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Quan lì lam đúng viec, lanh 
đao lam việc đung 
Lanh đạo giỏi 


Mọt nguoi không thế thông 
minh bảng cả tấp the 
Gia trị của lam viẹc nhom 


Sang tao phải la hoat đông 
phó bien va liên tục: mọi 
nguoi, mọi lúc, mọi noi 
Sáng tao va phat minh 
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nhan tại 
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nhan tài 
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thì cang de khich le 
Tiên bạc co phải la đong lục? 


82 Hay la mót enzym - chát xục 
tac cho su thay đöi 
Thay đói cuoc choi 
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giam đoc điều hanh la tình 
tụ cao 
Ngao man và bảo ung 


104 Van hoa la cách thục giải 
quyẻt ván đẻ của mot nhom 
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114 Lắm thảy thỏi ma 
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Gia trị của su đa dang 
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đen kinh doanh gian lan 
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đoi 
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Nhàn viên là khach hang 
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138 Tân dụng OPM - Tiên của 
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Bỏ qua hieu biet thong 
thuong 
Bó qua lỏi tu duy bảy đân 


180 Nhất tòi nhì no 
Đoøn bấy và rủi ro vuot mục 
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Loi nhuan so voi dong Liên 


154 Chi khi thuy triều xuống 
moi biet ai đang boi ma 
khong mác đỏ boi 
Rúi ro ngoai bảng 


185 T¡ suất lọi nhuàn trên von 
chủ sỏ húủu la mọt mục tiêu 
tai chính co thé đua doanh 
nghiep vao thẻ bát loi 
Toi đa hoa tỉ suất lợi nhuận 
trên vốn chủ sở huu 


186 Vai tro của có phản tu nhân 
cang quan trọng thì càng 
mang lại nhiếu rủi ro 
Mỏ hình có phản tu nhản 
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lục tieu thu 
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Học từ thất bại 
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muôn, mọi người thường chí 
nghi đén những con ngua 
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Dân đáu thị truờng 
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phải luôn tập trung vào hoạt 
động kinh doanh cót lới 
Bảo vệ hoạt đóng kinh doanh 
cốt lời 
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công ty lớn, chỉ cản một 
chiếc máy tính và một nhàn 
viên bản thời gian 
Nhỏ là đẹp 


178 Đùng đé bị mác kẹt ó giữa 
Cac chiến lược cạnh tranh 
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184 Ban chát của chien luọc la 
lựa chon nhùng điêu khong 
nen lảm 


Chiên lưọc tot va chiên lược tối 


18B Su cóng huỏng và nhũng 
điều đối tra khac 
Tại sao cac vụ thâu tom đẻu 
gảy thảt vong 


188 Tu “khủng hoảng" trong 
tieng Trung la két họp của hai 
kí tu “nguy hiếm” và “co hội” 
Quán lì khủng hoảng 


180 Bạn khỏng thé phat triền 
trong đai han neu không 
nghi trong ngan han 
Cân bang giủa dai hạn và 
ngắn han 


182 Đo háp dân thị truong, đo 
hấp dản doanh nghiep 
Ma trần MABA 


194 Chi nhung ke đa nghi moi 
song sot 
Tranh tụ man 


202 Đé thanh công vuot bac, hay 
khai thác nang lục học hoi 
của con nguóỏi 
Tố chúc học tập 


208 Tuong lai của kinh doanh la 

ban nhiêu mái hàng hon voi 
S6 lượng it hon 
Cai đuói dai 

. #10 Đé trỏ thành nguöi lạc 
quan... hay lập kế hoach dụ 
phong cho mọi bắt trắc 
Lập kẻ hoạch du phong 


211 Kẽ hoạch là vỏ dụng, nhung 


khong thé khong lâp ké hoach 


Lập kê hoạch theo kịch bản 


| 212 Những áp lục cạnh tranh lon 


nhát se quyêt định khả nâng 
sinh loi của mọt ngành 

Nam áp lục canh tranh của 
Porter 


216 Đung canh tranh néu khong 
co lợi thẻ canh tranh 
Chuỏi gia trị 


218 Nêu bạn khong biết mình 
đang ö đâu thì dụng bản đó 
cùng võ ¡ch 
Mô hình trưởng thanh nàng 
lục 


220 Su hòn loan tuy gay ra khó 
khan nhung lại tao điều 
kiện cho sảng tao va phảt 
triên 
Đối pho voi hón loạn 


222 Luon lam điều đụng đán. 
Nhu váy sẻ lam hai long một 
núa nhàn loại va gây kinh 
ngac cho nủùa con lai. 

Đạo đục trong kinh doanh 


223 Khóng có gì đuọc gọi la sai 
sot nho trong su toan ven 
Cau ket 


224 Tạo ra möi truong trong đo 
lam điều đúng đân thì dè 
hon nhiêu so với lam điều 
Sai trái 
Tạo dụng mọt nẻn vân hoa 
đao đục 
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. QUẢN LÍ TIẾP THỊ 


232 Tiếp thì có vai trỏ quan 
trong đén muc khóng thẻ 
giao pho hoàn toàn cho 
phóng tiep thị 
Mô hinh tiếp thị 


234 Hiều rö vé khách hang đe 
tạo ra sản phảm phù họp và 
khách hàng se tụ tìm đến 
Tìm hiểu thị truong 


242 Chu y, quan tam, ham muon, 
hanh đong 
Mo hình AIDA 


244 Tình thien can trong tiep thì 
Tạp trung vao thị truong 
tương lai 


250 San phám hai ra tiền la yêu 
tö song con cua to chục 
Danh mục san phảm 


286 Mo rọng hoat đong kinh 
doanh còi lôi sẻ có rui ro; đa 
dạng hoa lam tảng gáp đói 
rủi ro đó 
Ma trạn Ansoff 


258 Néu ban khac biet, ban se 
nói bat 
Tao dụng thuong hieu 


264 Khach hang la ong chủ duy 
nhất 
Lam khach hang yeu quỷ 
bạn 


288 Quét son trắng nhung bang 
chói xanh 
Đanh bóng xanh 


2T0 Mọi nguoi muon doanh 
nghiẹp tin vao điều gì đo 
cao cả hon viếc toi đa hoa 
lọi nhuận 
Su hấp dản của đạo đục 


271 AI cùng thích đuọc táng 
them 
Quảng bà va khuyến khich 
mua hang 


212 Doanh nghiep muon quảng 
cao khi thuân loi va phải 
quảng cảo khi kho khân 
Tại sao phải quang cao? 


214 Hay lam cho suy nghi của 
ban khỏi hài hết mức có thẻ 
Tạo tin đón 


276 Thuong mại điẹn tù đang tro 
thanh thuong mại di đong 
Thuong mai đi đong 


278 Co gảng du đoan tuong lai 
giöng nhu lai xe không co 
đen va nhìn tu của sau 
Du bao 


280 San phảm, phân phoi, gia ca, 
quang ba 
Tiếp thị hón họp 


PHAN PHũI HANG 
HŨA - 

SẢN XUẤT VÀ HẬU SẢN 
XUẤT 


288 Xem ban cung cáp đuọc 
nhiêu bao nhieu, thay vi it 
bao nhiêu, vơi mọt đo la 
Tỏi đa hoa loi ¡ch khach hang 


280 Chi phi không phải đề tình 
toan. Chì phi là đề cát giảm. 
Sản xuát tỉnh gọn 


284 Neu miéng banh khong đủ 
lon, hay tao ra mọt mieng 
lon hon. 

Đap ung nhu cau 


288 Loại bo nhùng buóc không 
cản thiết 
Đon giản hóa quy trình 


300 Mọi loi ích đạt đuoc nho loai 
bo làng phi đẻu nhu vâng 
trong mo 
Mo hình sản xuất l¡ tuông 
của Juran 


302 May móc, trang thiết bị và 
con nguõi nèn phói họp 
cũng nhau đẻ tâng gia trì 
Kaizen 


810 Hoc hoi va sảng tạo luon đi 
cung nhau 
Ap dung va thủ nghiem y 
tuông 


312 Ban se học đuọc nhiêu nhat 
tu nhủng khach hang kho 
chịu nhàãt 
Phan hỏi va cải tiên 


314 Cong nghe là đóng lục lon 
cho sụ thay đói 
Cong nghe phu họp 


3168 Không co “dù lieu lon", bạn 
se nhu ke vua mu vua điếc 
đung giua đuong cao tóc 
Loi ¡ch của “dù liệu lón” 


318 Hay đạt san phảm vào tay 
khach hang, tu no se noi len 
tất cả 
Chất luong noi len tất cả 


324 Khao khat sỏ huu thứ tot hon 
và som hon một chút so vöi 
mục cản thiet 
Su lỏi thoi có tình toan 


326 Thoi gian la tiền bạc 
Quản Ì¡ theo thoi gian 


328 Du an không co đường gàng 
gióng nhu tàu khỏng có 
banh lai 
Phan Lịch đuong gàng 

330 Chon thư tót nhát trong sỏ 


nhúng thu tot nhát 
So sanh đối chuấn 


332 PHỤ LỤC 
340 THUẬT NGỮ 
344 CHỈ MỤC 
351 LỮI CẢM 0N 
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rẲY: 


on người đả nghi đến kinh 
® từ khi hãng hóa và 

dịch vụ bát đầu đuợọc trao 
đồi trong nhủng nén văn minh 
sóm. Su xuát hiên của các nha sản 
xuất được chuyên môn hóa và việc 
sử dụng tiên nhu mot phương tiện 
trao đồi la những cach thúc ma cả 
nhản và xã hội áp dụng đế đạt đuọc 
“lợi thế kinh doanh” theo thuật ngủ 
hiện đại. Người Ai Cập, Maya, Hy 
Lạp và La Mà có đại đều biết việc 
tao ra của cải thông qua thưong 
mại là yếu t6 co bán đề thâu tóm 
quyền lục và tạo nén tảng đế một 
nên ván minh trỏ nẻn thịnh vượng. 

Bài học của những thương nhân 

đảu tiên vàn được áp dụng cho đến 
ngày nay. Quả trình chuyên mon 
hóa đã bộc lỏ những lợi ¡ch của tỉnh 
kinh tế theo quy mỏ - chi phi sản 
xuất giảm khi tảng số lượng hàng 


éó 


Nghệ thuật quản trị cũng có 
xua như nhân loại. 
Edward D. Jones 
Nhà sảng lập công ty đảu tu tai chính 
nguôi Mỹ 
(1893-1982) 
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hoa đuoc sản xuất. Tiền lam phát 
sinh khai niệm “gia trị gia tảng” — 
ban mọt mát hang vơi giả cao hon 
chi phi sản xuất. Ngay cả khi 
phuong thuc hang đói hãng con 
phó biển, cac nhà sản xuất đã biet 
rảng giảm chi phi vả nang cao gia 
tri hang hoả se mang lại cho ho 
nhiều loi ch. Doanh nghiep ngay 
nay cø thé sử dụng nhiều còng 
nghệ khác nhau va gìao dịch tren 
pham vi toan cảu, nhung bán chất 
của kinh doanh hảu nhu khóng 
thay đói qua nhiều thiên niên kí. 


Ki nguyên của sụ thay đói 
Tuy nhiên, nghiên cúu vẻ kinh 
doanh như một hoạt đong đóc lập 
chi moi được quan tâm gán đây. 
Thuật ngủ “nhà quản lí” vã “quản 
li" không xuất hiện trong tieng 
Anh cho đèn cuối thế kí 16. Trong 
cuốn Bản tay hữu hình (1977), TS 
Alfred Chandler đả chia lịch sủ 
kinh doanh thành hai giai đoan: 
trước vả sau 1850. Trước năm 1850, 
các cóng ty gia định, địa phuong 
chiếm uu thế trong môi trường 
kinh doanh. Với hoạt động thuong 
mại trên quy mo tương đối nhỏ, 
người ta ít nghi đen các linh vực 
kinh doanh rộng lớn hơn. 


Su phát triến của đường sát giữa , 


thé ki 18 và sau đo là Cach mang 
Công nghiệp đà tao điều kiên cho 
doanh nghiép phát triền va vưon ra 
khói quy mó địa phuong. Đề thanh 
công trong mỏi trương mói voi múc. 


đỏ quốc tè hoa ngày cảng cao này, 
doanh nghiệp cán co các quy trình 
va cảu trúc khác biết và chát chế 
hơn. Pham vì địa lí và quy mỏ 
khong ngung mó rong của nhung 
doanh nghiep đang phat triền này 
đói hoi phải nâng cao mức đó phối 
họp và truyền thong - tom lại, 
doanh nghiep cán đuọc quản lì. 


Quản lï sản xuất 

Trọng tảm ban đảu cua the hệ các 
nhà quản lí mói la hoạt đồng sản 
xuat. Khi sản xuảt bảng máy móc 
thay thẻ thọ thủ công nhỏ lẻ, và do 
phải đạp ung quy mó không ngung 
tảng lên, các nhà li luân như Henri 
Fayol đả nghien cứu nhung cach 
thức hoat đóng hiệu quá hon bao 
gio hết. Các l¡ thuyết vé quản trị 
khoa học, chủ yêu được xảy dụng 
bới Frederick Taylor, đê xuất ràng 
chí có “mỏt cách tốt nhất” đề thực 
hiện mọt nhiệm vụ. Doanh nghiệp 
được tố chúc bới các quy trình 
chinh xác và vai tro của cóng nhân 
chi đon giản là giảm sat và “cấp 
liệu” cho máy móc, mắc dù họ cung 
là mót phản trong hệ thöng. Với sụ 
ra đoi của dảy chuyền sản xuất vào 
đảu thấp nien 1900, doanh nghiep 
đuọc đặc trung bởi việc tiêu chuẩn 
hóa và sản xuát hàng loạt. 

Mác du mảu xe hơi Model T của 
Henry Ford đuọc xem la mót thanh 
tuu lớn của qua trình công nghiep 
hóa, Ford cùng nhân thầy ràng “tất 
cả nhũng gì tỏi cần là mỏt người 


„củ 


“ 
.Ẳœ 
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làm việc thuản tủy chủ không phải 
tư duy sang tao". Hiệu suát co thể 
tang nhung xung đột giua quản li 
và nhàn viên cung tàng theo. Điều 
kien làm việc kem và doanh nghiép. 
không đề tâm đến bỏi cảnh xa hoi 
học của còng việc - nâng suất được 
coi trọng hon con người. 


Nghiên cuu vẻ cơn ngươi 
Vào thập niên 1920, một ảnh hướng. 
mới lên tư duy kinh doanh xuát 
hiện - trao ]luu quan hệ con ngươi 
trong các nghiên cứu hanh vi. 
“Thông qua công trình nghiên cuu. 
của các nhà tảm li học Elton Mayo 
và Abraham Maslow, các doanh 
nghiép bát đầu nhận ra giả trị của 
quan hề con người. Cỏng nhân 
không con được xem nhu những 
“thanh phản kém quan trong" ma 
là những ca thé vói nhu cảu đón 
nhảt. Các nha quán l¡ vẫn tắp trung 
vào hiệu quá, nhưng ho nhận ra 
ràng công nhân sẽ lam việc vơi | 
nâng suất cao hơn khi nhu cảu xã 
hỏi và cảm xúc của họ được quan 
tâm. Lắn đầu tiên, tất cả nhưng yêu 
t6 bao gỏm thiết kẻ công việc, môi 
trường lam việc, lam việc nhom, 
tiền cỏng và các phúc lợi phi tải 
chính đều được xem là quan trọng 
đề tạo động lục cho nhân viên 

Trong thời ki hảu Thế chiến I1, 
thông lẻ kinh doanh lại thay đói 
mọt lần nua. Sang tao trong thơi | 
chiên đã mang lại những tiền bó 
công nghề quan trọng có thế ap 


dụng vao kinh doanh. Cac nha 
quán lì bát đầu su dụng phân tịch 
định luong va đã co thế tận dụng 
may tình đề hỏ tro giải quyet các 
vàn đề vẻ hoạt động. Quan hề con 
người khong bị lãng quen, nhung 
trong tu duy quản trị, nang suát lai 
trở thanh uu tien hang đảu. 


Thuong hiệu toan cảu 

Giai đoan sau chién tranh chung 
kien sư tảng trưởng của những 
cóng ty đa quốc gia và tấp đoan 
những doanh nghiep co lợi ich lon 
va đa dang tren toan cáu. Chien 
tranh đã lam cho the giơi đuông 
như trỏ nen nhỏ be hon va don 
đuông cho sư xuát hien của thuong 
hiệu toan cảu. Su phat triền của 


6ó 


Tỉnh thản khởi nghiệp thé 
hiện ở khả nâng sống sot, 
giúp nuôi dưỡng tư duy sảng 
tạo. Kinh doanh không phải 
là một món khoa học vẻ tải 
chinh mà chỉ là giao dịch 
— mua và bản. 


Anita Roddick 
Doanh nhan nguoi Anh |1942-2007) 
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thuong hieu toan cảu mọi nói nay là 
ket quả của cuộc cách mang truyền 
thông - truyền hình và bao chị đã 
trao cho doanh nghiep phuong tiên 
đề tiep cận khan giả đại chúng. 
Doanh nghiep vản luôn sú dụng 
quảng cao đé cung cáp thong tin 
cho khach hang va thuyet phục ho 
mua sản phảm, nhung truyền 
thong đai chung lai tao nén tảng 
cho mọt linh vục mới mẻ và ròng 
lon hon nhiều - tiep thì. Vào thấp 
nien 1940, giam đóc quảng cao 
nguôi My Rosser Reeves khàng 
định giả trị cua lợi điềm ban hang 
đọc nhát (USP). Cho đến tháp mẻn 
1960, các phuong phạp tiep thị đã 
thay đói tu chỏ chỉ đon thuản kẻ 
cho khach hang vẻ san phám đến 
chỏ làng nghe mong muỏn của 
khach hang và điều chinh sản 
phám, dịch vụ cho phu họp. 

Ban đảu, hoạt đọng tiếp thị vấp 
phải nhiều lới chỉ trích, Đảu thập 
niên 1960, quảng cảo rảm ro vé sản 
phám trỏ nên quan trọng hon chất 
luong và khach hang ngay cảng 
khong hai long voi những lơi le hão 
huyền. Điều này, cũng với sư canh 
tranh tu cac nha sản xuất Nhật 
Ban, đa khiẻn cac cóng ty ö phương 
Tay phải áp dụng mót hình thức tụ 
duy kinh doanh mỏi: quản lì chát 
lượng toan điện (TQM) và quản lí 
khong sai lỏi. Duoi su hương dản 
của cac nha li luận quản tri nhu W. 
Edwards Demming va Philip B. 
Crosby, chát lương đuọc xem la 
trach nhiêm cua toan cong ty chủ 
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kˆ`^24 


xà 


không chỉ la của dày chuyên sản 
xuất. Ket hop tu duy quan hệ con 
nguoi va cach tiếp cản Lắp trung 
vao khach hang của tiep thị, nhiều 
công ty đã ap dụng triết li ka12en 
của nguøi Nhật: “cải tien lén tục 
voi sụ tham gia của moi nguoi”. 
Nhan viên cac cắp đuoc giao 
nhiệm vụ cải tien quy trinh và sản 
phẩm thöng qua các “chu kì chất 
luong”. Du TQMI khong con la mot 
thuát ngủ thong dung nhu truốc 
nhung chát lượng ván co vai tro 
quan trong. Trong nẻn sản xuat 
hiện đai, TQM đuọc lấp lại trong 
Sau Sigma, cach tiep can cải tien 
quy trình do Motorola phát triền 
vao nâm 1986 va đuoc điều chỉnh 
bói Jack Welch trong thoi gian lam 
CEO của General Electric. 


Bạc thảy và nhà tu tưởng 

Lịch sử kinh doanh nồi lên như mọt 
chủ đê nghién cúu vao tháp niên 
1970. TS. Alfred Chandler đa phat 
triền linh vục nghiên cứu vẻ lịch sử 
kinh doanh tù chỏ đon thuán mỏ tả 
cho đến phản tích - chuong trình 
giảng day của óng tai Trưong Kinh 
doanh Harvard nhãn mạnh tảm 
quan trong của nâng lục tó chúc, 
sang tạo cong nghe và học hỏi liên 
tục. Theo gơi y của ông, vào thấp. 
nien 1980 va 1990, cac chuyen gia 
quản trí học - như Michael Porter, 
lgor Ansoff, Rosabeth Moss Kanter, 
Henry Mintzberg va Peter Drucker 
~ đà khuyen khích doanh nghiep 


xem xet moi truong lam viec va nhu. 
cảu của con nguõi, va duy trì khả 
năng thịch ung vơi su thay đối. uy 
trì cac điệu kien đe phát triến va 
định vị sản phám chỉnh xac trên thì 
truong đuoc xem la cót loi của 
chien luoc kinh doanh. Hlon nua, 
điem khác biet giua những bắc 
thảy nay và tien bói của họ - những 
ngưõi cö xu hương tạp trung vao 
cac vàn đề vẻ hoạt đọng - là su chủ 
trọng vao vai tro lành đao. Vị dụ, 
cuön sách Chiếc do mua trong ròng. 
của Charles Llandy đã tiết lọ nhùng 
nghịch Ì¡ của vai tro lành đao va 
thưa nhan sụ nhay cảm và đé bí tồn! 
thương cua các nha quản lí. Họ 

nhân ra rang lam lanh đạo trong 
kinh doanh khong hẻ de dang 


Tiên phong trong thời đại ki 
thuật sö 


Cũng nhu truyẻn hinh và truyền 


éó 


Kinh doanh co thế là một linh 
vục khỏng ngung thay đồi. 
Jerry Greenífield 
Doanh nhân nguồi Mỹ, nha đóng sảng. 
lắp hang kem Ben and Jerry's (1951-) 
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thong đại chung truoc đảy, sự phát 
triền của Internet vao tháp niẻen 
1990 va đau thấp nien 2000 bao 
trược mọt kỉ nguyen moi cho hoạt 
đong kinh doanh. Du những quảng 
cao cương đieu quả múc truoc đo 
da dan đen thất bai của nhiêu dụ 
an khỏi nghiep trục tuyen trong 
thôi kì bong bong dot-com những 


, nảm 1997-2000, nhung những 
| cong ty tien phong thanh cong 


trong lình vục thương mại điện tủ 
đã đất nên mong cho một Lương lại 
ma sang tạo g1ủ vai tro chủ đạo 
trong kinh doanh. Tu cac cong ty 
khơi nghiệp khiêm tón trong lĩnh 
vục cong nghe cao - nhu Hewlett- 
Packard va Apple - cho đến các 
website, ủng dụng di động và các 
điền đan truyền thông xả hoi trong 
môi trương kinh doanh hiện đại, 
cóng nghe ngây càng trỏ nén quan 
trong hon đõi voi kinh doanh. 

Nhơ co công nghệ, sự bùng nó 
của các doanh nghiep mới cũng 
giúp mở rộng các nguồn tai chỉnh. 
“Trong tháp niên 1980 va 1990, tải 
chỉnh đã phát triền thanh mọt 
nganh riêng. Sáp nhập doanh 
nghiệp va cac thương vụ tiep quản 
rảm rộ đả trỏ thanh cách đề doanh 
nghiệp vuot ra khởi các giơi hạn 
trong hoat động; đón bấy tải chính 
được bó sung vào tủ điền quản trị. 
Cuõi thấp niên 1990, linh vực nay 
được mỏ rộng voi các hoạt đông. 
đầu tu mao hiềm. Rủi ro của việc 
thanh läp và điêu hanh một doanh 
nghiep vản con đo, nhưng cơ hỏi có 
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đuọc nho cong nghe va kha nang 
tiep) can nguồn von đẻ dàng hon đa 
lam cho bươc đảu tien tro nen nhe 
nhang hon. Voi tai chính vì mo va 
su hỏ trø của các mang luoi va cong 
đỏng những nguoi co cũng mục 
địch, doanh nghiep chua bao qìo 
đảin chát kinh doanh đen the. 

Tu duy kinh đoanh gản đay lài 
coi trọng vai tro của tinh đa dạng 
và trách nhiệm xã hội. Du hoạt 
đóng ö bắt kì noi nao tren the gioi, 
doanh nghiep luôn đuọc khuyen 
khich, và ngày cang đuọc phạp luạt 
yêu Cảu, tuyến dụng nhân sự co 
nén tảng đa dang va kinh doanh có 
đạo đục, Các doanh nghiệp nhụ 
Nike và Adidas yêu cảu nha cùng 
cấp phải chúng minh điệu kiện lao 
động tâi các nha may của họ đạp 
ung tiêu chuẩn. Tình bên vụng, 
khả năng tải ché, tỉnh đa dang va 
chủ nghĩa báo ve mói trương đã đi 
vào tư duy kinh doanh cung với 
quản trị chiến ]ược vài rủi ro. 


Nhung chân trời mới 

Khi tư duy kinh doanh thay đói, 
bản chát của hoạt đong kinh doanh 
cũng thay đói theo. Neu mót công 
ty trước đạy bị han che bởi tình địa 
phương thì ngay nay ho có cơ hoi 
trên toàn cảu. Tuy nhiên, toàn cảu. 
hóa đỏng nghĩa vơi viẹc cạnh tranh 
trỏ nèn kho khăn hon. Các thị 
trưởng mới nói đang tạo ra nhiều co. 
hội và nguy co mới. Ho co thế 
chuyền hoạt đong sản xuat sang 


cac quoc gia co chí phì thấp, nhung 
khi kinh te phat triền, các quoc gia 
môi nói nay lại tao ra suc canh 
tranh moi. Vì du, Trung Quốc co 
thế la “cong xuóng cua the gioi”, 
nhung cac cong ty trong nuoc của 
họ cùng tro thanh mi đe doa đọ) 
voi doanh nghiep phuong Tay. Nhụ 
đuoc chung minh bói giai đoan suy 
thoái kinh te toan cau 2007-2008 
va nhung bắt ón kinh te trong hiện 
tại, hoat đong kinh doanh trong the 
ki 21 ngay cang tro nen đóc láp va 
kho khan. Khỏi nghiệp co the la de 
đang, nhung đề song sot, doanh 
nhân cản co su kien trị đề đua mot 
y tuong ra thị trương, su nhay ben 
vẻ kinh doanh đề bien mọt ke 
hoạch tót thanh mọt doanh nghiep. 
co lọi nhuận và ki nâng tai chình 
để duy trì thanh cong 


Thay đói liên tục 

Trong nhiều thẻ ki, các yêu lö xa 
hỏi, chính trị va cong nghề đả buốc 
cong ty va ca nhăn phải tìm ra cách 
thức mọi đề tạo lọi nhuận. Du la đói 
chác hang hoa vỏi lang ben hay 
kiếm lời từ mạng xã hội, tu duy 
kinh doanh đã thay đói va phát 
triển đề phản ảnh mơng muôn va 
nhu cảu của các xã hội phỏn thịnh 
nho kinh doanh. Đöi khi, nhu trong 
cuốc khủng hoảng tài chính nam 
2008, kinh doanh thắt bại ngay tử 
trong trung nưoc. Trong nhung 


| trường họp khac - nhu su kê thua 


cac san phám làm thay đói thoi 


cuoc của Apple - cac cong ty lai 
thanh cong mot cach ngoan nuc. 
Kinh doanh von la mot chủ đe thủ 
Vi xoay quanh cuoc sông cua chúng 
ta va anh huong len chung ta mỏi 
ngay. Di bo, dao quanh sieu thị hay 
tìm kiem tren Internet vẻ bát kì chủ 
đẻ nao đeu có thẻ thay hoạt đong 
thuong mai đuoc thé hien duoi 
nhiều hình thục đa đang. Cot lới 
của kinh doanh la, va vản luon la, 
tìm cach tỏn tai và tao ra thàng du 
phat triên ban thân va xã hoi. Khi 
the gioi Liếp tục mỏ của và cơ hoi 
cho doanh nghiep không ngung. 
nhàn len, sụ quan tam danh cho 
hoạt đong kinh doanh trỏ nẻn thích 
đang va thu vì hon bao gio hét. Hion 
nua, đoi voi nhũng nguõi có tình 
than doanh nhăn, viec kinh doanh 
chua bao gio thoa man đen the. « 


6ó 


Kinh doanh, hon bắt kì 
ngành nghẻ nào khác, là liên 
tục đoi pho với tương lai, là 
tinh toan không ngung nghỉ 
và la mọt hoạt đong bản nắng 
đuọc nhìn xa tróng trước. 
Henry R. Luce 
Chu tap chị nguoi Mỹ (1898-1967) 
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át cả cac doanh nghiệp đéu 
Ỉ co cùng một xuät phat điềm: 
ÿ tuỏng kinh doanh. Nhùng 
gi xảy rẻ cho ÿ tướng đo sẽ quyết 
định thanh cong của doanh nghiệp. 
Theo tạp chi Entrepreneur, gản 
möt nủa sở cong ty khơi nghiệp thát 
bài trong ba năm đảu. Khởi nghiệp 
thanh cóng không phải la việc đề 
dang. Đâu tien, mọt ÿ tướng du có. 
tót đến máy củng phải được ket hợp. , 
vơi tính thân doanh nhân, túc la sản 
sang chấp nhân rủi ro. Nếu không 
co tình thản doanh nhan thì một 
y tuỏng tuyẹt vơi cùng không thế 
trở thanh hiện thục. Thát ngu ngoc 
nêu một doanh nhản cú rảo riết đua 
sản phẩm ra thị trường ma khong 
nghiên cưu va lập kê hoach chi tiet 
mọt cách cần thân. Rủi ro co thể la 
một yêu tỏ có hưu trong hoạt động 
của doanh nghiệp, và doanh nhản 
thành công là những người không 
chỉ sân sâng chấp nhận rủi ro ma 
con có khả nàng quản lí rủi ro. 


Vấn đẻ thực tế | 
Nếu bước đảu tiên là đưa ra ÿ tưởng : 
thì trỏ ngai tiếp theo la thu xếp tai 
chính. Một số công ty khởi nghiệp 
cản rát it vốn và đói khi thảm chí 
không cản vốn. Tuy nhiên, nhiêu 
cóng ty cán được sự hảu thuản tài 
chinh đảng kế và phản lớn sẽ cần 
huy đông vốn vào mót giai đoan 

nao đö trong qua trình phát triển. 
Doanh nhân phải có khá nâng 
thuyết phục các bẻn hảu thuản tài 


chính rảng ý tưởng của ho rát co 
giả trị va ho có nhưng kì nắng và 
kiến thúc đề bien y tưởng ban đau 
thanh mỏt thương vụ thanh công. 
Tiếp đến, y tướng đo phải co 
khả nâng tao ra lợi nhuận. Đời khi 
một ÿ tương co thế la rất tot khi con 
trên giấy nhưng lai không hiệu quả 
trong thực tiền. Đé xac định mọt ý 
tưởng có tềm nâng hay không đòi 
hỏi phải nghiên cửu về canh tranh 
va thị trưởng liên quan. Ai đang 
canh tranh đé gianh thời gian va 
tiên bac của khach hang? Co đối 
thủ nao ban sản phám canh tranh 
trục tiếp hoặc sản phám có khả 
nàng thay thẻ không? Đối thủ được 
nhàn định ra sao trên thị trương? 
Thị trưởng co quy mo lơn đến đau? 
Hầu hét các thị truong ngay 


¡ cảng được toan cảu hoa, đong đúc 


hon va có mức đỏ cạnh tranh khốc 
liệt hon. Rất ít công ty co đủ may 
mắn đề tìm ra mót thị trương ngách 


éó 


Điều duy nhất còn tê hơn việc 
bát đảu và thất bai... đó la 
khỏng bát đâu làm gi cả. 
Seth Godin 
Doanh nhân nguoi Mỹ (1960-) 
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co lợi nhuân - đề thanh công, doanh 
nghiệp cản phải làm gi đo khac biết 
đề nói bạt tren thì trưong. Chiên 
lược danh cho họ la phải khác biót 
hoa, túc la phải chưng mình cho 
khach hang thầy rang ho cung cặp 
mót thu ma các đỏ! thủ canh tranh 
khác không có - môt lợi điểm bản 
hang đóc nhát (USP) hoặc điểm 
nhân bản hàng cảm xuc (ESP). 

Nỏ lục đế trỏ nên khac biết hiện 
diện ó khắp noi. Môi doanh nghiệp, 
và tại môi giai đoạn sản xuất tu xủ 
]¡ nguyên vật liệu cho đến dịch vụ 
hàu mải, đều cỏ gảng lam cho sản 
phám và dịch vụ của mình khac 
biệt với những sản phám va dịch vụ 
khác. Ví dụ, khi bước vào một tim 
sach, bạn se thầy những quyến sách 
sử dụng thiet kẻ, kiếu đăng va thạm 
chì la kích thuốc (lớn hoäc nhỏ) đề 
nói bật hơn đói thủ cạnh tranh. 

Việc đạt được lợi thẻ thuờng phụ 
thuộc vao một trong hai điều sau; 
là nhà cung cấp đảu tiên trong thị 
trưởng ngách mới hoặc trở nên khác 
biệt so với đối thủ cạnh tranh. VI du, 
vào năm 1995, eBay lả cóng ty đâu 
tiên bước vao thị trường đảu giả trục 
tuyến và đã thống trị thi trương này 
kề từ đó. Tuong tụ, Volvo là cónd 
ty đâu tiên nhận thầy co hỏi ban ö 
tò hang sang tại Ân Độ và đã đạt 
được doanh só đảng ké. Ngược lại, 
Facebook khỏng phải là mang xã 
hội đầu tiên, nhưng là mạng xâ hội 
thanh cóng nhất; lợi thế của họ là có 
được sản phẩm tot hon. Sau khi mọt. 
công ty được thành lắp, thách thúc 
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đói với họ cùng thay đối: mục tiêu. 
lúc nay la duy tr doanh só và phát 
triên trong ngân hạn và dai hạn 


Thịch ung đề toỏn tai 
Kha nàng tón tại của doanh nghiệp 
trong dai hạn phụ thuộc vao khả 
nảng khong ngung tụ đổi moi va tụ 
thịch ủng đế duy trị vị the dàn đáu 
trong canh tranh. Tren những thì 
truong nâng đong liên tục phât tền 
va thay đối, y tưởng ban đáu co thế 
trỏ nen khong con phu hợp, và các 
cong ty đói thủ gản nhu chác chân 
se sao chep y tưởng đo. He sinh thai 
trong đo doanh nghiep hoạt đong. 
kinh doanh rất hiếm khi ö trang 
thai tình. Các công ty tồn tại trong 
hệ sinh thai này như nhưng tó chức 
sông cán phải thích ứng đề tồn tại 
Trong cuỏn sách Quá trình tụ đồi 
moi của cac tạp đoan lơn (2013), Bìll 
Fischer, LUmberto Lago và Fang Liu 
nhàn thây Haler, mót cóng ty thiet 
bị đia dụng của Trung Quốc, đã tụ 
đói mới 1t nhát ba lán trong 30 nàm 
qua. Trai lại, Kodak, một tập đoãn 
lon của Mỹ trong thẻ ki 20, đã phản 
ung chảm với sụ phải triển của 
nhiếp ảnh kì thuật số va bị pha san. 
Hơn nua, néu doanh nghiệp 
phải thịch ứng thì chủ doanh 
nghiệp cùng vày. Phán lön doanh 
nghiệp bat đầu hoat đông vói quy 
mó nhỏ và duy trí quy mỏ đo. Mọt 
so tt doanh nhàn sản sang hoác 
biết cách chuyền sang giai đoan 
thu hai la tuyển dụng ngươi khong 


phai Ìa thanh vien gia đình hay 
bạn be. Đảy la bước khói đau đề 
doanh nhân tro thanh lanh đao, va 
no đòi hỏi phai co mọt tập hợp kì 
nảng mói khi nhưng yêu cảu mới 
đuoc đạt ra cho nguoi sang lặp. 
Nêu truoc đạy chỉ cản nang luong, 
y tuong va đam me thì gio đảy, 
doanh nghiệp muóön phat triền con 
cần phai xảy dung cac he thông, 
thủ tục và quy trình chính thục 
Tom lại, doanh nghiep cán đuọc 
quan h. Ngươi sang lắp doanh 
nghiẹp phải phat triền kì nàng trao 
quyền, giao tiep và điều phối, neu. 
không thì phải tuyền dụng nguưõi 
co các ki nàng nay. 

Nhu được Larry €ïreiner mo Là 
trong bai bao Tien trinh va cạch 
mang trong qua trình phat Iriến 
của lố chục (1972), khu mọi doanh 
nghiệp phát trén, nhu cảu đỏi vơi 
doanh nghiệp cũng thay đối. Đương 
cong Œreiner cho thay giai đoan 
phat trén ban đáu phụ thuốc vao 
sang kien ca nhản, va đề chuyền 
từ thục tiên kinh doanh su vụ sang 
giai đoạn tâng trướng thanh cóng va 
bẻn vững cản nhưng nguõi co kinh 
nghiêm và những hệ thông nghiêm 
ngàt. Quản trị chuyên nghiệp tro 
nén cản thiet cho sự phát triền của 
doanh nghiệp. 

Một so nhà lãnh đao nhu Bill 
Gates va Steve Jobs co thề chuyền 
đói từ vị trì sang lắp sang lanh đao. 
Tuy nhiên, nhiều ngươi khac lại gắp 


¡ kho khăn khi thục hiện nhũng thay 


đối cán thiet; mọt sö đả thứ và thất 


bai, va mọt so khac quyet định giủ 
nguyên quy mo doanh nghiệp. 


Tìm điềm cản bảng 

Vị những l¡ đo tren, yeu to quyet 
đình tóc độ phat triển là sự can 
bang giua ki nâng và mong muon 
của nguoi sang láp. Nhung đề tỏn 
tại được thì y tuông phải đủ độc 
đao đề định ra mỏt thì trường 
nụach riêng và nguoi đúng sau y 
tuởng đo phải thế hiện được tỉnh 
thản doanh nhàn. Họ cản su lình 
hoạt đề điều chính y tuớng - va 
điều chỉnh chính bản thân họ 
theo nhu cảu kinh doanh và áp lục 
của thị truong. Van may sẻ dong 
một vai tro nao đo, nhưng chinh sự 
cân bảng của các yêu tõ này sẻ 
quyet định một công ty khỏi nghiệp 
voi quy mo nho có thế trở thành 
mót tấp đoàn lon hay không. « 


éó 


Khi phải chủng minh gia tri 
của y tướng và thuyết phục 
ngươi khác trả tiền cho ÿ tưởng 
đo, ban se loại trù được rät 
nhiều suy nghi không rõ ràng. 
Tim O'Reilly 
Doanh nhân nguoi Ireland (1954-) 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÂM 
Khởi nghiệp kinh doanh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Thế ki 18 Thuật ngủ “doanh 
nhân" được dùng đề mò tả 
người sản sàng chấp nhán rủi 
ro khi mua tại nhùng múc giá 
nhất định và bán tại những 
mức giá không chắc chắn. 
1946 Giáo sư Arthur Cole viết 
bài báo Cách tiếp cán với tính 
thân doanh nhán, khoi mào 
mối quan tảm vê vấn đê này. 


2005 Trang web vi tài chính 
phi lợi nhuận Kiva.com ra đời, 
cung cấp các khoản vay nhỏ 
cho nhùng doanh nghiệp có 
quy mô rất nhỏ. 

2009 Các trang web gọi vốn 
cộng đông như Kickstarter. 
com cho phép cá nhân góp 
vốn vào doanh nghiệp. 

2013 Một nghiên cứu của Ross 
Levine và Yona Rubinstein 
phát hiện rằng khi ở độ tuổi 
thanh thiếu niên, nhiều 
doanh nhân thành công 
thường quyết đoán, phá vỡ 
quy tắc và hay gặp rác rối. 


MØ ĐƯỢC, 
LÀM ĐƯỢC 


VƯỢT QUA KH KHĂN KHI KHỦI NGHIỆP 


...một ÿ tưởng tốt kết 
họp với một kế hoạch 
kinh doanh tốt. 


...sự nhạy bén trong 
kinh doanh đề đua kế 
hoạch vào hành động. 


ó nhiều lí do đế bắt đáu su 
® kinh doanh. Một vai 

người mo ước được tu mình 
lam chủ - biến sỏ thích của minh 
thanh một doanh nghiệp co lợi 
nhuän, thể hiến súc sảng tao của 
bản thản, hoác đuọc giàu có. Mác 
dù chảm ngôn “mo được, làm 


được" của Walt Disney có thế đúng 


vói mót số ngươi nhưng viếc theo 
đuối ưóc mơ cung có nhiều rủi ro. 
Những ngươi muốn thục hiện ước 
mo phải có tỉnh thắn doanh nhan 


... tinh thản doanh nhán: sản 
sang chấp nhận rủi ro. 


...quyết tảm vuọt lên 
thất bại 


! đề dùng cảm từ bỏ công việc đuọc 


trả luong hảu hình, tụ thân vận 
động và đối mật với mót tưong lai 
đáy bấp bẻnh. Mót số người khác 
co thề cán mót cú huych; thông 
thường, bì sa thải (va nhân khoán 
thanh toản mót lản) có thể la bước 
đệm cho việc nay. Doanh nhân trẻ 
tham gia ngày cang nhiêu vao hoat 
động khỏi nghiệp. Họ có thế đã đạt 
được những ki năng cản thiết đề 


| kinh doanh vao nhùng nâm đầu 


của tuối hai mươi va yêu thích sự 


KHỦI ĐẦU NHỦ, TƯ DUY LỨN ?1 


Xem them: Tưm mọt phan khuc rieng co lợi nhuan 22-23 « Quan trị rúi ro40-41 « May man (va lam the nao đề gạp may) 42 » 
Cluuyen sang giát đoạn thú hai 43 = Tu doanh nhan đen lanh đáo 46-47 = Học tụ thát bái 164-65 * Nho la đẹp 172-77 


sol nói va tụ đo khi điều hanh dụ an 
kinh doanh cua chình mình 


Giu vung niem tin 

Du có nhiều lì do khác nhau đe 
khoi nghiep, tát ca các doanh nhan 
đeu co mọt điểm chúng là sản sang 
châp nhạn rui ro. Rat it nguoi thanh 
cóng tụ làn đau tien - khoi nghiep 
đói hoi kha nàng ung pho và lì lom 
đc tiep tục vung buoe truoc that bại 
và long kiến trì đề giủ vụng tình 
than lạc quan khi khach hang, 
ngản hang và các ben hồ tro tại 
chình điêu lien tục tụ chói. Nguai 
khởi nghiệp cản có niềm tìn vao ý 
tuởng của mình. Du mọt so thuong. 
vu khói nghiep yeu cầu rat It vn, 
song phản lon vàn can huy đong 
ven [rong nhụng giai đoan phat 
trien ban đau. Chủ doanh nghiep 
phai co kha nàng thuyet phục ngàn 
hàng hoạc các ben ho tro tại chính 
ràng y tuong của ho rat đang giả và 
ho co kí nàng đề bien y tuong đó 
thành mot thuong vụ có loi nhuận, 
mắc du se mat mọt thói giàn đề làm 
đuọc đieu đo. Amazon đả mất sảu 
nam môi bắt đâu thu đuốc lợi 
nhuạn. Trong nhùng nam gản dày, 
việc đạm bảo tài chính cho các 
cong ty khỏi nghiep đã dẻ dàng 


“Tony” Fernandes 


hơn đoi chút. Nhieu chính phụ đua 
ra các ke hoạch cho vay hoäc các 
khoan trọ cap. Doanh nhan voi 
nhũng y tưởng lon co thé tiep cận 
đuoc voi nhung nguon vón lon va 
sư ho tro ve mat quản trị tu các nha 
đầu tu chuyen nghiệp, nhung nguoi 
co mục địch duy nhat la giup sục 
cho cac cong ty khói nghiep. Đói 
voi những cong ty khói nghiep có 
quy mo nho hon, và đói voi những 
ngươi ma bản than khong co nhiều 
von, tin dụng vị mỏ và gọi von từ 
cong đóng - chẳng han như nhùng 
gì đuoc cung cap boi Kickstarter 
com - ngay cang trø nen phố bien 


Ke hoach kinh doanh 
Van đề mau chót để đam bảo tai 
chình la ke hoạch kinh doanh. Mot 
ke hoạch tot sẻ lam ro ÿ tương, neu 
chì tiet ket quả nghiên cuu thị 
truong, mo tả hoat đong điều hanh 
va tiep thị, va đua ra dự bao Lai 
chình. Ke hoạch nay cung nen 
trinh bay vân tát chiên luọc phat 
triển đai han va xac định cac 
phuong an phong ngua (y tuòng 
hoac thị truong thay the) neu moi 
thu không dien ra như ke hoach. 
Quan trong nhất, một kê hoạch 
kinh doanh tot sẽ cong nhàn 


Tan Sri Anthony "Tony" Fernandes 
sinh nảm 1964 tại Kuala Lumpur, 
có cha là người Ân Độ và me là 
người Malaysia. Ông học tại Anh 
va tót nghiệp Trường Kinh tế 
London (LSE) năm 1987. Ông làm 
chuyên viên kiềm soát tài chính 
của Richard Branson tại Virgin 
Records trong thời gian ngán trước 
khi trỏ thành Pho Chủ tich Khu vực 
Đông Nam Ä của Warner Music 
Group (1992). Năm 2001, ỏng thôi 
việc tại Warner đề kinh doanh. 
Ống thế chấp nhả, huy đóng tài 
chính cản thiết đề mua hảng hàng 
không non trẻ đang gäắp khó khân 
lúc bấy gio là AirAsia. Chiến lược 


$&$ 
Đề duy trị mot doanh nghiẹp 
cán rất nhiều nó lực, va quan 
trong nhát la đụng bao gio từ 
bỏ khát khao thanh cóng. 
'Wendy Tan White 


Giam đóc kinh doanh nguoi Anh (1970-) 
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nguyen nhan that bai lớn nhàt là 
thieu tien mát. Mắc du vốn vay có 
thể huu ích trong thoi gian ngán 
nhung rot cuóc doanh nghiep củng 
ván phải dua vao doanh thu đẻ 
trang trải cho hoạt đọng. Ke hoạch 
kinh doanh tot sẻ phản tích dong 
tien tuong lai va xác định moi thiêu 
hút có tiêm nàng xảy ra. 

Thanh cong khi khởi nghiep 
đuọc quyet định hỏi sự kien trì khi 
đua y tưởng ra thị truong, khả nâng 
đảm bảo đủ tai chính, va sụ nhay 
ben trong kinh doanh đề bien mot 
ke hoạch tót thanh mọt doanh 
nghiep có lợi nhuận trong dài han. « 


chi phí thấp của ông được nêu rö 
trong khấu hiệu “Giò đây ai cùng 
¡ có thể bay", Môt năm sau khi ông 
tiếp quản, háng này giải quyết 
được khoản nọ $11 triệu và hòa 
vớn. Ông ưóc tính khoảng 50% 
hành khách của hãng là người 
lần đầu tiên đi máy bay. Công ty 
hiện được xem là hãng hàng 
không giá rẻ tốt nhất thế giới. 
Nam 2007, Fernandes thành 
lâp Tune Hotels, một chuỏi khách 
san giá rẻ với cam kết “Giuòng. 
nâm sao với giá một sao”, Ông 
khuyẻn các doanh nhãn tiêm 
| nảng “hảy mo những điêu không 
thể. Đừng nói không với điều gì." 


BÓI CẢNH 


TRỌNG TÂM 
Chiến lược định vị 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
Tn. 1950 và 1960 Thị trường 
đuọc thống trị bởi những 
công ty lớn cung cấp những 
mật hàng được sản xuất 
hàng loạt như Coca-Cola. 
Lựa chọn thì có hạn nhung 
co hội cho sản phẩm nhám 
đến các linh vực khác của 
thị trường lại lớn. 

Tn. 1970 và 1980 Thị trường 
được phản khúc nhiêu hơn 
khi các công ty tạo ra sản 
phẩm và tiếp thi đến các 
nhóm nhỏ hơn. 


Tn. 1990 và 2000 Các công 
ty và thương hiệu tự định vị 
bản thân một cách quyết liệt 
Và rô ràng hơn trên thị 
trường đông đúc. 

Tn. 2010 Việc tìm kiếm và 
duy trì các phân khúc thi 
trường riêng được hỏ trợ bởi 
năng lực quáng cáo của 
Internet, cho phép tiếp thi 
“một đối một” và tùy biến 
sản phẩm. 


CÚ KHOẢNG TRÔNG TRÊN 
THỊ TRƯỜNG, NHƯNG LIỆU 
0Ú THỊ TRƯỜNG TRONG 
KHOẢNG TRÔNG BÚ? 


TÌM MỘT PHÂN KHÚC RIÊNG CÓ LỢI NHUẬN 


Thị truong trỏ nen chát hẹp 
vói nhiều ngươi bán cùng 
theo đuối nhũng khách hàng 
giống nhau. 


Đối với những ngươi bản 
nay, cạnh tranh lam giảm lợi 
nhuận. 


Khoáng trống thị trường 

~ một sản phẩm hoặc linh 

vục mới của thị trưong — 
mang lại triền vọng hấp dắn 
vẻ nguỏn lợi nhuận đói dào. 


Nhung khoảng trồng đó có 
đủ tiềm năng đề tạo ra lọi 
nhuản hay khong? 


am đuoc khoảng trong trên 
thị truong ma khong bị canh 
tranh la “Chén thánh” của 


chiên luoc định vị. Khong may là 
nhùng khoảng trong nay - gọi la 
khoảng trong thị truong - thuon( 
la vien vong, va loi ¡ch của viec tìm 
ra mọt khoang trong nhu vây cùng 
hảo huyền khong kem 

Mãc du la mọt phản tat yeu của 
cuộc sóng nhung canh tranh gáy 
kho khan cho hoạt động kinh 
doanh, gop phán tạo äp lục giam 
gia, liên tục lam tăng chỉ phi 
(chang hạn nhu ngàn sách phát 
triền va tiếp thi sản phám moöi) và 
su cán thiet phai vuot trỏi va thông 
minh hơn đói thủ. Trái lại, lợi ch 
của việc tìm ra mót khoảng tròng 
thị trương - mọt phản khúc ngách 
nho tren thì truong không bi rang 
buọc bởi cạnh tranh - lại rát ro 
ràng: tâng khả nang kiếm soát giả 
cả, giảm chi phí va tảng lợi nhuần 

Xác định khoảng tròng thì 
truong, két họp với tình thản 
doanh nhàn, thuờng là tất cả 
nhũng gi cản thiết để khỏi sụ kinh 
doanh. Nam 2006, nha sảng lắp 
Twitter, Jack Dorsey, đà kết hợp 
cach giao tiep rut gọn với truyền 
thong xá hoi đề cung cáp dịch vụ 
chua tung co. Dịch vụ đuoøc cùng 
cắp miền phi, doanh thu đen từ các 
cong ty trả tiên cho các mẩu tin 
nhỏ (tweet) va quảng cáo: Twitter 
đat doanh thu #582 triệu tủ quảng 
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Xem them: Khac biet tren thị trương 28-31 = Gianh loi the 32-39 s Tu đói mọi và thịch nghì 52-57 s Cac chien luoc cạnh 
tranh pho quat của Porter 128-853 « Chiến luoc tot và chiến lược tới 184-85 « Chuoi giá trị 216-17 « Tiếp thì hón họp 280- 83 


cao vao năm 2013. Tuy nhien, 
không phai mọi khoang trong đeu 
tạo ra loi nhuan. Vị dụ, Amphicar 
la mọt loại xe hoi loi nuoc đuoọc san 
xuất vao tháp nien 1960. Dạy la 
m2ót san pham moi la nhung thị 
truong lại qua nho đề có the sinh 
loi. Điệu nay cũng đưng voi loại 
nuoc uong đong chai cho thủ cùng, 
Thirsty Cat! và Thirsty Dog!, đưoc 
gioi thieu tại Mỹ nàm 1994. 


Phản khuc riêng bẻn vũng 
Snapple, nha san xuất tra va nuoc 
trai cây có lợi cho súc khoe, đà 
thanh cong trong viec tìm ra phản 
khuc rieng bén vung và co lọi 
nhuạn. Chì cản liệc qua quảy đó 
ung tại bat Kì sieu thì nao cùng có 
thé thảy hàng ta thuong hieu đang 
canh tranh vé doanh so. Nhiều 
cong ty đa that bại tren thị truong 
sieu cạnh tranh nay: vị dụ, Pepsi co 
nám bát thị truong khong he tọn tại 
vẻ loại nuoc cola tong buói sang 
voi AM, thục uong co nhiều caffein 
Thanh cong của Snapple đen tù 
việc định vị sản phám nhụ mọt 
thuong hieu đọc nhát - mot trong 
những công ty đáu tiền sản xuất 
nuoc trai cay va thúc tuong hoàn 
toan tù nguyen lieu thiền nhiên. 


Snapple 


Chiên luọc đính vi của Snapple ĐỘC BÁ0 


tren thị truong thục uong dong 
đục ö Mỹ la chia khoa cho 
thanh cong của ho. Bàng cách 
tạp trung vao phan khuc rieng 
ve san phảm co loi cho sục khoe 
va tụ tiep thi nhu mot cong ty 
moi la, Snapple da gianh đuọc 
thị phản lon (thẻ hiển bơi kịch 
thuoc vong tron trong hình nay) 
tu đỏi thủ canh tranh 


KHÔNG CÚ LỤI EH0 
SỨC KHỎE 


Có L0I GH0 
SỨC KHỦE 


TRUYỀN THỐNG 


Những nguøi sang láp đa mỏ một 
của hang ban sán phám tót cho sục 
khoe ö Manhattan va dung kháu 
hieu “100% thiên nhiên". Snapple 
nhám vao sinh vien, nguõi đi lam 
bảng ve thăng và nhan viên van 
phong trong gio ân trua với loại 
thuc uong mọi tot cho sục khỏe, ket 
hop lọi điềm bản hang đóc nhát 
(USP) vơi cach tiep thì chảm biêm 
va chai nho đuọc thiết ke đề dụng 


Là kết hợp của hai từ “snappy” 
(hop thoi) và “apple” (quả táo), 
Snapple được giỏi thiệu vào năm. 
1978 bởi Unadulterated Food 
Products Inc. - công ty thành lập 
nảm 1972 bởi Arnold Greenberg, 
Leonard Marsh và Hyman 
Golden tại New York. 

Snapple phồ bién đến mức 
cỏng ty được mua đi bản lại rất 
nhiêu lản. Nam 1994, Quaker 
Oats mua Unadulterated với giả 
1,7 tỉ nhưng sau nhũng khác 
biệt vé tảm nhìn chiến lược dản 


đến giảm doanh thu, công ty này 
được bản cho Triarc nãm 1997 với 
giá $300 triệu. Triarc bán 
thương hiệu Snapple cho 
Cadbury Schweppes với giá 
$1,45 tỉ vào tháng 9/2000, và Dr 
Pepper Snapple Group mua 
Snapple vào tháng 5/2008. 

'Vói phương chàm tiếp thị 
*Đuọc làm từ những gi tốt nhất 
trên Trái Đất", hón họp đäc biệt 
giữa các loại trà pha sắn, nước. 
hoa quả và nước của Snapple 
hiện được bản trên hơn 80 quốc 
gia trên thế giới. 


het trong mọt làn, phản phối qua 
cac của hang nhỏ trong thanh pho, 
noi khach hang co thé “mua va tì 
ngay”. Nhung chien thuảt nay giup 
đam bảo mot phan khuc rieng có 
loi nhuân và ben vung, tạo sư khác 
biet cho Snapple trong tháp nien 
1980 va 1990. Nam 1994, doanh so 
của hảng đạt đỉnh ö mục $674 trieu 

Khoang trong thì truong co the 
mang lại nhiều co họi lon nhung 
không đẻ xac định noi nào có thể 
tạo ra loi nhuan va nơi nào la bảy, 
Trong thấp nien 1990, nhiêu cong ty 
bị kích thịch bói tiêm nàng vẻ mọt 
thị trương “xanh” cho toàn bó các 
loại hang hoa. Nhung thi truong 
nay đa khong thẻ trỏ thanh hien 
thục theo cach có thể tao ra loi 
nhuan. Điều nay cho thấy mót trong 
nhũng cam bảy tiêm án khi xác 
đình khoảng trông thị truong dua 
tren nghien cuu thị truong: đôi khi 
nguôõi tiêu dung co ý kien hoác thái 
đó dut khoat vẻ cac van đẻ hoặc xu. 
hương đen mức không muon cản 
nhắc khi mua sản phám, đạc biet là 
khi lien quan đen gia cả. Nhiều 
khoảng trong thị truong co ve háp 
dân nhung lai rat viên vông. s 
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BẠN CÚ THỂ BIẾT TẤT 0Á 
NHỮNG GÌ GẦN BIẾT VỀ 
H0AT ĐỘNG CỦA ĐỐI 
THỦ ANH TRANH BẰNG 
CÁCH NHÌN VÀO THÙNG 
RÁC DỦA HỌ 


TÌM HIỂU VỀ ANH TRANH 


BỐI CẢNH 


TRỌNG TÀM 
Các công cụ phân tích 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Tn. 1950 Các giáo sư của Đại 
học Harvard là George Smith 
và C. Roland Christensen 
phát triền công cụ đế phân 
tích công ty và hoạt động 
cạnh tranh. 

Tn. 1960 Cố vấn quản lí 
người Mỹ Albert Humphrey 
chủ trì du ấn nghiên cứu tìm 
ra phân tích SOFT, nguyên 
mảu đảu tiên của phân tích 
SWOT sau này. 


1982 Giáo sư người Mỹ Heinz 
'Weihrich phát triền ma trận 
TOWS sử dụng các nguy cơ 
đối với một công ty làm điềm 
khởi đảu đề lấp chiến lược. 


2006 Các giáo su người Nhật 
là Shinno, Yoshioka, 
Marpaung và Hachiga phát 
triển phán mẻm kết hợp phân 
tích SWOT với AHP (quá 
trinh phán tích thú bác). 


an đề chiến luoc chính của 
mot công ty, du đà thanh lắp 
từ làu hay chỉ mơi ö giai 


doan khỏi nghiep, là lọi the cạnh 
tranh. Cach duy nhät đế xác định, 
hiếu va bảo vẻ lợi thẻ cạnh tranh la 
nghiên cứu cạnh tranh. Ai đang 
canh tranh với cóng ty đé giành 
thơi gian va tiên bạc của khách 
hàng? Ho bản sản phẩm cạnh 
tranh hay sản phám thay thể tiềm 
nàng? Súc mạnh va điểm yếu của 
ho la gi? Họ đuoc nhân định như 
thẻ nao tren thi truong? 

Đói voi Ray Kroc, doanh nhàn 
người Mỹ đúng sau thanh cóng của 
chuỏi của hàng thúc ân nhanh 
McDonald's, việc nây bao góm tim 
hiểu rác cúa đói thú canh tranh 
Tuy nhiên, có mọt loạt công cụ 
thuong dùng hơn để giúp cac cong 


Xem them: Khac biet tren thị truong 28-31 s Gianh lợi the 32 
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39 +» Tụ duy vượt giới hạn 88-89 + D2an đau thị 


trương 1685-69 » Các chien luoc canh tranh phố quat của Porter 178-83 » Ma tran MABA 192-93 » Nam ấp 


lục canh tranh của Porter 212-15 


Phản tích SWOT 
giup cong ty phân 
tịch vị thẻ hiện tại 

của minh bảng cach 

tập trung vao. 


ty tìm hiều vé ban thân, thì truong 
va đói thu cạnh tranh cua họ. 


Phản tịch SWOT 
Cong cụ phó bien nhat cho mục 
địch nay là phan tích SWOT' Do 
nha co van quản li nguoi Mỹ Albert 
Huimphrey tạo ra vao năm 1966, 
phan tịch SWOT đuọc sử dụng đe 
xác định súc mạnh (S - Strengths) 
va điềm yêu (W - Weaknesses) bèn 
trong, va phan tịch co hỏi (O ~ 
Opportunities) và thách thục (T~ 
Threats) bén ngoai. Các yeu tó ben 
trong co thé la súc mạnh hoạc điềm 
yêu gỏm kinh nghiêm va chuyen 
mòn của ban quản trị; tay nghé cua 
lục luong lao đong; chát luong sản 
phẩm; hiêu quả tai chỉnh của công 
ty va sức manh của thuong hieu. 
Các vieu tô ben ngoài co thế la co 
hột hoác nguy co bao gỏm tảng 
truỏng của thị truong; cong nghẹ 
mơi; rao cản gia nhập thị truong; 
tiềm nàng doanh sở ö nước ngoài 
và thay đói đác điểm nhan khẩu 
học va uu tien của khach hang. 
Phản tích SWOT đuọc súủ dụng 
rộng rải bỏi tát ca các loại hình 
doanh nghiệp và la yeu tö chình 
trong qua trình quản trí doanh 
nghiep. Đảy là mót công cụ sang 
tạo cho phép cac nha quản lì đanh 


..các yeu to ben 
trong chinh nhu 


..cac yeu to ben 
ngoai chình nhu: 


ga tình hình hiến tài của cong ty 
va hình dung ra các ví the có the co. 
trong tuong lai 


Công cu thiết thục 
Khi đuọc thục hien tot, phan tịch 
SWOT se cung cap thong tin cho 
viec lập ke hoạch chien luọc va ra 
quyet định vì nó cho pheẹp công ty 
xac định uu the cua mình so voi doi 
thủ (hoặc nguọc lại), nhùng thay 
đói nao cán đuoc thục hiện đề giam 
thiều nguy co va nhung co hoi nao 
co thẻ mang lai cho cong ty lơi the 
cạnh tranh. Yeu tỏ chủ chot của ket 
họp chien luoc la phai đâm bào sự 
phu họp của môi truong ben trong 
va ben ngoái cong ty: sức manh 
ben trong phai phu họp voi co hoi 
ben ngoai. Moi điểm yeu ben trong 
phải đuoc khác phục đề giảm thiều 
múc đo của cac nguy co ben ngoài. 
Khi phân tịch SWOT; y kiến 
của nhàn vien va thảm chỉ la của 
khach hang co thẻ đuoc đua vào - 
va nen tao co họi thu hut cac ben 
liên quan đưa ra nhan xet. Sö 
luong ý kien cang nhiêu thì phân 
tịch cang sau va két quả thu đưọc 
cảng hữu ¡ch. Tuy nhien, việc này 
củng co nhũng hạn chẻ nhất định. 
Dù công ty co thế xác định chính 
xác điềm yeu va điềm mạnh của 


Thach thúc (T) 


mình, nhung dụ bao ve cac sụ kiên 
va xu hương trong tuong lai (anh 
huong đen co hoi và thach thuc} 
thuong co sai sot. Cac ben lien 
quan khác nhau cung se đuọc chia 
se thóng tin bị mát ö nhúng mục 
đo khác nhau ve hoat động va tình 
hình hien tại cua công ty, Điều 
quan trong la phải can bảng; quản 
li cap cao co thé có cải nhìn tổng 
quat toan cong ty, nhung quan 
điềm của họ cản đuọc bó sung bói 
các quan điềm khac tu tat cả cac 
cap bạc ben trong tö chúc 

Như voi tát cả các công cụ kinh 
doanh khac, yeu to chị phối thanh 


6ó 


Nếu bạn làm đúng nhu 
những gì đøi thủ cạnh tranh 
của bạn đang lâm, bạn chắc 

chăn se gập thất bại. 
Thorsten Heins 
Cuu CEO nguôi Đuc-Canada của 
Blackberry (1957-) 
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cong cua phản tịch SWOT là kha 
nảng dản đen hanh đong. Ké ca 
phản tịch đáy đu nhát cùng vo. 
dụng neu ket qua phản tích khỏng 
đuọc phat triền thanh cac ke hoach 
ki luong, cac quy trình mói và hieu 
qua hoat đong moi. 


Lập bản đo thị trưởng 

Một cong cụ có quy mo hẹp hon 
một chút nhưng lai phục tap hon đề | 
phân tịch mục đọ canh tranh va vi 
the của cong ty la “lâp bàn đỏ thị 
truong” (con goi là “lắp bản đỏ 

nhàn thúc"). Ban đỏ thị truong la 
nhùng so đỏ thé hiến thị truông va 
phản bổ cac sản phám trong thi 
truong đo, cùng cáp mọt phuong 


tien trục quan đe nghien cuu cạnh 
tranh. Quy trinh nay húu ¡ch cho cả 
hoat đọng ben trong (giup tó chục 
hiếu đuoọc san phảm của chinh 
mình) lân ben ngoài (đề lap biều đo 
vẻ nhàn thục của nguoi tieu dùng 
vẻ thuong hieu trong moi quan he 
voi canh tranh). 

Đề lạp bản đỏ thị truong, cong 
ty cản xác định mót số yeu tỏ đói 
lập nhau anh huong đen quyet 
định mua hang cua ngươi tiêu 
dùng. Chang han như đòi voi thì 
truong hàng thoi trang có thẻ la 
“chuyen dung" so voi “thoi trang”, 
va “hoạt đong” so voi “thu giản”, 
Cac yêu to bó sung co thẻ bao gỏn 
đia cua mat hang (cao so vỏi thap), 
chát luong san xuat (cao SO VOI 


Bản đó thị truong thẻ hien các đác tình đối lấp nhau cua sản 
phám doc theo hai trục. Cac khoảng tróng tren thì trương có 
thé đuọc nhin tháy dẻ dâng bảng cach xac định hai yeu to đói 


lap chình của bát kì sản phảm nao. 
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®+1v: 


zxu® 


CHUYÊN DỤN! 


Bravissimo ® 


Khoảng tröng 
_ thị trương? 


` : THỦI TRANG 


Gottex ® 


H&M ® 
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tháp), thôi thuong so voi truyền. 
thong, hoác ben sơ voi dùng mot 
lán. Sau đo, cac cạp đói lập voi 
nhau nay đuoc thẻ hien len trục 


- ngang va trục dọc. 


Duụa tren nghiên cuu thị truong 
hoạc kien thục của nha quản lì, tắt 
cả sân phẩm trong mot thi truong 
co the đuọc trình bay len ban đỏ. 
Thi phản của tùng san phảm có thế 
đuoc phan anh bói kích thuoc của 
hình anh tuong ủng tren bạn đỏ, 
nhung thuong thì cac nha phản 
tịch se chon cach chị phác thao Sơ 
lưọc vẻ thị truong, bo qua quy mô 
thị truong. 

Cong ty co the chọn cach láp 
mot so ban đó thì trưởng, mỏi bản 
đỏ mo tả mọt tạp họp bien so khac 
nhau, rỏi sau đo phản tịch từng bản 
đó riêng le hoạc kết họp với nhau 
~ đề co đuọc cai nhìn tỏng thẻ ve vị 
the của cong ty trên thị truong. 


Tim kiem khoang tróỏng 

Mục tieu của viec lạp bản đo thị 
truong la xac định co họi giúp cong. 
ty trỏ nen khac biệt với đôi thủ 
canh tranh. Đảy la nhung linh vục 
voi nhung sản phảm duy nhất đuọc 
cung cap bói cong ty, và có thế 
đuọc sử dụng lam co sỏ cho cac 
thong điệp tiep thi. Bản đỏ cũng sẻ 
cho biet những phản khuc nao đã 
qua đong đục, bao hiệu co nguy co 
canh tranh cao. 

Døi voi mot cong ty möi khỏi 
nghiệp, bản đỏ thì truong co thé 
đuoc sử dung đẻ xac định mọt 
khoảng trông khả thi trên thị 
truong ~ một vị trï tốt đề định vì khi 
cóng ty đang phải vất lọn nhảm tụ 
kháng đình ban thản. Nhụng 
doanh nghiep đả có chỏ đụng có 
thế lắp bản đỏ thị truờng két hợp, 
voi phân tích SWOT đề tìm ra co 
hỏi va quyết định liệu công ty có 
sục manh đề khai thac möt trong 
nhũng co hội đo hay không. Bản đó 
thị truong cung cắp thông tin đẻ 
lập chien luoc (vi dụ nhu su cản 
thiết phải tai đình vì mọt sản phám 
So vơi sản phẩm của đi thủ canh 
tranh) va chien thuảt (vị dụ nhụ 
thay đói tu phong cach truyền 


thong sang the thao), giúp cong ty 
đạt được mục tieu chien luọc 

Lay vĩ du, phan tịch thì truong 
theo cach nay đa giúp tiem tra 
hang sang của Singapore la TW 
Tea xac định đuọc co hoi tren thị 
truong. Hoat đọng tu nam 2008, 
TWG huong đen đi tuong khach 
hang lon tuôi và giau co hon so voi 
các tiêm ca phe va cac quan cale 
“phong cach sóng” khác. TWG đa 
mỏ cac của hang môi tren khap the 
giỏi dụa tren viec nghien cuu cạnh 
tranh, xác đỉnh khoảng trong thì 
truong va thiet ke sản phám dịch 
vụ đề lap đáy khoang trong đo 


'Tạp trung vao nọi bọ 

Trong qua trinh phát triền, mót 
cong ty co thể chọn cach lắp bản đó 
chi gỏm sản phảm của chình mình 
Phan tịch két qua có thế giúp xac 
định bát kì su trung lập nao giua 
các sản phẩm khác nhau (cung cắp 
thỏng tin đề đua ra quyet đình, vĩ 
dụ nhu sản phảm não cản bo đi va 
sản phăm nao cản tấp trung nghien 
củu phảt triền và chi tieu cho tiep. 
thị). Cong cụ nay củng co thé đuọc 
sử dụng đề đảm bảo thong điệp 
tiep? thị của cong ty đat hieu qua 
như đụ tính, tranh đi chech huong 
chien luoc. Vì dụ, được đình vị la 
san phẩm dùng cho hoat đong 
chuyên món, Speedo cản đảm bảo 
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ke hoach tiep thi cua cong ty phân 
anh đuọc quan điem đo; chien luoc 
quang cao Speedo nhu mọt nhan 
hieu thoi thuong sẽ có nguy có 
khien khach hang bì nham lắn và 
gáy thiet hai cho thuong hieu, 
Nghien cuu thì truong là chía 
khoa đe thanh cong khi láp bàạn đó 
thị truong. Mac du viec so sánh 
cam nhan ben trong va ben ngoai 
cong ty ve mọt sản phảm va ve sản 
phám cạnh tranh có the huu ích, y 
kien cua khach hang môi la quan 
trọng nhat. Khi cán cu vao nhũng 
du lieu nay, mác du có the khong 
đuoc sử đong tình tù các nha quan 


Albert Humphrey 


Albert Humphrey sinh năm 1926, 
học tại Đại học lllinois và Viện 
Công nghệ Massachusetts (MIT), 
lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành ki 
sư hỏa. Sau đó, ông lấy bằng 
MBA tại Đại học Harvard. Từ 
nảm 1860 đén 1970, ông làm việc 
tại Viện nghiên cúu Stanford (nay 
là SRI International) và đưa ra 
khái niệm về bên có quyền lợi 
liên quan, từ đó đến nay vản 
được sử dụng bởi các nhà lãnh 
đạo doanh nghiệp và các chính 
tri gia. Ông củng nghiên cứu, tim 
hiểu nguyên nhân thất bại của 


Thị truong hang may mac la mot 
linh vục canh tranh voi hang loat 
thuong hieu thoi trang đuoc phân 
đình rõ rang. Speedo đuoc đình vì 
tren thì trưong la nhan hieu 
chuyen dụng chát luong cao 


li, bạn đo thị truong khong the nao 
“sai” được - đu tot hay xau, cong cu 
nay chì đon thuan the hien nhan 
đình cua khach hang ve thuong 
hieu. Thách thục đạt ra cho các nhà 
quan lì la phai su dụng ban đo va 
kien thuc ve suc manh va điềm yeu 
ben trong đe co chiên luoc phu họp. 
Ca phan tích SWOT và lắp bản 
đo thì truong đeu cho phep cong ty 
hiệu rõ hon ve bạn than mình, vé 
thị truong, va quan trong nhất là vẻ 
canh tranh. Tuong tu, nhan thục vẻ 
điem yeu co the giúp tranh đuoc 
nhung sai sot ve chien )uoc khien 
cong ty phải tra gia đài, chăng hạn 
nhu sản xuat san pham qua tham 
vong hoạc gia nhạp mot thì truong 
đong duc. Đanh già dụng co hơi và 
thách thuc cua thì truong, cùng 
nhu vi the tuong đoi va sụ thay đói 
lien tục cua san phám cạnh tranh 
la căn thiết đe lạp ke hoạch chiến 
lưọc thanh cong trong dài hạn. Viẹc 
nay giup doanh nghiep biét được vị 
the của mình cũng nhụ vị thẻ của 
đói thủ canh tranh trong hien tại đế 
co thẻ lạp ke hoạch cho tuong lai. s 


việc lập kế hoạch trong công ty 
bảng cách phỏng vấn hon 5.000 
giam đốc điều hành tại hon 1.100 
công ty. Kết quả là ông đả phát 
minh ra mó hình phân tích SOFT: 
“điều tốt trong hiện tại là Thỏa 
mân (Satisfactory), tốt trong tương 
lai la Cơ hội (Opportunity); xấu 
trong hiện tại là Lỏi (Fault), và xấu 
trong tuong lai là Nguy co 
(Threat)”. Lỏi sau nãy được giảm 
nhẹ thành yếu tố được chấp nhận 
rộng rãi hon là Điềm yếu 
(Weaknesses), và Thỏa mắn trỏ 
thanh Sức manh (Strengths). Đó là 
. cách mà SWOT, từ viết tắt được sứ 
dụng phó biến hiện nay, ra đời. 
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BỔI CẢNH 


TRONG TÂM 
Khác biết hóa 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1933 Cuön sách L¡ thuyết vẻ 
cạnh tranh độc quyền của 
nhà kinh tế học người Mỹ 
Edward Chamberlin mö tả 
chiến lược khác biệt hóa như 
một phương tiện đề công ty 
thu được nhiều tiền hơn từ 
sản phẩm hoặc dịch vụ của 
minh bảng cách làm cho bản 
thản khác biệt với đối thủ 
cạnh tranh. 


Tn. 1940 Khái niệm lợi điềm 
bán hàng độc nhất (USP) 
đuọc đặt ra bỏi Rosser 
Reeves, giám đốc quảng cảo 
tại công ty quảng cáo Ted 
Bates, Inc., New York. 


2003 Giáo sư vé tiếp thị 
người Mỹ Philip Kotler trình 
bày vần tắt sụ cản thiết phải 
thay thế USP bảng điểm 
nhấn bản hàng cảm xúc 
(ESP) trong cuỏn sách Thu 
hiều tiếp thi tu A đén Z. 


hong co nhiều doanh nghiệp 
đuọc huỏng cac đạc quyên 
của sục manh đọc quyên 


trong linh vục hoat đong đã chon 
Hiảu hét cac thị trung ngày cảng 
đuọc toan cáu hoa, đong đục hon 
va do đo, ngay càng cạnh tranh 
khốc liet hon. Đề đạt được thanh 
cong vẻ màt thuong mại, doanh 
nghiệp cản phải làm mót điều gì đó 
khác biệt - theo khuyên nghị của 
ỏng trùm ván tải biến ngươi Hy Lạp 
Aristotle Onassis, doanh nghiệ› 
can phải “biet nhùng điều khong ai 
biết” để tro nên khac biet 


Lợi điềm ban hàng đọc nhát 
Khi đỏi mát voi canh tranh, chien 
lưọc cua háu het cac còng ty là 
khac biet hoa. Việc nay bao gỏrn 


KHỦI ĐẦU NHỦ, TƯ DUY LÚN 29 


Xem them: Tìm mot phản khúc reng có lợi nhuan 22-23 * Gianh lợi the 32-39 « Tu đối mọi va thích nghì 52-57 » 
Các chien luoc canh tranh pho quat của Porter 178-83 » Chien luoc tot va chien luoc tòi 184-85 » Chuoi giả trị 216-127 


Rat 1t cong ty đuọc huong 
cac đâc quyén đọc quyén 
tu khoảng trong thi 
truong. 


Chi khi đo công ty mới 


thục su khac biệt tren thị 
truong 


cung cáp cho khach hang mọt thu 
gì đo mà đói thú canh tranh khong 
thẻ hoặc không cung cáp - mọt loi 
điệm ban hàng đọc nhát (USP). 
Khai niem nay đuọc phat trien boi 
giam đọc quang cao nguồi Mỹ 
Rosser Reeves vao thập nien 1940 
đề thế hiện điểm khác biet chính 
lam cho mọt sản phám có thẻ bản 
đuọc ö mọt mục gia cao hon sản 
phám cua đói thu. Vi rất kho đe tao 
ra hoạc sao chep các USP huu hình 
nen chung trỏ nen đọc nhất. 

Doanh nghiệp phai lam cho 
dịch vụ hoặc sản phám của mình 
khac voi đói thủ canh tranh ö tùng 
giai đoạn sản Xuất - tụ việc xu h 
nguyên liệu tho cho tơi dịch vụ hậu 
mai. Các san phám như may pha ca 
phê Nespresso va giay Crocs, va 
các nhà cùng cáp dịch vụ nhu Tune 
Holels, tăp đoan khach san được só 
hùu phản lơn bới các ong chủ nguơi 
chảu A, đẻu được khác biết hoa 
đang ké, mỏi sản phám đêu cö mọt 
USP manh. 

Lợi ìch chình cúa viec tro nen 
đóc nhat, dù đạt đuọc bảng cách 
nao đi nủa, lä có nhiều khách hang 
trung thanh hon và linh hoạt hơn 
trong định giả. Khác biệt hoa giúp 
sản phám va dịch vụ khong phải 
cạnh tranh vẻ gia; điều đo bảo đam 
doanh nghiep có đuoc múc qia cao. 
hon và bảo về khả nàng sinh loi; và 


Đeẻ thanh cong, đác biet 
trong cac giai đoan phat 
triên ban đảu, cong ty 
phai tro nen khac biet. 


Su khac biet bẻn vung 
chi co thé được duy tr¡ 
thong qua mọt loi điềm 
ban hang đọc nhát 


co thế mang lai cho doanh nghiep 
loi the canh tranh cán thiet đe khác 
biet tren thi truong. 


Thach thuc cua su khac biet 
Nhu đa xac định, khong phai moi 
san pham đêu co thẻ tro nen đọc 
nhất. Khác biệt hoa đöi hoi nhiều 
thoi gian, chỉ phì, va kho có the đạt 
đuọc; ngoài ra, nhung khác biệt vẻ 
chuc nảng cùng nhanh chong bị 
Sao chep ~ như thuong thay ö cac 
chien luoc “ân theo”, Cong nghe 
man hình cam ung được tung ra thì 
truong đien thoại dì đong nhu mot 
điểm đề khác biet hoa san phảm 
IPhone cua Apple, nhúng hiện này 
lai xuât hiện ở hảu het các điện 
thoại thỏng minh. Trong chiên luoc 
khac biệt hoa, mót điểm khác biet 
thuong khong duy trì đuoc làu. 

Khi sụ đọc nhat vẻ chúc nảng 
trỏ nẻn kho đạt đuoc, bắc thảy tiếp 
thì Philip Kotler đẻ xuất cac doanh 
nghiep nen táp trung vào điềm 
nhản ban hang cảm xúc (ESP). Nói 
cách khac, nhiêm vụ cua tiep thị là 
tạo ra sụ kết nỏi mạnh me vẻ mát 
cảm xúc voi thương hiệu đề khach 
hàng co thẻ nhân ra điềm khac biet 
vơi đói thu canh tranh. Vì du, giay 
thẻ thao của Nike va Adidas co 
chuc nảng va thiết ke khac nhau 
nhung khong đang ké, đản đen sụ 
khac biet rat nhỏ vẻ cong năng. Tuy 


.. Việc nay yeu cau khac 
biet hoa ve san pham, 
dịch vụ, quy trinh, hoặc 
tiep thị. 


Nhung su khac biệt co 
thẻ bị đoi thu canh 
tranh sao chep de 

dang. 


nhien, sụ khác biet của sản phạm 
lai đuoọc khuech đai trong nhân 
thuc của nguoi tieu dụng thong qua 
tiep thì va sục manh thuong hieu — 
đay la sụ đọc nhat đat đuoc thong 
qua quảng bà hình ảnh thuang 
hiệu va tai trọ. 

Apple đạt đuoc su khac biet hoa 
tren thị truong nhạc so non tre 
bảng cach ket họp phản mem dẻ su 
dung voi phan cùng đuoc thiet ke 
tot va mot giao dien nguoi dùng 
tịch họp ca hai yêu to nay. Bản than 
sản pháảm - thiết bị nghe nhạc di 
đong 1Pod - khong có nhiều khác 
biet vẻ chức nàng so voi càc Tay. 
nghe nhac MP3 hiện có, nhúng khi 
ket hợp vơi phản mem rTunes, no 
tao ra mot trải nghiem đóc nhất cho 


éó 


Khong co hàng hoa chung 
chung. Tảt cả hang hoa và 
dịch vụ đều có thẻ tró nen 
khác biệt. 
Theodore Levitt 
Nha kinh tế học nguõi Mỹ (1925-2006) 
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khach hang. Trai nghiem nay chình 
la ESP của Apple, đuoc cong ty 
quang bả voi chien luoc quảng cao 
“Think Different” (Tu duy khac) 


Khac biệt 

Mọt trong nhúng cóng ty đã đạt 
đuøc sụ đọc nhát là nhân hieu thoi 
trang của Anh Superdry voi hon 
300 của hang ö chảu Âu, chau À 
Bãc va Nam Mỹ va Nam Phi. Duoi 
su anh huong moi mẻ của chủ viet 
tieng Nhật va phong cach vintage 
Mỹ tren toan cảu, két họp với các 
gia trị của nghe may mạc tại Anh, 
Superdry nhanh chong xác lắp vị 
the vung chắc tren thị truong quản 
ao siêu cạnh tranh kẻ tủ khi bát 
đáu hoạt động vao nam 2004. Việc 
kinh doanh bát đầu ở các thanh 
pho có truong đại học trên khap 
nuoc Anh, cách định vi nay mang 
lai cho thuong hiệu sức hấp dàn tre 
trung. Mạc du không quảng cao 
nhiêu hay sủ dụng loi chứng thục 
của nhùng nguoi nói tiếng, sụ phố 
biên của Superdry vản tầng len 
nhanh chong. Hình ảnh khac biet 
của cong ty nhanh chong lọt vao 
mắt xanh của những nhân vat tieng 
tảm (chiếc ao jacket ma câu thủ 
bong đa David Beckham mác đa 
trỏ thanh mọi trong nhũng sản 
phám bản chay nhát của hang, va 
bản thân Beckham cũng trỏ thanh 
lả bua may man khong chình thúc Í 


cua thuong hieu nay), mang lai cho 
cong ty su nói tieng ma khong phai 
bỏ ra mọt chí phì nao. 

Superdry tập trung vao viec 
cung cáp san pham quan ao đuoc 
may vua vản, hop thoi trang va chủ 
y đen chỉ tiet (đen tung đuong kim 
mùi chị]. Đuoc mác bói nhùng nhân 
vien vàn phong ngoài gio lam, sinh 
vien, ngöi sao thẻ thao cũng nhu 
nguõi nói tieng, thuong hieu nay có 
thé thu hut mot luong khach hang 
lon. Phản lon các chien luoc khác 
biết hoa đeu nhàm đến mọt phân 
khúc thị truong; Superdry lại chon 
nhảm đèn toan bo thi truong. Sư 
ket họp đoc đao giua thoi trang va 
tính dẻ mắc, sụ thoái mái va phong 
cach, va hình ảnh nhũng chu viet 
tiêng Nhật bị án ma võ nghĩa đã 
chúng minh la mọt ket họp kho co 
thể sao chep boi đoi thu canh tranh 


Duy trì tình độc nhát 

Nhiều công ty phat hiện ra rang 
phó bien co thế là ké thu cua khác 
biet. Mác du quản ao cua Superdry 
ngay cang tro nen phó bien tren 
khap the gioi, sụ đọc nhat va khác 
biệt của ho đã giam sut so với trưoc 
đay. Như voi tát cả cac công ty 
khac, thach thuc cho Superdry là 
phải bảo ve tỉnh đọc nhảt của mình 
trong khi vản phai mỏ rong pham 
vi tiep can - đẻ nói bat giua đam 
đóng ma vân chao đon đam đong 


đen của hang cua mình. 

Khác biet hoa co thẻ dien ra tại 
bát kì điểm nào trong chuối giả trị 
Khác biệt không chỉ giỏi hạn cho 
sản phảm hay dịch vụ ma co thế 
xảy ra ö bát kì quy trình nói bo nao 
nhàm cải thien trái nghiệm của 
khach hang. Láy vị du, hãng ban le 
noi that của Thuy Điền [IKEA tự 
khác biet hoa khong chỉ thong qua 
thiet ke đuong đai va gia thấp ma 
con thong qua toan bọ trải nghiêm 
ban lẻ của khach hang. Gia thanh 
sản phám tháp có đuoc môi phản là 
nho mo hình ban lẻ tụ chon va tụ 
láp rap - trải nghiem của khach 
hang bao gom viec chon san pham 
tu nhùng cua hang trung bay va 
nha kho rọng lon cua công ty và tụ 
lắp rap thanh đo nói thát sau khi 
sản phám đuoc chuyền đen nha 

Ngay cả cách IKEA “huông 
dán” nguoi mua hang đi theo lò 
trình mọt chieu đình sản trong của 
hang trung bay cũng rát đọc đáo. 
Khong chỉ khuyen khich mua hàng 
mot cach tu nhien, chien thuật nay 
con giúp cùng có cac điềm khác 
biết của IKEA - khach hang được 
tiep cắn voi nhung can phong vài 
cach bo trì nọi thất đuọc thiết ke 
san giup nhân manh phong cach 
đuong đại cua thuong hiệu này. Gia 
đuoc giu ö múc thap bói vì khong 
cán nhieu nhắn vien ban hang đế 
dân khach đi quanh của hang. 


Khác biệt nhung khỏng 

thay đối 

Điều nghịch lí là sự quen thuộc 
cũng co thể trỏ thanh một nguồn 
khac biết hóa. Toan bỏ tố chúc của 
McDonalds chỉ xoay quanh việc 
cung cáp sản phám thúc ân nhanh 
gân giỏng nhau, voi dịch vụ giỏng 


Nhàn hiệu thơi trang Superdry là 
mọt công ty trẻ đã thanh công trong 
viẹc tao thị phản cho riêng mình. Sụ 
phát triền nhanh chong của công ty 
ke tụ khi thanh lắp vao nâm 2004 
mot phản la nhơ vao phong cách giả 
vintage đưoc khác biet hoa cao đo, 


Khác biet hoa khong (qua quan 
trong khi san pham của cong ty 
phu hop voi mong muốn của 
khach hang va khong 
trung voi bát kì đối thứ 
canh tranh nao. Mac dụ 
rủi f0 co thẻ cao, khac 
biệt hoa se huu ¡ch nhat 
khi sàn phẩm cua bạn 
đang phó biên nhung 
trung lắp voi các 
sản phầm của 
đòi thủ canh 
tranh 


nhau trong cac nhà hàng giọng 
nhau tren toàn the gioi. Sự quen 
thuoc nay làm cho MelDonald khac 
biet với các nhà cũng cạp khong có. 
tên tuới tai địa phuong va voi cac 
đói thủ canh tranh khác tren toan 
câu von khong thé duy trì cùng 
một mục đo nhàt quan tren toan 
bỏ pham vị hoạt đọng của mình. 
Trên một thị trưởng ma các 
công ty đói thủ quảng cao cho su 
đóc nhat của san phảm theo cách 
rảnn rọ và phục tap hơn, nguới tiêu 
dùng ngay cảng hiểu biết hơn khi 
phản biet giủa thục te và nhúng 
lời hoa mi, Mác dù sự khác biết 
không nhàt thiết phải la huu hình 
- bảng chung cho thảy mọt điềm 
nhản ban hãng cảm xục (ESP) 
thuong la đu - thách thục cho 
doanh nghiệp la các điềm khac | 
biệt hoa đo phải xac thục và đáng - 
tin cây. Phát triển mỏi liên hé vẻ 
cảm xúc với khách hàng đồi hỏi 
điểm khác biết hoa phải được 
hiệu và truyền đạt mọt cach nhát 
quản trong toàn họ tó chức. Các 
nguyen tác cót lôi được xác định 
rò râng nham đẻ cao sự đọc nhát 
của cỏng ty cản phai mang lại trải 
nghiêm cho khach hang tai möi 
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Doanh so cao 
Doanh số thái) 


Pham vì khác 
biet hoa lon 


^.®<x 


điểm hen he - su khác biết phải 
tạo đuoøc long tín cho khách hàng, 
va điều nay chì có the xay ra nêu 
khach hàng co cản cu đề tin. 


Duy trì sụ khác biệt 

Khi đà được xac định, su đọc nhat 
~ du la vẻ chục nâng hay cảm xuc 
- cản phải được nuối duông và bào 


ve. Khac biệt giua đam đóng là mot, 


trân chien khong hỏi kết điên ra 


trong tảm trì của nhản viên cong ty 


cùng nhu của khach hang. Nhung 
lản đổi đảu vẻ phạp lì giua các đói 
thủ cạnh tranh - chang hạn Apple. 
va Samsung - chung minh rảng sụ 
đọc nhất cùng có thế phái đuọc 
tranh gianh trong phong xử ân 
Linh vục nao cung co nhung 
cong ty đi đảu và cong ty theo sau 
~ khác nhau ö chỏ cóng ty đi đảu 
luôn co khả nàng duy trì tot nhất 
cac điềm khác biet của mình. Du là 
vẻ tình nàng, hình ảnh thương 
hiệu, dịch vụ, quy trình, tóc đỏ hay 
su thuan tien, tình đọc nhất phai 
được xác định va truyền đạt đề 
giup cỏng ty và cac mật hang của 
cong ty tró nẻn khác biết trên thị 
truong. Chia khoa của thành công 
lâu dai la khác biết hoa bẻn vung. « 


Rosser Reeves 


Giảm đốc quảng cảo người Mỹ 
Rosser Reeves (1910-84) đưa ra 
chảm ngôn là quảng cảo nên 
thế hiện giả trị của sản phám 
thay vì thể hiện sụ khéo léo của 
người viết bài quảng cáo. Sau 
thời gian ngắn làm việc tại Đại 
hợc Virginia, noi ng bị sa thải 
do hành vi sai trai khi say rượu, 
ong Reeves trỏ thành nhà báo. 
va sau đó là ngươi viết bài 
quảng cáo trước khi lam việc 
cho hãng quảng cáo Ted Bates, 
Inc. tai New York vảo năm 1940. 
Tài năng vuọt bậc đả giúp ông 
vuon lên vị trí chủ tịch công ty 
'vào nâm 1955. Ông đuợc công 
nhân là người định nghĩa lại 
quảng cáo truyền hình và đua 
ra các khẩu hiệu nhu “Tan chảy 
trong miệng chủ không phải 
trong tay” cho thương hiệu 
banh kẹo sỏcôla M&Ms. Khái 
niệm lợi điềm bản hàng đọc 
nhất của ông lán đáu tiên được 
trình bày sơ lược vào thập niên 
1940 và đuọc mô tả trong cuốn 
sách Thục tẻ của quảng cáo 
(1961) của ông. Với ảnh hưởng 
lón lên ngành quảng cáo, những 
.._. gióng đề lại vản còn nguyên 
| giả trị sau khì ông qua đời - 
phong cách lanh đạo tiên phong 
của ông là nguồn cảm ưng cho 
nhân vật chinh trong loạt phim 
truyền hình của My Người điền. 


$é 


Đề khong bị thay the, bạn 
phải trở nen khác biết. 
Coco Chanel 
Nha thiết kẻ thoi trang nguoi Phạp 
(1881-1971) 


| 99 


ĐẦU TIÊN HAY 


TÔT HƠN 


GIÀNH LỢI THẾ 


34. GIÀNH LỢI THỂ 


BÓI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Lợi thế cạnh tranh 


CÁC MỐC QUAN TRONG 
1988 David Montgomery và 
Marvin Lieberman viết bài 
bảo “Lợi thế gia nhập đầu. 
tiên", trình bày tóm tát các lợi 
thế canh tranh khi là người 
đâu tiên tham gia thị trường. 
1995 Amazon.com, cóng ty 
đầu tiên thuộc thế hệ các 
nhà bán lẻ trục tuyến mói, 
ra đời. 

1997-2000 Áp dụng câu thần 
chú “đi đầu", các công ty 
dot-com đua nhau gia nhập 
thi trường; nhiều công ty 
gặp thất bại khi những lợi 
thế được húa hẹn không trở 
thành hiện thực. 

1998 Montgomery và 
Lieberman đặt ra nghi vấn. 
vẻ phát hiện ban đâu của họ 
trong bài báo “Lợi thế (Bất 
lợi) gia nhập đầu tiên”, 

2001 Amazon.com bắt đâu 
có lài. Lợi thế gia nhập đáu 
tiên có vai trò quan trọng. 
nhưng mô hinh kinh doanh 
tốt còn quan trọng hon. 


6u cán mua sách trên mạng, / 
bạn sẻ vao trang web nao 


đâu tiền? Nếu muốn tìm 
hiểu vẻ tac giả cuốn sách, ban sẻ sử 
dụng cóng cụ tim kiếm nao? Rất có 
thể cau trả lời tương ứng là Amazon 
va Google. Sự thống trị của hai tập 
đoan Internet nay lớn đến múc ma 
tên của họ trỏ thanh đại diện cho 
các thị trương liên quan. 

Cá hai tó chức nay đều co lọi thể 
lớn trên thị trưởng ma họ đang dân 
đáu, nhưng đat đuọc vị thế thông 
trị bang nhưng cách khác nhau. 
Bát đầu hoạt đồng vào nám 1995, 
Amazon đạt được lợi thế do la 


trường ban lẻ trực tuyen, xác lập 
tén thuong hiêu của minh va xảy 
dưng cơ sỏ khách hang trung 
thanh. Trải lại, Google chắc chắn 
khóng phải là cóng ty đảu tiền gia 
nháp thì trường của mình. Khi | 
Google đuọc giới thiêu vao nắm 
1998, thi trương nay đả được thống 
trị bởi một số cóng ty lón; lợi thế 
của Google đến tù việc cung cáp | 
sản phám ưu viét hon - không chỉ ' 
nhanh hơn ma con cho ra kétquả  ' 
tìm kiếm chính xác hon bắt kì đối 
thủ cạnh tranh nao. 

La cỏng ty đầu tiên gia nhắp thị 
trương se co nhưng loi the đảng ké, 


doanh nghiệp đâu tiên gia nhập thị | nhung la cỏng ty thư hai cúng co lợi 


Công ty đi đáu khong bị canh tranh và có tiêm năng trỏ thanh 
cóng ty dân đâu thị truông.. 


..nhưng rủi ro gấp thất bai van cao, tru khi thị trưởng it bien 
đóng và không co nhiều sảng tao cong nghe. 


Công ty theo sau gia nhập thị trưong đã xác định và biet 
những sai lắm nào cần tránh. 


Họ hưởng lợi nhiêu nhất trong mọt thị trương thay đói nhanh 
chóng được thuc đấy bởi sáng tạo cóng nghệ. 


¡ch riêng. Điều quan trong là đề đạt 
được lơi thể cạnh tranh trên thị 
trương, doanh nghiệp cản phải đi 
đáu hoäc phải lam tót hon đối thủ. 


Nhũng cỏng ty tiên phong 
Lợi ich khi la công ty đâu tiên gia 
nhập thi trương được gọi là “lợi the 
gia nhập đảu tiên". Thuật ngừ này 
được phố biền vào nam 1988 búi 
giao su David Montgomery của 
Truong Kinh doanh Stanford va 
ngươi đóng tác giả vi ông là 
Marvin Lieberman. Mäc du được 
đua ra trước đó cả tháp ki nhưng ý 
tuởng cua Montgomery va 


nhanh co nao 44 
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Xem them: Vuot qua kho khan khi khơi nghiep 20-21 s Khác biet tren thì truong 28-31 « Nen tảng truông 


Củn bảng giua dài han và ngàn han 19091 


5 = Đuong cong Gireiner 58-61 + Sang tao va phat minh 72-3 = Thay đói cuốc choi 92-9 » 


Licberman chỉ đuọc đặc biệt chủ ÿ 
trong thoi kì bong bóng dot-com tu 
nam 1997-2000. Đuọc thục đáy bỏi 
tảm quong Amazon, nhiều doanh 
nghiep đa chì tieu hàng triều đó la 
vao cac thị trương trục tuyên mới. 
Háu hét mọi ngươi đêu cho ràng 
viec gia nhạp đâu tiên se đảm báo 
tên thương hiệu của cóng ty gân 
liên voi phán khuc đo, và viẹc som 
thong trị thì truong se lao ra rao 
cản gia nhập thị trường cho nhúng 
đốt thủ canh tranh theo sau 

Tuy nhiên, cuối cùng thì chì tiêu 
quả ímuc, quang cao qua mục va 
tiếp cản quả mức vào các thị trương 
không co nhiều nhu cảu đã đản 
đến sự sụp đó của nhiều doanh 
nghiep dot-com non trẻ. Với nhùng 
ngoài lẻ đang chủ ÿ, doanh nghiệp 
nhận thay họ không thé đạt được 
mục lợi nhuận cam kết và ngản 
sach thì can kiẻt nhanh chong - và 
đối vơi nhiều cong ty đi đảu, thát 
bại là không tranh khỏi. 


| 


Lợi thẻ gia nhập đầu tiên 

La công ty đảu tiên gia nhập thị 
truong chắc chăn se co lợi thẻ của 
riêng no, và trong trương hop các 


cong ty dot-com, những lợi thẻ này 
đuọc khuech đại đến cục điềm. 
Công ty đi đáu thuong được hưởng 
mức giả cao, qianh được thị phản 
dàng ké và có tên thương hiệu đưọc 
liên ket chat chế või chính thị 
truông đo. Cong ty đi đảu cũng có 
nhiều thời gian hon nhưng công ty 
theo sau đề hoan thiên quy trình va 
hề thóng, cùng nhu đề tích lùy kiến 


6ó 


Lợi thẻ gia nhập đảu tiên 
phát sinh khi cong ty có được 
cơ hội la ngươi đảu tiên gia 
nhập thị trương (nhơ tai năng 
hoạc may mản) và có thế duy 
trị lợi thẻ mặc dư co các cong 
ty gia nhập sau đo. 
David Montgomery và 
Marvin Lieberman 
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Amazon.com la công ty đi đu trên 
thì truong ban le trực tuyên. Công ty 
đa thong trì nganh này kế từ khi bát 
đảu hoạt đồng vao năm 1995 vơi 
thuong hiệu đuọc nhân diến lọt và 
nguỏn khach hàng trung thanh. 


thuc vẻ thị trương. Ho cũng có thể 
qgianh được những vì trí thuần tiên 
{vì dụ như địa điểm chỉnh trên mọt 
tuyên đường chinh của thành phỏ), 
thuê được nhân viên có tài nâng 
hay đạt được nhũng điều khoản co 
lợi voi cac nha cung cấp quan trọng 
(la những cóng ty co thế củng sản 
sang gia nhạp thì truong møI). 
Ngoại ra, công ty đi đầu có thể đua 
chì phi chuyền đói vao sản phám, 
khien cho khach hang thảy tón 
kem va bát lợi khi muon chuyền 
sang sản phẩm cua đỏi thủ sau lân 
mua hãng đảu Liên. Läy vị du, 
Gillette võn phát minh ra dao cạo 
an toàn vao nâm 1901 đả liên tục 
tản dựng lợi thẻ của cong ty đi đáu 
đề tao ra sản phám moi, chắng hạn 
như “he thỏng dao cạo" két hợp tay 
cảm rẻ tiên või lưới đao đât tiền. 


¡ Chiên lược thị truong 


Trong trưởng họp của Amazon 
com, lợi thê gia nhập đảu tiên là sụ 
kết hợp của nhiều yếu tỏ. Trên thì 
truong thuong mai điện tử mói nói, 
khách hàng sản sảng thủ mua sàm 
trục tuyển, và Amazon đa đuoc 
chuán bị tỏt đế khai thác sự tò mò 
ngày càng lón này. Sách là mớn 
hang co thế đuọc mua ban đầu voi 
gia trị nhỏ va an toan, và thiết kẻ 
trang web đon giản của Amazon. 
lam cho viec mua hàng trở nẻn dẻ 
dang va thu vi. Nhúng giao dịch 
mua bản đầu tiên cho phẹp công Ly 
điều chinh va hoan thiên hè thông, 
điều chính trang web theo nhu cầu 
của khach hàng - vì dụ như bó 
sung hẻ thông đật hàng OneClick 
đề cho phep mua hàng mà khong 
cản nhấp thông tin thanh toan. 
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Gilictre 


Gillette phat mình ra dao cạo an 
toàn vao nam 1901 va sau đo cùng có 
lọi the gia nhạp đảu tien bang cách 
phát triền mọt “he thong dào cạo” 
khien khách hang kho co thé chuyền 
sang sủ dụng các thuong hiệu khác 


Amazon cung xảy dụng đuọc he 
thông phản phỏi giúp đảm bảo giao. 
hang nhanh chong va đang tin cày. 
Mạc du đòi thú cạnh tranh có thế 
bát chuoc các he thong nay nhưng 
Amazon đã chiem được long tin 
của khach hang; sự trung thanh voi 
thuong hieu mà công ty có đuợc đa 
tạo ra ch phi chuyến đối cao vẻ mật 
cảm xúc; kế cá trong hien tại, 
Amazon vàn được huởng lọi tụ 
niêm tin vả long trung thành nãy 
voi gản mọt phản ba doanh so ban 
sách tại My đuoc thực hiên thỏng 
qua Amazon.com. 

Một vi dụ mỏi đay vẻ tảm quan 
trong của lợi thế gia nhắp đảu tien 
là “cuộc chiến bản quyên” giuủa 
háu hét các nha sản xuất điện thoai 
thỏng minh hàng đấu (trong đó co 
Apple, Samsung va HTC). Bản 
quyền giup công ty bao ve lợi the 
cong nghề. Trong linh vực điện 
thoai thòng minh siẻu cạnh tranh, 
việc đi đầu thị truong voi mỏt tỉnh 
nang cóng nghệ mỏi mang lại cho 


cong ty loi the quan trọng, mac dù 
chị trong ngan hạn. Trong mot 
nganh mà sản phảm co chì phì 
chuyền đói cao, ngay ca loi thê 
ngán hạn cung co thé anh huong 
đang ké len doanh thu. 

Ké tu khi bai viết góc của 
Montgomery va Lieberman đuoc 
xuát bản vao nam 1988, nghien cuu 
học thuát cho thảy nhũng công ty 
đi tiên phong tren thị trưởng se có 
được lợi thê đảng kế nho xác đình 
đụng thoi điềm gia nhập thị 
truong. Điều mia mai la trong mọt 
bai viet xuất ban nắm 1998 lien 
quan đen mọt van đẻ trong qua 
khu, “Lợi the (Bat lợi) gia nháp đảu 
tien", Montgomery va Lieberman 
lại tụ bac bó khang định ban đảu 
của ho vẻ lợi ích của viec la cóng Ly 
đâu tiên gia nhạp thì truong 

Dua tren cong trình nghiên củu 
cua cac gião su nguoi Mỹ la Peter 
Golder va Gerard Tellis va nhung 
nguoi khác vao năm 1993, bai viet 
của Montgomery va Lieberman vao 
nam 1998 đất ra nghị ván về toan 
bỏ khải niêm *Ìoi the gia nhập đảu 
tien”. Trong nghiên củu, Golder va 
Tellis nhan thảy gân mọt nua so 
cong ty đi đâu trong máu góm 500 
thuong hieu thuộc 50 loai sản phầm 
đa gấp thát bai. Ngoài ra, họ con 
phat hiện co mọt sở It trường họp 
ma công ty theo sau khong hoat 
động có loi hay tham chỉ khong giủ 
vai tro thông trị - trên thục tẻ, 
nghiên cúu của họ đã xac định 
được tỉ lẻ thát bại của cac cóng ty đi 
đầu la 47% trong khi của cac cong 
ty “bát chuoc nhanh" chỉ la 8%. 

| 

¡ Học hỏi từ sai lâm 
"Thách thục đặt ra cho công ty đi 
đảu la thị trường thường chua được 
thủ thách; ho hành đóng liều linh 
ma không hiếu hết nhu cầu của 
khách hang hoäc cac đóng lục thì 
truong. Công ty đi đảu thường giỏi 
thiêu sản phẩm chua được thủ 
nghiem cho nhưng khach hang cả 
tin; và điều nay hiếm khi thanh 
cóng ngay tư lắn đảu tiên. Các cóng 
ty lon co thế bu đâp được thua ló do 
sai lảm khi gia nhạp thì truong quả 


Som; trai lai, cac công ty nho có the 
Som cạn kiet nguon von va phải 
chung kien sụ sup đö của cạc mo 
hình kinh doanh thiếu vung chắc. 
Cong ty theo sau cö lọi thê nho 
học hỏi tu sai lảm của công ty đi 
dau, va nho gia nhập thị truong đả 
đuợc thủ thach. Ho cũng có thế 
trảnh đuoc khoan đáu tư lon vao 
cac quy trình hoäc cong nghe đây 
rủi ro và có the co sai sot; nguọc lại, 
cóng ty đi đáu co thẻ phảt sinh “chí 
phi chỉm” (đáu tu trong qua khu] 
đang kế vào cac công nghề lỏi thoi, 
kem hieu quả va it co khả nâng 
thịch nghi khi thị truong phát triển. 
Cong ty theo sau co thề gia nhải› 
thị trương voi chì phi và rủi ro tháp 
hon tại thoi điểm công nghe va quy 
trình đã đuoc thiết lập tuong đói 


vung chác. 


Cong ty theo sau co thẻ phải 
tranh đâu đề vượt qua long trung 
thanh thuong hieu của khách hang 
đôi voi công ty di đầu, nhung 
thuong chỉ cản cung cáp sản phẩm 
tu việt hon, đạp ung tot hon nhì 
cảu của khách hang đà la du đé 
qianh được thị truong. Nhân diện 
thuong hiệu cö vai tro quan trọng, 
nhung tinh ưu viét của kí thuật va 
sản phám co thé mang lại lợi the 
canh tranh quan trọng nhát. Hon 
nua, voi chì phi đảu tu tháp hơn 
đang ké, cong ty theo sau thuong 
co thua vón đe dung cho tiep thị, 
qua đo bu lại được lợi the thuøng 
hieu của cóng ty đi đáu. 

Vị dụ, khi Google gia nhấp lình 


éó 


Nghệ sĩ giỏi là nghệ sĩ biết sao 
chép; nghệ sĩ vi đại là nghe sĩ 
biết đanh cáp ÿ tướng. 
Steve Jobs 
Cuu CEO nguoi Mỹ của Apple 
(1955-2011) 
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Neu cong ty theo sau co the 
vượt qua cong ty đi đảu, tót 
hon het la hay gia nhạp thị 
truong muøn. 
Peter Golder va 
Gerard Tellis 
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vục tìm kiem tren Internet vaø nam 
1998, thị truong lục nay đuoc thong 
trì bói các ong lon nhú Yahoo, Lycos 
và AltaVista với có số khách hang 
và nhan dien thuong hieu vùng 
chác. Tuy nhiên, Google có the học 
hơi tụ sai lam của nhúng cong Ly 
gia nhạp truốoc đo va phat trien mot 
san pham tot hon bang cách tuong 
đới đơn gian, Ho nhan ra rảng vớI 
qua nhiêu thông tin tren Internet, 
mô nguôi muốn ket qua tim kiem 
phai toan dien va phú họp; cac 
cong ty khac tren thị truong cung 
cap hang loạt he thong đe lọc ket 
quả tìm kiem, nhúng Google lại có 
thẻ chọn được điểm tót nhất của 
những he thong nay va xảy dụng 
thuat toan đọc đao của rieng mình, 
tụ đo cö thẻ thong trì thí truong. 


Thât bại của cóng ty đi đâu 
Có võ Số vị dụ trong lịch su kinh 
doành vẻ nhúng cong ty đi đảu 
khỏng the đạt đuọc hay duy trị lợi 
thẻ cạnh tranh. Nhũng that bại nói 
tiẻng trong lình vục kinh doanh 
trục tuyen bao gồm Friends 
Reunited va MySpace. Mặc du ca 
hài cong Ly này hiện vản con tỏn 
tại, loi the đi đâu của họ không đủ 
đe đói choi voi súc mạnh (va tình 
tu Viẹt vẻ san phảm) của Facebook. 
“Tuong tụ, eToys.com, bát đau hoạt 
đọng vao năm 1999, la mọt trong so 
những nha ban le trục tuyen the he 
mới, nhung loi the đi đau cua ho 
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khong đu đề duy trì hoạt đong kinh 
doanh va cong ty đa tuyen bó pha 
sản vao nam 2001 - trung họp la 
cũng trong nam đo, AmazZon bat 
đau kinh doanh đo choi. (Đuọc hoi 
sinh mọt vai nam sau đo, etoys.com 
hien thuốc số huu của Toys R Us.) 
Hang ban le quan ảo trúc tuyen 
boo.com la vị dụ ve cong ty đi đau 
c0 sự uu viet ve cong nghe, nhung. 
lai đi truoc thoi đại - trang web của 
ho su dụng qua nhieu tài nguyen so 
voi ket noi Internet chạm chạp của 
hau het khách hang. Bát đâu hoạt 
đong vao nam 1999, boo.com bì vo 
no mot nam sau đo - loi the gia 
nhạp đau tiên khong the bao đam 
thanh cong neu mo hình kinh 
doanh co ban khong öõn. 

Mặc du co bàng chủng đua ra 
bơi Giolder va Tellis va các vị dụ 
nhu Google, nhung loi the gia nhap 
đau tien đa kích thịch trì tuong 
tuong cua đoanh nghiep. Giong 
nhu thoi ki theo đuối loi nhuan của 
cac cong ty dot-com trong qua khu, 
sự bung nö gan day tren thị truong 


_ 


Đuọc đưa ra thì 
trương chì hái nam 
sau đo, may tình 
GUI của cong ty 
“bát chuốc nhanh” 
Coimodore tạo 
được loi nhuận cho. 
có đong la 8014, 


LỤI NHUẬN CỔ ĐÔNG (%) 


May tình GUI đâu 
tiep tren thị truong, 
của Apple la mọt 
thả! bai vẻ mát 
thuong mại. vơi lợi 
nhân của c6 đong 


cac ng dụng clanh cho điền thoa! 
thong minh - va may tình bảng ~ 
dua tren nen web (thì trưởng “ap)) Ì 
đuọc thục đạy boi mong muôn tro 
thanh cong ty đi đau. Hang nghìn 
ung dung đa đuoc đua ra voi hì 
vong gianh đuoc các phan khục có 
loi nhuan của thị truong mọi nay. 
Nhung thanh cong khong đuoọc 
đam bao - mot nghien cuu vao nam 
2012 cho thay trung bình 654, 
nguoi dung xóa ung dụng trong 
vong 90 ngay kẻ tụ khi cai đảt, 


Thoi gian la tất ca 

Nguyen nhan lam cho cong ty đì 
đau khong phải lục nao cùng đạt 
quoc loi the nhụ hua hen la do sụ 
phụ thuoc vao thoi gian, tụ đồ phụ 
thuoc vao may mán. Trong bai bạo 
xuát bạn năm 2005 co tieu đe “Mot 
nua su that về lợi thẻ gia nhạp đau 
tien”, cac hoc qIả nguoi My chuyen 
ve kinh doanh la Fernando Suarez 
va Gianvito Lanzolla xác định ráng 
Sang tạo cong nghe va tóc đồ phát 
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Ñ Apple Lisa (1983) 

ÃÃ Commodore Amiga (1985) 

“Ý IBM Personal System/2 (1987) 
HP (1989) 


„ii la -51%. 
-B† La cong ty đi đáu tren mot thì truong moi, chua đuọc 


thach thúc khong phải lúc nao cùng mang lại thanh 
cong. May tình Lisa của Apple la may tình đáu tien 
co giao điện nguõi dụng đó hoa (GUI] - phiến bản sau 
nay của no tro thanh giao diễn nguoi đụng của mọi 
may tình, đien thoai thong mình, va thiết bị kỉ thuát 
So - nhung doanh so bị bỏ xa bói cac sản pháảm xuất 
hiện sau của Commodore, IBM va HP. 
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triển của thị trương đóng vai tro 
quyét định đỏi với lơi thẻ của cong 
ty đi đầu. 

Phat hiện của ho cho thay khi 
thị trương châm thay đối va không 
co nhiều tiên bỏ cỏng nghề, công ty 
gia nhập đầu tien co thế co lợi the 
lớn. Ho đưa ra vi du vé thị truờng 
máy hut bụi, và cụ thế là vẻ Hoover, 
công ty dân đảu thị trương trong 
thỏi gian đải. Trước khi có sự xuất 
hiền tuong đỏi gản đây của máy 
hút bụi Dyson, thị trương nay rat ön 
hoa va cóng nghe thay đối cham 
La cong ty đảu tien gia nhạp thị 
trưởng vao năm 1908, Hoover tàn 
hưởng được lợi thế trong vai thập ki 
~ lợi thê nay đả (va ö một sö noi 
hiện vản con) đuợc phản anh ó việc 
sử dụng rộng rãi tên thuong hiệu 
của công ty như mót đóng từ “to 
hoover" (hút bun) 

Tuy nhiên, trong những nganh 
khäc co cong nghe thay đối nhanh 
va thị trương bien chuyền lien tục, 
cong ty đi đầu thương gấp bắt loi. 
Cac công cụ tìm kiếm đâu tiên là ví 
dụ vẻ những đoanh nghiẹp đả đảu 
tư qua nhiều vào mót cóng nghề lập 
đi lấp lại trong giai đoạn đảu đề bát 
kịp tốc độ thay đối nhanh chóng. 

Loi thế ban đầu sơm trỏ nen lỏi 
thời trên các thì trường hay thay 
đói. Khi thị trương co biên chuyến, 
nhưng công ty theo sau dương nhu 
nhạy ben hon, cung cấp các tình 


nảng sang tao hon dua tren kien 
thực ve thị trương cùng nhu học hoi 
từ sai lam cua cong ty đi đảu. Cong 
ty đi đầu co the co được lợi the 
trong ngan han nhưng trên nhung 
thị trưong nang đóng, lơi the đo 
hiem khi đuọc duy trì lau đai. Kế cả 
Apple vơi loi the lon khi la công ty 
Sơm sua gia nhạp thị truong điện 
thoại thòng minh voi iPhone cùng 
không tranh đuoe bat Ìlơi. Cu thế la 
các đói thủ cạnh tranh nhu 
Samsung co thẻ chu y đen phan 
nan của khach hang vẻ iPhone, 
phản tích nhu cau khach hang va 
tạo ra sản phám voi tỉnh nảng va 
chuc nâng đuoc thì truong đon 
nhan. Loay hoay trong su láp lai 
cua cong nghe đi truoc, Apple mat 


| thôi gian đế phản ung và dản đen 


sụt giảm doanh so. 


Nhu cáu cua khach hàng 
Vì vay, đề đạt đuợc lọi the, bạn 
khóng nhất thiết phai trỏ thành 
nguõi đảu tiên. Mót vị dụ thục te la 
Procter & CGamble chì thịch gia 
nhập nhung thị trương ma trong đo 
ho co thé xac lap được vị the đứng 
đảu hoạc thú hai đủ manh trong 
đai han - điều nay it khi đat đuoc 
trong cuộc đua mu quảng đế tro 
thanh nguoi gia nháp đâu tien 
Procter & Gamble tìm kiem 
những thì trương có đậc điềm ve 


6ó 
Nêu bạn đa lam töt mot viec 


nào đó, hảy lam tỏt hon. 


Anita Roddick 
Doanh nhân nguoi Anh (1942-2007) 
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nhan kháu học va câu trục hai; 
đản, voi yeu cảu it von hon và lọi 
nhuan cao hon. Nhung điều quan 
trong nhát la họ luôn có hiểu biet 
sảu sac ve nhu cáu khach hang ö 
bát kì thị truong nao mà ho gia 
nhap. Nơi cach khac, họ tha gia 
nhạp cac thì truong chìn muoi con 
hon la đi đảu trong thì truong mmöi 
Cóng ty đanh gia cao các môi 
quan hé dai hạn với khách hang va 
nha cung cap; họ có quan điêm vé 
sang tao khac vơi nhung công ty 
nho luon có gảng đạt đuọc lọi th: 
bàng cach đua ra nhung cong nghe 
mang tình cách mang - công nghệ 
Sang tao vói mục địch lam mát ồn 
định thị truong hiện có đề gianh 
thị phán. Procter & Gamble, co le 
đà luu y nghien cúu, xem nhũng 
chien lược đo la ngân han. Họ nhận 
ra rằng sang tao qua nhanh cö 
nguy co lam qiảm doanh so va lọi 
nhuân từ đầu tu vao sản phám mới 
Vị dụ, trên thị truong ta lot dụng 
mót lán cho trẻ em, Procter & 
Gamble đi sau cóng ty gia nháp 
đầu tiên hơn muoi nàm. Nhàn hiệu 
Pampers nói tieng hiên nay của họ 
được giới thiêu vao nàm 1961, rất 
lâu sau khi nhan hiệu Chux của 
Johnson & .Johnson ra đời vao năm 


PalmPilot, đuoc tung ra thị truong 
vao nam 1997, là mót sản phẩm “bát 
chưóc nhanh” thanh cóng. Sản 
phám nay ra đoi sau Newton của 
hang Apple, vòn là thiet bị kĩ thuật 
số hỏ tro ca nhán (PDA) đáu tien gia 
nhập thì truong nhung không đât 
đuoc thanh cong như mong đợi 


1949. Vao thoi điem đo, tà lọt dụng 
mot lăn la phát mình mọi, và khach 
hang rát than trong khi su dụng, 
Proeter & CGamble đá đọi cho đen 
khi khuch hang bát đau chạp nhàn 
san pham roi mới gia nhấp thì 
truong. Hon nua, ho danh ra gan 
nam nam nghien cuu va khác phục 
tung văn đề chình cua Chúx va 
phat trien mot san pham tham hut 
tot hon, tt bị tran hon, thoại mai hon 
cho tre em, đuọc cung cạp voi hai 
kich có va có the đuọc san xuất với 
chỉ phì thấp hon đang ke. Ngay 
nay, tạp chì Forbes đua Painpers 
vao danh sach nhũng nhan hieu 
quyen lục nhat the gioi, đuoc đình 
gia trên $8,5 lì, voi mạt hang tả lọt 
đuoc mua boi hon 25 trieu khách 
hang tại hon 100 quốc gia. Nguọc 
lạ, Johnson & Johnson đa ngụng 
sản xuat tả lot Chux trong tháp 
nien 1970 do sut giam doanh so. 


Đàm báo cho đụng 

Trên thục te, mác du toc đo đuoc 
xem la yeu tø can thiết khi gia 
nhập thì truong, doanh nghiep co 
đạt đuoc loi the hay không lai phu 
thuoc nhiêu hon vao tình phụ họp 
của Sản phảm. Du la cong ty đâu 
tien, thu hai hay cuoi cùng gia 
nhấp thị truong thì cùng không 
quan trong bảng việc sản phám 
hay chịch vụ của cong ty đó có phú 


Jefí Bezos 
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họp vơi thì truong hay khong va 
công ty có kha năng thục hien các 
cam ket cua thuong hieu hay 
khong. Ca hai yeu to nay đeu có 
anh huong sau ròng đen hieu qua 
va thanh cong trong đai han của 
doanh nghiep. 

Amazon co the có đuøc loi thẻ 
gia nhấp đâu tien trong thối gian 
dai, nhúng chỉ điều nay thị khong 
đủ đe giai thịch cho thanh cong 
phì thuong cua họ. Amazon đa 
bien lợi the gia nhạp đau lien của 
minh thanh loi the canh tranh bén 
vung; trang web cua ho khong 
ngung đuoc cái tien đế de su dụng 
hon, ho cung cáp mọt loạt sản 
pham qua tăng và lien tục giảm 
chị phì đề co thẻ đua ra mục giá 
tót nhát thì truong. Đang chủ y lạ 
Amazon chỉ bat đảu co loi nhan 
tủ nảm 2001 - cong ty đa danh 
nhung nảm đau đe xay dụng mot 
san pham tot hon. Nen tảng cho 
thanh cong co the bat nguồn tu loi 
the gia nhấp đau tien, nhung uu 
the của Amazon đa đuoc xây dụng 
dua tren cach thục kinh doanh tot 
trong dai han 

Ro rang la cong ty đi đau có lợi 
the cạnh tranh tu nhien. Du la an 
tuong lau dai len khach hang, 
nhan dien thuong hieu manh, chì 
phì chuyền đối cao, khá nâng 
kiềm soát nguôn lực khan hiem 
hay uu the vẻ kinh nghiem, thì lợi 


Jeff Bezos sinh ngay 12/1/1964 tai 
Albuquerque, New Mexico, Mỹ. 
Sơm đam mẻ khoa học va may tính, 
ông theo học ngành khoa hoc mãy 
tinh va ki sư điện tai Đai học 
Princeton va tốt nghiệp hang uu 
vao nám 1986. 

Bezos bát đầu sự nghiệp ở Wall 
Street va đến nam 1990 đã trỏ 
thanh pho chủ tịch cáp cao trẻ nhát 
tai công ty đảu tu D. E. Shaw. Bốn 
nãm sau, öng tủ bó cóng viec hải ra 
tiền nay đé lập ra Amazon.com, 
công ty bản lé sách trục tuyến - tại 
thơi điềm đo ông chỉ mới gản 30 
tuổi. Nhu voi nhiều doanh nhản. 
khói nghiệp trên Internet, Bezos 


the nay co the giúp đam bao cho 
dùng vung chắc trong đai hạn 
tren thị truong. Tuy nhien, nghien 
cuu cho thay cóng ty qia nhạp thủ 
hai va cac cong ty theo sau đọi khi 
cùng co đuøc vì the thuan loi. Hloc 
hoi tu sai làm của nguoi đi truốc, 
ho thuong cung cap san pham tót 
hon tai mục gia thấp hon. Voi su 
ho tro của chien luoc tiep thị kheo 
leo, nhung lợi ¡ch nay có thẻ đuọc 
tan dụng đé bu lại loi thẻ của 
cong ty đi đáu. Đề co đuoc vị trì 
đan đâu thị trương, doanh nghiep. 
can phai đì tien phong va gày an 
tương, neu khong thì phải cùng 
cap sản phám dịch vụ tot hon 
Chung ta thuong chị nho đến 
nhung công ty đi đâu hoäc lam tót 
hon, vì dụ nhụ Amazon và 
Goodle, va quen đi nhung cong ty 
chang co uu the gì. ø 


Mô 


Nhanh qua hoa chạm. 
Plato 
Triết gia nguõi Hy Lap (429-347 TCN| 


Là 
sa 


cùng với vải nhán vien đã thành 
lâp doanh nghiệp mới tại gara 
nha minh; nhung khi hoat đòng 
kinh doanh phát triển, họ chuyền 
văn phỏng đến một ngói nhà nhỏ. 
Trang web Amazon.com chính 
thúc đi vào hoạt đông vào ngày 
16/7/1995. Amazon trỏ thanh 
công ty trách nhiệm hưu han đại 
chung vao nám 199? va bát đâu 
có lợi nhuận từ năm 2001. Hiẹn 
nay, Bezos được tạp chi Forbes 
xếp vào danh sách một trong 
những ngươi giau nhất tại Mỹ và 
Amazon la mọt trong nhừng câu 
chuyen thanh công lớn nhất trên 
the giới trong lịch sử Internet. 


BÓI CÁNH 


TRỌNG TẢM 
Quán trị rủi ro 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1932 Hiệp hội Báo hiểm và 
Rủi ro Hoa Kỳ được thành 
lập. 

1863 Robert Mehr và Bob 
Hedges xuất bản cuốn sách 
Quản trị rủi ro trong doanh 
nghiệp, khẳng đinh mục tiêu 
của quản trị rủi ro là tối đa 
hóa hiệu quả sản xuất của 
doanh nghiệp. 


Tn. 1970 Lạm phát và những 
thay đói của hệ thống tiền tệ 
thế giới (kết thúc hiệp định 
Bretton Woods) làm tâng rủi 
ro thương mại. 


1987 Merrill Lynch trở thành 
ngân hàng đảu tiên có bô 
phận quản trị rủi ro. 


2011 Ủy ban Điều tra 
Khủng hoảng Tài chính 
Hoa Kỳ cho biết cuộc 
khủng hoảng tài chính năm 
2008 xảy ra một phản là do 
các công ty tài chính “nhận 
quá nhiều rúi ro”. 


= 


| Rủi ro la mọt phản tát yeu 


—— 


HÃY BÚ TẤT DẢ TRỨNG 
VÀ0 MỘT 6IÚ VÀ TRÔNG 
CHỪNG CHIẾC GIỦ 


QUẢN TRỊ RỦI R0 


D-: nhàn đuoc định nghia 
bới sự sản long cháp nhận 
rủi ro - đác biet la rủi ro that 
bai trong kinh doanh. Đieu nay đạc 
biết đúng đói voi nhụng doanh 
nhan khơi nghiếp bói vì hon mọt 
nủa so đụ ân khới nghiep đã that 
bai trong vong nâm nam đảu tien 
Doanh nghiep đà hoat đọng ón 


——] 


của hoat đông kinh doanh 


Quá trình này bao gồm việc 
quyét định mức rủi ro nào 
la “chắp nhận được”... 


..Va nen đặt rủi ro vào đâu 
- cho “tất cả trũng vao một 
giỏ”, hay chỉ mót quả? 


w 


định se co rủi ro tháp hơn, bao góm 
khả nảng thảt bai của sản phẩm 
moi, hoạc thiet hai danh tiếng của 
thuong hieu hoäc nguoi quan lì 

Tuy nhien, ở bắt kì mục độ hay thế 
loại nao, ru ro la điều ma mọi 
doanh nghiep đêu phải nhân biết 
và quân trị cán than. Doanh nhân 
ngươi Mỹ Andrew Carnegie đả cán 


Nhung rủi ro co thế đuọc 
định lượng va kiềm soát. 


..thông qua hoạt đông 
giảm sát và quản trị tốt 


Quản trị rủi ro là một quy 
trinh chiến lược, can bảng 
chỉ phí vỏi loi nhuản. 


XHũI ĐA 


NH( 


Xem them: Nen tảng truong nhanh có nao 44 5 « Ngaào man và bao ung 190-103 « Ai chỉu rúi ro? 138 45 + 


Đón bay và rủi rð vưot mục 1560-51 


phong 210 = Lái ke hoạch theo kịch bản 211 


»® Ruì ro ngoai bang 154 s Tranh trị man 194-201 « Lạp ke hoạch dụ 


nhac những van đe nay khi đe xuat 
ráng trong quan trị rui ro, tot nhat 
la nen bo tat ca trung vao mọt qIo 
va trong chung chiếc gìo. 

Tu sụ sup đo của Lehman 
Brothers (2008) đen tham hoa 
Deepwater Horizon của BP (2010), 
những su kien xay ra đau the ki 21 
đá thay đöi có bạn nhan thục ve rui 
ro cua doanh nghiep. Doanh 
nghiep ngay nay xem xet hai yeu 
to: giảm sát va quản trị. “Giam sat 
rủi ro“ la cach thục chu so hủu cong 
ty quan lì cac quy trình nhằm nhan 
dien rúi ro, xác định mục đo uu tien 
va Quản trị các rui ro trong yeu, va 
đảm bao các quy trình nay đuọc ra 
soät liên tục. “Quản trị rủi ro” la 
cac thu tục va chinh sach cụ the 
nhâm tranh hoạc giảm rủi ro 


Rul ro vỏn có 

Môói hoạt đong kinh doanh đeu 
tiem an rui ro. Vị du, cac dụ an khoi 
nghiep gâp rui ro co quá it khách 
hang va do đồ khong có đu doanh 
thủ đề trang trai chị phì. Ngoài ra 
con cô rủi ro bị đói thủ canh tranh 
bát chuoc y tuông và co thẻ tung ra 
sản phám thay thế tot hon. Khi vay 
tiên tu ngân hang, cong ty gàp rủi 


Sự có Deepwater Horizon khiển 
BP phải chìu nhừng khoản tiền 
phạt khóng lỏ và bị chính phủ Mỹ 
giám sát nhằm đảm bảo hoạt động 
an toàn và đạo đức trong bốn nám. 


| 


ro lai suảt tàng va mon nọ tro thanh 
ganh năng vuol qua kha nang chỉ 
tra. Cac cong ty khoi nghiep phụ 
thuoc vao qIao clịch ö nuoc ngoai 
cung gâp rui ro tì gia 

Ngoại ra, các doanh nghiep, đấc 
biết la doanh nghiep mối, có the 
qáp rủi ro khi chì hoạt đồng trong 
mot thị truong duy nhát. Trong khi 
cac cong ty lon thuong đa dang hoa 
hoat đong đe dan trai rủi ro, thanh 
cong cua cac cong ty nho thuong 
qàn voi thanh cong của moi y 
tuong (can nguyen đe khoi nghiep] 
hoac mỏt vung địa l, chàng hạn 
nhu khu vục địa phuong. Moi sư 
sut giảm tren thị truong hoạc khu 
vục đo đeu co the dân đen that bại 
Doanh nghiep moi thanh lạp can 
chu y đen thay đøi cua thị truong 
va đình vị bạn than đe thịch ung 
voi nhung thay đọi đo. 

Vì du, ung dụng mang xả hoi 
chia se hình anh Instagram ban 
đau la ung dụng chia se địa đem 
qol la Burbn. Khi bị canh tranh 
cong ty nay đa chuyen huong sang 
chia se hinh anh. Neu Instagram 
khong phan ung với rủi ro và có đủ 
hiểu biet đe đa dạng hoa san pham 
dịch vu (thuong la them cac tình 
nâng mol), ho se khong the ton tai 


Su có Deepwater Horizon 


Không co điều gì la khong 
thế xay ra. 


Emil Gumbel 
Nhà thông ke hoc nguoi Đục (1891-1966) 


nhu bay gio. Ve co bản, rui ro lạ 
mọt van đe ve chien luoc. Chủ 
doanh nghiep phai can nhạc can 
than các rủi ro hoạt đồng khi bài 
đau kinh doanh, hoặc rủi ro của 
mot san pham hoàc dịch vụ môi, So 
voi loi nhuạn va lỏ Đếm nang - nói 
cach khac la ket qua chien luoc cua 
viec hanh đong so voi khong hanh 
đong. Rui ro phai đuoc định luong 
va quan II, và đo là mọt thách thục 
lien tục vẻ chien luoc. Van may uu 
ai người can đâm, nhưng khi cuoc 
Song cua con nguoi va thanh cong 
của doanh nghiệp gà) nguy hiển: 
thì khong nen lieu linh s 


Ngay cá nhùng doanh nghiệp lớn 

và đa được đa dang hóa cùng kho. 

có thế cản bằng giua rủi ro và lợi 

ích tài chính tiêm nâng. Vào ngày 

20 tháng 4 nảm 2010, Deepwater 
Horizon, một giản khoan dầu ngoài , 
khơi do British Petroleum (BP) thué, 
đã phát nó, khién 11 cong nhân tử 
vong và làm đó hàng chục nghin 
thùng dảu thỏ ra Vịnh Mexico, 

Vụ việc được cho là do thất bại 
vẻ quản lí khi không định luợng và 
quản trị rúi ro đầy đủ; phiên điều 
trần chỉnh thúc đã thẻ hiện văn hóa . 
“mọi đỏng đỏ la đêu có gia của no”. 


Các chuyên gia phân tích điều 
tra thảm hoa cho rảng BP đà uu 
tiên lợi nhuận tài chính hon là rủi 
ro hoạt động. Tóng giảm đốc điều 
hanh Tony Hayward, mói nhận 
chúc vào nảm 2007, cho rằng kết 
quả hoạt đông kem của công ty 
tại thời điềm đó là do thân trọng 
quả mức. Cũng với áp lực ngay 


. cang lớn từ phía có đông muốn có 


lợi nhuân cao hon, công ty đả áp 


¡ dụng cách tiếp cận uu tiên lợi 
¡ nhuận, đán đến việc cắt giảm chỉ 


phí đang kể và cuối cùng là thất 
bai trong quản tri rủi ro. 


BỐI CẢNH 


TRỌNG TẢM 
Tạn dụng tối đa cơ hội 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1974 Art Fry, nhân viên của 
3M, dùng chất kết đính do 
một đồng nghiệp phát triền 
sáu năm trước và bỏ đở do có 
lỏi đề dán thẻ đánh dấu vào 
sách thánh ca. Hành động 
tình cò này dân đến sự ra đời 
của giấy ghi chú Post-it Note, 
2009 Một bài báo trên tờ Tạp 
chỉ Kinh doanh Fiarvard có 
tiêu đê “Có phải nhũng cỏng 
ty 'vi đạt' đêu chỉ là nhờ may 
mắn?" cho biết chỉ một nửa 
trong số 287 công ty có kết 
quả kinh doanh tốt thành 
công nhờ cách làm hoặc đặc 
điềm khác biệt của chính họ. 
2013 Sau 5 năm làm việc, 
nhóm nhạc Daft Punk tung ra 
bài hát Gặp may. Nhò các mối 
quan hệ hợp tác, nghiên cửu. 
thị trường, chiến lược tiếp thị 
Và quảng cáo mạnh, bài hát 
đa thành công vẻ mặt thưong 
mại, chúng minh giá trị của 
việc lập kế hoạch kinh doanh. 


L2 222200 gua) 
MAY MẮN LÀ Cổ TỨC CỦA 

MÔ HÔI. -ÀNG ĐỔ NHIÊU Mô 
HÔI THÌ BẠN CÀNG MAY MẮN 


MAY MẮN (VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỀ GẶP MAY) 


ay màn thuong đuoc xem 
la điệu ma đoanh nghiep 
khong thé kiềm soat. Tuy 


nhien, nhu CEO Ray Kroc của 
MeDonald tung noi, “cang đó 
nhiều mó hói thì bạn cang may 
man”, ngu y la may màn co thé 
đuoc tạo ra. Thục te la ca hai điều 
nay đẻêu đúng. Khi cac thí truong 
trên toan cảu trỏ nèn dẻ bien đong 
hơn va It co kha nang du đoản hon. 
thanh cong của doanh nghiep chắc 
chản không the thieu yeu to may 
mán. Khi ban bat đấu kinh doanh 
cùng lúc voi đỏi thủ, co thẻ may 
mán sẽ quyet định ai thanh cong 
va ai thất bại. 


Tụ tạo vàn may 
Một kê hoạch kinh doanh cần thân 
được thiết kẻ đé loại trù su phụ 
thuốc vao may mản. Möt ÿy tưởng 
tót, được cùng cố bói nghiên cuu 
thị trưởng ki cang và kẽ hoạch tài 
chính vung chắc, co thé giúp cong 
ty khỏi nghiệp chỏng choi trước 
nhùng bát ngõ của thì truong. Mót 
kẻ hoạch tòt se vạch ra qua trinh 
hanh đóng trong các thi trưởng bat 
ón vả giúp cong ty đôi pho với 
nhũng tinh huống bảt ngo. 

Ngoài ra, mot ke hoach tot c0 


—^..à 


Quy tác đầu tiên của may 
mán trong kinh doanh la bạn 
phải kien trì lam điều đừng 
đan. Co hội se đến khi bạn 
lam điều đo. 

Ronald Cohen 


Nha đau tu mao hiem ngươi Anh (1945-) 
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the đảm báo cong ty đuọc lọi tủ 
những điều kien thị truong thuảân 
lợi. Noi cach khác, may mản 
thuông la kết quả của viéc lập ke 
hoạch, như ví du nói tiêng vẻ giây 
ghi chủ của 3M. Việc phát minh ra 
loại keo dan tái sú dụng là mót sự 
tinh co, nhung chinh hiều biết sáu 
sắc vẻ kinh doanh đã biên phát 
hiện may mán đó thành mòt thanh 
cong vẻ mật thuong mại. 

May mán co thé có vai trò trong 
Su song con của một du an khơi 
nghiep, nhung một kẻ hoach tốt sẻ 
giúp cong ty cản it may mản hon, ạ 


——=——_ẦằễẽẼẽẺễễ————— 


Xem thêm: Vuọt qua kho khán khi khỏi nghiep 20-21 * Gianh lợi thẻ 
32-39 + Tìm hiếu thị truong 234-41 s Du bao 278-79 


BÓI CÁNH 


“TRONG TAM 
Mỏ ròng hoạt động kinh 
doanh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1800 Jean-Baptiste Say phó 
biển thuật ngù doanh nhân 
(entrepreneur), lấy tù động từ 
đảm trách trong tiếng Pháp. 
1999 L1 Ka-shing, ông trùm 
kinh doanh nguời Trung 
Quốc, nhãn mạnh sự quan 
trọng của tảm nhìn trong phát 
triền kinh doanh: “Hãy mở 
rộng tám nhìn và duy tri sự ồn 
định trong khi vản tiến vẻ 
phía truóc". 

2011 Cuốn sách Khói nghiệp 
tỉnh gọn của Eric Ries khuyến 
khích các doanh nghiệp mới 
thành lắp sử dụng nguôn lục 
theo cách hiệu quả nhất có 
thề đề khuyến khích tâng 
trưởng. 

2011 Số luọng doanh nhân 
đang hoạt động ỏ các quốc 
gia có nén kinh tế trưởng 
thành đã tăng khoảng 20%, 
phản ảnh sụ mất việc do suy 
thoái kinh tế. 


KHƠI ĐAU NH0, TƯ DUY LŨN 43 


c+an$2e4©bi406220810844014c. 
MỬ RỘNG TẦM NHÌN, DUY 
TRÌ THẾ ỔN ĐỊNH TRŨNG KHI 
VẪN TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC 


CHUYỂN SANG GIAI Đ0ẠN THỨ HAI 


oi truong kình doanh có 
ve nhu bị thong trị boi cac 
cong ty khong lo, nhúng 


thục te la cac doanh nghiep nho lai 
cơ so luong nhiêu hon đang ke. 
Hảu het các doanh nghiep đeu 
chua bao gio vuot qua pham vi mà 
chu doanh nghiep đát ra - ho bat 
đau voi quy mo nho và duy lrí quy 
mo nay. Ô Mỹ, tren 99'% cong ty su 
dụng chua đen 500 nhan vien 
Nam 2012, có gản 5 triệu doanh 
nghiep nho (co duoi 49 nhàn vien) 
nhung chi co 6.000 cong ty sử dụng. 
tren 250 nguôi. 

Khát vong, hoạc thiêu khat 
vong, la yeu tó chính đói với cát 
cong ty nho. Nhieu chủ doanh 
nghiệp nho đa hai long với lôi song 
ma doanh nghiep mang lại cho họ 
và khong co mong muôn phát triển 
Nhung nguyên nhàn lon nhát của 
viec thieu tâng truong la vản đẻ tại 
chỉnh. Tang truöng yeu cau khả 
nang tiệp cạn voi nguỏn vốn, viec 
nay thuong kho khan và tón kém 
đói voi các cong ty nho. Hon nua, 
trach nhiệm khong huu han nghia 
la tai san ca nhân của chủ so huu 
(nhu cân nhà cua gia định) sẽ gấp 
rủi ro neu kinh doanh that bai - 
đay là rúi ro ma nhiều nguoi không 


sản long chap nhan. Chú sở hủu 
doanh nghiep co khat vong phat 
trien phải sản sang chuyen sang 
giai đoan thu hai đây rủi ro nhung 
rat quan trọng. Đói voi hau hét chủ 
sở huu doanh nghiep nho, điều này 
đóng nghia với tuyên dụng nhàn su 
khong phai la thanh vien gia đình 
va đạt đuoc các kí nàng quản trí và 
lanh đao căn thiết đề quản lì con 
nguoi, he thỏng va quy trình. « 


Cac doanh nghiệp lon co vẻ giồng 
nhu nhùng cây sói cao to, nhung đa 


¡ phán lai co khỏi đầu như một hạt sói 


nho. Điem khäc biet thuông thây 
qiủa họ va cäc công ty không thề lón 
manh chinh la su sản sang cháp 
nhan rui ro 


Xem them: Vuot qua kho khản khì khơi nghiep 2| 


-21 ® Quản trị rủi ro 40-41 


« Đuong cong Greiner 58-61 s Ai chịu ruiro? 138-45 s Nhỏ la đẹp 172-77 


BI CÀNH 


TRONG TẢM 
Phát triền đoanh nghiệp 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Tn. 1970 Các nhà tu vấn 
thuộc McKinsey & Company 
xây dụng ma trận MABA đề 
giúp các tập đoàn quyết định 
nên phát triển bộ phân nào 
và với töc độ nhu thế nảo. 
2001 Neil Churchill và John 
Mullins viết bài Công ty của 
bạn có thề phát triền nhanh 
đến mức naảo?, giói thiệu tốc 
độ tâng trưởng tự tải trọ 
(SFG). 

2002 Toyota công bố kế 
hoạch trở thành nhà sản 
xuất xe hơi lón nhất thế giới. 
Tám nằm sau, sau khi thu 
hỏi hon tám triệu chiếc xe 
do vấn đẻ chất lượng, họ 
thừa nhận là đã phát triền 
quá nhanh. 

2012 Edward Hess viết cuön 
Tang truỏng đề lón mạnh: 
Tùng trưởng thóng minh cho 
doanh nghiệp, mô tả tăng. 
trưởng như một thay đối có 
tỉnh tuần hoàn. 


KHÔNG CÓ 6Ì TUYỆT 
VỮI ĐƯỢC TẠO RA 
TRONG CHỐC LÁT 


NÊN TĂNG TRƯỞNG NHANH CŨ NÀO 
LSJ229000066208908.9ađ.6⁄-s8u8g6 


Suy nghi 
“Phát triến hay la 
chết” có thế khiến công 
ty kinh doanh quả khả 
nâng vốn va gấp thất 
bại. 


öt nguyên nhàn khiến 
nhiều doanh nghiệp 
mói thành lập gập thát 


bại la đo phat triền qua nhanh. 
Tang trưởng nhanh qua mục co 
thế dản đen thát bai cua doanh 
nghiệp do khong huy đong đu 
von đề tài tro cho tảng truong: ho 
đon gian ìa khong có đu tiên đế 
chi trả cho hoat đong hảng ngay. 
Một thach thúc lon đoi voi quản lì 
la phái cản bang thu nhập với chỉ 
tieu, đâm báo có đủ tien để trang 


Khi thi truong lon dân, 
cong ty cung phải phát 
triền theo... 


. nhung sụ phát triển 
nay phải đuọc cản bảng 
va kiềm soát. 


trai cho chị phi ngay cang tảng 
của doanh nghiệp. 

Năm 2001, các giảo su giảng 
day vé kinh doanh la Nell 
Churchill va John Mullins đã tạo 
ra mọt cong thúc tính tóc đỏ phát 
triền ma cong ty co the đạt được 
chỉ nho vao tai chính nỏi ủng. 
Đuoc goi la tóc đo tảng truởng tu 
tại tro (SFGI, công thục này giúp 
cac nha quản l¡ đạt đuọc su cản 
bang phu hop giúa chi tiêu va tạo 
ra tien. Đieu nay co đuọc la nho 


nam và báo tng 100<03 « Lôi nhuan số voi (long tien 15253 « Nho la đẹp 172 


KHÔI Ð 


Xem them: Quan trị rụi to 40 41 s May man (va lam the nao đe gaáp may | 42 


DUYLũN 45 


long cong Greiner 58-61 » Ngao 
" Ma tran MABA 192-93 


D 


ú 
77 


đo luong ba đai luong: khoảng 
thoi gian ma tiến của cong ty bì 
gin lại trong hang tọn kho truoe 
khi cong ty nhan đuốc tien bạn 
hang hoa và dịch vụ của mình; so 
tien can đe tài trọ cho mọt đó la 
doanh thu; và so tien đuốc tao ra 
bai mỏi đó la doanh thủ 


Tang truong ben vung 
KH! đuốc ap dụng chình xác, 
cong thục SFG xác đình tóc đo 
ma một cóng ty có thế duy Đrr 
tảng truong chị nho vao doanh 
thu tao ra - khong can phai tiep 
cạn các tö chục cap von ben 
ngoa1 đe huy đong them tien. Ve 
bạn chat, cong thúc nay dụ bao 
tóc đo tang truong ben vụng va 
giúp tranh kình doanh vuot qua 
kha nang voớn. Khi thị truong 
phat triển nhanh hơn SEFG của 
cong ty, Churchill va Mullins xác 
định co ba cách đe các nhà quan 
1¡ có the khai thác co họt Lạng 
truong: tạng tọc dong tiên; giam 
chí phì; hoäc tang giả. Mới “bien 
pháp” nay giúp tạo ra luong tien 
mặt cản thiết đề cong Ly có the 
phát triển nhanh hơn 

Khi moi thanh lap, thuong 
hieu thoi trang Superdry có đuọc 


Móọt còng ty lam án tot muôn 
phát triền qua nhanh co thẻ 
bị can vỏn - kể cả khi sản 
phẩm của ho đạt đuoc thanh 
cong lon. 

Neil Churchill va 
John Mullins 
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mức tàng truong phì thuong. Tu 
thối điểm ban đâu tại Anh vao 
nam 2004, cong ty nhanh chondq 
mö them nhieu cua hang môi 
tren toàn the gioi. Tuy nhiên, vao 
nam 2012, sau mot so canh bao 
ve loi nhuạn, moi thu tro nen ro 
rang rang Superdry đa tro thanh 
nan nhan cho thanh cong cua 
chinh mình, Các nha bình luan 
nhan định rang thuong hieu nay 
đa qua tạp trung vao phat trien 
ma quen đi điều cót loi la thoi 
trang va khong cap nhat sản 
pham theo mua. Các nguyen 
nhan gay sut giam khác bao gom 
các van đe vẻ nguöõn cùng, sai sot 
ke toan va phan ung khong đủ 
nhanh vơi quá trình canh tranh 
khoc liet. Voi viec ngam thua 
nhan that bại do tảng truong qua 
nong, cong ty đa cong bo ke 
hoach ra soat lại viec mo cac của 
hang mới 

Chuyen gia ve phat trien kinh 
doanh Edward Hess cho ràng 
tảng truong co the làm tảng them 
gia trị cho cong ty, nhung neu 
khong được quan Ì¡ chát che, 
tảng truong co the “gay ap lục 
len vàn hoa, qua trình kiem soat 
quy trình va con nguơi của 


Edward Hess 


La người đã tốt nghiệp các 
trường đai học Florida, Virgina 
và New York, Edward Hess 
tham gia giảng day và làm việc 
trong linh vục kinh doanh trong | 
hơn 30 nâm. Ông bát đáu sư 
nghiệp tại công ty dảu mỏ 
Atlantic Richfield Company, và 
sau đo tr thành giam đóc điêu 
hanh cấp cao tai nhiều tổ chức 
hàng đảu khac tại Mỹ, bao gồm 
Arthur Andersen. 

Öng nghiên cưu chuyên sâu 
vẻ phát triển doanh nghiệp và 
đạc biệt là vạch trần các “lời 


Viec tât yêu phat nó của Tình vàn 
Xoán oc gióng nhu su suy giam 
của mot cong ty đã phat triên qua 
nhanh: sau khi su đụng hết toan ho 
nguỏn nang luong, ngöi sao nay tú 
co lại va lui tan 


doanh nghiep, cuoi cùng se lam 
mát gia trì va tham chì con khien 
doanh nghiệp phát triên và lụi 
tan”. Ông khang định tàng 
truong khong phai la mọt chien 
luoc ma la mọt qua trình thay đói 
phục tạp đọi hoi phai có tu duy 
đụng, quy trình đụng, su thủ 
nghiem va môi truong thuan loi. 


đỏn đại" ràng tăng trướng luôn 
luôn tốt và thuân lợi. Trải ngược 
voi lời quả quyết rằng còng ty 
phải “phát triển hay là chết”, 
òng cho rằng cóng ty co thể 
“phát triển và lụi tân", 

Ông là tác giả của mười cuốn 


. sách và hon 100 bài bao chuyên 


ngành và nghiên cứu tình huống. 
Ông hiện là giáo sư quản trị kinh 
doanh tại Đại học Virginia, Mỹ. 


- Tác phám chinh 


2006 Tìm kiếm tàng trưởng hữu cơ 
2010 Tang trướng thông mình 
2012 Tang trung đề lön mạnh 


BÓI CẢNH 


TRONG TÁM 
Phát triền doanh nghiệp 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1972 Giáo sư Larry Greiner 
cho ràng các giai đoan phát 
triển doanh nghiệp sẻ diễn 
ra sau khủng hoảng, trước 
hết là khủng hoảng vé lãnh 
đạo. 

2001 Chuyên gia vẻ lãnh đạo 
và thay đối John Kotter viết 
bài báo “Công việc thực sụ 
của lãnh đạo” xuất bản trên 
Tạp chi Kinh doanh Harvard, 
chỉ ra sự khác biệt giữa vai 
trò của quản lí và lanh đạo. 
2008 Bài báo của học giả 
kinh doanh người Ấn Đô 
Bala Chakravarthy và nhà 
kinh tế học người Na Ủy 
Peter Lorange có tiêu đẻ 
“Động lực đồi mới: Doanh 
nhân-quản lí” được xuất bản 
trên Tạp chí Chiến lược Kinh 
doanh. Trong đó, các tác giả 
đẻ xuất phải có một thế hệ 
doanh nhân mới trong quản 
trị để có thể quản lí quả 
trình đổi mới doanh nghiệp. 


VAI TRÙ CỦA E0 LÀ 
TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ Mi 
NGƯỜI PHÁT TRIỂN 


TỪ D0ANH NHÂN ĐẾN LÃNH ĐẠO 
JWNEGESAGGIESEHOPEEVIWBE.CAUHM: 228: 


Quá trinh phát triền cúa 
doanh nghiệp đòi höi phải 
có su thay đói 


..va cân phải cö ki nâng 
lãnh đao đé duy tri tang 
truờng trong dai hạn 


Ngưỡi sang lắp phải điều 
chinh từ việc là người ra 
quyết định duy nhất đề trỏ 
thành ngưøi trao quyền... 


T5 nhưng ngay đâu tiên 

của mót cong ty mới thanh 
lắp, ki nàng đang giả nhất 
ma một nguöõi sang lấp co được la 


tỉnh thản khỏi nghiệp - tảm nhìn 
đề xác đinh co hồi và tỉnh thản sản 
sang cháp nhan rui ro. Nhung khi 
doanh nghiệp phat triển, yeu câu 
đöi voi ho cùng thay đói. Ki nàng 
quản lï có kỉ luất và kien thức 


Tinh thản khỏi nghiệp là 
cản thiết để đua doanh 
nghiệp đi vao hoat đóng, 
nhưng... 


„.cản phái co quy tác 


quan lì để bỏ trọ tầng 
trung... 


..va chuyến đồi từ doanh 
nhan thanh lành đạo 


chuyên món vé doanh nghiệp là 
cán thiết để điều phói một công ty 
đang phat triển. Một só doanh 
nhan co thẻ thanh công khi chuyền 
sang vai tro lãnh đao, trong khi 
nhũng ngươi khac lai kha chát vật 
Möt bao cáo của Ernst & Young 
năm 2011 xác định doanh nhàn là 
nhùng nguøi khong hanh đóng 
trong khuon khó, co tinh thản cảu 
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Xem them: C`huyen sang qiai đoạn thu hai 43 = Duong cong Cšreiner 58-B1 » Lanh đao giối 68-69 » Lanh đao hieu 
qua 78-29 = Phat triển trì tục cam xuc 110-11 s Vai tro quan trì theo Mantzberg 112-13 * Chuo! gia trị 216-17 


tien, sụ kien trị, long can me va sụ 
tạp trung, cung voi tu duy lạc quan. 
Các nghiên cuu khac cho thay ho 
thuong Ìa nhùng nguoi không theo 
quy tác, khong ngài thất bại và 
đuọc thuc đảy bói đam me thanh 
cong. Du co mọt so điem trung lap, 
những phat hien nay lại khong bao 
gom đạc điểm xac định nguo: lanh 
đao va quan lì gioi: có đảu óc tÓ 
chuc, chu y đen chỉ tiet, co ki nảng 
giao tiep, trì tuc cảm xục và khả 
nang trao quyen. Va nhụ giam đóc 
điều hanh nguoi An Đo Vineet 
Nayar cho biết, lanh đao hieu qua 
bao gòm khá nảng khuyen khích 
những nguoi khac trong công ty 
n]ận ra tiêm nâng cua ban than và 
phát triên vuot bạc. 


Thuc hiện chuyến đói 

Giao sử Hlenry Mintzberg, bác thảy 
kinh đoanh nguoi Canada, đẻ xuat 
rang quan Ì¡ co thé đuọc chia thanh 
bà loại: quản lì can cụ vao thong 
tin, thong qua con nguoi va thong 
qua hanh đong. Nhiều doanh nhân 
gấp kho khản khi quân lì cân cụ 
vao thong tin - họ thương thieu kì 
nàng xây dụng các hệ thong va 
mạng lui truyền thông lam nên 
tang cho cac doanh nghiep lon. 


Zhang Yin 


Sinh truong tai dao Sip, Stelios 
Haii-loannou, doanh nhan va nha 
sang lap easyGroup, nơi tieng vĩ 
hiem khi dam chan tai cho. Cong 
ty của ong bắt đau hoạt đong nam. 
1998 voi mọt hang hang khong giả 
re la easy.Jet, va đen nay đả gõm 
hon 20 doanh nghiep “đon gian” 
hoat đong tren mo hình chỉ phì 
thap. Hali-loannou đả the hiện 
nảng lục láp chien luoc va chu y 
đen chì tiet; nhung ong cùng bị chỉ 
trịch vị thiêu kì nảng lành đao, 
quan lì vi mo va thieu khả nâng 
trao quyen và đề các nha quản lì 
thục hien vai tro quan lì 

Giao sư nguoi Mỹ Larry Greiner 
xac định kha năng lanh đao —- kha 
nảng mọt nguoi sang láp thay đói 
tu doanh nhan tro thanh lành đạo. 

la mọt trong nhung cuoc khung 
hoàng lon ma đoanh nghiep phải 
đời mat khi phat triển. Greiner cho 
rang đe tảng truong thanh cong đoi 
hoi phải tuyen đuoc nhung nha 
quản lì chuyen nghiep đề mang lau 
cho doanh nghiep hiểu biet vẻ yeu 
cảu của thị truong tài chình, ngắn 
hang va quan trong nhất la co kì 
nang lanh dao đề quan li các tỏ 
chuc phuc tap. Doanh nhan co the 
đỏi dào y tuong nhung cản phải c0 


Doanh nhân và bà trùm tải chế 
giấy người Trung Quốc Zhang Yin 
sinh năm 1957 tai Quảng Đóng. 
Nhân thấy ngành xuất kháu của 
Trung Quốc phải đói mắt với sụ 
thiếu hụt vật liệu bao bì bảng giảy, 
bà Zhang (tiềng Quảng Đóng là 
Cheung Yan) thành lắp doanh 
nghiệp kinh doanh giấy ó Hỏng 
Kông vào năm 1985. 

Nhanh chóng thay đói từ mọt. 
doanh nhán thành nha lãnh đao 
doanh nghiệp uy tín, ba chuyền 
đến Los Angeles, Mỹ. Tai đó, bả trỏ 
thành người đóng sảng lắp cỏng ty 
xuất khẩu giãy America Chung 
Nam vào nảm 1990. Doanh nghiệp 


Chuc nàng cua lành đạo la 

tạo ra nhieu nha lanh đao 

hon chu khong phải nhiều 
nguoi đi theo hon. 


Ralph Nader 
Nha hoạt đong chình trí nguoi My (1934-—) 


quy tác quan lì đe bien nhùng y 
tuong nay thanh các thuong vụ 
thanh cong va kí nang lanh đao đẻ 
đua cong ty khoi nghiep vuot rà 
khoi dụ an kinh doanh ban đảu. 

Khoi nghiep đoi hoi phát huy 
tình than doanh nhan, còn tảng. 
truong lại cản nhung kì nang khac: 
nguoi sàng lap phải chuyền tụ vai 
tro la nguoi ra quyet định duy nhát 
đe tro thanh nha quan Ì¡ có kì luất 
va nha lãnh đao thanh cong. Nguoi 
khong co khả năng chuyền đói se 
phai lui buoc và đề chuyen gia đảm 
nhản các vai tro nay. Tuy nhien, noi 
thì đẻ, lam mọi khó. s 


nay nhanh chóng trỏ thanh nha 
xuät khấu giầy hang đáu tại Mỹ 
và là nhà xuát khẩu lớn nhất trên 
tóng thé vao thì trường Trung. 
Quốc. Nam 1995, ba đóng sảng 
lấp Nine Dragons Paper củng với 
chóng va anh trai. Công ty nay 
tiếp tục trỏ thành nhà sản xuất 
giảy bao bị lớn nhất th giới. 
Năm 2006, bà trỏ thanh 
ngươi phu nù đầu tiên đủng đáu 
danh sách những ngươi giau 
nhất tai Trung Quốc theo tạp chỉ 
Hurun Report. Một năm sau đỏ, 
Ernst & Young đã trao tảng bà 
¡ danh hiêu “Doanh nhản của 
. năm 2007" tai Trung Quốc. 
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THÓI QUEN THƯỜNG 
KHÚ ÂM NHẬN 
CHỤ ĐẾN KHI ĐÃ 
TRỨ THÀNH THÂM 
GĂN CỐ ĐỂ 


KHÔNG NGỪNG THAY ĐỔI THÔNG LỆ KINH DANH 


BÓI CANH 


TRONG TẢM 
Quản li cấp trung 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Truóc 1850 Möi trưông kinh 
doanh được thống tri bỏi 
những cóng ty gia định có 
quy mỏ nhỏ. 

Tn. 1850 và 1860 Su phát 
triển nhanh chóng của hệ 
thống đường sát và các công 
nghệ mới trong cóng nghiệp 
ở châu Âu va Mỹ mang lại 
triển vọng lớn hon cho các 
doanh nghiệp kinh doanh. 


Từ tn. 1880 Khi các công ty 
gia đình phát triến lớn mạnh 
hon, việc quản lí trở nên 
quan trọng và các công ty 
nay bát đâu phải thuê quản 
lí chuyên nghiệp 

1982 Nhà kinh tế học người 
Anh Norman Macrae dụ báo 
xu hướng tuong lai vé "doanh 
nhân lam thuê”: nhà quản lí 
có tư duy của doanh nhân. 


on nguôi co vai tro quan 
trọng trong đơi sóng của tố 
chúc. Du la sang kiên của 


mót doanh nhân riêng lẻ hay la ket 
họp cóng súc cua hang nghìn nhân 
vien, chính con ngươi se tiến hành 
moi viec. Tuy nhiên, cong súc va 
sảng kien đo se khỏng có nhiêu tqiiả 
trị nếu như khỏng có sự khuyên 
khich của ngươi quản li, Việc thiết 
lập, thục hiện va quản lí các quy 
trinh của tó chúc chinh là khuôn 
đúc công sức của từng ca nhán 
thanh mót tổng thé chát che, va khi 
cong ty phát triền, kinh nghiệm 
quản li co vai tro thiết yeu trong 
Việc xac lạp lại các quy trinh nay 
Mặc dù kinh nghiệm quán lí co 
thé mang lai tụ do cho doanh 
nghiẻp, chỉnh nö cùng có thể rảng 
buoc doanh nghiệp. Kinh nghiệm 
nhanh chong nhưong chó cho thöi 
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Xem them: Vuot qua kho khan khi khoi nghiep 20-21 *s Chuyen sang giai đoạn thu hai 43 = Tụ đói mọi và 
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74 -72 * Mo hình năng lực truong thành 218-19 


wiá 


C hinh cảu trục của tö chục, 
chu khong chi la văn đẻ nhan 
su, la chia khoa đề cải thien 
chảt luong đảu ra. 

W. Edwards Deming 
Giao su kinh doanh nguoi My (1900-93) 
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quen, va trên nhung thị truong 
luøn luon nâng dong, thoi quen rát 
đẻ dàn đến sự định trẻ. Nhụ nha 
đảu tụ nguõi My Warren Buffett đa 
cảnh báo, nguy hiếm của việc quản 
1i là “thoi quen thuông kho cảm 
nhan cho đen khi đa trỏ nen tham 
cân co đê”. 


Quan lì cấp trung 

Tám quan trong của quản h cập 
trung đuọc mo La bói nha sử học 
kinh doanh Alfred Chandler trong 
cuðn sach Ban tay huu hình (1977), 
su dụng än đu “ban tay vo hình” 
của nha kinh te Adam Smith đẻ 
giải thích các ap lục tư điều chỉnh 
của thị truong. Ong luu y rang vao 
thoi điềm trược nám 1850, cong ty 
gia đình thông trị ngành kinh 
doanh tại My. Nhưng công ty nay 
co mạng lươi thong tin lien lạc kem 
va khả nâng tiếp cản hạn chế voi 
nhản viên co trình đó, do đo hiếm 
khi phát triển ra ngoai pham vì cac 
nhom gia định hoặc bạn be, vốn là 
những ngươi đuọc đao tao và đảng 
tin để quân l¡ doanh nghiép. 

Tuy nhiên, vơi sự phát triền của 
mang luoi đương sát quốc gia vào: 
nhùng nám 1850, möi truong kinh 
doanh bắt đâu thay đối. Cac cái 
tien trong linh vục giao thông ván 


Điều nay đoi hỏi phải 
có kinh nghiêm 


Các cong ty phải cân 
bằng giua co cảu và sự 
linh hoạt. 


tại va truyền thóng cho phep doanh 
nghiệp vuon ra khoi pham vì địa 
phương. Nhung đề thanh cóng 


¡ trong môi trương mới này, doanh 


| 


. hang loạt xuất hiên vào đảu thẻ kỉ 


nghiệp cản cac quy trình và cấu 
trúc nghiệm ngặt hon. Pham vì địa 
li va quy mỏ kinh doanh ngày cảng 
lơn yêu cáu phải nang cao mức độ 
hợp tac va thong tin liên lạc. Doanh | 
nghiệp trỏ nen kho co thế được 
quản lí bới một nguoi va đọi hỏi sự 
giam sat của mọt nhóm ngươi. Điều 
nay đanh dầu sự ra đời và phat 
triền của quản l¡ chuyên nghiệp. 
Khi tiêu chuán hoa va sản xuất 


20, vai tro của quản ]¡ cùng trỏ nen 


Cong ty phai dụa vào kinh 
nghiêm của quản lí cấp trung 
đẻ phat triển. 


Nhung quả nhiều quy 
trinh sẻ cản trỏ sảng tao 
và phat triền. 


Khi mọt doanh 
nghiệp lon manh, nö 
đói hói phải có các hệ 
thong, thu tục va quy 
trình. 


Cac he thông nay la tảm 
nhịn của quản ]¡ cấp 
trung. 


quan trong hơn. Hoạt đông kinh 
doanh diền ra trên quy mô toàn 
cảu. Kế cả truớc khi cơ giơi hoa, sụ 
phối họp giua cac nhà quản lì đả 
tạo điều kiến đề tiên hành sản xuất 
hàng loạt. Tiêu chuấn hoa biên 
quản ]¡ thanh một ngành khoa học 
va biên cac nhà quản lì trỏ thanh 
mót banh räng trong yếu trong cỏ 
may vân hành tó chúc. 


'Yeu tö cản thiết và doanh nghiệp 


- Trong bài bảo “Kiếm toản quy 
. trinh” đàng trên Tạp chi Kinh 
_ doanh Harvard năm 2008, doanh 


nhân ngươi Mỹ Michael Hammer 
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đã tom gọn khoa học quan trị (vẻ 
ban chát la quan trị quy trình kinh 
doanh) vao hai yeu tó: yeu to can 
thiet va nang lục doanh nghiẹp 
Nàng lục doanh nghiep bát nguòn 
tu quản ]í cắp cao, bao qom van 
hỏa, các co chẻ quản trị chật che va 
tam nhì chiên luoc. Tuy nhiên, các 
yêu tỏ can thiết la nhiệm vụ của 
quản lí cáp trung, bao góm thiết ke, 
ha tảng, quy trình, thú tục, trach 
nhiệm va quản lí hoạt đong. Cac 
yeu to cản thiet này se giúp bien 
tảm nhìn thanh thục te 


Hiện thục hoa tám nhìn 
Hammer cho ràng mạc du khát 
vong phat triền doanh nghiệp có 
thé nảy sinh tu phong hop của ban 
giam đoc, nhung chinh co số hạ 
tảng của cong ty - đuoc thiet kẻ va 
thục hiên bói quan lì cáp trung — 
möi lam cho tăng truông trỏ thanh 
có thé. Tam nhìn ma khong có c0 
sỏ ha tảng thì chì la giác mo va 
khong thé trỏ thanh hiện thục 
Lanh đao của các công ty đang 
phát triền hiệu rằng du khát vong 
của họ la gì đi nua thì quản lì cáp 
trung moi la nguoi xảy những vien 
qach tang truong 

Vĩ dụ, Lai nha may bia Nhất Bản 
Asahi, chình nhóm quân lì cấp 
trung da tạo nen Super Dry Beer, 
khỏi đau cho đam me bia kho ö 
Nhật Bản và giúp cong Ly gianh 


Cath Kidston 


them thì phản. Tuong tu, mót nhom 
quản lì cấp trung của Motorola 
đuọc khen ngoi vì đa phat trien 
thanh cong mọt he thong ki thuat 
Sỏ vo tuyen moi cho khach hang 
trong chua đen mỏt nam (quy trình 
này thuong mat hai đen ba năm). 

Đừng giùa lanh đạo cáp cao va 
nhân vien, quan lí cáp trung la 
kenh truyen thong qua đo giam 
đọc điều hanh đuọc cấp nhat các 
vàn đề ve kinh doanh và nhan sụ 
hang ngay. Quan hì cáp trung, nhụ 
trong vi du vẻ Asahi va Motorola, 
thuong la trung tàm của cam hùng 
và cóng sục của doanh nghiep - ho 
đua ra ÿ tuông va lam viec đề thục 
hien ý tuông đo trong thục tien 
Quan lì cấp trung cũng la đồng lục 
thuc đáy hieu qua của hoạt đong 
chuc nang: nhung cái thiện ve chỉ 
phì, chát lượng, tọc đó và đo tìn cay 
co đuoc la nho quan lì cạp trùng và 
cac quy trình ma ho đua ra. 


Phat triền doanh nghiệp 

Khi doanh nghiep phat triền, cac 
quy trình quản Ìì cũng phải thay 
đói đé phu họp. Trong khi cac giai 
đoan táng truởng ban đảu phụ 
thuoc vao sang kien ca nhân và 
tính than doanh nhan, thì viec bien 
cac thục Liên kinh doanh su vụ 
thanh tảng truởng bẻn vung cản 
dua tren nhủng bai hoc tu kinh 
nghiem kinh doanh. Khoa học quan 


Nhà thiết kế thời trang, tác giả và 
doanh nhân người Anh Catherine 
Kidston sinh nâm 1958. Lớn lên 
cùng ba anh chị em ỏ gán Andover, 
Hampshire, bả theo học tại một số 
trường nội trú của Anh trước khi 
chuyến đến London lúc 18 tuồi. 
Sau thời gian làm nhân viên 
bán hàng, bà kinh doanh rèm của 
vintage với một người bạn trên 
King 's Road ở London trong năm 
nảm. Năm 1992, bà bán doanh 
nghiệp này và một nắm sau đó mở 
của hàng bán đô gia dựng, giấy 
đản tưởng và vái theo phong cách 
vintage. Với £15.000 trong túi, bà 


Giong nhụ công nghẹ, quân lì 
cấp trung giúp phát triền tổ 
chuc nhu chung ta thay. 


Alíred Chandler 
Nha su hoc kinh doanh nguồi Mỹ 


(1918-2007) 
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trị thục chat la bien kinh nghient 
thanh môt quy trình đăng tin cày 
va co thẻ lấp lại - van đẻ cua hon 
nay tro thanh quy trình của ngay 
mai va nàng lục của năm toi. 

Quy trình la “san phẩm” của 
quản trị. Doanh nghiep cán có các 
quy trình kinh doanh đề duy trì trật 
tu; giông nhu he thỏng đuong sat 
Cua một quoc gìa va cac quy tắc đi 
kem, quy trinh la cơ số ha tảng 
dụng lam can cụ đề tó chục cong Ly, 
Thục tiên kinh doanh phai thay đói 
khi doanh nghiep phat triền tù mót 
cua hang rieng lé thanh mọt chuồi 
cua hang, tu mọt nhan vien len 
nhiều nhân viên, va tù mọt quóc 
gia thanh đa quỏc gia 

'Viec phat triền co sở hà táng và 
súc manh cua lop quản trị cả] 
trung moi la nhung yêu †ö chỉnh 


phải mua hàng dụ trừ một cách 
cần trọng, kết hợp vải và giấy 
dần tường của riêng bả với các 
mặt hàng mua từ nhừng đọt bán 
đỏ củ và vải từ Đóng Áu. Vải 
bông kẻ đặt hàng từ châu Âu đã 
được làm sản thành vỏ chãn lông 
và vỏ gối thay vì đề nguyên súc 
vải. Bà nhận ra là mình sẽ phải 
ứng biến, vì vậy bà quyết định 
“cát chỏ đỏ đớ và làm thành 
những thú khác”. Bà biến phản 
lớn các mặt hàng đó thanh những 
sản phẩm như giỏ đựng đồ vệ 
sinh cả nhãn. Đó là cách thương. 
hiệu Cath Kidston ra đời. 


trong qua trình tàng truong của 
nha ban le tại Anh Cath Kidston tụ 
mớt của hang vao nam 1993 lên 
hon 120 chị nhanh va của hang. 
nhuong quyen tren toan cau vao. 
nam 2013, vơi các của hang ö kháp 
chau Âu va chau A, và dụ định mo 
rong sang khu vục Bác My. Nơi 
tieng voi vai vóc, giay dan tuong 
phong cach vintage va đo nọi that 
cụ đuọc sơn mau sang, Kidston co 
tóc đo phát triền bạn đáu kha chạm 
như thuong thay ö nhieu cong ty 
khói nghiep chì có mot nguoi sảng 
lạp. Trong thoi gian đâu, cong ty 
mat đen sau tuan đề lắp bao cao ke 
toan hang thang và xung đót giua 
các he thong cong nghề thong tin 
đa gây ra van đe ve viec dụ bao: 
dong tien va quan h chuối cũng 
ung. Cong ty mat chín nam đe mở. 
chị nhanh thu hai va mát hai nam 
nua môi mo chì nhanh thu ba. 

Sau mot đot mua lại vao năm 
2010, mot phản cua Cath Kidston 
đuốc so huu bói mọi tạp đoan von 
tụ nhan của Mỹ, va bản than ba 
Kidston qiu lai khoảng 20% có 
phản, Khi qua trình mo rong đien 
ra, cong ty bát đâu chuyền đói tụ 
cach lam theo tùng vụ viec sang 
mot cach tiep cạn có ke hoạch hon 
Các nhà quản lì va cô văn chuyen 
mon đuoe thue đề giủp xây dụng 
nàng lục cho táng truong. Nhiều 
phong ban mới đuọc bó sung, bao 
qóm thiet kê, mua hang va ban 
hang, và nhieu he thong được ấp 
dụng. Đieu quan trong nhát la 
quản lì cáp trung có đuoc kính 
nghiem vẻ những việc cản lam đề 
mó va điều hanh mot của hang mới 
Bai học tù những sai lam trưoc đo 
đuộốc đua vao cac quy trình va 
chinh sách; nho xảy dụng trên nén 
tang kinh nghiệm, mỏi lán mot của 
hang mới đuọc mồ ra đều đẻ dàng 
hon truoc đo. 


Sụ thua thai va thói quen 

Các quy trinh va hệ thông cáp bậc 
(néu trỏ nên thua thai) có nguy có 
kun kẹp tó chúc qua chạt. Quy 
trình và thủ tục hanh chình co thế 
]ai con nguoi tro nen met mỏi, dập. 
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"Theo phan tịch của Michael Hamarner ve khoa 
học qiian trí, các yeu tö căn thiết thuốc trách 

nhiềm cua quan lì cạp trung. Khi đuoc thục hien 
và duy trì mọt cách hiến qua, các yêu tô nay thúc 
đay tàng truong va bien tàm nhm của giam đóc 


điều hạnh cáp cao thanh hien thục. 


Q, 
ty tràn h 
Thiết ke 


tát kha nàng sang tạo va can trỏ 
qua trình phát triển. Khi thị truong 
va công nghệ biên chuyền nhanh 
hơn truoc, quy trình khong được 
lam quản Ìt mù quang truoc co họi, 
va he thong khóng đuọc hạn ché sụ 
nhanh nhen vẻ chiến luọc. Vị du, 
Moltorola tiep tục đảu tu vao công 
nghe vẹ tình trong suot thập niên 
1990 kẻ ca sau khi đi thủ cạnh 
tranh đà chuyến sang cac tram thu 
phát sóng mật đát it tòn kem hơn va 
hiệu quả hon. 

Thơi quen cùng co thế bóp meo 
loqic. Vĩ du, nhung luận đieu vẻ 
hanh vi đạo đức cua Dennis 
Kozlowski, CEO của Tyco. 
International, thuong xuyen đen 
muc óng đuong như co thé hanh 
đong khac xa những lơi hoa mi — 
nam 2005, ong bị buoc toi gian lần 
trong hoat đong cua cóng ty. Thoi 
quen củng co thé đản đến sự ngao 
man. Đuoc khuyen khich tu thanh 
†ưu của cóng ty trong linh vục thiết 
bị đien tủ, nam 1994, CEO của 
Samsung Lee Kun-Hee tin rằng 
cach tiep cản nay củng sẻ dản đen 
thanh công tren thị trương 6 tỏ, 
nhưng du an kinh doanh nảy gặp 
kho khản va đuợc cuu bói RenaullL 
vao nám 2000. Ké từ đö, kinh 


nghiêm (va thoi quen) của cac nha 
quan li ö Renault đa giup Renault 
Samsung Motors có được chỏ đúng 
trong thị trương ö tờ Han Quốc. 

Lanh đạo cỏng ty sẻ gập nhiêu 
rủi ro khi bac bö giả trị của quản lì 
cap trung và giả trị của quy trình. 
Neu không co quản lí cấp trung 
voi năng lục đua tảm nhin của 
lanh dao vao thục tê, nhiều doanh 
nghiep se mắc kẹt nhu nhung gì 
điên ra trong thôi kì chua có đường, 
sat, chỉ co thể có quy mô nhỏ trong. 
pham vì địa phuong va gia đình 
trị. Chinh khoa học quản trị đã tạo 
điều kien cho đoanh nghiệp thay 
đói va phát triển. 


.$® 


Nếu không thế mò tả công 

việc hiện tại dươi dạng quy 

trinh, bạn chắc chản không 
biet mình đang làm gì. 
'W, Edwards Deming 
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CŨNG TY LA 
MỘT TÔ CHỨC SŨNG 
GẦN PHÁI LIÊN TỤC 
THAY DA ĐỔI THIT 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÂM 
Quy trình và sản phám 


CÁC MỐC QUAN TRONG 
1962 Giáo su nguời Mỹ 
Everett Rogers viết cuốn 
sách Khuếch tán đồi mói, 
trinh bày vẻ su đối mới diễn 
ra trong các hệ thống xã hỏi. 
1983 Cố vấn kinh doanh 
người Mỹ Julien Phillips 
cỏng bố mô hình quản trị 
thay đối đảu tiên trên tạp chỉ 
Quản lí nhán sự. 


1985 Trong cuốn sách Tỉnh 
thân doanh nhân khỏi 
nghiệp và sự đói mói, Peter 
Drucker mô tả cách tốt nhất 
để quản lí thay đối là “luôn 
luồn tìm kiếm, phản ứng và 
khai thác sự thay đồi". 


1993 Chuyên gia người Mỹ 
Dary] Conner sử dụng hinh 
ảnh ấn dụ về “giàn khoan 
bốc cháy" đề mỏ tả chi phí 
cao của một doanh nghiệp 
không tự đồi mới. 


Thị trường khỏng bao 
giờ bất biến - thay đói là 
điều không tránh khỏi và 
xảy ra liên tục. 


lỏng như con nguoi! la cơ 
thẻ sóng luon phat trien, 
thay đoi va thịch nghị, các 


doanh nghiep thanh cong cùng 
vày. Vao nảm 1970, Alvin Toifler, 
nguôi theo chu nghĩa vị lai tai Mỹ, 
xuat bản cuon sách Củ soc tuong 
lai, du bao mọt hien tuong sáp xay 
ra vé “nhàn thức ve việc thay đói 
qua nhiều trong thoi gian qua 
ngàn". Theo óöng, xu huong thay đói 
cùng se lan ra giơi kinh doanh khi 
cac cong ty bị buoc phải điều chình 
sản pham va quy trình cua mình đề 
đuy trị loi the tren thị truong cạnh 
tranh ngay cang khoc liet. 

Y tưởng cua Toffler ve anh 
hướng cua thay đöi nhanh chong 
về cong nghe được xem Ìa cương. 
điệu tại thoi điềm đo, nhung với 
viec phát minh ra máy tính va 
Internet, thay đói dien ra với toc đo 
nhanh hon dụ đoan của ong. Toffler 
thay truoc đuoc rang chung ta se 
song ö linh trang “nhat thoi”, trong 
đo chúng ta khong danh nhiều thoi 
gian cho cac y tưởng, tó chục va 
thảm chỉ là cac mới quan he. Các 
trang web truyen thong xã hoi la 
bảng chúng thục te của y thỏng 
này, tạo ra nẻn tảng cho những 
phuong thuc giao tiep mơi, đóng 
thời cung thế hiện nhưng cách thuc 
mới đề thanh lạp, phat triển và xảy 
dưng doanh nghiệp. Nam 1989, 
nhà khoa hoc máy tỉnh ngươi My 


Doanh nghiệp phải phản 
ứng với thay đồi bảng 
cách sảng tạo... 


Su linh hoạt nay cho 
phép doanh nghiệp 
phản ủng với thị truong 
và mang lai cho họ lợi 
thẻ cạnh tranh. 


Đồi moi cuoc song hàng ngay 
có nghìa la bo đi những gì 
gioi han lo trình của chúng ta. 
Bob Black 
Nha hoat đong xa hoi nguoõi Mỹ (1951-) 
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Alan Kay cho rang mọt y tuong 
sang tao mat muoi nam đe dì tụ 
phong thị nghiem ra cuóc song, 
nhung đen nàm 2006, Twitter đá 
thanh cong trong viec giam thoi 
gian nay xuong chỉ con bón nảm. 
Ngay nay, san phánm có thế đuoc 
mua trục tuyen tu bat kì nơi nao 
trên thẻ gioi, vơi phản hói túc thì và 
toan dien cua khach hang. Thach 
thuc lon đát ra cho cong ty la phải 
thích nghi va tụ đói mi. 


San pham và quy trình 

Bói cảnh ca nhân va kinh doanh đã 
thay đối hoan toan kế từ thạp niên 
1960, đen mục bắt kì ngành nghề 
hay cong ty nao cũng khóng thế 


„trong tư duy, sản phầm 
và quy trình. 
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Xem them: Gianh lợi the 32-39 + Khong ngụng thay đồi thông lẻ kinh doanh 48-51 « Sang tao và phát mình 
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tranh khói bị anh huong. Hay xem 
vị dụ ve nganh am nhạc và điện 
anh. Cong nghe moi đa lam thay 
đồi triết đe và nhanh chong cách 
thục phìm anh va am nhạc đuoc 
mua và tieu thú, Đe tọn tại, nhúng. 
doanh nghiep lon trong nganh nay 
(và tật ca các nhà cũng cạp va nha 
san xuat lien quan) phai tụ đói moi 
va thịch ngh! lien tục. 

Tu đói moi dien ra duoi hình 
thuc sản pham mới và quy trình 
mới. Cái tien sạn phàm báo gôm: 
cáp nhat và thiết ke lại = ve bạn 
chat la sang tạo và phat mình. 
Ngành công nghiep điện anh đa 
trai qua nhiều bien chuyen ke từ 
thoi chỉ la nhúng hình anh đen- 
trảng chuyen dong, Qua trình tụ 
đọt mới đuoc thục hiện nho cong 
nghe (tù viec them am thanh cho 
đen viec tạo ra nhùng hình anh đo 
hoa may tình “bat kha thì”); các 
cong cụ tiep thị như ve thang; các 
su kien nhụ chiếu phìm ngoài Lroi; 
sụ phat trien của các cúm rap qIúp 
tảng luong khan gia và giam thoi 
gian xoay vong. San phảm moi 
nhat có mục tieu ngán nguõi xem 
tái phìm trai pheẹp va quay tró lại 
rai) phìm la Hình anh ba chiếu lập 
thẻ = tụ đơi moi tù mot y tuong cu. 

Vao thoi điềm chuyen giao của 
the kì 21, nganh công nghiệp am 
nhac cung gạp kho khan do sut 
giam doanh số bạn CT) va bát đảu 
tại lập trung vao nhạc sông va 
hang hoa. Tuy nhien, ca hai nganh 
cong nghiệp ảm nhạc va đien anh 
đều tìm đuoc luông sinh khi mỏi 
nho công nghe só hoa, chàng hạn 
như 1Pod va íTunes của Apple. Sụ 
ket hop mang tinh cách mang qiùa 
sảu pham va quy trình - phản cùng 
va phản mem của Apple - lam cho 
viec tại phìm va nhấc họp pháp tro 
nen hap dàn hon so voi cac phien 
bản trai phép. Nam 2013, của hàng 
đunes của Apple đa cung cạp 
60000 bo phim trên 119 quốc gia 
va 3Š trieu bai hat 


Phưong phap sang tạo 
Cai tiên quy trình hen quan đen 
viec tìm ra cach lam moi; bao gôm 
dua ra hoạc loai bo quy trình. Canh 
tranh tụ ban hang trục tuyen va 
chiếu phìm trục tuyen trải phep 
tiep tục anh huong đen các con ty 
phan phối phìm nhụ Netflix. Phan 
ng của địch vụ phat video trục 
tuyen noi tieng nay la cho tai đong 
tho! tát cá các tạp của một se-ri 
phim truyen hình (Song gio chình 
truong); lì do la rụi ro vì pham ban 
quyen se thạp hon neu nguoi tiêu 
dụng co the mua tất ca cúc tạp 
phìm cùng lục mot cách họp pháp. 
Đối voi Netflix, chiên luoc tao 
bao nay khong chi là mọt quy trình 
hoan toan môi ma con la cách thịch 
trng của toan bó mô hình kinh 
doanh cua cong ty Cùng trong giai 
đoan chua chìn muối của quả trình 
tảng truong, vao nam 2012, Net]ix 
chủ yeu van la mọt dịch vụ chiều 
phim trục tuyen, ngoại ru Song gio 
chình truong là bo phim đua hàng 
gia nhấp lĩnh vục sản xuat phìm. 
Bang cách san xuat và phân phỏi, 
Netflìx có the thu đuốc lợi nhuản 
cao hon va kiem soat noi dụng tót 
hon. Nettlix khong biet rắng bo. 
phìm thủ nghiêm Song gio chính 
truong lại thanh cong. Tuy nhiên, 
ho biet rang đe duy trì đa phat triên 


6ó 


Cac cong ty xuát sác se 
khong tin vào sự uu tủ - ho 
chi tin vao su cải tien va thay 
đối khong ngung. 

Tom Peters 
Chuyen gia vé kinh doanh nguoi Mỹ 
(1942-] 
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Cai tien san phẩm Irong ngành 
cong nghiep am nhạc the hiến ö 
viec thuong xuyen su dung các 
cong nghe môi - tụ may hat cho đen 
địa bảng nhúa vinyl, bang cassette, 
CŨ, địa mìm: và nhấc so MP3 - khi 
các công ty tìm cạch đe mo rong thì 
truong am nhạc 


xì 
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ban đảu, họ cản phải thích nghi và 
tư đối möi ~ trong trương họp nay la 
tự đổi mới đế trỏ thanh mọt nha sản 
xuất phim truyền hình cũng nhụ 
nhà phân phối phim. 


Thay đói ben trong 

Tu đối mới va thích nghi cũng co 
thế được tập trung vào các yêu tó 
bên trong đoanh nghiệp nhu he 
thong, công viếc định ki hoác hoat 
đong điều hành. Du la dụa trên du 
liêu từ khung chuong trình cái Lien 
quy trinh chình thức (chẳng han 
như quản li chát luọng toan điện) 
hay đon giản chí la dưa tren kinh 
nghiệm và trực giác của nha quản 
lí, thì việc cái thiên quy trình nói bỏ 
cung giúp cỏng ty tỏi đa hoa doanh 
thu và giảm chỉ phi. 

Lay vì dụ, nhản viên của 
MecDonald's chi mắt 21 giảy đế làm 
mon MecSnack Wrap - thời gian 
chuẩn bi càng ngan thì số lượng 
khach hàng được phục vụ cảng 
nhiều khi co ít nhản viên nhất. Tại 
R Griggs Group Ltd, nhà sản xuất 
giay Dr. Martens, tự đồi mới hẻ 
thong noi bọ cho phep cong ty khai 
thác các co hội kinh doanh tren 
toan cảu. Năm 1994, do mực đo phó 


Giay Dr. Martens phát triền tư một 
mật hàng thời trang hương tơi thì 
trưởng ngach thanh möt xu the chủ 
đao trên toản the giới chí trong vải 
nam. R Griggs. nhà sản xuảt thuong 
hiệu giay nay, phải tụ đối mơi quy 
trinh đé đạp ũng nhủ cấu. 


bien của thuong hieu nay ngày 
cang tảng, nhu cảu vẻ sản phảm đa 
vuot xa nảng lục san xuát của cong 
ty. Lãp ke hoach va điều phôi kem 
đã khien hoạt đóng sản xuat bị trì 
hoan va doanh so sụt giam. Giai 
phap đua ra la tụ đói moi các he 
thống nọi bo xoay quanh he thong 
cong nghề thông tin tích hop. Bạn 
thản sản phám - loại giay ong bảng 
đa co tam dày buộc có điền “1460” 
~ thay đói rát it, mác du đá co nhiều 
thiết kẻ sau đó đuoc bó sung vao. 
danh muc sản phám. Thay đói chủ 
đao của cơng ty Ìa cai tien cac quy 
trình nói bọ nham đam bao sử 
tuong ưng giua cung và cáu. 


Thịch ứng trong thoi suy thoai 
Cái tien quy trình nọi bo thâm chì 
con quan trọng hon ö cac thị truong 
có nhu cảu ón định hoạc giam 
Hiệu quả hoat đong chủ không 
phải tang trưởng doanh thu mói la 
điều cỏt loi đề co đuọc lợi nhuạn. Vì 
dụ, đôi với các cong ty báo hiếm, do 
pham vì cai tien sản phảm mọi có 
han nên canh tranh chủ yeu la vé 
gia - đắc biết la trong thơi kì suy 
thoai khi khach hang rát nhay cảm 
vẻ gia. Giải pháp đề duy trì khả 
nảng sinh loi ma ván giủ đuọc mục 


. gia canh tranh la cai tiên quy trình 
¡ lien tục - tu đổi moi cac he thong 


nói bo nhâm cung câp cùng sản 
phẩm đo cho khach hang nhung 
vơi chì phì thấp hon và nho do Làng 
lợi nhuản. Thoi đại của những 
nhản viên ban bảo hiếm đi gõ của 
từng nha tu lâu đa được thay the 
bới phuong pháp ban hang qua 
điện thoai va thương mai điện tủ 


Tụ đói mỏi công ty 

Một công ty nói tiếng đả thành 
cóng trong việc tụ đối mi là 
Samsung Electronics. Thanh lắp 
nam 1969, Samsung Electronics la 
một cóng ty con thuộc Tập đoan 
Samsung, với mục tiêu khai thác co 
họi trong ngành cóng nghe moi 
phat triền. Công ty bát đầu tù tí vì 
đen trang và chuyen sang thiet bị 
gia dụng trong thạp nien 1970 


Nhũng nguöõi tao ra thay đối 
se co co hoi tot hon đế quản 
li sụ thay đổi khong thế 
tranh khỏi. 
'William (“Bi”) Pollard 
Nha kinh doanh nguoi Mỹ (1938-) 
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Trong thap nien 1980, hoạt đọng 
san xuát phat trien sang linh vục 
may tình và thiết bì bản dân. 

Nam 1986, Samsung tung ra 
chieéc đien thoai dụng tren ö tô đảu 
tien: SC-100. San phẩm nay la mọt 
tham hoa - chat luong kem đen 
mục nhieu khach hang đã khiêu 
nai. Tieng xau ve chàt luong keni 
đa huy hoại hình anh của Samsting 
trong thoi gian đảu hoạt đóng do 
nguoi tieu dụng xem sản phảm của 
hang co chat luong thấp hon các 
sản phảm cao cáp của Nhật Bàn 

Ngay 7/6/1993, chủ tịch Lee 
Kun-Hee trieu tập cac giảm đọc 
điều hanh cáp cao của Samsung và 
tuyen bó cong ty cán phải tu đối 
mơi. Chi lẹnh nói tiếng “Thay đói 
mọi thu trù vo con" của ong cho 
thay muc đô nghiêm trong của tình 
hinh lúc bảy gio. Ong Lee cùng 
cong nhàn việc thay đối các đong 
lục thị trương va nói voi đóng 
nghiệp rảng cong ty cản "sản xuát 
điện thoại dì đóng có thé sanh 
ngang voi Motorola vào nâm 
1994... neu khóng Samsung sẽ 
phải rút khói thị trường điện thoại 
đi đong". Đuoc củng có bói hoạt 
đóng cải tien sản phẩm và quy 
trinh, sang kien “quản l¡ mới" tập 
trung vao chát lương va sàng tao, 
nhũng yêu tó lam nen danh tiếng 
của Samsung trong hiên tại, va 
thuc đấy xảy dung nén tảng của 
cong ty đe tang truöng trong tuong 
lai. Tuy nhien, qua trình chuyền đói 
của Samsung vản chua hoãn tất - 
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Tray đoi quy trình co the tạo them 
vI+c lạm mọi hoạc loại bo mọt so 
viec lam hien có. Tong dai điệr 
thoái thú công củ đa som bị thay 
th» boi các tỏng đai tú đong vôi 
thìo tác nhanh hon 


cuoc khung hoang tại chình chau 
A vao cuối thạp niên 1990 buoc 
củng ty phai tụ đối mọi mọt lan nua 
Vic cai tien quy trình đa bien 
S¿msung tro thanh mot thuong 
h?u tạp trung hon vao thị truong 
ve than thien hon voi khách hang 
Ke tu đo, nó lục cua cong ty, đác 
bị»t la trong linh vục đien thoại cì 
đcng, đuoc dua trên viec giam quy 
m› lục luong lao đong, tu đói moi 
v¿ thích nghi hen tục 


Ton tại trong dai hạn Quang cao cung thay đọi đe phụ Lay vì dụ, truyền thong xá hoi đá 
R¿t 1L đoanh nghiep tòn tại đưọc ma hop voi thay đọi ve đạc điểm nhan tao ra sụ chuyen dịch tren thị 
khong thịch nghỉ hay tụ đói mỏi khau học cua nguoi tieu dung, thị truong, đoi hoi tát ca các loại doanh 
Hếm có san phám nào đuọc nhụ truong toan cảu va uu tiên của nghiep phải thịch ung, ke cả các 
Cornflakes và Heinz Beans của khach hang. Ngay nhung thuong hang thu am hien nay cùng tạn 
Krllogg - nhung sản phảm khong hiệu đã hoạt đong on đình cùng dụng gia trì quang cao của cac 
hị thay đi trong nhiêu thấp kì. Ke phat trai qua qua trình tụ đói moi trang web nhu YouTube. 
cé khi mọt sạn phám chua có thay Thanh cong thục sư cua qua He sinh thai noi doanh nghiep 
đa thì nhiều quy trình trong viec trinh chuyen đơi doanh nghiep hoat đọng hiem khi ö trang that 
séón xuat, phan phoi và tiep thị san hiem khi chỉ nho vao viec tìm ra va - tình. Nhung cong ty tỏn tài trong 
plảm đo đà thay đói đang ke. Các thuong mai hoa cac ÿ tuong mọi tao he sinh thai nay giọng nhu nhúng 
n}a mày của 100 hay 50 nam truoc bạo, cong nghe va san phảm có thẻ song cán phải thích nghị đề 
ra khac so voi hien nay, voi nhieu Nhùng doanh nghiep thanh cong tón tại; nguoi lành đao giỏi luỏn 
cáng việc đã đuọc tụ đóng hóa và nhat đều hiểu rang tụ đói mọi là biet rang khong thẻ thịch nghi se 
thạc hiện bói may tính và ro-bot một qua trinh khong ngung nghi dàn đến lui tan. œ 

Lee Kun-Hee | Sinh ngày 9/1/1942, Lee Kun-Hee lon có súc mạnh ở tầm quốc tế và, 


là Chủ tịch của tập đoàn Hàn Quốc | cùng vỏi Sony, là một trong ˆ 
Samsung. Lấy bằng kinh té tại Đại | nhùng doanh nghiệp châu Á 
hợc Waseda, Tokyo, Nhất Bản và manh nhất thế giỏi. Samsung 

! bàng MBA tại Đại học George Electronics, công ty con nồi tiếng 
'Washington, Mỹ, ong gia nhấp Tâp | nhất của tập đoàn này, là công ty 
đoàn Samsung vào năm 1968 vả kế | hàng đảu vẻ phát triển các thiết 


nghiệp chức vụ chủ tịch từ cha bị bán dản, màn hình tí vì và 
mình vào ngày 1/12/1987. điện thoai di động - điện thoại 
Samsung là vi dụ hoàn hảo vẻ thông minh của Samsung thâm 


chaebol, một hình thức tập đoàn chí còn bán chạy hon iPhone ở 
độc đao của Hàn Quốc kết hợp các nhiều thị trường. 

giá trị Nho giáo với quan hệ gia Năm 2013, tạp chỉ Forbes đả 
định và ảnh hưởng của chính phủ. | xếp ông Lee là ti phú thứ 69 trong 
Dưõi sự quản lí của öng Lee, công danh sách nhũng người giàu 

ty đã biến đối từ mót thưong hiệu | nhất thế giới và cũng là người 
kem chất lượng thành möt cong ty Hàn Quốc giảu nhất. 
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THÀNH CÔNG LÀ VŨ 
NGHĨA NẾU KHÔNG 
TĂNG TRƯỞNG VÀ 
PHÁT TRIÊN LIÊN TỤC 


ĐƯỜNG C0NG BREINER 


BÓI CANH 


TRONG TÁM 
Phát triền doanh nghiệp 


CÁC MỘC QUAN TRỌNG 
1972 Larry Greiner trình bày 
tóm tắt nãm giai đoan phát 
triền doanh nghiệp và các 
cuộc khủng hoáng có liên 
quan, trong bài viết “Tiền 
trình và cách mạng trong quả 
trình phát triền của tố chức”. 


1988 Chuyén gia kinh doanh 
ngươi Macedonia Ichak 
Adizes viết cuốn sách Vong 
đời của doanh nghiệp, mò tả 
sụ phát triền của doanh 
nghiệp nhu mọt chuỏi bao 
gỏm nam đuong cong “S”. 


1994 Giáo su David Storey 
cho räng tất cả các dạng mỏ 
hình “giai đoạn" đều có giỏi 
hạn. Ông đề xuất xem xét 
tăng trưởng theo các loại 
hình công ty bao gồm: thất 
bại, xe đẩy và tờ roi, 


1998 Trong lân tái bản cua bài 
báo viết nam 1972, óng 
Greiner cập nhật lí thuyết của 
mình và bồ sung giai đoạn 
thú sảu cho đường cong. 


goai việc mang lại loi 
nhuan tai chính, các đụ ân 
khỏi nghiép có thế la mỏt 


nơi làm viéc thu vị. Voi sụ hón loạn, 
thay đói khóng ngùng, lien tục cải 
tiên chinh sách, quy trinh va yêu 
cảu cong việc đỏi đao, nhùng môi 
truong nay luôn tran đảy nâng 
luong, sang kiẻn và y tuỏng. Nhung 
khi su phát triền của doanh nghiep 
đất áp lục ngày cảng cao lên con 
nguöi va hẹ thóng, sự phản khích 
có thế biến thanh that vong 

Thoi ki hỏn loạn thuông xay ra 
trong giai đoạn đáu khì công ty mỏi 
thanh lắp. Khi truong thanh, doanh 
nghiệp sẻ trải qua nhiều nguông 
nhan thuc khac nhau. Nam 1972. 


nhanh có nao 44 45 = 
« Khoi nghiep voi tt vốn 62-63 
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Xem them: Vuot qua kho khan khi khơi nghiep 20-21 * Chuyen sang giải đoan thú hai 43 « Nen tạng truong. 


Eu doanh nhan đen lạnh đao 46-47 + Khong ngúng thay đối thông le kinh đoanh 48-51 


Cóng ty mọi thanh lạp 
la nhũng noi lam viẹc 
thu vị... 


Láxfy Greiner xác định đo la nhúng 
"cuoc khung hoang tang truong", 
đuộc mình hoa trên mọt đó thị gọi 
la Đuong cong Greiner Ông luu 
rang tat ca các loại cong ty đeu phát 
trai qua nhúng giải đoạn phát trien 
ma theo sau la các củoc khủng 
hoang khong tranh khơi khi to 
chục can mot thay đói lon đe duy trì 
đá tạng truong, 


Cac giai đoạn phat trien 


Bán đau, Greiner xác định nam 
giải đoan phat triên, nhung ve sau 
ong them giải đoàn thu sau. Giai 
đoạn đau tien là “tang truong 
thông qua sang Lao”. Trong giai 
đoạn này, doanh nghiep moi thanh 
lạp co quy mo nhỏ va tạng truong 
đuốc thục đáy bọi long nhiet thanh 
của nguôi sang lap. Các quy trình 
quan hị truyen thong — va ca tuong 


Đuong cong 
Greiner mình hoa 
sau giat đoạn phat 
triền ma mọi cong 
ty đeu có thẻ trai 
qua trong quả trình 
phát triển. Mới giai 
đoan phât triên tạo 
ra mọt cuoc khung 
hoàng, giải quyet 
khủng hoang se 
dan đen giải đoan 
phát triên tiep theo, 


UY Mô PÙA TỔ CHỨC 


( Giai đoan 1 
Tang truong 
thong qua 
sang tao. 


..nhung tảng 
truong mang đen 
nhung cuoọc khung 
hoang khong the 

tranh khỏi 


tác voi khach hàng - thuong la phì 
the thục va bọt phạt Nhung khi so 
luong nhân vien tang len va hoat 
đong sản xuat mồ rong, công ty se 
căn nhiêu vốn hơn (có the tụ các 
ngan hang hoạc nha đau tụ mạo 
hiếm], va phát sinh nhú cau phai có 
các he thong va quy trình chình 
thục. Nguoi sang lai; - có the có 
đình huong kinh doanh hoạc lan: 
chuyen mon - nhan thay bạn thân 
phai đối mát với cuoc khung hoang 
đau tien duoi ganh nàng cua trách 
nhiem quan lì trong khi khong 
đuợc trang bị tốt kì nang đe đam 
nhan. Vì vay, khung hoang đau 
tien la khung khoang ve vai tro 
lanh đao: ai se lanh đao cong ty 
thoát khoi tình trang hôn loạn và 
đai quyết các vàn đe quản trì moï£ 
Yeu cau thay đói lanh đao cho 
giai đoan thu hai có the chị là van 


Giai đoạn 2 
Tang truong 
thong qua 
đình huong. 


Tang trueng 
thong qua 
trao quyến 


= 


THỦI IAN 


Nhùng 
khung hoang nay 
co the đuọc dụ đoan va 
quan lì băng cách su 
dụng Đuong cong 
Gireiner 


đe ve tai cau truc noi bo va thay đói 
cach thuc lam viec, xóa bỏ su tuy 
tien tu những ngay đau cua cong ty 
đe nhuong cho cho the thục va các 
he thong va quy trình chát che hon. 
Nhung trong nhieu truong họp, 
nhung nguo sang lap khong có ca 
ki nàng lan mong muon nhan them 
trach nhiem lanh đao. Nam 2002, 
bep truong Jamie Oliver thanh láp 
chuoi nha hang Fifteen. Khi chuối 
nha hang phat trien, ong chuyen 
điao quyền quản lí cho mót CEO đẻ 
tro lại lam đụng so truong: mọt bep. 
truong nói tieng va thanh còong ve 
mạt thuong mại. 

Duoôi sự lành đao của các nhà 
quan lì chuyen nghiep, quá trình 
phat triên doanh nghiep tiep tục 
điện ra trong mọi trương voI các 
cau trục va ngan sach chát chê hon, 
va voi cac phong bàn chúc nâng 


Giai đoạn3 Giai đoạn4 Giai đoạn5 Giai đoạn6 
Tang truong 
thong qua 
phối họp: 


Tang truong 
thong qua 
hop lạc 


Tàng truong 
thong qua 
lien min 


Hanh chình: 


Khung 
hoang 3: 
%S Khung Kiém soat 
hoảng 2: 
Khung 
tGăng 1- Tụ quan 
Lanh đạo 
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rieng đuoc thanh lạp. Đay la giai 
đoan phát trien thu hai, gọi la “tàng 
trung thong qua định huong”. Khi 
nguoi quan lì moi nhan trach 
nhiem đinh hương, can bo giam sat 
hoäc quan lí cap trung se lam viec 
thiên ve chuyen mon hon, nhung 
sau mọt thoi gian ho bát đảu đói hoi 
đuọc tu do hơn khi ra quyet định, 
dân đen cuoc khung hoảng thu hai: 
“tu quản”. Cuoc khủng hoang nay 
co thẻ đuoc giải quyet bảng cach 
giải phòng quản Ìi cấp trung khoi 
cac thu tục hành chinh củng nhác 
và cho phep cong ty đat đuọc “tảng 
truông thong qua trao quyền” - 
giai đoạn phat triền thu ba của 
Greiner. Khong phải chịu gảnh 
nàng tù nhu cảu quản Ìï cong việc 
hảng ngay, quản lì cáp cao có thế 
chuyen huong chu y sang chien 
luoc va tảng truong đai hạn. 


Giủ quy mô nho hay mo ròng? 
Tai thơi điềm nay, công ty khói 
nghiệp co thé gặp phải cuộc khung 
hoảng lon nhat: khủng hoàng vẻ 
quyền kiếm soát. Nguoi sảng lap 
hoặc quán lï cắp cao có thề thảy 
kho nhuong trach nhiệm ra quyết 
định cho cac phong ban, ngay cả 
các phong ban đang tin. Khi đó, 
ngưøi sang lắp co thé quyet định 
duy trì quy mo nho - han che tảng 
truỏng trong pham vi mà ho có thế 
kiếm soät được. 


*é 


Nguoi ta có the chon quay tro 
lại móc an toan hoäc tiếp 
buoc phat triến. 
Abraham Maslow 
Chuyen gia kinh doanh nguõi Mỹ 
(1908-70) 
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Nhung quyet định nhụ vay rát 
đang khen ngoi. Khong phai cong 
ty nào cung co the vuon len tảm 
quoc te va thong trì thị truong, va 
tren thuc te, cac doanh nghiep vua 
va nho đang chiếm uu the trong boi 
canh kinh doanh hien tại. Mot so 
doanh nhàn thanh lắp các công ty 
nho đề thoát khoi cuoc sóng công 
so đầy rang buóc, ap lục va nhùng 
tro choi chỉnh trị. Vì vay, đói voi ho, 
han che phat triến la phụ họp. 

Các doanh nhan khac - như 
nha sảng lap Tâp đoan Virgin, 
Richard Branson - rat hung thu vơi 
nhùng giai đoạn phat triền ban đảu 
của mọt doanh nghiệp moi, nhung 
lại thay chan khi những yêu cảu vẻ 
hành chịnh tâng len. Branson 
muôn đản dat doanh nghiep đi qua 
giai đoan đâu hoạt đóng va sau đõ 


chuyen giao cho cac nha quan lì 
chuyen nghiep, nho đo ong co the: 
chuyền sang cac dụ an moi thu Vì 
hon. Duy trị quy mo nhỏ khong có 
nghĩa la đoanh nghiep se khong 
gap khung hoang. Tát ca các đoanh 
nghiep thuốc mọi quy mỏ, bát kế 
mong muôn phat triền la gi, đêu 
cung se gấp kho khan va bát trắc 
Tuy nhien, duy trì quy mó nho 
nghĩa la se tranh được yeu cảu của 
giai đoạn tiep theo: “tảng truởng. 
thong qua phoi họp”. 

Tăng tap trung quyên lục 
thuong xay ra trong giải đoan thủ 
tu nay. Vao thoi điểm này, cong ty 
co the đa tro nen tuong đói lon voi 
cac hoat đong đuoc kiem soat thong 
qua môi tru so chình. Công ty co 
thẻ bỏ nhiệm giảm đóc điệu hanh 
voi kinh nghiem quan lí các doanh 
nghiep lon, đa dạng va đua ra các 
quy trình hoat đong tiêu chuẩn 

Tuy nhiên, việc ap dụng các 
chinh sach tieu chuán lại dân đen 
cuoc khung hoang ke tiep: “khủng 
hoàng hanh chính", khi thủ tục 
ruom ra lam han che hoạt đong, 
đản đen giảm sut tàng truỏng. 


Tro lại hoạt động phi thé thục 
Điều nghịch lí là mọt phản của giai 
đoạn thủ nam, “tảng truỏng thong 
qua hợp tac”, đoi hoi doanh nghiệp 
quay tró lại thoi kì linh hoat ban 
đáu. Cac he thong cho phep tụ do 
nhiều hon, hình thúc lam viec 
nhom được gioi thiệu va các câu. 
truc ma trản (mang luøi) được sử 
dụng đẻ khỏi phục bản chất phỏi 
họp ban đầu của cóng ty - nói cách 
khác, tố chúc lai có gâng hoạt động 
nhu một cong ty tình gọn, sang táo. 
Khi đa đạt đuoc điều này, cuộc 
khủng hoảng tiếp theo liên quan 
đèn các giói hạn tâng truởng trong 
nội bọ. Dưới áp lục từ có đông muôn 
liên tục tảng lọi nhuàn, doanh 
nghiep chỉ co thẻ tiep tục phat triển 
bằng cach xảy dụng quan he đối 
tac với cac tó chúc co vai tro bó trọ. 
Đen giai đoan thư sau nay, cong ty 
đã co quy mo lón, co thể la rát lón., 
Vị vay, “tang truỏng thóng qua liên 
minh” đe xuát tiep tục mỏ rong quy 


mo bang cach sap nhạp, thue 
ngoái, hoạc lien doanh - cong ty 
cán nhìn xa hon năng lục nói tài 
của mình va quy mo của các thì 
truong chình, va tìm nguón lục 
phát trên ben ngoai 

Tóc do phát triền thục su - xet 
vẻ so lưong khach hàng, doanh thu, 
hoặc loi nhuan - trong môi giải 
đoạn của Đương cong Greiner se 
khac nhau tuy vao từng cong ty. 
Các tó chức nhụ Facebook đã lon 
mạnh tại thơi điểm bát đảu gập 
khủng hoảng trao quyen va khủng 
hoàng vẻ quyẻn kiem soát. Cac 
cóng ty khác co thế giư quy mo nho 
trong nhiều nâm, co le khong baa 
gio đạt đến giai đoan khủng hoảng. 
vẻ quyền lanh đạo. 


Su dụng Đuong cong Greiner 
Kien thức vé Đuong cong Greiner 
co thể giúp ngươi sang lắp của các 
cóng ty khói nghiệp dụ đoan và 
quản lï cac cuộc khủng hoảng tát 
yeu của qua trình tăng truớng. Ké 
cả trong giải đoan đâu phat triền, 
doanh nhản cung cản luu y nhùng 
bước tiếp theo đề đua công ty tien 
xa hơn. Ho phải định sân cac co 
cảu cán thiết ngay khi có thế; cac 
he thông chính thức và bỏ may 
quản lí chuyên nghiệp cang đuọc 
áp dụng som thì căng it bị phản đôi, 
va nẻn tảng đề tiếp tục phat triền 
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cang tro nen vung chac. Ve van đe 
nay, cac cuoc khủng hoang khac 
nhau đuoc xac định bói Đuong 
cong Greiner co thẻ đuoọc xem nhụ 
cac mọc chuyen đøi tụ nhien. To 
chuc phải tìm cach vuot qua nhùng 
giai đoạn chuyen đói và nhúng kho 
khan khi pha! lien tục xác đình lai 
pham vi hoạt đong, cac gia trì và 
muc tieu tóng the. Nhu Benjamin 
Franklin nhan định, “neu khong co 
tang truông va phat triền hien Lục, 
nhủng tu nhu cai tiền, thanh tuu va 
thanh cong se trỏ nen vo nghia”. 


Lon nhưng nhanh nhạy 


Spotify, dịch vụ phat nhạc trục 
tuyen tren Internet, có ve nhu đả 
chu y đen bai học của Đương cong 
Greiner. Khi cong ty bắt đáu hoạt 
đong (2008), cac nha sang lập 
Daniel Ek va Martin Lorentzon biet 
Trảng mục tiêu của ho la tảng truong 
va họ sẻ khong chỉ hai long voi 
nhung lợi ¡ch đì kem voi sụ soi động 
của mọt doanh nghiệp moi 

Spotify tu tó chúc thanh nhùng 
nhom theo dụ an, gọi là "squad” 
(đoi). Cá cong ty đuọc chia thanh 
các nhom nhỏ qóm nhiều squad, 
mỏi squad hoat đọng nhu mọi dụ 
an khói nghiệp. Đề đạt đuọc nhùng 
lơi ¡ch ma cong ty co đuọc trong 
giai đoạn đảu tiên theo Đuôờng 
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CEO cua Spotfy la Damiel Ek đa lam 
viec voi nguời đồng sang lap Martin 
Lorentzon đe xay dụng mot cong ty 
lon nhung nhanh nhay. Công ty 

tranh cac ván đề của qua trình phat 
trien theo Đuong cong Greiner bang 
cach lam viec theo nhung “squad 
nho đuoc giam sat bói cac “tribe 


cong Greiner, môi squad hoan toan 
đuoc tu quan, hiến he trục tiep voi 
có đong va hoạt đóng với sự phụ 
thuốc tôi thiêu vao các squad khác 

Đé đói pho voi các cuốc khủng 
hoang trong qua trình phát Lriên, 
cac squad lien quan đen nhau đuoc 
nhơm thanh cac "tribe". Chúc nâng 
cua tribe la ho trọ va tao điều kiện 
cho hoạt đong của squad, giọng vai 
tro của các nha đảu tú khi hỏ trọ 
cac cong ty khoi nghiệp. Hoạt đòng 
đuợc đuy trì trong quy mo nho va 
linh hoat bảng cach gioi hạn mỏi 
tribe khong có quả 100 nguoi 

Spotify co ve nhu đả thanh cong 
trong viec đuy trì sự can bang giúa 
loi ìch cua tang truong va cac yêu 
to có loi của mọt cong ty khoi 
nghiep. Tuy nhiên, nhúng nguÖi 
sang lap thua nhan rảng he thong 
nay khong hoan hao, va khi can có 
chien luoc chung cho toan tỏ chục, 
Spotify cùng khong tranh khoi cac 
cuoc khung hoang cua qua trình 
phát triển nhu đuoc dụ đoán bói 
Đuong cong Cireiner. « 


Toan bọ qua trình phát triển 
phụ thuọc vao hoạt động 
Khong co su phát triển nao vẻ 
mặt vạt chát hay trì tua mã 
khóng cân nỏ lục, va nỏ lục 
túc la phải lam việc. 


Calvin Coolidge 
Cuu Tóng thong Mỹ (1872-1933) 


BÓI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Công ty khỏi nghiệp 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
1923 Walt Disney bát đáu 
sản xuất phim hoạt hình 
chuyên nghiệp trong ga-ra 
của người chủ la Robert. 


1976 Nam muoi chiếc máy 
tính đầu tiên của Apple ra 
đời trong phong ngủ danh 
cho khách ớ nhà cha mẹ của 
Steve Jobs. Vài tháng sau, 
Apple “mở rộng”, chuyền 
đến ga-ra của cha me ông. 
1978 Bậc thầy nấu bia người 
Ấn Độ Kiran Mazumdar- 
Shaw thành lập công ty công 
nghệ sinh học Biocon trong 
ga-ra ngòi nhà bà đang thuê 
ö Bangalore, Ản Độ. 


2004 Kevin Rose bỏ việc tại 
đài truyên hình đề thành lập 
Digg, một trang web tổng 
hợp tin tức thu hút 38 triệu 
người dùng một tháng trong 
thời kì cao điểm. “Văn 
phòng" chính là phòng ngủ 
của ông. 


——x 
NÊU BẠN TIN VÀO ĐIỀU 6Ì ĐÓ,. 
HÃY LÀM VIỆC CÁ BAN ĐÊM VÀ 
CUỐI TUẦN - BẠN SẼ KHÔNG 


CẢM THẤY MÌNH ĐANG LÀM VIỆC 
KHỦI NGHIỆP VỚI ÍT VỐN 


Nhiều công ty khói nghiep 
can ki nang chủ khong 
phai von đau tu 


Trong mot cong ty khơi 
nghiep khong can von, rui 
ro la thoi gian chu khong 
phải tiên bac. 


Ban đầu, cỏng việc có thế 
được làm vào cuối tuản và 
các buói töi, nhung... 


hoi nghiep đói hỏi nguon 
nang luong gan như võ tàn, 
cam ket vung chác và khả 


nang ng pho voi rút ro. Nhụng 
đán đa, tiem nàng thuong mại của 
Internet tao điều kien cho sụ ra đọi 
của ngay cang nhieu cong ty khỏi 
nghiep 1t von. Nhĩng dụ an này 
khong co nguốn lục tại chính clỏi 
dao nhung cö Kì nâng ca nhân tot 
va có sụ đầu tu thơi gian đẻ làm 
cho mọt y tuỏng đom hoa ket Lrai 
Đam me ca nhan la thanh phân 
thiet yeu đe khói nghiep thanh 
cong. Nhu Kevin Rose, nguoi sảng 
lạp cac cong ty khôi nghiep tren 
Internet góm Digg, Revision3 va 
MIk, tùng noi leu ban tin vao 
đieu g1 đo, hay lam viec vao bàn 
đem va cuôi tuản - ban sẻ khong 
cảm thảy mình đang lam viéc.” Ké 
cả nhùng tạp đoan lon co quy mó 
toan cáu nhu Nestle va Siemens 
cũng phat triền tu uoc mo va khát 
vọng của mọt nhom ngươi nhỏ. 
Những doanh nhân nay đều phải 
đuong đảu voi rủi ro của một doanh 
nghiệp moi vì họ co niềm tin sảu 
Sắc vao mót đieu gi đo va co động, 
lục đề thuc hiên giác mo du phải 
trải qua nhiêu gio làm viec dai, äp 


. lục va thuong la cả mót chui thát 


bai lon va nhỏ. Ngưõi ta thuong 
quen nhung đieu đó khi làm công 
việc ma ho đam me. 

'Thöng thuong, thoi giàn va vốn 
la nhũng rao can chính đói với 


Xem them: Vuot qua kho khan khi khói nghiep 24 
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Hewlett-Packard (HP) bat đâu hoạt 
đóng trong qa-ra cua Dave Packard 
Gia-ra này đa đuốc công ty sua chua 
lại, va vao nam 1987 đuọc gọi là “nơi 
ra đoi của Thung lung Silicon", mọt 
địa điểm lịch su của C'aÌifornia 


doanh nghiep. Doanh nhân xuất 
thản khong giau co thuong cản mot 
cóng viec toàn thoi gian đề trang 
trai chỉ phì sinh hoạt cua bản than 
vo gia định, Trong thê kí 20, neu 
khong tiết kiem đu, rất IL nguoi 
đam mao hiểm vao một đụ an kinh 
doanh mọi, nhúng hien nay, khơi 
nghiep đa trò nen de dang hon 


Chủ nghĩa doanh nhân siêu nho 
Vào giua thập nien 2000, khai niềm 
doanh nhắn sieu nhỏ xuất hiến, chỉ 
mot ca nhản điều hanh một doanh 
nghiệp rat nhỏ, thuong la lam thêm 
khi vàn co mọt cong viec toan thoi 
gian. Khai niem nay đuoọc su dụng 
pho bien cùng với sụ phat triển của 
thương mai điển tủ cho phep tạo ra 
mót trang web thuong mai va quan 
li vao buốt toi va cuối tuản. Cac nẻn 
tảng ban hang như của eBay và 
Taobao (Trung Quóc) khien cho 
Việc nay trỏ nên đon giản hon boi 
vị ho khòng cản đến trang web hay 


cac hẹ thong thanh toan. Nhùng 
doanh nhan sieu nho nay bạn mọi 
thu tu hang thoi trang cho đen đỏ 
có va đó đien tụ đa qua Su dụng, va 
khong co ru: ro đang kề ngoài viec 
mát thời gian. Kì nàng của doanh 
nhan sieu nho thế hien ö khả nâng 
tìm ra co hoi phụ họp. Theo cách 
nay, doanh nghiep co thẻ có quy 
mo nho hay lon tuy vào thoi gian va 
mong muon cua nguoi sang lap. 

Đoi voi nhúng nguồi có khảtL 
vong lon hon, con đuong khói 
nghiep tình gọn thuông hay đuoc 
ap dụng. C'ac cong ty lon nhụ 
Hewlett-Packard va hảng cong 
nghe sinh hoc Biocon của Ấn Đo 
đều khoi đầu tư ga-ra của nguoi 
sang lap. Đam me la điêu cỏt yeu 
~ Või So von rat hạn che, các thiet bị 
căn thiết đuọc đi xin hoặc muon; 
ban be va gia đình làm nhàn viên 
(khong lương); va phải hi sinh giác 
ngu. Các nguøn lục chình la thoi 
gian, ki năng va long kiên trì 

Tuy nhiên, con đường này 
khong hé bảng phảng va đòi hỏi 
phai co cam két vùng vang, thuong 
la khi gáp thát bại. Nhu Jef( Bezos 
đà canh bảo, “phat mình cản phải 
sản sang đöi mật voi viéc bị hiều 
nhảm trong thoi gian đãi”. « 


Hewlett-Packard 


Bill Hewlett, sinh nam 1913, và 
Dave Packard, sinh nam 1912, 
la hai ngươi bạn thân cùng tốt 
nghiệp ngành ki su điện tại 
Đại học Stanford. Sau khi lập 
gia định, Packard chuyền đến 
Sống với vọ tai một cản hộ ở 
Palo Alto, California, còn 
Hewlett sống trong một nhà 
kho. Ga-ra thuộc cân nhà nay 
trỏ thảnh nhà xưởng “công 
nghệ tháp”. Tù nam 1938 đến 
1939, ga-ra này đong vai trỏ là 
nhà, noi thủ nghiệm ý tưởng, 
phòng thí nghiêm, ván phòng, 
và phân xưởng sản xuất. Bill 
và David đa phát triển bộ giao 
động âm tản 200A và 200B, 
nhũng sán phẩm đảu tiên của 
Hewlett-Packard. 

Được cho là công ty công 
nghệ đầu tiên của Mỹ bát đáu 
hoạt động trong ga-ra, 
Hewlett-Packard đuọc thanh 
lập bởi hai người ban với 
khoản đầu tư chỉ $538. Hiện 
nay, tố chúc này là mót trong 
nhủng công ty còng nghẻ lớn 
nhất thẻ giỏi với doanh số trên 
827 tí vao nâm 2012. Ga-ra này 
được chon làm di tích lịch sử 
và co tên trong Số bỏ Địa danh 
Lịch sử Quốc gia Hoa Kỹ. 


*e& 


Ban phải thục su tin tung 
vao bản thản va phải biết 
râng, trong tình huông tỏi tế 
nhát, nêu mơi thủ không xảy 
ra nhu ÿ muốn, bạn vản đả 
gây dung đuọc một thủ gi đó 
thục su rat tuyệt. 
Kevin Rose 
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6B DẪN NHẬP 


öt du án khói nghiệp nhỏ 
M bé không thề phát triền 

thanh một cóng ty đa 
quóc gia lớn manh nêu thiêu nguoi 
lanh đao vơi đam mẻ kinh doanh 
va la nguon cảm húng cho nhân 
viên, Vé co bản, lãnh đao doanh 
nghiep chính la khai thác sức 
manh con nguoi. 

Có một cáu cách ngòn phó biến 
trong kinh doanh la “văn đẻ duy 
nhất của doanh nghiệp la vần đẻ vẻ 
con ngươi", Quản trị nhản sự 
khóng phải la một viếc đẻ dâng; 
mỏi tổ chức la một tập họp góm 
nhiều cả nhân, môi ca nhân có 
những triết lí, sự nhay cảm, động 
lực, thế mạnh và yêu điềm riêng 
Lanh đạo giỏi là ngươi năm được 
những khác biết này va tạo ra một 
nén tảng vàn hóa trong đó con 
nguöi có thể phát huy tối đa tiềm 


*“é 


Lành đạo giỏi bao góm việc 
hướng dản người bình 
thường làm công việc của 
người ưu tú. 


J. D. Rockefeller 
Nha tư bản công nghiệp người Mỹ 
(1839-1937) 


99 


nang của minh. Nói cach khác, 
lanh đao la khoi gọi nắng lục ö 
nguoi khác, lập kê hoạch cho tuong 
lai, xác định định hương chiên luoc. 
va điều chỉnh tó chúc va con ngươi 
theo mót tắm nhìn cụ thế. 


Lanh đạo và quản l¡ 
Nhu Steve Jobs tùng nöi, nguoi 
lanh đạo giỏi nhất là người “tao ra 
sự khác biệt đang kế cho cuộc đời 
của người khác". Ho không chịu sự 
rang buộc của quan lệ; hơ có tư duy 
đột phá, nâm bắt đuọc những ý 

. tướng đọc đáo giúp thay đói tình 
hình đề có lợi cho bản thân. Trên 

L thi trương siêu cạnh tranh hiên nay, 
chúng ta thương tôn vinh nhũng 
người lãnh đao khong chỉ có tu duy, 
tri thóng minh va khả nâng cạnh 
tranh vượt trội ma còn có khả nâng 
khuáy đảo tất cả các linh vực kinh 
doanh. Họ thay đói cuộc choi. 

Dù vậy, lành đao thương phải 
dựa vao quản lí. Trong khi lanh đạo 
tập trung vao tâm nhìn thì quản trị 
lại tặp trung vào quy trinh, kế 
hoạch, ngân sách, co cấu tố chức và 
nhản sự - những nhiệm vụ giúp 
doanh nghiệp duy trì hoạt động. 
Trong bài Cỏng việc của quản Ìí 
(1975), Henry Mintzberg xác định 
ba vai trỏ quản lí chung: thỏng tin 
(quản lí bảng thông tin); giao tiep 
(quản lí thông qua con người); va 
quyết định (quản lí thóng qua hanh 

| đông). Ông đặc biệt lưu ý răng 
¡ không có vai trõ nảo trong số này la 


| duy nhát hay đuọc ưu tien. Lành 
đạo giỏi thuông phải có sự thay đói 
luân phiên, nhuân nhuyên giủa vai 
trò lành đạo và vai tro quản trị, và 
phải biết vai tro nào la phù họp 
nhất đề ap dung trong từng bói 
cánh. 

Tao ra nâng lực cho tó chức đé 
đuy trì sự thanh cong nghìa là phải 
tập họp đói ngủ nhân su và quán trị 
nhân tài. Đội ngu nhân sự hiệu quả 
la một nguồn sức mạnh to lon. Cá 
nhăn thế hiện tốt hon khi làm việc 
theo nhóm; họ lam việc với nắng 
suất cao hon va sang tao hơn. Cac 
nhơm cũng co thế tu quản Ìï vơi các 
ca nhân hỏ trọ lân nhau va nó lục 
đề khóng lam cả nhom thất vọng, 
Một nhom lam viec hiêu quả sẻ 
khong cán phải giảm sát va chỉ đạo 
nhiều như với ca nhân, va hoạt 
động được dản đát theo quy tác của 

¡ nhom chủ không phải theo ki vọng 
của một cá nhản. 

Không có gi đảng ngạc nhiên 
khi những tó chúc lớn đêu công 
nhàn giá trí của lam việc nhóm. Ví 
du, Google thiết ke noi lam viéc sao 
cho nhàn viên có thế hợp tác với 

. nhau mót cách dẻ dang. “Khỏng 
gian tu tấp” được trang trí nội thất 
hiện đại va được cung cấp thức an 
đế các nhom làm viếc và giao lưu 
với nhau. Những nhà lanh đạo tài 
Google muốn nhân viên của họ 

- tương tác vi nhau; họ nhận ra ràng 
bảng cach khuyến khích lam việc 
nhóm, nhán viên sẽ cảm thäy hài 
lòng hơn và sang tao hon, tu đó 
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thuc đảy qua trình đối moi. Vì lợi 
¡ch cua nhan vien và đề đạt được 
kết quả kinh doanh tót, Google 
hiệu rang noi lam viéc tót nhát phải 
màng lại cam giác nhủ nhúng sản 
choi - noi con nguới có thế tuởng 
tuong và sang tạo. 


Sụ thỏa man va thach thúc 
Tao dụng van hoa lam viec nhom 
va khuyen khich sang tạo giúp. 
đoanh nghiệp giải quyet được cau 
hỏi muốn Lhuo: “Tiên cö phải là 
đóng lục hay khong?” Phản lon đều 
nhạn thảy cau trả lời là “khong” 
Muc luong cao hon co thế khuyen 
khích ca nhan nhân mọt cong việc 
mới, có thẻ khuyến khich mọi 
nguoi lam việc nhanh hon hoäc 
chảm chỉ hon mọt chút, nhúng vàn 
đé tien bạc se sớm bị roi vao quen 
lang va mọi nguoi bắt đầu tập 
trung vào những yêu tổ khac 
chàng hạn như sự thoa man, thach 
thuc trong còng việc và sụ tôn trong 
từ người quản li. Vị dụ, hàng hàng 
khong Virgin Atlantic được biết 
đèn như một nơi lam việc tuyết voi 
chủ khong phải như la möt trong 
những cong ty trả lương cao nhát. 

Vị vảy, một nén vàn hoa mạnh 
có Vai tro thiết yêu trong thanh 
cong của doanh nghiệp. Thông qua 
truyền thông, lịch sử va cø cău tố 
chuc, doanh nghiệp xảy dụng y 
thức về bản sắc - một ca tính đóc 
đảo được xác định bói các nghị 
thức, niềm tin, cảu chuyen, y nghĩa, 
gia trí, quy tác va ngón ngữ đác 


trưng, quyet định cach thực “thục 
hiện mọi việc xung quanh", 

Điều quan trong đói voi lành 
đao la quan trị con nguoi, va cũng 
la quan trí bản thản. Trong lịch sử 
kinh doanh co mỏi só vì dụ vẻ 
nhũng lanh đao do mù quảng bởi 
thanh công ma đảm đầu vao những 
sang kiên khong đuoc suy tình cắn 
thản hoạc đua ra nhũng quyết định 
“đanh cuọc moi thu”, cuối cùng lai 
thanh thảm họa. “Con sót giao 
địch” co nghĩa la lành đạo bỏ quả 
cac tin hieu cảnh bao vị cảm thảy 
mình khong thế nao sai được. Tuy 
nhiên, cac nha lanh đạo thành 
công luôn biết răng họ phải trảnh 
ảo tưởng vẻ sự an toàn. Họ cùng 
nhàn ra sự nguy hiếm của việc 
muốn đuọc yêu thịch hoặc tuản 
thủ. Nhung ngươi lanh đạo giỏi biết 
ràng họ phải tranh lõi tư duy tập 


*xế 


Mỏi ngươi đều có những lục 
gập khø khán; cach bạn 
đương đảu với vân đề chính 
là thuoc đo long quyet tâm và 
su tân tụy của bạn. 
Lakshmi Miftal 
Doanh nhan nguoi Án Đó (1950-) 
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thể và tám lì “ba phải” vì những 
điều nay lam cho mọi quyet định 
được đua ra mọt cach đẻ dang, và 
cho phep những dụ an thiến cản 
đuọc thục hiện ma không thắm 
định ki cảng. Nguôi lành đạo uu tủ 
nhất la nguơi chấp nhận việc họ 
khong phải là nhúng “vị thản” 
quản trì, và sự thục la đoi khi bị 
phan đói co thé con quan trọng hơn 
lúc nao cùng đuoc ủng họ. 


Trì tuệ cảm xúc 
Đề tạo ra một nén vân hoa khuyên 
khich thách thục cản phải có sụ đa 
dang. Ở các công ty ma nhản viên 
co nén tảng đa đang va co sự càn 
bằng vẻ giơi tính, chúng tộc và tuối 
tac, nhiều quan điềm khác nhau se 
„ đuoc nêu ra, Lực là cac quyết định 
đuoc thư thách nhiều hơn. 
| Nhu nghiên cưu gắn đáy cho 
L thây, đấc điềm quan trong nhất của 
một người lanh đạo thanh công là 
trí tuệ cảm xúc. Trong cuỏn Trí tuệ 
cảm xuc (1995), Daniel Goleman 
mỏ tả năm linh vực chính cúa trí 
tuê cảm xúc (EQ): hiểu rõ chính 
mình; kiềm soát bản thản; giau 
nhiệt huyết; biết cảm thông; và ki 
nảng giao tiếp. Không có EQ, một 
ngươi lanh đao co thế co chuyên 
môn giỏi và nhiều ÿ tưởng tuyệt vời, 
nhung vản chưa đủ, vi một doanh 
nhân riêng lé co thể tón tại chí nhỏ 
bán năng, nhưng khi bát đầu tuyến 
dung nhản su, EQ trỏ thành văn đẻ 
cót yêu. Thấp lửa nghĩa là giữ đm 
lua chảy mãi cho mọI người. s 


BÓI CÀNH 


TRỌNG TÂM 
Các vai trò trong tó chức 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1977 Giáo sư người Mỹ 
Abraham Zaleznik viết một 
bài bảo với câu hỏi “Quản lí 
và lãnh đao: giống hay khác 
nhau?" 


1985 Trong cuốn sách Lanh 
đạo: chiến lược đảm nhận 
trách nhiệm, Warren Bennis 
và Burt Nanus đê xuất bốn 
chiến lược lãnh đạo giúp các 
nhà lãnh đạo làm việc đủng. 


1990 Chuyên gia vẻ lãnh 
đạo người Mỹ John Kotter 
xuất bản bài báo Cóng việc 
thực sụ của lành đao. 


1997 Robert House và Ram 
Aditya cho rằng việc quản 
trị bao gỏm triền khai tám 
nhìn và định hướng mà lãnh 
đạo đưa ra. 


2005 Warren Bennis xuất 
bản cuốn sách Đồi mới lanh 
đạo: chiến lược trao quyên 
cho tó chức. 


QUÁN LÍ LÀM ĐÚNG 
VIỆC, LÃNH ĐẠO 
LÀM VIỆC ĐÚNG 


LÃNH ĐẠO GIỦI 


Lãnh đạo xảy dụng tảm 


nhn cho tỏ chúc. 


..sau đó được quản lí 
triền khai đế tạo ra một 
mói trường mới và ồn 
định. 


uản lí giỏi khòng phải lúc 
Inào cùng có thế lảnh đao 


giỏi, còn lành đạo giỏi lại có 


thể là quản lí tỏi. Điều này là bởi vì 
hai công việc nay khỏng giống 
nhau mậc dù có một số đác điềm 
chung - chủ yếu la nhu câu thúc 
đắy nâng luc của con người (va do 
đớ cùng la của tố chúc). Như 
'Warren Bennis va Burt Nanus đả 
lưu ý vào năm 1985, “quản lí lam 
đúng viéc, lãnh đao làm việc 


đúng”. Lanh đao “chẽ ngu” moi thú 


Họ chế ngụ mọi hoàn 
cảnh - kế cả trong những 


thỏi điểm hỏn loạn nhất, 


Lãnh đạo đua ra thay 
đói và nhũng cách tiếp 
cận mới... 


xung quanh - môi trường cạnh 
tranh - thóng qua tảm nhin và 
chiến lược, va vai tro của quản Ì là 
triền khai những chiên lược này 
một cách hiệu quả. 

Quản l¡ hiệu quả có vai trò 


¡ thiết yếu đối với thành cỏng cứ 


tó chức. Quản lí chịu trách nhàm 
vẻ quy trình, kế hoạch, ngắn sich, 
co cấu tó chức và nhãn su; đây:a 
nhũng nhiệm vụ giúp tố chức tuy 
trì hoat động. Không có quản ] 

du được lành đao tốt đến mấy hì 


THẮP LỬA 69 
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tó chục cung sẻ phan rả thanh 
mọt mo hon đơn thiếu quy cu. Tuy 
nhiên, quan lì khong phải la lanh 
đạo - quan li se khong đua cong 
ty đi nhung con đuong mnói 


Lanh đạo quyẻt đoan 
Vao nam 1990, John Kotter ket 
luan râng lanh đao là viec đói pho 
với thay đói va xay dụng tâm nhìn 
cho tö chuc, thuong la trong 
nhung thoi điểm hón loan. Sau đo. 
lanh đao se truyền đat tảm nhin 
của ho cho phản con lại trong 
cong ty va thục đáy nhan su - đấc 
biet la cáp quan lì - hanh đọng đề 
màng lại sự thay đói cản thiết 
Lanh đao la viec thiết lập chuong 
trình lam viec va trao quyen cho 
con nguoi đề tạo ra nhụng thay 
đói huu ích 

“Lanh đao gioi" khong phai 
lục nao cung co nghia la lam cho 
moi nguoi cảm thảy vui ve; việc 
đuọc ua thìịch va thanh cong hiem 
khi song hanh voi nhau. Phong 
cach lanh đao tháng than, khát 
khe va đói khi tho lỏ của mốt so 
nha lanh đao được đanh giả cao 
nhat - chảng hạn nhu Jack Welch 
của General Electric, Steve .Jobs 
của Apple va JIIÌ Abramson của 
The New York Times - đà đuọc ghì 
lai trong rất nhiều tại liêu 


HH Sc 


Lãnh đao là nắng cao tám 
nhìn của mọt nguoi, nảng cao 
hiêu quả lam việc cúa họ, xây 

dụng mót cá tính vượt quả 


những gioi hạn thông thuỡng. 
Peter Drucker 


Co vân quan trí ngươi My (1909-2005) 


Lãnh đao phái la nguoi can đam 
khi đi dien với tình trang bát õn, 
kien định vơi tam nhìn ma mình 
đaát ra cho cong ty. Ho can phải xác 
đình ro trach nhiem của nhan vien 
khi mọi viec xay ra khong theo ke 
hoach va đua ra nhưng quyet định 
kho khan vẻ viec tuyến dụng hay 
sa thai đề xảy dụng mọt nén vân 
hoa doanh nghiep co kha năng đat 
đuọc tám nhìn chien luoc. 


The hẹ tiep theo 

Nhung nha lanh đao thưc sự ưu tủ 
đều biết râng ho sẽ khong tài vì mái 
mài, và một trong nhùng cong việc 
quan trọng cua họ la tuyền dung, 
ren luyen va đao tao nguoi ke 
nhiem, Ho lam tot viec lanh đạo 
bảng cach đảm bảo có mọt ai đo 
luon sản sang cho đơi đề đam 
nhiem vai tro của ho. Chìn năm 
truøc khi nghì huu, CEO của 
General Electric, Jack Welch, đa 
noi “ke tu gio, chọn nguoi ke nhiem 
la quyet định quan trong nhàt mà 
tới se đua ra. Hảu nhụ ngay não Lời 
cung suy nghi rát nhiều về viec 
nay.” Ö nhiêu công ty, lành đao 


Ji! Abramson la nguoi phụ nù đảu 
tien trỏ thanh tóng bien tấp to The 
New York Times. Ba thày râng viec 
khỏng được ua thích la điều “không 
thẻ tranh khỏi”, như chủ tịch Arthur 
Sulzberger từng cảnh bào. 


thuong đuoc coi trọng hon quản lì, 
nhung điều nay la khong khon 
ngoan. Nhung tö chúc lớn coi trong 
ca hai: lánh đao la nguoi năm bát 
co hội va quản l¡ là nguoi hiện thục 
hoa nhưng co hoi đo. ø 


Kết hợp lãnh đạo va quản lí 


Ki nang lãnh đạo truyền cảm 
hủng là đặc điềm nói bàt của vị 
huán luyện viên bóng đa người 
Bỏ Đào Nha Josẻ Mourinho. Đói 
bóng của öng đả giành được hai 
cúp C1 cháu Âu và 14 cúp khác 
trong tảm nâm, từ đó nàng cao 
vị thế của óng ngang hàng với 
một số tên tuối vi đại khác trong 
giới quản lí bóng đa. 

Cũng giống nhu nhùng tố 
chức lón manh, nhùng đói bỏng 
thanh công là kết quả của sự kết 
họp giũa quản li tốt và lành đao 
tốt, và Mourinho là trường hợp 
hiếm có xuất sác ở cả hai linh 
vục này. Là một nha lãnh đao, 
ông ngay lập tức đề lại dấu ấn 


của riêng mình. Khi lán đầu tiên 
¡ tiếp quản Câu lạc bó bóng đá 
Chelsea ỏ London, Anh, ông 
triệu tâp mót cuộc họp toan đội 
bóng và yêu câu những người 
phản đối noi ra ý kiến của ho 
hoặc sẻ bị buộc phải im lắng kề 
/ từ thời điểm đó. Ông học hởi ki 
năng quản trị từ Bobby Robson 
và Louis van Gaal trong thời gian 
lam trợ lí huấn luyện viên và 
phiên dịch viên cho họ tại đội 
bóng Tây Ban Nha FC Barcelona. 
Dưới sự huớng đản của ho, ông 
cũng học được cách học hỏi từ 
đối thủ, tạo dụng chiến lược và 
xây dụng những đỏi bóng mang 
súc manh của ngươi chiến tháng. 


BÓI CẢNH 


TRỌNG TÂM 
Lam việc nhóm 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1924-32 Được tiến hành bởi 
Elton Mayo, nghiên cứu 
Hawthorne nêu bật tám quan 
trọng của nhóm trong việc 
gây ảnh hưởng lên hành vi 
của cá nhân trong công việc. 
Tn. 1930 Trào lưu quan hệ con 
người được khoi mào bởi công 
trình nghiên cửu của Mayo. 
Công trình này đê xuất rằng 
sự hài lòng của công nhân và 
nàng suất làm việc phụ thuộc 
Vào sự quản li và cân nhắc 
cần thận của nhóm, 

Tn. 1940 Tù các phát hiện 
của Abraham Maslow và 
công trinh nghiên cứu trước 
đó của Mayo, các công ty bát 
đâu ghi nhận vai trò của làm 
việc nhóm. 

Thế ki 21 Thiết kế noi làm 
việc thay đối từ những góc 
làm việc riêng lẻ và văn 
phòng khép kín của thế ki 20 
thành không gian mỏ, 
khuyến khích làm việc nhóm. 


'HENRB)220260/02002000/2480/00000:40 
MỘT NGƯỜI KHÔNG 
THỂ THÔNG MINH 
BẰNG CẢ TẬP THỂ 


6IÁ TRỊ CỦA LÀM VIỆC NHÓM 
lNNBEEtecefpffocvagsneiegicein ME 


Con nguõi thích 
cảm giác quy 
thuộc 


Nhóm giúp tạo ra cảm 
giác vẻ noi chón và 
chóng lại sụ rõi loạn 


Tó chúc có thế được 
xem nhu một tập họp 
các nhóm. 


Các nhöm thanh công là 
nhom tạo ra mỏi truòng 
cho nhũng ÿ tuỏng mới. 


Lẻ thoi va sụ quen thuộc của việc 
trỏ thanh thanh viên trong nhon: 
giúp con nguồi tranh đuoọc tình 
trang thiêu tổ chuc va tìm thầy sự 
an toàn va mục địch lam việc 

Su tỏn tại của nhom có hai mục 
địch. Tó chúc, cũng nhu các nhom 
trong tó chúc, co thé được xem là 
biếu hiện cho mong muon quy 
thuộc cúa con nguơi. Nhu nha tam 
li học Abraham Miaslow đả xác 
định trong bai “L¡ thuyet vé động 


hủng ta thuong phan nan vẻ 
lẻ thoi va sụ quen thuọc, 
nhung nghiên cúu cho thảy 


con ngươi bám sinh đả co nhu cảu 
vê sự ón định. Nêu khong co quy 
tác, tiêu chuẩn, gia trị va ki vong, 
con ngươi se cảm thay lo làng, 
thiếu nén tảng vũng chác và bỏi 
rói. Điều nay đuøc goi bảng thuạt 
ngu “sự rồi loạn” (anomie), va la 
nguyen nhản khien con nguoi 
thương tu t6 chuc thanh cac nhom 
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Xem Lthem: Sang tao va phat mình 72-73 = Tó chúc nhom lam viec va nhan tại 80-85 = Tàn dụng tôi đa nang 


lục của nhan tại 86-87 »= Van hoa tö chục 104-09 s Tranh li từ đuy tạp thế 


114 s Gia trì của su đa dang 115 


lục của con nguoi” (1943), lam viec 
nhom mang lại cho chúng ta cam 
giác quy thuốc. Maslow tin ràng có 
thủ bạc trong như cảu của con 
nguôi; khi đa đạp ung đuoc nhụ 
cảu co bàn nhất - như cau the Hị, 
nhu đoi va khảt - chủng ta tien đến 
bạc thu hai: su an toan. Khi nhúng 
nhủ cau nay đuoc thoa man, chúng 
ta chuyen sang nhu cau cơ ban thủ 
ba: cam giác quy thuốc. Khi nhú 
cảu nay đuoc đạp ung, chúng tà se 
phat trien theo huong tảng long tu 
ton thong qua thanh tuu của bạn 
than, và cuối cùng la tụ kháng định 
mình bàng cach ket họp tai nang 
ben trong cung voi suc sang tạo. 
Khi l¡ thuyết của Miaslow đuoc 
ấp dụng vao noi lam việc, lam viếc 
nhóm và cảm giác quy thuộc khien 
nhan vien tro nen hieu qua hơn 
Với nhụ cảu quy thuốc đã đuọc giải 
quyet, ca nhan có the tạp trung vao 
nhưng viec khác nhu mong muon 
đạt thanh tụu va the hiến tài nâng 
Theo cach nay, lần luot thoa màn 
tung bac như cau co the mang lại 
lọi ch cho cong ty. Khi đuọc tó chúc 
quy cu, nhóm la nơi con nguôi, va 
do đo là y tuông, co thẻ phat triền. 
Clac nhom được lụa chọn va giam 
sat k1 cang se lam tảng cam giác an 


Abraham Maslow 


toan cho ca nhan, khuyen khịch 
hop tac va sang tao - nhu chuyen 
gia quản lì nguoi My Ken 
Blanchard tung noi: “Một nguoi 
khong thẻ thong mình bang cả tấp 
the." Tu đo, cam két với mọt dư an 
se tạo ra moi quan he rang buỏc 
cùng co sự lien ket giua ca nhân va 
mục tieu chung của doanh nghiep. 


Noi chung ta thuoc vẻ 

Các tó chục lỏn cong nhạn giả trì 
của nhom va tảm quan trong của 
môi truong lam viec. Cisco Systems 
đã tao ra “mọi truong lam viec được 
ket noi” nham mang lai cho nhan 


Nhà tâm li học nguời Mỹ 
Abraham Maslow sinh năm 1908. 
Ông lớn lên ở Brooklyn, New 
'York, và lấy bảng đai học, thạc sĩ 
và tiến sĩ tâm lí tại Đại học 
'Wisconsin. Maslow bát đầu sự 
nghiệp vói công việc giảng viên 
tại Đại học BrookÌyn từ năm 1937 
đến năm 1951, sau đó ông trỏ 
thành trưởng khoa tâm lí học tại 
Đại học Brandeis, My, Tại đây, 
ng gập Kurt Goldstein, người 
khởi đầu ý tuởng tụ khẳng định 
minh, và Maslow bắt đầu hứng 
thú với con đường phát triến con 
người theo hướng “hay là tất cả 
những gì ban muốn”. Trái với 


Clsco Systems sử dụng không gian 
lam viec co thé thay đói tu các nhom 
lam viec nho thanh các khong gian 
mỏ rong lơn dụng cho họi thảo. Muc 
tieu của họ la đạt được sư linh hoạt vé 
ket noi va cảm giác cong đong 


vien su linh hoạt đảng ké trong 
cach thuc va moi truong lam việc, 
dam báo họ luốn cảm thay là mọt 
phản cua cóng đóng ClIsco. 

Thanh cong của doanh nghiệp 
hiem khi đat đuọc nho mọt thân 
dòng riêng le, va lãnh đao giới là 
ngưới cong nhạn giả trị của việc 
phat huy toi đã tại nang thong qua 
lam việc nhóm. ø 


nhiêu đỏng nghiệp, Maslow tập 
trung vào mật tích cực của sức 
khỏe tâm thắn. Thang bậc nhu 
cảu của con ngươi, được 
Maslow tóm tát trong bài viết 
“Lí thuyết về động lực của con 
người", cho đến nay vản còn 
ảnh hưởng đến nhiều linh vục 
nhu còng tác xã hói và lí thuyết 
quản trị. 


Tác phám chính 


1943 "Lí thuyết vé động lực của 
con người” 

1954 Động lực và ca tính 

1962 Bản vé tám Ì¡ con người 


BỒI CÀNH 


TRỌNG TÀM 
Sáng tạo 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
Thế ki 17 Maciej Kazimierz 
Sarbiewskli dùng từ “sảng 
tạo” cho con người. Ý tưởng 
vê khả nang sáng tạo của con 
người đã bị phản đối trong 
hơn 150 năm ~ từ “sáng tạo” 
chỉ được dùng cho hành động 
sáng tạo của Chủa. 

Tn. 1970 Chịu ảnh hưởng từ 
công trình nghiên cứu của 
Abraham Maslow và 
Frederick Herzberg vẻ chủ 
đê động lực, các công ty bắt 
đầu thiết kế những công việc 
cho phép nhân viên có không 
gian đề tụ do sáng tạo. 

2010 IBM đưa khả năng 
sáng tạo vào đâu danh sách 
những đạc điểm được tìm 
kiếm nhiêu nhất ở các nhà 
lãnh đạo doanh nghiệp. 


2013 Cuốn sách Tri thông 
mình sang tạo của Bruce 
Nussbaum cho rằng sáng tao 
là nguồn lực có giá trị kinh 
tế lớn nhất. 


HNBNGSSesAfBEkieeeeoieo so 
SÁNG TẠO PHÁI LÀ HOẠT ĐỘNG 
PHŨ BIỂN VÀ LIÊN TỤC: 

MỌI NGƯỜI, MỌI LÚC, MỌI NƠI 


SÁNG TẠO VÀ PHÁT MINH 


húng kì uc đep đê nhảt của 
tuổi tho thưong lien quan 
đen việc đuọc tu do vui 


choi va thóa sức tưởng tương. La 
con nguoi, chúng ta se khong bao. 
gio mát đi ném vui thám kín khi 
sang tạo, nhung niêm Vu nay co xu 
huong bị lăn at bói nhùng trách 
nhiệm trong cuóc sóng cúa nguoi 
trưởng thanh. Nhu sản choi trong 
tuối tho, nhung cong ty ung họ đói 


mới va sang tạo nhu viẹc "phó biện 
va lien tục” - theo loi của nha tu 
van Stephen Shapiro- chình la 
nhũng nơi lam viẹc thu vì. Google, 
Facebook va Procter & Gamble đẻu 
nói tiềng vé viec tuyến dụng va 
khuyen khich nhung nguoi sang 
tạo cũng nhu khen thưởng cho khả 
nâng sang tao và phát minh. Vì vậy, 
cac cong ty nay thu hút hang nghìn 
nguoi ủng tuyến. Hon nua, sức 


Sâu trong mỏi chúng 
ta đéu tiêm ấn uóc 
muốn đuọc sảng tạo va 
phát minh. 


Khi con là trẻ con, khả 
nảng sảng tạo đến một 
cách tụ nhiên. 


Đối vói doanh 
nghiệp, việc thiết lắp mỏi 
trường khỏng ngùng sáng 
tạo sẽ tạo đóng lục cho 
nhản viên... 


..nhung đổi với 
nhiều người trưởng 
thanh, sáng tạo đòi hỏi 
phải nỏ lục. 


..va cải thiện năng lục 
cạnh tranh của công ty. 


Xem them: Khac biet tren thì truong 28: 


311 = Gianh loi the 32-39 


Tu duy vuốt giới hạn 88-89 » Thay đối cuốc chói 92-99 


sang tạo khong chi la nguon ý 
tuong tiem nảng giúp †ao ra đìa trì 
kinh te ma con là tại san vo cùng 
quan trong của cả nhàn và công ty 
trong bo canh thì truong toan cau 
nưay cang bien chuyền nhiêu hon 


Định nghìa sang tao 
Sang tao hen quan đen viec tao ra y 
tuông, phưuong an thay the hoạc 
khả nang thuc hien, va xem xet 
tình huông hoäc van đe duøi góc 
nlun moi, Phat mình la ung dụng 
thuc tien của tu duy sang tao. Khi 
đuoc nhìn nhân đúng, sang tao va 
phat mình tạo ra đóng lục rát lon, 
gIup chung ta ket họp cac mong 
muôn noi tại vẻ tụ do ÿ chì, mục 
địch va quyén lam chu. Sang tao và 
phát mình con tao ra cam giác đạt 
thanh tuu, yeu to chình đuoc 
Abraham Maslow mo tả la “nhùng 
nhu cáu bạc cao hon” trong đọng 
luc cua con nguoi. Nhùng yeu to 
nuy qiụp chúng tạ cảm nhan đuoc 
gia trí và tụ khang định bản thản 
Đồi voi doanh nghiep, thiết lap 
môi truong lam viec sảng tạo mang 
lại loi ¡ch kep la cải thien sụ hai 
long của nhân viên va nang cao 
nàng lục canh tranh của doanh 
nưhiép. Hao húng với viec theo 
đuồói sàng kien, nhan vien thuong 
se lam viec châm chi hơn trong thoi 
gian dài hon, và có nang suát cao. 


6ó 


Khi ban muön đöi mới, bạn 
phải chuan bị tỉnh thản đề 
nghe mọi ngươi nói ban là 
một tên đỏ hoi. 
Larry Ellison 
Nguôi Mỹ, đóng sảng lắp Oracle Corp. 
(1944-) 
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hon, đua ra các giai pháp sang tạo 
cho van đe, cac quy trình mới qIup. 
giam chì phì hoäc các sản pham 
mói voi loi nhuạn cao 

Lợi the canh tranh ma môi công 
ty co the đạt đuoc nho sang tao la 
yeu to quan trong đen múc ma cuoc 
khao sat vao nam 2010 cua [BM đa 
đua yeu to nay vao đau danh sach 
nhung đạc điểm đuoc tìm kiem 
nhieu nhất cua mọt nha lanh đạo. 
Khi co thong bao giam đọc sang tào 
của Mulberry, Emma H]Ì - nguoi 
đuoc cong nhan la giúp vục dây 
nhan hieu thoi trang nay - se tủ 
chuc vao nam 2013, có phieu của 
cong ty đả qiam hon 9%, Nhu 
Steve .Jobs đa chung minh tại 
Apple, “tu duy khác biet” khong 
chì thu vị hay kì quác ma con rat 
quan trong đoi voi nhân vien, 
khach hang va nha đảu tu. 


Trau đói nâng lục sang tạo 
Thach thục đái ra cho doanh 
nghiep la phai can bàng giuả sang 
tao va sụ than trọng tai chình. Sang 
tao khong kiém soat hiem khi dân 
đen thanh cong vẻ mát thuong mai 
bởi vì doanh nghiep cán phải có loi 
nhuận đề tỏn tại. 

Đôöi vơi Mulberry, chình sụ xung 
đot giùa nhúng giả trì nay đa dân 
đen su ra đi của ba Hill Khi gia 
nháp cong ty nảm 2007, bà chìu 
trach nhiem ve mot so san phám 
thanh cong nhát của thuong hieu. 
nay - nói bat la tui xach Alexa va 
Bayswater - va giu vị trị lanh đao 
trong thoi kì đói moi va tảng trưởng 
manh. Du vay, nam 2013, khi 
doanh sö sụt giam, ban quản trị 
quyét định rang hang cản co định 
huong sang tạo mới - ké ca nhủng 
thuong hieu sang tao nhất cũng 
thảy cản phải tụ đói moi. 

Nhu moi tö chục sang tao đeu 
biết, vì loi ích của nhan vien và đề 
đạt đuoc ket quả kinh doanh tt, 
sang tao va phat mình la nhùng 
thanh phản thiết yeu trong thanh 
cong của doanh nghiep. « 
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Emma HiI 


Sinh ra tại Anh, nhà thiết kế 
thời trang Emma HIII học tại 
Trường Nghệ thuật Wimbledon 
năm 1989 truöc khi tốt nghiệp. 
Cao đảng Thiết kế và Truyền 
thóng Ravensbourne năm 1992. 
Bát đâu sự nghiệp thời trang tại 
thuong hiệu cao cấp Burberry, 
bà còn làm việc cho hảng bán 
lẻ của Anh là Marks & Spencer, 
nhà thiết kế thời trang người 
Mỹ Marc Jacobs và hãng ban lẻ 
của Mỹ là Gap, sau đó đến làm 
cho Mulberry - công ty có của 
hàng ở châu Âu, Mỹ, châu Á, 
và Australia - với vai trò giám 
đốc sáng tạo vào năm 2007. 

Tai Mulberry, tài nắng sáng 
tạo của bà trong việc thiết kế ra 
những chiếc túi xách được sử 
đụng bới những người như siêu 
mầu Kate Moss và nhạc sĩ Lana 
Del Rey đã giúp kéo dài danh 
sách đặt mua sản phẩm này, 
Nhò mở rộng thương hiệu vào 
phân khúc đó da nhỏ đề thu 
hút những khách hàng nhay 
cảm về giá, bả đâ giúp thương. 
hiệu này tăng trưởng vượt bặc. 
Khi bà gia nhập Mulberry, có 
phiếu của cóng ty ỏ múc 111 
pence; khi bà thôi việc (2013), 
giá có phiếu tăng gân mười lần. 
Năm 2010, nhờ những nỏ lực 
của bà, Mulberry đã đạt được 
giải thưởng "Thương hiệu có 
thiết kế tốt nhất" tại Giải 
thưởng Thöi trang Anh quốc. 


BÓI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Quản trị hành vi 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1992 Nhà kinh tế học người 
Ấn Độ Abhijit V Banerjee 
quan sát cách những người 
Ta quyết định tham khảo lựa 
chợn của những người ra 
quyết định trước đó đề làm 
định hướng trong cuốn sách 
Mó hình đơn giản vẻ hành vi 
bảy đàn. 

1893 Nhà kinh tế học người 
Mỹ Canice Prendergast viết 
bài Li thuyết vẻ người ba phải, 
gọi xu hướng cấp dưới đông 
thuận với cấp trên là một 
“thất bại của thị trường”. 
1997 Chuyên gia ngôn ngữ 
tâm lí học người Mỹ Suzette 
Elgin viết cuốn sách Làm thế 
nào đề phản đối mà không bi 
phản đối. 

Tn. 2000 Lí thuyết lành đạo 
khuyến khích nhà lãnh đạo 
tủng hộ những xung đòt 
mang tính xây dụng như một 
phần cần thiết và có lợi cho 
mỏi trường kinh doanh. 


'- ẤÄÃ Đo 
BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM GIÚP 
TĂNG SỰ THÚ VỊ, NÂNG A0 
TINH THẦN VÀ THÚC ĐẨY CẢI 
THIỆN CHẤT LƯỢNG 


GẢNH BIÁC VỚI NGƯỜI BA PHẢI 


Neu quan lì chì đuoc cùng 
cạp nhung tin tot 


„ho buốc phải ra quyet 
định dua tren thong tin 
không đáy đu hoặc không 
chinh xác 


Lanh đạo nén đẻ phòng 
nhũng “nguöi ba phải" va 
ủng hó những xung đột 
mang tinh xảy dung trong 
công ty. 


Đöi khi phản đói rốt cuoc 
lai hưu ¡ch hơn ủng ho. 


ö voi nhiều nhân viên 
lam việc trong tỏ chúc 
nghĩa la lục nao cũng “gat 


đâu đóng y”. Do sọ mát viec, 
muon lay long nguoi khác va 
tham vong thàng tien, nhân viên 
cáp duơi thường vui vẻ khi báo lin 
tot nhung lại mien cuông khi báo 
tin xau. Điều nay co thế tot cho. 
cai tôi của quan l¡ nhúng có thẻ 
gây hai cho cong ty - neu tin xảu 
bị che giau, quản l¡ sẽ thieu thông 
tin quan trọng va do đo có the đua 
ra nhùng quyet định tỏi 

Tình trang nay co thé xảy ra ó 
nhũng cäp bác cao nhất trong công 
ty vơi hạu qua tham khóc. Mot bao 
cao hoat đọng tai chính nàm 2012 
vẻ Royal Bank of Scotland (RBS) 
cho ràng that bai của ngản hàng 
nay vao nám 2008 mọt phản la do 
“nhủng đề xuất của CEO khong 
đuọc họi đỏng quan trị va quán lì 
cap cao phan biên mót cach hieu 
qua, đản đen viec bo qua rủi ro va 
sai lắm vẻ chien luoc”. 


Văn hóa kinh doanh bao dung 
Lanh đao giỏi phải hiều được rằng 
ho khong thé lúc nao củng đúng. 
Viec tìm kiêm va nhà nhận cháp 
nhân những phản hỏi mang tình 
phe bình tu đông nghiep tìn cán có 
thẻ giúp ho duy trì đuọc cai nhìn 
can bảng. Thách thục đói với lành 
đao la phải tao ra mot moi truong 
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Xem them: Gia trí của lam viec nham 70-71 s Ngao man và bao ng 100-03 » Lanh đao hieu qua 78-79 = Bo qua lôi 
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“: 


Trong mot to chục co sụ sang 
tao, moi nguoi thuong khong 
tuan lenh. 

Robert Sutton 


Giao su quan trị hoc nguoi Mỹ 


JNRBUSnsnrnananeen 


trong đo nhung tìn xảu đuốc chấp 
nhan, va tham chì là đuoc khuyen 
khich, Neu lanh đao phản ung voi 
nhung tin tuc khong mong muon 
ma khong la het hay trách toi, nhan 
vien co thẻ se tụ tin hon khi thong 
bảo nhúng tín nhụ vạày. Ngui lành 
đao giới có xu huong giải quyet vàn 
đe thay vì chỉ quy trach nhiem 
up tranh tai dien tình huong xau. 

Mọt cach quan trong đề tranh 
ván hoa “ba phải” là tao ra mot nen 
van hoa voi trach nhiem tạp thê. 
Nhùng nhàn vien có gia trị nhat 
thuøng là nhùng nguoi có đủ can 
đảm và chu đáo để noi ra su thát, 
du su thật có tè đén đâu đi nua 


Jean Paul Getty 


Đọi vơi nhan vien, rieng thong 
bao tìn xau đa la mot kì nang. Se tót 
hon neu tin tục đo đìi kem với đe 
xuat ve giải phạp va nguyen nhan 
cua van ve đuoc thua nhan thay vì 
bị phot lo. Tìn tục nen được báo cao 
ngay: van đe đuoc xac định som 
ngay nao thì cang đuọc giai quyet 
som ngay đo, và quan lì có the se 
phan ung tịch cục hon 


Thu nghiem y tuong cua ban 
Jean Paul Getty, nguøi sang lap 
Getty OIl Company, đa cong nhan 
gia trị của nhung nhan viên bọc 
trục khi khảng định rang “bắt 
đỏng quan điểm giúp tang su thú 
vị, nàng cao tình thản và thục đáy 
cai thiện chát lương” 

Ken Olsen, nguø sang lap 
Didital Equipment C*orpboration 
đua sự bat đồng quan điem vào vận 
hoa cong ty, su dụng tranh luận va 
giải quyet xung đọt nhụ la nhung 
cach thục ra quyet định chủ yeu 
Jack Welch, CEO cua General 
Electric (GE), khuyen khich tranh 
luan khong gioi hạn. Ông cho rang 
“neu y tuong khong the vuot qua 
mot cuoc tranh luan cam go thì thì 
truong chac chân se qiet chết y 
tưởng đo” 


Noi có vôi mọi nhiem vụ va chỉ cũng 
cấp tìn tót cho lanh đao có thẻ giụp. 
nhan vien đuoc yeu men, nhung se 
som lam ho bị qua tải và khien lanh 
đạo đua ra quyet đình mu quảng 


Đọi ngủ quản lì với khả nàng 
thach thục suy nghì của nhau se 
xay dung đuọc hiểu biết phong phù 
hon ve cac phuong an chiên luọc, 
va cuoi cùng se đua ra nhung quyet 
định tót hon. Nguới lanh đao giỏi 
nhát se no lực đề khai thác sụ phe 
binh va tranh luận. Neu mọi nguoi 
đeu noi "co" thì chác chán ö đâu đó 
đang co sai lam nghiêm trong, & 


Jean Paul Getty sinh tai 
Minneapolis vào nâm 1892. Cha 
ông la luật sư, vẻ sau chuyền sang 
kinh doanh dảu vào năm 1903. 
Getty học tại các trường đai học ở 
Mỹ và Anh trước khi lâm việc cho. 
công ty của cha, The Minnehoma. 
Oil Company. Ông đạt mục tiêu 
kiếm được một triêu đô la trong hai 


'với các khoản thu nhập tích lùy 
đề mua một số công ty dầu khí và 
xây dụng mó hình quản lí hình 
chóp với cỏng ty mẹ là Getty Oil 
Company. Năm 1949, ông mua 
một thỏa thuận nhương quyền 
trong 60 nám trên một khu đất 
giữa Saudi Arabia và Kuwait, noi 
được cho là không có đầu. Nam 


năm đảu, và đã thực hiện được 1953, công ty tìm ra dâu với trừ 
bằng cách mua bán các họp đồng _' luong rất lón, biến Getty thành tỉ 
cho thuê khu khai thác đầu khi. phú. Ông qua đời năm 1976. 

Do Getty lập gia đình đến năm“ 
lản, cha ông phản đối bảng cách Tác phám chinh 
chỉ đề lại cho öng $500.000 trong số 
tài sản tri giá S10 triệu. Khỏng nản | 1953 Cuộc đời tôi và những vân may 


lòng, Getty dùng số tiên này củng 1965 Làm thể nào đề trở nên giàu có 


BÓI CÀNH 


TRỌNG TÁM 
Động lục của tố chức 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
Thế ki 20 Sụ ra đời của 
thuyết loại hình giúp các 
nhà tư tưởng quản trị phân 
loại tố chức thành các nhóm 
có thể xác định được, và xếp 
cá nhân vào các loai khác 
nhau. Họ cho rằng động lực 
của mỗi người được quyết 
định bởi “loại” đó. 

1978 Sách Những vị thân 
quản ïí của Charles Handy đê 
xuất rằng kiến thức về việc 
phân loại tổ chức là mấu chốt 
đề hiểu về loại người trong tố 
chức và do đó dản đến hiều 
biết vẻ cách thức lãnh đạo họ. 
1989 Trong cuốn sách Thời 
của nhũng điêu phi li, 
Tiandy đặt ra lí thuyết vẻ Tó 
chức Shamrock. 

Thế ki 21 Tu duy quản trị 
ngày càng công nhận ràng 
các loại hình phong cách chỉ 
là một trong những phương 
pháp đề hiều và quản trị 
công ty và nhân viên. 


C J1, 
QUAN LI HAY LANH 


ĐẠO GIỦI KHÔNG 
TỰ NHIÊN MÀ CÚ 


NHỮNG VỊ THẦN QUẢN LÍ 


T Trong cuon sách co tảm ảnh 
hướng lón Nhung vị thản 
quan l¡ (1978), Charles 
Handy dùng biều tuong cua cac vị 
thản Hy Lap có đai đề mo ta bản 
chat của tó chục. Handy đua ra đề 
xuất vẻ bon phong cach quan trị 
co thế xac đình đuọc, két họp của 
những phong cach nay co thé tỏn 
tại trong mỏi tó chúc. Thản Zeus 
đại điện cho “vân hoa câu lạc bỏ", 
trong đo quan he voi lãnh đạo 
quan trong hon chúc danh hoäc vị 
tri chỉnh thuc. “Van hoa vai tro” 
của Apollo đuoc xac định bói chục 
nang, phong ban, quy tác va sư 
hợp hi. Trong “vân hoa nhieêm vụ” 
của Athena, quyên lực thuộc vẻ 
các nhom chuyên giải quyet vấn 


Sach Những vị thản quản 
lí của Handy tiết lò các 
loại động lục khác nhau 
của đoanh nghiệp. 


Vì vảy, thuyết loại hình 
vản co thé hứu ¡ch đé 
hiều vẻ sụ phúc tạp của 
tó chúc va cả nhân. 


đẻ. Con trong “văn hóa hiện sinh” 
của Dionysus, tó chuc tón tai đề hỏ 
tro nhu cảu cua cả nhàn. 

Thuyết loại hình của Handy 
đua ra mọt phuong phap góc hoan 
toan mới giúp cac nha quản lì 
phan tích cac đong luc của cóng ty 
va hiều đuoc cac hanh vi, khuynh 
huong va long tin trong ván hóa 
doanh nghiep. Tuy nhiên, mọi thủ 
Som tró nên ro rang râng bởi vì tó 
chúc la nhung thục thẻ lón mạnh 
đa dang va hiem khi tỉnh tai, hanh 
vì của tố chục thay đói theo thoi 
gian. Duoøi ap lực bên ngoai và ben 
trong, háu het cac cong ty đều luon 
hoạt đong ö tình trang khong ón 
đình - họ thích ủng và thay đói 
theo nhũng cach thúc khon luông, 


„nhung doanh nghiệp 
lại phức tạp tại cấp đò tổ 
chuc và cá nhản, 


Lanh đạo hiệu quả đôi hỏi 
phải co sụ thông tuê như 
những vi thản, nhưng 
lanh đạo giỏi không tu 
nhiên mà có. 


Xem thêm: Lanh đao gioi 68-69 + Lanh đao hieu qua 78-79 « Van hoa 
tö chục 104-09 s Vai tro quan trị theo Mintzberg 112-13 


/ Zeus~ \ 
Van hoa cảu lạc bộ \ 
Zeus là trung tảm quyền lục và co 
suc ảnh huởng, Văn hoa câu lạc bọ 

| đuoc xảy dụng dua trên sụ yêu 
thịch; việc ö gản trung tảm của cảu 
lạc bỏ phản anh vị thẻ của ca nhân. 
Cac ngàn hàng đảu tu thuong có 
N loại vân hóa nay. 


J 


Athena- 
Văn hoa nhiệm vụ 

Nu thản trị tuê Athena là một 
nguøi giải quyết ván đẻ. Văn hoa 
nhiềm vụ phát triển mạnh khi cản 
sảng tao, nhung lại gáp kho khản 

Với công việc thuong ngày. Các 

hang quảng cào và từ vản 
N thuong thế hiện vân hoa .. 


XK nhiêm vu. ., 


không theo kẻ hoạch và khong thẻ 
dụ đoàn được 


Giải thích sụ phục tạp 

Sự phúc tạp vẻ tó chức thương 
đuoc đo lương bói sỏ quốc gia noi 
cóng ty đang hoạt đóng hoặc só 
thương hiệu đuọc kiếm soät bởi 
một nguøi quản li. Sự phục tạp nay 
không phải là khỏng đang kẻ, 
nhưng khả mo nhạt so với sự phúc 
tạp của cả nhan. Vĩ dụ, mót điều gi 
đo moi mẻ có thé là đóng lực cho 
nhản viên trong năm nay nhưng 
lại không phải vảy trong nâm tiếp 
theo. Khi công ty co hang nghin 


v 
GÓI 


Apollo - \ 
Van hoa vai tro. \ 
Apollo la thản đại diện cho trát tú và , 
( quy tác Thanh cong trong thôi kión | 
đình, van hoa vai tro co xu huong gập Í 
kho khân khi cán thay đối nhanh lị 
chong Cong ty bao hiem la mót / 
trong so nhung công ty thuong / 
được lành đao theocac  ⁄ 
nguyen tác cua ` -Í 
Apolo ⁄ 


Dionysus - ` 
Van hoa ca nhan À 
Thán ruou nho Dionysus là đại dien 
cho tu do ca nhan. Trong vàn hóa ca 
nhân, ÿ kien chuyên mon đuoc tui 
tien va quản trì đuọc xem lã mọt 
ganh nâng khong cản thiết, Các J | 
cong ty dịch vụ chuyen nghiep, “(| 
` chảng han cac hàng luat, | 
NV... phán anh van hoa | 
` 


⁄ 
Dionysus. ,. 


| 
| 
nhàn vien, ró rang la con nguoi, vá ` 
do đó la tó chục, tro nen phuc tạp, 
hon nhưng gì được đẻ xuắt trong . 
cuón sách Những vị thỏn quản li. | 
Sau này, Handy đa viet vẻ Tó 
chuc Shamrock - một tó chục linh 
hoat được tao thanh tù nhùng 
nhàn viên cót loi, nhản viên thue 
ngoai ngoai ví va lực luọng lao 
động linh hoạt ben ngoai tó chục. 
Mới loại nhản viên có một cam két 
khac nhau voi tố chức, hiều biết 
khac nhau vé tảm nhin của tó chục 
và có đong lục lâm việc khác nhan. 
Công viéc của lành đao là điều 
chính những khac biết nay theo 


THẮP LỬA 77 
Charles Handy 


Giáo su Charles Handy sinh 
năm 1932 và là bác thảy nói 
tiếng nhất của Anh vẻ quản trị 
học. Sau khi tốt nghiệp Đại học 
Oxford, öng gia nhập Viện 
Công nghệ Massachusetts vào 
nam 1965, rồi chuyền đến 
Truờng Kinh doanh London 
(LBS) vào năm 1967 đề điều 
hành chuong trình duy nhát 
của Trường Quản trị Sloan bên 
ngoài nước Mỹ. Những ý tưởng 
đảy tham vọng, phong cách ân 
nói luu loát và việc dùng hình 
ánh khiêu khích của ông - 
chẳng hạn như cuốn sách 
Chiếc áo mua trồng rỏng của 
ðng phê bình “co chế phi cá 
nhân höa của các tố chức kinh 
doanh” - làm cho ông khác biệt 
vói đồng nghiệp. Ông tụ thấy 
bản thân mình là một nhà triết 
học xa hôi hơn là một bậc thầy 
về quản trị - ng tin ràng 
những bài viết của mình là lơi 
bình luân thay vì là sách hướng 
dẫn thành công. Ý kiến của ông 
đã ảnh huỏng lên tư duy kinh 
doanh trong nhiều thập ki. 


Tác phám chính 


1976 Hiếu vé tó chúc 
1978 Những vị thản quản li 
1994 Chiếc áo mưa trồng rỏng 


mọt mục tieu chung của tó chúc 

Bồi vì con người co vải tro 
quan trong trong tó chúc, đong 
lục cùng vay. Lanh đao cán phải 
nhân ra rang mỏi nhàn viên hiều 
vẻ cong Ly theo nhùng cách khác 
nhau, va co đóng lực (cũng nhu 
tảo cản) riêng đề đạt đuọc hiệu 
quả trong cong việc. Nhu doanh 
nhân người My Tom Northup 
tùng nói, đề tro thanh ngươi lanh 
đạo gioi khong phải la điều đẻ 
dang, nhung su thong tuê như 
những vi thán la mót mục tiẻu 
hữu ich để nỏ lục, mặc dù khong 
bao gio co thé đạt đuọc. ø 


BÓI CÀNH 


TRONG TẢM 
Lanh đạo 


CÁC MỎÖC QUAN TRỌNG 
Tn. 1520 Sách Quản vương 
của nhà ngoại giao Italy 
Niccolò Macchiavelli bàn vẻ 
nguy hiểm của nghê lãnh 
đạo trong đời sống chính trị. 
1916 Sách Quản trị công 
nghiệp và quán li tóng họp 
của Henri Fayol định nghĩa 
lãnh đạo là người “nên sở 
hữu và truyền cho những 
người xung quanh lòng can 
đảm đề nhận trách nhiệm". 
Tn. 1950 và 1960 Trường 
phái quân trị “mệnh lệnh và 
kiểm soát” trở nên phổ biến. 
Những người lành đạo uy tín 
chi phối tỏ chúc thông qua 
sức mạnh của cá tính. 

Tn. 1980 và 1990 Các nhà tu 
tưởng vẻ lãnh đao như giáo 
sư người Mỹ Warren Bennis 
khuyến khích phong cách 
lãnh đao dua trên tính chính 
trục, sự tin tưởng và khả 
nâng xây dưng nâng lực 
thay đổi cho tổ chức. 


K nnnetnaanaaa 
LÃNH ĐẠO LÀ NGƯỜI 


BIẾT ĐƯỜNG, ĐI ĐÚNG 
ĐƯỜNG VÀ CHỈ ĐƯỜNG 


LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ 


Lãnh đao hiệu quả giúp 
xảy dung năng lục ở 
nhũng ngươi khac 


Lanh đao hiệu quả đoi 

hoi hanh đọng tu người 

lanh đao chủ khong chi 
nảng lực trí tuệ 


ac hoc giả đa nỏ lục trong 
nhiều thẻ kí đế xác định 
phong cach, đặc điểm và 


net cả tỉnh quyết định của mót 
nguøi lành đao giói. Nhung du có 
hàng nghìn nghiên củu đả được 
thuc hiên, lanh đao hiệu quả vản la 
một chủ đẻ gảy tranh cải Tuy 
nhiên, đặc điềm chung là lanh đạo 
hieu quả đọi hỏi hanh động chủ 
khỏng chỉ mỏi trí tuê. 

Lãnh đao không thề chi dụa 
trên su loi cuốn. Mạc du lãnh đao 
lói cuön vản co chó đứng riêng, 


Chi riêng sụ uy tin của 
lanh đao thoi thi không 
du. Lanh đạo hiệu qua 
đoi hoi phải thiết lập 
đuoc... 


„.tinh chính trục, sụ tin 
tưởng, cảm thỏng và khả 
nàng trao quyền. 


chang hạn nhu [enry Ford nói 
tiêng vỏi phong cách lành đạo loi 
cuồn, nhung tài hùng biện co nguy 
cơ xa rơi thục tê. Thay vi trao quyền 
cho nhân viên, những nguoi lành 
đạo lỏi cuön thuong quản lì nhiêm 
vụ ỏ cáp đó vi mô và ngân không 
đế nhân viên co được cảm giác 
thanh tụu từ công việc. Lãnh đạo. 
lỏi cuôn thuông được tuyên dương 
la nguoi đâu tranh cho thánh cóng 
của tó chúc, nhung sụ lỏi cuön đo 
có thế là cả may man lắn tai uont 

- vị tri mà mót ngươi lãnh đao lõi 
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Chủ đong tham giả vao qua trình 
kinh doanh, tù phong hop cho đến 
nhà may, la yeu to quan trong đề 
lanh đạo hieu qua. Carlos Ghosn 
tham dây chuyen lắp rạp ö to đề 
xay dụng hình anh chình trục va 
đang tìn cay đọi với nhan viên 


cuon đề lại khi roi khói to chúc co 
thế kho ma thay the. Viec đuọc 
tuyen dương nhu mọt anh hung co 
thể tọn lên cai toi, nhung nhúng 
ngưới lành đạo giỏi biet răng thanh 
cong đoi hoi phái xây dụng nâng 
lục tó chục trong dai hạn, lâu hon 
nhiệm kì của chình ho. 


Chia khoa đé đạt hiệu qua 
Đó trỏ nên hiệu qua, lãnh đao phai 
tụ tin và cỏ lập truong vung chắc, 
đóng thơi cũng phản cới mỏ và biet 
cảm thong. Lanh đao hieu qua doi 
hỏi khả nang khoi gợi nang lục ö 
nguoi khac thong qua quả trình 
tuong tac, cung cáp thong tun, làng 
nghe, phát triền va hình thanh su 
tin cảy, Ủy tin của lanh đao có đuọc 
thông qua họp tác chư khong phải 
cai trị, Trọng tảm của lanh đao hiệu 
quả là trao quyền - nghệ thuật tạo 
điều kiên để nguỡi khác lam viec. 
Một trong những lãnh đạo 
đoanh nghiep đuong thoi hiệu qua 
nhất là Carlos Ghosn, CEO cua 


hang san xuat ö to Renault va 
Nissan. Trong vong mọt nam tu khi 
quoc bó nhiem năm 1999, Ghosn 
đa đua Nissan tro lai thoi kì hoạt 
đong co loi nhuan va đuoọc cong 
nhan la đa cuu công ty khoi súp đó. 
Đay la mot trong nhung vụ xoay 
chuyen tình the ngoan mục nhát 
trong lịch sú kinh doanh hien đại 

Một trong so nhúng đạc điểm 
lanh đạo gop phán tạo ra tình hieu 
qua của Ghosn la viec ong tìn rang 
ki nang lanh đao co thế đuoc hoc 
“thong qua hanh đong”. Khi bàt 
đau lam việc tai vị trì CEO của 
Nissan, ong đã đi quanh moi nha 
may, gạp go và bat tay tùng nhan 
vien. Cho đến nay, day văn la môi 
canh tuọng thuøng thảy ö nha mày 
Ông tin ràng su chình trục va tin 
tuông đuọc xay dung khi lành đạo 
san sang “lam ban tay” va duy trì 
moi lien he vơi nhan vien lam viec 
6ö nha may của cong Ly 


Trao quyen cho nhản vien 
Lanh đao pha! truyền đạt mot tâm 
nhìn manh me, nhung hon hét, ho 
phải trao quyên tu quyet cho nhân 
vien. Trong những tỏ chục lon va 
đa đang, mọt nguoi lanh đạo không 
thẻ, va không nen, thục hien toan 
bo viếc quyết định - giúp nguõi 
khac hieu đuoc sự cán thiet phải 
thay đói va trao cho ho cong cụ đề 
quan lì thay đói đó chính la chìa 
khoa cho vai tro cua lanh đao. 
"Thanh cong cua Nissan con đuoọc 
cho la nho vao kha nâng quan lì 
cac nhom đa van hoa của Ghosn 
Ong cho rang lanh đao phải co khả 
năng lắng nghe va cam thong, 
khong chỉ voi nhan viên trong nuoc 
ma con voi nhúng nguoi đen tù 
nhiều quoc gia va nên ván hoa 
khac nhau 

Quan niem của Ghosn chung to. 
lanh đao hieu qua đoi hoi phải bien 
tảm nhìn thanh hanh đóng. Đề đạt 
được điều nay can nhiều hơn la chỉ 
môi tai hung bien: lanh đao hiến: 
qua phải “noi đi đói voi lam” « 


Carlos Ghosn 


Sinh năm 1954, Carlos Ghosn, 
người Brazil lai Phap-Liban, 
bắt đâu sụ nghiệp tại Michelin, 
sau đỏ chuyến sang Renault 
vào năm 1996 và được bỏ 
nhiệm làm CEO của Nissan 
vào năm 1999 sau khi Renault 
mua một lượng cố phán đảng 
kề của công ty Nhật Bản đang 
suy yêu này. Khi đó, khoản nợ 
của Nissan đa lên đến $20 tí và 
chỉ ba trong số 48 mảu ô tò của 
hang là có lọi nhuận. Cam kết 
se từ chúc nếu cỏng ty khòng 
đạt lợi nhuận vào cuöi nam đỏ, 
óng bất chấp tập quán kinh 
doanh của nguời Nhật, cắt 
giảm 21.000 việc làm và đóng 
cửa nhũng nhà máy trong 
nước hoat động khỏng cỏ lợi 
nhuận. Trong vòng ba nam, 
Nissan đa trỏ thanh một trong 
những nhà sản xuất ò tỏ có lợi 
nhuận cao nhất, với tỉ số lợi 
nhuận trên doanh thu hơn 9% 
~ cao hơn hai lần mức trung 
binh ngành. 

Ghosn được tạp chỉ Forbes 
gợi là “ngưoi lâm việc châm 
chỉ nhất trong ngành kinh 
doanh ò tỏ toàn cảu" vao nâm 
2011. 


Vũ trụ trao thuong cho hanh 
đong chu khong trao thuong 
cho suy nghi. 
Russell Bishop 


Co văn điêu hanh nguoi My 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Làm việc nhóm 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1965 Giáo sư người Mỹ 
Bruce Tuckman đẻ xuất các 
nhóm đêu trải qua nám giai 
đoạn: hình thành, sóng gió, 
ốn định, hiệu quả và thoái 
trào. 


1981 Nhà lí luân quản trị 
người Anh Meredith Belbin 
viết Nhóm quản lí: Nguyên 
nhán thành công hoặc thất 
bại, mô tả chín vai trò khác 
nhau cần thiết cho thanh 
công của nhóm. 


1992 Peter Drucker mô tả vẻ 
ba loại nhóm trong bài báo 
“Có nhiều hon một loại 
nhóm” đang trên The Wall 
Street .Journal, 


1993 Jon Katzenbach và 
Doudlas Smith viết Trí tuệ 
của nhóm, khẳng định làm 
việc nhóm mang lại thành 
công lớn hơn nỏ lục cá nhân. 


Meredith Belbin 


Meredith Belbin sinh ra tại 
Beckenham, Anh vào năm 1926. 
Ông nhận bảng Có điền học tại 
Đại học Cambridge, và bằng tiến 
sĩ tâm li, nghiên cứu về tảm quan 
trọng của làm việc nhóm. Sau đó, 
ông nhận học bồng nghiên cúu. 
sinh tai Cranfield, nghiên cứu vê 
lợi ích của công thái học (thiết kế 
những dụng cụ và hệ thống phù 
hợp nhất với nhu cầu của con 
người) và cải thiện hiệu quả của 
các dây chuyên sản xuất, trước 
khi trở thành một nhà tu vấn về 
quản trị. Belbin nghiên cứu vẻ 


am viec nhom hiệu quả la 
| yêu to quyet định cho thanh 
cong của nhung tó chục lon 
Điều nay đác biet đụng với kinh 
doanh, trong đo lam viec nhom họp 
nhát tai nâng ca nhan thanh mọt 
thư lon hơn tống thanh phản, cho. 
phép “nhùng nguøi bình thuong 
đạt được két quả phi thường” theo 
lơi của nha tu bản cong nghiệp 
ngươi Mỹ Andrew Carneqge. 
Caác cong ty san xuat ö chau Âu 
va Mỹ bát đảu nghiên củu y tưởng 


. lam viẹc nhom vao thap niên 1960 


va 1970 đề huỏng ung thanh cong 
của nhung phuong pháp lam viec 
theo nhóm của nguoi Nhat như 
kaizen (nhàn viên chịu trách nhiệm. 
với hoạt động cái tiền liên tục của 
công ty) va “vong tron chát luong” 
(cac nhom nhàn vien được giao 
nhiệm vu cải thiên chát luong). Vao 
tháp niên 1980, khi co nhiêu công 
ty ap dung phuong pháp “quán l¡ 
chát lượng toan diện” (chát luong 
của toan tổ chuc), lam việc nhom 
bát đáu lan ra khoi pham vì ấp 
dụng ban đầu trong sản xuát. Ngay 
nay, hiêm co tố chúc nao, du la 
thuộc loại gi hay quy mo thế nào, 
không cơi trong lam việc nhóm. 


Lợi ích của làm việc nhóm 
Làm việc nhóm đã đuọc còng nhận 
la giúp giảm đang kề tí lé vắng 
mát, tóc độ thay the nhân viên, 


làm việc nhóm tại Anh, Mỹ và 
Australia, và vào năm 1981, 
ông viết cuốn sách Nhóm quản 
1í: Nguyên nhàn thành cóng 
hoác Lhát bại, một trong những 
cuốn sách vẻ quản trị bán chạy 
nhất thế giới. Belbin đả tư vấn 
cho chính phủ Mỹ, Liên minh 
Châu Âu, các công ty va cơ 
quan công vu. 


Tác phám chính 


1981 Nhóm quán ìi: Nguyên 
nhân thành công hoặc thất bại 
1983 Vai trò của nhóm trong 
công việc 

2000 Ngoài phạm vĩ nhóm 


ˆ.® 


Thanh vien của mót nhom 
tìm kiem mót số vai tro nhất 
định va họ lam việc hiệu quả 
nhất khi ở vai tro ma họ thày 
phu hợp nhất. 
Meredith Belbin 
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cùng như tảng manh loi nhuận và 
náng cao sụ hai long trong cỏng 
việc. Lấy vị du, ó bỏ phản chuyên 
bay thuong mai của Honeywell tại 
Minneapolis, lam việc nhom được. 
ghi nhân là giụp hàng đạt được 
80% thị phán ve he thong dụng 
trên các chuyen bay va he thóng 

¡ định vị - và tạo ra lợi nhuàn cao 
hon 200% so voi dụ đoân. 

Lam việc nhom thanh công nhỏ 
tao ra mot môi trường trong đó 
điềm yếu co thế đưọc khác phục va 
sức manh ca nhàn được nhân lén. 
Nhom cung đảm bảo tranh được 
nhung thiếu sot cả nhản, chẳng 
hạn như hiệu quả kem va việc 
riêng. Dụ ản co khả năng đuợc thục 
hiện đúng lịch trình hon khi các 
thanh vien trong nhom hó tro lắn 
nhau và rã soàt lại cong việc của 
nhau va của cả nhóm. Nhóom cùng. 
tao ra mới trường mna hảu hét mọi 
người đều thích. Sự an toàn của 
nhom giúp mỏi cả nhân cảm thầy ít 
bị nguy hiếm hon, từ đo đẻ chấp 
nhân rủi ro hơn, sang tao hon va có 
thế lam viéc với hiệu quả cao hơn. 


Sóng gió và ón đình 
Xây dụng các nhóm hiệu quả cán 
có thời gian. Hiềm khi một nhóm 
nguøi có thế kết họp với nhau và 
bât đáu lam việc ngay lắp tức; hầu 
hết các nhóm đều trải qua một loạt 
giai đoan truóc khi đat được hiệu 
quả. Bruce Tuckman, giao sư tâm lí 
' hoc giao dục nguoi My, đa mô tả 


THẮP LỬA 83 


Xem them: Lành đao giỏi 6869 « Gia trì của lam viec nhom 7071 s Lanh đao hiệu quá 78 79 » Tản dụng tôi 
đa nang lực của nhan Lại 8687 s Văn hoa tỏ chục 104-098 » Tranh lời tu duy tấp thế 114 = Gia trì của sự đa 


đang 115 s Kaizen 302-09 


cac giai đoạn nay la hình thanh, 
song gio, ón đình, hieu quả va thoai 
trao. Trong giai đoan hình thanh, 
cac thanh viên trong nhóm tập hop 
lại va bát đáu tìm hiều lản nhau 
Sau đo, nhom chuyến sang giai 
đoạn song gio khi cac thanh vien 
thủ thach lán nhau đề gianh vai tro 
đuọc mong muôn trong nhom, va 
các quy trình lam việc nhom bắt 
đảu phát triển thông qua qua trình 
thủ va sai. Giải đoan giua - ồn định 
~ đanh dâu thơi ki bình ón khi 
nhom đã thong nhất vẻ vai tro, quy 
trình va quy tác, Đen giai đoan thu 
tu, cac thanh vien đả quen voi 
nhau, vơi vai tro của nhau vã vơi 
cac quy trình hen quan. Ô giai 
đoan nay, hoat đồng cua nhom đạt 
mức hiều quả nhát, Khi công việc 
hoan thanh, nhom chuyền sang 
giai đoan thoại trao, hay tan ra. 
Doanh nghiep sản sảng tạo điều 
kien cho cac nhóm phat triển 
nhanh qua những giai đoan đảu 
tiên đế đạt đen giai đoan hiệu quả 
trong thơi gian sớm nhát có thé. 
Đây là ]\ đo tại sao công ty đầu tụ 
rất nhiều vao cac hoat động xảy 
dụng nhóm (team-butlding), trong 
đo cac nhom se đôi mắt và giải 
quyết những thách thức được tạo. 
ra, thường là ở một môi trường 
khác. Nhiều cong ty củng sử dụng 
kiến trúc toa nha đế khuyến khích 
tương tác nhóm. Vĩ dụ, tại Pixar, 
hàng sản xuất phim hoạt hình co 
tru sở tại California, phòng cả phé, 
phòng họp, hộp thư nhản viên và 
nhà về sinh được bó trí quanh mỏt 
sảnh trung tâm được thiết kế đế 
lam việc hợp tác. Thiết kế và cách. 
bố trí tòa nhà khuyên khích các 
thành viên trong nhóm gặp gở và 
tương tác voi nhau, kế cả khi hợ 
thuộc cac bó phản khác nhau. 
Nghiên củu củng cho thấy các 
hoạt đóng xảy dụng nhóm và 
không gian làm việc hợp tac giúp 


cải thiên cóng viec của nhom bởi vị, 


các nhom hiệu quả nhất là các 


nhom trong đö thanh vien tin tướng 
lản nhau, co chung một cảm nhản 
manh me vẻ bản sắc của nhom và 
đều tụ tin vao hiêu quả của nhơm. 


Xay dựng nhom hiệu quả 

Nam 2005, các nha nghiên cúu Jon 
Katzenbach va Douglas Smith đa 
xac định được một chuỏi yêu tô có. 
vẻ như la thiết yếu đề làm việc 
nhom hiệu quả. Đầu tiên, các thành 
viên trong nhom phải được chon 
dua tren ki nang chu không phái ca 
tình. Sau đo, nhom cán co được mot 
khởi đảu tót; đất ra cach thục lam 


¡ việc phù hợp là điều cản thiết. 


Không nén lam việc một cách tuy 


tien - nhom hoạt đong tót hơn khi 
đuoc thủ thach, vì vảy cảm giác cấp 
bach nên được tạo ra trong nhom. 
Nhom nên thóng nhàt các quy 
tác rò ràng vẻ hành ví và quy 
chuán của nhom, và gặp mật 
thuông xuyên, cá chình thức lân 
khóng chinh thức. Nêu có thể, 
nhom nén được phep tản hưởng. 
một só thành còng ban đâu; một vải 
chiến thang dẻ dàng lục đầu có thế 
giúp thúc đầy hiệu quả hoat động 
sau nay. Tương tự, nhóm - và các cả 
nhản trong nhom ~ cản được khen 
ngơi môt cách hào phong. Những 
thủ thách mới tao ra đóng lực đế 


L tiếp tực vì thủ thách làm cho còng 


việc luôn mới mẻ và háp đản. 


Nhóm tạo ra 
nhiều giải pháp 
sang tạo hơn cho 
các văn đẻ. 


Thiếu sót cả 
nhân được loại 
trừ trong một 

nhóm. 


Su hỏ trọ lản 
nhau sẽ khuyến 
khich các thành 
viên trong nhóm 
phát huy tiêm 
năng. 


Các nhöom hiệu 
quá tạo ra sự 
công hướng. 

2+2=5 


Nhóm thiết 
lắp các quy tắc 
nhóm tích cục đế 
khuyến khích sự 
cỏi mở và linh 
hoạt. 


Nhóm tạo ra 

môi trường đé 

quản trị nhàn 
tài. 


Nhóm 
mang lại cảm 
giác an toàn, vì 
vậy thành viên 
luôn sản sàng 
chấp nhận 
Tủi ro. 
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Vai tro trong nhóm 


Tài năng 


Điềm yếu 


Nguôồi sảng tao 


N vợ” 
+ 


+ 


Co tu duy sang tạo, đóc 
đáo, co khả nâng vượt 
troi trong việc giải quyết 
van đề 


Không giỏi quản lì (hoặc 
giao tiep voi) nhưng 
nguôi ¡t sang tạo hơn 


Nguòi kham phá 


co hội Huong ngoai, giỏi giao. 
tiep, xây dung các mỏi Mát húng thủ khi nhiệt 
quan hẻ va kham phá huyết ban đâu đã qua 
Vy “ ah 
' HS NHuNNng 
Ngưoi điêu phối : Ỉ 


m- 


( Chìn chân, tụ tin, có kha 
nang lam rõ mục tiêu va 
thuc đáy ra quyết đình 


Co thế thao tùng quyền 
luc va co vẻ xa cach 


Nguøõi thuc giục 


r- 


+ 


Nâng đọng, coi mỏ, 
dẻ bị kích đọng, là nguoi 
sẽ thách thức, tao áp lực 

va tìm cách tranh 
chuóng ngại 


De bi khiêu khich va 
mắt bình tình trong thoi 
qian ngân 


Nguôi điêu hanh 


% 


† ¬ 


Diêm đạm, có chiên 
luoc, sảng suốt, co thé 
nhĩn thầy và đanh giá 

các phưong an mọt cách ' 
khach quan | 


Thiêu đọng lục va khá 
nang truyền cảm hùng 
cho nguoi khac 


Nguôi đoan ket 


# 


Dẻ qàn, hoa nha, nhay 
cảm, san long qup đo, 
ngân xảy ra xung đột 


Thiều quyết đoan 
trong nhung tình huông. 
quyết định 


Ngưoi thục thi 


Lo Sử 


Người hoàn thiện 


_ 


Co ki luất, đáng tin cây, 
thán trọng, làm việc 
hiệu quả, có thề biến ÿ 
tuởng thanh hanh đông 
thục tiên 


Chịu khó, cần thận, luôn 
có thế đạp ủng thời hạn 


Hoi thiếu linh hoạt, 
châm phản ứng với 
nhưng khá nãng mỏi 


Cô xu huông lo láng 

quả mức, miền cuong 

khi phải giao việc cho. 
ngôi khác 


Chuyên gia 


@ 


+ —+ 


Nang đòng, chuyên tam, 
tận tuy, có những kien 
thúc hoäc ki nâng 
chuyên mòn hiếm có 


Chi đong góp trong 
pham vì hẹp. 


Vai tro thanh cong 
Môi ca nhàn có nhúng tài nàng và 
đặc trung khác nhau can được Xem 
xét khi thanh läp nhóm. Nha lì luận 
quản trị ngươi Anh Meredith 
Belbin cho rảng co chín vai tro 
riêng biết cản thiết cho thanh công 
của nhóm, và điều cót yêu đề nhom. 
được tố chức tốt la sư cản bảng. Ví 
dụ, Belbin nhản thầy cac nhóm. 
khỏng có người sáng tạo (nguoi có 
tư duy sang tạo, độc đảo) se gáp 
kho khăn khi phải tìm ra ý tuông; 
nhưng nẻu co quả nhiều nguoi 
sang tao, viéc tạo ra ÿ tưởng bàt 
đảu đuọc uu tiên hon hanh đóng. 
Tuong tụ, nẻu không co người thúc 
giuc (ngưoi nâng đóng, tao động 

. luc, thúc đẩy nhom ra quyết định), 

¡ nhóm se thieu đóng lực va định 

hương. Nhung trong mọt nhóm co 

quả nhiều người thúc gục, tranh 

. luân se xảy ra thuong xuyên va làm 

giảm sút tỉnh thản cả nhóm. 

Hiên la một công cụ kinh doanh 
có uy tín, mỏ hình nhóm của Bellin 
thương xuyên được doanh nghiệp. 
sử dụng đề tói đa hoa hiệu quả của 
nhóm. Tuy nhiên, nhiều công ty 
pham sai lắm khi sử dụng công cụ 
nay sau khi cac nhỏm đã hình 
thanh; để lam viếc thanh cóng, mỏ 
hinh này phải được sử dụng trước 
khi lập nhóm. 


Quản trị nhân tài 

Sir Alex Ferquson, cưu huãn luyện 
viên trưởng của Manchester 
United, mỏt trong những đỏi bóng 
nối tiếng nhất thế giới, là bắc thây 
vẻ việc xảy dựng những đòi hình 
chiến tháng hết lản này đến lán 
khác, và phương pháp của ông có 
thế được áp dụng cho môi trương. 
kinh doanh. Đội bóng của ông được 
gán kết bởi ý thức mạnh mé vẻ một 
nhiệm vụ chung - khát khao chiến 
tháng. Các cáu thủ rất đoàn kết 
trên sản bóng bởi vì Ferguson yêu 
cảu ho phải đoàn kết khi ở ngoài 
san bóng. Văn hoa đäc biệt này của 
đói đà chảy trong huyết quản của 
từng cầu thủ và nhán viên. 
Ferguson hiểu rỏ giá tri của các 

Ì quy chuẩn tích cực trong làm việc 


6ó 


Các nhom xay dung định 
huong, đong lục va cam két 
bảng cach lam viec đé định 

hình một muc tieu co ý nghĩa. 
Jon R. Katzenbach 
Douglas K. Smith 
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nhóm. Vĩ dụ, ong la mót trong 
những quan lí đảu tiên cảm uong 
ruou. Ngoai ra, cung voi viec tố 
chúc cac hoạt đong xay dụng nhom, 
vị dụ nhu các cau đo tren xe buyt 
của đọi bong, ong đói hoi ö cảu thủ 
long trung thanh manh me. Các 
cảu thu co thẻ ki vọng vao sụ ủng 
họ võ tan truoc cong chúng Lụ 
Ferguson va đọi bong. Đói lại, ho 
cùng đuọc kì vong la se tuản thủ 
luạt im làng truốc phuong tien 
truyền thong khi đuoc hoi vé đóng 
đội. Bat củ ai vì phạm quy tác đạo 
đục nay của đọi bong se nhanh 
chong bi thay the. 

Quản lí đói bong thuong đói hỏi 
phải đỏi pho voi những nguõi có cai 
toi lon và cục Ki tài năng. Ferguson 
nhạn rà rằng kiềm soạt nhúng tài 
năng lón là mọt y định ngu ngöc 
cac cảu thủ như Eric Cantona và 
Cristiano Ronaldo đêu đuoc 
khuyen khich thé hiện năng khieu 
chơi bóng của minh. Tuy nhiên, 
óng cùng chuyền nhuong nhùng 
cảu thủ co kì nâng tót nhưng lại col 
bản thân quan trong hon cả dõi. 


Đàn ngòng bay là hình ảnh mình 
họa cho súc manh cua lam việc 
nhòm. Bang cach bay cùng nhau, 
mỏi con ngỏng giup giam lục cản 
của không khi cho nhúng con phia 
sau. Chung luản phiên thay đói con 
dản đảu va “nồi chuyen” voi nhau 
lien tục bàng tieng keu 


Quan trị nhan tại la nguôn con cho. 
su phiên muộn của nhiêu nha quản 
lì bói vì nguoi tại thuong khong 
muon bị kiếm soal, va đề co thẻ tìm 
ra nhung thach thúc khien ho cam 
thay co đủ đọng lục ma đong thoi 
ván phu họp voi mục tiêu chung 
của tó chúc khong phải la điều de 
dang. Tuy nhiên, nhom chinh la 
môi truong đề tai nâng no ro. Bảng 
cach giao nhom cho nhàn tai quản 
li, hoạc - mạc du khả rủi ro - gom 
nhieu nhân tai vao thanh mot 
nhom, ngay cả nhan viên tại nang 
nhát cũng co thé trỏ nen on hoa 
Nhom cung cắp mọt khuôn khố va 
he thong gia trị ma tắt cả các thanh 
viên, du lão luyến hay tai nang đên 
may, cùng đều phải tuản thu. 


San phám cua tạp thé 

Gióng nhu cac đoi bong, doanh 
nghiep cung gấp phải nhung thach 
thục vẻ hiệu quả ma lam viẹc nhom 
la mot giải phạp hùu hiệu. Điều nay 
la bỏi vì cac nhom khong đơn giản 
la mọt tập hop nhũng nguoi lam 
viec cung nhau; ho được đánh giá 
khong phải bảng kết qua lam viec 
của cả nhắn ma bang “sản phấm 
lam việc chung”. Đay la nhùng 
mảnh ghép của cong việc - có thể 
la san phám, hoat đong khảo sat, 
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hoặc thì nghiem - két qua của 
nhũng đong gop chung. Trong sach 
Trì tuc của nhom, Jon Katzenbach 
va Douqlas Smith định nghĩa nhom 
la “mot só ít nguoi có kì nâng bó 
sung cho nhau, cam két vì mot mục 
địch chung, co mục tieu lam viec, 
cach tiep cạn chung, va cung nhau 
ganh vac trach nhiem”. Khong mot 


L ca nhan nao phải chịu trach nhiem 


ve thanh cong hay that bai vì 
khong ai hanh đong mọt mình. 
Lam viec nhóm khuyen khich lắng 
nghe, phản hói mang tinh xay dụng 
đói vòi quan điềm của ngươi khác, 
ủng ho va công nhân loi ích, kì 
nang và thanh tụu của những 
thanh vien khác trong nhom 

Phản lon các nhom thanh công 
đều được lạp ra đề phản tng với 


¡ mọt nguy co hay co họi rõ rang. Khi 


nguy co hay co hỏi nay phat sinh, 
vai tro của lành đao cap cao la tó 


1 chục các nhom voi mục địch ro 


rang, co thanh phán cân bảng, 


¡ trinh tu lam viec đụng ki luật va có 
1 sự lien ket chật chê voi nhau, đóng 


thoi cho họ đu su hình hoạt đề xay 
dung thoi gian biều và cách tiep 
cạn của rieng minh. Bang cách này, 
lanh đao tạo ra moi truong trong đo 


¡ ca nhân - va do đo là tó chục = co 


thế phat triển va thanh cong. s 


BÓI CÀNH 


TRỌNG TÂM 
Hiệu quả của lục lượng lao 
động 


CÁC MÓỐC QUAN TRỌNG 
1959 Nhà tâm lí học người 
Mỹ Frederick Herzberg xác 
định các yếu tố tạo nên sụ 
hài lòng với công việc trong 
nghiên cứu có tiêu đê Động 
lực làm việc. 


1960 Trong cuốn sách Khia 
cạnh con người của doanh 
nghiệp, giáo sư người Mỹ 
Douglas McGregor đẻ xuất 
Thuyết Y, khuyến khích 
công ty áp dụng phong cách 
quán trị có sự tham gia của 
nhân viên đề thúc đấy họ 
phấn đấu phát huy hết tiêm 
năng của mình. 

1989 Cuốn sách Khi người 
khóng lỏ học khiêu vũ của 
bậc thây quán trị người Mỹ 
Rosabeth Moss Kanter đè 
xuất rằng nhân viên sẽ làm 
việc với nâng suất cao nhất 
khi được trao quyền tự 
quyết. 


LÃNH ĐẠO TẠO ĐIỀU KIỆN 
H0 NHÂN TÀI LÀM CÔNG 
VIỆC PHÙ HỢP VỚI NĂNG LỰC 


TẬN DỤNG TỐI ĐA NĂNG LỰC CỦA NHÂN TÀI 


hản viên ó nhiều tó chục 
cảm thây bị đanh gia thấp, 
bị bọc lot va bị buọc phải 


làm việc ở nhung linh vực năm 
ngoài khả năng. Vi vảy, ho cảm 
tháy không hiệu quả - ho muon 
làm viếc tót hơn nhưng lai cảm 
thây tó chúc đang kim kep mình 
Nhung công ty tót nhát cho phep 
nhân viên xảy dựng sự nghiệp 
trong linh vực mà họ giỏi nhất 
theo lợi của chuyên gia quán trị 
học Warren Bennss la “lam công 
viéc sinh ra đé danh cho mình”. 
Khi đuong đâu vỏi những thì 
truong nâng đóng va biến chuyền 
nhanh chong, cac tố chục hien nay 


đều uu tien nhung nhản viên lình 
đọng va đa kì nảng. Tuy nhien, 
trong Nghiên cúu vẻ lực luong lao 
đòng toan cáu nảm 2012, chỉ 35% 
nhản vien co gản ket voi cong việc 
Nghiên củu phat hien ra ràng nhàn 
viên tân tuy - nguoi hét long với 


| cong viếc và tản tam với giả trị của 


cong ty - có nàng suát cao hơn đảng 
ké, cung cáp dịch vụ khach hang 
töt hon va co két quả lam viéc tötL 
hơn nhàn viên thiêu tản tuy: Nhưng 
nhiều công ty đói xu với nhản viên 
chàng khác gì những quản c0 c0 
thé bị di chuyền kháp noi. 

Trong thuyet hai nhàn tó, nha 
tâm l¡ học va nhà tu tuông quản trị 


Những người hiệu quả tạo ra nhúng tó chúc hiệu quả 


Ho coi trọng nhân viên làm việc tại nhà máy 
ngang bảng vỏi có đông 
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Xem them: Lanh đao gioi 68-69 s Sang tao va phat mình 72-73 « Lanh đao hieu qua 78-79 » To chục nhom 
lam viec va nhan tại 80-85 s Tien bạc có phát la đong luc? 9091 


Van hoa nàng đong, sang tao của 
Google - nhan vien đuoc khuyen 
khich lam viec theo the manh của 
mình và kham phà các dụ an ma họ 
đam me - la mọt trong những nguyen 
nhàn tao nen thanh cong 


nguøi My Frederick Herzberg xac 
định cam giác thanh tuu có lien ket 
chất che voi đọng lục lam viec 

Hiieu qua máng lại su hai long ve 
bản chat; ke ca mục luong hao 
phong nhát cũng khong the thay 
the cho cảm giác thoa màn khi lam 
tồi mọt cong viec trong đai hạn 
Mức luong hao phong cùng khong 
bu đáp đuoc su bát man khi khong 


Warren Bennis 


đạt đuoc nhụ mong đọi. Vì váy, viec 
trang bị cho nhan vien cong cụ đe 
xay dụng nhung thoi quen hieu 
qua co thẻ qiup nhan vien lam viec 
hieu qua hon, cam thay hạnh phúc 
hon, huu ¡ch hơn, va tụ đo cai thien 
ket qua cua cong ty 


Lam tot hon thay vì chăm chỉ hơn 
Lay y tuong tu mọt thong le ma tạp 
đoan 3M đề ra nam 1948, Google 
khuyen khich nhan vien danh 20%. 
thoi gian cho nhung du an tụ chon. 
Google nhan thay thay vì xao làng 
voi nhùng du an duoc chỉ đáo, 
nhan vien cua họ lam viec tót hon 
trong tat ca cac nhiem vụ - khi mọi 
nguoi đam me cong viec. ho sẽ 
khong cam thay nhu đang lam 

viec. No lục tuy y nay, tục la su sản 
long cong hien nhieu hon của nhan 
vien, co thẻ tao ra khác biet giua tot 
va xuát sắc, Nhúng doanh nghiep 
xuat sac tap trung váo viec phát 
huy nâng lục tot nhát của côn nguoi 
thay vì khai thác toi đa suc lao đong 
của họ. Gmail la ket quả của chình 
sach 20% thoi gian đo. 

Đề tao điều kien cho nhan vien 
lam viec tot hon chủ khong phải 
chăm chì hơn can phai có cach 
lanh đạo thong to, tran trong nhan 


Sinh ngay 8/3/1925, Warren Bennis 
. la một học giả nguơi Mỹ, nhà tư 
. văn tố chúc va tác giả viết vé quản 
tri. Nháp ngủ năm 1943, Bennis lã 
mót trong những sĩ quan bỏ binh 
trẻ tuối nhất trong Quán đội Hoa 
Kỳ trong Thé chiên II, và được trao 
tâng huàn chương Trải tìm Tím và 
Ngói sao Đồng vì những công hiển 
trong khi chiến đầu. Sau khi rời 
quân ngủ, Bennis học tại Đại học 
Antioch, Ohio, rồi trỏ thanh giáo sư 
tại Trường Quản trị Sloan thuộc 
Viện Còng nghệ Miassachusetts. 
Nối tiếng với tư cách là nguời tiên 
- phong trong lình vực nghiên cứu vé 
- lanh đao đương thời, Bennis đuọc 


vien cùng nhu cø đong. Nhùng 
cong ty coi trong hieu qua hơn khoi 
luong cong viec, coi trong chát 
luong hon viéc lam them gio (lam 
viec bát ke om đau thay vì nghì 
om), thưong co mat trong danh sách 
nha tuyền dụng hang đau. Lanh 
đao cua nhung cong ty nay nhan ra 
rảng gia trì mang lai cho có đong 
đuoọc thục đáy bói ket qua lam viec 
cua nhân vien; viec đề nhàn vien 
xay dung su nghiep dụa tren thẻ 
manh của họ khong chỉ tót cho 
nhan vien ma con cho ket qua kinh 
đoanh của cóng Ly, « 


TH ÐRNS&IGDEAGO 
~xe 
Nguoi nao lam viec khong 
phai vì long yeu nghe ma chỉ 
vì tien thì có thẻ se khong lam 
ra tien cùng nhu khong tìm 


thảy niem vui trong cuoc sóng. 


Charles M. Schwab 
Nhà tu bản công nghiệp nguoi Mỹ 


(1862-1939) 
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tạp chi BusinessWeek vinh danh 
là một trong nhùng ngươi có tắm. 
ảnh hưởng lớn nhát đền tu duy 
kinh doanh vao năm 2007. To 
Financial Times xếp cuön sách 
kinh điền của òng, cuốn Lãnh 
đạo (1985), vao danh sách 50 sách 
kinh doanh hang đáu của mọi 
thỏi đại. 


Tac phám chinh 


1985 Lanh đao: Chien luọc đảm 
nhún trách nhiễm 

1997 Tại sao lành đạo khong thẻ 
chì huy: Âm muu vo thúc tiếp điền 
2009 Tren con đường trỏ thành 
lanh đao 


BÓI CÁNH 


TRỌNG TÀM 
Sang kiến 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1914 Câu đố chin điềm được 
đua ra trong Bách khoa thư 
về cảu đồ của Sam Loyd. 


1967 Edward de Bono đặt ra 
thuât ngũ “tư duy đa chiêu” 
đề mó tả quá trình “tưởng 
tượng theo chiêu ngang”, có 
phạm vi rộng nhưng không 
đi vào chỉ tiết. 


Tn. 1970 Số lượng các nhà tu 
vấn quản trị khuyến khích 
sáng tạo táng mạnh. Tu duy 
chiến lược được cho là ủng 
hộ cát giảm chi phí và lùi 
bước. 


2012 Jeff Bezos của Amazon 
kháng định “nếu bạn muốn 
sáng tạo và tiên phong, bạn 
phải sẵn lòng chấp nhận bị 
hiểu lắm trong thời gian 
dài”. 


PHÁT TRIỂN KHÔNG 


NHẤT THIẾT PHÁI LÀ 
TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC 


TƯ DUY VƯỢT BIÚI HẠN 


⁄ 
p lục canh tranh ma doanh 
nghiep phải đói mát thay 
đói liên tục: su ra đöi của 


cac ÿy tưởng mới va cong nghe đot 
pha, su dịch chuyen sục mạnh 
kinh tẻ của các quoc gia va sự 
thay đói của cac đọng lục thị 
truong. Nhung trong lịch su kinh 
doanh, rất nhiêu cóng ty bỏ qua 
thay đối va tiep tục với nhung 
chiên lược thiêu hoàn hảo dua 
tren møi trương cu. Đề tranh tình 
trang nay, ÿy tuong “tu duy vượt 


Tu duy vuot giới hạn la ị 
mỏt còng cụ lanh đao 
khuyen khích phản ủng 

sảng tao vơi mọi van đê 


———————-——-——- 


Thị trương rát năng động; 
công nghệ va äp lục canh 
tranh luon thay đói. 


Đề doanh nghiệp tồn tai, 
lanh đao phải thúc đầy 
nhan viên trảnh lói tu duy 
cúng nhác. 


gioi hạn” đuọc dung đề thu thach 
cac quy tác và giả đình - đề thay 
ràng đói khi, con đuong phat triền 
khong phải la tien ve phia truốc. 
Y tuông tu duy vuot gioi hạn 
xuát hiện vao thập nhiên 1960 dụa 
trên cau đó chín điềm, mọt tro chơi 
đuọc cac nha có ván quản trị sử 
dung đé khuyen khich tu duy đa 
chiều. Mot sö cach giai bao gỏm vẻ 
các đuong thang theo đụng nghia 
đen là vượt ra ngoài ranh gioi 
chiec hộp trong câu đó. Cum tù 
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Xem them: Gianh loi the 32-39 » Không ngưng thay đồi thong le kinh doanh 48-51 * Sang tao và phát mình 
72-73 «s Thay đói cuoc chói 92-99 s Du báo 278 89 « Phan hoi và cái tien 312-13 


May choi game Wii cua Nintendo lu 
mot sản phám cua tu duy đa chieu 
Thay vì tan công trục dien đói thủ 
canh tranh trong cùng ngành, các 
njhà thiết ke của Win đà định nghĩa 
lai viec choi game nhụ mọt hoạt 
đóng xa hoi, phụ họp voi gia đình 


nay đuọc dụng đề mieu ta bát kì 
loại tu duy sang tao nao vượt qua 
nhưng điêu hien nhien. Ngay nay, 
tu duy vuot gioi hạn tuong trung 
cho sụ sang tao, su can thiết phải 
nhân thục đuoc những thay đói 
cua thị truong và sự cản thiet phải 
tranh loi tu duy cùng nhạc 


Su rút lui tảo bao 

Tu duy tuyen tình - đói lap với tủ 
duy vuot gioi hạn - là nguyên nhan 
gây ra su sụp đó cua nhiều doanh 
nghiệp. MySpace, trang web thong 
trị thi truông truyền thong xa hoi 
trục tuyên đảu thấp nien 2000, la vì 
du vẻ mot doanh nghiep bị ảnh 
huởng nậng ne bói chiên luoc cá! 
giám chỉ phí - sa lây trong một 
chien lưoc thắt bai thay vìị thay đói 
đẻ thịch ng voi bói cảnh canh 
tranh mói hoặc vỏi mót thị truong 
hồn bien đóng. Sau khi đuọc News 
Corp mua nam 2005 voi gia S580 
triệu, doanh nghiệp nay đuọc ban 
vơi gia $35 trieu vào năm 2011, do 
khong thẻ đi chọi đuoc voi tâm 
nh sảng tạo của Facebook. Kha 


Cau đo chín điểm thách thúc người choi 


nói chín điểm bảng hón đuong tháng hoặc 


1t hon ma khong đuợc 
nhac but ra khoi giay hay 
lập lai bạt kì đuong nao. 
Cách giải la ve các đuong 
thang “vuot ra ngoại ranh 
gioi của chiếc hop: 


nang tòn tại của MySpace trong 
tuong lai phụ thuoc vao tu duy mọi 

họ đa xoay chuyen tình the nho 
tại tai; trung vao thị truong cot Ìoi 
la các chuyen gia am nhac sang 
tao, đe thị truong truyen thong xa 
hoi đại chung cho Facebook 

Cac cong ty khác thì tuyên 

dụng lãnh đao có cach tiep can cạp 
tien hon đe dan đạt ho qua nhúng. 
thoi kì thay đối nhanh chong. Vì 
du, phản ung của Nintendo voi su 
ưu viet ve cong nghe của X-Box và 
Playstation la tu duy khac biết 
Thay vị canh tranh ve nhúng khia 
cạnh thong thuong nhu giả ca và 
nhũng tro choi ngay cang phục tạp, 
Nintendo Wii đa tao ra mọt thị 
truong hoan toan moi. Giao đien 
nguoi chơi đọc đao của Win = Với 


EBHPRENERHEIEIHEHEIETDREN 
Tạp đoan BT đang le đã phat 
minh ra Skype, nhung ho đả 

khong lam, vi y tuong möt nên 
tảng mien phì hoàn toan pha 

vo mó hình kinh doanh của họ. 


Alan Moore 
Chuyen gia hè thong nguoi My 
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các kieu tay cam điều khiến không 
day - va su tạp trung vao viec chơi 
theo nhom khien thuong hiệu nay 
tro nen phu họp voi gia đình; choi 
game đọt nhiên trô thanh mot hoạt 
đong xa hoi cho game thủ thuọc tất 
ca cac đo tuoi va mục kinh nghiệm. 
May choi game nay nhanh chong 
đuoc tieu thu manh hon so voi đói 
thu o hau het cac vung lãnh thỏ. 
Nhung nguoi lanh đao sủ dung 
chien luọc “rút lui tao bao” này sản 
sang nhuong lai tien bộ công nghe 
hoặc vị the thì truong cho cong ty 
thong trị, va thay vao đo la theo 
đuổi những vì the 1t có khả nâng 
gấp that bai hon (va thuong co lơi 
nhuan cao hon) tren thị trương 


Suy tinh lai vẻ chiếc hộp 

Một số lãnh đạo doanh nghiep tin 
rang ke cả nhùng nguøi có tu duy 
sang tạo nhất củng co thẻ xem mỏtL 
vai đieu nhat định - như co câu tố 
chúc - la hiền nhiên. Do đo, họ 
khuyên khich nhàn viên tư duy 
theo nghia đen la “vượt ra ngoài 
toa nha” đề tìm ÿ tuông mọi. CEO 
của Procter & Gamble la A G Lafley 
đa củ nhàn vien đến sống tạm thoi 
trong nha cua nguoi tieu dụng đé 
hiều hon ve nhu cảu của ho vả tìm 
cơ hoi cho sản phảm. Co vẻ nhụ. 
ban than chiec họp lại co thẻ la mọt 
nguyen nhân gây xao lãng. a 


BÓI CẢNH 


TRONG TÂM 
Động lục 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG. 
1914 Henry Ford tàng gấp đói 
múc lưong tại Ford Motor 
Company nhàm giảm biến 
động nhân sụ. Hàng nghìn 
người đâ đến công ty xin việc. 
1989 Frederick Herzberg đẻ 
xuất lí thuyết vẻ các “động 
lục" và “yếu tố duy trì" dản 
đến sụ hài lòng hay không hài 
lòng với công việc. Ông nhấn 
mạnh rằng lương là yếu tố 
gây nản lòng, nhưng khòng 
phải là yếu tố tạo động lục. 
Tn. 2000 Danh sách “Nhà 
tuyến dụng tốt nhất" cho thấy 
nhũng công ty được xếp hạng 
cao nhất thường khỏng phải 
là công ty trả lương cao nhất. 
2012 Tạp chí Fortune vinh 
danh Google là noi làm việc 
tốt nhất tại Mỹ. Google cùng 
đúng đâu danh sách nhà 
tuyền dụng ở các nước đang 
phát triển. Lương cao và phúc 
lợi đa dạng góp phản nâng 
cao sự hài lòng của nhân viên. 


'3N6SS⁄/©›- `... ”GðR/GINRSNAINAABĐGĐ-H. 
NHÂN VIÊN CÀNG 
ĐƯỢP VIỆCTHÌ _ 
0ÀNG DỄ KHÍCH LỆ 


TIỀN BẠC bÚ PHẢI LÀ ĐỘNG LỰP? 
_—.——--=-.. 


Neu co, đong lục 
lam viec - chảng han nhu 
đuọc công nhan, phat triển 
nghe nghiep, va trach 
nhiem - co the gop phản 
nang cao su hai long voi 
cong viec. 


Neu khong đuọc quan 
1ï tot, cac yeu tỏ duy trì 
~ chàng hạn nhu luong, điêu 
kien lam viẹc, sụ giam sat va 
đo an toan - co the lam táng 
sụ bat màn voi 
cong viec 


Tiên la văn đẻ quan trọng, nhưng đọng lục tại 
noi lam viẹc còn phúc tạp hơn nhiều so với phản thuởng 
tai chính đon thuản 


'éu bạn được trả luong cao 
hon, bạn co lam việc châm 
chi hon khóng? Câu trả lới 


có thế la mọt phản co, mot phản 
không. Luong cao hon co thế 
khuyen khich ban chuyền sang 
một công việc mới hay lam việc 
nhanh hoâc chảm hon một chút, 
nhung sụ tấp trung này som bị bao 
môn boi những yêu to khác, chàng 
hạn như su hai long với công việc, 
su tôn trong tù quan lì va thủ thách 
mà bản thản cong việc đật ra. 

Lợi ¡ch tài chình co thế thúc đáy 
chung ta làm nhiều viec, nhung 
đóng luc con phúc tạp hon chuyến 


tiên bạc. Giảo su tâm lì học nguới 
My Frederick Herzberq bát đảu 
nghiên cuu vẻ đông lực tại not lârn 
việc vào thập niên 1950 khi giảng 
day tại Đại học Case Western 
Reserve, Ohio. Nam 1959, óng đé 
xuất “li thuyet hai yếu †ó” - túc la 
cac “đòng lục” thì giúp tăng sự hái 
long voi công viec, trong khi cac 
“yeu to duy trì” lại góp phản gày 
nàn lòng tai noi làm việc nẻu khóng 
đuoc quan tri tốt. 


Dạp tát bất màn 
Cac yêu tó duy trì bao góm điều 
kien lam viéc, tình an toan trong 


Xem them: Lanh đao gioi 68-69 s Gia trì của lam viec nhom 70-71 + 
Sang tạo va phát mình 72-73 » Lanh đạo hieu quá 78-79 « Tan dụng tọi 


đa nang luc của nhan tại 86 87 


BẤT MÃN VÚI CôNG VIỆC 


Chính sách và cách 
quản lí của công ty 


iám sát 
(Quan hệ với người giám sát 
Điều kiện làm việc 

Lương 

(uan hệ với đồng nghiệp 

Đửi sống cá nhân 

Quan hệ với cấp dưới 

Tình trạng làm việc 

Bồ an toàn 


cong viec, moi quan hề với nhùng 
nguøi lao đong khác và luong bóng. 
Các động lục bao gỏm sụ cong 
nhàn, trach nhiệm, co hoi tháng 
Liên, cảm giác thanh tụu ca nhàn 
va tiềm nâng phat trên - nhu 
Herzberg đà noi "nguøi cang đuoc 
việc” thì cang đẻ đuoc khich le. 
Herzberg lắp luân rảng sự bắt 
tran voi công việc cũng quân trọng 
nhu su hai long. Ông tin rảng neu 
các yeu tỏ duy trì khong đưoc quản 
1i tốt, du đong lục co tốt đến máy thì 
nhàn vien cũng khỏng sản long 
làm việc châm chi. Theo óng, ho sẽ 
cảm thảy không hai long giọng như 
bị mắt động co làm việc. Ông cũng 
tin rắng các yêu tố duy tri vẻ bản 
chát khỏng co khả náng thúc đáy; 
nhung khi đuoc đap ứng, chủng sẻ 
âm sụ bát mân va tao ra nén tảng 
cho đọng lục. Mat khác, đóng lục co 
tiềm nâng ln trong viéc gia tảng 
sụ hai long trong cóng viec, nhung 


HÀI LỒN6 Với CôNG VIỆC 


Thành tưu 
Được công nhận 
Bản thân công việc 
Trách nhiệm 

Thảng tiên 

Phát triển 


L¡ thuyet hai yeu to của. 
Herzberg lam ro su phan 
chia cua đong lục tai noi 
lam viec - phân Ìon sư 
hai long vơi công viec 
xuat phat tù viec đạp ung 
mot tạp họp các yeu tớ 
khác nhau (“đong lục”) 
hơn la các yeu tó gáy bát 
màn [“yeu tơ duy trì") 


"m Đong lục 
lÑ veu tó duy trị 


neu thieu đóng lục thì thực ra chi 
dan đen su bat mán ø mục thap. 


Động lục trong thục tien 

Phat hien của Herzberg rat quan 
trong đoi voi lanh đạo doanh 
nghiệp. Lì thuyet hai yeu to đẻ xuat 
ràng thiet ke cong viec co vai tro 
quyet định - no phải tạo ra những. 
điều kiên trong đo nhản viên co the 
co cam giác thanh tuu, co trách 
nhiem và cong viec của ho đuoc 
ghi nhận. Múc luong có thề quan 
trong khi cán tuyền dung và giu 
người, nhung sẻ ¡it quan trong hon 
khi cản khuyến khich nhản viên 
lam viẻc hiệu qua. 

Môi ngay co hang nghìn nguoi 
trên the giỏi xin viec tại của hàng 
McDonalds. Thuông xuyên đuoc 
Xxep ó vị trị đáu tiên trong danh 
sach “nha tuyến dung tót nhất”, 
chuỏi của hang nay tró nên phó 
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Frederick Herzberg 


Nha tâm lï học người Mỹ 
Frederick Herzberq sinh ngay 
18/4/1923. Ông theo học tại Đại 
học Thanh phố New York rỏi 
trỏ thành giáo sư tại Đại học 
Utah, Mỹ. Quả trình phục vụ 
trong Quán đói Hoa Ký của 
Herzberg, đắc biệt la việc quan 
sát những điều kiện tai trại tập 
trung Dachau ở Đúc trong Thế 
chién II, được cho là đã truyền 
cảm hứng cho sự quan tảm của 
ông tới lí thuyết đóng lục. 

Phản đối quan điềm cỏng 
nhân chỉ có thế đuọc thúc đấy 
bởi tiên và các phúc lơi khác, 
Herzberg đẻ xuất ràng thành 
tựu va sự công nhân là những 
động lực mạnh me. Ông tin 
râng người quản li nén tạo ra 
nơi làm việc an toàn, hạnh 
phúc va lam cho công việc trỏ 
nên thú ví, thách thúc và đảng 
lam. Công trình nghiên cúu 
của ỏng đã ảnh huỏng đến một 
thế hệ các nhà quán li. 


Tác phám chính 


1959 Đóng lực làm việc 

1968 Một lán nữa: Bạn thúc 
đáy nhán viên bàng cách nào? 
1976 Lụa chọn quản trị: Lam 
việc hiệu quả hay làm người 


bien nho mọi truông lam viec thân 
thien va chính sach cong viếc linh 
hoat. Các sang kien nhu “hop đóng 
bạn be và gia đình” - nhừng nhân 
vien la thanh viên của mọt gia đình 
hoäc nhom ban co thể đổi ca cho 
nhau - mang lai cho nhân viên cảm 
giác đuoc chia sẻ trách nhiem va 
củng cỏ su trung thanh voi công ty. 
Nhũng cong ty trả luong cao 

nhát hiêm khi đuọc đanh gia là nha 
tuyén dụng tót nhất. Tiền thi quan 
trọng nhung su hài long với cong 
việc, khả nâng thảng tien, thái đọ 
của quản lí va cac mói quan hệ cả 
nhan la những đọng lục lón nhat, 
thuc đáy chung ta cham chỉ hon. z 


HÃY LÀ MỘT ENZYM - 
GHẤT XÚC TÁC 
CH0 SỰ THAY ĐỔI 


THAY ĐỔI CUỘC CHữI 
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BỐI CÀẢNH 


TRONG TẢM 
Sáng tạo 


CÁC MỐC QUAN TRONG 
1997 Giáo sư người Mỹ. 
Clayton M. Christensen đua 
ra khái niệm “công nghệ đột 
phá" - nhừng tiến bô công 
nghệ vuọt bậc và bất ngờ 
khiến các công ty phải xác 
định lại cách thúc hoạt đóng. 
Tn. 2000 Công nghệ định 
hướng Hệ thống định vị 
toan cầu (GPS) xuất hiện 
như một sáng tao đót phá 
trong một loạt ngành nghẻ, 
từ du lịch và rèn luyện sức 
khỏe cho đến giải trí và các 
ứng dụng dành cho điện 
thoại thông minh. 


2014 Giáo sư quản tri kinh 
doanh người Mỹ David 
McAdams viết cuốn sách 
Người thay đồi cuộc chơi: Lĩ 
thuyết trò chơi và nghệ thuật 
chuyền biến linh thế chiến 
lược. McAdams đẻ xuất rằng 
những người thay đồi cuộc 
chơi là những người “có đủ 
quyết tâm đế thay đồi cuộc 
chơi sao cho có lợi cho họ”, 


Steve Jobs 


hung doanh nhan ma 
chung ta nho đen đeu la 
những nguoi lam điều 


khac biet - chảng hạn nhu CEO 
của Facebook SheryÌ Sandberg 
nha đáu tu nguoi My Warren 
Buffett, ong trum kinh doanh nguoi 
Hỏng Kong Stanley Ho, doanh 
nhản nguơi Anh Richard Branson 
va bà hoang truyen thong nguoi 
Mỹ Oprah Winfrey. Tuong tu, 
chung ta thuong chi nho đen 
những cong ty co san phảm va dịch 
vụ khac biet. Cong ty nao loay hoay 
vơi đam đong va làm cùng mọt việc 
theo cung mot cach thúc xua củ se 
som bị quen lang, cong ty nao gảy 
xao tron cac nganh va thay đói cuộc 
chơi se đuọc ca tụng, đói khi con 
đuợc thản tuong hoa 

Trên thì truong toan cau hien 
nay, canh tranh dien ra khoc liet va 
môi điềm phản trâm thị phản đều 
ràt kho đạt được. Hoat đong tren 
nhung thị truong nay thuong ìa một 
tro chơi co tổng bang khong: canh 
tranh khien cho giả giảm và chì phi 
táng len. Đề đạt đuoc lọi the canh 
tranh đáng kẻ cán nhiều hơn la chỉ 
cải thiên dán dán, va đoi hoi phải 
co những thay đói triệt đề va đót 
pha - neu ban khong thế giảnh 
chiên tháng, hãy di chuyền khung 
thanh. Bản chát của chiến luọc 
thay đồi cuộc choi la xác định lai 
quy tác và ranh giới của mót nganh 


| Doanh nhân và nhà phát minh 


Steven Paul Jobs sinh ngày 
24/2/1955 tại San Francisco, Mỹ. 
Nam 1976, ông và Steve Wozniak 
sáng lập Apple Computers (từ ga-ra 
nhà Jobs). Doanh nghiệp này trỏ. 
thành cóng ty đại chủng vào năm 
1980 với giả trì thi trưởng là $1,2 tỉ. 
Nam 1985, sau nhưng bất đỏng 
với hội đông quản trị, Jobs bị sa 
thải bởi CEO mới được bồ nhiềm là 
John Sculley. Ông sáng lắp NeXT 
Computer và đầu tư vào hãng phim 
hoạt hình Pixar mà sau đó đã trỏ 
nên cục ki thành công. Trong vòng 
xoáy của số phản, Apple mua 
NeXT vào năm 1996 và .Jobs trỏ lại 


Lê 


Tới muôn tạo ra sụ khác biệt 
đang kế cho cuộc sống của 
ThỌI nguOI1. 

Steve Jobs 
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kinh doanh. Nghỉ một bước truóc 
khach hang va đỏi thủ cạnh tranh 
se lam xao trọn hiến trạng theo 
huong có lợi cho doanh nghiep: 


Sang tạo đọt phả 

Hoc giả của Truong Kinh doanh 
Hlarvard, Clayton Christensen, xac 
đình có hai loai công nghẻ co thể 
anh huỏng đến doanh nghiệp: 
"cong nghe duy trì”, những tiền bộ 
trong cóng nghẻ giúp cac công ty 
đản dán cải thiên hiệu suát sản 
phám, và "cong nghe đột pha”, 
nhung tien bọ triệt đề về công nghệ 
đây ra su nao loan trong nganh và 
buộc các công ty phải suy nghỉ lại 
về toan bọ cách thức tón tại của 
mình. Vẻ sau, Christensen thay đói 
thuảt ngụ “công nghề đọt phá” 


làm việc cho Apple cũng trong 
nam đó rôi trỏ thành CEO vào. 
năm 1997. Năm 1998, Jobs tung 
ra chiếc máy tính IMac và tiếp 
tục lãnh đạo một trong những 
giai đoạn phục hưng doanh 
nghiệp nói tiếng nhất trong lịch 
sử. Dưới sụ đán dắt của òng, 
Apple đi tiên phong với thiết kế 
và công nghệ sáng tạo đế trỏ 
thành một trong những cóng ty 
công nghệ đáng giá nhất thế giới. 

Năm 2010, Steve .Jobs xếp thú 
61 trong danh sách “100 người 
làm thay đói thế giỏi” của Từne 
Maggzine. Ông qua đời ngày 
5/10/2011. 


Xem them: Khac biet tren thị truong 28 31 + 


vanh loi the 32 


39 » Sang tao 


THẤP LUA 


a phat mình 72-73 = Tụ duy 
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vuol gioi hàn 88-89 x Dan đau thì truong 166—b9 s Chuot giá trị 2169-17 » Tao dụng thuong hieu 258-633 


Thi truong hien nay 
ngay cang tro nen toan 
cảu hoa... 


thành “sang tạo đốt pha” đề phan 
anh việc khong phai bản thân công 
nghe ma la cách thục äp dụng cong 
nạhe đo moi co tịnh đot phá 

Tuong tu như vay, mot san 
phắm cung lam thay đói cuọc choi 
bảng cách lam cho công nghe thích 
ung vơi nhung mục địch mọi là 
GlowCap. La một loại nâp chai bat 
vịt có thề đuoc gán vào họp thuốc 
kẻ đón, Glow€C'ap co mọt đen LED 
phat sang va bao đong bang âm 
thành để bao hiếu thối điểm tuong 
thuốc. Thiết bị nay con ket noi 
thong qua WI-FI voi đien thoại 
thòng mình cửa ngươi dụng, gửi tin 
nhân van bản hoặc email nhắc nhỏ 
khi nguõi dụng quen uống thuóe 
Gióng như nhiều nguõi thay đói 
cuộc choi khac, cong ty nay sử 
dụng tu duy đa chiều đề đua ra giải 
pháp cho mọt văn đẻ hiện hưu, đấp 
ung nhu cảu cua nguoi tieu dụng 
mọt cach hieu qua. Sang tao đöt 


The Crystal la mọi trong nhung cong 
trình bén vũng nhất the gioi. Đuoc 
Sicmens xay tại Anh. Đay la biếu: 
tuơng cho tình thản sang tạo vỏn là 
tiêu chỉ đảm bảo cho chát lượng cua 
còng ty nay ké từ thap nhien 1880. 


va ngay cang 
canh tranh hon 


họ định nghĩa lại 
những thi truong ma 
cong ty của họ đang 
hoạt đong 


pha tạo ra nhu cảu vẻ mọt san 
phám, tham chỉ la truoc khi khach 
hang nhận ra su tỏn tại của như 
cau đo, va mô ra nhung thị truong 
mọi, chua đuọc khai pha với những 
lợi the đang kế cua cong ty đi đảu 
đặc biet la khi thuống hieu đuoc 
gân liên voi phản khuc thì truong 


Thay đói tu tu 
chị co thẻ mang lại su 
cai thien dán dản cho 
một cong ty. 


Nhung những nha 
lành đao thanh cong 
ung hö tu đuy đọt pha 
triet đẻ 


moi đo. Vìị dụ, công ty Siemens đà 
tạo ra chiếc thang may chạy điện 
đâu tien trên the gioi nàm 1880, và 
nam 1881 đa cung cáp điền nàng 
cho he thong đen đuong dung điện 
đâu tiên của the gioi (o Godalming, 
Anh). Nhung san phảm đot pha 
gản đây hon trong linh vục chiêu 
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Sang tao đot pha noi ve mot sang 
tạo lam bien chuyen thị truong. Khi 
mọt sản pham hien hưu có nhieu 
tinh nang hoạc dịch vu hon khách 
hang yeu cảu, sản pham đo co the 
tro nen qua phuc tạp hoặc kho sủ 
dung. Khi khoang cach giua hieu 
nang của san phảm hien tai va yeu 
cảu của khach hang tang len, mot 
khoảng tróng thị truong sẻ hình 
thanh, co the đuọc khai thac boi 
mot sản phám moi, "đot phá”. Theo 
thoi gian, sản phám moi nay co thế 
phân định lại thị truong. 


HIỆU NĂNG 


Yeu cau cua khách hàng chính 
thóng vé hiệu nang của san phám 


Mục trung bình của 
yeu cảu vẻ hiều nâng 


Cong ty/sản phảm hiện tài 


Cong ty/san phám mới 
va “đọt phả” 


sang, nàng luong, giao thong van 
tải và y te đa đàm bao cho ten tuôi 
của Siemens gản liên voi chát 
luong và sang tao. 

Cac nha lành đao nhu nguoi 
sang láp còng ty, Werner von 
Siemens - nhung nguoi có tảm 
nhìn va long dụng cảm đề theo 
đuối nhung chiên luọc lam thay đồi 
thoi cuộc - lại rất hiêm gấp. Việc 
nay đôi hỏi su can đám rất lon đế 
phả bỏ truyền thóng, cùng như ty 
tin va khả nàng thuyết phục đề dân 
dắt cả nhân, tố chúc va toan bộ 
ngành thoat khói tình trang hiện 
tại. Thanh cong se đuøc khen 
thuỏng và ca tung; thất bại sẻ bị 
chế nhao và khinh bị. Đói vơi 
nhũng nguoi thay đói cuộc choi, 
ranh giới giủa danh tiếng va tai 
tieng thưong rất mong manh. | 


'Viết lại quy tác 

Một công ty khac đa vai lán thay 
đói cuộc choi đề co loi cho mình la 
Apple. Duơi sụ dân dát của ngươi 
đóng sảng lập va CEO, Steve .Jobs, 
tó chúc này đả gảy ra su xảo trỏn 
trong ngành công nghiep may tỉnh 
đề ban, ảm nhạc, điền thoại di 
đóng và máy tỉnh bang. 


Hiteu nang cao hon uc cạn 
thiết của sản phạm hien tại 


Điểm bát đầu có hieu 
nâng cao hon 


tạo ra khoảng trông cho mot 
sản pham moi và “đọt pha" 


THỜI BIÂN 


Sản pham iMac của Apple, voi 
trong tam la thiet ke va phan mem 
thân thiên với nguoi dụng, đa tác 
đong đang kế đến ngành công 
nghiệp may tình ca nhắn. Tuy 
nhiên, san phám đọt pha đầu tien 
cua Apple lai la iPod, được tung ra 
lan đâu nam 2001. San phảm nay 
đã nhân đuoc sụ hoai nghi - nhung 
theo Christensen, đo la phan ung 
điền hình truoc mọt sụ đột pha. MöL ' 
san phám đuoc cháp nhân la 
“thang” ngay tu cai nhìn đầu tiên 
sẻ khong thế đua thị trương đi qua 
xa - nhũng sản phám “thay đói thoi 
cuộc” thục sự se khiên nhiều nguoi 
phải nhuon may va hoài nghi. 


*é 


Ban không thế lãnh đao 
tu đam đóng. 
Margaret Thatcher 
'Cuu Thủ tương Anh (1925-2013) 
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Giao thoa cong nghệ 

May 1Pod Ìa sụ giao thoa giua the 
hẹ cac may nghe nhac MP3 dung 
luong thap ban đảu va các may 
nghe nhac lon dua trên õ cùng voi 
dung luong lên đen vai gigabyte. 
Giua mọt biến san phám canh 
tranh nhat nheo, iPod nói bạt nhọ 
thiết ke sanh điều và khac biệt. Day. 


. la mot thiết bị nhỏ nhân, đẻ sủ 


dụng, và đi kem với cam két “1.000 
bài hat trong túi bạn”, 

Tuy nhiên, “kẻ phả bình” thục 
thu lại la súc manh tóng họp của 
iPod va giao điện phản mẻm của 
thiết bị nay - iTunes. Khách hàng 
gio đà có thé truy cập vào một kho 
am nhạc khống lỏ từ cung một noi, 
mua nhạc, tải nhạc va “đóng bò” 
nhạc từ may tính vao thiet bị của 
mình mốt cách đẻ dang. Máy iPod 
cùng có thế được sạc trong khi 
đang đóng bỏ hoa. Việc chung tà 


: xem nhùng tình nảng nay la điều 


hiền nhiên cho tháy thị trường thiết 
bị nghe nhạc cả nhản đà biến đồi 
đen múc nao nho co Apple. ïTune 
Music Store (nay la íTunes Store) đã 
định nghìa lai nganh cóng nghiep 
am nhạc vào nâm 2003. Khi đó, 
tình trạng vi pham bản quyền nhạc 


số nñgaạv cạng tram trong, các hàng 
thủ am đau tranh chong lại viec 
phan phọi nhạc số VỊ lơ ngại se mạt 
quyen kiem soat va gay thiet hai 
thêm: cho doanh thu von đang tren 
đa sut giam. Jobs đa khan thác noi 
lo lang nay của các nha điều hanh 
trong ]ình vục ghí am đề thu loi 
nhuan, de xuat cho moi nguoi môi 
cach đe mua nhạc hợp pháp ma 
van đè dâng va nhanh chong 

Phan mem cua Apple đả vinh 
vion thay đói mo hình kinh doanh 
cua ngành cong nghiep âm nhạc 
Ngoại viẹc thay đói cach thục 
chung :a tiep cân va nghe nhac, 
iTunes con cho phep mọi nguoi 
mua tụng ca khúc riêng le trong 
mọt albutn. Nghề sĩ khong còn phải 
lao động khö cục trong nhiều thang 
trời đẻ ra album mà thay vao đo có. 
thẻ phat hanh dân dán mót chuoi 
cac địa đơn, Nguoi tieu dụng 
khong con cam thảy bị sáp bảy 
mua có album va it có nhụ cảu phải 
tuuịn kiếm đề tài các bản nhạc miền 
plu, vi pham bản quyên. 


Lago cua Apple đã tro thanh mọt 
biếu tuong toan cảu vẻ kỉ nguyên 
hiện đai - cho thay mục đo to lon 
cua cuðc cach mang mà tố chục 
nay đã tao ra trong cong nghe va 
phat trên sản phám. 


He thông ïTunes Store va iPod 
đa được tao ra vì loi ìch của người 
tieu dung la nhung nguoi gạp tro. 
ngại bói nhiều thiết bị nghe nhạc 
MP3 va nhiều phuong pháp tìm 
kiem ám nhạc trục tuyên. Apple đã 
đon gian hoa quả trình nay và đồng 
thoi lam cho sản phẩm hắp dân 
hon vẻ mät thám mi. Cho đến nam 
2013, chien luoc của hang đa mang 
lai doanh só ban khoang 400 triệu 
chiéc ¡Pod va hon 25 tí lượt tại vẻ tù 
fTunes Store 


Lien tục thay đói cuọc choi 

Sự đót pha triệt đề nay, neu chỉ đạt 
đuoc mót lản, co thé được quy cho 
van may, nhung nguồõi thay đói 
cuoc chơi thục thụ la ngưoi khỏng 
ngung tim cach đề tụ tách biết khoi 
cuoc cạnh tranh. Steve Jobs đã 
khong đơn thuản la chỉ hai long vì 
đa thay đói ngành công nghiệp am 
nhạc: nam 2007, ỏng chuyền sụ chủ 
y vao ngành điện thoại di đồng, 
Điện thoại di động đã tro nên thông 
mình hơn trong thơi gian ngàn, 
nhung iPhone la mót bược nhảy vot 
khóng lỏ. Cung cấp cho nguoi dùng 
khả nảng truy cáp mót bọ ủng 
dung gióng nhu may tình và đạc 
biet la khả nâng truy cập Internet 
mượt ma, san phám nay la một “cu 
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đ& 


Lam điều khong thẻ la mọt 
sự vui thịch. 


'Walt Disney 
Doanh nhân nguoi My (1901-1966) 
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hit” ngay tu khi ra đối. Đột pha 
thục su chinh là cong nghề maản 
hình cảm ung. Jobs gọi iPhone là 
“môt san phẩm mang tình cách 
mạng", khang định đo là sản pháu! 
“đi truoc nâm nàm so với các điện 
thoai đì đồng khác”. Đây đụng là 
nhũng loi tien trị: vai nãm sau đo, 
iPhone vản la tieu chuản đé đanh 
gia và định nghĩa tát ca các điện 
thoai di đong khac 

Một thơi gian ngán truoc khi 
qua đơi nam 2011, Jobs lại mọt làn 
nua tao ra sử đọt pha - lản này la 
voi 1Pad. Ra mát vao thang 4/2010, 
truoc su nháp nhang va mót số hoại 
nghị, iPad xuất hiện đề định nghĩa 
(lai) nganh công nghề. Thiết bị nay 
mang lai khả nàng tiếp cản công 
nghe vuol ra khoi ban chát đa đuoc 
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Nhùng gì co vẻ la lung, 
không cản thiết, khac thuong, 
tham chỉ la kì quặc, trong 
hien tại co thế trỏ nẻn cản 
thiết đế giải quyết nhũng vấn 


đe của tương lai 
Pierre Omidyar 
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cong nhân của công nghe ve mật 
thuong mại, giáo dục va việc sủ 
dụng gan với mat ban, ö một hình 
thúc ma ban đâu không co mảy 
nguoi tin la se được yêu thích. iPad 
đà mỏ ra mọt ki nguyên mơi của 
may tính va hiện vản được xem la 
tiêu chuán của nganh 


'Văn hóa doanh nghiệp 

Apple đả tao ra nhũng thay đói 
quan trọng đen múc thuong hiệu 
nay đã đi vao hệ tu tướng vân hoa 
của thơi đại: sản phám của Apple 
có ở kháp mọi nơi - tu quan ca phe 
và lóp học cho đến các chuong 
trinh truyền hình. Cóng nghe của 
Apple đa giúp cho sản phám cua 
họ tró nên phó biên va lam cho 


khach hang của họ trung thanh voi | 


thương hiệu nay một cách say mê. 
Với lọi thẻ cạnh tranh này, không 
có gì đang ngạc nhiên khi giá sản 
phẩm của công ty vản yên ồn 
múc cao hon so vơi múc trung bình 
trong nganh 

Tuy nhiên, thach thức đất ra cho 
mọi tó chức la phải đảm bảo tắm lí 
“thay đối cuộc choi” đó truyền tái 
được tinh thản của toan bo cóng ty, 
Theo doanh nhản ngươi Phap 


Pierre Omidyar, chủ tịch vã nguỡi 
sang lập trang web đảu giá phó 
biên eBay, đa đua khat khao sảng 
tạo và thay đối mạnh rne vao vân 
hoa của công ty mình. 


Pierre Omidyar, nguoi sang lắp 
trang web dau gia trục tuyen eBay, 
ngươi lanh đạo phải la “chat xúc 
tac cho su thay đói”. Nhung đế thục 
sư thanh cong, va đề tỏn tại sau thoi 
gian đưong nhiem của mọt lanh 
đao giau nhiệt huyết, khát khao đot 
pha phải thưong trực trong suy 
nghi. Nang lương, su sang tao va 
long can đảm cán co đề “gay nao 
loạn" nganh phải ân sâu vao vân 
hoa doanh nghiep, đóng thoi van 
hoa doanh nghiep cũng phải cho 
phep linh hoat đé thay đói 

Trong trương hop của eBay, 
Omidyar nhân ra ràng tuong lai 
kho có thế đuọc dụ đoan va không 
đi theo một đuong thang nhát định, 
va ông đa quyet định tó chức du an 
kinh doanh møi bảng cach tiếp can 
của một ki sư phân mem (công viec 
cù của öng), “nguơi đả hoc cách co 
gắng đề co được sự linh hoạt trong 
thiết ke". Mác dụ mọt chuong trình 
phản mềm ban đầu co ve cùng cấp 
nhiêu hơn những gì khach hang 
cán, đo la cai se mang lai cho ho sự 
linh hoạt đề thay đói va “chuán bì 
cho nhũng g xay ra ngoài dụ kiên”. 
Hê thông tư duy trì của eBay khong 
cân can thiếp nhiều và cỏ thế thịch 
ủng va phát triền theo nhu cầu của 
khach hang. Thiết ke của eBay tích 
hợp sư xao trọn vảo câu trúc lõi một 


&ó6 


Khong thể giải quyết ván đé 
tai cũng múc đỏ nhận thuc đả 
tạo ra chủng 
AIbert Einstein 


Nha vật lì học sinh ra ö Đúc 
(1879-1955) 
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cach hiệu quả. Ÿ tuông cho phép 
nguöi dung đanh gia lân nhau vua 
môi mẻ lại vua rủi ro - gióng nhủ 
một mô hình kinh doanh yeu cảu 
nguøi dung lam gán nhu tát cả mọi 
viec. Tuy nhien, nhùng tình nâng 
nay đam bảo cho eBay phai triển 
khong chỉ dua tren y tưởng va nang 
lượng của Omidyar ma con dua vao 
yêu cảu cua cả công đóng eBay 


Chấp nhận thất bại 

Tuy nhiên, tình thân tro thanh 
người thay đối cuọc chơi la rat hiềm. 
Rát kho tìm đuọc nha lành đao quả 
cảm - nhùng ngươi thay đối cuộc 


choi va dam cháp nhan ru) ro = và 
đc thay the ho thì con kho hơn. Voi 
chua đen 10% so y tưong vẻ san 
phảm mối đuọc đưa ra thị trưởng, 
mại nguoi hảu như khong có đủ 
can đảm, hoạc tự tin va tàn tam, voi 
y tuong của mình đe đanh cuọc sụ 
nghiep và danh tiếng vao nhung 
sang tạo đảy rủi ro. Sục manh của 
nguoi lanh đạo quả cảm nảm ö tắm 
nhìn cùng nhu sụ sản long trở 
thanh tam điểm chủ y khi mọi thủ 
điện ra khong nhụ mong đời. 
Lịch su doanh nghiep co nhiều 
vị dụ vẻ sản phám thât bại. VI vảy, 
vé bản chat, hàu hét cac doanh 
nghiep đeu khong thịch rủi ro. Kế 
cả Apple cùng tung pham sai lảm. 
qlobs co the đuọc nhớ đen nhieu 
nhat vị đa thay đói nganh cong 
nghiep am nhạc, may tình va đien 
thoại, nhung ong cùng đuọc nhớ 
đẹn nhu biều tuong cho viec cháp. 
nhân va vuoøn len tu thát bai. Ong 
có mọt danh sách dai nhúng that 
bại. Vị dụ, may trô chơi Pippin 
khong the canh tranh được vơi san 
phám tuong tư của Sony la 
Playstation va nhanh chong bị bo 
roi. May tình Apple LÍI qạp nhiều lỏi 
nghiem trong vé thiết ké, va Lisa 
~ chiếc may tình sau nay trỏ thanh 
nén tảng cho iMac = có doanh sỏ rất 
tháp. Apple Newton, nguyên máu, 
đảu tiên của điền thoại thong mình, 
ngây nay, cùng là mót thất bại. | 
Nhung thát bai nay lam .lobs bị 
sa thải năm 1985. Trong một bài nói 
chuyên với sinh viên tót nghiệp Đại 
học Stanford năm 2005, ỏng cho 
biết việc bị sa thái đã thục đầy ong 
phải thay đối cuốc chơi của chính 
minh: “Ganh năng của việc trỏ nen ' 
thanh công được thay thế bói cảm. 
giác nhẹ nhom khi trỏ lại la nguới 
bát đâu, khong chác chán vẻ bát kì 
điều gi. Viec nay mớ dương cho tòi 
buoc vao mọt trong những giai 
đoan sang tạo nhát của cuộc đi.” 
Lịch sử tran ngáp vi dụ vẻ 
những ngươi tien phong sáy chan 
trước khi thanh còng. Mon ga KFC, 
do Harland David Sanders phat 
minh, bị hon 1.000 nha hang từ 
chói; R. H. Macy đa mỏ va đong 


Làm điều khác biệt 
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Doanh nhán người Mỹ góc Phi 
John H. Johnson đủ nhay ben 
để nhán ra tiềm nâng chua được 
khai pha vẻ các ấn phắm nhám 
vao thị trưởng danh cho người 
Mỹ gõc Phi. Du lon lên trong 
mỏi trương ngheo khó, .Johnson 
đạt kết quả học tắp xuất sắc tai 
trương phó thóng và gianh được 
hoc bồng tai Đại học Chicago, 
tự nuôi bản thân bàng cóng việc 
văn phòng tai một công ty bảo 
hiếm. Chinh trong thời gian này 
öng đả nảy ra ý tưởng vẻ Negro 
Digest (sau này đói tên thanh 


Black World), mòt tap chí vẻ lịch 


nhiều của hang trược khi lạp ra của 
hang bach hoa lớn nhát thẻ giới; 
xuong phìm Laugh-Q-Gram của 
'Walt Disney pha sản nảm 1923; và 
Henry Ford co ba thuong vụ thát 
bại truớc khi thanh cong. Nhũng 
ngưoi thay đối cuọc choi nhu Albert 
Einstein (bị giao viên gàn mạc 
“chảm chạp”) va nha tí phủ Oprah 
'Winfrey (bi bảo la khong “phù họp 
đề lên hình") dưỡng như đa bàt 
chấp tương lai được du bảo cho ho. 


Tu duy dai han 

Khả nâng vuon lên từ thát bại, duy 
trì long can đâm va niêm tin đề tiếp . 
tuc tao ra sư đot pha chinh la diều 
lam cho cac nha lanh đao vi đai 
khac biet với sỏ đông. Từ quan 
điểm chiên lược, tắp trung vào sảng 


*é 


Bạn phải sản sang chấp nhận 
bị hiểu lắm. 
Jefí Bezos 
Doanh nhân nguồi Mỹ (1964-) 
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sủ, van học, nghê thuát và vân 
hoa Mý-Phì. Tạp chỉ này nhanh 
chong gát hãi đuoc thành công, 
đạt tồng số phát hành la 50.000 
bản chi trong sau tháng. Tạp chí 


. thư hai, Ebony, được lâp ra vao 


nám 1945 và có tổng sỏ phát 
hành hon hai triệu bản vào thời 
ki đỉnh cao. Nhơ luôn sản sàng 
lam điều khác biệt, Johnson đã 
xảy dụng đuọc mọt đế chê xuất 
bản bao gồm phát thanh, 
truyền hình và sách. Ông lọt 
vào danh sách 400 người giàu. 
co nhất nuớc Mỹ năm 1982 của 
tap chi Forbes. 


tao đọt pha se khuyen khich tư duy 
đai han. Áp dụng chien lược này 
tuc la có đóng phải chịu đuợc rúi ro 
va bát trac, va kien nhản trong vàn 
đẻ loi nhuản; thơi gian hoan vốn có 
thé keo dai, va nhúng gì nhàn lại 
kho ma đo đem được. Nhưng nẻu 
được tao điều kiên phat triền, cách 
tiếp cân dai han này sẻ giúp doanh 
nghiep xảy dung mot thuong hiệu 
manh hơn, đầu tu vao nghiên củu 
phat triền, tao ra các quy trình kinh 
doanh tốt hon va tranh thục hiện 
nhung hanh đóng (co thề là gây 
hạn) đề thuc đáy lọi nhuản trong 
ngân han. 

Nhu cuon The lường nan của 


_ nha cái tiên đè xuất, nha lành đao 


co tu duy đót phả khong bị rang 
buộc bởi nhũng thay đối tiêm tien 
va suy nghi “bát chước”: họ định 
nghĩa lai khai niem canh tranh 
bảng cach úng hộ cac y tưởng độc 
đao va nhân ra rảng việc gảy xao 
tròn hien trang vì lợi ích của chính 
minh sẽ đưa bạn đi trước khòng chỉ 
một mà là nhiều bước trong cạnh 
tranh. Trong các thi trường siêu 
canh tranh ngày nay, nhả lảnh đạo 
“thay đói cuỏc chơi” không chi đơn 
thuản nhìn xa trồng rộng hơn, 
thông minh hon và thiện chiên hơn 
đói thủ mã ho “di chuyền khung 
thanh" và xác định lại luật chơi. x 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TẢM 
Thành công và thất bại 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Kh. 500 TCN Người Hy Lạp 
có đại đặt ra thuật ngữ “ngạo 
mạn" (hubris) để mỏ tả một 
dạng tụ phụ xa rời thục tế và 
dẫn đến "báo ứng" - sụ trùng 
phat nàng nẻ hoặc sụp đồ. 
2001 Kenneth Lay, CEO của 
Enron, gửi cho nhản viên 
một email nói rằng “hiệu 
quả kinh doanh của chúng 
ta chưa bao giờ tốt nhu thế”. 
Bốn tháng sau, Enron nộp 
đơn xin phá sản. 


2002 Nhà hoạt động xã hội 
người Mỹ Herbert London 
cho rằng ngạo mạn là một 
mối nguy lớn của thế kí 21 
cũng giống như trong thời 
Hy Lạp có đại. 

2009 Jim Collins xác định 
năm giai đoạn suy tàn của 
doanh nghiệp trong cuốn 
sách Người khóng lô gục ngư 
như thế nào. 


gay cả các công ty mâu 
mục cung co thế phạm sài 
lâm và thất bại. Lịch sử 


nhiêu lần cho thấy nhũng tập đoan 
khóng ló và thành công —- nhu 
Swissair, Enron và Lehman 
Brothers - có thề vấp nga tù chính 
sự thành công đó. Có nhiêu nguyên 
nhân cho vấn đẻ nay, bao gồm sự tự 
mản, tiếp thị kem, sản phẩm tỏi, inù 
quảng vẻ chiến lược, mỏi trường 
kinh tế yếu kém hoäc đon giản là 
do vân rủi. Tuy nhiên, điêu nghịch 
lí là trong nhiêu trường họp, thanh 
công lại là chất xúc tác cho thất bại 
Điều này là bởi vì thành công có 
thể đản đến sự tự tin thái quá, làm 
cho chủ doanh nghiệp va nhà quản 
trị trỏ nên mù quảng vé tình hình 
thục sự của vấn đẻ. Trong khi đó, 


Xem thêm: Tụ đói moi và thích nghĩ 52-57 « Cảnh giác với người ba phải 


74-73 « Chien lược tót va chiến lược tỏi 184-85 » Tranh từ man 194-201 
ị 

Ỉ Thanh cong sinh ra Thanh công lon có thế 
| tụ tin. đan đen tư tin thải qua 
ì 

—— —.. 


Voi khat vọng thanh công 
hơn nủa, các nha quản lì 
buọc cong ty phải đạt 
đuọc nhũng mục tiêu 
ngoài tảm với. 


Nhung vân đé và cạm 
bảy bị bo qua nhu thẻ 
không liên quan hoặc 
chi la chuyen vật vành 


họ cung bát đáu tin vao những lợi 
thói phỏng của ban thân. Co thế đa 
có nhúng dau hiệu canh bao trong 
nói bọ rât lau trược khi ban quản trị 
nhân ra hoạc quyết định lam gì đo 
đề giải quyet vì ho đang phản chân 
bởi thanh cong dưỡng như bất tân. 
Su ngạo man, mọt đạng tụ hao mu 
quảng, co thế che mát va khien mọi 
ngươi khong thé nhìn thảy công ty 
đã ö trên con đương đen tham hoa 


Nam giai đoạn suy tan 

Jun Colhns đã xác định năm giai 
đoan suy tan của doanh nghiep. Ö 
giải đoạn 1, doanh nghiep đang 
hoat đóng tốt. Báo chỉ đua tín tích 
cục, tinh hinh tải chính tốt và tỉnh 
thản đang lén cao. Tuy nhien, từ đo, 
những đảu hiệu cảnh bao đảu tiên 


Điều nay co thẻ lam cho nha 
quản li không nhìn thầy 
đuọc những thay đối bát 

đảu ảnh hưởng đến công ty 


Đến khi ban quản trị 
nhan ra co một vấn đẻ 
nghiêm trọng... 


„h1 co thế đa là qua trẻ 
đẻ cuu công ty. 


xuät hien - giam đóc va nhân viên 
bát đầu cảm thay tụ mán. Nhung 
cong ty rất thanh cong thương có. 
rủi ro khi nhân viên bát đảu kiêu 
ngao, xem thanh công của ho như 
một quyẻn han hay quyền lơi. Nha 
quản lï quên mát những yêu †ö co 
ban đã tao ra thanh cong ban đáu, 
đánh giả qua cao súc manh của 
ban thân và doanh nghiệp. 

Nêu giai đoan 1 là cảm giác 
“chung ta thất tuyet vơi, chung ta 
co the làm mơi viec!” thi giai đoan 
2 được đäc trung bỏi cảm giác 
“chung ta nên lam nhiều hơn”. 
Collins goi đo là “theo đuối thành 
tích mót cach thieu kiếm soát” 
doanh số cao hon, của hãng nhiều 
hon, phát triền mạnh hon, mọi thủ 
đều hon. Sự tự màn khong có điềm 
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Jim Collins 


Nhà tư vấn kinh doanh, tác 
giả và người tụ nhân là “sinh 
viên của nhũng công ty lớn" 
Jim Collins sinh ra tại Mỹ vào 
năm 1958. 

Collins lấy bằng quản trị 
kinh doanh và toán học tại 
Đại học Stanford và một số 
bảng tiến sĩ danh dụ. Ông đả 
làm việc cùng với nhiêu nhà 
quản lí cấp cao và CEO tại các 
tập đoàn thuộc tất cả các loại 
~ từ chăm sóc sức khỏe, giáo 
dục và nghệ thuật, cho đến 
các tổ chức tôn giáo và chính 
phủ. Ông quan tâm đến sụ 
khác biệt giừa tốt và vi đai: 
công ty đạt được hiệu suất 
vượt trội bằng cách nảo? 

Nam 1995, ông sáng lập 
viện nghiên củu quản trị ö 
Boulder, Colorado đề nghiên 
cúu sâu hơn vẻ sự vượt trội 
trong kinh doanh. Những 
cuốn sách của ông đà bản 
được hơn mười triệu bản trên 
toàn cầu và được dịch sang 35 
thú tiếng. 


Tác phám chính 


1994 Xảy dựng đề trường tỏn 
2001 Từ tốt đến vĩ đại: Vì sao mót 
số công ty phát triền vượt bác... 
nhưng môi số khác thì không 
2009 Người khóng ló gục ngà 
như thế nào: Và tại sao một số 
công ty không bao giò bỏ cuộc 
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dùng của ban quản trì dân đen tình 
trang thiếu quy củ; các quyet định 
bát nguồn tư long tham va cac đâu 
hieu cảnh bao bị bỏ qua. Công ty ö 
giai đoạn 2 thực hien nhũng bước 
tiền thiêu kiếm soat vào linh vục ho 
1t co lợi the cạnh tranh; đa dạng 
hoa vào linh vực họ thiêu chuyên 
món; hoäc bät cắn đâm đảu vao cac 
vụ säp nhập va mua lại. Sụ tư mản 
ö giải đoan 1 chuyền thanh sụ qua 
súc ö giai đoan 2. 

Đèn giai đoan 3, văn đề bát đáu 
leo thang, nhân vién nghi ngo vẻ 
quyềt định của ban quản trị, va SỐ 
liêu nhiều loạn cho thầy mọi thứ có 
thể khỏng nhu dụ đoan. Cỏng ty có 
thẻ đang ó giai đoạn 3 ma ván chua 
nhản ra. Nhũng bắt thuong vẻ hieu 
quả tại giai đoan nay co xu hương 
bị giải thích chéch đì; mọi vàn đề 
đều đuọc quy la do “điều kiên giao 
dịch kho khân”. Ban quán tri ván 
giư quan điềm cóng ty đang mạnh 
va về cơ bản la không co gì sai. Ho 
tin râng khi thị trương hỏi phục, tài 
nảng của họ se đảm bảo cóng ty lây 
lai đuợc vị thẻ dản đảu. 


“Nhà giao dịch lùa đảo” Jerome 
Kerviel cho biết công ty của ông, 
ngàn hàng Societe Generale, đã 
biết vẻ nhùng giao dịch nguy hiềm 
với khối lượng lón mà ông thực 
hiện, nhưng đã phot lò bói vì họ 
chỉ tấp trung vao lơi nhuân. 


Báy gio hoặc khong bao gio 
Giai đoan 3 la giai đoạn buoc 
ngoât. Nhiều cong ty đen giai đoạn 
nay nhung vàn có thế ngân chân sự 
sụp đó. Neu ban quan trì làng nghe 
quan điềm của nhân viên (đạc biết 
la nhân vien lam viéc trực tiếp voi 
khách hang), luu ÿ nhúng lo ngại 
của có đóng va thay đói chiến luoc 
theo tinh hình thục te, công ty co 
thế khỏi phục. Andy Grove nói 
tiếng với việc giúp Intel thu được lợi 
nhuän trỏ lai bảng cach theo đuối 
chien lược nay. Tuy nhien, điều này 
khong đung với Lehman Brothers 
Nam 2007, voi giả có phieu đạt mục 
cao nhát trong lịch sủ, ngân hang 
đâu tụ của My nay bo qua những 
đâu hiệu cảnh bao som về SỤ SP 
đó. Thậm chí khi các vét nút tren 
thị truờng nha ö Mỹ trỏ nen ro 
rang, ti lẻ khong thé hoan trả cac 
khoàn noø đuøi chuán tảng len múc 
cao nhat trong bảy năm, Lehman 
tiep tục đảt mình vao nguy hiềm 
voi nhúng sản phám tai chính đuọc 
đám bảo bảng tài sản the chấp. 
Ban quản trị, đặc biet la tóng giam 
đóc điều hanh Richard Fuld, bị mu 
quảng bói su ngao man và miet mài 
phủ nhân. Ho tiep tục với những 
chien lược thieu ke hoach ki cang 
va nhanh chong nhan tháy mình 
đa bước vao giai đoan 4 


Đối mặt với tham họa 

Đến giải đoạn 4, nhụng kho khan 
của công ty khỏng con chói bo đuọc 
nửa - kế cả nha quản lí uong ngạnh 
và ngạo mạn nhát cùng phải thua 
nhận là đã có văn đề xảy ra. Cảu 
hỏi đật ra lúc này la phải phản ng 
nhu the nao. Khong may la, như vĩ 
dụ về Lehman cho thấy, việc thua 
nhân khóng phải lúc nao cũng dản 
đến hanh đong phù hợp. 

Khi cuộc khủng hoảng tin dụng 
toàn cảu nố ra vao thang 8/2007, có 
phiếu của Lehman giảm sảu. Tùng 
đưa Lehman trỏ thành ngắn hàng 
lỏn thứ tư tại Wall Street. Fuld 
khóng thế chắp nhân đáy la lúc 
phải ap dung chien luoc mói. Khi 
nhưng bat trác bát đảu bủa vay va 
cac nha bao nghi ngo vẻ tuong lai 


sé 


Nhung nguoi lãnh đao giỏi 
nhất không bao gio tụ tin 
rang họ đa đat đen hiều biết 
tot bạc ve tất cả nhúng yêu tó 
đua họ đến thanh công. 
Jim Collins 
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cua ngân hang nay, Fuld miền 
cuong chap nhan mọi khoan tiên 
đuọc bom vao đề củu cóng ty. Vioc 
phải bản đi nhiêu phản của ngan 
hang khóng phải la mot lua chọn 
ma ong thảy co thé cản nhắc. Mắc 
du cuỏi cùng Fuld cùng rút lại 
quyết định nay nhung mọi viec đã 
qua trẻ: Lehman Brothers tuyen bò 
pha sản vào ngày 15/9/2008 

Cach thuc ban quản trị phản 
ung vơi cuc khủng hoàng gay rát 
bới thanh cong va su ngao mạn la 
rät quan trong. Mọt điều chác chán 
la nhũng giải phâp “tro giúp tạm 
thoi” ma khong giải quyet van đe 
góc rẻ hiem khi thanh cong. Các 
giai pháp khác phục nhanh dụa 
trên chinh sụ tụ cao ngay tu đảu đá 
gảy ra cuoc khung khoảng nay - 
nhu hi vọng vẻ mot san phám "bom 
tản”, hoäc mọt thuong vụ thảu toi 
“lam thay đối thị truong" — luôn kết 
thục bảng viec đua công ty sang 
giai đoan 5: chạp nhàn bỏ cuo€ 
hoặc pha san. 


Chấp nhận bỏ cuộc 

Trong giai đoan 5, thục te cuỏi cung 
cũng đuoc hiều thau, Các chiến 
lược that bại tiêu tòn nhiều tiền của 
làm giảm súc mạnh tai chỉnh và 
nhũng buoc lui lam giảm sút tình 
thán ca nhãn khi có gắng khác 
phục thiet hai. Cac nha quán lí chủ 
chót thuong rời bo công ty vao giai 
đoan nay, và mót số it khách hang 
cơn lại chuyền sang nhũng thuong 


Nguõi sơ hưu nha tại Mỹ là miếng 
môi be bo cho nhúng công ty nhụ 
Lehman, nhúng cong ty thủ đưốc 
loi nhuan lon trong chúng khoan 
đuộc đam bao bảng tái sản the 
chap vao thấp niên 2000. Các nhà 
quan Ì\ của Lehman đa bọ qua cạnh 
báo vẻ các khoan the chạp khong 
có khả nàng hoan tra 


hieu khác, Cong ty mọt thoi hung 
manh cuöi cùng cung sụp đo. Mot 
vụ mua lại đe gianh quyen quan 
trị, sap nhạp hoặc tiep quan co the 
cuu doanh nghiep va duy trì mọt sò 
việc lam, nhung còng ty khong bao 
gio co the tro lại thoi kì huy hoang 
truoc đay. Phan lon, sau khi đà sảy 
chan đi qua xa, thì tọn tai (neu 
đuoc) nhụ nhung thuong hieu nho 
kinh doanh dua vao lịch su đả qua 


Tro lại thoi kì huy hoang 
Suy tan đuong nhien la đieu kho 
tranh khoi đối voi moi doanh 
nghiep thanh cong. Nhung doanh 
nghiep đi đen các giải đoạn sau của 
quả trình suy tan la do quan lì đà 
khong luu y đen nhung dau hieu 
cạnh bao som ve sự thay đối hoặc 
tụ tin mot cach phi lì ve kha nàng 
vuot qua kho khan của mình. Tuy 
nhien, cong ty ván co the đi đen 
giải đoan 4 va hói phục. Theo 
Collins, điều này đói hoi phải có 
mọt cach tiep cạn điểm tình, nhạy 
ben và khong phai vì nhúng chien 
luoc cuu vot mã là vị những giá trị 
cot loi va quy tác có bản đã tạo nen 
thanh cong ban đâu cua tö chục 
Steve .Jobs đa lam điều đo tại 
Apple. Vao cuoi thạp nien 1980, 
đau thạp nien 1990, ban quan trị 
cho ràng Apple co súc mạnh vuot 
troi, phot lo sự cạnh tranh ngay 
càng tầng tù các nhà sản xuat may 
tình ca nhan, đóng thoi kì vong 
khach hang se bỏ qua nhũng van 
đe vẻ chat luong va tỉnh tuong 
thích. Sau lăn Microsoft phat hanh 
he điều hanh Windows 95 nam 
1995, Apple roi vao tình trang suy 
qiam. Doanh so, loi nhuan va hình 
ảnh của Apple giảm sút nhanh 
chong. CEO Gil Amelio đa cat 


giam chỉ phì, tó chúc lại cong ty và 
bó sung mot Nhom Dịch vu 
Internet moi. Đen nảm 1997, Apple 
chị con cach thơi điềm phá sản vai 
thang khi viec kinh doanh tiep tục 
giam vuot qua kha nàng kiem soat 
Một hoi đóng quan trị mọi đuoc 
thanh lặp va yeu cau su trõ lại của 
mọt trong nhùng nguoi đong sang 
lap - Steve .Jobs - vol vai tro CEO). 
Nhieu nguoi kì vọng ong se đói pho 
bang cach đua ra mọt loạt san 
pham moi, nhung ong lại làm điều 
nguec lại. Ông thu gọn cong ty ve 
quy mò phan anh đung vi thê cua 
ho vu giảm các máu máy tình đề 
ban tủ 15 xuöng còn mòt máu. Ông 
ngung viec sản xuät may in, bỏ bọ 
phản phat triền phản mem va 
chuyén hoat đong sản xuat ra nước 


éó 


Trong mỏi thanh cong đều cö 
mảm mỏng cua Sụ suy tan 


Pierre de Coubertin 
Nha su pham nguoi Phap (1863-1937) 
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ngoai. Ong thiet ke lai cong Ly với 
trong tam la mọt day chuyen sản 
xuat đơn giản hoa, sản pham đuốc 
bản thong qua mót số luong hạn 
che cua hang. Ong đa ón định tình 
hình kinh doanh của Apple và đua 
cong ty trò ve voi ca trị cót loi = tạp, 
trung vao sang tạo va chát luong. 


Theo đuói it hon 
Su ngao mạn khong phải la nguyen 
nhan duy nhát gay ra that bại của 
doanh nghiep. Kế ca nhùng quan ÌI 
qiau kinh nghiệm nhát cùng co thể 
thất bai khi đọi mát voi nhùng thì 
truong hon loan, su sụp đó của nha 
cung cáp chình, hoạc cac yeu to 
khac vuot qua lảm kiềm soát của 
họ. Sụ ngao mạn đøi khi co thẻ là 
mỏt yeu tö khiến cong ty suy Lan, 
nhung that bai cũng co the bát 
nguøn tu viec kinh doanh kem hieu 
qua hoặc đon giản la do vân rủi. 
Tuy nhiên, neu tụ tin thái quá 
dân đen viec “theo duõi nhiều hon 
mot cach thieu quy củ", phuong an 
khác phục co ve nhu la theo đuổi ít 
hon mot cach quy cu, tro lai voi gọc 
rẻ chien luọc của cong ty. Mặc du 
vay, cai toi la mot điều gi đồ manh 
me, va su khiem ton rất hiem khi la 
cong cu ma cac nha quan lỉ dũng 
đen khi tranh đau đề tỏn tai. s 
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BÓI CÁNH 


TRONG TÀM 
Co cấu tỏ chúc 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1980 Geert Hofstede thu hút 
sự chú ý vào tấm quan trong 
của văn hóa tổ chúc trong 
cuốn sách có tiêu đẻ Hé quá 
của văn hóa. 

1982 Hai nhà cố vấn kinh 
doanh người Mỹ Terrence 
Deal và Allan Kennedy đua 
ra kết luận rằng văn hóa là 
yếu tổ riêng lẻ quan trong 
nhất quyết định cho thành 
công của tổ chúc. 

1992 Giáo su trưởng Đại học 
Harvard John Kotter cho 
rằng trong thời gian 11 nam, 
các tố chức có văn hóa phong 
phu sẽ đạt được tăng trướng 
thu nhập thuần 756%, trong 
khi các tổ chức có ván hóa ít 
ro ràng hơn chí có 1%. 

2002 Watson Wyatt xây dụng 
Chi số nguồn nhân lục, giải 
thích giá trị kinh tế của văn 
hóa doanh nghiệp, yếu tố 
giúp duy trì lê thói tốt trong 
quản lí nhân sự. 


T: chúc xảy dụng bản sắc 
thóng qua truyền thống, lịch 
sử và cẩu trúc. Bản sắc nay 
luôn hiến hiến trong vân hóa của tỏ 
chức: các nghi thức, niềm tin, giả 
trị, y nghĩa, quy chuấn và ngon 
ngủ. Van hóa doanh nghiệp quyết 
định cách “mọi thủ được thực hiến 
quanh đảy" 

'Vân hoa mang lại mót quan 
điểm chung vẻ tố chức (nhùng gì võ 
hinh) và tài san của tố chúc (những 
gi hũu hình). Đó là “cầu chuyện” vẻ 
tó chức: một bài thuyết minh đuoc 
củng cố bằng nhũng ngón ngủ đậc 
trung riêng và nhùng biều tuong 
cụ thề của doanh nghiep. Vào thập 


Van hoa la “cach thúc chung ta lam mọi viec 
xung quanh” 


Van hoa đuọc 


Tö chuc la tạp 
họp cac van 
hoa khac nhau 


thẻ hien öø 
ngon ngu, thoi 
quen và nghỉ 

thuc cua 


Van hoa luon 
bien đöi 


cong ty. 


Van hoa anh huong len moi khia cạnh cua hanh vi 
doanh nghiệp 


Văn hoa la yeu to quyet định quan trọng đoi 
vơi thanh công hay that bai cua tó chục. 


nien 1940, các chuyen gia vẻ quan 
hệ con nguời bất đảu xem xét tó 
chúc trên quan điềm van hóa, lay 
cảm hưng tù nghiên cu xa hồi hoc 
và nhãn chúng hoc truoc đo hen 
quan đen cac quản thé và xả hội 
Tuy nhiên, thuật ngủ “vân hóa tó 
chúc” chi mơi đưoc đua vao tù vung 
kinh doanh vao đầu thập niên 1980 
sau khi cuön sách Hẻ quả của van 
hóa của nha tàm li học vân hoa và 
chuyen gia vẻ quan trị nguời Ha 
Lan Geert Hofstede đuoc xuảt bản 
Khi lán đâu tien xem xet ki cang 
câu trúc của tó chúc, Hofstede quan 
sat thay cau trục đö đuọc định hình 
bói và chỏng cheo voi van hoa xa 


hơi. Ong đã xac định đuoọc rắm 
chieu vản hoa có anh huớnc đen 
hanh vi của doanh nghiệp: thoảng 
cach quyền lực, chủ nghĩa ca nhân 
so với chủ nghĩa tập thẻ, mục đó e 
ngại rủi ro, tình nam so vơi tinh nù, 
va định huong dài hạn so vúi định 
huong ngắn han. 


Nam chiều vàn hỏa 

Loại đảu tiên trong các chiẻ1 vàn 
hoa cua Hofstede - khoáng sách 
quyẻn lục - nơi đen khoảng cách 
vé thám quyền giủa quản livà cäp 
duoi. Nhùng nén vân hoa d›anh 
nghiệp co khoảng cách quy»n lục 
lon co xu huong đuoc thục đầy bợi 
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Khoảng cách : 
quyển lực nhãn so với chí 


nghĩa tập thê 


quy tác và phan cạp quan lì (moi 
nguoi đều "biết vị tn của mình”) 
Vị dụ nhú ö Nga, nhân vien rat 1t 
khi tiep cạn với nguoi điều hanh 
(khoảng cach quyen lục lớn). Nguoọc 
lại, trong nhũng nen van hoa co 
khoảng cach quyen lục nho, chảng 
han nhú nhiều công ty tai Australia, 
việc ra quyet định đuoc phản bó 
đồng đều hon tren toan bo tó chục 
Các nha nhan chủng học tủ lau 
đã phat trén h thuyet ve việc các 
nen van hoa theo chủ nghía tắp thế 
quản h thanh vien thông qua áp lực 
xa hội ben ngoai (su hồ then), trong 
khi cac nén van hoa theo chủ nghia 
ca nhan quản lí thanh viên đa phản 
thóng qua áp lục bên trong (cảm 
giác tỏi lỏi). Trong chiều thủ hai, 
Hlofstede đẻ xuat rảng xu huớng 
theo chủ nghia tấp thé hoắc chủ 
nghia cả nhân nay có thẻ đuọc nhín 
thay ro rang nhất ö su khác biệt 
qnủa cac công ty chau A va Mỹ. Khi 
giải quyết vân đẻ, các doanh nghiệp 
MIý có xu huong tróng cây vào cả 
nhãn đề tìm ra giải phạp, trong khi 
đo, cac cong ty chảu Â tu tien đua 


T 
hủ nghĩa cá 


Nam đạc điem van hoa 
cua Hofstede co the 
đuoc đo luong giua các 
công ty ö các quốc gia 
khac nhau. Nghien cuu 
của Holstede phân bơ 
mot thang điểm tu 1 
đến 120 cho môi đạc 
điểm. Vì du, các cong ty 
6ø Trung Quoc nhân 
đuọc điểm cao nhat 

118 - cho định huong 
đâi han, trong khì các 
cong ty ö Mỹ tạp trung 
nhieu vao ngán han, 
nhan đuoc điểm 25 (so 
lieu vẻ đác điểm nay 

4 khong co sản cho cac 
2 -á| doanh nghiep ö Ngai. 


— C T — Nns¿i China 
Tính nam sơ Mức độ engại Định hướng 
ủ_ với tính nữ thiro  dàihạnsovối ` Rusus  USA 
ngắn hạn 


van đe cho mót nhom giải quyet 

Tình nam va tình nu, chiêu vàn 
hoa thu ba của Flofstede, đuọc 
nh nhan khác nhau giúa các to 
chuc. Mot so tö chục chu trong 
vao cac đác điểm nam tình (chàng 
han như địa vì, sử quyet đoan và 
sự thuc đáy), trong khi các tó chục 
khác nhìn nhàn các đắc điềm nù 
tinh (chảng han nhu tình nhan văn, 
sụ họp tac. su cong tac của đong 
nghiệp va su quan tam) co gia tri 
lon hon 

Loai thu tu trong so các chiều 
van hoa của Hofstede đuoc gọi la 
muc đo e ngại rủi ro. Đay la múc 
độ nguõi lao động cam thay bị đe 
dọa bói nhưng tình huong thiêu rö. 
rang. Mọi nguöõi cang thay khong 
thoai mai vơi viec “khong biet” 
cách phản ung trong mot tình 
huöng cu the thị cong ty cang phải 
đua ra nhiêu quy tác va chình sach 
đề giảm su khong chác chán đó. 
Nhùng cóng ty co mục đo e ngài 
rủi ro thâp co kha nang phát triến 
manh trong nhung tinh huông mo 
hỏ va ít chác chan hơn. Vị dụ, các tó 


chục ö Anh được xem la kha thoải 
mai voi những tình huông lon xon 
va khong dụ đoan đuọc. 

Chieu van hoa thủ nảm của 
Hofstede, định huong dâi han so voi 
định hương ngàn han, la mục đọ ma 
tó chục tu tien ngán han (loi nhuận) 
so vơi đài hạn (tạo ra gia tn). Vì du, 
các doanh nghiệp Nhàt Bản suy 
nghi rat nhiều vẻ dai hạn: Toyota 
Motor C'orporauon đá lấp mọt kế 
hoạch kinh đoanh 100 nam. 


»® 


Toi đả học được tại [BM ràng 
van hoa la tất cá moi thú. 
Louis V. Gerstner Jr 
Doanh nhan nguoi Mỹ (1942-) 
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Tại sao văn hoa lại quan trọng 
Vân hoa của cac tó chục có sự khác 
biet vẻ múc đó cua các chiêu ván 
hoa, Nhùng nguoi lành đao gioi 
nhát biết đuọc co nhúng van hoa 
nao trong cac bọ phản khác nhau 
của tó chức (va trong cac phản khác 
nhau của thẻ gioi), va điều chính 
phong cach lanh đạo của mình cho 
phù hop - vị dụ nhu chu trọng cach 
tiếp cận vì loi ¡ch tạp thé khi lam. 
Việc VơI các công ty con ö châu Á. 
Ngay nay, vân hoa tổ chúc trỏ 
nên quan trong hon bao gio hét 
Thị truong ngày cang canh tranh 
khỏc liệt, quả trình toan cảu hóa và 
su phó biến của các thuong vụ sáp 
nhàp, mua lại và liên két, va nh_ng 
phuong thúc làm việc mỏi (nhu làm 
việc tù xa) yeu cầu phải co su phói 
họp giủa só luong nhản vien khóng 
lö va khoảng cach địa li khóng lỏ 
Các quan sat của Hofstede neu bát 
nhung kho khăn mà lảnh đao gáp 
phải khi muón duy trí sụ nhát quan 
của vân hoa doanh nghiệp, cho dù 
doanh nghiệp đang hoạt đóng trong 
nhiều nền vân hóa quốc gia va quóc 
te, Thách thúc đật ra là phải cản 


Nhũng khia cạnh huu hình của vân 
hóa, chẳng han nhu các nghi thực, 
câu chuyện và biều tượng của một 
tổ chủc, chỉ la bẻ nói của tảng bảng 
Niệm tin, giá trì, thai đọ và trách 
nhiệm co bản là những khia canh 
ấn nhung lai mang tinh quyét đình 


bang viẹc khuyen khiịch “một nén 
vàn hoa” trong mot tó chục trước 
nhung ảnh huong cua các nẻn van 
hoa địa phuong. 

Nhủũng cong ty co nén ván hoa 
manh, nhu Nike va Tata Motors của 
An Đo, co nhan thuc sau sac vẻ lịch 
sử va hinh ảnh cua họ. Tai Nike, 
khong có di là la khi nhân viên xam 
logo “swoosh” cua cong ty lên co 
thể. Tại cac cong ty nay, vàn hoa 
bao gồm mọt cảm nhân chủ quan 
vẻ viec “chung ta la ai" va “chung 
ta đai dien cho điều gi” đến mức 


-_ ma nhiều nhan vien thuoc long 


cham ngon cua cong ty. Tuong tụ, 
cong ty nuoc trai cay Innocent đả co 
gảng tạo ra mót nén ván hoa doanh 


' nghiep dua tren giao tiep. Dan 


Germain, giam đóc sang tạo của 
thuong hieu nay, giải thích: “Nêu 
moi nguoi khỏng tham gia vào việc 


+ ra quyet định, du lon hay nhỏ, thì 


ho se bát đảu cam thay khong đuoc 
yeu men và Xã roi voi công ty và Voi 


thanh cong cua cong Ly”. 


Lơi ¡ch cua van hoa 
Một nẻn van hoa manh mang lại 


cho nhản viên cam giác thân thuộc, 
từ đó tao ra nhieu lọi ¡ch cho cong 
ty, chàng hạn như su hai long trong 
cong viec va giủ chản nhan viên. 
Tai Nike, nhân vien đuoọc xem là 
“tan binh” neu lam viec cho cong ty 
chua đen muoi nam. Ngoài ra, vân 
hoa xac định “quy tác của tro choI", 
đon giản hoa cac uu tiên. Quyết 
định được đưa ra nhanh chong va 
dẻ dang hon neu moi nguõi đều 
hiểu các gia trị, mém tín và tàm 
nhi của cong ty. Nhùng nén vàn 
hoa khác sảu vao trí nho cũng giúp. 
cải thien trải nghiệm của khach 
hang; nẻu nhản viên tin tuỏng vao. 
sản phẩm, họ sẽ truyền niêm tin nay 
cho khach hang 
Vân hoa cùng bảo ve tö chúc 

khói nhung y định bát ngõ của 
kiểu lanh đao dụa tren uy tin và su: 
khong kien đình. Mót nguoi lanh 
đao co thẻ gay ánh hướng len vân 
hoa doanh nghiệp, nhung mọt nên 
van hoa thanh cong vản se tón tại 

. cả khi co su thay đới bo máy quản lí, 


| 
. Đặc trung của văn hóa 

Nhung nen vàn hoa manh co thẻ 
gấp van đẻ vé tu duy tập thé (mọi 
nguoi co cach suy nghi quả gióng 
nhau), tỉnh thiền cản (tắm nhìn quá 
hep) va su ngao man (tin tưởng rắng 
Tnoi thủ công ty lam đẻu đúng). Văn 
hoa co thề trỏ thanh mỏt nguỏn suc 
manh va súc khang cụ; mọt sự thay. 
đói cản thiết có thế bị phân đói đon 
giản chí vì “đó khong phải là cách, 
chúng ta thưởng lam”. 

Cuôn sách Van hoa doanh 
nghiệp (1982) của Terrence Doal 
và Allan Kennedy tóm tắt mót loạt 
hiên tương vân hoa. Các tác giá đẻ 
xuät ràng vân hoa được tao thành từ 
mỏt khuôn khó gồm sau yếu tố liên 
két vơi nhau: lịch sử còng ty; giá trị 
và niêm tin; nghi thức và nghị lẻ; 
câu chuyện của công ty; các nhản 
vất anh hung với lơi noi và hành 
đóng thế hiện các giá trị của doanh 
nghiệp; và mạng lưới văn hóa. 

Deal va Kennedy cùng xác định 
được bón loại vân hóa tó chức bát 
nguồn từ tac đóng qua lại giua thai 
đỏ của cỏng ty đõi với rúi ro và tóc 


Mạng luõi vàn hoa, đuoc mọ ta bói 
Deal va Kennedy, nơi đen các kenh 
khong chình thúc trong mọt cong ty 
= nguoi kẻ chuyện, nguoi tan gảu va 
ngươi thì thảm - thong qua đo van 
hoa đuọc hình thanh và truyền ba 


đó phản hỏi va khen thuong. Trong 
văn hóa “nam nhì”, viec phan hỏi 
va khen thuởng nhanh đuoc ket 
hợp vơi mục đọ chap nhạn rủi ro 
cao, như ngành quang cao. Trong 
văn hoa làm chàm chị, choi nhiệt 
tình = chàng hạn một công ty bản 
hàng - rủi ro thuong tt gập hơn, 
nhưng phản hỏi va khen thuởng 
nhanh tao ra mọt moi truong ap lực 
lớn. Trong van hoa rui ro cao, “đanh 
cược còng ty”, cac quyet định mang 
tình rủi ro cao, nhưng két quả vẻ 
thành công hay thất bai lại cham, 
điển hình là ngành công nghiep 
dáu mô. Trong vấn hoa quy trình, 
chảng han công ty bảo hiếm hoác 
cơ quan chinh phủ, phản hỏi thì 
chậm và rủi ro thì tháp. 

Giua việc lanh đạo va van hoa 
có Sự gán bo va tac đong quả lại 
Neu mọt nhà lanh đạo khong bảo. 
vệ hoặc xac định lại cäc giả trị cot 
lôi đả tạo nên thanh cong cho cong 
ty, vàn hóa doanh nghiep có thế bị 
bào mon. Nam 2012, mọt nhân viên 
của Gioldman Sachs đa thưong tiec 
“nên van hoa độc hai” của ngán 
hang đâu tư này trong mót búc thu 
gqửi tò The New York Times: “Van 
hoa là một loại nước xót bi mật đả 
làm cho nơi này trỏ nen tuyệt với 
va tạo điêu kiên cho chúng tôi đạt 
được sư tin nhiệm của khách hang 


trong 143 nảm - Toi nhìn xung 
quanh ngan hang cua ngay hom 
nay va gản nhu khong thay bat 

ki dâu vet nao của vàn hoa [đo]. ' 
Buc thu nay được đua vao phan tin 
chinh cua to bao, va có phiếu cua 
cong ty đả giam 3,4°‹. 


Văn hoa trong thục tiên 
Mong muôn cua lanh đao vẻ mọt 
loại van hoa chuản - mót nén vân 
hoa bèn vung, hùu hình va ón định 
la điều đẻ hiếu, nhung no chì có 

thẻ tỏn tại trong trị tuỏng tương của. 
ho. Cong ty hiểm khi chỉ co một 
loại van hoa; van hoa doanh nghiẹp 
thuông la su ket họp chóng cheo 
của nhiều phong ban, quốc gìa va 
đơn vi kinh doanh. Nhiễm vụ của 
lanh đao la phai đảm bao những 
vàn hoa nay khong quả xã rồi giả trì 
cót lôi của tố chục 

Van hoa tó chục thuong khong 
ón đình. Mõi loai vàn hoa đều bien 
đong và thay đói theo hương tâng 
đan va lien tục đề phan tng voi ap 
lục ben trong và ben ngoai. Quan 
trị vàn hoa, đạc biet la qua các thoi 
ki thay đói co chủ y, la mọt trong 
nhưng nhiem vu kinh doanh kho 
khan nhät ma một nhà lanh đao có 
thẻ gấp phải 

Loi khuyen cho nhung nha lanh 
đạo đang tìm cach thay đói vân hoa 
la hãy bat đầu tu quy mô nho. Van 
hoa la một thủ kho năm gi, và cô 
gảng thay đối tat ca ngay lấp túc 


¡ thương dản đèn thát bại. Tuyên bó 


manh bao vẻ nhiêm vu mọi. thiết 
ke lại vân phong, hoặc nhùng loi ho 
hào râng “lam việc ö đây rát vui” 
hiêm khi co đuoc sục ảnh huong 
nhu mong đoi. Thay đói vàn hoa đoi 
hoi phải đảu tư đai han vao nhan 
vien, không phải vao cơ so ha tảng 
và thuong hiệu. Điều nay lã bói vì 
van hóa co thé được chỉ đao tù tren 
xuông, nhưng lại phat triển tu dưoi 
len, đoi hỏi su kiên trì nuơi dưỡng 
theo thoi gian. Lanh đao phai hiếu 
đong lục của vân hoa tó chức đề có 
thé tan dung súc manh cua nö mọt 


` cach hữu ¡ch thay vi bị kim ham bói 


những giới han của no. œ 


THĂP LỬA 108 
Geert Hofstede 


Sinh nam 1928 tại Haarlem, 
Hà Lan, Geert Hofstede theo 
học tại mỏt truờng cao đảng kí 
thuật và sau đỏ nhân bằng thạc 
Sĩ ki sư cơ khí tai Đai học Ki 
thuật Delít. Ông dành hai năm 
đề thục hiên nghia vụ quân sư 
với quản đội Hà Lan trược khi 
học sâu vẻ quản trị ngành công 
nghiệp và bát đầu học tiến sĩ. 
Nam 1965, trong thời gian học 
tai chúc, ông vào làm việc cho. 
IBM và thành lập một phòng 
nghiên cứu nhán sự. Nhùng 
nảm tháng của ông tại IBM 
hóa ra là có vai trò định hình; 
nhưng du liẹu và hiếu biết sâu 
sác thu được tại đó đả hinh 
thành cơ sở nghiên cứu và cách 
nhìn “tủ đươi lên” của ông vẻ 
các tổ chức. Hofstede trỏ thành 
giáo sư quản trị học vào nâm 
1973 và đuọc vinh danh là một 
trong nhùng nhà tu tướng có 
tâm ảnh hướng lón nhất thế 
giới bởi tờ Wdll Street .Journdl 
Vào nâm 2008. Nhúng ý tưởng 
trong cuốn sách Hệ quả của 
van hóa xuất bản nâm 1980 
của ông tiếp tục là nẻn táng 
thông tin cho những tranh luận 
toàn cầu vé văn hóa tố chức. 


Tác phám chính 
1980 Hệ quả của van hóa 


2010 Van hoa và tố chúc: Phản 
mẻm của tri tuệ 


Lên 


Văn hoa ăn chiến luoc cho 
bủa điềm tâm. 
Peter Drucker 

Nha có vận quản trị nguôi My 
(1909-2005) 
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BÓI CÀNH 


TRỌNG TÁM 
Tri tuệ cảm xúc 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
Kh. 400 TCN Nhà triết học 
Plato nói rằng tất cả việc 
học đêu có một nên tảng 
cảm xúc. 


Tn. 1930 Nhà tâm lí học 
người Mỹ Edward Thorndike 
mô tả khái niệm “trí thông 
minh xã hội" - khả năng hòa 
hợp vói người khác. 


1983 Nhà tảm lí học người 
Mỹ Howard Gardner đẻ xuất 
Tằng con người có nhiều loại 
trí thông minh, bao gỏm giao 
tiếp, âm nhạc, không gian- 
thị giác và ngôn ngũ. 

1990 Các nhà tâm lí học 
người Mỹ Peter Salovey và 
John Mayer công bố lí thuyết 
chính thúc đầu tiên vẻ trí tuê 
cảm xúc. 


1995 Daniel Goleman xuất 
bản Trí tuệ cảm xúc: Tại sao. 
EQ quan trọng hơn ïQ, một 
trong những cuốn sách bán 
chạy nhất thế giới. 


TRÍ TUỆ CÁM XÚC LÀ 
SỰ 6IA0 THOA CỦA 
TRÁI TIM VÀ KHỔI ÚC 


PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ ẢM XÚC 
›009662296963669928688386ai 


rị tue cảm xúc (thuong đuọc 
viet tát la "EQ”) la khả nâng 
nhán thuc, kiếm soat va 


đanh gia cảm xúc cua bản thân va 
của nguoi khác. Khai niem nay bát 
nguøn tu nghien cưu ve trì thong 
minh xả hoi vao thạp nien 1930, va 
tu công trình nghien cuu vao tháp 
nien 1970 vẻ cac hình thuc thong 
mình khac nhau. Vao thạp nien 
1990, nha tam lí học nguoi My 
Daniel Goleman đa xuát bản cuón 
sach co suc ảnh huong lon Trì tue 
cảm xuc: Tại sao EQ quan trong 
hon 1Q. Trong cuon sach nay, ong 
xac định co nàm “linh vục” thuộc 
trị tuẻ cam xuc: hiều đuoc cam xúc 
của bản thân; lam chủ cam xúc 
của bản thản; tụ tạo đồng lục cho 


sé 


Nhung nhà lãnh đao hiệu 
quả nhất đéu giống nhau ỏ 
môt điềm quan trọng: tất cả 
họ đều có tri tuê cảm xúc ở 

múc cao. 
Daniel Goleman 
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bản thản; nhận ra và hiếu đuọc 
cảm xúc cua nguoi khac; và quản 
lỉ cac mói quan he 

Goleman xac định EQ cao la 
mói đác điềm thuong thảy của 
nhung nha lành đao doanh nghiep 
hiệu quả. Ông cho rảng neu khong 
co trị tue cảm xuc, mót nguoi lành 
đao co thé có nang lượng và ÿ tuỏng 
vó han, mọt trị tuẻ sâu sác và loqIc, 
và tnnh đó bàng cấp an tuong, 
nhung se ván không hiều quá va 
khong thế truyền cảm hung 

Goleman đua ra ví dụ vé Bob 
Mulholland, giam đóc quan hệ 
khach hang tại Merrill Lynch trong 
cuộc tản cong ngay 11 thang 9, la 
mọt nha lãnh đao co EQ cao. Sau 
khi nhản viên của ông nhìn thầy 
mỏt chiếc may bay đảm vao loa 
tháp đỏi đói diện toa nha của ho, 
ho bat đâu hoảng loan ~ mọt vat 
nguoi củ chay đi chay lại, va những 
người khac đỏ ngươi ra vì sO hải 
Phản ưng đáu tiên của óng la “chế 
ngu” sự hoảng so của nhan viên 
bảng cách giải quyết riêng tung thứ 
khiến họ lo ngai. Sau đo, vơi thái đó 
điêm tính, ỏng noi với họ ràng tất 
cả se roi khỏi tòa nhà bảng lỏi câu 
thang va tat cả đều có đủ thoi gian 
đe đi ra ngoai. Ong giủ vùng thai độ 
bình thản và quyết đoan ma khong 
tiet chê phản ủng cảm xúc của mọi 
nguoi. Toàn bo nhân vien của ön(J 
đa thoát khỏi toa nha mà không 
ai bị thuong. Đây la mót bói cảnh 


Xem them: T1 doanh nhan đen lanh đao 46 


4? = Lanh đao hieu qua 78 


THAP I 


ñ TI1 


79 = To chục nhom lam viec va nhân 


tại BU-85 s [ranh tụ man 194-201 » To chúc học tạp 202-07 = Kalzen 302-09 


Tu nhãn thuc 
(khả nàng nhan 


ra va hiều cảm 
xuc) 


hiem gạp và bát thuong, nhúng 

cach tiep cạn của Mulholland cho 
thay giá trị của EQ đồi voi viec quan 
li nhan vien trong bạt kì dang tình 
huong liên đong nao, 

Goleman cho ràng EQ cao hỏ 
trọ cho các đác điem can thiet khác 
của lành đao. Vị dụ, kha nang 
nhan ra chính xác cam xục của 
ngưõi khác (thâu cam) cho phep 
kiẻm soat cảm xúc đó va bát kì 
hanh vị nao phat sinh tụ đo 


Điều gì lam nen mọt lãnh 


đạo töt? 
Có một cuoe tranh luan không hỏi 


Daniel Goleman 


———— ———————————— 


Tụ điêu chính 

(khả năng kiem 
soat bóc đóng 
Va cảm Xúc} 


Đông lục 
(mong muôn 


theo đuöi mục 
tiêu voi nhiều 
nang luong) 


ket trong gioi kinh doanh ve viec 
lành đao la bảm sinh hay do ren 
luyen ma nen. Goleman đẻ xual 
cau trả lới la cả hai: nhung đác 
điểm tình cach vốn có rat quan 
trong trong lanh đao, nhung EQ 

tảng dan theo tuôi đöi, kinh 
nghiem va su chiem nghiem ve 
bản thân - cùng quan trong 
khong kem. 

Ngay nay, phat triên EQ la 
trong tàm trong đao tao lanh đao, 
Nhung lanh đạo mới va đây khát 
vong đuoc đao tạo bói nhung lành 
đao giau kinh nghiem; ho cũng 
nhau thao luan vẻ nhũng tình 


Nhà tâm lí học Daniel Goleman 
sinh năm 1946 tại California, Mỹ, 
Cha mẹ ông đều là giảo sư đai học, 
và Goleman tủng giữ vị trí chủ tịch 
tại trường trung học trước khi nhân 
học bóng tai Đại học Amhesst, 
Massachusetts. Trong khi học, ông 
đá chuyền đến Đai học California, 
Berkeley trong một năm đề học vẻ 
các trình tự tương tác xã hội dưới sụ 
giảng dạy của nhà xả hôi học 
Erving Goffman. 

Sau đó Goleman học tiến sĩ tại 
Đại học Harvard dươi sự hướng dản 
của David McClelland, người nói 
tiếng với những li thuyết vẻ đông lục 
đề đạt thành tựu. Sau khi hoàn 


Trị tue cam xúc co nam thanh phản 


Thảu cam 
(khả năng hiều 


đuoc cam xuc 
của nguøi khac} 


KI năng xa hoi 
(khả nảng tìm 


tieng noi 
chung và xây 
dụng quan hẹ) 


huong trong qua khu va tuong lai 
nhung phan ung khác nhau có the 
co và nhung điểm thục đây cam 
xuc. Quy trinh nay nham mục địch 
nang cao su truong thanh vẻ cam 
xuc. Mot nghien cuu vao nam 1999 
cho tháy cac thanh vien điều hành 
của mọt cong ty tụ van đa quốc giả 
co EQ cao tao ra loi nhuan nhiều 
hon $1,2 trieu so voi các thanh 
vien đieu hanh khác. Nhung 
nghien cuu khac cùng chi ra môi 
tuong quan tuong tụ giua EQ va 
hiệu quả. C'o ve nhu sụ cản bàng 
cam Xục la yeu to cót yêu trong 
thanh cong ve thuong mài. s 


thành chuong trình tiền sĩ, ông đi 
kháp nơi ở Ấn Độ và Sri Lanka đế 
nghiên cứu vẻ thiên định và chánh 
niệm. Ông có một thời gian ngắn 
giảng đạy với tư cach là giáng viên 
thinh giảng tai Đai học Harvard 
trước khi trở thành nhà bảo và tác 
giả. Cuốn sách bán chạy nhất của 
ông, Tri tuệ cảm xúc, đà bán đuọc 
hơn Š triệu bản bằng 40 thứ tiếng. 


Tác phẩm chinh 


1995 Trí tuệ cảm xúc 

1998 Điều gì làm nên nha lành đạo? 
2011 Lanh đao: Sức mạnh của 
trị tuệ cảm xúc 
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BÓI CÀNH 


TRỌNG TÁM 
Vai trò quán trị 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
1949 Ki sư và nhà lí luận 
kinh doanh người Pháp 
Henri Fayol phát triển cải 
được goi là “lí thuyết kinh 
điền vẻ quản trị”. Lí thuyết 
này kháng định các nhà 
quấn lí có năm chức nảng 
chính: lập kế hoạch, tố 
chức, điều phối, ra lệnh và 
kiểm soát, 


Tn. 1930 Nhà tâm l¡ học 
người Úc Elton Mayo xuất 
bản Nghién cửu Hawthorne, 
mở ra ki nguyên của quản 
trị tập trung vào con người 
thay vì chỉ quản trị theo mục 
tiêu của doanh nghiệp. 


1973 Trong cuốn sách Bán 
chất của công việc quản trị, 
Henry Mintzberg bác bỏ và 
xem kháng định của Fayol 
vẻ quy trình quản trị là 
“thiếu co sở", 


QUẢN TRỊ LÀ SỰ HỘI 
TỤ CỦA NGHỆ THUẬT, 
KHOA HỌC VÀ KĨ NĂNG 


VAI TRÒ QUÁN TRỊ THE0 MINTZBERG 


Quản lì thục hien võ số vai trò, các vai tro này có thể đuọc 
chia thanh ba loai 


„. Thong tin 
Nguoi giam sat 
Nguoøi thong bao 
Nguoõi phát ngon 


C âu hỏi “Công việc của quản 
li la gi?" đa gày kho chịu 
cho các chuyén gia va 
nhiêu nhân viên lam viếc trục tiếp 
voi khách hang kế tu ngày tó chúc 
bát đảu tón tại. Trong bai báo 
“Công việc của quan li” xuất bản 
nảm 1975, bắc thảy vẻ kinh doanh 
Hienry Mintzberg ket luan rang 
quân lï không phải là những nguoi 
lập ke hoach thau đao va co he 
thong như moi ngươi thuông nghi; 
thay vao đo, “hoat đong cua quản lí 


„..Giao tiếp 
Ngươi neu guong 
Nguôõi lãnh đao 
Nguoi liên lạc 


„Quyết định: 
Doanh nhân 
Nguoi xu lï rắc rồi 
Ngươi phân bó 
nguỏn lục 
Ngươi đam phân 


được đác trung bói sụ ngàn gọn, đa 
dang và liên tục”. Ông nhân thầy 
quản lí được định hướng chú yếu 
thiên vé hanh đóng và khong thích 
suy nghị 

Mintzberg đê xuất mưỡi vai tro 
quản trị co bản, xep vao ba loại: vai 
tro thong tin (quản trị thong qua 
việc sủ dụng thong tin); vai trợ giao 
tiếp (quản tri con ngưoi); và vai tro 
quyết định (quản trị quyết định và 
hanh đóng). 

Vai tro thong tin la khả di bói lẻ 
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Xem them: Tu doanh nhan đen lanh đao 46-47 + Lanh đao gioi 68-69 = Nhung vị thản quan ]ì 76-77 » Học 
tu thất bại 164-65 s Quan trì khung hoàng 188-809 s Đón giản hoa quy trình 296-999 « Kaizen 302-09 


mác đụ quản lì khong biet mọi thủ 
nhưng ho có xu hương biet nhiều 
hơn nhan vien cấp dưoi., “Xem xet 
môi truong” va xu lì thong tin la 
mot vải tro quan trong trong cong 
viec của quản lì, Trong truong 
hợp nay, Mintzberq cho rang ho la 
“trung tam than kinh của đon vì tó 
chúc”, Ho giam sat nhung œì đang 
xay ra, thong bao cho nhưng nguoi 
khac trong cong ty va hanh đong 
voi vai tro la nguoi phát ngón cho 
doanh nghiep tren tong the. 

Quản li dè dang có duoc thong 
tin bói vì vai tro nay két noi ho voi 
nhiêu nguoi. Trong trương họp nay, 
quan lì đồng vai tro giao tiếp von 
cùng đøi hỏi họ phải hanh đong 
nhủ mọt tảm guong sang cho cong 
ty, lành đao nhan viên, và giu vai 
tro la đảu moi lien lac giữa mot 
nhom đong nguoi. Nhom nguoi nay 
co thẻ bao gồm nhan viên cáp đuol, 
khach hang, đoi tác kinh doanh, 
nha cung cấp va ngươi đóng cập 
(quản lì của các tó chức tương tu). 

Vai tro quản trị thu ba la ra 
quyết định. Quản h phải giảm sát 
các nguồn lục tai chình, nguyen vat 
liệu và nhân lực va dưa ra quyết 
định (trở thanh một "ngươi phan 
bó nguồn lục”), khuyen khích 


Henry Mintzberg 


Sinh ngày 2/9/1939 tại Montreal, 


Canada, Henry Mintzberg có. 
nên tảng là ki sư cơ khí. Sau khi 
tốt nghiệp Viện Công nghệ 
Massachusetts (MIT), Mỹ vào. 
nám 1968, ông chuyến đến Đại 
học McGill ở Montreal và làm 
việc ở khoa quản trì. Sau đó ông 
được bồ nhiệm là giáo su vẻ 
chiến lược và quản trị tại các 
trường McGill ó Montreal, 
INSEAD ở Singapore và 
Fontainebleu ở Pháp. 
Mintzberg là tác giả hoặc 
đồng tác giả của 15 cuốn sách 


sang tao (voi vai tro la mot doanh 
nhàn), va tìm cach hoa giải hoạc 


¡ xoa dịu khi công ty bị đao lòn hoạc: 


biên chuyền ngoai dụ kiến (la mọt 
“nguoi đam phan” va “ngươi xư lì 
rác rot”} 

Khöng vai tro nào trong số 
nay la duy nhát hay đuoc uu tien. 
Mintzberg cho râng nhung nha 
quản lí hieu quá co khả nắng thay 
đói nhuận nhuyen giua nhùng 
chuc náng khác nhau này va biet 
đuọc vai tro nao la phụ họp nhát 
trong mọt bói canh cu thé. 


Su thạt va hu cáu 

Quan điểm truyền thong cho răng 
quan trị la mọt nganh khoa học 
trong đo quán l¡ kiếm soat các bo. 
phân câu thanh cua mot cong ty - 
con nguøi và máy mọc ~ ca hai bọ 
phân này tác đọng theo những 
cach co thé dư đoan va có thé được 
kiềm soat mọt cach khoa học. Tuy 
nhiên, Mintzberg đa chỉ ra ràng 
quán trí là một hoạt động két hop. 
cả nghề thuật, khoa học và kì 
thuặt. Quan trị bao gồm việc phản 
loai va xủ lì thong tin, tó chức cac 
he thong va quan trong nhát la 
quản trị con nguoi theo cach ráL 
chủ quan va phi khoa hoc, 


và hơn 150 bài báo, vả nói tiếng 
nhất với công trình nghiên cửu vẻ 


¡ quản trị và nhà quản lí. Bai báo 


“Công việc của quản lí: Lời đôn 
và sự thật” đảng trên Harvard 
Business Review đã giành được 
giải thưởng McKinsey vào năm 
1975. Năm 1997, ông được tặng 
huy chưong Order of Canada và 
VOrdre national du Quebec bậc si 
quan; và vào năm 2000, ông đưọc 
Viện Quản trị trao giải Học giả uu 
tú của năm. Năm 2013, ông đưọc 
trao bảng danh dự đảu tiền của 
Institut Mines-Télécom, Pháp. 
Mạc dù bát đầu tham gia 
giảng day từ năm 1968, mới quan 


éó 


Hiệu quả của tổ chúc không 
nảm ö khaải niêm hẹp hòi 
| đuợọc gợi là tình hợp h, mà là 
ö sụ ket hop của logic nhay 
ben và trục giac mạnh mẽ. 
Henry Mintzberg 


° 


FuMGjiestỳ 


Mintzberg cho rang cau trả lơi 
cho cảu hỏi “công việc của quản 
li la gi?" khong hè đơn gián. Ông 
kết luân rảng hoạt động quán trị 
co như cáu phục tạp va mâu thuản, 

- phu thuốc nhiều vao trục giác, öc 
phan đoan và tu duy nhanh nhay 
cùng như ki nàng chuyên mỏn, 
việc lắp ke hoach và logic khoa 
học. Theo óng, tät cả nhúng yêu 
tö nay đều co vai tro nhát định bói 
vì ngươi quản h là người thiết kê, 

¡ giam sat và phát triển cách thúc 

thục hiện mọi việc, & 


tâm của Mintzberg vẻ tố chúc 
và quản lí nảy nỏ trong thời 
gian ông đang theo học bằng 
đại học đầu tiên khi öng làm 
cho hãng Đường sắt Quốc gia 
Canada. Hồi kí của ông mỏ tả 
kết quả thảm khốc của hai toa 
xe đảy hàng va vào nhau nhu là 
phép ấn dụ xuất sắc về sáp 
nhập doanh nghiệp. 


Tác phám chính 


—————_— 
1973 Bản chất của công việc 
quản trị 

1975 “Công việc của quản li” 
2004 Nhà quản lí không cắn 
bàng MBA 
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BÓI CÀNH 


TRỌNG TẢM 
Các đóng lực của nhóm 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1948 Alex Osborn, bậc thầy 
quảng cáo người Mỹ, khuyến 
khích thưc hiện “động não” 

~ tạo ra ý tướng theo nhóm, 
không có chỉ trích. 

1972 Irving Janis xuất bản 
cuốn sách Nạn nhón của tu 
duy tập thế. 

2003 Một cuộc điều tra vụ nó 
tàu không gian Columbia nêu 
ra một nên văn hóa trong đó 
“những ý kiến bất đỏng khó 
mà được đón nhận". 

2005 Robert Baron xuất bản 
bài báo khoa học “Quá đúng 
thành sai", kháng định xu 
hướng tư duy tập thể có thể bị 
giới hạn trong các giai đoạn 
đầu khi hình thành nhóm. 
2006 Steve Wozniak, người 
phát minh ra chiếc máy tính 
Apple đâu tiên, khuyên 
những người làm việc sáng 
tạo: “Hay làm việc độc lập. 
Đừng làm việc theo hôi đông 
hay theo nhóm." 


LẮM THẦY 


THÔI MA 


TRÁNH LỐI TƯ DUY TẬP THỂ 


ong muôn quy thuộc la 
mót cảm xúc mạnh me 
của con nguoi. Chung ta 


muốn được cháp nhân va trỏ thanh 
một phán trong nhóm. Điều nay 
giải thích lí do ca nhân có thể bỏ 
qua ý kiên của bán thân, giữ im 
lạng trong cac cuoc hợp vả gặt đáu 
kế cả khi ho khỏng đỏng ý. Sụ suy 
giảm nay vẻ “hiệu quả tình thản, 
kiềm nghiêm thục tế và phan xét 
đao đúc” của ca nhắn đã được tom 
tát bởi nhà tảm lì học nguợi Mỹ 
Irving Janis vao nảm 1972 va đuoc 
qoI là “tu duy tập thế” 

Tu duy tấp thé la việc mỏt ÿ 
tuởng trùng vơi các ÿ tưởng khác la 
ưu tiên duy nhất quan trong hon 
cả. Lối tu duy nay có thề trỏ nên 
manh đèn múc loại bỏ đánh giả va 
phản tích thực tê. Được cách l¡ khỏi 
các quan điềm đối nghịch, các 
nhom thề hiện lõi tu duy tập thề sẻ 
tụ bảo chua cho két luận của riêng 
họ. Nhũng quyết định phi lí có thế 
được đua ra dựa trên thông tin sai 
lệch hoặc khỏng hoàn chỉnh. 

lrving luu ý ràng các nhóm thế 
hiện một chuỏi đạc điềm khi tu duy 
tắp thế chiếm uu thế. Nhóm bát 
đấu cảm thãy khóng thế gập nguy 
hiếm, điều này khuyến khích chấp 


nhận rủi ro đên mức tôi đa. Nhom 
hợp lï hoa chung các quyét định, 
khỏng kiếm tra thục tẻ của các giả 
định và bó qua cảnh bảo, 

Các nhà quản lí phải nhận ra từ 
duy tắp thế và có hành đóng ngân 
chan bảng cách khuyên khich sụ 
bát đóng quan điềm, tao nhóm với 
đác điềm nhân khẩu học đa dang 
va lang nghe ÿ kien của nhau Ltruóc 
khi thể hiện quan điềm riêng. ø 


Swissair bi thanh lí năm 2001. Tùng 
được goi là “ngản hàng bay" do khả 
nâng sinh lời của mình, cơ cầu tố 
chức điều hành của hãng hàng 
không này thế hiện các đặc điềm của 
tư duy táp thế, chẳng han như cảm: 
giác không thể gâp nguy hiếm. 


Xem thêm: Gia trì của làm việc nhom 70-71 » Cảnh giác với người ba 
phải 74-75 = Ngao man va bao ủng 100-03 * Van hóa tố chúc 104-09 


BÓI CẢNH 


TRỌNG TÀM 
Sự đa dạng của lục lượng 
lao động 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
2005 Nhà sản xuất xe hơi 
Daimler đặt mục tiêu đến 
nảm 2020 có 20% số vị trí 
quản lí là phụ nữ. Ngoài ra 
còn có nhừng mục tiêu tương 
tự cho sự đa dạng vẻ tuối tác, 
đặc điềm nhản kháu học - xã 
hội và quốc tịch. 

2009 Một cuộc kháo sát phán 
tích gia trị của những thanh 
viên nữ trong hội đồng quản 
trị đả xếp những công ty có 
nhiêu nữ ớ hạng cao hơn 
những công ty có nhiều nam. 
2012 Một bài báo đăng trên 
Harvard Business Review của 
Jack Zenger và Joseph 
Folkman nhân thấy phụ nữ 
được xếp hạng cao hơn ở 12 
trong tóng số 16 nâng lục xác 
định một nhà lãnh đạo uu tú. 
2013 Luật mới của Ý yêu cảu 
một phán ba số thành viên hội 
đông quản trị của công ty 
phải là phụ nữ vào năm 2015. 
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NGHỆ THUẬT CÙNG 
NHAÙ TƯ DUY 
ĐỘC LẬP 


mạ. 2 
BIÁ TRỊ CỦA SỰ ĐA DẠNG 
hu voi hảu hét nhung lời IS SE Ha eaeE - 
NÑ- rong, co mọt sụ thât 
hiền nhiên la cac nhà quản 


li thuong co xu hương tuyến dung & # 


theo hình ảnh của bản thân - lâyVi Quản trì sự đa dạng khóng 
du, nam giơi co xu huớng tuyến phải là co thì tòt, mà là bảt 
manxgiit. Điểuiˆhông duộptHỦ buộc phải co đói với doanh 
thách, hanh vì nay có thẻ khien nghiệp 


công ty có nhản viên là nhung bản 
Phat biêu của công ty Daimler (2005) 


sao đóng nhát - nhúng nguoi co 


cùng nên tảng va quan điềm vé 


cach vân hanh cong ty. 
Ngưcc lại, khi tó chục chủ đọng 

co thế kim hảm sang tạo va phat 

triền. Trong nhũng nhóm đa 


theo đuối su đa dang, bang cach 
tuyến nhung ngươi tu nhiều nén 

đang, y kiến đua ra có khả nâng 
đuoc thu thach nhiều hon 


vàn hoa và có nèn tảng kinh tè-xa 
họi khac nhau va co giơi tình và 
tuổi tac khác nhau, tó chức đô se tro 
thanh mot nơi lam việc nàng dòng 
va thú vị hon. Sư đa dạng không bị gioi hạn vẻ 
đặc điểm nhân kháu học của nhản 
viên. Để trỏ nẻn đa đang, tổ chúc co 
thế chỉ đon giản là cản phải tạo ra 
cac nhóm đa chuyên môn, két họp 
quan điểm của mọi người trên toan 
công ty - vì dụ như nhom tiếp thị có 
thé co lợi từ hiều biết vê quy trình 
hoat đóng hoäc tai chính. Nhung 
dù bói cảnh là thẻ nao đi núa, việc 
tuyến đụng “mót mau” co thế dản 
đến tình trang ngung trẻ - su đa 
dang se chöng lai điều đo. z 


Su that vé tỉnh đa dạng 

Đa dang hon đóng nghĩa vơi 
pham vì sang tao rộng lớn hon - 
các nguồn đua ra quan điềm của 
mót tó chức cang đa dang thì tư 
duy vuot giơi hạn và việc giải 
quyết vản đẻ cảng đẻ có khả năng 
xảy ra hon. Nhiều nghiên củu đã 
cho thảy sự đa dang con có thế 
đöi chọi với tu duy tập thế, mót su 
bất ón trong động lực của nhóm 


Xem thêm: Giả trị của làm việc nhóm 70-71 š Cảnh giác với người ba 
phải 74-75 » Tu duy vượt gioi han 88-89 = Văn hóa tổ chúc 104-09 
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T: chình ván luôn đuọc xem 
la co hai chúc nảng riêng 
biet: ghi lai những viec đa 
xảy ra (ke toan tai chính) va giúp 
doanh nghiệp ra quyết định vẻ 
tuong lai (ke toan quản trị). Ngày 
nay, tai chính có thêm chục năng 
thu ba: chien lược tai chính. Chúc 
nảng nay ket hợp cac phan đoan vẻ 
rul ro - võn được mọt số cong ty (đắc 
biệt la ngắn hang) cong nhạn la có 
vai tro quan trọng hon trong viec 
đua ra cac quyet định tai chính. 


Hiều vẻ rủi ro 
Hai khải niem co bản trong hiều 
biết vẻ chiến luọc tại chỉnh là đon 
bấy tài chinh và rúi ro vuot múc 
“Đon báy tài chình” la thước đo. 
mức đọ phụ thuộc vao cac khoản 
vay cua mọt doanh nghiep. Đon 
bảy tải chính cảng cao thì mức đò 
rủi ro cang lon. Trong nhưng thoi 
điểm thuận lọi, ban giảm đóc chịu 
áp lục phải tạo ra mức tảng trưởng 
lợi nhuận ản tượng, và mỏt cach 
đơn giản đề đạt được điều nay la 
vay tiền để đảu tu vao nhũng bọ 
phân sinh lợi nhiều nhát của doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, nêu nén kinh te 
đang tren đa sụt giảm theo hương 
suy thoai, cac khoản vay lón se bien 
thanh mot ganh năng kho mã 
chỏng đỡ được. Đon báy tài chính 
trỏ thanh nguy hai. 

Muúc đồ rủi ro ma đọn bấy tài 
chính tạo ra cảng trầm trọng hon 
khi đoanh nghiep sử dụng tai 


khoản ngoai bảng, hay noi cách 
khac la khong ghi nhan cac khoan 
đảu tư gây lỏ vao bảng can đói ke 
toan của cong ty, nho đo lơi nhuận 
co ve tang. Điều nay dán đến mỏt 
câu hỏi quan trong liên quan đến 
kinh doanh trong thoi kì hien đai: 
ai sẽ chịu rui ro‡ Mơi ngươi tung 
cho rang ngươi chịu rủi ro là có 
đong bói ví chính có đóng la nhùng 
ngươi đóng só huu doanh nghiep. 
Tuy nhien, tai chau Au va đác biết 
la tại My, đế khuyen khich tình 
thán doanh nhàn, những quy tác 
hao phóng đà đuọc ap dụng, làm 
qiảm mức đo tón thát ma các chủ so 
huu doanh nghiệp phai chịu. Kể từ 
nam 2008, nhiều vụ sụp đó doanh 
nghiệp đa lam tiêu tôn tiên bạc của 
khach hang, nhàn vien va cac nhà 
cung cấp trong khi chủ sỏ hưu 
doanh nghiệp bị thiết hai ít hon, 


ke 


Chúng cuỏng tiên thuỏng 
gáy ra sư suy thoái đang lè 
không bao giö xảy ra neu 
không co các quy tác kế toản 
bị lam sai lech. 


Nicholas Jones 
Nha lam phim, cuu ké toàn vien nguõi My 
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nhất là khi tó chúc gap thát bại là 
một ngan hang. Một sö nha bình 
luan tai chính vản bản khoản lieu 
co phải the can bàng đã thay đói 
qua nhiều so voi truyền thong. 


Su tham gia cua ban giảm đóc 
Trong nhũng thơi đếm khác nghiệt, 
giam đóc phải đua ra những quyet 
đình kho khản vẻ đầu tu va có tức. 
Cac giam đóc luon có sản một chính 
sach thong nhat - co thế là mọt nủa. 
loi nhuân sau thuê se đuọc dụng đé 
trả có tức cho có đóng, con nủa kia 
sẽ đuoc giu lai đề đảu tu cho tang 
truỏng trong tuong lai. Nhung trong 
thơi kì suy thoải, se la khỏn ngoan 
khi giủ nhiêu tiền mật hon, Vì vay 
giam đóc co thé quyet định giảm 
có tục. Neu đỏng thoi cát giảm các 
ke hoach dảu tu thì doanh nghiep 
có thể giữ nhiều tiền hơn trong tài 
khoản vâng lai, tạo ra tính thanh 
khoản đề sống sot trong nhùng 
điều kiện giao dịch kho khăn, 

'Vây thì ai sẽ chịu trach nhiệm 
khi mọi thú hỏng bet? Điêu nay tuy 
thuộc vao cac he thong trách nhiênn 
giải trình va quản trị trong mỏi 
cong ty. L¡ tướng nhất la giam đóc 
doanh nghiep phải nắm ro tình 
hình đề biết thoi điểm nào mọi thủ 
bát đầu bảt ồn va yeu cầu thảo luận 
vẻ viec thay đối chien lược. Neu các 
giảm đóc áp dụng chỉnh sách 
khong can thiệp quả múc cản thiết, 
ho co thế cảm thay kho ma khien 
CEO phải hoan toàn chíu trách 
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nhiệm giai trnh khi mọi viec điện 
ra khong nhu y muon. Nhùng gam 
đóc co đau óc nhanh nhạy, thục 
tiên cùng nen nhan ra khi nao tien 
thuöng cho nhan vien vuot qua khả 
nàng kiem soat va có the de doa 
đèn lợi nhuan cua có đong va hieu 
qua lại chính cua doanh nghiep 
trong tuong lai, Tú duy quản trì nen 
la “loi nhuăn truốc, bong lọc sau” 

Diệu quan trong đề quản trị toL 
la sự san sang phot lo đam dong. VỊ 
dụ, khi mọi ngàn hang của My bát 
đảu mo rong sang Nam Phi, mot 
ngân hang thong mình của Han 
Quốc đa không bát chuoc, Tuy 
nhiên, trong thục Lien, đieu nay khó 
mà thục hien đuốc. Các giảm đóc 
gáp nhau tai nhúng cau lạc bọ va 
hỏi thao, va ho muốn cùng hoi cũng 
thuyên. Du vay, bạc tháy đảu tu 
'Warren Buffett đa tro thanh mọt 
trong nhũng nguoi giau co nhat the 
gioi bàng cach tù bỏ bàn năng “bảy 
đan” của cac nhà đảu tụ 


Thi truong đai chủng 

Một so họi đóng quan trị hiện đại 
thua nhan rảng neu đam đong mã 
thong thai thì nhăn vien vản có thé 
thong thai hon. Henry Ford la mot 
trong nhùng nguoi đâu tien nhạn 
ra rằng cong nhàn cua cong ty 
chỉnh la khach hang cua cong ty, 
nhung phải mat ca the ki thì nhùng 
nguoi khác moi nhìn thay tiem 
nàng trong triết nay. Điệu nay 
khong chị có giả trị trong viec thu 


hut ÿ tưởng tụ nhan vien, nhùng 
nguøi quan tàm đèn san phám ma 
ho san xuat và su dụng. mà con có 
gia trị chien luọc trong viec tìm hiểu 
tiem nàng khống lỏ của thị trương 
đai chúng. Khi nhìn vao Trung 
Quốc ngay nay, có hoi hap đán nhất 
la co hơi đoi voi nhúng sản phảm 
thu hut hang trảm trieu khach 
hang tiem nang, túc la nguoi lao 
đong chu khong phải nha quản lì 


Su dung tien khỏn ngoan 
Trong ke toan quán trị, hài yêu to 
đạc biet quan trong la tiên và chị 
phì. Mot nhan vien ke toän quan trì 
lam viẹc chảm chỉ đề tỉnh số lieu 
chinh xac vẻ chi phi sản xuat sao 
cho nha quản Ìï co thẻ đua ra các 
quyet định xác đang vẻ định giá, 
thue ngoai va vẻ nhung san phám 
cản đuoọc ho trọ bởi tiep thị, Tỉnh 
toan chị phi dụa vao hoat đong 
cung cáp du lieu hoan chỉnh nhát 
vẻ chị phi tren mỏi đon vì - la cách 
tót nhát để lam duoc điều nay. Tuy 
nhiên, khi giao dịch thua thot, ke 
toan quản trị phải tấp trung sat sao 
nhất khong chỉ vao chí phi mã con 
vào dong tiên theo phuong chảm 
tiên la vua”. Điều nay phat sinh la 
bởi vì khi điều kien giao dịch cang 
kem thị cóng ty cảng phải co găng 
duy trì luong tiên mắt mà ho có - 
khien cho nha cung cấp của cong 
ty kho nhân đuoc thanh toan hon 
Dong tiến co thé can, do đo, nen 
quan tâm đen dong tiên som: hãy 


bat đau tích tru kho tiên mạt của 
bạn truoc khi nhúng nguõi khác 
bát đáu tạo ra kho tiền mật của ho. 

Đoi với các kẻ toan vien quản trị, 
quan điểm truyen thong trưoc gio 
ván la “chơi theo luật”. Sụ em 
chinh va viẹc tuan thủ các nguyen lì 
ke toan nhu cán trong va nhát quan 
đuoc xem la quan trong nhát. Gàn 
đạy đã có nhiều có hoi nghề nghiep 
cho nhung ke toan vien muon sàng 
tao hơn. Loi tụ duy nay bat nguõn tụ 
kha nàng “đề tien đe ra tien", bằng 
cach cho cac cong ty khac vay tiền 
voi lãi suất cao, hoặc đau co vao cac 
xu huong tuong lai tren thị trương tỉ 
gia hoi đoai hoäc thị truong hàng 
hóa. Trong mọt the gioi ma tiên co 
thé đe ra tiền nhanh và nhiều hon 
sản xuất, “chơi theo luạt” co vẻ nhú 
la mọt lua chọn tóI. = 


éó 


Töi cục kì lo ngai răng chúng 
ta se thát bại thảm hai trong 
một lan song cac vụ be bói 
kê toan, 

Sherron Watkins 


Giam đóc điều hanh, cuu pho chủ lich 
nguoi Mỹ của Enron (1959-) 
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TM T605 Thy VỸ =¬ “Si BÓI CẢNH 
` ~ 2 TRONG TẢM 
Quản trị và đạo đúc 
CÁC MÓC QUAN TRONG 
1978 Hoc giả nguời Mỹ Ross 
'Watts và .Jerold Zimmerman 


^ “ “ 
viết bài Hướng tới mội lí 
thuyết tích cục về xác định 
„= chuần mục kế toán. 


1995 Giáo su người Pháp. 


“ 
Bernard Colasse khẳng định 
“không có kết quả đúng, chỉ 
có kết quả được thu xếp bàng 


các ki thuật kế toán sáng tao”. 


= 2001-02 Tập đoan viên thông 
'WorldCom khai khống lợi 
nhuận lên hơn $3,8 tỉ. 
" 2009 Giáo sư người Anh 
CHƠI THE0 LUẬT David Myddelton xuất bản 
h cuõn sách Phạm vi Si SỐ 

trong kế toàn. 

2012 Năm thang sau khi trớ 

thành công ty đại chúng, 

ban giám đốc của Groupon, 

một website vê bán hàng 

khuyến mài và phiếu giảm 

giả tại Mỹ, xác định được 

một “điềm yếu" trong báo 

cáo tài chính. 


é toàn doanh nghiệp có hài 
K-: tro: ghi nhận lọi nhuận, 
| dong tiền và cung cấp sở 
liêu vẻ chỉ phí đuọc uóc tình sát với 
thục te đề hỏ tro ra quyet định 
chiên lược. Với vai tro đo, bản nâng 
. của ke toan vien là phải cần tác va 
¡ thân trọng - chì phí và só liệu vẻ 
{dong chí phi thưởng đuoc chọn tính 
'‹ 
| 


ömnúc cao trong khi doanh thu và 
dong doanh thu co xu hương được. 
| | chon tính ở mức thấp. Moi bát ngò. 
¡ cản ö the tịch cục. Vị dụ, vao thang 
1/2009, cong ty Honda Motor đưa 
ra cảnh báo rảng mục Sut giảm lon 
cua doanh so toan cầu - do suy 
thoái kinh te the giỏi va đóng yên 
manh - se khien cong ty bị ló $3, tí 
trong quy bón của nâm tải chính 
2008. Tuy nhiên, khoản lỏ đó rốt 


« Trách nhiem giải trình và quan trị 130 


SỬ DỤNG TIỀN HIỆU QUÁ. 121 


Xem them: Ngao man va bao ung 100-03 = Loi nhuan truoọc, bóng lọc sau 124-25 = Dụng tien Lao ra tien 128-29 


đục 224-27 » Su háp đản cua đao đục 270 


Quy tác đất ra cac tieu 
chuan toi thiếu... 


Nhũng công ty tót va ke 
toan giói sẻ can nhắc quy 
tác cung voi đao đúc. 


cuỐoc chỉ la 83,3 tì, cho thay cóng ty 


đủ uoc tình mót cách than trong 


Hạch toán lọi nhuàn 

Mội ke toan viên co cach lâm viẹc 
thân trọng luôn cảm thây an tảm, 
nhung co thế sẻ phải vát lọn đề 
được thàng tien, Khi thị trương 
chung khoan ngạp tran thai đọ lạc 
quan (“thị truong bo” - thí truong 
gia len), cong ty chịu ap lực nâng 
nẻ vẻ việc đầy loi nhuận khai bao 
len mục cao nhat có thế, Bạn có 
thé thay la, bởi vi li nhuàn co vẻ 
như la mót sự thát hiền nhiên đon 
giản. Tuy nhiên, viec tính toản lợi 
nhuàn (noi đúng hon là ưóc tính 
loi nhuan) được dua tren mọt loạt 


các giả đình, và lọi nhuán mà cóng 


ty ke khai vẻ bản chất là một con 
so co thẻ thay đói. Mỏi nhóm kẻ 


toàn có thế đua ra một con số khac 


nhau, kế cả khi họ sử dung cùng 
mót số liệu co só đé phản tích. 


Ke toản phải quyết đình mục đo cản 


trọng se ap dung khi bảo cao tình 


hình tài chinh của một cóng ty bói vì 


ho co thế chiu áp lục phải nâng cao 
múc lợi nhuạn cán khai bao. 


. „nhung mót só quy tác lai 
bo qua gia trị đạo đúc 
— “choi theo luat” co le la 
khong đủ. 


Vao nam 1992, chuyen gia phan 
tịch ngắn hang nguồi Anh Terry 
Smith xuất bản cuốn sách Hách 
toan tạng truong. An pháảm nay 
trình bay một loạt co họi đang luu 
y cho nhung cong ty có phản đai 
chung muön tảng múc lợi nhuan 
khai bao. Cuon sach đa co tam 
ảnh huong rát lon va tác đong đen 
Hội đóng Chuẩn mục Kê toàn mới 
thanh lạp tai Anh, đản đền viec hoi 
đóng nay xảy dụng các quy tác ke 
toan mọi nham giảm thiều pham vị 


Nhung nêu không đuọc 
hạn che bói pháp luạt, ca 
nhân có thế phót lö nguyên 
tác đề huỏng lọi tù nhũng 
hoạt đọng phi đao đúc. 


31 = Đao đục trong kinh doanh 222 » Tao dụng mọt nen vàn hoa đạo 


Quy tác đuọc thay 
thể bảng cách tiếp cản 
theo nguyên tác dua trên 
“cach nhìn trung thục va 
họp HH" vẻ bao cao kế 
toan của cóng ty. 


áp dụng “ke toan sang tao". 

Ngay nay, phản lon cac quoc gia 
tren the gioi đêu thục hien theo các 
quy tác đạt ra bói Chuẩn mục Bao. 
cao Tại chỉnh Quoc té (IFRS). Do. 
do, bao cao ket quả hoat đọng kinh 
doanh va bảng can đói ke toan của 
cac cong ty ö hau het cac quoc gia 
đeu co quy cach giong nhau. Màc 
du vản chua ro vẻ thoi man thục 
hiện, mọt ke hoạch nhan đuọc sụ 
ủng hồ rong rai vẻ viec họp nhát 
IERS với các Nguyên tác Kẻ toán 
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Hạch toan theo gia thì truong la mot phuong phaạp đình gia co nhiều rủi £o 
do tại sản của cong ty đuoc đỉnh gia theo gia trị thị truong lien tại. Đình gia 
theo nguyen giả là mọt thuoc đo co đo tìn cay và tình thân trong cao hơn. 


Chung đuoc Thủa nhản (GAAP) 
cua Mỹ đa đuoc chuản bị sản sang 
vơi mục địch đạt ra các quy tác kẻ 
toan đuọc công nhan trên toàn cảu. 
Mác du cac quy tác ngay cang 
trỏ nen rô rang hon nhung vản con 
những vân đẻ quan trong gày tranh 
cải. Nhùng tranh cai nay có thế điện 
ra trong nội bọ giua ke toan và bàn 
giam đóc cóng ty, hoäc giủa kiếm 
toan viên đóc lập va công ty. Khi 
mót ngàn hang của Anh la Halifax 
Bank of Scotland (HBOS) suy sup 
vào nám 2008, chính phú Anh đà 
cưu trọ £20 tí truc khi ngan hang 
nay đuọc Lloyds Bank mua lại. Năm 
2008, chênh lệch giủa cac khoản 
cho vay va tiên gủi của HBOS la 
£213 tí. KPMG, công ty kiềm toàn 
của ngán hang, bì chí trích nâng né 
vẻ sự sụp đồ của HBOS mạc du đã 
liên tục đua ra cánh bảo vẻ các rủi 
ro liên quan. Khi co quan quản lï tại 
Anh là Cơ quan Dịch vụ Tài chính 
công bổ báo cáo vẻ HBOS vào 
nàm 2012, họ luu ÿ rang KPMG đa 
“liên tục đẻ xuất một cách tiep cận 
thân trọng hon nhảm tảng múc du 
phòng” no xảu. Nhung ban giam 
đóc của HBOS đả quyet định cản 
có cải nhìn lạc quan vẻ nghiẻp vụ 
cho vay của ngán hang. Ho đa chon 
khóng lâm theo quy tác. 


Hạch toan thân trong 

Giao su David Myddelton. mot học 
giả nguoi Anh vẻ quan lì, phản đöi 
manh mê việc mö rọng các quy tác 
trong ke toan. Ông tin vao các 
nguyen täc kẻ toản truyền thong 
với Sự linh hoạt can thiet cho cong. 
tác ke toàn của các cóỏng ty thuốc 
nhiều loại hình khac nhau. Ông 
cho rảng y tuøng chỉ co mọt “đạp 
án đúng duy nhất” khi láp bao cáo. 
kẻ toan của mót cóng ty là mót ý 
tuong vo nghĩa. Tuy nhiên, yêu cầu 


tang cuong kiếm soal lại ham chua 
Y tuong nay. “Moi nguøi muon the 
vi lam the co ve như la chung tới 
đang tim cách giai quyết các vụ be 
boi," ong noi; ho nghì rang kiềm 
Soat tót hon se tạo ra sự khac biet, 
“nhung khong bao gio la nhụ vậy ". 
Giao sư Myddelton cùng tin ràng 
ban giam đỏc nen co “cach nhìn 
trung thục va họp h“ vẻ bao cao ke 
toàn cua cong ty thay vì buốc phải 
dua vao búc tranh đuoọc ve ra bơi 
†uong cua mọt nguõi nao đo Vẻ các 
quy tác ke toan. 

Mot so cách thục hanh "ke toan 
sàng tao” đa lam dung qua mục su 
linh hoat trong quy tấc đề tạo ra Các 
báo cao ke toan co khả nàng gảy 
hiệu nhằm. Vì dụ, hạch toàn “heo 
gia thị truong” sẽ định gia tài sản 


L tại gia trí hien hanh tren thi truong, 


có nghĩa la khi thị truong chúng 
khoan bung no, gia của moi khoan. 
đau tụ (chang han nhú có phieu của 
mot cong ty khac) cùng se tảng vọt. 
Điều nay lam cho ga trị bang can 
đói kế toan của cong ty cùng tâng 
đót ngọt va có thế khuyen khich 
cong ty mỏ rong vuot qua khả nâng 
thục te. Chi cản mót sụ sụt giảm 
tren thi truong chung khoan la so 
có phan nay mat giả đang kế. Giao 
su Myddelton goi y la nen ap dụng 
hạch toan “theo nguyen gia” thay 
vị hach toan “theo gia thị truong” 
bói vì cách lam này đua ra mọt bộ 


Nghia vụ đạo đúc 
Julian Dunkerton là nhà sảng lắp | thuẻ. Không phải Dunkerton 
và có đóng chinh của công ty thỏi | muốn khẳng định minh kinh. 
trang SuperGroup plc với thương doanh có đao đúc hon người khác 
hiệu hàng đảu là nhân hàng thời | —SuperGroup plc giải thích trong. 
trang đường phố Superdry. Có báo cảo thường niên rằng “Chúng 
trụ sỏ tai Anh nhưng đặt của tỏi nhận thức được giả trị thương 
hàng bản lẻ trên toàn thế giới, mại củng như nghia vu đao đúc 
SuperGroup đã có thề dễ đàng đi. của việc liên tục hoat động với sự 
theo lối mòn của các tố chức khác. chính trục, trung thục và cam kết 
và thao túng só sách kế toán đé kinh doanh có trách nhiệm và 
giảm thiều nghĩa vụ thuế. đao đúc”. Dunkerton đủ khỏn 
Tuy nhiên, công ty này ván. ngoan đề hiều rằng kinh doanh. 
hoạt đóng theo tinh thân của các | có trách nhiệm có thế mang lại 


quy định vệ thuế và nỏp khoảng 
30% lợi nhuản cho các cơ quan 


lơi ích tài chính, đặc biệt là trong 
dài han. 


Mọot vụ gian lan lon ve ke toan da 
đục cóng ty của Mỹ la C'aterpillar 
Inc. phát hien trong mot doanh 
nghiep Trung Quốc ma cong ty nay 
mua vao năm 2012. Cac điem bát 
thuong báo gồm thoi phông loi 
nhuan va gia mạo có phieu 


Số lieu on định hon; theo đo, lai san 
đuốc đình gia o mục gia thục te tại 
thơi điểm mua va tru đi các khoan 
khau hao, chủ khong phai tại gia trị 
thị truong trong hien tại 

Tranh cai ve viec ap đụng quy 
tác cùng nhác hay nguyen tác 
linh hoạt se đuoc nhạc đì nhắc 
lại khi các cuoc thao luan về viec 
hop nhất he thong GAAP của My 
voi dụa trên quy tác, và IFRS trỏ 
nén nghiem túc. Mác du đa áp 
dụng quy tác öo mục đó cao hon rát 
nhieu so voi các tiêu chuan ra đọi 
truoc đo, [FRS van phu thuoc vao 
nguyen tác nhiều hon số với he 
thong GAAP của Mỹ 


Quy tác đạo đục 

Du can cụ vào quy tác hay bat 
nguon tủ nguyen tac, khong co 
phưong pháp hạch toàn nao co thẻ 
cản trỏ neu bản giam đọc có tình 
muøn đua ra thong tịn sai lech. Lay 
vị (dụ, vao thang 6/2012, tạp đoàn 
lon vẻ thiet bị xay dụng của Mỹ 

la C'aterpillar lnc đa hoan thanh 
thuong vụ trị gia $650 trieu đề mua 
cong ty Trung Quoc ERA Mining 
Machinery Ltd va cong ty con thuoc 
100% sở huu của no la Zhengzhou 
Siwel Mechanical and Electrical 
Equlpment Manufacturing Co. 
Đạy la một phản trong chiên luoc 
dài hàn của C'aterpillar nhâm phat 
triên ö Trung Quoc. Khong may là 
mót loat “ho đen” trong so sach ke 
toan của Siwel đả sóm đuọc đua ra 
anh sang, bao góm viec công ty nay 
bị phat hiên vao thang 11/2012 la 
khong năm giủ luong có phieu nhì 
đa khang dịnh truoc đó. Vao thang 
1/2013, Caterpillar phai ghi giam 
$580 triêu tu gia trị của ERA, qua 
đo gán nhu chấp nhạn ráảng thuong 
vu nay hoàn toan la mót sư làng phì 
tiên của. Sau đo, Caterpillar buoc 


SƯ DỤNG TIEN HIỆU QUA 


toi bạn giam đọc truoc đo của SiWel 

la co y lạp so sách ke toan với thong 

tin sai lech, nhung lại đe vu viec 

lang xuông vao thang 5/2013 khi 

đạt đuốc mọt thóa thuan tại chình 
Trong cac tình huong khác 

ban giam đọc có thẻ tìm thay điểm 


sang trong các quy tác. Voi hoạt 
đong kinh doanh tại Nam Phì, 
Canada và chau Âu, cong ty cho 
vay ngân hạn Wonga.com quy 
định mục lải suat hang nam (APR) 
đơi voi các “khoản vay nong” len 
đen 5.800 phan tram. Diều nay 
hoan toan họp phap boi vì cac 
quốc qia nơi công ty đang hoạt 
động kinh doanh không co quy 
định vẻ mục trần lãi suat, vì vay 
ban giam đọc cong ty ván đang 


ISSNIHNRNRHERESWGEL 
6é 


Hlach toan theo gia thi truong 
củ nhu một tro đua. Đùng 
lam vay. 

Andrew Fastow 


Cuu giam đoc nguôi Mỹ của Enron 
(1961-) 
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“choi đụng luat”. Tuy nhiên, theo 
mot bảo cao của Vàn phong Tủ 
vàn Cong dan Anh vao nam 2013, 
ba trong số bón khach hang "vay 
nong” gap kho khán trong viec 
hoàn trả. Trai nguọc voi Anh, các 
quoc gia nhụ Pháp va Mỹ có quy 
định về mục lãi suat tỏi đa đối voi 
các khoan vay tin dụng tiêu dụng 

Xet cho cung thì khong có bộ 
quy tác nao co the thay the cho 
hanh vì đao dục hay đam bao an 
toan cho he thong truốc việc co 
y thao tung so leu ke toan nhâm. 
cung cap thong tin sai lech. Duoi 
su kiem soat cua các ke toản vien 
hanh nghe theo nguyen tac, su linh 
hoat trong quy tác sẻ tro nên huu 
Ich; nhung neu ai đo bảng mọi giả 
muon co được loi the rat lon vẻ lai 
chình, sự linh hoạt nay se cho phep 
ho đat đuoc mục địch kế ca khi phải 
hanh đong trai đạo đục. 

Quy tác giúp đảm báo còng ty 
hoạt đong theo tieu chuan tôi thiếu 
đuoc cháp nhán. Van đẻ gay tranh 
luan la tieu chuản nay nên ö múc 
nao đề căn bang đuoc giủa su hùu 
ìch của các tieu chuẩn va su ton 
kem khi kiem soat thai qua. Quy 
tác cũng khuyen khich cac cong ty 
hoat đong theo nguyen tác đao đúc 
nen lam đieu gi đo hon la chỉ dùng 
öØ mức töi thiếu. „ 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Vốn và hiệu quả hoạt động 


CÁC MÓỐC QUAN TRỌNG 
1776 Adam Smith cho rằng 
các nhà quản lí sẽ không 
giám sát doanh nghiệp với 
cùng mức độ thận trọng như 
khi các thành viên trong một 
công ty tư nhân giám sát 
doanh nghiệp của chinh họ. 
1932 Giáo su người Mỹ Adolf 
Berle và nhà kinh tế học 
người Mỹ Gardiner Means 
đạt ra cụm từ “sụ tách bạch 
giữa quyên sở hữu và quyền 
kiểm soát”. 

1967 Nhà kinh tế học người 
Canada-Mỹ J. K. Galbraith 
cho ràng có đông không còn 
kiềm soát những tố chức thuộc 
sở hữu hợp pháp của họ. 

2012 Larry Ellison thuộc tập 
đoàn máy tính của Mỹ 
Oracle Inc trở thành CEO 
được trả công cao nhất thế 
giới khi óng nhân được 
$96,5 triệu bao gỏm tiên 
lương, cố phiếu và các phúc 
lợi khác. 


-388fät 7! ác 0086800616220 8Q NRDINGRNIRE: 
GIÁM ĐŨC ĐIỆU . 
HÀNH PHẢI LÀ NGƯỜI 
KHÔNG HÁM LỢI 


LỢI NHUẬN TRƯỚC, BỐNG LỘC SAU 


| Trong mot công ty đại 


. chung, có đong la chủ sỏ 


| huu cong ty 


..V1 vây nha quản li cản 


phải là nguoi co thế tin 
tưởng được đề hanh đóng 
vi lợi ích của cóng ty chủ 
khỏng phải vi bản thân họ 


T mọt doanh nghiep li 
tướng, ban giảm đóc theo 
đuối cac mục tiêu của công 
ty ma khóng cản nhac quả nhiêu 
vẻ lơi ¡ch cá nhăn. Khi được chọn 
vào ban giam đóc, ho đam phản 
mức luong và các phúc lợi tiêu 
chuẩn của ho, rỏi kế tù đo, ho chí 
nen tấp trung vao thanh cỏng của 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, co 
nguy co la cac ong chu co thế bị 
loa mắt bói su giau co đuoc tao ra 
xung quanh ho va lam viec theo 


P> 


Nhiều có đồng khóng thế 
điều hãnh một công ty, vì 
váy ho phải thue giám 
đóc điều hanh đề lam 
viec nay cho ho. 


Không thé giảm sát chỉ 
tiết tát cả mọi việc mà. 
nhà quản lï thực hiến... 


huöng táng lợi ¡ch cả nhân thay vì 
tảng lợi nhuận cho có đòng 

Tình huống này, được gọi lả 
“sự tạch bạch giủa quyền sở hưu 
va quyẻn kiềm soát", nảy sinh lán 
đầu tiên vào cuối thẻ ki 19 với sụ 
ra đôi của nhiều cong ty có phán 
đai chủng (plc) co quy mô lớn, 
cho phep quản ]¡ cáp cao đuọc 
tu do hon đé điều hãnh cong ty 
ngoai pham vị giam sat hiệu quả 
cua có đóng. Miễn la cong ty thụ 
đuoc loi nhuan thỏa đảng, cac 
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Nhưửng công ty vua và nhớ của Đúc 
cháng han nhú Faber-C`astell, nha 
sản xuat bụt chì hang đâu the gioi 
luôn thuoc so huu gia đình. Ban 
giảm đóc của nhúng công ty nhú vay 
co nhiều khả nàng se tạp trung vao 
hieu quả hoạt đong trong dài han 


giam đóc đuoc tự do tiên hanh 
nhung hoạt đọng kinh doanh ma 
ho thảy phụ họp. Tuy nhiên, neu 
một doanh nghiep bắt đầu hoat 
động theo nhúng mục tiêu cua 
nha quản lí, doanh nghiệp đo se 
tập trung vao viec tỏi đa hoa lợi 
nhuan (cho cac chú sơ huu va cö 
đóng) hay vao viec tang vì thế, 
phản thưởng tai chính và quyền 
lục của nha nguoi quản lì đo? 


Lợi ¡ch ca nhân 

Một số giảm đóc hành đóng như 
những kẻ co hoi - có vẻ nhu họ 
quan tảm đen lợi ích ca nhân hơn 
la tình hinh tài chính của công ty. 
Cuộc khúng hoảng của he thong 
ngân hang nâm 2008 đả khiến 

có đóng của nhiều cóng ty đất 
câu hỏi vẻ có che quản trị cong 
ty va lương trả cho nhan viên 
điều hanh. Lay vị dụ, có đồng của 


Barclays Bank rat kịch đong ngay 
truoc them đai hoi có đồng thuong 
nien nam 2012 cua ngàn hang 

nay. Lo đa phat hiến ra rang trong 
nam truoc đo, loi nhuan giam 3°. 
có phiêu giảm 265 nhúng giam 
đọc điều hanh Bob Diamond van 
nhan đuọc #2,7 treu tien thuong 
va tóng thu nhấp hon €6,3 trieu. 


Hạn che quyen so huu 

Tình hình nay đọn giản hon ö 
nhung cong ty có phản tu nhan 
Do quyen so huu cõ phản bì hạn 
che (thuong la trong mói gia định 
duy nhát], bạn giam đóc vả có 
đóng thuông co thanh phản nhu 
nhau. Trong moi truong hop, 
thuong thì nguoi ta se khong loi 
dụng nguoi than va bạn be của 
mình vẻ mát tai chỉnh. Vị du, 
van đẻ coi trong phục loi hon loi 
nhuân hiếm khi xay ra tại Đúc 
nol các cong ty vua va nhỏ - chủ 
yêu là những cong ty gia đình 
la mo hinh kinh doanh chiêm uu 
thẻ. Mot nghiên cuu gản đay vẻ 
hieu quả hoat đong khác nhau 
giủa cong ty gia định va cong ty 
đại chung ö Tảy Ban Nha nhân 


tEG051000P/SSVEEE DANH LG! 
Lanh đạo la một đạc quyen đẻ 
lam cho cuoc sóng cua nguoi 
khac tot đẹp hon, Đo khỏng 
phai là co họi để thoa màn sụ 
tham lam của ca nhan. 


Mwai Kibaki 
Cụu thu tuong Kenya (1931-) 


Liêu 
-MØQ2030088030060392M.0E 


thay, xet vẻ cö phản tại chình, 
cac cong ty gia đình co ket quả 
hoat đong tot hon so voi các công 
ty đại chung co cùng quy mo và 
trong cung mot nganh. Tuy nhiên 
cac quoc gia nhu Anh va Mỹ có 
tì le cong ty có phan đại chúng 
lon hon nhieu quoc gia khác. Sau 
nhiêu thap ki khong can thiệp, 
cac có đong mọt lản nua lại trỏ 
nen quan tam đén việc quan trị 
va loi nhuan của doanh nghiep. s 


Phúc lợi ít hơn, lợi nhuận nhiều hơn 


Một vài công ty đã thục hiện 
những biên pháp tích cục đế 
loại bỏ phúc lợi trong chiến 
lược cắt giám chi phi. Tại công 
ty Đúc T-systems 
International, một công ty con 
vẻ còng nghệ thông tin và 
truyện thông (ICT) thuộc 
Deutsche Telekom AG, toàn bộ 
nhân viên giỏ đảy đẻu phải đi 
máy bay óỏ hang ghế thương, 
bất kề chức vụ của người đo 
trong công ty hoäc khoảng 
cách và thời gian của chăng 
bay. Việc thay đồi tù hạng 
thương gia thành hang phó 
thỏng được cho là đã tiết kiệm 


được cho T-systems $1,5 triệu 
mỏi nâm. Các cản bộ điều 
hành được thông báo ràng đảy 
là kết quả của việc chọn lụa 
giừa giám chỉ phí đi lại vã 
giảm tiền thuớng hàng năm. 
Kế từ cuộc suy thoải tài 
chính nảm 2008, đả cö sư gia 
tảng trong xu hướng siết chặt 
túi tiên của các tó chức. Kẻ cả 
công ty giải trí hùng mạnh Walt 
Disney cũng phải dân đán bỏ 
phụ cấp xe hoi cho cản bộ điều 
hành. Việc cát giảm chỉ phi và 
phúc loi gây ra áp lục lön hon, 
buộc các nhà quản lí phải tảng 
khả năng sinh lời của cỏng ty. 
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—aNeusanwuwxee 
NÊU TÀI SÀN ĐƯỢC ĐẶT 
VÀO NƠI CÚ LÃI, BẠN 
SẼ THU ĐƯỢC BẤP ĐÔI 


ĐẦU TƯ VÀ Cổ TỨC 


au khi trnh toan loi nhuan khoảng 3% lợi nhuân tren sö tiên 
BÓI CÁNH S trong nam, ban giam đóc đã đảu tu, tuong đuong voi lài mà 
của mót cong ty có thẻ chọn - một nguoi gủi tiết kiệm có thế 
TRỌNG TÁM chỉ trả có tục cho có đong hay tại - nhan đuoc từ một khoản tiên gửi 
Chiến lược tài chính đau tu khoan tien đo. Cö túc la ngan hang. Vi dụ, năm 2012, 
khoản tien chì tra hang nàm cho Cong ty Honda Motor của Nhật 
CÁC MÓC QUAN TRỌNG có đong. Có túc co the bang Ban đã trả có tục chua bảng một 


1288 Chúng chỉ cổ phiều 
đảng kí đảu tiên được Stora 
Enso, một công ty sản xuất 
giấy và bột giấy, phát hành 
cho Giám mục Vasteras tại 
Thụy Điền. 

Thế ki 17 Cóng ty Dutch 
East India phát hành có 
phiếu, báo hiệu sụ xuất hiện 
của giao dịch có phiếu có tổ ...đua vao triền vong tang trường va tình trang của bảng cản 
chức. đôi kê toan. 

1940 Peter Drucker viết vẻ 
việc doanh nghiệp cản phải 
cân bảng giữa cồ tức ngán 
hạn và tái đầu tư dài hạn. 


1961 Modigliani và Miller 


So tien đuọc dung đe chí trả có tức hoác tai đâu tu vào hoạt | 
đong kinh doanh cua cong ty đuọc quyét định... 


khẳng định việc chỉ trả hay 
giữ lại cổ tức không ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt 
đông trong dài hạn của 
doanh nghiệp. Công trình 
nghiên cúu có súc ảnh 
hưởng lón này của họ sau đó 
bị phản đối bởi một số 
nghiên cứu cho rằng cố tức 
tăng làm tăng giá cổ phiếu 
của công ty. 


Khi tang trưởng ở múc cao, 
hoặc bảng cân đôi kẻ toản 

yêu, công ty nén giu lai tiên 
mát đề tải đảu tu 


Ban giam đöỏc phải cản bảng giua nhu cảu tải đáu từ vào 
doanh nghiệp voi loi nhuận của có đóng 


Khi bảng cản đối kế toán 
manh, hoäc tâng trưởng 
cháảm, công ty nên trả có tức 


cho có đóng. 


Cong ty Dutch East India la cong 
ty đại chung đảu tien chao bạn có 
phiếu. Nha đảu Lụ cạp tiên cho 
n]tung chuyên đi đề nhân mot 
phản trong loi nhuan thú được tú 
nltùng hanh trình thanh cong 


nua sỐ lợi nhuân $2,7 triệu của 
ho, để lai hon mót nua đề tại đảu 
tu vao cong ty. 

Các khoản có tục đáu tien 
được chì tra vào thẻ ki 12 bói 
Cong ty Dutch East India, công tý 
đáu tiên tren thẻ giơi phât hành 
có phiếu đe huy động vốn. Đề 
khuyên khịch nhà đâu tụ mua có 
plheu, ho cam ket sẻ chỉ tra mót 
khoản tiên hàng nàm (đuoc goi la 
có tuc). Trong thời ki năm 1600 
1800, Công ty Dutch East India đả 
tra có tức hàng năm bang khoảng 
18% gia trị có phiếu. 


Đảu tu hay trả tiền? 

Tiên chỉ trả có tức hoan toàn là 
qua tạng của ban giam đóc 
Quyết định của họ rất đon gián 
bao nhiêu phản trăm lợi nhuận 
sau thuế nẻn được dung đề trả có 
túc va bao nhieu phản trảm nen 
giù lai trong cong ty đề tai đảu 
tu? Triển vong tảng trưởng của 
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cóng ty cang cao thị đong lục giủ 
lai tiên đề kinh doanh cang lon 
VỊ vay, nhúng cong ty phat triển 
cham thuong trích mot tí le lon 
trong loi nhuan đe chì tra có tục, 
trong khi nhung cong Ly phat 
trên manh co nhiều kha năng sẻ 
giủ tiền đẻ kinh doanh. Khong coø 
nguỏn vón nao an toan hon loi 
nhuan giu lai: khong cản phải tra 
lại, cũng khong can phai tra lài 
Mọt yeu to nua cản can nhắc la 
tình hình tại chính của cong ty. 
Neu năng lục tai chình yeu, lợi 
nhuận nen đuoc qìu lai; chì khi 
bang can đöi kẻ toan đu mạnh 
thì mới nen chỉ trả có túc cho có 
đong mọt cach hao phong 

Việc chỉ trả có tục phải đuoc 
xem xet cản thản. Vao nam 2006, 
Royal Bank of Scotland (RBS) 
tuyen bö tảng 25% có túc cho có 
đong. Cac nha bình luan thị 
trương đả khen ngoi đong thai 
nay, va một nhom các nha phan 
tịch đưa ra lời nhản nhủ: “Cam on 
Fred [Goodwin, CEO cua RBSỊ, 
chung tơi yeu ban”. Viec tảng cố 
túc đả chuyến tiên đen tay có 
đong. Chỉ hai năm sau đo, RBS 
buốc phai yeu cảu có đong mua có 
phieu tại mục gia 200 pence mot 


John Kay 


Giáo sư .John Kay là một nhả 
kinh tế học người Anh sinh 
nam 1948. Nồi tiếng với sụ 
ủng hộ đầy hoài nghi vé hành 
vi của doanh nghiệp trên thị 
trường tụ đo, ông là giáo sư 
thính giảng tại Trưởng Kinh 
tế London vả là cộng tác viên 
thưởng xuyên của tỏ Financial 
Times. Vào năm 2012, ông đệ 
trình một bảo cáo chỉ tiết vẻ 
thị truong chứng khoán cho 
chính phủ Anh, trong đó nhấn 
manh rằng mục đích thông 
thưởng của thị trường chứng 
khoản không phải! là đầu co 
mà là đề cung cấp cho các 
công ty khả nàng tiếp cận 
nguồn vốn và cung cấp cho 
nhung người có tiên tiết kiệm 
cơ hội dụ phản trong tâng 
trướng kinh tế. Ông cùng 
nhản mạnh mối quan ngại vẻ 
việc chi trả cố tức quá cao. 


Tác phám chính 


1996 Kinh doanh trong kinh tế 
học 

2003 Sự thái vé thị trường 
2006 Thỏ và rua 


co phiếu đe huy đọng £12 tỉ. Sau 
thang sau đo, nhung cö phiêu này 
chi đang gia 65 pence; va ba 
thang sau đo chỉ con 11 pence, Su 
hao phong của cong ty vao nam 
2006 đã khien có đong phai chịu 
tón that nạng né 

Trai lại, Apple khong tra có 
tục kẻ tù khi thanh lắp vao nam 
1977 cho đen nam 2013. Bạn 
giam đoc, đúng đảu la Steve 
Jobs, khang định rang có đong sẻ 
đuoc loi trong dai hàn bảng cách 
đế Apple tai đáu tu loi nhuằn 
Chi trong nàm 2013, khi tóc đỏ 
táng truông bat đảu giam thì 
cong ty mới thong bao chỉ trả có 
tục ma cóng ty du đoan ö mục 
trung bình la $30 tỉ mot năm cho 
đen năm 2015. » 
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TRỌNG TẢM 
Sản phám tài chinh 


CÁC MỘC QUAN TRỌNG 
Kh. 1650 Thị truòng gao tại 
Osaka, Nhát Bản phát hành 
hợp đóng tuong lai đầu tiên 
được chuẩn hóa nhằm thỏa 
thuận về mức giá của hàng 
hóa chưa được giao. 

Tn. 1970 và 1980 Việc giảm 
điều tiết mang lai cho ngân 
hàng và doanh nghiệp nhiều 
co hội hon đề dùng tiền tao 
ra tiên 

1973 Hai nhà kinh tế hợc 
người Mỹ Fischer Black và 
Myron Scholes đật ra một 
công thúc toan học có vẻ như 
là sẽ loại bỏ rủi ro cho các 
hợp đỏng tương lai. 

Tn. 1980 Các cỏng ty lớn bắt 
đảu sử dụng cóng cụ phái 
sinh đề dùng tiền tạo ra tiền. 
2007-2008 Nhiều thị trường 
tài chính sụp đồ trên toàn 
thế giói, đe đọa sụ tiếp tục 
tồn tại của các ngân hang và 
các công ty đáu cơ dạng 
ngán hàng. 


VAY NGẮN HẠN, 
H0 VAY DÀI HẠN 


DÙNG TIỀN TẠO RA TIỀN 


đầu tu vào các sản phám 
tai chình nhu cong cụ phai 
sinh va họp đóng tuơng lai 


öt số công ty lua chọn 
phưong an "dùng tiên tao 
ra tiên”, tức la sử dung tai 


sản tiên mát khong chỉ đế đấy 
manh phát triển sản phắm ma con 
đề tạo ra lợi nhuận thông qua thị 
truông tai chính. Ví dụ, một số công 
ty tin rang bảng cách phòng hô. 
trước các biên đọng của thì trương 
tiền te, ho có thế tiep can vơi mỏt 
nguón loi nhuân mới. Hai thuát ngũ 


Các công ty có dong tiền và thanh khoan töt 
co thế dung tiền đề tạo ra tiền bảng cách... 


Nhung cách nay có thể khien công ty mat tiền 
néu thị trường hoặc nên kinh tế sụp đồ. 


Dùng tiền tao ra tiền la một chiến lược ngán 
hạn và đảy rủi ro 


đi vay trong ngắn hạn va 
cho khach hang vay trong 
dài hạn nhu mót ngân hàng. 


minh hoa cho ÿ tưởng dùng tiên tao 
ra tiên la "bó phân ngắn quỹ” va 
“ngân hang ngảm”. 


Phong ho rủi ro 

“Bo phản ngắn quý” la thuàt ngụ 
xuát hiên vào cuối những nám 1970 
theo sau các thach thúc kinh tế nhu 
gia đảu tầng gắp bỏn lán va “đình 
lam" (khi lam phat va thát nghiệp 


có từ 
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Xem them: (uan trì rút ro 40-41 « Ngao man va bao ng 10003 * Đau tụ va 


120-227 = Ai chịu rủi ro? 138-439 s Đọn bầy và rui ro vưot mục 150 51 


Nhiêu doanh nghiep san xuất, nhụ. 
còng Ly giày của Brazil Aracruz 
(đuoc biet đến với tên Pibria tì nam 
2009). đa su dụng bộ phan ngân quy 
đe tao loi nhuan chủ khong chỉ đe 
quan lì tù thấp niên 1980 đến nay 


đeu cao tại mọt thoi điềm). Y tuông 
này ra khi mục tieu của bọ phan 
ngàn quỷ (bọ phạn chịu trách 
nhiệm vẻ thanh khoản) của cong Ly 
la phai đạt đuọc su căn bảng lõi uu 
giua tính thanh khoản và thú nhấp 
tu dong tiên của cong ty. 

Trong nhiều thập kỉ trước khi 
xay ra cuoc khủng hoàng tại chình 
2007- 08, cac cong ty lon vân đều 
đạn đạt thêm trach nhiêm cho bó 
phan ngàn quy. Thong thường, các 
trach nhiệm nay bắt nguồn từ mục 
địch giam thiểu rủi ro, nhưng 
nhưng co hoi sinh loi trở nên háp 
đản đen mục mọt số công Ly đả 
chấp nhân các hop đỏng dự phong 
rút ro tai chình có gia trị cao hơn 
toan bo lợi nhuận tụ xuất khầu của 
cóng ty. Ví du, nàm 2008, AracruzZ, 
mọt công ty sản xuât giầy va bọt 
giày của Brazil, sử dụng tài sản tiên 
mát đề đanh cược vao cac hợp đóng 
tương lai tiên tẻ (gia trì của cac loại 
tiên tê vao mọt ngay trong tương 
lan]. Cụ thé, cóng ty này đánh cược 
rảng đóng tiền cua Brazil se tiêp 
tục tảng gia, nhưng tren thục tê nó 


lại giam gia mạnh và rốt cuoc 
cong ty bị mát ®2,5 tì. VỊ váy, mot 
so cong ty hien nay thẻ hiện sự 
phan đối rỏ rang đi voi việc dùng 
tiên tạo ra tien, chang han tạp 
đoan khai khoang đa quoc gia 
Rio Tìnto đã trình bay trong báo. 
cao thuong nien 2013 rang bo 
phan ngan quy cua họ “phục vụ 
cho cac mang kinh doanh cua tấp 
đoan Rio Tìnto chủ không phải là 
một trung tảm lợi nhuản” 


Ngàn hàng ngâm 

Tuy vay, các công ty khác đa mỏ 
rong bọ phản ngàn quy thanh 
trung tảm lơi nhuan lon, hoạc thạm 
chị la chủ chot, cho hoat đong kinh 
doanh cua minh. Mọt so cong ty 
nhu tấp đoan General Electric (GE} 
tại My đã phát triền bỏ phản này 
thanh mot “ngan hang ngảm” hiệu 
quả. Năm 2007, bọ phản ngan quy 
của GE la GE Capital đa nàm giủ 


tai san voi trì gia hon $550 tì, khiến ( 


cho no co quy mo con lón hon vải 
ngàn hang trong nhom mươi ngân 
hang hang đầu tai Mỹ. GE Capital 
đong qóp vao 55% lọi nhuấn cua 
GE, chủ yêu bảng cach dùng cac 
khoản vay ngàn han đề cho khách 


' hang vay trong dài han (“vay ngàn 


han va cho vay dai hạn”). CGE da có 
thế thanh cong như mót ngắn hang 
ngảm ma khong phải chìu các 
ganh nàng vẻ phap Ì¡ như cac ngàn 
hang thong thương, nhung đến 
nâm 2008, tấp đoan này bị bước 
phái tham gia vao chương trình 
cửu tro ngành ngàn hàng của 
chình phủ Mỹ. 

Cho du việc đảnh cược co thanh 
cong hay khỏng thi phương thúc 
dung tiền tao ra tiền vản có nhiều 
rủi ro, vi bọ phản ngắn quy của 
cong ty cang tao ra nhiều lợi nhuận 
thì hoi đóng quán trị càng 1t muốn. 
đầu tu vao nghiên cưu va phat triển 
đề giúp công ty tâng trướng trong 
tương lai. Cach thưc kiem tiền nay 
co sự tương quan mạnh me voi chủ 
nghĩa ngàn han trong kinh doanh. s 


Tập trung vào ngân quý 


Trong thập niên trước khi xảy 
ra cuộc khủng hoảng tài chính 
2007-08, nhiêu cong ty bắt đảu 
dùng tai chính ngán han đề tài 
trợ cho chỉ tiêu đài han. Nhung 
cuoc khủng hoảng tai chinh 
2007-08 đả thay đối đảng kế 
tình hinh vói su sụp đố hoặc 
gản như sụp đồ của nhiêu ngân 
hảng. Các CEO yêu cảu được 
biết vẻ lượng tiền mặt của công 
ty và tình hình tiên mãt thực tế. 
Không phải mọi cán bỏ ngân 
quỷ đều có thể trả lời ngay lập 
túc vì mỏt số khoản đảu tư của 
công ty nảm trong các hệ thông 
cục bõ, được điều hành thủ 
công và kem minh bạch. 

Vì vậy, bộ phản ngân quỹ 
đả trở thành bộ phản quan 
trọng hàng đáu của nhiêu còng 
ty, với yêu cảu cao về su minh 
bạch và trách nhiệm giải trình 
được cập nhật tùng phút. Hỏi 
đóng quản trị kì vọng cản bỏ 
ngân quy luôn sản sảng cho 
những sụ kiện ngoài dụ tinh 
~ như tàng dụ trủ tiên mật đế 
giảm rủi ro thanh khoán. Tuy 
nhiên, điêu này làm phát sinh 
mót ván đẻ mới cho bỏ phân 
ngân quỷ: nều lượng du trủ tiền 
mất tăng lên, làm thế nào đề sử 
dụng mức du thừa thanh khoản 
này một cách hiệu quả nhất đế 
tài trợ cho tăng truỏởng? 


Con đường ngân cach giủa 
đầu tu và đâu cơ không bao 
gio sảng sủa và rõ ràng. 


'Warren Buffett 
Nhà đảu tư người Mỹ (1930-) 


99 


K2 na nan 


130 


BỒI CÁẢNH 


TRỌNG TÁM 
Quyên kiềm soát của giám 
đốc điêu hành 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1981 Nhà cố vấn quản trị 
người Mỹ sinh tại Áo Peter 
Drucker đẻ cập đến việc các 
tổng giám đốc điều hành 
“chưa chấp nhận sự thật là họ 
đại diện cho quyền lục - và 
quyền lục phải đi kèm với 
trách nhiệm giải trình”. 

1991 Ủy ban Cadbury được 
thanh lắp tại Anh đề điều tra 
các kế hoạch kinh doanh 
gian lân, thất bại và trách 
nhiệm giải trinh trong quản 
trị doanh nghiệp. Một năm 
sau đó, ủy ban này công bố 
một báo cáo có tâm ảnh 
hướng lớn: Các khia cạnh tài 
chinh của việc quản trị 
doanh nghiệp. 

2002 Đạo luật Sarbanes- 
Oxley của chính phủ Mỹ đảt 
ra nhùng hướng dẫn nghiêm 
ngặt hơn để quản lí hoạt động 
kế toán và việc công bố dữ 
liệu đã từng được bảo mật. 


QUYÊN LỢI CỦA cổ 
ĐÔNG CŨNG. LÀ QUYỀN 
LỢI GỦA CHÚNG TA 


TRÁCH NHIỆM BIẢI TRÌNH VÀ QUẢN TRỊ 
Tre 


Quan trị tốt phụ thuộc vào... 


...giam đóc hiều 


biết, chủ động, 
va có đạo đúc. 


rach nhiệm giải trình là 
| nghĩa vu của một cả nhân 
hoäc tó chúc phải nhãn trách 
nhiêm vé hanh đóng của minh. 
Trong kinh doanh, trách nhiệm giải 
trinh thương được dùng đề truy 
trach nhiêm: nhân viên có thể bị 
cáp trên buộc phải chịu trách 
nhiệm cho hanh đong của mình, 
hoäc nhũng ngươi ỏ bắc quản Ì¡ co 
thé phải chìu trach nhiệm vé cấp 
dưới của họ. Vẻ co bản, đương lói 
quản trị cóng ty la trach nhiêm của 
ban giam đóc; vi váy, họ phải quán 
li mót cach chủ đóng va co đạo đúc. 
Sau mót chuỏi tham hoa kinh 
doanh (tu Enron cho đến Lehman 


...sự phân định 

trách nhiệm rõ 

ràng, có thể truy 
nguyên. 


...Sự Cần trọng. 
của thành viên 
hội đóng 
quản trị. 


Brothers va vô sô ngăn hang khác), 
quán tri doanh nghiệp đã trỏ thành 
mọt vấn đé quan trong trên toàn 
thẻ giới. Đề thục hiện trách nhiệm 
giải trình một cách hiệu quả, ban 
giam đóc phải đảm bảo các vai trò 
và thẩm quyên được phản định ro 
ràng. Điều này giúp cho việc điều 
tra nguồn göc gây ra Sai sót và quy 
trach nhiêm cho đúng người hoặc 
nhom ngươi. Đề quản trị tốt, các 
thanh viên hội đồng quản trị phải 
la ngươi có hiều biết sâu ròng, hoàn 
toan độc lắp, và cùng làm viếc Vì lợi 
¡ch của doanh nghiệp va của chủ số 
hữu - các có đông - trong dài han 

| Các giảm đốc khóng điêu hanh 
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Xem them: Loi nhuan truoc, hong lọc sưu 124-25 « Ai chỉ rút rò 1⁄38-45 » Loi 
nhuan so voi dong tien 152 53 s Can bàng qIua cai han và ngan han 190- 91 


qì về nhung nguy co ma công ty 
phai đói mát. Điều nay cho thảy ban 
giam đoc chua có khả nảng buoc 
cap đieu hanh chịu trách nhiem. 

O hảu het các cong ty, cạp điều 
hanh thuong dua ra nhung quyet 
đình đụng đản ma khong can phải 
kiếm soát nhiều. Tuy nhiên, cách 
thục quản trị tót giup đảm bảo ban 
giam đóc luon luon o the canh giác 
- VI vay họ se hoan toan biet được 
nhung gì đang diện ra khi co sai 
sot. Sai sot nay co thế liên quan đen 
chiên lược (nhu mua lại cong ty 
khac vói giả qua cao), hoạc liên 
quan đến đao đục trong moi tình 
huong cụ thé. Cac giảm đọc khong 
điều hanh voi từ duy đọc lắp nen co 
vị the cao nhat đề đuọc quyên chát 
văn, vị dụ nhụ việc su dụng cac 
nha cung cấp gia tháp có phụ họp, 
khong, hay viéc qianh đuoc mọt 
hop đóng co phai nho sử dụng cách 
thục đang ngo không 


Các cong ty “vui đầu trong cat” 
~ lông nhu nhung con đa điều 


trong cau tục ngụ - có thẻ bát đác dị 
bị buoc phai chìu trách nhiem cho. 
nhung hanh đong va quyết định 
cua họ voi những hau quả tại hai vẻ 
đạo đục kinh doanh 


cung co vai tro quan trong trong 
quan trì doanh nghiep: ho khong 
phai la nhan vien của cóng ty va 
nen đuọc quyền chat ván các giam 


Khi mọi việc khong nhu kì vọn: 
đọc điều hanh ma khong bị phát s 9 lưu 


Tám quan trọng của việc quản trì 
tot được thế hiến ro trong trương. 
hop hàng may ảnh Olympus của 
Nhat vao nàm 2011. Tóng giam đọc 
điều hanh moi đuoọc bó nhiem 
Michael Woodford phát hien ra 
nhưng khoán l tri giả $1/7 tí đa bị 
che đạy khi mua các công ty khác 
Ban giam đóc của Olympus khong 
thế hien nhùng khoản lỏ nay trong 
cac bao cao ke toan được công bo. 
và vì vảy, tranh việc bị soi xet còng 
khai. Ban giam đóc phản ứng bảng 
cach sa thải Woodford. Chí khi cuộc 
văn động của Woodford thanh cong 
thì chình quyền Nhất Bản moi buộc 
toi gian lăn cho cac giam đóc chủ 
chót của Olympus. Trương hợp nay 
thể hiện su thieu hiểu quả của các 
giam đóc không điều hanh của 
Olympus trong viec buoc ban giam 
đóc phải giải trình trách nhiệm, và 
cho thảy tảm quan trong của việc 

| quản trị tốt va trach nhiệm giải 

giu chục vụ ngang hang co hiếu L trinh đối vơi su thinh vượng của 
biết hạn chế hoặc khong hiếu biết  Í mỏi công ty. « 


Giam sat ö cấp quan lì 

Nam 2011, công ty tu vàn MecKinsey 
& Company cong bỏ nhùng phât 
hiện tú cuoc khảo sat 1.597 thanh 
vien ban giam đóc, dua ra cai nhìn 
sảu Sắc va thu vị về các trình tụ họp 
ban giam đọc. Cuoc khảo sat cho 
tháy ó châu A, không qua mót phản 
ba thời gian hop ban giam đóc la đề 
xem xet hành động va quyết định 
của cắp quản lì; thoi gian đế lắp kẻ 
hoạch chiẻn lược thương đài hon rát 
nhiều. Đieu nay nghĩa là khong có 
nhiều thoi gian cho trach nhiẹm. 
giải trình va quản trị. Trải lai, ö Bác 
Mỹ, gản hai phản ba thời gian họp 
la đề ra soat cỏng việc. 

Đăng ngạc nhiên hon la những 
nguoi được khảo sat nay cũng thé 
hiện su thiếu hai long voi các thanh (| 
vien khác trong ban giam đóc. Các ' 
giam đốc nghi rang hon 30% nguõi | 


| 


jJamsetji Tata 


Sinh ngày 3/3/1839 tại South 
Gujarat, Ấn Độ, Jamsetji Tata 
không có vé gì là se trở thành 
người sáng lập một doanh 
nghiệp mà sau nảy phát triền 
thành một trong những tập 
đoàn lón nhất thế giới. Tata nỏi 
nghiệp cha, làm kinh doanh ở 
tuổi 14 và sớm bộc lộ tiêm 
nang. Ông tốt nghiệp Đại học 
Elphinstone ở Mumbai năm 
1858. Sau thời gian làm việc 
cho cha, Tata có được doanh 
nghiệp đầu tiên của mình - một 
nhà máy bỏng - năm 1868. Mót 
trong những tóc mơ của ông là 
lâp mót xướng luyện thép, và 
mäc dù mục tiêu kinh doanh 
này không thực hiện được khi 
ông cờn sống, Tata Iron and 
Steel Company đã được thành 
lập năm 1907 bởi con trai ông 
là Dorabii. Ngành thép trở 
thanh nén táng cho thành cóng 
trên toàn câu của Tata Group. 

Một trong những nguyên 
tác tối thượng của .Jamsetji Tata 
là sự công bằng - nguyên tác 
này thấm nhuản trong toàn bó 
cách thúc kinh doanh của ông. 
Về trách nhiệm giải trinh, tâm 
nhin của ông rất đon giản: 
“Chúng tôi bát đáu dưa trên 
những nguyên tác kinh doanh. 
hiệu quả và minh bạch, xem lợi 
ích của cố đỏng như lợi ích của 
chúng tôi.” 


éó 


Trach nhiêm giải trình nuôi 
dưỡng khả nàng ứng phó. 


Stephen R. Covey 
Nha tư văn quan trị nguoi My (1932-2012) 
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âu hét các mó hình kinh 
BÓI CÁNH doanh đều cho thay trong 


giai đoan đảu của qua 


TRỌNG TÂM trinh phat triền kinh te, nhũng cong 
Mỏ rộng thị trường nhan được tra luong tháp nhân thấy 
- ho lam ra nhung sản phám đuọc 
CÁC MỐC QUAN TRỌNG mua bói ngươi tieu dụng thuốc tảng 
1914 Henry Ford tảng gấp đôi lop trung luu va thưong luu. Cong 
lưong cho nhân viên lên $5 nhản co xu huong ân nhung thuc 
một ngày. ản đón giản nhu khoai tảy, gạo hoặc 
1947 Nhà tâm lí học người Mỹ ngo, va đi bo hoắc neu may mân la 
Alfred J. Marrow nhận thấy đi xe đạp. Trong khi đo, chủ lao 
năng suất tăng khi nhản viên đong an những búa ân có thịt đát 
được tham gia vào quá trình đó và di lại tren nhung phuong tien 
ra quyết định, và giới thiệu Xa Xi - tu nhung chiếc xe ngua keo 


đẹp đe o the kí 17 cho đen nhùng 
chiec xe hoi “có mây của giác mo” 
bong lọn ngay nay. 


Cong ty Ford Motor nhanh chong 
nhan ra ràng day chuyên sản xuất 


khải niệm quản lí hợp tác. 
1957 Douglas McGregor xuất 


bản cuốn Khia cạnh con người Tuy nhiên, táng truớng kinh té €la họ hoại đồng hieu quả nhung 
của doanh nghiệp, khẳng có một buỏc tiên lon khi Sóc nhan TU 0/0 SEN DỤYDEIDQLAN 
định tổ chức phát triển mạnh cöYhá ñiấng riúa sìHÄDg Săn BHðii long. Bâng cach tảng luong đảng ke 
: cho cong nhàn, Ford đã tạo ra mọt thị 
nhất khi tin tướng để cho holi š 
mà ho lam ra; khi ho cùng co thẹ trương khach hang-nhản vien 

TIỀN viên SE dụng khả Tà được ân thịt và mua sam vạt dụng 
sáng tạo và ki nảng của họ gia đình va giải trí. Đieu nay bát 
vào noi làm việc, đâu diễn ra nhanh chong ö Trung của Ford chi kiem đuoc chua đen 

4 _ 4 $2 mot ngay. Năm 1913, Ford đua ra 
1993 Ricardo Semler của còng Quốc, noi doanh số bản nhu yêu hẻ thong sản xuát hang loạt bảng 
ty cản Semco viết cuốn Ké 3E" = tú li __ tủ lạnh bảng chuyén, giam thoi giàn sản 
lập di, 1A5. UEEUUUEE-) xuất mót chiếc Model T tu 750 phụt 
2011 Google được đanh giá là xuøong con 93 phút. Với hieu quả 
công ty có mức độ hài lỏng với Tạo dụng thị truong đuợc cải thiên theo cách nay, công 
công việc cao nhất trong | Nguõi tiên phong trong linh vục ty co thé giảm giả mót trong nhùng 
ngành công nghệ cao tại Mỹ; | san xuảt xe hoi tại My Henry Ford màu xe của minh xuống con $550 
nhũng “người Google" trẻ đả khảng định cong nhân la khach Tuy nhiên, vân con mọt van đẻ 
vừa là nhán viên vừa là khách hang tiềm nảng. Chiec ö to Model chua đuọc giải quyết. Việc thục 
hàng của công ty. T của Ford đuoc định gia $825 vao. hiện những công việc lắp đì lập lai 


nam 1908, thói điểm mà công nhân - đề ván hành dây chuyen sản xuất 


Công ty nên tấp 
trung vào viec cung cấp 
cho người tiêu dùng các sản 
phám và dịch vụ tỏt với 
mức giá tháp 


Ho củng nên thuởng cho 
nhân vien vơi mức luong 
cao nhất có thé. 


Điều này khuyên khích 
nhản viên mua sản phắm 
hoặc địch vụ của cóng ty 


Nho đo, ho có thế 
cung cấp cho quản Ì¡ 
nhũng ÿy tuóng va nhân 
thúc đáng giá, củng nhu 
thuc đáy doanh só. 


Nêu công nhân trỏ 

thành khach hang, 
doanh nghiệp của bạn se 
phat đạt. 
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Xem them: Thay đối cuoc chơi 92-99 « Van hoa tở chúc 10409 « Tìm hiểu thì uống 234 41 * Tạp trung vao 
thị trường tuống lại 244-49 « Lam khách hang yeu quy ban 2064-07 = Toi đa hoa loi ch khách hang 280-899 


Model T lam cho cong nhan nan 
long va đay tị le bien đong nhan su 
lên hon 3704 - trùng bình mọt 
nhan vien chỉ lam viec ba thang roi 
bơ viec. Đe đói pho với tình trang 
nay, Ford đa thong bao rang luong 
tại cac nha may của cong ty se tàng 
lên hon gap đói thanh $5 môt ngay. 
Hanh đong nay cua ong tro thanh 
tin noi bạt của bao chì tren toan the 
giỏi, và trong nha may, tí le bien 
đóng nhan su hàng nàm giam 
xuống con 16s, giúp tảng san 
luong tren mòi cong nhan (thuoc đo 
nàng suat tông the) khoang 409... 

Đen nam 1914, mọt cong nhan 
cua Ford chỉ can tiet kiem trong ba 
thang la đu tien mua mọt chiec 
Model T. Nam 1924, gia xe Model 'T 
lạt giam xuong con 260, khien cho 
cong nhan có the mua mot chiec xe 
hoan loan moi với mọt thang Lien 
luong. Tình đen nam 1924, Cong ty 
Eord Motor đa bạn đuọc hon 50%, 
số Xe hoi tren the qioi 


Học tu nhân viên 

Du Henry Ford đa gày dụng tieng 
tảm lung lày bang cách lâm cho 
chinh sach tra luong cao của mình 
có ve nhụt la mọt hanh đọng nhân 
ai, nhúng sụ căn thiết phải giảm tì 


ƯỞI, 2011 


ĐỦ LA MỸ TRÊN ĐẦU N6 


Giấy vệ sinh  $6-cô-la 


le bien đong nhan su đã giúp ong 
tình co phat hien ra mọt su that 
quan trong: viec cong nhan kiem 
đủ tien đe tro thanh khach hang 
của (loanh nghiep co the tạo ra 
nhung loi ch khóng lo. Khong chì 
tang long tư hao va sư tân tụy của 
nhan vien, điều nay cùng co the 
mang lai cho nhà quan lì những 
hiều biet đang gia vẻ các san phám 
và quy trình của cong ty 

Tại thanh pho Toyota, Nhat Ban, 
So nguøi sở hủu xe Toyota chiem 


So lieu ve chi tieu họ 
gia đình tụ nam 
2011 cho thay chỉ 
tieu cho hang hoa xa 
1 xI (chang han nhủ 
so-co-la) tai My bo 
xa chì tieu cho hang 
thiết yeu [như giay 
ve sinh). So lieu ve 
Trung Quoc cho thay 
khi kinh te phat 
triển, chì tieu cho. 
cac mạt hang thiet 
yeu tang nhieu nhát 


Nxy 


ÍÑ Trung Quc 


Nước hoa Ấn Đỏ 


hon mọt nua lục luong lao động, 
Đạy la mot yeu to quan trong giúp. 
cong ty nhan đuoc 400.000 đe xuat 
moi nảm tu nhan vien ve nhụng, 
cach đe cai thien hieu quả san xuaL 
va chat luong sản pham 


Thị truong mọi nói 

Nam 1924, chính phụ Mỹ cong bo 
bao cao Chi phì sinh hoạt tại My, 
cho thay mọt gia đình đành trùng 
bình 38% trong tong mức chì tieu 
hàng nam la %1.430 cho thục pham 
Dây là mot phát hiện thu vị vì trong 
nảm năm qua, tí le nay của cac gia 
định ö Ản Đo đả giảm xuống con 
36%, chung tỏ thu nhạp trung bình 
của ho đang tâng len. Khi tí le chị 
tieu cho thục phảm ö Trung Quốc 
điảm xuong cön 30% thu nhạp, các 
ho gia đình co thể chì tieu thoải 
mai hon cho các mất hang phì thục 
phảm, như hang tieu dung. O Mỹ 
ngay nay, chi 7% thu nhâp của ho 


Thu nhập cua nong đan ö An Đó đa 
tảng 17,5% moi nam tu 2007 đen 
2012. Vì lao đong nong nghiep nằm ö 
đây của kim tụ thấp kinh té Ấn Đỏ, 
điều nay the hiện mục tầng tóng thẻ 
rat nhanh trong thu nhap. 
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Đoanh so ban o to 
tại Trung Quốc va 
18 An Đo tang oøn định 
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gia đình được chỉ tiêu cho thục 
phám, tu đo ho co nguồn thậng dư 
lon để mua cac mặt hang khóng 
thiết yeu mà sau đo lai nhanh 
chong trỏ nên “cán thiết", chẳng 
han nhu mì phám va thẻ thanh 
viên phong tập thé dục. An Đo co 
thể sấp bước vào giai đoạn phat 
triển kinh te nay. Neu như vảy, điều 
này sẻ ảnh hướng đen doanh sò 
của rát nhiều vật dung hàng ngay. 
Tâm quan trọng cua xu hương 
nây nâm ö số ngươi lien quan. Neu 
trong năm nâm toi Ấn Đo tảng 
manh chi tiêu cho giáy vệ sinh 
bảng với chi tiêu trên đảu ngưoi 


éó 


Tôi sẻ sản xuät mỏt chiếc ö tò 
cho số đông... với giả thắp 
đến nỏi mà bắt kì ai có mức 

lương kha đều co thế sở hữu. 


của Trung Quốc, mức tảng truỏng 
của thị trương Ấn Đõ se la $8,4 tí 
(86,72 x 1,25 tỉ nguoi). Đoi với 
Trung Quốc, đé bãt kịp Mỹ thì mục 
‹ tảng truong thi truong phai la ®24,3 
¡ tỉ (§17,98 x 1,35 tì nguøi). Và đó chỉ 
la tang vẻ quy mo thị truong = 
! khong phải là toàn bọ thị truong. 

Li luän nãy củng đuọc ap dụng 
cho thị truong hang gia dụng thong 
thuong ö các nuoc đang phat triền. 
Trung Quốc hien đã la thị truong 
lớn nhất thẻ gioi vẻ hang xa xi, nhu 
đóng hó Thuy Si, đỏ trang súc va xe 
hoi. Trong nhưng thap niên toi, 
Trung Quốc cùng co khả nâng sẽ 
giữ vị trì thong trị vẻ doanh so các 
mat hàng thong thuờng (nhu kem 
đanh rảng) va dịch vụ (nhu bảo 
hiếm). Thị truong nay co tiêm nảng. 
doanh số khống ló. Ngày nay, 
Trung Quốc la thi truong xe hoi lon 
nhất thé giới mác dù chua đến 10%, 
hö gia đình só hữu mót chiec xe. 


Liên hệ vói thuc tiên 


Henry Ford : 
Nhà tu bản công nghiệp nguõi My Chương trình truyền hình ' 
(1863-1947) Undercover Boss đề cac can bo điều 


hanh cáp cao vao lam nhùng cong 
việc cấp tháp trong cóng ty cua họ, 
sử dung bi danh va hoa trang, đé 
tim hiếu xem doanh nghiep của ho 
trong se nhu the nao ö goc đo đo. 
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2012 


tủ nảm 2005 đen 
năm 2012. Tiêm 
nang táng doanh số 
con rát lon - tỉ lê Sỏ. 
hủu ö ca hải quoc 
gia nay đeu nho so 
voi Mỹ, noi co tỉ le 
So huu cao va doanh 
Số it bien đóng. 


¬ 
0S HNV00 


VN ĐNỢH 


Trung Quốc 
— 
Doanh so hàng nam 
AnĐo 
— So hụu ð 
Đoanh so hang màn 
My 
—— S0 húu ð tr 
Doanh số Làng tìm 


(3X ñ3IHL) W 


thuong trình nay mình hoa rõ rang 
viec nhung ngươi chịu trach nhiệm 
thuong khong biet gi vẻ y kien, 
nhan thuc va cam giác của khach 
hang va nhàn viên của ho. Mặc dụ 
co vo so loi khen tieng che nhung 
mot so cong ty van có thế duy trì 
trong lop võ bọc của su ảo tướng. 

Tuy nhiên, điều nay không the. 
đung voi mỏt cong ty mà nguôi lao. 
đong cùng la khach hang. Nhung 
nhan vien nay quan tam đen sản 
pham và dịch vụ bói vì ho se tụ trải 
nghiem va nhan ra rảng con4 việc: 
cua họ có đuọc đảm bảo hay không. 
phu thuoc vao sụ hai long của 
khach hang va thanh cong vẻ mắt 
thuong mại của công ty. Láy vĩ dụ, 
nẻu phong cho của khách hang trò 
nen lon xón va bán thiu, nhùng 
nhân vien-khách hang sẻ nhanh 
chong chủ y vẻ điêu nay. 

Tai châu Âu, nha ban lẻ thời 
trang Primark gat hai được thanh 
công vang đói trén thị trương chính 
thống. Cong ty nay nhanh chong 
biên thơi trang san điền thanh 
trang phục co gia thành thấp với 
thị trường mục tiêu la những nguoi 
15 đen 35 tui. Tuy nhiên, điều 
khác thuong la su phat triền của 
Primark lai đuoc thúc đấy bơi moi 
nhom quản l¡ cấp cao lon tuới, Tỉnh 
đen khi Primark đạt tơi giai đoan 


phát trên mạnh nhát vào thạp nien 
2000, cạc can bọ điều hanh cạp cao 
cua ho đa 6 đo tuổi 60 và 20. Do đo, 
điều quan trong la giam đóc phải 
lãng nghe lục luong lao đong tre 
tuổi la nhùng nguõi co thẻ nhìn 
thâu quan điểm của khách hang 


Quan trị dân chủ 


Ricardo Semler, nguoi đụng đảu 
Semco Groul› của Brazil, co le la 
nguoi chủ lao đong co tu tuong cáp 
tien nhát the giối. Ông tìn rang 
khóng chị dụng lai ö viec trao. 


'SSEGENERENSWNSENENPEERGi 
Lam viec nen la möt niêm 
yêu thịch, khong phải la mót 
nghĩa vu... Chung toi tin 
rảng lam viec vơi niêm yeu 
thịch co thế có năng suát cao 


hơn rat nhiêu. 
Clovis đa Silva Bojikian 


Củu giam đóc nhân sự nguõi Brazil của 
Semco (1934-) 
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quyen, nha quan Ì¡ con can phai 
lam hai long nhan vien, tham chỉ la 
khien ho vui. Sinh năm 1959, 
Semler đam nhan viec kinh doanh 
thay cha khi mới 21 tuối., Tủ nám 
1982 đen 2003, ong đảy manh 
doanh thu bạn hang của Semco ti 
#4 trieu len $200 trieu. Vao ngay 
lam viec đau tien của mình. ong sa 
thải gán hai phản bà nhóm quan lì 
cáp cao, nhùng nguoi ma ông tìn là 
đà han sau phong cach quan trị đọc 
đoan cua cha. C'uoi thấp niên 1980, 
ong ung ho mót đe xuat của ba ki 


Arthur Ryan 


Sinh tai Ireland năm 1935, Arthur ' 
Ryan là người sảng lập Primark. | 
Sau khi rời ghế nhà trường, Ryan | 
làm việc tai mót của hàng tạp hóa ! 
và sau đó là một công ty bản sỉ 
hàng may mác ỏ London trước 
khi trỏ lai Dublin làm việc cho 
hảng bán lẻ Dunnes Stores. Năm 
1969, Garfield Weston, CEO của 
Associated British Foods (ABF), 
thuê Ryan thành lập một chuỏi 
của hàng quản áo giảm giá với số 
vốn mỏi là €50.000. Của hàng 
đầu tiền, Penneys, mó của vào 
cuối năm đó ở Dublin, nhung 


N HIỆU QUA 137 


Hang ban le quản ao Primark đa 


gay dụng danh tieng ve thoi trang 
đa re tren thì Lruong quan ao may 
san chau Âu. Thanh cong nay có 


mot phan khong nhớ la nho y kien 
của nhan viên 


su trong cong ty ve viec thanh lạp 
mot bo phan kinh doanh đạc bịet 
mọi. Bo phan nay đa tro thanh hat 
nhan cua mot Semco moi, phát 
trien nhung y tuong sang tạo ma 
khong lau sau đo đã tạo ra 661% 
hoat đong kinh doanh cua công †y 
Cch lanh đạo của Semler la 
khuyen khich lục luong lao đong 
cua mình tụ quan h bạn thân ve 
thơi gian lam viec, tien đo cong 
Viec va phat trien nghe nghiep. 
Bang cach nay, ong tình ràng nhân 
vien se thục su quan tam đen viec 
ho lam; đieu nay có nghia la họ 
chac chan se chủ tam đen doanh 
nghiep cùng như khach hang, 
Seinler mo ta phuong pháp) của 
ong trong sạch Ke lạp dị! (1993) và 
neu van tat nhúng loi ¡ch mà cong 
Ly co the nhan duoc tù sự tan tủy 
cua nhan vien bát nguõn từ phuong 
phai? do. Cách tiep cạn nay göi la 
quan lì họp tác. Theo đo, con nguoi 
có kha năng co húu la lam viec độc 
lap neu họ tan tam với mục tieu của 
cong ty. Và khi nhàn vien la khách 
hàng cua cong ty, hai nhôm mục 
tieu nay se hoan loan nhat quan. « 


Ryan đã dùng tên Primark cho. 
các mỏ hình kinh đoanh ở Anh, 
Ha Lan và Tây Ban Nha. Từ năm 
1973 cho đến khi vé hưu năm. 
2009, Ryan đã xảy dựng doanh 
nghiệp từ chỏ là một cửa hàng 
“giả rẻ" trở thành một nhà bán lẻ 
hàng thời trang hợp thời nhưng 
không đát. Nam 2013, Primark đá 
thuê hon 43.000 nhân viên cho 
các của hàng tại Ireland, Tây Ban 
Nha, Anh, Áo, Bí, Bỏ Đào Nha, 
Đức và Hà Lan. ABF hiện vản là 
còng ty mẹ của Primark. Trong 
nảm kinh tế suy thoái 2009, 
doanh sõ của Primark tảng hon 
7% so với cùng ki nâm trước. 


TẬN DỤNG ( 0PM 


-TIÊN 


GỦA NGƯỜI KHÁC 


ñI CHỊU RỦI R0? 
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BÓI CANH 


TRỌNG TÁM 
Rúi ro tài chính 


CÁC MÖC QUAN TRONG 
Tn. 1950 Nhà kinh tế học người 
Mỹ Harry Markowitz chủ 
trương tập hợp một danh mục. 
các khoản đảu tu đề tranh 
thua lỏ do rủi ro tài chính. 

Tn. 1990 Nghiên cúu về các 
loại rủi ro tài chính tìm cách. 
đo lường và quản trị các loại 
rủi ro khác nhau, bao gỏm rủi 
ro thị trường (thay đối vẻ giả 
vốn chủ sở hùu, lai suắt, tiền tệ 
và hàng hóa) và rủi ro tín dụng 
(rủi ro không trả được no). 
1999 Tập đoàn của Anh 
General Electric Company 
(GEC) được đói tên thanh 
Marconi pÌc, và các mảng 
kinh doanh truyền thống của 
tắp đoàn đều được bản với giá 
tháp. Ban giám đốc đã thất 
bai khi đánh cuọc vào thay 
đồi chiến lược này - doanh 
nghiệp này sụp đó vào nâm 
2001 và có phiếu bị ngừng 
giao dịch, Gân 25% nhản 
viên bị buộc phải thỏi việc. 


ức độ rủi ro tai chính mã. 
một cóng ty phải ganh 
chịu co tác đóng sáu sác 


đến khả nang tón tai và thanh cong 
trong đải han của công ty, nhân 
viên và có đong. Mot công ty truyền 
thöng se đé có đóng chìu phản lon 
rủi ro bởi vi họ sẻ mát khoản đảu tu 
của minh nều viẹc kinh doanh thát 
bai. Nhung su phat triền manh của 
nhũng co ché tai chình ngay cang 
phúc tap và các phuong tiên kẻ toan 
đả, ö mót mức đó nhất định, tranh 
cho chủ sỏ hùu công ty nhũng tac 
đọng tỏi tê nhất khi thất bại. 

Ông trùm vận tải biến nguoi Hy 
Lạp Aristotle Onassis đả xảy dụng 


Khi möt hoạt đóng kinh 

doanh đuoc tai trọ bàng 

nọ, hoác bảng tiên của 
nguoi khác... 


...trong khi rui ro chủ yêu 
đuọc gảnh bói nhân viên... 


...Va quản li cấp trung 
của công ty, những nguoi 
phải chịu trách nhiệm khi 
công ty hoạt động kem. 


một đe chè kinh doanh trai khắp 
the gioi bao gỏm hang chục ngành 
nghẻ va đuọc cung có bơi nhung 
thóa thuần tai chính phục tạp. 
Onassis khuyên tản đụng “tiên của 
ngươi khac”, và trong khi cách tiếp 
cản nay co thế mang lai thanh công 
vẻ tai chình, nêu thất bai thì nguoi 
ganh hâu quả la nhũng nguoi khac. 


Rui ro truyền thong 

Vẻ l¡ thuyet, nguời chu rủi ro trong 
mọt nẻn kinh te thị truong la cố 
đóng, những nguoi “só hủu" doanh 
nghiep tren thục te. Vỏn của nhũng 
có đóng nay tài trọ cho viec thanh 
lắp doanh nghiep, va ho văn chịu 


... mọt khoản đâu tư nhỏ 
vào có phiêu cùng co thể 
mang lai quyền kiểm soät 

cong ty. 


Điều nay lam tảng khả 
nang thu đuọc lọi nhuận 
khóng ló cho chủ sở huu 

doanh nghiệp... 


Du kết cục là gi đi nua, 
chủ sở huu doanh nghiệp 
vản là người đuọc lợi. 


rủi ro cho đen khi vỏn đuọc hoàn 
trả toan bo. Neu doanh nghiệp bì 
thanh l¡ đề chảm dut kinh doanh, 
nguoi nám gu có phiêu “phổ 
thong” (khác vơi có phiếu “ưu đài" 


L là loai có phieu co xep hạng cao 


hơn va được uu tiên trả có tức truoc. 
cố phiêu phó thóng) se đưoc chi trả 
cuoi cùng. Do đo, khả năng thu hỏi 
đuoc só tiên đảu tu của có đóng phó 
thóng la tháp nhát. Ví nhúng rủi ro 
ma họ cháp nhan, doanh nhân 
thuong rảt đuoc coi trong. Điều nay 
củng đùng voi các nha đảu tu võn 
mạo hiếm ö giai đoan đáu, những 
nguoi đáu tu vào cac cong ty khỏi 
nghiep đe co đuoc von chủ sơ hú 1. 


Xem thêm: Quan trị rút rõ 40 41 
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bášy và ru rõ vuot mục 150-551 
đúc trong kinh doanh 222 


» Ru 


Cac nhà đâu tu mao hiếm, nhụ nha 
đầu tu sinh tại An Đo Vinod Khosla 
cua Sun Microsystems, đau Lù vao 
cong ty 6 giải đoàn đau và có nguy co 
chịu thiết hại nang ne nhát neu that 
bại, nhúng lai có the đạt đuọc thanh 
còng cùng với mục loi nhuạn cao. 


Viẹc qgaán rùi ro với có đong đem 
lài lợi ích trên nhiều khia canh. Mot 
có đong chịu rủi ro trong mọt ngàn 
hang đa quốc gia quy mo lon se co 
khuynh huong ngàn can quan lì 
cấp cao danh cuốc voi hoạc danh 
tieng của ngan hang. Cac rủi ro đá 
tình toan có the được can nhạc, 
nhung khong phải la những rủi ro 
đe dọa đen sụ tòn vong cua doanh 
nghiep. Có đong có thẻ đong vai tro 
quan trọng trong quy trình kinh 
doanh như mọt nguoi luon kiem tra 
xu hương chap nhân rui ro của 
cong ty, Quan điềm kinh doanh 
nay đa đuoc duy trị kẻ tụ khi hình 
thanh chủ nghĩa tu bản hiện đại 
vao thẻ ki 18. 


Nha cung cắp va bén cho vay 
Quan điềm truyền thông có thế bị 
đe doa bói ảnh huong của nhũng 
quy tác và cach lam viec mọi. Đề 


Ganh nang rui ro của môi doanh nghiếp được đan trai hơn khi hoạt đong tài 
chình phục tap hon. Can bọ điều hanh va nhan vien có nguy có phái ganh 


chu thiet hai tai chình và tham chì bị trung phat 


co the la phat tụ - neu con 


ty thất bai Chú nọ vá có đong có the bị thiết hai tai chỉnh, nhúng trong truong 
họp xau nhat, neu chình phụ chọn cach củu doanh nghiệp, thì nhúng nguoi 
đo la thue suất cao va tang 


nop thue moi là nguoi chịu qanh nang lon nhat 


truong kinh te thap. 


$ Rút ro thiết hai tại chính 


ẨÏN Rúi có thọy tò bình cụ 


| khuyen khich tình thản doanh 


nhan, chuong 11 trong luât pha sản 
của Mỹ báo ve mọt doanh nghiệp 
đang gấp kho khan truoc những 
ngươi ma doanh nghiep đang no 
tiên (cac ben cho vay nhu nha cung 
cáp nguyen vat hieu tho hoạc cac 
dịch vụ phu tro). Su bao ve nay co 
mục địch la cho phep cong ty xem 
xet lại ke hoạch kinh doanh và co 
thẻ tìm ra mot mo hình kinh doanh 
co loi nhuận hon 


Tai Anh, mot cong ty đang gập 
kho khan co the chon buoc vao giai 
đoạn “quan lI pha san”, trong đo tại 
sản cua đoanh nghiep đuoc bạn 
sau khi nop đon pha san. Tại sản va 
moö hình hoạt đong đuọc ban cho 
nhung nguoi chủ moi, chì con lại 
phap nhan ban đảu. Cac nha cung 
cap va cac ben cho vay khac co the 
khong nhản đuoc gì hon la mot 
khoản tien mang tình tuợng trung, 
chang han nhu 10% gia trị của mỏi 
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Nha cung cấp la mót trong so nhung 
đói tuong cuõi cũng nhân đuoc tien 
bói thuong neu mot doanh nghiep bị 
pha sản. Tại Anh, neu doanh nghiep 
buoc vao giai đoan “quan lì pha san”, 
nhà cung cap có thẻ khong nhan 
đuọc chut nao cả 


khoan no họ yeu cảu doanh nghiep 
này thanh toan. Cac có đồng moi 
lục nay có đuoøc mot doanh nghiep 
khong no với toàn bọ tài sản của 
cong ty củ, nhung khong co cac 
nghĩa vu chua thục hien. Phuong 
phap nay co thé đắc biet gáy tranh 
cải bói vì no cho pheẹp chủ doanh 
nghiep củ bản phạp nhan mới hình 
thanh sau khi đam phan xong thủ 
tục pha sản va vản tham gia vao 
phâp nhan đo. Thang 8/2008, nha 
hang co sao Michelin tại London 
của bép truỏng Tom Aikens buoc 
vao giải đoan bị quan l¡ tài san. 
Nha hàng nay đuọc TA Holdco Ltd 
mua lại, và Aikens đuọc bó nhiềm 
lam thanh vien va có đong. Khoang 
160 nha cung cap bị “bo roi" voi 
nhùng khoản nọ khong bao gio thu 
hỏi đuọc, con viec kinh doanh của 
Tom Aikens đa xoay chuyền đuọc 
tình hình va mỏ ba nha hàng moi ö 
London vao đảu nam 2010. 

Khi áp dụng bien phap “quản lì 
pha sản”, nha cùng cáp øð vao vị thẻ 
1t được bảo vệ hơn nhiêu so vơi kì 
vọng. Tốn thát tai chính mã các nha 
hang cúa Aikens tạo ra đuọc ganh 


“Đâu tôi tháng” - 
trong nhùng thoi điềm 
thuận lọi, chủ sở hủu 
doanh nghiệp thu 

đuợọc lọi nhuận trong 
khi vị thê của nhán 
viên thay đổi rât ít 


2® 


—— "Đuoi anh thua” 


chịu bơi các nha cung cạp chủ 
khong phải có đong. Trong co che 
báo ve pha san theo chuong 11 và 
thủ tục quản lì phả sản, các ben 
cho vay co thẻ co rủi ro nhiều hon 
So VOI có đong 


Nhan vien gáp rui ro 

Nhân vien lam việc cho rót doanh 
nghiep cùng gap rủi ro khi công ty 
thát bai. Khi cong ty năng luong 
của Mỹ Enron sup đó nảm 2001, 
mọt điềm đạc biết của cau chuyen 
dân đuoc he lọ la tình cảnh khôn 
kho của nhiêu nhân vien Khong 


trong 
nhung thỏi điềm kho khan, 
chủ sơ hủu được bảo ve 
tranh tồn thất, nhung 
doanh nghiệp va nhãn viên 
phải ganh chịu hâu quả 


So huu vón có phản tu 
nhân co câu trúc bắt đỏi 
xung điến hình. Neu mọi 
việc tốt đẹp, chủ sở hủu vóỏn 
cỏ phản tu nhân được loi, 
và neu tình hình xảu đi, 
công ty con se bị tón thất 


như can bộ điều hanh cấp cao, 
nhan viên bình thuong phản thì 
đuoc khuyen khích, phản thị bị 
ham doa đề “thẻ hiến niệm tín vao 
Enron” bang cach đáu tu quy huu 
trí ca nhan vao có phiêu Enron. Khi 
đoanh nghiep bì thanh lì, nhân 
vien khong chỉ mát việc mà con 
mát luong huu, Khi sự sụp đó của 
doanh nghiep trỏ nen ro rang, 
Enron đong bảng quy huu trí, ngan 
nhàn vien rút phản luong huu của 
họ ra khoi có phiêu Enron 

Nhàn viên cùng co thé khong 
đuọc bảo vẻ do su "cuöp bọc” của 
thị truong đầu tu. Neu mọt công ty 
đuoc mua bảng vốn có phản tụ 
nhan, nhân viên co thể lắm vao 
hoan canh xâu hon khi viéc kinh 
đoanh thảát bai. Việc mua bảng vốn 
có phản tu nhan xảy ra khi mọt 
cong ty có phản đai chung được 
mua bói mót “nhóm vốn cố phản tu 
nhàn”, thuởng la đuoi hình thúc 
mua lại bảng vồn vay, trong đó tai 


| sản của công ty bi mua được sử 


dung như tải sản đảm báo đề vay 
tiền dung cho thuong vụ đo. Nhu 
thẻ, ganh nạng rủi ro đuọc đát lén: 
vai doanh nghiệp (va nhản viên) 
thay vì chủ sở hưu. 

Một cong ty nhượng quyền của 
doanh nghiệp đó lot La Senza của 
Canada tại Anh đả sụp đó nam 


2012 voi 1.100 cong nhan mat việc 
Trong nhúng truong họp nhú vay, 
nhân viên huong loi rat 1L khí mọi 
viec tot đẹp, nhung se mat tát cả 
kh moi viec xay ra khong nhu dụ. 
kien. Các nhà cung cap cung roi 
vao hoàn canh tuong tu. Chỉ những 
có đong so huu vốn có phản tủ 
nhân möi được bảo ve - nho co chế 
trạch nhiêm huu han. 

Khi đọi bong có phản đai chúng 
Manchester United đuoc mua bởi 
doanh nhàn nguøi My Malcolm 
Gilazer và gia định ông năm 2005, 
đay thục chát là mọt giao dịch có 
phản tụ nhan. Nha Glazer đà lam 
theo thỏng le chuắn, mua công ty 
đa được niem yet cóng khai voi gia 
€00 triệu, sau đo ghi các khoan no. 
vao bảng cán đổi kẻ toán của cong. 
ty Manchester United Ltd. moi. Các 
chú sở huu có phán tu nhản cho 
rang nọ la phưong tien hưu hieu đế 
buoc nhân vien lam viẹc hieu quả 
nhâm tạo ra lợi nhuan và trả lai. 
Nhùng lhát ra, đây la cạch đề 
chuyền rui ro tù chủ só huu có phán 
tu nhan sang mọt cóng Ly con trach 
nhiệm hưu han. Neu Manchester 
United Ltd. gàp rác roi tai chính, 
trach nhiệm của nha G]azer se la 
nhỏ nhất do được báo ve bói “trach 
nhiềm huu han”, hinh thúc gioi hạn 
trach nhiệm của chú sở hừu trong 
pham vi giả trị của khoán tiên ma 
ho đảu tụ chú không phải la toan 
bố nọ của doanh nghiên 


„—® 


Chúng ta có nhùng CEO tang 
lưong của họ ít nhất 20% 
trong nhiều năm ma vản sa 
thải hàng nghìn người. Thật 
bắn thiu. 

Charles Handy 
Chuyên gia quản trị người Anh (1932-) 


Là ¿ 
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Mot nghiên cuu cong bo vao 
nam 2013 đa so sanh hieu qua hoat 
đong của 105 cong ty đuọc mua 
thong qua hình thục có phản tu 
nhan va 105 công ty “đói chủng” 
trong cùng nganh. Cac cong ty nay 
được điều tra trong thoi qian muoi 
nâm - sau nam truoc khi mua lai va 
bón nam sau đo. Các nha nghiên 
cuu nhận thảy trong nàm đảu sau 
khi mua lai, 59%. doanh nghiep. 
đuoọc so húu theo hình thuc có phản 
tư nhàn cat giảm nhân vien So voI 
321% của nhom đói chung. Vào 
nhủng nam tiep theo, ö hình thục 
sỏ huu cố phản tu nhản, mục luong 
nhan vien giám dán. Trong ngàn 
han, nhàn vien co ve nhu se phai 
chịu thiết hai - va trong trung han 
den đai hạn, khả nâng mát viec của 
ho con cao hon đo sỏ nợ của cóng Ly 
ma ho đang lam viec tảng len. 


Su bát công cua có phản tu nhân 
Khong phải ai cũng chịu thiet trong 
hinh thục có phản tu nhan. Nam 
2003, cong ty ban le Debenhams 
đuọc mua bởi ba công ty có phản tu 
nhản. Nhùng cöng ty nay tư trả có 
tức €1,2 tí trước khi thả nói công ty 
có phản đại chung Debenhams 
trên thị truong chung khoan vao. 
nảm 2006 - nọ nản chóng chat. 
Nhiều năm sau, trong bao cao ke 
toan thuong nien năm 2012, ganh 
nặng tại chình này ván con tỏn tại 
Mục “ti suất no” (tí le nợ trên vốn 


¡ sử dung trong kinh doanh) của 


Debenhams cao đen 51,5%, va tình 
thanh khoan (được đo bảng “he so 
thanh toản nhanh”, xác đình mỏt 
công ty co đủ tai sản ngán han đề 
trang trái cac khoản no tục thoi hay 
không), ở mực rảt tháp la 0,175. 
Nhung đòi với những nguoi sở huu 
có phản tu nhản, đảy la mọt thương 
vu mang lại lọi nhuản lơn - ho 
kiém được £1,2 ti mỏt cach chong 
vanh và ván qiử lai có phiếu trong 
Debenhams (cố phản được ban vao 
những nâm tiếp theo). Tống lợi 
nhuản của họ vượt qua 200%. 

Đöi vơi chủ của nhung cóng ty 
có phản tư nhán, loi ch nhan đuoọc 
cùng co thế rát ản tương. Bernard 


Làu 


Co mot cach đon gian giúp các 
nhà quan lì cua cac tổ chúc tai 
ch¡nh tranh phải chịu rúi ro 
qua cao. Đo la pham luạt. 
Paul Collier 
Nha kinh te học nguoi Anh (1949-} 


$9 
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Schwarzman thuọc cong ty đâu tu 
có phản tu nhan của Mỹ Blackstone 
Group kiem đuoc $130 trieu mới 
nảm. Theo sat ong là nhung nguoi 
chu cua Carlyle Group, Apollo 
Global va KKR - mỏi nguoi kiem 
đuoc tren %100 trieu moi năm. 
Đang chu y la tắt cả những nguoi 
nay đều đuoc huớng uu đái thue ö 
ca Mỹ và Anh. Chủ đe nay đã tro 
thanh mot van đe quan trong trong 
cuoc bau cu tóng thong Mỹ nam 
2012 khi ung vien Đang Cong hoa 
Mitt Romney (tung là chủ sỏ húu có 
phản tu nhan] phải thua nhan ràng, 
thue suat thue thu nhạp của ong ö 
mục 14% la tháp hon mục trung 
bình của nguoi lao đong Mỹ. 


Nha điêu hanh tren ghê nong 
Trong cong ty trach nhiem hủu hạn 
và cong ty có phản, CEO co thể là 
ñquoø gáp rủi ro nhiều nhất, Họ có 
thé huong lợi nhieu nhat tụ thanh 
cong cua doanh nghiệp nhung 
cùng mat nhiều nhat neu doanh 
nghiep thát bai. Những rủi ro nay 
co thế mot phan la rủi ro tai chình, 
nhung phản lon vản la rủi ro danh 
tieng. Richard Fuld, CEO của 
Lehman Brothers tai thoi điểm 


| ngàn hang nay pha sản nảm 2008, 
. tu mọt CEO gianh nhieu giải 


thuong đả trỏ thanh ung củ vien 
cho mot loat giai “...te nhat tụ trước 


¡ đen nay". Tu giam đóc của Ngân 


hang Du trủ Lien bang New York, 
óng đã trỏ thanh mot kẻ khon cùng. 


Tại Anh, so phan tuong tu cùng 
chao đon nhung nhan vạt nhu Fred 
GoodwIn (CEO cua Royal Bank of 
Scotland khi ngan hang nay sup đó 
nam 2008) và James C'rosby (CEO 
của Hahfax Bank of Scotland cho 
đến nam 2006). Ca hai đeu bị cao 
buộc gáy ra su sụp đó nhanh chong 
của cac ngan hang ma họ lành đao 
trong nam 2008 va gop phản qay ra 
cuoc khủng hoàng kinh te sau đó. 

Lieu co cong bảng khong khi 
các ong chủ cua cong ty phải chịu 
trach nhiem ca nhan vì thất bại của 
cong ty? Khong thé tuông tuong 
đuọc CEO lại la nguoi duy nhát bị 
buoc tọi gay ra that bài của doanh 
nghiep. Noi mot cach khach quan, 
cau tra loi đả ro rang vìị thất bai cua 
doanh nghiep chác chân la trach 
nhiẻm cua nhieu nguôi. Tuy nhiên, 
nhùng CEO nói tieng thuong nó lục 
đề lam cho hinh ảnh của ho gản 
liên voi cong ty - lam ra ve nhu thé 
ca nhan ho chinh la doanh nghiep 
~ va luon sàn sang cung có điều 
nay voi nhùng göi thu lao khóng ló 
đến mục ma khong co gì bát ngo 
khi ho bị cong kịch bói công chủng 
va truyen thong 


Vai tro của nguõi nóp thue 
trong cuọc giải củu 


O các nen kinh te phat triển va 


truong thanh, doanh nghiep phai 
chap nhan rui ro khi theo đuoi loi 
nhuan. Tren co so nay, thất bại se 
khien đoanh nghiep cham dut hoạt 
đong. Trong cuon sách kinh điền 
Chu nghĩa tu bạn, chủ nghĩa xa hoi 
va dan chủ (1942). nha kinh te hoc 
nguøi Ao-MY Joseph Schumpeter 
đua ra tuyen bo noi tieng: “Qua 
trình huy diet mang tình sang tạo 
la mọt yeu to thiet yeu của chủ 
nghĩa tu bàn.” Cùng nhu nhieu 
nguoi khác, ong xem cac cuöc Suy 
thoại nhu la có che thanh lọc đề các 
cong ty yeu kem rut lui va cạc cong 
ty moi mạnh hon phat trên 

Tuy nhiên, các chình phú hiến 
đai có ve nhụ nhìn moi việc theo 
mot cach khac, chắc chan la co 
liên quan đen cac doanh nghiệp 
lon. Thuat ngủ “qua lon đề sụp đo” 


Rủi ro đen tủ viec ban khong 
biet mình đang lâm gi. 


'Warren Buffett 
Nha đau tu nguoi Mỹ (1930-) 


BỐ5Ầ.Ắ.-. 


Tạp đoan thục phảm khong lo của 
Italy, Parmalat, đa che qiau những 
khoan lo €10 tì. Hau qua nâng nẻ 
đã giang xuông đau các có đong và 
nhieu nhan vien đã mái viec 


mình hoa việc Các ru1 r0 của 
doanh nghiep đuoc chuyen sang 
nguoi nọp thue. Nam 2009, khi 
G;eneral Motors va Chrysler co 
nguy co pha san, chình phú Mỹ 
hay chình la nguoi nop thue ö My 

nhan khoan nọ hàng tí đó la đề 
giúp cac cong ty nay bat đâu lại 
Tại Anh va chau Âu, cac vụ giải 
cuu ngàn hang nàm 2008 va 2009 
đa tranh cho khu vục tu nhan các 
khoan lo khóng lo. O chảu Âu, văn 
đe đuoc xem la cua chình quyên 
khu vuc đong tien chung euro Lron 
thuc te lai la van đe của khu vục tu 
nhan khi cac ngan hang phải đòi 
mat voi nhung khoan no khong 
đuọc hoan trà bỏi cac doanh 
nghiep ö Hy Lạp, Bo Đạo Nha hoặc 
Y. Cúc vụ giai củu đuoc thu xếp và 
tại tro bói chính phú, Lục la nguồi 
nọp thue hoa ra lại la nguøi chịu 
rui ro du chảng ai hỏi y kien của 
họ. Nha kinh te học Nouriel 
Roubini đả tom tát tình huong này 
rang: “Đay lai la mọt truong hop tu 
huu hoa loi nhuan và xa hoi hoa 
thua lo; mọt su cuu trọ va xã họi 
hoa cho nguoi t1au, nguoi co quan 
hè va Wall Street.” 

/an đề nay đã lan rong ra ngoại 
pham vì Mỹ va chau Âu, ảnh 
huỏng đến tình hình kinh tế ó cả 
Nhật Bản và Trung Quốc trong 
nhung thập niên gán đảy. Tụ nâm 
1990, thoi điểm bát đầu thơi kì suy 
thoại keo đài 20 năm, gia đất ở 
Nhat giảm hon 80% va hiện nay 
vản con tháp hon nhiều so vơi mục. 
đat đuoc vao năm 1988 trước suy 
thoai. Tren thục te, gắn như moi 
ngan hang ö Nhật đéu bị võ nọ do 
co nhung danh muc lon góm các 
khoản vay khong đuọc hoàn trả. 
Chi có su hò trọ của ngàn hang. 
trung uong Nhat Bán mới duy trì 
đuợc sự tón tại của câc ngàn han 
thuong mại nay. Nguøi nóp thue 
phải chìu những rúi ro le ra la do 


khu vục tu nhàn anh. Nhieu nhà 
phan tịch cho rang điều nay cũng 
đụng voi Trung Quốc trong hien 
tại, du su thieu ro rang của he 
thong ngàn hang Trung Quốc 
khien điều nay kho ma xac mình 


Ai chịu rui ro? 

Tuyen bo của Roubimi ve viẹc thua 
lỏ đuoc “xa họi hoa” (ngươi dàn 
phải ganh chịu) trong khi loi nhuận 
ván thuốc ve khu vực tu nhân co vẻ 
la dùng. Bát bình đăng vé thu nháp 
đa tảng đang ké trên khap the gioi 
trong nhưng thạp nien gán đay, ó 
cac quoc gia nhu Mỹ, Anh, Trung 
Quốc va Ấn Do. Vĩ du, tù năm 1979 
đến 2007 tại Mỹ, thu nháp của 1% 
nhưng nguoi kiẻm được nhiêu nhat 
tảng 2661⁄4, trong khi thụ nhập của 
201% nhưng ngưõi kiem đuoc 1t nhát 
chị tăng 37%. Trên thục té, sụ cũu 
trọ của chình phú cho các doanh 


Cong dan Hy Lap biếu tình tại 
Athens phản đói các biên phấp thât 
chàt vao nam 2011. Cac khoản vay 
cuu trọ các ngắn hang Hy Lạp tu 
Lien mình Châu Âu khien quoc gia 
nay phải đỏi mát với nhiều nâm 
kinh tẻ khó khan 
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nghiep lon đóng nghĩa với việc 
nguoi nóp thue phải ho tro cho 
nhũng nguoi huong loi nhieu nhat 
tu he thong kinh te. Trong dai han 
doanh nghiep co the đạt loi nhuan 
đang kế va nhan đuoọc lien thuong 
đề bu đáp tón that. Nhung neu rui 
ro (va tón that) do nguoi nop thục. 
ganh chịu thì se la cong bang neu 
đất ra cau hoi tại sao chỉ co có đong 
moi thu được loi nhuan trong thoi 
ki kinh doanh thuạn lọi. 

“Thong thuong, nhan vien va 
nha cung cấp chìu cac mục rui ro 
cao hon mức đuọc xem la cong 
bảng - có đong, nguøi hướng thanh 
quả cua thanh cong, nen la đói 
tuong chình chịu rủi ro. Kẻ cả sự 
bảo ve của cóng đoàn cho nguøi lao 
đóng cùng đa suy yêu trong nhùng 
thập nien gán đảy - tai My va 
nhiều quốc gia khac, công đoan 
chiếm khong qua 10% nhàn viên 
lam viéc cho khu vục tu nhan, 
khien cho người lao đóng khong 
được bảo vệ khi moi thủ xảy ra 
không như ÿy muôn. Du sự linh hoạt 
về lao đọng co gia trị rieng cua no 
nhung sự bat cản xưng giua “rủi ro 
của ti” va “thanh quả cua bạn” có 
thế đã đi qua xa. ø 


Richard Fuld 


Richard “Dick" Fuld sinh năm 
1946 tại Thành phố New York, 
Mỹ. Ông tốt nghiệp Đại học 
Colorado nâm 1969 và nhận 
bàng MBA tai Truờng Kinh 
doanh Stern nam 1973. Ông là 
CEO của ngân hàng đầu tư 
Lehman Brothers từ nam 1994 
cho đến khi ngân hàng này sụp 
đồ vào nâm 2008, và đã nhận 
được hơn $500 triệu trong thời 
gian này. Nỗi tiếng với biệt 
danh “Gorilla của Wall Street”, 
Fuld là một ông chú độc đoản, 
là người đả đấy công ty vào 
linh vực cho vay thế chấp dưới 
chuẩn. Đối với nhiều nhà phê 
binh, quyết định thề hiện sự 
ngạo mạn của óng là quyết 
định từ chối cac khoản cứu trợ 
từ nhà đầu tư Warren Buffett và 
Ngân hàng Phát triền Hàn 
Quốc mặc dù Lehman Brothers 
đang phải vật lón với khả năng 
bị sup đồ bởi cuộc khủng 
hoảng tín dụng vào năm 2008. 
Lí đo òng đưa ra là những đẻ 
nghị tiên bạc này không phù 
hợp với định giá của ông vẻ 
Lehman Brothers. Sau khi công 
ty này phá sản vào tháng 
9/2008, to Time Magazine đã 
gọi Fuld là một trong “25 thủ 
pham gây khủng hoảng kinh 
te”, và tạp chỉ Conde Nast 
Portfolio xếp ông ở vì trí đầu 
tien trong danh sách “Các CEO. 
Mỹ tệ nhất mọi thời đại". 


146 


B0I NGƯỢC DÙNG. 
ĐI LỐI KHÁC. BÚ 
(QUA HIỂU BIẾT 
THÔNG THƯỜNG 


BÚ QUA LỐI TƯ DUY BẦY ĐÀN 


sp=‹ 
M»<‹ -#§MRe--‡ 
F ai | 


tiì 
tií 
tiì 


BÓI CÀNH 
TRỌNG TÀM 
Hành vi của doanh nghiệp 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1841 Nhà báo người Scotland 
Charles MacKay ghi chép vê 
hành vi bảy đàn trong cuốn 
sách Những áo tưởng phó 
biến một cúch bất thường và 
sự điền cuồng của đám đóng, 
1992 Nhà kinh tế học người 
Ấn Đô Abhijit V Banerjee 
xuất bản cuốn sách Mỏ hình 
đơn giản vẻ hành vi bây đàn, 
1995 Trong bài bảo “Hành vì 
bảy đàn, bong bóng và sụp 
đồ", giáo sư người Đức 
Thomas Lux khẳng định giá 
cả và cảm nhận có tác động 
làn nhau, vì vây cảm giác bầy 
đàn ảnh hưởng lên giá (ví dụ 
như niềm tin vào thị trường 
nhà đất giúp đầy giá lên). 
2001-06 Bong bóng nhà đất 
ở Mỹ và một số khu vực ở 
cháu Âu bắt đầu diễn biến 
nhanh hơn trước khi sụp đồ 
trong cuộc khủng hoảng tài 
chính 2007-08. 


ản năng bảy đàn được thế 
hien rõ rang trong tự nhiên 


va cùng rõ rang khong kem 


| trong kinh doanh. Phản lớn mọi 


người đêu cảm thấy thoải mái hon 
khi làm theo ngươi khác so vơi khi 
hanh đòng khac biệt như một “kẻ 


| có độc” hoặc người có tu duy độc 


lập. Đề phót lo đảm đồng đòi hỏi 


| phải có năng lục tâm lí rất mạnh. 
| Khi các thị trương chủng khoản 


tăng vọt, các nhà đầu tu mới ~ có 
thế la lân đảu tiên giao dịch - bí hút 
vào bởi những món hỡi ro ràng là 
dẻ kiếm. Những người đến sau trên 
“thì trương bo” (thị truờng giả lên) 
đang phát nay lam cho giá có phiếu 
được đấy lên lần cuối cùng trước 
khi sut giảm nhanh chóng vê mục 
trược đây. Khi hành đóng theo đam 


...đó Xỏ vào mua có 
phieu của nhung doanh 
nghiep dân đầu xu hướng, 
hoặc mua toan bó những 
doanh nghiệp đo. 


đóng như vảy, phản lon những 
ngươi moi sẻ đầu Lụ khi gia có 
pJuleu gản đạt đính và bạn ra khi 
nhân thảy tại sản của mình đa 
giảm giả trì. Ho thường phải chịu 
những khoan lỏ nang nẻ, Mot nha 
đâu tụ đi ngược trao lưu - hoc một 
cong ty giau kinh nghiệm - sẽ lam 
điều ngược lại. Khi gia có phieu 
táng va các nha đầu tư mới bị hut 
vao thì trương thị họ bản ra, và nẻu. 
thi truong định trẻ thì họ mua vao. 
Tuy nhiên, rất ít nha đầu từ có khả 
nảng nhìn xa tróng rộng đề biết 
thoi điểm nao thì bong bong se võ. 
'Warren Buffett, mót nha đầu tu 
huyền thoại, cho biết: “Chung tôi 
đơn giản la chỉ có gâng đề so hải 
khi ngươi khác đang them khat va 
chí them khat khi ngươi khác đang 


¡ hanh đông theo đam đóng la bong 


¡ mua đồ xỏ vao, đáy gia lên đến §76 
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Xem them: Khác biet tren thi truong 28-31 = Gianh lợi the 32 39 s Canh giác với nguoi bà phai 74-75 * Tụ duy 
vuot giới hạn B8-89 » Tranh lợi tụ duy tạp the 114 = Bao ve hoat đong kinh doanh cót lợi 120-721 s Du bao 27879 


..mua các doanh 
nghiệp khac do xu huong 
thị truong hiện tại là đa 
dạng hoa. 


Nhũung hành động này khó có thẻ mang lại 


lợi ¡ch tai chính. 


so hải." Tù nâm 1965 đen 2013, 
cong ty đáu tu của Buffett đã mang 
lại cho nha đầu tụ mục Làng vốn 
hơn 900.000%. 

Một ví du về rủi ro của việc 


bóng đot-com 1997-2000. Bát đảu 
hoạt đóng nám 1997, eToyscomla ! 
một trong vỏ so trương hợp tảng gia 
có phiếu bắt thương va sau đo là 
nhung khoản lỏ khồng ló. Thảng 
5/1999, còng ty nay được đua lên 
San giao dịch chung khoan New 
York tại múc gia 820 möt có phiều, 
huy động được $166 triều. Ngươi 


vao cuối ngay đầu tiên. Đèn mùa 
thu năm 1999, giá có phiếu la $84, 
khiến doanh nghiếp có giá trị thì 
trương cao hon tấp đoan ban lẻ 


...phát triển các sản phám 
“an theo” thay vì đi theo 
mót chiến lược hợp lì. 


¡ khống lỏ Toys R Us. Khi thị trương 


dien biên theo chiều giảm gia, các 
chuyen gia bắt đảu ban, đề lại có 
phiêu cho đam đóng. Đen thang 
2/2001, gia có phiêu giám xuống 


éó 


Bản nâng bảy đan của nhũng 
nha du bảo làm cho những kẻ 
nhut nhat trong giống như 
nhung nhà tư tưởng đỏc lắp. 
Edgar R. Fielder 
Nhà kinh tế hoc người Mỹ (1930-2003) 
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Thị phản toan cáu của điện thoai thông minh trong thoi 
gian 2009-2013 có khác biệt đáng kế: Apple tương đói ón 
định; Nokia va RIM, nhung cóng ty đả phan ủng bảng 
ban nàng bảy đan truoc thanh công của iPhone, bị thua 
lỏ nang nẻ; thị phản của Samsung tâng mạnh. thé hiện 
khả nảng phát triền những sản phảm co thế đúng vũng. 


theo thoi gian 


40% 
35% 
30% 
25% 
20% ° 
15% °& 
10% 

5% 


0% 


2008 2010 


con 9 cent. Khóng lâu sau đo, công 
ty nay bị tuyên bó phả sản 

Việc mua có phiều khong theo 
xu huong chung la hợp lí đối với 
cong chúng, nhung có đúng voi 
lanh đạo doanh nghiệp khong? 
Nam 2008, táp đoan truyền thông 
đai chúng của My AOL, đề y thầy 
su tâng truỏng của các trang mạng. 
xa họi, đà mua trang Bebo với giả 
%850 triệu. Ho đã gia nhấp vao đam 
đông và that bai thảm hại. Năm 
2013, AOL ban lại Bebo cho nhùng 
người läp ra no với giả $1 triệu. 


Lâm theo xu thế 

Vay thị, lãnh đao doanh nghiệp 
phải cần trong như bất cử ai khi 
muốn đât chân lên cũng một con 
đường mà số đóng đa chọn. Có ba. 
loại đảm đông chủ yếu cản bỏ qua. 
Loại đảu tiên là nhung trào lưu tụ 
phát về thảu tóm công ty. Trong 
truờng hợp nay, lãnh đạo doanh 
nghiệp lo ngai râng néu ho khóng. 
mua công ty đöi thủ, một ai đó sẻ 
mua và có thế tạo ra mỏt đối thủ 
canh tranh mạnh hon, gảy nhiêu 
trỏ ngại hon. Vao những thời điềm 


2011 


Nokia 


—— Samsung 


Apple 
——RIM 


2012 2013 


như váy, mọi ngươi thuong bản 
nhiều vé sư cộng huỏng (tống thế 
có giá trị lớn hon các thanh phản 
riêng lẻ) nhung it khi đề cắp đến 
nghiên cuu về lâu vé dài; điều nay 
cho thấy có 60-66% các vụ thâu 
tóm đả hủy hoại giả trị có đông của 
công ty hình thanh sau mua lại. Noi 
cach khac, hàu hét các vụ thảu tóm 
đều la mọt sụ thát vọng. 

Loại hanh vị đam đông thủ hai 
cản bỏ qua la xung đột chiến lược 
giữa tắp trung hóa va đa dang hóa, 
và cach thúc xu huøng thị trương 
tập trung vào một trong hai loại 
chiến lược nay tai mỏt thời điếm bắt 
ki. Khi “tập trung” la công thúc 
chung của thi trương, gia có phiêu 
táng ỏ nhừng cóng ty bản giảm giả 
các tải sản hoặc bỏ phản thú yêu 
cua doanh nghiệp. Trương hợp nay 
xảy ra vơi British Aerospace (BAe) 
khi cóng ty này ban 20% có phản. 
của họ trong hãng máy bay Airbus 


. nâm 2006. Vao thơi điểm đó, thị 


truong chúng khoản ủng hộ thưong 
vụ trị gia £1,87 tí nay vi no giúp 
BAe tập trung vào linh vực quốc 
phong va quản su. Đến nắm 2013, 


đây co ve la mọi ý định sai lam khi 
Airbus phat triền manh con các 
chinh phu - đac biết la Mỹy - cát 
giảm chị tieu cho quản su. Lục nay, 
voi tam trang lo lang, BAe tiep cản 
chủ so huu của Airbus đề đua ra đề 
xuát sap nhập va gọi ÿ két họp 
mảng dân dung va quân su. Liêu 
moi thủ co thé thực su đả thay đói 
nhiều nhu vậy trong thơi gian 
2006-2013, hay đo la phán ung của 
BAe vơi xu huong đa dạng hỏa? 
Nhũng nha lảnh đạo doanh nghiệp 
tai giỏi đều nhìn vào đài hạn và bỏ. 
qua những xu huong nhất thơi của 
các nhà phản tích thì trương chứng 
khoan va các nhà cö vân quản trị, 


Lam theo nguøơi đi đáu 

Hanh vị đam đóng thư ba cản 
tranh la “lam theo ngươi đi đáu”, 
xây ra khi cac cong ty phat triến 
nhung sản phẩm “án theo” dé bát 
chuoc nhũng phát kiên của thị 
truong. Tắt nhien, nều công ty đã 
co mỏt sản phám thục sụ khác biệt, 
đi theo xu hương mơi là một việc 
lam khôn ngoan. Du vây, doanh 
nghiệp thương cho ra mát nhùng. 
Sản phám bắt chuoc đề chủng minh 
họ vản dang có súc manh canh 
tranh trong mót linh vục. Khi 
Phone được tung ra thi trương nâm 


éó 


Những công ty mắc bảy do 
bán nang bảy đản bị nhãn 
chìm trong các trận đai hỏng 
thủy của lịch sử. Nhưng lun 
có một số ít công ty quan sát, 
suy luận va thục hiện các 
biên pháp đẻ phòng, nhờ đó 
trãnh được cơn lũ. 


Anthony C. Sutton 
Nha kinh tế học người Anh (1925-2002) 
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Chung tói nhạn thay toan bo 
công đóng bắt thình linh tin 
vao mot van đe va rồi đó xo 
theo đuôi van đe đo. 
Charles MacKay 
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2007, Nokia co thẻ khoe khoang ve 
hơn 40% thị truong đien thoại 
thong mình toan cáu. Du cong ty 
này đã gioi thieu hang loạt san 
phảm moi, thì phản mang kinh 
doanh điện thoái thong mình của 
ho sut giảm con khoảng 3% vao 
quy 1⁄2013. Trong suot thôi gian 
này, Nokia có gảng trong tuyet 
vọng nhằm bàt kịp iPhone của 
Apple, nhung lai khong lam gi 
ngoai viec tùng ra các san phảm 
môi thay vì dụng lại va quyet định 
xem nhùng sang kien nao cø thẻ 
mang lại thì phản cho cong ty. 

Su tuong phan giưa hành vì 
của Nokia va của Apple khong 
thẻ nao ro net hon. Vao nắm 2008 
va 2009, điển toan dị đong co xu 
hương chuyền tư laptop sang 
“netbaok ", Nam 2009, đoanh so 
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netbook tren toan cau tảng 72% 
Bạn nàng bảáy đan của các doanh 
nghiệp nhu IDell la phai san xuat 
ra netbook của rieng minh Nguoc 
lai, tai Apple, Steve .Jobs cho rảng 
“van đe của netbook la chung 
khong co gì tot hon ca”. Ông đa 
nghien cưu phat triền mọt loại 
may tình thay the uu viet hon 
netbook - iPad. Đen qiủa năm 
2013, ¡iPad đa ban đuoc hon 145 
triệu may va các nha san xuát 
netbook ban đâu (Asus) đa chăm 
dut hoan toan viec sản XuatL. 

Nhùng nguoi phot lo đam 
đong có thẻ ap dụng lì luàn tho ö 
vao tinh huong của mình và len 
ke hoạch cho nhũng tình huong 
co thẻ xảy ra trong tuong lai. Đam 
đong co xu huớng nghĩ râng ngay 
mai se có y nghìa nhiều hon hom 
nay. Nhung nguỡi bỏ qua đam 
đong co thẻ xac định nhung 
nguyen tác co ban ton tại qua thoi 
gian, đong thoi huong ve nhúng 
qI khac biet trong tương lai Nhụ 
doanh nhan Sam Walton tung 
khuyen, “boi nguoc dong” thuong 
la mọt ÿ tuông khon ngoan. s 


Thanh cong của iPad thẻ hien 
quyết tảm của Apple trong việc 
phat triền mọt sản phám thay the 
uu viet hon “netbook”. Nhung cong 
ty nhu Apple và Samsung cân phải 
đi trược đam đong thay vì theo sau. 


'Warren Buffett 


Thường đuợc xem la nhà đảu 
tu thành công nhất của thế ki 
20, Warren Edward Buffett sinh 
ngay 30/8/1930 tại Omaha, Hoa 
Ky. Ông sơm thề hiện nắng lục 
vói toán học và có thể công 
nhấm những đây sö dai. 

Buffett bát đảu đầu tư khi 
11 tuồi. Ông khởi sự một vài dụ 
án kinh doanh nhỏ khi vản 
còn ở tuổi thanh thiêu niên 
trược khi theo học kinh doanh 
tại các trường đại học 
Pennsylvania, Nebraska và 
Columbia. Vào năm 1956, óng 
thành láp cóng ty Buffett 
Partnership Ltd. Nhùng khoản 
đáu tu thanh công với cỏng ty 
này đả khiến öng đuợọc gọi là 
“nhà tiên tri của Omaha”. 
Năm 2006, ông thông báo là sẻ 
dùng toàn bộ gia tài của mình 
đé làm từ thiện. Nâm 2012, 
óc tính giá trị tài sản ròng 
của ỏng là 844 tỉ 


Tác phám chính 


—— 
2001 Những tiếu luàn của 
Warren Buífett: Bài hoc cho 
các doanh nghiệp Mỹ (đông 
tác giả với Lawrence A 
Cunningham) 

2013 Những tiều luận của 
Warren Buffett: Bài học cho 
các doanh nghiệp Mỹ, Tái bản 
lán ba (đông tác giả với 
Lawrence A Cunningham) 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TẢM 
Quản trị rủi ro 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1970-2008 Các ngân hàng ở 
những nuóc phát triền tăng 
gấp đói tí lê giữa các khoản 
vay mà họ phát hành so với 
giá trị của số tiền mà họ 
nắm giủ. 

2002 Báo cáo cúa Global 
Executive Forum vẻ sự sụp 
đồ của tập đoàn Enron cho 
biết “biệt tài của Enron là sử 
dụng đòn bẩy không có 
điềm dừng". 

2007-08 Ngày càng nhiều 
người muốn tiếp cận tín dụng 
đề tài trọ cho các khoản thế 
chấp, nhưng sau đó khóng có 
khả nâng hoàn trả các khoản 
vay. Các thị trường tài chính 
toàn cầu sụp đó. 

2013 Chinh phú Anh buộc 
các ngân hàng phải cóng bố 
các chỉ số đòn bầy tài chính, 
Một trong số những ngàn 
hàng sử dụng đòn bầy tài 
chính nhiêu nhất là Barclays 
vói các khoản vay trị giá cao 
gấp 35 lản vốn chủ sở hữu. 


NHẤT Tội NHÌ NỢ 


ĐÙN BẨY VÀ RỦI R0 VƯỢT MỨC 


ao năm 2012, nha vất lì lì 
thuyet nguơi Mỹ Mark 
Buchanan viet cuõn sách 


Du báo nêu chi tiết những cuc 
điều tra óng đa thuc hien ve cach 
thuc vân hanh của nén kinh te. Khi 
đanh gia các bien so ảnh huớng 


Tỉ lệ đòn bấy ngày cang tảng 
cho phep cong ty.. 


.. tập trung vao tang truong 
va chuyền đỏi nợ ngắn han 
thanh vay dài han... 


...và trả có tức cao hơn cho 
có đóng. 


Tuy nhiên, việc này co thế 

khiến doanh nghiệp đẻ bị 

tác động bói các ván đẻ vé 
dong tiền. 


đến tảng truởng va suy giám kinh 
tẻ, ong đả luu ÿ tắm quan trong của 
lam phát, lãi suất, tí gia hoi đoại và 
niềm tin của nguơi tieu dung tren 
quan điềm của cac ngàn hang 
trung uong (va chình phú). Ong 
ban khoản truốc sụ vàng mat của 


T¡ lệ đòn báy ngày cảng giảm 
cho phep công ty... 


...tập trung tàng dấn lợi 
nhuận bảng cach giảm thiều 
chỉ phí và hoàn trả các khoản 

vay đài hạn... 


...và phát hanh nhiều có 
phiếu hon. 


Tuy nhiên, cóng ty có thể thụt 
lùi so với nhủng đối thủ có 
khả náng thúc đấy tảng trưởng 
bảng cách tầng tỉ lệ đòn bẩy. 


Tôi đa hoa tí Suat lợi nhuan tren vốn chủ sơ hủu 15 


tu nhàn 156 57 
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Xem them: Ai chịu rủi rõ? 138-45 s Lọi nhuan so với dong tien 152 53 + 


3 = Mo hình có phản 


Vay tu thẻ tin dụng có thẻ dàn đến 
đo võ tại chình. Trong thoi kì 2007: 
08, nhiều nguõi số hùu nha đất đã 
vay tiên tụ the tìn dụng đề thanh 
toạn các khoan the chạp cua họ 
nhung khong co đủ thu nhạp đe 
hoàn tra cạc khoan vay này 


møọt bien so đa đuoc chúng mình la 
yeu to trung tam trong các thoi kì 
cục điềm cua Làng truong và suy 
thoái = đồn bảy tại chính. Day là 
mọt thước đo cong no hoặc mục đo 
ma mót nguới hoạc cong ty thu xep 
tài chính cho tuong lai của ho bảng 
cach vay tien. Xa họi va doanh 
nghiep đa phot lo cảnh bao của nhà 
sử hoc nguoi Anh Thomas Fuller: 
“No la canh bản cụng tòi te nhat." 
Khi tì le đón bảy cao đuoc sử 
dụng pho bien trong nén kinh te 
nhu trong truong họp nhiều nguoi 
vay các khoan tien lon - mục đo no 
co thẻ tạo ra mọt giai đoạn tảng 
truong trong ngân han. Nhung 
điều nay thuong phải trả gia bói 
giai đoan suy thoai xây ra sau đo. 


Cháp nhận rui ro 

Cuoc khủng hoảng tai chính 2007 
08 xảy ra chu yeu do tí le đon báy 
cao. Nhiều nguoi vay nhủng khoan 
tien lon tu thẻ tin dung va rút 100%. 
tiên vay the chap, ca hai đeu dua 
tren cac mục thu nháp khong đủ 
Khi khong the tra no nöi va gia nha 


giam, rát nhiều nguõi mát khả 
nảng trả no. Các ngàn hang có tí lệ 
đon bay cao khong kem cùng “say 
chân”; van đe cua họ trỏ nen trảm 
trong hon bói viec su dung các sản 
phám tại chình phục tạp trên quy 
mô lơn (cung dua tren đon báy), và 
he thong tai chính sụp đó. 

Đau co mang đen nhưng rủi ro 
tuong tụ cho doanh nghiep. Trong 
nhũng thoi điểm thuản loi, khi nhú 
cau tang va bien loi nhuận cao, von 
vay đe tai trọ cho tang truong co ve. 
nhu la mọt công cụ háp dân đề thúc 
đáy tâng loi nhuận. Nhung cac nha 
lanh đạo thuong lo đi sụ gia tàng 
rủ ro đi kem voi tang vay no. Việc 
tra no khong phai la tuy chon 
(khong nhu trả có tục). Các doanh 
nghiep có tỉ le đón báy cao đọt ngọt 
nhan ra doanh thu của ho khòng 
con đủ đẻ tra lai cho nhiêu khoản 
no. Cac khoản vay từng giúp táng 
loi nhuan co thé khien cong ty gắp 
van đé nghiem trong ve dong tiền. 

Noi chung, khon ngoan nhát la 
nen han che cac khoan vay trong 
khoảng 25-35% tong so von dai 
han. Bat ki múc nao cao hơn 50%, 
đêu đuøc xem la qua rủi ro đói voi 
một doanh nghiệp thong thuông. Du 
ban giam đöc cản đạt đưoc mục tiêu 
tỏi đa hoa loi nhuản, nhung ho cùng 
phải chịu trach nhiệm vẻ két qua 
hoat đong trong dai han, cung vơi 
phục loi va an toan cua nhân vien, 
khach hang va nha cung cáp. ø 


Mua lại bảng vốn vay 


Trong một giao dịch mua lại 
bảng vốn vay, một doanh 
nghiệp được mua lại bởi một 
công ty hoặc nhóm cá nhân sử 
dụng một lượng lớn tiền đi vay, 
thường là tù các khoản vay 
ngản hàng hoặc trái phiếu 
(dùng các khoản vay phải trả 
lãi để tăng vốn). Thông 
thuởng, việc mua lại có thế 
được thanh toán vói tỉ lệ 
khoảng 90% nọ và 10% vốn 
chủ sỏ hữu, và tài sản đám bảo 
cho khoản vay là tài sản của 
công ty được mua. Nói cách 
khác, trên lí thuyết, khoản nợ 
này sau đo được hoàn trả bằng 
tiên huy động được từ doanh 
nghiệp được mua lại. Các công 
ty đầu tư chuyên mua lại bằng 
vốn vay hiện nay được gọi là 
các công ty vốn tư nhân. 

Vào những nàm 1980, hoạt 
động mua lai bàng vốn vay bị 
mang tiếng xấu khi một số 
cỏng ty đi mua sử dụng tỉ lệ 
vay 100%, va múc lãi suất của 
khoản nợ đó cao đến nỏi dòng 
tiên gặp sự cố và công ty bị 
phá sản. Gản đây hơn, một 
giao dịch mua lại bằng vốn 
vay trị giá $2,85 ti và kế 
hoạch tải co cầu sau đó đả 
được sử dụng đề giải cứu tập 
đoàn sản xuất phim đang gặp. 
khó khân của Mỹ Metro- 
Goldwyn-Mayer (MGM). 


Khi ban kết họp su tho o va 
đon bấy, bạn se đạt đuọc mọt 
Số kết quả kha thu vị. 


Warren Buffett 
Nhà đảu tử nguoi Mỹ (1930-) 


99 


152 


BÓI CẢNH 


TRỌNG TÂM 
Quản lí tài chính 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1957 John Meyer và Ed Kuh 
xuất bản Quyết định đảu tu, 
nghiên cứu đảu tiên xem xét 
vấn đẻ dòng tiên và đảu tư 
trong doanh nghiệp. 


1987 Hội đóng Chuấn mục 
Kế toán Tài chính (FASB) 
Hoa Kỳ đua ra một yêu cảu 
mới: các cóng ty giờ đây phải 
hoàn thành “báo cáo lưu 
chuyền tiền tệ" hằng nâm 
ngoài bảng cân đối kế toán, 
báo cáo kết quả hoat động 
kinh doanh và bảo cáo thu 
nhập gtử lại. 


2013 Co-operative Bank của 
Anh từ bỏ kế hoạch mua 632 
chi nhánh của Lloyds Bank 
đo không có đủ tiên đế mua 
và điêu hành các chi nhánh. 


TIỀN LÀ VUA 


L0I NHUẬN S0 VỨI DÙNG TIỀN 


öi voi nhúng doanh nghiệp. 
8) moi, nhưng cong ty phat 

triền nhanh, va trong thoi kì 
suy thoai, tiên la vua. Nơi cach 
khác, loi nhuan được uu tiên it hon 
trong khi dong tiền tro thanh yêu to 
quan trọng. Trong ke toan, lợi 
nhuän la mọt khai niềm trưu tuong 
dua trên su so sanh chì phi va 
doanh thu tao ra trong mọt khoảng 
thơi gian hoat đong. Điều nay nghe 


Khi kinh te ón định, 
cong ty tắp trung vao 
lợi nhuận; tien co thế 
đuọc vay de dang voi 
lãi suất tháp. 


Nhung trong thời kì suy thoái, sự phụ thuốc vào 
tín dụng la rảt nguy hiếm 


co ve ón, nhung lại co thé dán đen 
thieu hụt tiến mặt nghiem trọng 
trên thục te. Vĩ dụ, neu mot cong ty 
xảy dụng ghi nhân chỉ phí của họ 


. vao thoi điểm cac ngôi nha đã hoạn 


thien va sản sang đề mua thì họ đã 
bo qua các dong tiên không ló chảy 
ra (dong chì phi) trong quả trình 
xảy dưng, va có thế bị hét tiền trước. 
khi bản đuọc nha. Khi mọi việc 
thuản lợi, cong ty có thé dua vao 


Các cóng ty có dong 
tiên yếu hoạt động 
bảng cách sử dụng tin 
dụng của nhà cung cấp 
và vay thầu chi 
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Xem them: Nen tang truong nhanh có nao 44-45 « Đau từ và có túc 126-227 « Dung tien tao ra tien 128 29 s Đon bảy va 
rui ro vuot mục 150-351 s Tơi đa hoa tí suat loi nhuan tren von chủ số huu 155 s Can bảng giua dai han va ngân han 190—91 


mot khoan vay thau chỉ đe bu cho 
so tien thieu hụt. Nhung khi tình 
hinh trỏ nen kho khan, su phụ 
thuoc vao ngan hang co thể la qua 
rul ro. Doanh nghiep can quan lì tai 
chình đu tọt đề tranh bị tham hụt 
dong tien 


Công ty tot that bai nhu the nao 
Tiên luon la ap lục đơi voi doanh 
nghiệp mọi. Ke cả neu cong ty tuan 
thủ ngàn sach khi mọi thanh lấp, 
phai mát mọt thoi gian thì mục đồ 
qiao dịch møi du lon đề tao ra dong 
tiên duong. Vì dụ, mọt cua hang 
dung cu thé thao co the mát ba 
nâm đe có mọt lung khach hang 
thuong xuyen và bát đau có lợi 
nhuân. Truốc thoi điểm đó, doanh 
nghiep này có dong tien am. Vì vạy, 
điều quan trọng đói voi các doanh 
nghiệp moi là phai uu tiến dong 
tien ngay tụ khi bát đâu. Điều này 
co thế đỏng nghĩa voi việc thue 
thiết bị, hoặc mua thiết bị đa qua sử 
dụng thay vì mua möi, va chọn cac 
nhà cung cap co thơi han tìn dụng 
bâng voi thoi hạn mã của hang nay 
áp dụng cho khách hang, ngay ca 
khi gia của cac nha cung cấp nay 
cao hon mot chut. Cac vần đẻ vẻ 
dong tiền cũng co thế khien mọt 


Mọi doanh nghiep nhan đuọc mọt đon hang trị gia €24.000, va phai bo 
tien vao viec sản xuất hang hoa. Tình đen tuan thu sâu, cong ty nay đa 
chì £20.000; khach hang đuoc xuat hoa đơn, nhung chua phản thanh toàn 
cho đen tuan thu 13. Điều nay có nghìa là cong ty phan đối mat với dong 


tien am nghìem trong trong 12 đến 13 tuần 


10, ———_—— 


£0000 


cong ty co cho đụng lau nảm tren 
thị truong phai lao đao va thậm chì 
la sụp đó. Nam 1998, Tạp đoàn 
Daewoo cua Han Quoc phải đøi 
mát vơi ngày cang nhiều văn đẻ do 
“kho khân chóng chat trong việc 
thu xep vốn luu đong va tiền đáu 
tu”. Táp đoan nay đà mỏ rỏng quy 
mo quả manh bao và phải thua 


Lừa đảo tiên bạc 

Nam 2009, nhà cố vấn đảu tu và tham gia truøc. Sụ vui mừng của 
chuyên gia tài chính người Mỹ các nhà đáu tư củ này khiến họ 
Bernard Madoff bi phạt 150 năm | tiếp tục đẻ xuất kế hoạch này cho 
tù sau một vụ lừa đảo tiên được những người khác, và tiếp tục 
cho là đa làm tồn thất khoảng $18 , hưởng lợi bảng tiền đồ vào công 
ti của nhà đảu tu. Dù được chảo ty từ các nhà đảu tư đến sau. 

đón như một chuyên gia tài chính Loại kim tự tháp tài chính 


xuất sắc, có khả nãng tạo ra lợi 
nhuận rất cao cho các nhà đảu tu, 
nhưng trên thực tế, Madoff chịu 
trách nhiệm vệ việc thực hiện “kẽ 
hoạch Ponzi", trong đó tiên từ các 
nhà đầu tư mới được dùng đề chi 
trả nhùng khoản lợi nhuận hào 
phóng cho các nhà đầu tư đã 


này có thể duy trì sụ thịnh vượng 
miền là có đủ ngươi gửi tiên vào 
kế hoạch này. Nếu đỏng tiên can 
thì kế hoạch se thất bại. Vụ lừa 
đảo của Madoff đã sụp đồ do 
nhà đâu tu mát lòng tìn sau cuộc 
khủng hoảng tài chính nám 
2008. 


11 12 18 14. 


nhan ràng về tóng the, su ón định 
tai chỉnh của ho đa bị suy yêu 
nghiem trọng do phải phụ thuọc 
vao vay no, nhung ho van khảng 
định thoi kì khủng hoảng nay sẽ 
khong keo dai. Du la mọt trong 
nhung tap đoan lon nhất thế giöí 
nhung Daewoo đà sụp đồ vào năm 
sau đo do qua thiều hụt tiền mất. x 


Cũng nhu nhiều chủ sở hủu doanh 
nghiep, nong dan mua gia súc tại 
cho phải trả tiền truoc, Các chi phi, 
chang han thuc àn va chuỏng trai, sẽ 
tảng len truoc khi họ nhan đuọc loi 
nhuan tu khoản đảu tu của mình 
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BÓI CÀNH 


TRỌNG TÁM 
RủI ro tài chính 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1992 Terry Smith xuất bản 
cuốn Hạch toán táng trướng, 
một lòi tiết lộ của người 
trong cuộc về nhùng thỏng 
lệ kế toán ở các doanh 
nghiệp lón. 

2001 Sự sụp đồ ngoạn mục 
của Enron cho thấy các thông 
lệ nhu hạch toán ngoại bảng 
không chỉ là những đề tài 
bàn luận mo hó. 

2010 Ngân hàng Lehman 
Brothers bị phát hiện đà sử 
dụng các giao dịch mua lại 
“Repo 105” và “Repo 108” đé 
tạm thời loại bỏ một số 
khoản vay và khoán đầu tư 
ra khởi bảng cân đối kế toán 
trong 7 đến 10 ngày, tạo ra 
một bức tranh sai lệch vẻ 
hoạt động và giá trị của 
ngân hàng này. 

2011 Nhà cung cấp dịch vụ y 
tế của Anh Southern Cross 
sụp đồ do các khoản nợ 
ngoài bảng trị giá £Š tỉ. 


sai NI na 
CHỈ KHI THỦY TRIỀU XUỐNG 


MỚI BIẾT AI ĐANG BƠI MÀ 
KHÔNG MẶC ĐỒ BƠI 


RỦI R0 NGOẠI BẢNG 


ang can đöi ke toan la mot 
B ban tom tát tình hình tài sản 

va nọ phai tra của mọt cong 
ty, va căn thé hien bat kì rụi ro tại 
chinh nao ma cong ty đang gấp 
phải. Nhung tren thục te, khong 
phải moi khoản no cua cong ty đeu 
đuọc ghi nhan ö đây - nghìa la khi 
tinh toàn nơ của mọt doanh nghiep, 
khóng phai mọi thu đều đuoc hạch 
toan. Đây la truong họp của Enron 
khi công ty nay gấp thát bai năm 
2001, va cùng đùng vơi cac nha ban 
le va ngàn hang ö phuong Tay chat 
vạt đề sóng sot sau thoi kì 2007-08. 

Hioat đong ngoai bang la trung 

tâm cua vụ be bói năm 2011 ö công 
ty may ảnh Olympus. Đé che giâu 
cac quyet định quản lì yêu kem, 
nhu chi quả tay trong các vụ thon 
tính doanh nghiep, hói đồng quản 
tri thanh lập cac cong ty con hạch 
toan đọc lắp đé tiên hành cac giao 
dịch gảy ra lỏ. La cac khoan lỏ 
khong hợp nhất, nhúng so liêu nay 
không cản phái xuất hiện trong cac 
bao cao thuong nien. Cac nha phản 
tích va kiềm toan viên đáng le đã 
phái nhân thảy co điều gi đo khong 
ồn khi loi nhuận co ve “tot” nhung 
tiền lai đang chảy ra khỏi công ty. 
Nhung chăng co gi được phát hiền 
cho đen khi CEO moi Michael 


Enron đa sủ dung hach toan ngoại 
bang đé che giau tai sản đuoc định 
giả quả cao öỏ cac cong ty con. Hỏ so 
tai chình của cong ty này văn có vẻ 
hoan hao ngay cà khi họ đa tien 
đen bo vục pha sản 


Woodford phoi bay mọi chuyen. 
Hach toản ngoai bảng được các 
chính phủ su dụng ngay cang nhiều 
trong nhũng tháp niên gản đây. 
Trung Quốc, Co quan Kiếm toan 
Quốc gia đã cảnh bao rang chính 
quyền trong nuoc co thể co khoản 
no khóng chinh thuc ngoài bảng 
cao gáp ba lán khoản no chỉnh thúc 
la 8600 ti. Điều này se khiến tiến lài 
vay tàng lên đang ké - và co thế đi 
kem rủi ro nghiêm trong néu Trung 
Quóc gấp khủng hoàng tin dụng. & 


Xem thêm: Chơi theo luát 120-23 s Trach nhiệm giải trình và quản trị 
130-31 s Ai chủu rủi ro? 138-45 * Đơn bảy và rủi ro vuot mục 150—51 


BÓI CẢNH 


TRONG TÂM 
Các mục tiêu và rủi ro kinh 
doanh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1978 Nhà đầu tu huyền 
thoại Warren Buffett khảng 
định ROE không thé chệch 
khỏi mức 12% trong thời 
gian quá lâu. 


1995 Cuốn sách Cách của 
Warren Buffett của Robert 
Hagstrom giói thiệu cho. 
công chúng cách thức đầu tu 
của Buffett, trong đo có quan 
điềm của ông vẻ tám quan 
trọng của ROE. 


1997 Chí số S&P (Standard 
and Poor) của các cóng ty 
công nghiệp tại Mỹ thế hiện 
ROE trung bình là 22%. 


2012 Trong số các nhà bán lẻ 
hàng may mặc quốc tế, ROE 
biến đóng từ 40% tại Gap va 
39% tại H&M đến -139% tại 
American Apparel. Nếu chỉ 
dựa trên ROE thi American 
Apparel khóng thề còn tón 
tại nhu vậy được. 
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TỈ SUẤT LI NHUẬN TRÊN VỐN 
HỦ SỬ HỮU LÀ MỘT MỤC TIÊU 
TÀI CHÍNH 0Ú THỂ ĐƯA DANH 


NGHIỆP VÀ0 THẾ BẤT LỢI 
TỐI ĐA HÚA TỈ SUẤT LỤI NHUẬN TRÊN VỐN 
CHỦ SỦ HỮU 


hiệu nha phan tịch chúng 
khoan xem “ti suat loi 
nhuan tren von chu sơ hưu” 


(ROE) la mọt thuoc đo quan trong. 
ve thanh cong của doanh nghiep. 
ROE đo luong loi nhuan duoi dang 
mọt tí le phan trăm của vốn chủ số 
huu tren bang can đöi kê toan 
“Von chu sơ húu” nay bao góm von 
có phản (von huy đong tụ viec bạn 
có phiêu] va cac khoan du trù (loi 
nhuan gu lại tích luy của công ty) 
RO©E chiu anh huỏng của điều 
kien giao dịch. Đang trong giai 
đoạn khoi phục tụ tham hoa song 
thản và lụ lụt, Toyota đạt ROE 3,9% 
nam 2012. Công ty đói thủ General 
Motors (GMI, khong bị anh huong 
bởi các tham hoa thiện nhiên, đạt 
16,7°o. Cân cu vao ROE, GM co vẻ 
nhu tao ra loi nhuận cao hon 4-5 
lăn tu khoan đâu tu của có đong 


Thuoc đo sai léch 

La mọt chì tiêu vẻ tiem nang đảu 
tu, ROE có thé kha kho hiều. Ket 
qua duøi dang phản trâm la mót 
ham góm hai yeu to: lọi nhuận cao 
nhu the nao, va vón chủ sở huu của 
có đong tháp nhu the nao. Cá 
Toyota làn GM đeu cø loi nhuận 
truoc thue ngang nhau năm 2012, 


nhung so von chủ sö hũu ø hai cong 
ty nay Lao ra mọt bục tranh sai lech 
Toyota co bảng can đói ke toan 
khong lo voi luong vón chủ so hủu 
cua có đong cao, đuoc củng co bọi 
hang thạp ki loi nhuạn cao. Đọt pha 
san của GM năm 2009 đá quet 
sạch quy du trủ của ho, khien họ 
chì con lai mọt luong vốn chu số 
huu nho. ROE cao của GM phản 
lon la đo sụ sụp đó của cong ty va 
cuu trọ tu chính phụ Mỹ. 

Vao thấp niên 2000, nhiều ngản 
hang “lam đẹp” bàng cản đói kẻ 
toan bang cach “mua lai có phieu” 
tu có đong, giảm vốn chủ só hùu 
Viẹc nay lam tảng ROE nhúng lai 
dân đen mọt cau trúc von đảy rủi 
ro. Bâng cach toi đa hoa ROE, các 
ngàn hang cón lại qua 1t tiền đe 
đuong đảu vơi cuoc khủng hoảng 
tai chình 2007-08. » 


ROE của môt công ty đuọc tình bảng 
cach chia lơi nhuan cho vôn chủ so 
huu trung bình. Trị so nay cang cao 
thì cong ty cang co hiệu quả trong 
việc tao ra lọi nhuan cho có đong 


Lọi nhuan 
x 100 


ROE (%) = 
'Von chủ sỏ hủu 
trung bình 


Xem them: Đảu tu và có túc 126-227 = Trach nhiem giải trình va quân trì 
130-31 = Ai chịu rui ro? 138-45 s Bo qua loi tu duy bảy đan 146-49 
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BÓI CÀNH 


TRỌNG TÁM 
Lợi nhuận và rúi ro 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1959 Fairchild 
Semiconductors, công ty 
khới nghiệp đảu tiên được 
tài trợ bàng vốn đảu tu mạo 
hiếm, được thành lấp. 


1978 Tập đoàn đâu tu của Mỹ 
KKR trá $380 triệu đế tư 
nhân hóa công ty sản xuất 
Houdallle Industries Inc.; đây 
có thể là giao dịch có phản tu 
nhân đâu tiên. 


1988 KKR mua tập đoàn RJR 
Nabisco với giá $25 tí trong 
giao dịch mua có phản tư 
nhân lón nhất từng có trên 
thế giới. 


2006-07 Năm đính điềm 
của cố phản tư nhân - chỉ 
riêng tại Mỹ, các công ty có 
phản tư nhân đà mua 654 
công ty với tồng giá trị 
khoảng $375 ti. 


VAI TRÒ CỦA CŨ PHẦN TƯ 
NHÂN CÀNG QUAN TRỤNG 
THÌ CÀNG MANG LẠI 
NHIÊU RỦI R0 


MÔ HÌNH CỔ PHẦN TƯ NHÂN 


Ban đầu, có phản tu nhân 
chi đuọc cung cáp từ cac nha 
đảu tu lon muốn có được lợi 

nhuan trong dai han 


Nhung vao thập niên 1980, 

cac nha đảu tu nhỏ hon đả 

su dụng đon bầy và nọ đé 
mua cóng ty. 


Loại có phân tu nhán nay 
đói hói phải có loi nhuận 
ngán han cao (để trang trải 
cac khoản no) 


Các cơ hói dài han có thé bị 
bó qua đề tắp trung vào lợi 
nhuận trong ngắn han. 


ot số nha kinh té học tin 
rảng “có phản tu nhan” 
đa đuọc đất tên sai vị đây 


la mo hình dua tren nọ chu khóng 
phai võn chủ sơ buu. Có phản tụ 
nhân lien quan đen viec "đảu co” 
bảng can đòi ke toan bảng cach 
buọc doanh nghiẹp phai gảnh vác 
cac khoản no. Việc nay tương tu 
nhu cách “mua lai bàng von vay” 
(LBO) gảy nhiêu tranh cái, trong đo 
mòt cong ty đuọc mua lại chủ yếu 
bảng tiền đi vay, khien cong ty đo 
phái chịu mục nọ cao. 

Nhu chỉnh trị gia nguõi Mỹ 
Jack Reed đả nhan manh, cac múc 
no nay khien công ty gấp phải rủi 
ro có hưu. Áp lực đật lên vai quản lị 
tàng lên - cản phải thủ đuọc lợi 
nhuân cao đé giảm thiểu mức lài 
vay trên khoan nơ của công ty. Vẻ l¡ 
thuyết, điều này buộc nha quản li 
phải làm việc hiệu quá hon, nhưng 
các nha phê binh lại cho ràng mỏt 
công ty hoạt động trên mỏ hình có 
phản tu nhân có thế tối đa hoa lợi 
nhuân ngắn han va phải hi sinh 
tảng trướng trong dai hạn. 


Ap luc 1t hon, tập trung hon 
Đối vói những nguøi ủng hỏ, sức 
mạnh chính của mö hình cố phản 
tu nhân nảm ö nhũng thú no loại 
bó. Đầu tien, mo hinh này loại bỏ 
ap lục loi nhuận thuong trực tù có 
đông ma cac nha điều hanh cóng ty 


SỬ DỤNG TIỀN HIỆU QUÁ 


Xem them: Vuot qua kho khan khi khói nghiệp 20-21 = Ai chịu rúi ro? 138 -45 = 
Đứm bảy vá rủi ro vượt mục 150-51 s Can bảng qiua dai hạn va ngàn han 190-91 


có phan đại chúng phai đối mát. Vì 
du, nam 2012, chuỏi của hang bach 
hoa J. C. Penney đuoc tân trang va 
áp dụng mót chiến luoc moi, tập 
trung vao phan khuc khách hang 
thủ nhạp cao. Doanh sö sụt giam 
nghiêm trọng buoc ho phải suy tình 
lai, va sa thai CEO mồi bố nhiem 
Hoại đong kem trong ngàn han la 
điều khong thế chấp nhan đói voi 
cong ty đại chung. 

Suc manh thu hai của mo hình 
có phản tụ nhan đuợc cho là ö sự 
táp trung mà mo hình nay mang 
lại. Hội đỏng quản trị của cong ty 
có phan đại chúng thuong chỉ đạo 
hoạt đong của hàng loạt doanh 
nghiệp khác nhau. Nàm 2012, Tấp 
đoan Sumitomo ban 5025 có phản 
trong cong ty con Jupiter Shopping 
Channel cho tạp đoan có phản tụ 
nhân Bain C'apital. Việc nay tạch 
Jupiter ra khói Sumitomo mot cạch 
hiệu quả, đam báo ban giam đóc 
cua Jupiter co the tạp trung vao 
một linh vục kinh đoanh duy nhát, 
cho phep họ co vai tro thục te hon 


Jupiter Shopping Channel là cong 
ty ban hàng tren truyền hình pho 
biên nhất của Nhạt Ban. Hiện nay, 
voi 50% thuộc sở huu tụ nhân, việc 
táp trung hơn vao hiệu quả của 
trung tâm châm sóc khach hang đa 
mang lại nhiều lợi ¡ch cho công ty. 


trong viec ra quyet định va hoạch 
đinh chiên luoc. Trong dai hạn, co 
hai cau hoi quan trong ve co phân 
tu nhan: mỏ hình này co tao ra hieu 
qua loi nhuàn cao hon không? Va 
mỏ hình nay có tót hon cho thanh 
cong trong dai han cua doanh 
nghiep khong neu xet ca yeu to 
sang tao, su tạn tuy của nhan vien 
va sụ hai long của khach hang? 

Nam 2013, mot nghiên cuu do 
ba truong đai hoc tại Anh phối họp 
đả phat hien hieu qua hoạt động 
của mọt cong ty giam sau khi đuoc 
mua lại va tro thanh cong ty có 
phản tư nhân, cân cư vào loi nhuận 
va mục đo tuyền dụng. Nghien cuu 
nay cho thay bon nảm sau khi đuoc 
mua lại, doanh thu tren mỏi nha¡ 
vien tảng tu 8190.000 len $252.000, 
trong khi o nhom đoi chung tảng tụ 
$190.000 len $395.000. Tuy nhen, 
các nghiên cuu khác lại cho thay 
điều nguoc lại - có phản tụ nhan 
thuc đáy tàng loi nhuản 

Co ve nhu khi “có phản tu 
nhan” đuoc dung như mot thuat 
ngủ đé mo tả tảng truong đuoc tai 
trọ bảng no, những năm thanh 
cong co thế được tiep nói bang 
nhung khoản lỏ đang ké. Phản lon 
cac công ty mua lai theo hình thúc 
có phản tu nhan đều la các nha đáu 
tu tó chục muon đầu tu với số lượng. 
lơn trong dai han. s 
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Alec Gores 


Có thể là doanh nhân sỏ hữu 
có phán tu nhản giàu có nhất 
thẻ giới, Alec Gores có tải sản 
riêng uớc tính là $1,9 ti vào 
nảm 2013. Ông sinh ra tại 
Israel vào năm 1953 trong một 
gia đình có cha là người Hy 
Lạp và mẹ là người Lebanon, 
Ông nhập cu vào Mỹ năm. 
1968 và học phó thóng tại 

an 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Chi phí và hiệu quả 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
1911 F. W. Taylor - một trong 
những “bác thây” đầu tiên 
về quản trị - viết Các 
nguyên tác của quản trị khoa 
học, trong đó, ông đẻ xuất 
những phưong pháp đề tạo 
ra một mô hình tính chỉ phí 
chinh xác. 


1971 Giáo su nguời Mỹ 
George Staubus viết Tính 
toán chi phi hoạt động và 
hạch toản đâu váo-đâu ra. 
Cuốn sách này cúa ông ủng 
hộ sự quan tâm của các nhà 
sản xuất ở Mỹ vào việc tính 
toán chi phí dụa vào hoạt 
động. 

1987 Các chuyên gia kinh 
doanh người Mỹ Robert 
Kaplan và Robin Cooper đưa 
Ta định nghĩa về tính toán 
chi phí dựa vào hoat động 
trong cuốn sách của họ - Kế 
toán và quản trị. 


HNENEeSeABoieeesseeeeo co 
PHÂN BŨ CHI PHÍ 
THE0 NGUỒN LỰC 
TIỂU THỤ 


TÍNH T0ÁN GHI PHÍ DỰA VÀ0 HOẠT ĐỘNG 


Cranfield tai Anh, sụ khong chính 
xác cô huu của phuong pháp nay 
thuong khien các cong ty biết 
đuọc it hon rát nhiều so voi những 
gì cản biet vé chỉ phì của mình 
Ho co thẻ hieu tuong đói ro vẻ chỉ 
phi trục tiep, nhung lại mo hó vẻ 
cac chi phi chung cản đuọc phân 
bó cho cac sản phẩm cu thế, Han 


ach toan chi phi la viec 
xác định chi phì sản xuất 
của mót công ty bảng 


cach tính toan chỉ phì trục tiếp 
(nhu nguyen lieu) va them uoc 
tính ve chi phì chung hoác chì phi 
co định (nhu cac chi phì địch vụ 
mua ngoal). Theo Giao su David 
Myddelton của Truong Quản lì 


Hach toán dựa vào hoạt động là việc tính toán chỉ 
phi chung thục tế của sản phẩm va dịch vụ. 


Nho¡su chính xac cua các chi phi nay, cong ty có thể 
tinh toan đơn gia chình xac. 


Su chinh xac nay cho phep cóng ty đua ra quyết định 
đuùng đan đé sử dụng nguồn lực mót cách tót nhất. 


Xem them: Chơi theo luat 120-23 « Loi 
1894-85 s Chuoi gia trị 216-17 = Dan] 
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nhuan so voi dong tien 152 


53 » Chien luoc tot va chien luoc tỏi 
nhục sạn phẩm 250-55 » Loơi ích của “du heu lon 


316-17 


quả ve mát thuong mai của việc 
nay la doanh nghiep có thẻ phản 
bỏ chỉ phì tiep thị cho một san 
pháảm co mục sinh loi khong cao 
Trong dat han, mọt doanh nghiep 
đua ra các quyet đình sai làm nhủ 
vay se gáp kho khan trong viec 
bát kịp cong ty đói thú 


Hạch toán dụa vao hoạt đong 
Trong điều kien h tương, he thong 
ke toàn se đo luong mọi khia canh 
cua tung giao dịch va quyet định 
liên quan đen mot sản phảm hoạc 
dịch vụ cụ thế. Cach hieu quả nhất 
đẻ đạt đuoc điều nay la thong qua 
viếc tỉnh chì phì dua vao hoạt 
đóng. Trong khi các he thong ke 
toàn truyền thong uoc tính chỉ phi 
chung (co thé bang cach giả định 
rang mỏi đơn vị đưoc sản xuất tại 
mỏi nhà may sẽ chiếm mọt phan 
nhu nhau trong tong chì phi 
chung], viec tình chỉ phì đua vào 
hoài đọng co đo chính xác cao hon 
rat nhiều: cách tình nay phản tịch 
chi phi chung đề tịm ra hoạt đong 
nào tạo ra chị phi nao. Viec nay cho 
phep công ty nhận ra được chỉ phì 
san xuất mọt sân phẩm, vị dụ như 
so-có-là, không phải la “khoảng 65 
cont" mà chính xác la “59 cent”, 


Frederick Winslow Taylor 


Mục đo chình xác nay co xu 
huong tro nen đac biet quan trong 
khi xem xet cac san phảm khac 
chuản, chang han nhu trong viec 
hoan thanh möót đon hang đạc biết 
cho ©lympics ö Braz:l vao nàm 
2016. Viec trinh chi phì dụa vao 
hoạt đọng cho thay nhung chỉ phì 
đi kem voi đon hàng đâc biết nay 
cao hon so voi cac sản phảm bình 
thuong. Điều nay giụp doanh 
nghiep đât ra mục gia phụ hop đói 
voi cac màt hang danh cho 
Olympics 

Đề tình chỉ phì dụa vao hoạt 
đong mót cach hieu qua, cong ty 
cân phải: thu nhat, xac định toan 
bọ cac hoat đong va nguön lục trục 
tiep va gian tiep; thu hai, xac định 
cac chị phì cho moi hoạt đong gian 
tiep; va thu ba, xac định cac “yeu 
to lam phat sinh chì phí” cho tùng 
hoạt đong. Yeu to lam phat sinh 
chi phi la yeu to gây anh huong 
hoc lam tảng chì phì. Vị đụ, mọt 
giao dịch vien ngan hàng co nhiều 
hoạt đong phat thục hien - khi đo 
lương yeu to lam phat sinh chỉ phì 
cua mọt hoạt đong, chang han như 
xử lì nhùng tơ sec den, ngan hang 
nen lam ro giao dịch vien đó mát 
bao lau đe thục hien nhiệm vụ nay 


Sinh năm 1856 ỏ Philadelphia, 
Mỹ, F. W. Taylor được đào tạo đề 
tró thành một ki sư co khí. Sau đó, 
ông trỏ nên nói tiếng vói nghiên 
cúu vẻ “Quản trị khoa học" dụa 
trên ý tưởng quán trị hiệu quả là 
mnột môn khoa học với các quy 
luật được xác định rõ ràng. Taylor 
cũng được biết như là “cha đẻ” 
của hạch toán chỉ phí. 

Vào cuối thế kỉ 19, ông đã thiết 
lập các hệ thống kế toán mói bao 
gồm việc "xác định đon giá hằng 
tháng". Ông nêu bật giá trị của 
các số liệu vẻ chi phí như là 
những thóng tin mà các nhà quán 
lí có thề sử dụng đề xác định giá 
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Duy tri chi phì voi mọt mục 
đó chính xác hop lì có the 
mang lai lợi nhuận rat lon 

cho cỏng ty. 
F. W. Taylor 


9 
Dan 


mot minh. Tu ba pheẹp tình nay, 
cong ty có thẻ tình toan tông chỉ 
phì trục tiep va gian tiep cho mọt 
sản phám hoạc dịch vụ. Băng cach 
chia cac chì phì nay cho so luong 
San xuat, cong ty co the có đuoc 
mot đon gia chỉnh xác. Sau đo, 
cong ty co the xac định cac điềm 
hoa vốn đang tin cay, xac định 
nhung sản phảm co biên loi nhuận 
đang đề đáu tu tiên của (co the là 
ho tro quang cao), va cho phep so 
sanh rõ rang đề đua ra các quyết 
định đảu tu hiệu qua, s 


bản và quyết định nén sản xuất 
cái gì. Ông tin rằng nếu thóng 
tin kế toán là đảng giả, thông 
tin đó phải hưu ích, kịp thời, và 
được đua vào bảo cáo so sánh 
đé giúp còng ty nhanh chóng 
xác định sụ tiến triến (hay sụt 
giảm). F. W. Taylor qua đời vì 
bệnh viêm phồi ở tuổi 59. 


Tác phám chính 


1911 Các nguyên lắc của quản 
trị khoa học 

1919 Hai hải viết vẻ quản trị 
khoa học: Hệ thóng giá khoán 
và lưu ý vé thát bại 
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rong Alice ö xư so thán tien 
T của LewIs Carrolì, chủ meo 

Cheshire bảo voi Alice rang 
neu cỏ be khong biét mình đang đi 
đâu, thì “đi đường nao cũng thê” 
Đáy la mọt cai bảy ma các doanh 
nghiep cản tranh - điềm khởi đáu 
cua moi dụ an kinh doanh moi la 
phải co mot mục đích và doanh 
nghiep phải co chiến lược rõ rang 
vé cách thưc đạt đuoc mục địch đo. 
Mới ngươi đẻu phải hiếu và cha sẻ 
tảm nhìn nay thì công ty mới có 
đuọc một mục tiêu chung 


Hành đóng theo tám nhìn 

Đề đua ra các quyết định vẻ một 
chien lưọc kinh doanh tot, doanh 
nghiệp phải bắt đảu voi cac phân 
tịch quan trọng, chẳng han nhu 
phan tích SWOT, va phải xác định 
những hanh đóng nao khóng nên 
thực hiện. Chiên lược cùng la yêu 
tö sống con đói với những cóng ty 


LÁU 


Khi xác định được những gì 
có thể làm và cản phải làm, 
chúng ta sẻ tìm ra cách. 
Abraham Lincoln 
Cụu tóng thóng Mỹ (1809-65) 
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muon đan đảu thị trường - phản 
lon cac cong ty lam điều nay bảng 
cach cung cáp mọt sản phám hoậc 
dịch vụ rẻ nhát hoặc tốt nhát. Co võ 
so mo hình va lí thuyet ma doanh 
nghiep co thế lam theo đế hoạch 
định mọt chiến luọc thanh cong. Vị 
dụ, Michael Porter, chiến lược gia 
hang đảu, đả đưa ra nhiều ÿ tướng 
cho các tó chức giup ho phân tịch 
thị trương, tìm hiều các áp lực cạnh 
tranh liên quan va tự định vị đề xac 
định lợi the canh tranh 

Khi hội đóng quan trì đả thong 
nhát vẻ định hương chiên luọc, 
công ty căn sản sang thay đói neu 
cán - nhung chác chân không đuoc 
đi chéch khói tảm nhìn ban đảu. 
Ben canh đo, cac nha lãnh đạo cản 
phải liên Lục cảnh giác vẻ những 
thay đối của mỏi trương bên ngoài 
Điều quan trong la cán tranh tâm lí 
tự mân, vì tóc độ kinh doanh va 
thay đối se khóng ngung gia tàng. 
Canh tranh thì khóc liệt, và các 
công ty phải sang tạo nêu ho muốn 
duy trì vị thẻ hàng đảu va khỏng 
mnuôn bị vượt mất hay trỏ nẻn lỏi 
thơi. Có nhiều ví dụ vé các công ty 
không thé thục hiện được điều nay, 
chẳng han như Research in Motion 
(nay la BlackBerry Ltd), cong ty 
cong nghe của Canada, đa phải 
chịu tồn thất năng nẻ khi doanh số 
điện thoai thóng mình BlackBerry 
của hãng giảm manh - cac nha 
quản l¡ đả thất bai trong viec dư 
đoan về sản phẩm tiên tiên hơn: 
1Phone của Apple 


Đuy trì thế cản bảng 
Cóng ty luôn cản phải cản bàng 
qiua các mục tiêu dai hạn va ngắn 
hạn. Hội đồng quản trị phải luu ý 
đen tảm nhìn dài han của doanh 
nghiệp, nhung trong ngân hạn, họ 
cán đua ra nhùng quyết định tạo ra 
đủ loi nhuận đề duy trì hoạt đông 
một hảnh đóng cản bảng nhát 
thơi, đặc biết là trong một thẻ giới 
hay thay đói. Dụ đoàn những 
chuyen sẻ xảy ra trong tuơng lai la 
điều khong thế, vì vay các giam 
đóc điều hảnh thương sử dụng 
phuong thúc làp kế hoạch theo kịch 
bản bảng cách đất cảu hói “điều gì 
se xảy ra néu...?” Đảnh gia khả 
nang xảy ra nhúng sụ kien khỏng. 
mong muón co thế giúp doanh 
nghiẹp trảnh được nhung tình 
huong bắt ngo, mạc du không loại 
trù hoan toan yếu tó bất trắc. 

Xu hương đa dang hoa hoạt 
động kinh doanh vao những linh 
vục khỏng liên quan gán đây đâ 
buóc vào giai đoạn thoái trào vã các 
cóng ty hiện nay thuông chỉ tập 
trung vao linh vực kinh doanh cốt 
loi. Các chuyên gia vẻ quản trị học 
€. K. Prahalad và Gary Hamel đà 
chỉ ra rằng khả nang hợp nhất súc 
mạnh thanh cac náng lực cốt lôi có 
thề mang lại cho công tự lơi thế 
canh tranh so vơi đói đủ. 


Tính linh hoạt 
Toàn cáu hoa, công nghệ va sự thay 
đối trát tụ thể giói đã khiến doanh 
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nghiep trở nên phưc tạp hon rát 
nhiều, Các eo cảu theo cấp bắc có 
vẻ thiêu linh hoạt, vì vậy trong tảm 
hiến này đuợc đạt vao các co cảu. 
khóng phản cáp, trao quyền va lam 
viec nhom. Những doanh nghiep 
linh hoạt se đảm bao mọi ngươi đều 
du phản và co khả năng thịch ứng 
nhanh chong vơi thay đối. Nhùng 
tó chục nay khong chí giao dịch vơi 
đói tạc ben ngoai ma con họp tác 
với họ, qua đó khuyen khích cùng 
hoc hỏi. Học gia nguõi My Peter 
Senge đà đưa ra khai nệm “tó 
chức học tap”, theo đo mọt công ty 
sé ung họ va hỏ trọ việc học của 
nhàn viên va co khả nàng tự 
chuyến đói Hen tục. Sự kiếm soàt 
của ban quản trí được thay the 
bằng sự lành đao và định hương, 
Trong những tố chục co nén vân 
hoa học tập va có mốt tám nhìn 
chung, nhung người co vải trò chục 
nảng khác nhau co thế lam việc 
cùng nhau đề phát triền ÿ tưởng, 
đua ra quyet định va tao ra những 
sản phẩm và dịch vụ mới trong thoi 


gian ngản hon. Nhản viên lam viec ' 


nhu môt nhóm doanh nhản chư 
khong con như nhung nhân viên 
đuọc trả luong. Đé co khả nang học 
từ thát bại, doanh nghiệp phải có 
mót nén vân hỏa mà trong đó nguõi 
pham sai lắm khỏng bị chỉ trích. 
Doanh nghiệp phải học hỏi 
khong chỉ đé đöi pho với tình trang 
hỏn loan ma con đề phat triển. 
Trong moi trương khong ngưng 
thay đối của nên kinh te kì thuát số 


thé ki 21, ho phải kiếm soát sự hón 
loan va xem đo như cơ hội đề phát 
triền và lam mới đoanh nghiệp. 


¡ Kinh doanh ngày nay 
Việc kinh doanh co thế trở nên 
phục tạp trong thẻ gioi hiện đai, 
nhưng chưa bao gìo thu vị va háp 
dân đen the. Quy mô không con 
tương ung vơi thanh công nua 
Internet đa thay đói moi thu - quy 
mö nhỏ cung co the rát thanh cong. 
Nhung doanh nghiệp xuảt hiện 
nhanh chong va cung cắp các sản 
phám tuy chỉnh trên thị truong 
ngach thuong co khả năng canh 

| tranh hieu quả trong nên kinh tê 

toan cảu. Mọt số doanh nghiệp 
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Ban phải có tảm nhìn. Đo 
| phải là tắm nhìn ma lúc nào 
| ban cũng co thẻ trình bay 
một cach rö ràng và sinh 
động. Bạn không thế lam 
được điều gì khi mà bạn 
¡  khøng chác chán vé no. 
¡ Cha Theodore Hesburgh 


Linh mục và hoc giả nguoi Mỹ 
(1917-2015) 
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thanh công nhát hiện nay đã bát 
đảu voi một nguoi, thường là trong 
ga-ra hoậc tại ban bép. Điều quan 
trong la doanh nghiệp không nẻn 
chi cung cấp nhúng gì nguõi tiêu 
dụng muon mà con phải tạo điều 
kien đề họ co thế tiep cận sản phám 
đo trên Internet mót cach dẻ dang. 

Ngoai ra, đạo đúc cũng co vai 
trở quan trọng vé tống thé. “Đạt lợi 
nhuân bảng mọi giả” không còn là 
chảm ngôn đuợc chấp nhân rộng. 
rải. Ngày cảng có nhiều quy định 
vẻ bao cao tài chính va các vân đẻ 
nhu hôi lộ. Người tiêu dụng ngày 
cang trỏ nên khó tĩnh và sảng suốt 
hon: họ muôn biết nguyên liệu có 
nguồn qóc từ đàu, sản phám đuoøc 
lam ra như thẻ nao va công ty co 
tác đóng the nào đến môi trường 
Mọt số cong ty có chính sách và 
quy trinh đề tao ra một nẻn vân hoa 
đao đức. Tuy nhiên, vân co rắt 
nhiều trương họp doanh nghiệp 
trôn thue, ăn định gia bảng cach 
thông đóng voi nhau và cháp nhận 
rủi ro qua mức. Nhũng vản đề này 
vản tỏn tai vĩ cả nhản thường bị 
thục đáy bởi lợi ích ca nhàn, Các 
trưởng hợp tiêu biếu bao gồm sư 
sụp đố của Lehman Brothers nàm 
2008, thời điềm bát đảu cuộc 
khủng hoảng kinh tẻ toan cảu. 

Tuy nhiên, nhiều vị dụ trong 
chương nay cho tháãy nhung công 
ty co tảm nhìn rõ ràng và làm đúng 
việc theo đụng cach thì rất có khả 
nảng sẽ thanh công. ø 
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BIẾN THẤM HỌA 
THÀNH CŨ HỘI 


HỌC TỪ THẤT BẠI 


BÓI CÀNH : d - 
Khi tiến hành một hoạt động, 
TRỌNG TÁM công ty có được kinh nghiệm. 
Tư duy quản trị 
CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Kh. 560 TCN Triết gia người 
Trung Quốc Lão Tử cho rằn: F R , Dù hoạt động đó có thành 
thất bại là nêm táng của $ SN ni Tỉ lên tra công hay không thì kinh 
thành công và là phưong cận tốt hơn này trong nghiệm cỏ được vản mang lại 
tiện đề đạt được thành còng. những dự án mới. cho công 2à) phản hỏi 
Tn. 1960 Soichiro Honda, ý 
người sáng lập Công ty 
Honda Motor, cho rằng “chỉ 
có thể đạt đuợc thành công Công ty phải phân tích phản hói đó 
qua nhiều thất bại và không đề Eimrinbdig gi có thể được làm 
ngừng quan sát nội tâm”. khác đi và lam tót hơn. 
1983 Apple Computer Inc. 
tung ra thị trường chiếc máy 
tính Lisa. Đáy là mót thất bại 
vẻ mặt thuong mại nhưng lại 
đỏng vai trò quan trọng 
trong quá trình phát triển. 
máy tính Mac của Apple. — ——= = = 
1992 Giáo sư quản trị học ö nhiều cảu chuyện vé Nha phát mình người Anh James 
người Mỹ Sim Sitkin đưa ra b | thanh cỏng được xảy dung . Dyson đã tao ra hơn 5.000 nguyên 
ý tưởng vẻ “thất bại thông tu thất bại: nhà phát minh mu trước khi chế tạo thanh công 


minh" trong cuốn Học từ 
thái bại: Chiến lược của 
những tồn thất nhỏ. 


người Mỹ Thomas Edison đã không 
thể đâng ki bang sang chế cho 
chiếc máy điện bảo của mình, vi 
vây ông cảm tháy buốc phải tiếp 
tục phat minh, cuõi cũng đã hoan 
thiên được chiec bong đen sơi đót. 


chiếc máy hút bụi không dùng túi, 
"Thanh công đối với doanh nhán 
luôn đòi hỏi phải trải qua quả trình 
thủ và sai cùng như khả năng phục. 
| hỏi. Nhà tư bản công nghiệp J. D. 
Rockefeller, ti phủ đỏ la đáu tiên 
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tron the gioi, luon tim cach “bien 
mi tham hoa thanh cơ hoi”, Viec 
kinh doanh cua ong bị đe doa khi 
ca the gioi chuyền tụ đen tháp 
bảng dâu hoa sang đen đien. Tuy 
nhien, ong nhanh chong nhìn ra 
tim nang cua ö to Ford và nhan ra 
dau mo có thể đuốc bien đói thanh 
xang cùng dê nhu thanh dau hoa. 
Tu đo, tai san cua ong tâng len voi 
toc đo ten lủa 


Không ngung học hoi 
Kinh nghiem ca nhan đuoc hiểu la 
cạch thục ca nhản học hỏi, và điệu 
này cùng đụng voi tó chúc; ho có 
đuộc kiến thuc va nang lực tụ trải 
nghiem cua công ty. Truoc tóc đó 
thay đói của nen kinh te toan cau, 
cái tien lien tục đà trỏ thanh tieu 
chuan. Tuy nhiên, thách thục lon 
nhất là doanh nghiep phai thua 
nhận va học hoi từ thất bại. Đề lam 
đuoc điều nay, tó chục can phải xây 
dụng mot nèn vàn hoa trong đo mọi 
nguoi khong bị chí trích hay trung 
phat khi pham sai lam mà đuọc chủ 
đóng khuyen khich học hỏi kien 
thục huu ¡ch tụ sai làm đo, 

MọI so cong ty nhan ra ràng chỉ 
co the tìm thay thanh cong trong 
thát bai và đua nguyên tác nay vao 


van hoa cua ho. Vì du, cong ty 3M 
của My cho phep nhan vien kì 
thuat danh 15% thoi gian lam viec 
đe thủ nghiem các y tuởng vì họ. 
hiều rảng cùng voi rát nhiều that 
bai, đói khi se có nguoi thanh công 
(nhu giáy ghi chủ Post-it Note) 

Thua nhân sai sot, giam thiet 
hai, tìm ra co hoi mọi và thay đối 
huong đi la mót bai kiếm tra cho 
ban lành đao va cùng la mọt thông 
điệp tích cục cho những nguõi 
đang lam viẹc trong tó chục. Viec 
nay đói hoi phải suy nghìị dua tren Ìì 
trì va khong bị tac động bói cảm 
xuc, tắp trung vao chi phi va loi ích 
của viec thay đói định huong. 

Giua thấp nien 1980, Cong ty 
Coca-Cola quyet định thay the 
cong thuc góc của họ bảng mọt san 
phảm ngọt hon; New Coke. Tại Mỹ, 
quyet định nay bị nguöi tieu dụng 
phan đoi. Cong ty học đuọc rảng 
nquøi tieu dụng Mỹ co tâm li bao. 
thu vẻ C'oca-Cola va se khong hai 
long neu co bat kì điều gì lam xao 
tron cong thục. CEO cua C'oca-Cola 
đa nhanh chong đua cong thúc góc 
trở lại trong Coke Classic. Nho. 
phan ung nhanh, ong đá nàm bát 
đuoc co hoi quang bà quan trong, 
nho đo mã đoanh sö tàng manh 


John Davidson Rockefeller sinh 
nâm 1839 ở Richford, New York. Ó 
tuổi 16, .ðng nhân công việc trợ lí kế 
toán tại một doanh: nghiệp kinh 
doanh môi giới. Chỉ bốn năm sau, 
ông thành lập mót công. gi neh) 
của riêng mình cùng với một cộng. 
sụ: ho thu được tồng cộng $450.000 
rong nam đảu. Sau đo, òng mở nhà 
máy lọc dảu đầu tiên của mình vào 
nam 1863, thành lập Standard OII. 
Đam mê kinh doanh đã biến 
Rockefeller thành nguòi giàu nhất 
thế giới vào thời điềm đo, nhưng 
cách làm của ông lai rất hiếm có. 
Nhân ra giá trị của việc phản phốt 
hiệu quả, ông đã thu xếp một thỏa 


6 é 


Toi chua tung thất bai. Toi 
chỉ tìm ra 10.000 cach khong 
thanh cong. 
Thomas A. Edison 
Nha phat minh nguồi Mỹ (1847-1931) 


$9 


Hang ban le lon thu ba the gioi, 
Tesco, mo cac của hang Fresh & 
Easy tai My nam 2007. Sau sau 
nâm va $2,27 t¡ chì phì, háng thua 
nhân thát bai va rút lui khôi thì 
truong. Cac của hang nay khong 
đạt được thanh cong vì Tesco đa 
đanh gia sai thoi quen mua sám 
cua khach hang mục tieu. Chủ tịch 
Richard Broadbent noi râng họ đã 
hiều đuợc gia trị của việc phải uy 
trì mọt cai nhìn coi mở đổi với các 
dụ an. Sư linh hoạt, thong tìn phản 
hỏi va khả nâng phản ủng nhanh 
la yêu tỏ chú chỏt đé tìm ra huỏng 
đi mới sau thất bai. = 


thuận độc quyên với công ty 
đương sát đề vận chuyền dầu, 
khiến toàn bọ đối thủ canh tranh 
của ông phải đóng của. Standard 
Oil đạt được vị trí độc quyền đầu 
tiên tại Cleverland và sau đó là 
toàn nước Mỹ. Năm 1902, sự độc 
quyền của ông vê lọc dảu, vận 
chuyền và tiếp thị dáu mỏ đã trở 
thành tiêu điểm của bảo chí và 
công ty ông bị Tòa án Tối cao Hoa 
Kỳ giải thể năm 1911. 

Sau đó, Rockefeller trở thanh 
nhà từ thiện vi đai nhất thế giới, 
trao táng khoảng $350 triệu và 
thanh lập nhiều tổ chức từ thiện. 
Ông qua đời năm 1937 ở tuổi 97. 
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NẾU ĐƯỢC HỦI VỀ THỨ 
MÌNH MUỐN, MỌI 
NGƯỜI THƯỜNG CHỈ 
NGHĨ ĐẾN NHỮNG CŨN 
NGỰA NHANH HƠN 
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BÓI CẢNH 


TRONG TÂM 
Nhúng người đản đấu thị 
trường 


CÁC MỐC QUAN TRONG 
Tn. 1780 Nhà phát minh 
người Anh Richard 
Arkwright tạo ra một hệ 
thống được co giới hóa hoàn 
toàn đề sản xuất sợi ở quy 
mô công nghiệp. 

Tn. 1860 Vị tưởng nguời Mỹ 
Nathan Bedford Forrest 
khảng định yếu tố chủ chót 
trong thành công quân sự là 
“ra trận sớm nhất với nhiều 
người nhất” 

1989 Doanh nhân người Hà 
Lan Arie de Geus đẻ xuất 
räng lợi thế cạnh tranh bén 
vùng duy nhất của một công 
ty chính là khả nang học hỏi 
nhanh hon đối thủ. 

1994 AI Ries và Jack Trout 
xuất bản sách 22 quy luật 
bát biến trong marketing, 
tóm tắt những điềm thuận 
lợi khi là công ty đầu tiên 
trên thị trường. 


L ogIc kinh doanh thuong la: 
hay cho đọi; để ai đo làm 
truoc, ganh chu chì phì và 
pham sai làm. Tuy nhiên, vản có 
khỏng it vi du vẻ những thuản lọi 
đáng ké mà các cóng ty có được khi 
là ngưoi đầu tiên pham sai lảm. 
Công ty đầu tiên gia nháp một 
thị trường mới se đạt được lợi thế 
canh tranh có thế giúp họ thống trị 
thi trường đó trong dài han. Người 
phát minh ra he thông nhà máy 
hiên đại, Richard Arkwright, là mọt 
vi du. Ông đã tao ra hệ thỏng cơ 
giới hoa hoan chính đảu tiên để 
keo soi bỏng vao thẻ ki 18 tại Anh. 
Bang sảng ché của ông bị hủy năm. 
nam sau khi đăng kí, nhung khỏi 
đảu thuận loi đả giúp óng duy trì vị 
thế thöng hình thị truong. Kiên thức 


bảng qiua đái hạn v 


Nguoi tieu đụng thuong 

khong sang tạo - ho hai 

lỏng voi phiên bản töt 

hơn của mot sản phám 
đã co. 


Ke cá khi có canh tranh, 
nguoi tieu dụng van tiếp 
tục gan ket voi cong ty 
đảu tien đua ra y tuong 
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Xem them: Khac biệt tren thì truong 28-31 » Gianh lợi the 32-39 » Cán 


a ngan hạn 190-91 s Chuot gia trị 216-17 


Khi mot cong ty gioi 
thieu mọt y tuong hoan 
toan moi, y tuong đo tao 
ra thị truong moi va la 
“đau tien” trong tam trì 
nguoi tieu dụng. 


Cong ty đo đat đuọc 

loi thẻ canh tranh của 

còng ty đảu tien tren 
thị truong 


Công ty đi đảu có thẻ thông trị thị truong. 


thu đuọc giup ong cải tien khung 
keo sơi chạy bảng nuoc của mình 


Tiền vẻ phia truoc 

Henry Ford khong phat minh ra ö 
tỏ, nhung ong đã tao ra chiec ö tô 
đảu tiên ma ngươi Mỹ thuoc táng 
lop trung luu co thẻ mua đuọc vao. 
đảu the ki 20. Phân lon mọi người 
đêu chua bao gio khao khảt so húu 
một chiếc ö to vì họ xem đo la mọt 
mật hang xa xi chí dành cho nhung 
nựuoI giâu có, va, nhu Ford tung 
noi vao thoi điềm đo, đa phản đẻu 
se hai lông vơi “mỏt con ngưa chạy 
nhanh hon”. 

Củng nhu Arkwright, Ford 
thanh cong nhỏ có lọi thẻ cong 
nhe. Ông đua ra y tưởng sản xuất 
hàng loat, sử dụng dây chuyen lap 


rap chuyền đong đẽ giam chỉ phi 
san xuat. Cho đen nam 1918, Ford 
Moloi là cong ty dán đảu trên thị 
truong ö tỏ My - Model T chiêm 
mót nủa só ö tö đuoc sử dụng tai 
Mỹ. Ford tiếp tục dản đáu thị 
trưởng cho đen giủa tháp nien 1930 
Việc đì truốc các cong ty khác 
trên thị truong cung tiem án rui ro. 
Khi la còng ty tien phong - voi mot 
sản phám sang tao, mót cong nghe 
mới co giã tháp hon, phân phối tót 
hon, chuong trình khuyen mài hieu 
qua hon, hoäc chien lược quang 
cao đảy suc thuyet phục - cong ty 
se co co họi chiếm lày vị trì dan 
đảu. Các tó chức muón có được lợi 
the nay bi vi ho luôn lập chien 
luọc va ap dụng cach tiep cản đề 
tao ra mót thị trưong moi, chang 


Henry Ford 


Henry Ford sinh năm 1863 tại 
Michigan, My. Ông lúc nào 
cùng co hứng thú voi mây móc. 
va đả tạo ra các động co hơi 
nước thỏ so khi con là mọt đủa 
trẻ. Ông rời trưởng học tù nam 
15 tuối đề lâm việc tại nông trại 
của cha minh, nhung vao năm 
1879, ng chuyến đến Detroit 
lam tho học việc tại Michigan 
Car Company, cóng ty sản xuất 
toa xe đường sát. Ong chuyền 
vẻ sỏng tại que nhà một thới 
gian và lam một số cong việc vẻ 
ki thuật truoc khi trỏ lai Detroit 
đề lam ki su tại Edlson 
IHuminating Company. 

Cùng trong thơi gian đó, 
Ford bát đáu chẻ tao xe chạy 
bằng xăng, Thìn LizzZle, trong 
cân lân ngoài vươn. Ông thuyết 
phuc mỏt nhóm doanh nhân hỏ 
trợ cho mình, nhung do thiếu 
kinh nghiệm nẻn óng đã thất 
bại hai lần. Công ty thứ ba - 
Ford Motor Company - đuọc 
thanh lập năm 1903. Chiếc ở tò 
đầu tien của cóng ty la Model 
A, sau đo là một số mảu khác 
cho đén khi cóng ty đao đưọc 
mỏ vâng với Model T: “mọt 
chiếc xe hơi cho sö đông”. Tỉnh 
đến năm 1925, Ford đả sản 
xuất 10.000 chiếc ö tỏ mỏi ngay, 
chiêm 60% tống sản lượng ö tô 
của Mỹ. Sang tao vi đại nhất 
của ông - ở tuổi 69 - la đồng co 
V8. Ong qua đơi năm 1947. 
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hạn Gillette, doanh nghiệp vẻ 
châm sóc diện mao cho nam giới, 
vói chính sách đai han la trỏ thanh 
“cong ty đầu Liên lam đúng”. Mót 
Sö công ty khong chon lam theo. 
cách nay, vi du như Samsung vơi 
mục tiêu là trỏ thành cóng ty theo 
Sau nhanh nhẹn và học hỏi từ đổi 
thủ canh tranh 


Lợi thể đi đảu 

Công ty đầu tiên gia nhập thị 
trưởng se có được “lọi thẻ đi đâu” 
Lợi thẻ nay co thế la lâu dài hoặc 
chỉ tôn tai trong thỏi gian ngản. Lợi 
thẻ lâu đài mang lại lợi ích bên 
vừng thong qua việc tạo ra mỏt thị 
trương hoan toan mới hoặc gia tảng 
thi phản của công ty trong dài hạn 
Nhủng cỏng ty thanh cóng khi tao 
dựng lợi the dai han thương giử vị 
the thống trị trên thị trường sản 
phẩm của họ trong nhiêu năm. Lảy 
vi dụ, Hoover va Post-it Notes đã 
thanh cóng trên thì truong nganh 
đen mục mà tên thương hieu của 
ho đả trỏ thanh nhũng thuật ngủ 
được sủ dụng phó bien. 

Lợi thẻ ngán hạn thuởng xuất 
hiện đưa trên công nghe mơi. Ngày 
nay, qua trình đối mơi diện ra với 
tóc độ cực ki nhanh trong nhiều 
]inh vực, va thoi gian tủ khi gơi 


thieu sản phẩm moi cho đen khi 
tao ra nhúng sản phám uu viet hon 
ngay cang đuọc rut ngán. Sony la vị 
dụ vé mót công ty công nghệ dản 
đầu thị trương trong khoang 20 
nam truoc khi xuất hien canh tranh 
từ cac công nghe mới. 

Triết lì kinh doanh của Sony 
đuợc xảy dựng dưa trên việc “lam. 
nhũng điều ma khong ai dam lam”. 
Doanh nghiệp này đuọc thanh láp 
trong đỏng đó nát của Tokyo sau 
Thế chiến HÏ, va ngươi sang lập 
Ibuka Masaru đa quyet tâm tạo ra 
nhưng sản phám múi nhon va tung 
ra thị trương truoc khi co canh 
tranh. Y tưởng nay trỏ thanh nỏi 


&é 


Tìm ra điều minh muön 
khỏng phải là việc của 
khách hàng. 
Steve Jobs 


Cưu CEO nguøi Mỹ của Apple 
(1955-2011) 
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Keo sọi là hoạt đong đảu tiền đuốc eo 
giới hoa hoan toan. Chinh phụ Anh 
ban che viẹc xuất kháu cong nghề 
nay đề duy trì lợi the đì đảu của ho 
trong thoi gian lau nhat co thế 


am ảnh ca nhân của Ibuka va 
ngươi kẻ nhiệm ong, Morita Aklo 

Năm 1979, Sony g1o1 thiệu sản 
phăm Sony Walkman, thiet bị 
nghe nhac di đong đâu tiến 
Cũng như Ford đa thay đói cach 
thúc đi lai của mọi nguøi, Sony 
đả thay đói thoi quen nghe nhac: 

và phong cach song - của mọi 

nguoøI. Sony tung ra sản phám 
này cung thoi điểm với con sót 
thẻ dục thám mi, va hàng trieu 
ngươi đa sử dung Walkman đẻ 
nghe nhac trong khi luyên tập. 
Theo tạp chi Time, tù nâm 1987 
đen 1997, su phó bien của 
'Walkman va so luong nguoi bát 
đâu luyen tấp thể thao bảng cach 
đi bo đả tầng len 30%. Sony đà 
ban được 200 triệu may nghe 
nhạc di đong, va đen năm 1986, 
tu “Walkman”" đả đuoc đua vao 
Tu điền Tieng Anh Oxford 

'Walkman đã phat triền tu công 
nghẹ bảng cassette đen địa CD, và 
nguoi tiêu dung cảm thay hai long 
với chiếc may nghe nhạc (l1 đong 
của họ cho đến nâm 2001 khi CEO 
của Apple Steve .Jobs noi rang, 
“Điều tuyẹt vơi nhát của 1Pod la 
toàn bo thu vien nhạc của bạn co 
thẻ năm vua ván trong túi.” Tu đó, 
mot ngành cong nghiệp mới dựa 
trên nhạc số di động đả ra đòi và 
được thóng tri bói Apple, công ty 
dản đâu thì truong 


Tiên phong quyét định tất cả 
Vai tro tiến phong thưởng phụ 
thuộc vao cách sản phắm đuọc đón 
nhân bói “nhom thích nghĩ nhanh” 
~ nhũng nguoi tiêu dùng sản sang 
trả mot múc gia cao đề trỏ thanh 
nguoi đầu tien sỏ hùu mọt thứ gi 
đo. Điều nay đà xảy ra khi Apple 
giới thiêu iPhone vào mua he nânt 
2007. Mac du gia đà giảm chỉ vài 
thang sau khi đuoc tung ra thị 


truong, nhụng những nguoi mua 
san pham nay voi mục giá cao hon 
khong he cam thày bục mình nho. 
tạo duoc đau an la người đì đau xui 
huông va phong cach mọi nhát 
Công ty đầu tên gia nhập thị 
truong se duy trì đuọc vị the đọc 
quyen trong thơi gian san nham 
con la loại duy nhất đuoc cũng cap; 
điều này nghĩa là công ty có the đạt 
rạ miúc giá, thiết lắp long trung 
thanh va gay dụng danh tieng 
truoc khi bị đói thụ canh tranh bát 
km. Khi cạnh tranh xuat hiện, cong 
ty đi đâu ván có lợi the nho đả 
khang đình đuọc ten tuổi của 
mình, Điều nay thuong đụng ngay 
ca khi nhúng sản pham sau đo cð 
tót hon san pham đau tien đi nùa 


Mọi thủ đeu nàm trong suy nghĩ 
AI Ries va Jack Trout, tac giá của 
22 quy luát bát bien trong marketing 
đa phat triển lì thuyet ve nguyen 
nhan tài sao cong ty đầu tien gia 
nhạp thị truong co the tiep tục 
chiem uuì the, Ho cho ràng nhan 
thúc của khach hàng về vị the của 
một sản phảm hoạc dịch vụ tren thị 
truong la quan trong nhat, và 
khăng định “tha đi đâu con hon la 
ban sản phẩm tot hon”. Ghì dau an 
đau tien trong tâm trì ngu tieu 
dung se de hơn lã xóa dâu ản đo va 
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thuyet phuc ho rang cong ty bạn có. 
sản pham tot hon. Ries và Trout lap 
luạn, phản lon hoat đong tiep thì 
đeu bát nguôn tu gia định rang 
cong ty đang tham gia tran chien 
ve sản phảm bat nguôn tụ thục te 
Nhung nguai tieu dùng khong 
quan tảm đen thục te; ho mua hang 
dua tren nhan đình. Ries và Trout 
cho ráng: “Ghi dau an đau tien 
trong tam trì khach hang se quyet 
đình mọi thu trong hoạt đong tiếp 
thị. Viec la cong ty đau tien gia 
nhap thị truong chì quan trong ö 
cho no cho phep ban ghi dau an 
đau tien trong tâm trì khách hang 


Chiec xe phia truoc 
Toyota no lục đe tro thanh cong ty 
đầu tien tren thi truong, và truyen 
đạt thong điep nay vao tam trì của 
nguoi tieu dụng voi khảu hieu 
“Chiec xe phia truoc la moi chiếc 
Toyota.” Toyota la cong ty đau tien 
tung ra thị truong chiec oö to "lai 
co đong co chay bang ca xang va 
đien, Chiếc Prius của hang này bát 
đau đuoc ban nám 1997 Mọt số 
nhà san xuất đa can nhắc ÿ tuong 
vẻ chiec ö to lại vao thạp nien 1980 
nhung viec ket họp đong co đót 
trong và đong co đien đi hoi một 
khoản đảu tu đang kế. Dù vảy, 
Toyota biết rằng neu họ đi tien 


Đieu cot yeu đoi voi thanh cong 
của Sony, va đôi voi moi việc 
trong kinh doanh... la khỏng 

bao gio theo sau ke khác. 
Ibuka Masaru 
Doanh nhan nguat Nhat, 
đong sang lap Sony (1908-99) 
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phong. ho se co đuọc mọt so loi the. 
Đáu tien, ho se thu hút đuọc nhùng 
nguoi tieu dung thịch nghì nhanh, 
nhũng nguoi đang tìm kiem mọt 
phuong an lai xe than thien voi mọi 
trương. Thu hai, việc tao ra mọt 
chiec ø to lai se làm tang khả nàng 
tiep can voi nhung thì truong moi 
va thi truong hien hưu, chảng hạn 
nhu Mỹ, noi ö tớ lai se đuọc ủng họ. 
bøi nhùng quy đình ve hạn che khi 
thải. Thu ba, việc nay se củng có 
hình anh cua Toyota nho co thong 
điẹp ro rang ve cam ket bảo vệ moi 
truông, đóng thoi tao ra sụ hung 
thu voi sản phầm moi của Toyota va 
khả nang sang tạo của công ty nây 
Xe Prius bát đầu đuọc ban trên 
toan the giỏi nâm 2001, va hon 
muới nãm sau, Toyota vản dán đâu 
thị truong ö to lai. Prius là chiếc 6 tô 
ban chay nhat ö California năm 
2012, mang lai cho Toyota 21,1% thị 
phan so voi 12,5% của đôi thủ sát 
suon la Honda, Du cac cong ty khác 
nhu Ford va Nissan hiên đã phát 
triển cac mảu ö to lai của họ nhung 
vị the tien phong vản tiếp tục mang 
lại lợi ích cho Toyota trên mọt thị 
truong khong ngung phát triển. s 


Prius, chiec xe lai chay bảng cả 
đien và xang, đa gianh đuọc thị 
phán đang ké cho Toyota trên thị 
truong ö to yêu cầu múc phat thải 
thap. Cong ty nay đê sân sang đáu 
tu nhùng khoản tiền không lỏ đế 
đạt đuọc vì the dân đảu thì truong, 
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BỒI CÀNH 


TRỌNG TẢM 
Chiến lược kinh doanh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Tn. 1900 - Tn. 1850 Giai đoạn 
phát triền của các công ty 
lón, tích họp theo chiêu đọc, 
kiểm soát và sở hữu tài sản, 
đôi hới phải có những cơ câu 
quản trị phúc tạp và đa tảng. 
Tn. 1950 - Tn. 1990 Các tó 
chúc bát đâu mở rộng bàng 
cách mua những doanh 
nghiệp không liên quan. 
1980 Các chuyên gia kinh 
doanh C. K. Prahalad và Gary. 
Hamel đưa ra ý tướng “năng 
lực cốt lôi" trong bài báo của họ 
đang trên tò Híarvard Business 
Review có tiêu đê "Năng lục 
cốt lói của doanh nghiệp”. 

1995 Các cóng ty tại Mỹ bắt 
đầu thuê các công ty “nước 
ngoài”, chảng hạn như các 
doanh nghiệp đất tại Ấn Độ, 
thục hiện một số chức năng 
của mình. 

Tn. 2000 Các công ty bắt đảu 
bán các mảng kinh doanh 
không liên quan đề tái tập 
trung vào năng lực cốt lôi. 


ĐIỀU QUAN TRỌNG GẦN NHỚ 


LÀ PHÁI LUÔN TẬP TRUNG 
VÀO HOẠT ĐỘNG KINH 
DANH DÔT LŨI 


Doanh nghiep thương 
rất gioi ö một linh vục, 
cháng han như sản xuát 
chịp may tình 


.lnh vuc kinh doanh 


cot loi co thé bát đầu 
suy yeu. 


BẢO VỆ HẠT ĐỘNG KINH D0ANH 0ÔT LŨI 


Ki nảng nay mang lai 
cho cong ty lợi thẻ canh 
tranh. 


Nếu cong ty đa dang 
hóa vào nhũng linh vục 
kinh doanh không cốt lôi 

hoạc thuẻ các bén thủ 
ba khong lien quan thục 
hiện một só chúc nàng. 


C au thành ngủ "Mót nghề thì 
sóng, đồng nghẻ thì chết” 
nơi vẻ một nguôi co thể lam. 
nhiều việc nhung khỏng đác biết 
giỏi ở bất ki việc nao. Điều nay 
cùng đung trong linh vục kinh 
doanh, trủ khi công ty co thẻ tỏi đa 
hoa lợi thẻ cạnh tranh cua mình so 
vỏi đöi thủ. Thanh cong luôn phu 
thuốc vao viec sú dung loi the đo 


thay vì mở ròng sang một linh vục 
kinh doanh mói, Theo Thiếu tưởng 
Gary Huffman của Quân đói Hoa 
Ky, linh vực kinh doanh cót lôi là 
“yeu tố chinh” năm ó trung tâm 
của các hoạt đóng của mót công ty, 
va công ty cản nhỏ râng “cái chính 
luôn phải là chính”. Khi một công ty 
đang vắt lon đề tảng doanh số cho 
sản phẩm cỏt loi, ho co thẻ bị thu 


Xem them: Tìm hiều ve canh tranh 24-27 » Khac bạc! tren thị truong 28-31 = Gianh lới the 32 
cạnh tranh phó quảt của Porter 178- 83 « Tại sao các vụ thau tom đeu qay tÌ 
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39 = Các chien lược 


onq 186 87 s Ma tran MABA 192-93 


hút bói suy nghĩ can đa dang hoa, 
những thuong thì điều nay rót cuoc 
chi Ìa mot su sao nhâng 

Nua sau the kì 20 xuat hien xu 
huong cong ty mua các mang kinh 
doanh khong hen quan. Gillette, 
cong ty hang đảu ve dao cao râu, 
đa mua hang bút may PaperMIate; 
Dalqety, cong ty sản xuất bọt mì 
1Jomepride, đa mua mot cong ty 
chân nuôi heo; và Cadbury, nói 
tiếng ve keo, mua quyen kiem soat 
cong ty nuoc giải khát Schweppes. 
Xu huong nay bat đáu thay đồi vao 
nam 2003 khi MecDonald's bát đau 
ban chuôi nhà hàng đa dang ma ho 
đà mua truốc đáy, gom mót thuong 
hieu banh p1zza đuoc mua vao thấp 
nien 1990. Nguyen nhan la vì ho 
muốn tắp trung vao lình vục kinh 
doanh cót loi: McDonalds, Khong 
làu sau đọ, cac cong ty khác cùng 
bát đáu thoái vón khỏi các doanh 
nghiep khong lien quan đe bao ve 
hoạt đong kình doanh cót loi 


Hiều vẻ cỏt lòi 

Co sở lì thuyết của viẹc bạn đi các 
loi ìch phụ tro la doanh nghiep nen 
tập trung nâng luong va nguøn lục 
vao những gì ho lam tot Ý tuong. 
nay đuoọc cùng co vao thấp nien 
1990 khi mót sö cong ty quyet định 


hé 


Neu ban khong the trỏ thanh 
cong ty tot nhất thế giỏl với 
hoạt đong kinh doanh cót lỏi 
cua minh thị hoạt động kinh 
doanh đo hoan toan khong thẻ 
tạo nẻn mọt cong ty vi đại. 
Jim Collins 
Chuyen gia kinh doanh ngươi Mỹ (1958-) 
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thue ngoai” - giao cho cong ty 
ngoai thục hien mọt hoạt đong kinh 
doanh nao đo - đọi với các hoạt 
đong phụ trợ ma truoc đạy đuọc 
thuc hien trong noi bo. Xu huong 
thue ngoai phat tien manh khi các 
cong ty nhan ra ho có the thu gọn 
viec kinh doanh ve cót loi va hoat 
đong tình gọn, hieu quả và tiết 
kiem hon 

Vị dụ, mọt cong ty san xual Lụ 

lạnh co the quyet định lình vục 
kinh doanh chình cua ho chì lạ 
thiet ke, san xuat va tiep thị nhung 
tu lanh đo. Cong ty nay co the thue 
ngoai đối voi hoat đong giao hang 
(đuoc xem la khong tạo ra gia trì 
tang them), va cong nghe thong tìn 
(CNTT - đuoc xem la mot chục 
nâng chuyen môn). Trong ngàn 
hạn, viec thuc ngoai co ve họp ÌI, 
nhung trong dai han có the la mot 
sai lam. Viec giao hang co the đong 
vai tro quan trong trong nhan thục 
của khach hang ve san phảm, Và 
doanh nghiep co the phai chịu hau. 
qua neu cong ty giao hang khong 
đang tìn cay. Tuông tụ, CNTT ngay 
cang tro thanh mọt phan khong the 
tach roi trong thành cong của 
doanh nghiep. Thuê ngoại thuong 
huu ¡ch đói vơi các chục nàng 1 


Năng lục cöt lõi 


McDonald's mua lai mot so chuoi 
cua hang thuc án, nhu Donatos 
Pizzerla, trong thạp nien 1990 với no. 
lục gia nhạp thị truong moi. Nâm 
2003, ho bạn lai chuối của hang đó 
đề tại tạp trung vao lình vục kinh 


doanh cót loi - banh mì kep thịt 


quan trong, nhúng neu thát bại, no 
cơ the anh huong bat lợi đen hoạt 
đong kình doanh coót loi 

Khi cong ty thue ngoai hay mua 
maot doanh nghiep rieng biet đe 
đam nhan mọi chục nâng phu trọ, 
điều quan trong la phai có các bien 
phap đề bao ve hoat đong kinh 
doanh cót lỏi. Đón vị phụ trọ hay 
ben thu ba phải hoan toan phu hop 
voi tảm nhìn và các tieu chuẩn của 
doanh nghiep. « 


Môi tổ chúc có một tấp hợp cu thế . doanh nghiệp giống nhu một cái 


gồm các ki năng sản xuất đa. 
dang và các công nghệ riêng lẻ. 
Theo các chuyên gia vẻ kinh 
doanh C. K. Prahalad va Gary 
Hiamel, đáy là những năng lực cốt 
lôi. Khóng giống như tài sản vật 
chất vói giá trị chắc chán sẽ giảm 
đản theo thời gian, nâng lục này 
ngày càng được cải thiện nhờ 
được áp dụng và chìa sẻ. Năng 
lực được củng có thông qua quả 
trình tham gia, giao tiếp vả cam 
kết làm việc chung trong toản tó 
chức. Prahalad va Hamel mô tả 


cáy. Rẻ cây là những năng lực cốt 
lôi độc nhất của doanh nghiệp, và 
từ phản rẻ nay hình thành sản 
phẩm cốt lôi, những sản phầm 
này lại thúc đẩy sự phát triền của 
các đon vị kinh doanh riêng biệt. 
Sản phẩm cuối cùng được tạo ra 
tù những đơn vì kinh doanh này. 
Y tưởng vẻ năng lục cốt lôi có thề 
được sủ dung đề xác định nhùng 
việc nào trong tố chúc không 
phải la “cốt lòi”, có thể là một sự 
sao nhảng và làm tiêu tốn nguồn. 
Tục quỷ giá của công ty. 
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BÓI CÀẢNH 


TRONG TÂM 
Kinh doanh qua mạng 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
1974 Các nhà khoa học máy 
tính người Mỹ Vent Cerf va 
Bob Kahn thiết kế giao thúc 
điêu khiến truyền ván (TCP) 
đảu tiên, cho phép máy tính 
giao tiếp với nhau, 


1977 Thư điên tử (email) đáu 
tiên được gửi thông qua 
mạng lưới ARPANET của Bộ 
Quốc phòng Hoa Kỳ. 


1991 Mang lưới toàn cảu 
(WWW, hệ thống được truy 
cập róng rải đầu tiên đế chia 
sẻ các file đủ liệu thông qua 
Internet, đuoc tạo ra bởi Tìm 
Berners-Lee. 


1993 Netscape giới thiệu 
Mosalc, trình duyét Internet 
thương mại đầu tiên. 


2013 Hơn hai triệu nhà bản 
hàng là bên thú ba sử dụng 
Amazon đề tiếp cận khách 
hang. 


Larry Page 


hị nha khoa học may tình 
nguoi Anh Tim Berners-Lee 
khai thac Internet đe phat 


triền mạng luø toan cau, onq chì 
đọn gian tao ra mot cach đe chia sẽ 
thóng tin, no không đuoc xem là 
mot phuong thuc đề kiem tiền. Tuy 
nhiên, khong lu sau, sục mạnh đoọt 
pha cua Internet đa tro nen ro rang 
no thay đói hoat đong kinh doanh 
và cach song cua chung ta, cho 
phep viec mua ban đuoc thục hien 
bơi vo so ca nhan va to chục. 

Cac cong cu ttm kiem ban đâu 
đuoc phat minh khì ngay cang co 
nhiêu thong tin đưọc cũng cáp tren 
web. Larry Paqe va Sergey Brin, 
hai sinh vien nganh may tình, đã 
thiet ke mot cong cu tìm kiem voi 
kha nảng nhanh chong tìm toan bo 
tại liêu co sản va cho ra ket quả voi 
đo phu hop cao. Tháng 9/1998, họ 
lap mọt van phong trong ga-ra của 
mot nguoi ban va mo tài khoản 
ngàn hang đươi ten GoodÌe ]nc 
Nhu Page cho biet, khỏi đầu của 
cong ty khong co gì hon ngoài “mọt 
chiec may tình va mot nhan vien 
ban thoi gian” 

Google đã co 40 nhàn vien 
trong vong mỏi nam va cong bó đạt 
móc 1 tỉ chỉ mục URL vao thang 
6/2000, bien Google thanh cong cụ 
tim kiem lon nhát the gioi. Đen 
nam 2013, Google đa tuyến dụng 
30.000 nguoi tren toan the giỏi, 


Sinh năm 1973 ở Michigan, Hoa Kỹ, 
Lawrence (Larry) Page được tiếp 
xúc với công nghè máy tinh từ khi 
còn nhớ; cha ông là một người tiên 
phong vé khoa học máy tính và mẹ 
ông giáng dạy lập trinh máy tính. 
Page theo học ngành ki sư tại Đại 
học Michigan và sau đó hoàn thành 
chưong trinh Thạc sĩ ki thuật máy 
tính tại Đại học Stanford. 

Lân đảu tiên đến khuôn viên 
trưởng, Page được đưa đi giới thiệu 
bởi sinh viên cao học Sergey Brin 
— sau này trở thành người đông 
sáng lắp Google. Trong một dự án 
nghiên cứu vảo năm 1997, Page và 
Brin đã tao ra một công cụ tìm kiếm 


trong đo khoang 539 lam việc ỏ 
mảng nghiên cuu và phát triển; đày 
co the la li do giúp ho đạt tóc đó 
tảng truông phi thuong như vay. 


Kinh doanh qua mạng 
Khi giao tiep hai chiêu tren Internet 
tro thanh hien thục trong thấp niên 
1990, các tó chục bát đâu nhìn thay 
tiềm nâng ma nẻn tảng thuong mại 
đien tủ moi nay mang lại. Nhùng 
cuon sach đầu tien được ban trục 
tuyen vao nam 1992, va đen năm 
1994, khach hang của Pizza Hut ö 
Santa Cruz, Califorma đá co thể 
đạt hàng pizza thong qua Ínternet 
Y tuỏng bản hang trục tuyen 
xuat hiên năm 1995 khi Jeff Bezos 
gúi đì cuôn sach đảu tiên đuọc bản 
bói Amazon.com, lúc nay đât trụ só 
tài ga-ra nhà ong ó Seattle. Cùng 
vao khoảng thoi gian đo, lắp trình 
vien phản mém Pierre Cmidyar 
đang triền khai mọt trang web đon 
giản goi là AuctionWeb tụ phong 
khach của minh tại San Jose. Sản 
phám đáu tien ong đang bản la một 
chiếc bút laser hỏng. Chiếc bút 
đuọc bản vói gia ®14,83. Omidyar 
nhàn ra súc mạnh của Internet 
trong viec tiếp cân khách hàng cá 
nhàn ö bắt kì nơi nào trên thể giới 
khi ông kiềm tra xem liệu ngươi 
mua có hiều la chiếc bút đo bị hỏng 
khong. Nguoi mua khảng đình 


gọi là BackRub, hoạt động trên 
các máy chủ Stanford cho đến 


nghiên 
cứu một phiên bản lớn hơn và tốt. 
hơn và đặt tèn là Google theo 
thuát ngư toán học “Googol” — số - 
1 được theo sau bởi 100 số khòng. 
Page và Brin cùng được trao Giải 
thưởng Marconi vào nám 2004, 
và Page được bảu vào Viện hàn. 
lâm Ki thuật Quốc gia Hoa Kỳ 
cũng trong nãm đó. Ngày nay, 
Google là công cụ tìm kiếm phồ 
biến nhất thế giới, xử lí hơn § tí 
yêu cầu tìm kiếm mỏi ngày. 
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Xem them: Vuot qua kho khán khi khỏi nghiệp 20-21 « Nen tang truong nhanh có nao 44-45 « Khỏi nghiep với tt vòn 
62-63 = Sang tao va phat mình 72-73 = Cai đuoi dai 2086-09 « Thuông mái dì đong 2726-77 s Phan hỏi và cai tien 312—13 


Một nguöi ban tại Nhạt co 


phẩm mau xanh duong. 


Một nguoõi bản tại Ba Lan 


phám mau xanh lục. 


minh là mọt nhà suu tạp buụt laser 
họng. Mọt nắm sau, voi hai nhan 
viên toan thoi gian, công ty, vẻ sau 
đói ten thanh eBay, đã bản hang 
vơi tống gia trị lên đến $72 trieu 
Bảng cách hoạt đồng như mọt dịch 
vụ đầu giá, eBay định vị hoạt đông 
kinh doanh của ho la lien ket nguoi 
dung chủ khong phai la ban hang 


««® 


Một doanh nghiệp thanh cong 
không phải nho danh tieng đa 
đuọc khảng định trong thời 
gian dai hay quy mö lớn, ma là 
nho c6 những người sỏng voi 
nó, ngủ với nỏ và mơ về nó. 
J. W. Marriott 
Doanh nhân người Mỹ (1932-) 
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thế tìm nguồn và ban một san 


Internet két nối nguoi mua voi 
người ban, và két nói nha sản xuất 
với nhà cung cấp; nö hoat động 
nhu mót thị trưởng toan cảu. 


co thẻ tìm nguồn va ban một sản 


xanh lục. 


xanh duong. 


Khoi đảu nho 


Ca eBay va Amazon đeu bat đau ö 
quy mo nho, va nén tảng của ho đa 
tiep them suc manh cho vo sơ 
doanh nghiệp nho khác tren the 
loi. Cach ho đi tiên phong trong 
viec sử dung Internet đa lam thay 
đói phương thục tuong tác giua 
doanh nghiep va nguơi Liêu dụng, 
giúp nguõi mua và nguoi ban liên 
hệ vơi nhau theo cach khong thẻ 
thục hien đuọc truoc đạày. Amazon 
va eBay la minh chung cho sục 
manh của y tưởng “nho la đẹp”. Bat 
ki ai cũng có thẻ ban san phảm 
tren nẻn tảng của họ, tu các ca 
nhan ban “hang đọc” cho đen 
nhưng “power seller” (thuat ngu do 
eBay dùng đề chi ngươi ban đạt 
doanh só cao) thanh lấp cac của 
hàng ảo trong hoạc liên kết với nén 
tang đo. Tren thi truong trục tuyen, 
mọi doanh nghiep lon nho đeu co 
co hơi nhu nhau. 

Trược khi co su tỏn tai của 
Internet, neu ai đo muon bản sản 
phám cua minh thì phải co su hien 


Mọt nguoi mua tại An Đo. 
muôn mua sản phẩm mau 


Mộọt nguoi mua tại Phap 
muỏn mua một sản phám mau 


dien tren thục te; của hang, quay 
hang, hoác đi gõ cua tùng nha. Noi 
chung, quy mo hien dien cang lon 
thị doanh nghiệp cảng thanh cong, 
Vị du, thanh công trong linh vục 
ban le thuong dua trên mọt của 
hang nói bat tren mọt tuyên đuong 


Truốc ki nguyên Internet, còng việc 
quản l¡ đo: hói phai sử dụng mọt 
luong lon nhân cong. Sực manh ket 
hop của may tình và Internet đa 
vình vien thay đói co cau tö chúc 
cua cac doanh nghiep. 
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chính của thanh phó đế thu hút 
đuoc luong khách hang lón nhất 
Các cong ty thương phụ thuoc vao 
mol lục luong ban hang mạnh đế 
xay dụng moi quan hẹ vơi khach 
hang. Doanh nghiep giu mọt luong 
hang hoa lon trong kho va co đói 
ngu nhàn vien vân phong đóng đảo 
đề nhạn đien thoại va xứ li giảy to. 
Tát cả nhùng điều này đã thay đối 

Nguøi tiêu dùng giơ đây có thé 
tìm kiếm nhùng nguoi ban lẻ lớn 
nhỏ qua Internet tu mót chiếc may 
tinh xach tay, điện thoại thong 
minh, hoác may tỉnh bảng. Quy mo 
vật lì của mót doanh nghiệp khong 
con tuong quan voi thanh cong. 
Nhiêu doanh nghiệp không con 
cản đến vân phong lon. Còng việc 
giảy to đuoc giảm thiều trong khi 
giao tiep trực tuyên ~ email, tin 
nhân túc thơi và cac phương tiên 
truyền thong xa hội - cho phẹp 
nhủng thương nhản riêng lẻ củng 
nhu nhủng nguøi làm thuê có thé 
lam việc từ xa, tại nha hay bắt kì 
noi nao trẻn thế giới. 

Các công ty lön tung có tinh 
canh tranh cao hơn các còng ty nhỏ 
đo có tính kinh te theo quy mỏ tót 
hon. Khi may tình moi đuọc phát 
minh, điều nay vản đung vi viec 
luu trủ hỏ so đoi hỏi phải co những 
may chủ lon và đát đo. Tuy nhiên, 
Internet ngay nay la miên phi va 
gia công nghe cùng tương đòi rẻ. 
Điện toan đảm mày - cách thúc các 


tó chúc chia se ha táng ảo, phản 
mém va lưu trù dủ lieu - đa cho 
phep cac doanh nghiệp nho tiep. 
cản súc mạnh của các mang tịch 
hop va may tỉnh voi chỉ phì rất tháp 
va không cản khong gian vát li. 
Cùng giong như quy mo, 
khoang cach địa li cùng không con 
la rao cản. Mot doanh nghiệp nhỏ 
ngay nay co the tiep cản khach 
hang tren toàn the gioi cùng hieu 
quả nhu mot doanh nghiep lon 
Bạn co thé sóng ö möt lục địa va 
ban cac mảt hang co nguón goc tụ 
mót lục địa khác. Sư ra đơi của 
PayPal năm 2000 đa cho phep 
thanh toan va chuyến tiền mót cach 
đon gian voi hang loạt loại tiên tê 
thong qua Internet, mở ra nhieu co 
họi möi cho các cóng ty nhó hoạt 
đóng nhu doanh nghiep thương 
mài điên tủ co quy mo toan câu. 


Cạnh tranh với người khỏng ló 
Với ngay cang nhiều chúng loại 
hang hoa va dịch vụ đuọc cung cấp 
trục tuyến, các doanh nghiệp nhỏ 
phải cung cáp mọt thủ gi đo tót hon 
cac công ty lon thì mới canh tranh 
được. Gia cả la mót yêu tó quan 
trong vị ngươi tiêu dung co thể dẻ 
dang so sảnh gia trực tuyến. 
Nhung đó không phải la yêu tö duy 
nhất; chị phì và tóc đó giao hang 
cùng mang tỉnh quyết đình. Giao 
hang va trả hang miền phí la 


Trong nen kinh té mang luoi ki 
thuạt só, moi nguoi co thẻ lam việc ó 
bắt kì noi nao vao bát kì thoi điểm 
nao. Điều nay đang lam thay đói điện 
mao của mới truong kinh đoanh và 
su phản bó nhan sự. 


nhung đong co hap đản để mua 
hang. Thoi gian giao hàng cung rat 
quan trong: những nguoi ban le vơi 
khả nang phản hỏi trong vong mọt 
gìo và giao hàng ngoài gio lam viec 
thuong se co loi thẻ canh tranh 
Dịch vụ khách hang củng trò nen 
quan trong hon bao gio hét. 


Phản hồi là yeu tö quan trong nhất 
Du ban mát hang dì đi núa thì chát 
luong phải nhu đã trình bay, vì 
phan hói trên Internet co thể có tác 
đong manh len thì trường. Đọi với 
cac khach san va nha hang, phản 
hói va xep hạng của khach hang 
ngay nay đã trỏ thanh tiêu chuán, 
va nhiêu ngươi tiêu dụng đua ra 
quyết định mua sảm dua tren nhận 
xét của nguơi khac. Moọt khach sản 
gia đình, quy mo nhỏ, được điều 
hanh tót, tấp trung vao việc cung 
cấp nhũng dịch vụ xuát sác va lan 
khách thầy vui vé co thế co được 
danh tiếng nhu la địa diềm nghỉ 
ngøi sö một trong mót thành phỏ cụ 
thế - con hon cả mọt chuối khách 
san lon - nho co cac trang web 
đánh giả như Trip Advisor. 

Cac tó chục ngay nay đà nhận 
rà súc mạnh của phản hỏi va 
khuyen khich khách hàng đăng 


*.$ 


Internet thực sự là mót nguồn 
thông tin được chuyên môn 
hoa cao đó, với mục tiêu được 
chuyên môn hoa cao đó. 


Eric Schmidt 
Cuu CEO nguoi Mỹ của Google (1955-~) 
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Cac doanh nghiep nho có the nhân đuốc thong tìn 
ve thị truong nhanh như các công ty lon nho có 
Internet, nhung do co quy mô nho, ho thuông phan 
ung va thích nghĩ nhanh hơn voi thay đói vẻ nhú 
cau, cùng cap san pham cho mọt phần khuc chuyen 


tê 


Trang web khong chi ket 
110i mây móc ma con ket noi 
con nguoi. 

Sir Tim Berners-Lee 
Nha phat mình nguồi Anh, cha đe cua 
World Wide Web (1955-~) 
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nhân xet trục tuyen. Các cong ty 
ban le hang may mạc, nhà sản xuat 
đo noi that va của hang ban le 
tham chì la phong kham rang va có 
sở ÿ le - cung moi khach hang nhan 
xet va chia sẽ trai nghiem. Các 
cóng Ly nho rat có lợi tụ xu hương. 
này vì dịch vụ ca nhan của họ 
thuông de đuốc đanh qiá tịch cục. 


Dịch vụ mang tình cả nhản hơn 
Internet đa loại bo “nguoi trung 
gian” ra khoi nhieu lĩnh vục kinh 
doanh. Nganh du lịch la mọt vì dụ, 
vì khách du lịch gio đay có the trục 
tiep đạt ve với cac hãng hang 
không. Mót vị dụ khac la sach - tạc 
giả co the tụ xuất bàn tren Internet, 
đua Liều thuyết của hợ đen tay 
nguoi đọc ma khong cản nguối dại 
cien hoạc nha xuat bàn lon Nam 
mnuoi sắc thai, tiều thuyết của E. L.. 
James, co khỏi đâu la mót ebook 
mien phi trên mang. 

Truoc đảy, sản xuat hang loạt va 
khong giàn han che của của hang 
truyên thong lâm ảnh hướng đen 
luong hang hoa ma doanh nghiép _. 
co thẻ Lích trù. Ngay nay, nhùng 
doành nghiệp nhỏ bản sản phám 
hoặc dịch vụ đặc thu co thẻ thanh 
công nho co Internet két nói họ với 
ngươi tiêu dụng đang tìm kiem 
những sản phảm dịch vụ nay. Mot 
nguoi muon mua phụ tùng cho một 
chiếc ö tô cụ, hoạc mọt an bản hiêm 
cua mọt cuón sach, co thế tìm va 
mua từ bát kì nơi nao tren the gioi 

Các công ty nhỏ cùng có thẻ 


Doanh 
nghiep lon 


Doanh 
nghiep nho 


phat trien tot thong qua tuy bien. 
Nho cac phuong thuc sản xuát kì 
thuật so và bản le trục tuyen, hang 
hoa va dịch vụ co luong khách 
hàng mục tiêu 1t öi cùng có thé đem 
lại loi nhuàn. Hang hoa cùng có thế 
đuọc sản xuat theo yeu cảu của 
khach hang - tu nhùng cuön sách, 
chiec cóc va quản ao được ca nhân 
hóa cho đen những chiếc ö to được 
tuy bien, đó noi thát va tham chỉ la 
nha cửa cung co thế được thiết ke 
và chình sua trực tuyên. 

Khách hang co thế nhan đuọc 
chinh xác mật hàng ma họ muốn, 
được giao vao đúng thơi điềm và 


+ voi mục giả họ sản sang chỉ trả. 


Cac trang web cung cáp những 
mát hàng co in hình ảnh ca nhân 
thuöng la nhung doanh nghiệp nhỏ 


co phản mềm cho phep khách hang , 


duyết thiết ke cuoi cũng và gửi 
tháng đi in, vì vảy ho chỉ cản nhân 
viên đề đong gói va gửi hang. 

Du các doanh nghiệp nho có thế 
phat triền manh tren Internet thong 
qua trang web của mình, nhung 


nhiêu doanh nghiệp ngày nay sủ 
dụng cac cong thong tin điện tử 
như mot "o kinh trung bay” đề tiếp 
cạn khach hang tren pham vì ròng 
hơn. Cong ty của Anh Noton the 
Iiigh Street la mọt cóng thông tin 
như vây. Được hai ba me đang đi 
lam thanh lắp nhụ một thị truong. 
cho các mật hang sang tạo được ca 
nhản hoa, trang web này đi vao 
hoạt động nam 2006 voi 100 doanh 
nghiệp nhỏ (phản nhiêu trong sở đo 
la nhung phụ nữ lam việc tại nha). 
Nam 2013, doanh nghiệp này đã 
phat triền với 1.600 đôi tác và có 
doanh thu hon $23 triều. 

Not on the High Street thanh 
cong nho két họp ÿ tướng vẻ các 
san phám được ca nhân hoa voi 
nhân thức vẻ nhà sản xuất, cho 
ngươi mua cơ họi lụa chọn mọt nha. 
sản xuất tai địa phưong. Mác du co 


. vai tro thục đáy thương mai toàn 


cầu, Internet có thế cho phép thực 
hiện những trao đối rát ca nhân 
giừa người mua và người bản bất 
ké quy mo. a 
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BÓI CÀNH 


TRONG TÁM 
Chiến lược kinh doanh 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
1776 Nhà kinh tế học người 
Anh Adam Smith đưa ra 
khái niệm lợi thế so sánh, 
trong đó mót bên có khả 
năng tao ra sản phẩm hoặc 
dịch vụ với chi phí biên thấp 
hon một bên khác. 


1960 Nhà kinh tế học người 
Mỹ Theodore Levitt cho 
rảng thay vì tìm ra khách. 
hàng cho một sản phám hiện 
hưu, doanh nghiệp nén tim 
hiểu điều khách hàng muốn 
và tạo ra điều đó cho họ. 


1985 Michael Porter xuất bản 
cuốn sách Lợi thế cạnh tranh. 


2005 Các giáo sư W. Chan 
Kim và Renée Mauborgne 
đé xuất chiến lược “đại 
dương xanh" đề tạo ra tăng 
trưởng và lợi nhuận, trong 
đó nhu cảu mói được tạo ra. 
trong một không gian thị 
trưởng không có cạnh tranh. 


quơi tiêu dùng có khả năng 
lựa chọn, và những ngươi 
tiêu dũng khac nhau sẻ cö 


những lua chon khac nhau - có 
người muôn chỉ nhiều tiên nhất cho 
loại cao cáp nhát, có người sẽ luỏn 
chọn loại rẻ nhát. Các công ty nhản 
ra điều này va huóng hoạt động 
kinh doanh vao một nhom người 
tiêu đụng cu thể, vi việc công ty bi 
mác kẹt giủa các nhom khách hang 
la không khón ngoan. 

Giao sư Trương Kinh doanh 
Hiarvard Michael Porter đã đẻ xuất 
cac “chien lược phó quát” đề đạt 
được lọi thẻ canh tranh va giải 
thích y tưởng của ong trong cuön 


...sản phám hoặc 
dịch vụ có giả tháp 
nhát trên thị trường. Đảy 
la chiến lược đản đáu 
vẻ chỉ phi. 


sách Lợi the cạnh tranh: Tạo lạp va 
duy trì thanh tịch vuot trọi trong 
kinh doanh (1985). Porter sử dụng 
một ma trản bốn ö đề thế hiện bón 
chiến lược phó quát khác nhau 
trong lí thuyết của mình. 

Doanh nghiệp thương chọn giủa 
hai chiến lược phó quát la “dân đảu 
| vẻ chi phí”, theo đó mục tiêu lã 
¡ cung cấp sản phám hoặc dịch vịt có 

giả tháp nhất trên thị trường; hoặc 
“khac biết hóa”, theo đo họ tao ra 
| cac sản phẩm hoäc dịch vụ độc 
| nhất. Tuy nhiên, co mót yếu tö khác 
¡ co thể được thêm vao hai chiến 
¡ lược phố quát nây: mót cong ty co 
Í thể chọn theo đuối “chien lược táp 


Công ty cản tìm ra một lợi thẻ cạnh tranh. 


Họ có thể làm điều này bằng cách cung cấp 
cho khách hàng... 


. „một sản phẩm hoäc 
dịch vụ vuọt trội vẻ chát 
lượng theo một cách nào 

đó. Đây la chiến luọc 

khác biệt hóa. 


trung”, cung cáp mỏt địch vụ đậc 
thu tren một thi trưởng ngach. Yêu 
tố này co thế áp dụng cho cả hai 
chiên lược phố quát ban đầu, tạo ra 
mỏt chiến lược tập trung vao chỉ 
phi (mục tiêu là cung cấp sản phắm 
hoặc dịch vụ co gia thấp nhất trên 
một thị trương ngach), hoäc chiền 
lược tấp trung vào khác biệt hoa 
(tao ra sản phám hoäc dịch vụ độc 
nhất trên một thị trương ngach). 


- Chiến luọc dản đáu vé chi phi 


Nhũng công ty theo đuồi chiến luọc 
dân đâu vẻ chi phi có hai lựa chọn. 
Họ co thể chọn bản sản phẩm tại 
mnúc giả trung bình của ngành đề 


Xem them: Gianh loi the 32 
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39s Dan đau thị trường 166 69 s Chiến luoc tọt va chiến lược tới 184 83 « Ma 
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Mol khi đa bị ket ö giữa, cong 

ty thuong mat nhiêu thoi gian 
va cong sục đe thoat khoi vi 


the khong ai mong muon nay. 
Michael Porter 


9 
Lai 


có đuọc bien loi nhuận lon hon đoi 
thủ cạnh tranh; hoạc ban tại mục 
giá thạp hơn đề chiếm nhiêu thị 
phản bọn, Mot so sieu thì, nhú 
hàng ban le của Đục Aldi va cong 
Ly của Anh Tesco, ap dụng cach 
tiep cản gia rẻ cho chien luoc dàn 
đau vẻ chì phì, Ho đạt đuợọc điệu 
nay bang cach mua so luong lon tú 
các nha cung cap có quan he gản 
gui va bàn cho khách hang với 
"mục q1a giảm sau”. Phuong cham 
cua họ - “Đuoc chut nao hay chụt 
ay” của Teseo va “Thuong hieu nhụ 
nhau, gia rẻ hon” của Aldi - truyền 
tại đóng co của họ la giúp khách 
hàng tiết kiem 

Porter đẻ xuất ràng đề theo đuói 
chien luọc đan đầu vé chỉ phì, mọi 
cong ty phải giu vị trí dân đảu 
trong ngành hoäc tren thị truong vẻ 
mat chỉ phì thay vì ö trong nhom. 
các nha san xuat co chỉ phì tháp bói 
vì điều nay khien ho de gập rủi ro. 
Trong bói cảnh canh tranh khóc 
liệt, tuon có co hội cho cac nhà san 
xuất có chỉ phì tháp khác giảm gia 
thanh, tụ đo chiếm thì phản. Các 
cong ty chon chiến luoc dán đảu vé 
chi phì phái tụ tín ràng ho có thẻ 


Bose Syslems la mot chuyen gia am 
thanh theo đuøi chien luọc khác 
biết hóa. Họ tụ tró nen khac biet voi 
cac đoi thú cạnh tranh nho nghien 
cuu và phát triền, tù đø có đuọc 
những cong nghe sang tạo. 


đạt đuợc vi trị số mọt và duy trì 
đuoc vụ trì đo. Đề đạt được điều 
nay, họ phải đạp ung mot so yeu 
cau, bao gom: co só chị phì thấp (ve 
nhan cong, vạt heu va trang thiết 
bị); cong nghe hieu qua, quy trình 
thu mua hieu qua; quy trình phân 
pho đuoc tó chục tốt và tiet kiem; 
va khả nàng tiep can nguon vốn 
cho bat kì khoản đảu tu nao can 
thiết đe gu chì phì ö mục thap, 

Tuy nhien, cac nguyen tác chỉ 
phì thạp này khong danh riêng cho 
một cong ty nao, va co rui ro de bị 
bat chuoc. Nhủng cong ty theo đuöi 
chien luoc đản đảu ve chị phì phái 
khong ngung cai tiên quy trình đề 
đam bảo duy trì chỉ phì tháp hon 
chì phì của đói thu canh tranh 


Chien luọc khac biệt hoa 

Mot cong ty theo đuối chien luọc 
khac biet hoa phat tao ra nhưng 
san pham hoặc dịch vu khac biet 
đang kẻ so voi đi thú canh tranh, 
nhu vay họ moi có đuọc sục hạp 
dàn lon hon đói vơi nguoi tieu 
dung. Chien luoc nay phu hop hon 
ö nhũng thì truong trong đó sản 


pham khong nhay voi gia ca, va 
nhu cau của khach hang thuong 
khong đuøc đạp tng đáy đủ. Chien 
luọc nay cùng đóng nghìa với kha 
nàng đạp ung nhụ cau theo nhùng 
cach kho ma sao chep đuoc. 

Bose Systems la mot vị dụ theo 
đuối chien luoc khác biet hoa, La 
mọt cong ty điện tủ chuyen vẻ am 
thanh của My, Bose Systemis lien 
tục tai đau tu lọi nhuän cho hoạt 
đong sang tạo. Qua trình nghiên 
củu tấp trung vao khach hang đa 
mang lại cho Bose vị trì thong trì 
cac tai nghe khu tieng ön va loa 
thoi trang đả tro thanh những mất 
hang ma ai cùng khao khat 

Cach tiep can chien luoc khác 
biết hoa cùng thay đói tuy theo san 
phám, dịch vụ va ban chát của 
tung nganh cu thẻ, nhung thuong 
đội hỏi phai có them tình nàng va 
chuc nang, đo bén cao va dịch vụ 
khach hang tot hon. Nhúùng cong ty 
chọn theo đuơi chien luoc nay can 
co mọt so nguyen tác co bản, bao 
gồm co ke hoạch nghien củu va 
phát triền tot, có mọt nén vân hoa 
sang tao và có khả năng lam ra cac 
sản phảm hoäc dịch vụ hon đạt 
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chát luong cao. Chiến lược này cán 
đuợc hỏ trợ bói mọt kẻ hoạch tiep 
thị hiệu quả sao cho điểm khác biết 
được định vị tỏt và được truyền đạt 
đến người tiêu dùng. Hình ảnh 
thuong hiệu là yêu tỏ thiết yêu và 
thường được củng có bởi bản chát 
của điềm khac biệt hoa. 


Chiến lược tập trung 

Nhùng cóng ty theo đuối chiến lược 
tập trung thường chọn một thị 
trường ngách cụ thế. Họ phải hiều 
cac đông lục thị truờng và nhu cảu 
đọc đảo của khách hàng trên thị 
trường này, tù đó phát triền các sản 
phẩm hoäc dịch vụ co chỉ phi thắp 
hoặc được chuyên mòn hỏa tốt. Ho 
cũng co xu hương cung cấp tót dịch 
vụ khach hang va nhỏ đo xảy dụng 
đuọc lòng trung thành manh mê 
với thương hiệu. Điều này làm cho 
phản khúc thị trường cúa họ it hắp 
dân hơn đöi với các công ty mơi có 
y định gia nhập thị trường. 

Ferrari la vi dụ vẻ một công ty 
trên thị trường ngách đã chon cach 
tụ lam cho bán thản trở nên khác 
biết. Công ty nây nhám vào phân 
khuc xe hoi thể thao hiệu nâng cao 
vi số lượng hạn chế, và xe cúa họ 
được khác biệt hoa thông qua thiết 
kê mang tính đặc thù cao, hiệu 
nâng cao va mối liên kết của công 
ty vơi cuộc đua xe Cóng thúc 1. 
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Chi phí thấp nhất 


Du chon tập trung vào điêu c dị, ĐBNNĐEEEEEEEEEEEEEEG 


nửa, mọt cong ty phải dụa trên khả 
nâng canh tranh thanh công trên 
thị trưởng ngach đã chon cân củ 
vào thẻ manh của mot khả nâng 
hoạc nâng lục cụ thế. Vị dụ, nêu 
công ty đật mục tiêu đi đáu vẻ chì 
phi trên một thị trường ngách, mục 
tiêu nay phai co nên tảng la các mỏi 
quan hệ riêng được xảy dựng vöi 
cac nhà cung cấp chuyên biệt, Mật 
khác, nêu cong ty chọn khác biet 
hóa trên thi trương ngách, lua chọn 
này phải dua trên nảng lục hiều. 
biết sảu sắc về nhu cảu khách 


. hang. Tuy nhiên, neu chọn tập 
. trung vao phân khuc thị trưong 


nhỏ vi quy mó cỏng ty qua nho đề 
phục vụ cho mót thị truong lon hon, 
thi cong ty đó co nguy cơ bị loại ra 
khỏi cuộc choi bởi cac công ty lon 
với nhúng khả nang riêng cho phep 
họ đình vị töt hon sản phám và 
dịch vụ của mình 


Chiền lược của hang hàng khong. 


Ị Nganh công nghiệp hang không là 


minh hoa cho y tuởng của Porter. 


Người tiêu dụng được lựa chọn khi 


Khác biệt đáng kể 


đạt vẽ may bay. Ho co thẻ chon 
giua mỏt hãng hang khóng chí 
cung cấp các dịch vụ co bản hoặc 
mỏt hãng đất đỏ hơn với dịch vụ, 
chát lượng tót hơn và thuận tiện 
hơn. Ngoài ra con co một lụa chọn 


Các chiến lược 
kinh doanh phó 
quát của Porter 
roi vào hai loại cơ 
bản: chi phi tháp 
nhát hoặc khác 
biệt hóa đang ké. 
Các công ty có thế 
chọn giủa cac 
cách tiếp cân này 
du co quy mo nhỏ 
hay lón, va du là 
đang hoạt đồng 
tren các thị truong 
mục tiêu rộng lon 
hay nhũng thì 
truong ngách. 


NGUỒN 6ỐC CỦA LỢI THẾ CẠNH TRANH 


tí 


Möi công ty canh tranh 
trong nganh đều có mọt loi 
the cạnh tranh, du la rò rang 
hay ngám hiếu. 
Michael Porter 
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thủ ba: mót hàng hang khong nhỏ 
chí bay vai tuyen. Cac hãng hang 
khong co xu hương tấp trung vao 
mot nhom khach cụ thể như la mọt 
cach huu hieu đe đạt đuọc lọi thẻ 
canh tranh tren thị truong chát 
hẹp, vi dụ nhu bảng cảch cung cáp 
ve giảm giả hoác mot trai nghiẹm. 
bay sang trong hon. 

Ryanatr, hang hang khong giả 
re co trụ so tai Ireland, đa ap dụng. 
ÿy tuỏng đi đảu vẻ chì phi và tụ mô 
tả la “hảng ván tải siêu rẻ duy nhát 
của cháu Âu". Khai niem vẻ hàng 
hang khong gia rẻ đưoc mỏ đầáu bói 
Southwest Airlines đát Lại Texas, và 
Ryanair theo sau vơi cac nguyên tác 
tuong tu: sử đụng mọt loại máy bay 
duy nhất đề giừ chị phì ö múc thấp, 
liên tục ra soat chi phi chung, xoay 
vong rnay bay ngay khi co thể va 
khong ap dụng chuong trình khách 
hang trung thanh. 

Ryanarr đa mua 100 may bay 
Boeing 737 có sực chưa 800 khách 
vơi một mục giảm gia khá lớn vào 
nam 2002. Khỏi đảu voi nhùng 
chiếc may bay mỏi hơn, tiết kiệm 
nhiên liệu hơn nhiều công ty đối 
thủ, Ryanair co đuọc các chuyên 
bay kin chỏ voi những hành khách 
mua ve gia re. Tuy nhiên, Ryanair 
co thế tao ra lợi nhuan bởi vì hành 
khach cũng se tiêu tiền vao những 
linh vục nhu thúc ân trên may bay 
va đát phong khach san. 

Ryanair co thé tảng lơi nhuận 
trong nhiều năm vì họ liên tục tim. 
cach giảm chì phí và thụ phi dịch 
vụ bó sung từ khach hàng, bao 


Đao đục ve dịch vụ khách hàng của 
Singapore Airlines đuoc nhan cach 
hoa bơi hình tuong "Có gai 
Singapore”, mọt hình tuong khác 
hóa sinh đọng cho long hiệu khach 
của người chau A, Hình anh co gái 
nay đã tro thanh mót bieu tương 
thuong hieu thanh cong, 


gòm viec tro thanh hàng hãng 
không đạu tien áp dụng thu phì 
hành lì; tìm cách loại bò nhú cảu vẻ 
bạn check¬n (bảng cach cung cấp 
tien ¡ch check-in trục tuyên]; va thu 
ph cho các lua chọn như đất truốc 
chó ngöi và uu tien lên may bay Sự 
kien định tim kiêm những cách 
møi đề thay đỏi chỉ phi la điểm cót 
yeu của chien luọc đi đảu vẻ chỉ 
phụ. Trong năm tại chính ket thúc 
ngay 31/03/2013, Ryanair đả phục 
vụ gán 80 trieu hanh khách va 
cong bố loi nhuân ki lục la 8253 
triệu đu (gia nhiên lieu tảng, 

Ngược lại, Singapore Airlines 
(SIA) theo đuói chien luoc khac biet 
hoa. Những động lục chính của 
SIA la cong nghe đọt pha, sang tạo 
chát luong va dịch vự khach hang 
xuat sắc. Hang nay đả duy trị đuợc 
đòi may bay doi mới nhát trong số 
các hang hang khong lon va kien 
định voi chịnh sách nghiem ngạt la 
thay thẻ may bay củ bảng các máu 
mới hon, tốt hon. SIA luôn là hàng 
đàu tien mua các loại máy bay mới 


Kem Ben & Jerry's hiện thuỏc 
nhân hàng Unilever nhưng vản 
tiếp tục sử dụng chiến lược khác 
biệt hóa mà hảng đả áp dụng đề trở 
thanh công ty đản đảu thị trường. 
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SIA nhàn ra sang tao thuong 
khong tón tai lau dai trong nganh 
hang khong. Cac tinh năng và ÿ 
tưởng mới co thé đẻ dàng bị cac 
hang khác sao chep, vì vay họ tiếp 
tục đảu tu mạnh vao sang lao va 
cong nghề nhu một yếu tỏ thiết yeu 
đé theo đuối chiên luọc khác biệt 
hoa. SIA thuc hien mót chuong 
trinh đao tạo toan diện và nghiêm 
ngất cho phi hanh đoan va đòi tiếp 
vien nhâm đam bảo duy trị trải 
nghiệm tuyết vơi của khach hang. 
Thanh còng của chiến lược thương 
hiệu va toan bọ chien lược định vị 


Kem và sụ khác biệt 


Những tên hương vị kì quặc - như 
Imagine Whirled Peace, Chubby 


¡ Hubby và Brownie Chew Gooder 


L~ đã làm cho kem của Ben & .Jerry's 
trở nên khác biệt. Ben Cohen và 

| Jerry Greenfield thành lập công ty 
| năm 1978 và muốn sản phám của 

| họ trở nên độc đáo. Theo .Jerry, 


'nl | “nếu không vui thì tại sao phải 


làm‡" Ben cho rảng khóng có vị 
giác, vì vậy ông căn cử vào kết cấu 
(mà ông goi là *cảm giác trong 
miệng”) - vì vây, các khoanh 
nguyên liệu lón được thêm vào như 
trái cây, sô-cô-la, hoạc bảnh bích 


tạp trung vao dịch vu xuät sác của 
SIA la khach hang luon sản sang 
mua ve của hảng tai mức giả cao. 
Các chien lược kinh doanh phó 
quat của Porter co thế được sử 
dụng bởi bất kì công ty não đề đat 
đuọc lợi thẻ cạnh tranh. Tuy nhiên, 
mới trưởng cạnh tranh khong chỉ 
co đói thủ trong hiến tại, nhùng 
bien chuyến trong nganh va trong 
moi trương kinh doanh cùng gop 
phán lam cho bói canh kinh doanh 
khóng ngừng thay đói. Vì the, việc 
lựa chọn chiên luọc phải thuong 
xuyên được ra soát va kiếm tra. a 


quy đã trỏ thành nét đặc trung 
của thương hiệu này. Người tiêu 
dùng luôn sân sàng mua tại mức 
giá cao do kem dùng nguyên liệu 
chất lượng cao, hoàn toàn tự 
nhiên và có hương vị sáng tạo. 
Chiến luọc tự khác biết hóa so với 
đối thủ cạnh tranh của công ty 
này không chỉ dừng lai ở sản 
phẩm. Họ còn tích cực trong các 
chiến dịch xã hội như kết hôn 
đông giới, chỉ mua từ các nhà 
cung cấp làm ân chính đáng, và 
các vấn đê môi trường trong sản 
xuất và giao hàng. 
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BÓI CÁNH 


TRỌNG TÀM 
Tu duy chiến lược 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
Tn. 1860 Việc hoạch định 
chiến lược ngay càng phó 
biến và được áp dụng vào linh 
Vực mói về tư vấn quản trị. 
1962 Cuốn sách Chiến lược và 
cầu trúc của Alfred Chandler 
đạt ra một mô hình trong đó 
cấu trúc của một công ty phù 
hợp với chiến lược của công ty 
đó chứ không phải ngược lại. 
1985 Cuốn sách Lợi thế cạnh 
tranh của Michael Porter định 
nghĩa lại tu duy kinh doanh 
vệ cạnh tranh, làm cho linh 
vục tư duy chiến lược kém 
hiệu quả được áp dụng phó 
biến trỏ lại. 

Tn. 1990 và tn. 2000 Chiến 
lược ngày càng được thục 
hành như một quy trình liên 
tục bởi tất cả các bộ phận 
trong doanh nghiệp chứ 
không chỉ bởi ban giám đốc. 
Nokia cho rảng chiến lược 
nên là “một phản trong hoat 
đông hàng ngày của nhả 
quản 1. 


BẢN CHẤT CỦA CHIẾN 
LƯỢC LÀ LỰA PHỌN NHỮNG 
ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM 


CHIẾN LƯỢC TỐT VÀ CHIẾN LƯỢC TÔI 


hiến luọc la mót khai nem 
Lo nguón góc tư lịch sú 
quản su, khi cac tuong 


quản lạp kê hoach cho cac chiên 
địch trong chién tranh. Ngay nay, 
chiên luọc la mot tu bị lam dung va 
thuong bị hiều sai trong lì Lhuyet 
kinh doanh. Noi mot cách đơn 
giản, chien luọc la cach mọt doanh 
nghiệp đat được mục tieu tu vị the 
hiên tại, bao góm viẹc xác định các 
lụa chọn của doanh nghiep đề vuot 
qua trỏ ngài trên con đưong đạt 
đen mục tiêu. Thỏng thuông, việc 
chọn điều không nen lam cung 
quan trọng khong kem điều nen 
lam. Bac thảy vẻ chien luọc 
Michael Porter làn đảu tien thu hút 
sự chu y vao chien luọc kinh doanh 
la năm 1985, sau đo khai thác rieng 
đề tại nay trong bai báo “Chiến 
luọc la gi?” (1996), 

Doanh nghiệp co xác suất hanh 
đóng theo mọt chien luoc tỏi ngang 
bâng với mót chiên luoc tót. Cuön 
Chiên lược tot/Chien luọc toi (2012) 
của Richard Rumelt giải thịch rằng 
chiên luợc tót nen được tao ra từ 
viec phân tích cong ty va mục tieu 
của cóng ty. Phản tịch SWOT (điểm 
mạnh, điềm yếu, co hoi va nguy co} 
la mot trong nhùng hẹ thống phỏ 
bien nhat danh cho cac hoạt đông 
kiềm tra nhu vay, va đề đạt đuoc 
hiệu quả, viec phan tích cản đuoc 
thuc hiên voi can bỏ quản lí cắp 
trung va mọi nguøi trong toan bộ tö 


Kodak khong nhân ra rằng máy ảnh 
phim la mọt “điên khong nen làm”. 
Neu chọn tu bỏ linh vục này, Kodak 
đa có thẻ trỏ thanh cong ty dàn đảu 
thi truong vé cong nghệ ki thuật số. 


chúc chu khong chì nhùng nguoi 
lanh đạo. Chiên luọc tỏt yeu cảu 
phản tích cạnh tranh và bắt kì 
nguy cơ nao ma tó chúc gặp phải, 
va co thẻ đoi hỏi phải đua ra những 
quyet định kho khản. Phản tích 
cản cho ra két quả la mọt chiến 
luoc dụa tren nhũng mục tiêu rô 
rang nhảm tản dung điểm mạnh 
của cong ty va co thé linh hoạt khi 
cac yêu †ö bén ngoài thay đói 
Chiên luoc tỏi thuong đi kem 
vơi viec đạt ra mọt mục tiêu hoc 
tảm nhin quả đơn gian. Nha lành 
đao co thẻ dùng nhũng lơi lẻ mạnh 
me vẻ “chien tháng” đề thúc đấy 
nhan vien, nhung đất ra mục tiêu 


——ễ—Ễ————————_— 


Cong ty A tien hanh xac định 
chiên luoc cho nhúng nâm 
toi. Cong ty thục hien phân 

tịch đẻ tìm hiểu ve 


co hoi, chàng hạn nhụ 
phat triển cac san phám môi 
hoặc gia nhạp cac thị 


truong khac.. 


va nguy co, chảng han 

nhu thẻ mạnh của đói thủ 

cạnh tranh, hoặc thiêu hụt 
nguyen vạt liêu 


hào huyện la viếc đe dang - là 
chiên lọc đề đạt đuọc mục tieu đo 
thì kho hon nhiêu. Các nhà điều 
hanh nhất quyet theo đuối mot 
chiên lược tỏi se phot lo mọi van đe 
và bị che mát bói nhúng lụa chon 
có sản. Ho sẽ có dan xep mọt loạt 
nhu cảu va lợi ch xung đọt làn 
nhau đề bam vao mọt ke hoach 
Trong truong họp đo, nha quan lì 
cð nguy co lam theo các y tuong va 
huong đi lói thoi, khong hieu quả. 


Ảnh phim đã lỏi thoi 

Su sup đö của Kodak la vị dụ điện 
hình vẻ viếc theo đuồi chien lược 
tới, Thanh lập nam 1890, đen thạp 
nten 1920, Kodak la cong ty dân 
đau thi truong Mỹ trong linh vục 
nhiep ảnh voi gan 901% thị phân 
phim vã may anh. Nam 1975, các ki 
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Xem thêm: Bao vé hoạt đồng kình doanh cọt loi 1270-21 = Tranh lụ món 
194-201 = Nam ap lục canh tranh của Porter 212-15 = Chuoi gia trị 2106-12 


the manh, chang han nhu 
chát luong sản xuat... 


điểm yeu, chang hạn 

nhu nâng lục sản xuất 

hoac tình san co của lao 
đóng có tay nghẻ... 


Cong ty A phải đát ra các 
mục tieu rỏ rang va quyet 
định nen tấp trung cong 
Suc vao đau 


su của Kodak phat minh ra may 
ảnh kì thuật số, nhúng bạn quản trì 
cáp cao đa bo qua co hoi nay. Elo. 
tin ràng cong ty đang kinh doanh 
trong linh vục phìm hoa học va 
khong sản sang “giet chet con ga 
đe trúng vang” nay. C'ac giam đọc 
điều hanh khong nhan tháy nhiep 
anh so se lam phim tro nen du thua 
va gay kho khan cho mang kinh 
doanh gan nhu đọc quyên cua ho. 
Cong ty Nhạt Ban Fujifilm thì nhan 
ra nguy co nay va đa đa dang hoa 
thanh cong. Kodak bat đáu chuyen 
sang may anh so qua muon khi 
đien thoai thong mình va may tình 
bang đá thay the mày anh. Viec các 
can bo đieu hanh cap cao khong 
thẻ đua ra quyết định đe thay đói 
huong đi đa khien cong ty phải 
tuyen bo pha san vao nâm 2012 « 


Richard Rumelt 


Giao su Richard Rumelt (1942-) 
theo hoc ngành ki thuát điện 
tại Đại học California, Berkeley 
trước khi nhận bàng tiến sĩ 
quản trị kinh doanh tại Truong 
Kinh doanh Harvard vào năm 
1972. Ông làm việc vôi vai trỏ 
ki su hê thống tai Jet 
Propulsion Laboratories của 
NASA trong khi vản làm cho 
khoa quản trị kinh doanh tại 
Trưởng Kinh doanh Harvard. 
Vào năm 1976, ông bát đáu làm 
việc cho Trường Quản tri 
Anderson thuộc Đai học 
California va hiện vản duy trì 
công việc ở đảy, va trỏ thành 
giao sư vê Kinh doanh và Xã 
hội học. Tù nắm 1993 đến năm 
1996, ong giảng dạy tại 
INSEAD, truong kinh doanh 
hang đầu của Pháp tai 
Fontainebleau, gần Paris. 
Rumelt cùng la cố vấn cho một 
số công ty và chính phủ. 


Tác phám chính 


1982 Sụ đa dạng va khủ náng 
sinh lời 

1991 Ngành công nghiệp quan 
trọng nhu the nào? 

2012 Chiến lược tót/Chiến 
lược tôi 


“.® 


Mọt chien luọc tót sẻ thục sự 
công nhan nhũng thách thúc 
ma công ty phải đối mặt va 
đua ra cach vuưọt qua nhùng 
thách thục đó. 
Richard Rumelt 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Sáp nhập và thâu tóm 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1890-1905 “Làn sóng thâu 
tóm" đảu tiên xảy ra ở Mỹ và 
châu Âu, được thúc đầy bởi 
một cuộc suy thoái kinh tế 
và luật lệ mới. 


Tn. 1960 Abraham Maslow 
áp dụng ý tưởng về “sụ cộng 
hưởng" vào cách thức nhân 
viên trong các tố chức làm 
việc cùng nhau. 


2001 Hai công ty của Mỹ 
AOL và Time Warner sắp 
nhập trong một thương vụ trị 
giá $182 ti. Giao dịch này 
không thành công, và vào. 
nâm 2009 hai công ty này trỏ 
thành hai thục thể riêng biệt. 


2007 Chỉ riêng ở Mỹ đã diện 
ra 144 giao dịch thâu tóm trì 
giá hơn $1 ti. 

2009 Chỉ có 35 giao dịch 
thâu tóm trị giá hon $1 tỉ 
điền ra tại Mỹ. 


GÀ Đt0t23/366900)0000018026xt/023d6.612 
SỰ CỘNG HƯỚNG 

VÀ NHỮNG ĐIỀU 

DỐI TRÁ KHÁC 


TẠI SA0 BÁC VỤ THÂU TÚM ĐỀU 6ÂY THẤT VỤNG 


'oi cong ty đêu phải phát 
triền đé tỏn tai. Mot cach 
đé lam tảng quy mỏ của tó 


chục la mua lại (thon tình) một tó 
chuc khac va bien no thanh mot 
phản cua cong ty ban đâu. Mot 
cach khac là hai doanh nghiep có 
thé thoa thuan đề sap nháp voi 
nhau, hình thanh nen mọt tó chục 
khác với mót danh tình hoàn toan 
mới. Mục địch của mua lại hoác sáp. 
nhạp thưởng la đề lam tảng gia trị 
có đong cao hon tóng cúa hai cong 
ty rieng le. Nhung loi ích này được 
goi là “su công huông”, túc là khải 
niem mọt cong mọt bảng ba 
Nhung nguyen nhan đề hai 
doanh nghiep kết họp cùng nhau 
có vẻ như rảt thuyết phục. Cóng ty 
mới hợp nhát se co doanh so, thị 
phản va doanh thu tàng. Cóng ty 
này cũng sẽ hoat đong hieu quả 
hơn. Các cong ty lớn hon cùng co. 
đuọc lọi ¡ch tù tính kinh te theo quy 


Sự cong hưởng la giả 
trị bó sung được tạo ra 
khi hai đơn vị kinh 
doanh kết họp vói 
nhau. La "chen thanh” 
của cac chu ki kinh 
doanh, Campbell va 
Goold két luân râng 
“các sang kien cọng 
hưởng thuông khong 
đat đuoc kì vọng của 
ban quản trị”. 


mo: cac chi phì chung đuoc chia sẻ 
va tiên co thẻ được tiết kiệm tù súc 
mua tâng. Chì phì có định cùng có 
thé giảm do đoanh nghiep hợp 
nhât cản it nhan vien hon lrong các 
phong ban chúc náng nhu tài 
chinh, nhán sự và tiếp thị số vơi khi 
la hai phạp nhân riêng biệt. Các 
công ty cùng mua cac mảng kinh 
doanh đẻ co đuọc cong nghệ mới, 
tiep cận cac thị trương mới, hoạc 
tang phạm vi phản phỏi 


Phan tách cóng ty 

Tren thục te, cac giao dịch thâu tom 
va sap nhắp hiem khì thanh công 
nhu kì vong. Đạy la một thực tê 
được Harold Geneen nhẩn mạnh 
trong những cuốn sách vẻ ki vọng 
đỏi với sư công hướng mà ỏng lả 
đóng tác giả (1997 và 1999). Các vụ 
Sap nhập co thẻ không mang lại giá 
tri nhu cam kết, vói mót cong một 


80-H5 = 
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Xem them: luong cong €šreiner 58 61 « To chục nhom: lam viec va nhan tại 


an hoà to chục 104-09 s Bao ve hoạt đong kinh đoanh có! loi 120- 21 


Cong ty A san 
Xuat va ban sản 
phẩm ö miền 
bạc 


Công ty A co 
van hóa trọng 
hình thục, co 
phan cap voi 


nhùng vai tro và 

cap bác quan lí 

đuoc phan định 
ro rang 


Cong ty A đồng 
y mua C'ong ty 
B. Cac thu tục 
phap lì đa hoàn 


tát 


Cong ty moi 
“AB” đuọc 
thanh lấp từ hai 
cong ty co vàn 
hoa không phu 
họp voi nhau 


Cong ty B san 
xuat và ban sản 
phảm ö mien 
nam. 


Cong ty B co va 
hoa dan chu, 
khong nâng vẻ 
hình thuc, trong 


đo nhàn vien 
thanh lấp cac 

nhom voi kì 
nâng phu hop 
cho tùng dụ an. 


Công ty mới khóng tạo ra sụ cóng hưởng. Giao dịch thảu 
tóm này không đạt được thành công như kì vọng. 


thuong chua bang hai. Co nhiều lí 
do dân đến thát bai. Do có những 
hàn che về viec chia sẻ thông tin 
nhạy cảm về mất thuong mai truọc 
khi sa], nhập, các vàn đẻ Dị che 
giảu co the đuọc phat hien sau khi 
ket thục giao địch. Đe viec hop. 
nhát đạt đuốc hiệu qua đoi hỏi phải 
có quyet định nhanh chóng và 
dung cảm đề không bì mát thơi 
gian va đông lực. Tuy nhiên, 
nguyên nhan thát bai phố biên 
nhất la hai tố chức co cách tiep cân 
khác nhau va thiếu sụ cong hướng. 
Nam 1998, nha san xuat ö tò 
của Đục Daimler-Benz mua doanh 
nghiệp sản xuất ö tö của Mỹ la 
Chrysler với giá $38 tí. Lì do có vẻ 
hiến nhiên: tạo ra mót tỏ chức co 
thẻ lực xuyen Đại Tay Duong đề 
thống trị thị trương ö tó. Cong ty 
mỏi, DaimlerChrysler, đuoc goi la 


“vu sap nhap cua nhùng kẻ ngang 
tài ngang súc”. Nhung thục te đáy 
lại la mọt sự xung đọt vân hoa kinh 
điền. Daimler nàng tình quy củ và 
có phân cáp, trong khì Chrysler lai 
ng họ cach lam viec nhom nhiêu 
hơn. Chrysler hoat đỏng tren mót 
thị trưong coi trong yéu tỏ giá tháp 
và thiết ke háp đán; con thuong 
hiêu cao cấp Daimler lại tập trung 
vào chat luong và su sang trong. 

Các giam đọc điều hanh của 
Chrysler bị yeu the trong liên minh 
mới bởi vì Daimler có gâng đật ra 
cac điều khoán bát buộc lam nên 
tảng cho hoạt đong của doanh 
nghiep moi va đua nguoi của mình 
vao cac vị tri chủ chót. Kết quả la 
mọt vụ chia tach hao tón khi 
Daimler-Benz ban Chrysler cho 
mót công ty có phản tu nhán voi gia 
chì $7 ti vao nâm 2007. z 


Harold Geneen 


Harold Geneen sinh năm 1910 
tại Dorset, Anh, nhung cha me 
ong đi cư ngay sau khi ông ra 
đói va óng được nuới lớn tại Mỹ. 
Ông hoc ngành kẻ toan tại Đại 
học New York và tiếp tục trỏ 
thành một doanh nhản rất 
thành cỏng tại Mỹ. Ông nói 
tiếng nhất vỏi vai trò la cha đẻ 
của khái niem tập đoàn, theo 
đo một cỏng ty lớn được tạo ra 
từ nhũng doanh nghiệp có vẻ 
nhu không liên quan đến nhau. 
Năm 1959, óng tró thanh chủ 
tịch va CEO của International 
Telephone and Telegraph 
Corporation (ITT), và phát triền 
cỏng ty từ mọt doanh nghiệp có 
quy mô trung binh tró thanh 
một tâp đoàn đa quốc gia 
Trong thời gian đương nhiệm 
kéo dài 18 năm của mình, ông 
đa thục hiện 350 vụ mua bán 
và sáp nhập ở hon 80 quốc gia 
khác nhau, bao gồm các Khách 
san Sheraton tại Mỹ và các 
công ty viên thông tại châu Âu 
và Brazil. Dù thành cóng và 
giau có nhưng ông được biết 
đến với tính thắng thán và thục 
tế. Ông qua đời nám 1997. 


Tác phám chính 


1997 Lơi đón đại vé sự công 
huỏng (viet cùng Brent Bowers) 
1999 Sự cộng hưởng và nhùng 
lời noi dối khác (viet cùng 
Brent Bowers) 
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BÓI CÀNH 


TRONG TÁM 
Khủng hoảng trong kinh doanh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1987 Paul Shrivastava, lan 
Mitroff và Firdaus Udwadia 
xuất bản bài bảo “Quán lí 
khủng hoảng hiệu quấ". 

1988 Shrivastava, Mitroff, 
Danny Miller, và Anil Miglani 
cho ràng khủng hoáng tó 
chức đời hỏi phải có cách tiếp 
cận đa ngành, sử dụng các 
khía canh tâm lí, cầu trúc- 
công nghệ và chính trị-xà hội. 
1995 A. Gonzalez-Herrero và 
€. Pratt đê xuất mó hình quản 
1¡ khủng hoảng: chán đoán 
vấn đề trước mát; quyết định 
và hành động; thục hiện thay 
đồi; và giám sát. 

Tn. 2000 Việc lập kế hoạch 
tiếp tục kinh doanh được đẻ 
xuất nhàm đối phó với 
khúng bố và những sự cố 
công nghệ lón. 

Tn. 2010 Truyền thông xá hôi 
làm cho một cuộc khủng. 
hoảng được công chúng biết 
đến nhanh hon, việc này 
thường gây hại cho công ty. 


đÖkNMEkc?a22inBliseecaecaoreecoeesaec 
TỪ “KHỦNG H0ẢNG” TRŨNG 
TIẾNG TRUNG LÀ KẾT HỢP 
ỦA HAI KÍ TỰ “NBUY HIẾM” 
VÀ “0 HỘI” 


QUẢN LÍ KHỦNG H0ẢNG 


han loa: đa đói mát vôi 
nhiêu cuoc khung hoang 
trong lịch su. Doanh 


nghiep cung đói mắt với các cuoc 
khủng hoang tuong tụ - cac sụ kien 
ben trong hoặc ben ngoai co the 
gây nguy co lon cho to chục. Do 
ban chat kho du đoan, khung 
hoàng đoi hoi các nha lanh đao 
phai quyet định va hanh động 
nhanh chong 

Toan cảu hoa lam tâng sụ phục 
tạp của the gioi kinh doanh, vì vay 
mọt su kien ø mot nuoc có thé anh 
huong đền cac doanh nghiep tren 


toan the gioi. Thông tín lien lạc kì 
thuạt so 24/7 giúp tìn tục lan truyền 
rong hon va nhanh hon. Két quả là 
khủng hoang co the pho bien hon 
so vơi thoi đại tien kì thuật S0, 


Phan ung vơi khung hoàng 
Voi bản chát ngàu nhiên, các cuộc 
khung hoang co thế ạp đến bát kì 
lục nao. Cac khủng hoang thuong 
gáp góm su cò vẻ cong nghệ; hanh 
đong cua nhan viên nhu bãi cong 
hay gian lận; bát ngo mát nhà củng 
cap hoạc nha cung cáp tảng gia 


Một công ty xây 
dụng kế hoạch quản l¡ 
khủng khoảng bao gồm 
các vấn đẻ “ai, cái gì, khi 
nào, ở đâu và bảng cách 
nảo” cho nhũng giò 

quan trọng đầu tiên. 


Công ty này gập 
phải mót khủng hoảng 
lớn, đỏi hỏi phải quyết 
định và hành động ngay 
lấp túc. 


Ban lãnh đạo giủ 
quyền kiềm soát va đưa 
kế hoạch quản trị khúng 
hoảng vào hành động. 


Cuọc khung hoàng 
đuọc quản lì hiệu quả 
va, nêu co the, biên 
thanh co hội 


Tylenol la thuoc giam đau hang đảu 
tại My khi khủng hoang ạp đen: các 
vien thuốc bị nhiềm chát đọc hai 
Công ty đa thu hỏi hon 30 trieu chai 
thuốc với chỉ phì khóng lo, nhúng giủ 
đuộc long tìn của nguồi tieu dụng, 


nguyen vat lieu; va các tham hoa 
môi truong. Môi cuc khung hoang 
đều co tiêm nàng làm tón hai lợi 
nhuàn va danh tiếng của cong Ly 
Khả nang chong chịu khủng hoang 
và hạn che thiệt hại của mọt công. 
ty được quyet định bói kha nang 
phan ung nhanh va phú họp. 


Lập kẻ hoạch và ra quyết định 
Quân lì khung hoàng hieu quá đọi 
hoi phát len ke hoạch củn than đe 
giải quyết một cách bình tình và 
chuyen nghiệp khi khủng hoàng 
xay ra. Viẹc này bao gỏm xác định 
nhanh chong các yêu tó “ai, cai gi, 
khi nào, ö đàu va bàng cach nao” 
của khủng hoảng trong vai giỏ 
quan trong đảu tiên. Moi cuoc 
khủng hoảng đều thu hut sụ quan 
tâm của bao giói, nen cong ty cản 
phải phản trng nhanh. Nhan định 
của cỏng chung anh huông đen 
long tin của ngươi tieu dụng. 
Lanh đao đong vai tro đặc biet 
quan trong trong thoi kì khung 
hoảng vi viec quyết định nhanh 
chong va hiểu quả la het súc cản 
thiệt. Mọi công ty đeu thua nhan 
neu xử h tót khủng hoang thì co thẻ 
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Xem them: (Quan trị rút ro 40-41 « Ngaạo man và bao tng 100-603 » Học tú 
thát bài 164 65 = Lạp ke hoạch dụ phong 210 = Đói pho với hơn loan 220-21 


qiam thiếu thiết hai và tham chỉ 
con cùng co them danh tiếng. Nhụ 
tong thong John F. Kennedy tung 
noi, "trong tieng Trung, tù khung 
hoang” la su ket hop cua hai kì tụ 
~ mọt đạt điện cho nguy hiếm và 
mot đai đien cho có hoi” 


Xu lì khung hoang 

Nam 1982, Johnson & Johnson đa 
phan ung voi khủng hoang mọt 
cach hieu qua khi thuoc giam đau 
Tylenol ban tai Chicago, Hoa Ky bị 
pha them cyanide. Ho đa thu hoi 
sản pham, ngung quang céo va 
gioi thieu lại san pham trong mot 
họp đuoc niem phong ba lan và 
chong lam gia. Cong chung cam 
thay an tam truốc đong thai nay va 
lại tin tuong vao san phảm. 

Củng luc đo, mót công ty khac 
của My đa xủ h mọt cuoc khủng 
hoang tuong tu bảng cach !Ieb can 
rat khac. Mot phụ nủ tra lại mot hú 
thuc an tre em của Gerber Product 
cho sieu thì địa phuong và cho bịet 
trong hu thuc an có mọt manh kinh 
võ. Gerber đa tien hanh các cuộc 
kiếm tra trong phong thì nghiem va 
khong phat hien đuoc gì; của hang 
đả lam mát manh vo, va cong Ly 
quyết định rằng dày chuyên san 
xuat của ho khong co trục träc g1 
Nhung sau đo, khach hang ö 30 
bang khac nhau đeu phản anh la 
thay manh kinh vo trong thục an 
tre em. Gerber khong tìm ra bat kì 
bảng chung nảo đề củng có cho. 
nhũng khiếu nại nay, vi vay ho 
tuyên bo rảng mình đã "bì lua” và 
khong thu hỏi san phám. Công 
chung mắt long tin vao công Ly; co 
nguoi con yeu câu cac sản phám 
khac cua Gerber phai bì loại khoi 
của hang. Du co bàng chung đây 
đủ đề chung minh cho mình, công 
ty lại co ve nhu nhản tảm không 
mang đẻn suc khoe của tre em. Họ. 
đã quên nguyên tác tỏi quan trong 
trong moi cuoc khung hoảng: luon 
tan tam vì su an toan va suc khỏe 
của khach hang. « 


Vai trò cúa nha cung 
cấp trong khủng hoảng 


Trong bai bảo "Tạp đoan 
Toyota và trân hỏa hoạn Aisin”, 
Toshihiro Nishiguchi va 
Alexandre Beaudet đã chứng 
minh tảm quan trong của mối 
quan he với các nhà cung cấp 
trong khủng hoảng. Năm 1997, 
mỏt vụ hỏa hoan xảy ra tại nha 
máy của một trong những nha 
cung cắp tin cậy nhất của 
Toyota, Aisin Seiki, có nguy co. 
lam đình trẻ hoat động của tập 
đoàn Toyota trong nhiều tuản. 
Aisin Seiki là nguồn cung cấp 
duy nhất cho một bộ phân nhỏ 
nhưng quan trọng trong tất cả 
các xe Toyota. Họ chỉ con hang 
dự trủ cho hai hoậc ba ngay. 
Các nha may sản xuất của 
Toyota đóng của nhung mó lại 
chỉ sau hai ngày. Sự khôi phục 
nay là nhờ n lực túc thì và đa 
phản là tụ thản của các công ty 
bên trong và bên ngoài tập 
đoan Toyota đề lập các co só 
sản xuất thay thể. Nỏ lục họp 
tac của hơn 200 công ty được tổ 
chúc với rất ít sự kiềm soát trực 
tiếp từ Toyota va không có 
tranh chắp vẻ quyẻn sỏ hưu kì 
thuật hay lợi ích tai chính. 


$& 


Quản lì khung hoàng hiệu 
qua la mót qua trình khong 
hỏi ket chủ không phai la mọt 
sụ kien co điểm khỏi đảu va 
điểm kết thúc 
lan Mitroff, 

Paul Shrivastava, 
Firdaus Udwadia 
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BỐI CÀNH 


TRỌNG TẢM 
Quản trị mục tiêu 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1938 Tác giả người Mỹ F. 
Scott Fitzgerald viết rắng 
“thông minh là khả năng 
nắm giử hai ý tưởng đối 
nghịch nhau trong đầu cùng 
một lúc và vản duy trì được 
khá năng làm việc". 


1994 Các chuyên gia kinh 
doanh nguời My James 
Collins và Jerry Porras xuất 
bản cuốn sách Xáy dụng đẻ 
trường tỏn: Các thoi quen 
thành công của những táp 
đoàn vi đại và hàng đâu thế 
giới. 

2009 Trong cuốn Tám trí đói 
lập, giảo su vẻ kinh doanh 
người Canada Roger Martin 
khẳng đình nhũng lành đao 
doanh nghiệp vi đại đêu có 
khả năng sử dung “tu duy 
tích hợp" để giải quyết sự 
cảng thẳng trong các ý kiến 
và mô hinh đối nghịch mót 
cách sáng tạo. 


_  ----—=.~.¿ 
BẠN KHÔNG THỂ PHÁT TRIÊN 
TRONG DÀI HẠN NẾU KHÔNG 
NGHĨ TRN6 NGẮN HẠN 


CÂN BẰNG GIỮA DÀI HẠN VÀ NGẮN HẠN 


Nêu mọt cong ty chỉ nghi Nêu móỏt công ty chí nghì 
cho ngán hạn cho đài han.. 


...ve những văn đẻ trước vẻ sản phẩm mói, thị 
mát với khách hàng, luong, trưong mới, sang tạo vả phát 


nha cung cắp va nhắn viên.. triền 


...cóng ty đó se trỏ nen lỏi 
thoi va không tao ra co hỏi 
mới nao đé phat triền 


..công ty đo sẻ hết vốn đề 
tai trợ cho đảu tư. 


öt doanh nghiệp thanh loi nhuản. Nhu Jack Welch, CEO 
còng phải cân bảng giữa của GE, tùng noi: “Ban khỏng thế 


ngân han và dai hạn. phát triền trong dài han nẻeu khỏng 
"Trong ngán han, mót công ty cần suy nghi cả cho ngản han. Ä: củng 
tiên mật đé trả luong và hoa đon. co thể kiếm soat phản việc ngản 
Nhung nếu táp trung quả nhiều han. Ai cũng co thế kiểm soát phản 
vào hiện tại, cong ty co nguy cø bó việc dai han. Cản bảng hai phản 
lo cơ hội. Ngược lại, neu trong tảm nay lả công việc của quản lí” 
duy nhát của công ty là vẻ các triển Nam 1994, James Collins và 


vong mơi, công ty se khong tao ra Jerry Porras đả nghiên cúu và 
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Xem them: C huyen sang giai đoan thu hai 43 « Nentang truong nhanh co nao 44-45 * Lanh đao hieu quả 28-79 +» 
Đau tụ và có tục 12627 « Trách nhiềm giải trình và quan trị 130-31 « Lợi nhuan so với dong tiên 152-53 


nhung cong ty nhủ General 
Electric, Marriott va 3M voi hoat 
đóng kinh doanh đa keo dai hon 
mọt the kì va luon co ket qua tót 
tren thì truong chung khoan. Ho su 
dụng biều trong âm - duong của 
Trung Quoc - bieu thì cac mất đói 
lạJ› bo sung cho nhau - đề giai 
thịch cách các doanh nghiep thanh 
cong duy trì kha nàng kiếm soàt ca 
nạàn han làn dai han. Các tố chục 
ma họ nghiên cuu co thẻ quan lì 
nhùng y tuởng đói nghịch nhau 
trong cung mọt lục bang cach tập 
trung vao “cả... va..." thay vì “ 
hoäc ,, “ Họ cùng chung mình y 
tuởng nay bảng cach hoạt đong töt 
cả trong ngán han va dài han 


Khu vục còng va khu vục tu nhản 
Trong một cong ty từ nhan (Ltd), 
quản lì có thế lap ke hoạch cho các 
thời kì khác nhau ma khong bị có 
đong soi xet ki luống. Vì du, 
Anthony Bamford điều hanh JCB, 
một công ty của Anh thuộc số hìu 
tu nhản. JCB đuọc thanh lập bói 
cha ong, .Joseph C'yril Bamford 
nguoi bát đâu sản xuất chiec xe keo 
dùng trong nong nghiep nam 1945 
Nuaày nay, JCB la nha sản xuất xe 
úi đắt lon thủ ba the giơi vơi 22 nha 


Jack Welch 


may ö chau Âu, chau A, Bác Mỹ và 
Nam Mỹ. Barnford co kha náng 
chon thoi điem va địa điểm đảu tụ 
Ông đảu tu vao An Ðo bang cach 
möỏ mót nha may năm 1978 - mòt 
tảm nhìn dai han đã đem lai thanh 
cong; JCB hien la cong ty dan đau 
thị truong tại đồ. Nam 2012 JCB 
mỏ mọt nha may ö Brazil 

Khong giọng nhụ nhieu CEO 
duy trì mọt vị thẻ trong vai nam Tỏi 
thay đói, Bamford nhạn tháy tàm 
quan trọng cua viec cản bang qua 
ngan han va dai han. Su tạp trung 
của ỏng vao ca ngan hạn làn dai 
han đa mang lại hiệu qua: trong bói 
cảnh suy thoai kinh te the gioi, 
doanh thu của .JCB ván tang 40" 
nâm 2011 va đạt định €2,75 tí vao 
nam 2012 

Nguọc lai, mot công Ly đại 
chung (plc] điền hình, do có đóng 
nam qœìu va có có phiêu nem yết 
tren mot san giao dịch chung 
khoan, thuong bi soi xet ki hon 
Nhùng nhà đảu tủ nay muôn co loi 
nhuan dươi dang có tức hãng nàm 
'Viec nay co thé tro thanh mót van 
đề mang tình chien luợc bởi vì các 
có đong co thế gảy ap lục len hoi 
đóng quản trí của cong Ly trach 
nhiệm huu han đề chia có túc thay 


Sinh nám 1935, John F. Welch theo 
hoc ngành ki sư hóa tại Đại học 
Massachusetts, sau đó lấy bàng 
thạc sĩ và tiến sĩ ki sư hóa tại Đại 
học IIlinois. Nam 1960, ông vào 
làm việc cho General Electric 
(GE), thang tiến dán và trở thành 
chủ tịch kiêm CEO của còng ty từ 
nam 1981 cho đến khi nghỉ hưu 
vào năm 2001. Trong thời gian này, 
'Welch đã giúp tâng giá trị doanh 
nghiệp từ $13 tí lên vài tram tỉ đó 
la. Ki năng quản trị của ông đã trở 
thành huyền thoại; öng dành rất ít 
thời gian cho công việc hành 
chính cứng nhắc và các cán bộ 
quản lí được điều hành tụ do miền ¡ 


Duy trì giá trị 
cốt lõi 


Theo Collins va Porras, biều tuong 
am ~ duong phan anh ban chát đọi 
ngảu cua nhung cong ty co tìm 
nhìn. Ho đe xuất thay the "sụ 
chuyen che cua tu HOAC” bang 
su thong thải cua tu VÀ", 


vị tại đầu tủ vao doanh nghiep, 
Truong họp nay đa xay ta tại Apple 
vao nàm 2013 

Đề đam bào sự can bàng họp lì 
giùủa ngàn han va dai han, các cong 
ty thuong phản chìa trách nhiêm 
lap ke hoạch qiua cac nhom quản lì 
khac nhau. Viec nay cho phep tỏ 
chuc quản ÌI hoat đong truoc mát 
trong khi van lặp ke hoạch đẻ phat 
triền va đói moi. œ 


sao họ tuần thủ nguyên tắc của 
GE là không ngừng thay đói và 
nỏ lực đề làm tốt hon. Vào năm 
1999, tạp chí Fortune đã vinh 
danh ông là “Nhà quản lí của 
thế ki", va tø Financial Times 


| khẳng định öng là một trong ba 


nhà lãnh đạo doanh nghiệp được 
ngưỡng mộ nhất trên thế giới. 
Ông thành lập Viện quản trị 
Jack Welch tại Đại học Strayer, 
Mỹ vao năm 2009. 


Tác phám chính 


2001 Jack: Dốc hét ruột gan (viết 
cùng với John A. Byrne) 
2005 Chiến thảng 
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BI CẢNH 
TRONG TÁM 
Chiến lược kinh doanh 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
Đảu tn. 1970 Boston 
Consulting Group xây dựng 
ma trận Tang trưởng - thị 
phản đề giúp các công ty 
quyết định cách phán bỏ 
nguồn lục cho những sản 
phám hoặc đơn vị kinh doanh 
trên co sở thị phản tương đối 
va tốc độ tâng trưởng. 

Tn. 1970 Các nhà tu vấn của 
McKinsey & Company xây 
dụng ma trận MABA. 

1979 Michael Porter xây 
dựng mô hinh Năm áp lục 
canh tranh đề giúp các công 
ty phân tích cấu trúc ngành 
và xây dựng được một vì thế 
có lợi nhuận cao hon. 

2000 Khung Chiến luọc 
doanh nghiệp kích hoạt thị 
trường (MACS) được 
McKinsey giỏi thiệu để đo 
luờng giá tri riêng lẻ của 
từng đơn vị kinh doanh 
trong công ty và su phù hợp 
để bán cho các cóng ty khác. 


na 
ĐỘ HẤP DẪN THỊ 
TRƯỜNG, ĐỘ HẤP DẪN 
DANH NGHIỆP 


MA TRẬN MABA 


Mọt tó chức phải phân 
bó vòn qgiua cac đon vì 
kinh doanh hoäc các 
sản phám khac nhau 
trong tó chục. 


Phuong thuc nhắt quán 

cho toan bỏ cỏng ty đề 

xác định noi cản đầu tu 

va noi can cát giam la 
phan tích. 


đọ hắp dan doanh 
nghiệp (suc cạnh tranh 

cua bo phạn hoäc sản 
phám tren thị trưởng đo) 


đo hap dán thị truong 

(quy mo thì trương, tiếm 

nâng tâng trướng, va gia 
cả], va... 


Sủ dụng ma tran MABA co thé giúp mọt công ty đanh gia khá 
nâng sinh lòi của đon vị kinh doanh hoặc san phảm của họ. 


đẻ khäc phục rắc roi mới nay. Một 
mó hình nhu váy xuất hiện trong 
nhung nảm đáu thập nién 1970 la 
MABA - ma trận vẻ đỏ hắp đản 
thị truong/ đo háp dản doanh 
nghiep. Ma trần nay con được goi 
la khung chín ö GE-McKinsey va 
Ma tran GE-McKinsey do được 
xây dụng bói cóng ty tù văn 
McKinsey & Company cho tấp 
đoan General Electric với 150 
đon vi kinh doanh 


ho đến giua thẻ ki 20, 
nhiêu doanh nghiep vân 
la nhung cong ty đon gian 


chỉ ban mot sản phám. Tuy 
nhien, tu khoảng nàm 1950, 
nhiều cóng ty lon xuat hien va 
đuọc chia thanh những đon vị 
kinh doanh. Quan lì nhúng đon 
vi kinh doanh nay sao cho co lợi 
nhuän không phải la đẻ dang, vì 
vậy các nhà có văn quản trị bắt 
đảu xảy dựng nhũng khuôn khó 
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Xem them: Tim hieu ve canh tranh 24 27 + Bao ve hoạt đong kinh doanh cốt lợi 170 71 = Chien lược tot và chien luoc 
tỏi 164-85 = Nam ap lục canh tranh của Porter 212-15 = Danh mục sản phám 250-595 š Ma tran Ansoff 2565-57 


Ma tran MABA la mot phuong 
phap nhat quan và co he thong, 
dung cho mot cong ty co cơ cau cạp 
bạc đe quyet định cach thục phản 
ch1a nguon vøn giua các đon vị 
kinh doanh khac nhau thong qua 
đanh gia kha nang sinh loi va vì 
the thị truong của tùng đon vị do. 
Những phuong pháp trược đảy vẻ 
phan bo ngàn sách đêu phụ thuoc 
vao dụ bao vẻ tăng truỏng va khả 
năng sinh loi cúa tung đon vì kinh 
doanh, ma nhung thong tin này c0 
thẻ có sai sot. Mac du được thiết ke 
cho nhung cong ty lon nhung ma 
trạn nay cùng có thế đuoc sư dụng 
bởi nhúng cong ty nho hon đề đanh 
ga sục manh của mọt dày chuyen 
sản xuảt hoạc thuong hiệu thay vị 
các đọn vị kinh doanh, 


Su dụng ma trán 
Ma tran MABA cho phep mọt cong 
ty đanh gia từng đon vì kinh 
doanh Lheo hài yêu to đề xác đình 
thanh cong trong tuống lại của 
đơn vị đo: đồ háp dan của ngành 
hoặc thị trường, va súc cạnh tranh 
của đọn vị kinh doanh trong 
ngành đó. Đo háp dàn thị truong 
đuọc đanh gia theo quy mo thị 
truông, tóc đó tảng trướng, khá 
nang sinh lỏi và mục đó canh 
tranh. Đó hạp dàn doanh nghiệp 
đuoc đành giả theo thị phản hiện 
tạ và mục đô tăng trướng của đơn 
vị hoãc sản phám, sức mạnh 
thương hiệu va biên lọi nhuận của 
đọn vị đó so voi đôi thủ 

Bàng cach thé hiện đo hấp dán 
của nganh len mot trục va vị the 
cạnh tranh của đon vị kinh doanh ; 
trong ngành đó len trục con lại, | 
cac công ty lon co thế so sanh súc - | 
mạnh của các đon vì kinh doanh 
khác nhau, Ma trận này cỏ đọng 
tim nàng tao giả trị của nhiều 
đón vị kinh doanh lên một biếu đó 
đen gian, dẻ hiểu. 

Môi đơn vì kinh doanh hoặc 
sản phảm phải được danh gia 
bang cách phân tích du liêu va đất 


Ma tran MABA cùng 


cạp mot phuong tien 
PHAT PHAT , GIULAI nham xác đình đơn vì 
8k TRIÊN TRIÊN đau tụ co kinh doanh nao nen 
| đảutuva | đautuva |chơn lọc nẻu  đuoọc phảt triển, gìu laio 
3 phat triển phat triền có đủ liên mục hien tại, hoác ban 
Đ ————————- đi. Nhung đøơn vì ö góc 
= B tren cùng ben trải của 
“ÍÌ ã PHAT GIU LAI THỤ ma tran co đo hp dân 
= E TRIÊN đâu tụ có. HOACH doanh nghiep và thì 
- 5| đautuva [chon loeneul thu tiến, truong cao, va nen đuọc 
Lị £Œ | phai triển co đu tien | sau đo ban phat triển. Nhung đồnxxÏ 
a ö trung tảm co xep hang 
= 
kí GIU LAI THU THU trung hình vẻ sẽ hai yếu 
đảutuco | HOẠCH | HOẠCH Et ¿ ST d tụ có 
- chon loc neu | thu tiền, thụ tien, chon lọc. Nhung đơn VI ö 
có đu tiến | sau đo bán | sau đo ban — gÓC duoi cũng ben phai 
có điểm so thấp ve cả hai 
bao Trung bình Thấp yeu to nay, va nen duoc 


ĐỘ HẤP DẪN D0ANH N6H 


vao ma trạn theo đo hạp (làn của 
thị trương va của doanh nghiep. 
Viẹc nay giúp phản chia các đón vị 
đo thanh bai loại: nhúng đon vị nen 
đuợc “phat triền” thong qua đâu 
tu, đuọc “gu lai" (đảu tư co chon 
loc), va được “thu hoạch” đé lây 
tiền va đem ban hoạc thanh lì 
Viec phan chia cac đơn vị vao 
ba loại nay là khói đâu cho việc 
phản tịch chiên luốc và xác đình 


Công ty Kraft Foods, trụ sở tại 
TInois, đã mua nhà máy sản 
xuất sô-cö-la của Anh Cadbury 
với giá hon $19 tỉ vào năm 2010 
đo thấy được sức canh tranh của 
Cadbury trong một ngành kinh 
doanh hấp dắn. Cadbury được. 
đạt ở góc trên cùng bên phải của 
ma trận MABA. Kraft đã từng là 
doanh nghiệp thực phẩm lớn thú 
hai thế giới với những thuơng 
hiệu manh của riêng mình, 
nhung 80% doanh số của họ là 
tại Mỹ và họ sản sàng tân dụng 
tiêm nâng tăng truớng ỏ bất cư 


Tại sao Kraft thâu tóm Cadbury_ 


thu hoạch đẻ lảy tiên va 
= ban đì hoac thanh li. 
lẸP 


nen đầu tu vao đau đe mang lại 
mục tảng trưởng cao nhat. Sau 
nhiều nam, cac tieu chỉ đanh gia 
đo hấp dân ngành và sục cạnh 
tranh đa trỏ nen phuc tap hon. 
Nhung kẻ cả hiện nay, hầu het các 
tó chuc lon co lap mo hình các 
ngành nghẻ kinh doanh cua mình 
mọt cach bài bản đêu sử đụng ma 
tran MABA hoạc môt trong số các 
bien thé của ma trân nay. s 


nơi nào trên thế giới. Chí riêng 
trong nứa đầu nám 2009, 69%. 
múc tăng trướng doanh số của 
Cadbury đến tù các thị trường 
mới nồi. Cỏng ty Anh này mang. 
lại cho Kraft khả nâng tiếp cân 
tốt hơn với nhũng thi trường mới 
nói, trong đó có các nẻn kinh tế 
BRIC - Brazil, Nga, Ấn Độ và 
Trung Quốc. Cadbury còn có 
möt số thương hiệu sô-cö-la, 
bảnh kẹo và kẹo cao su hàng 
đảu thế giới. Ví dụ, Cadbury's 
Chocolate đả là một thuong hiệu 
hàng đầu ở Ấn Độ. 


CHÍ NHỮNG KẺ 


ĐA NGHỊ 


MỚI SÔNG SÓT 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÂM 
Thay đói trong kinh doanh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1979 Michael Porter viết 
sách Cúc áp lực cạnh tranh 
định hình chiến luọc nhu thế 
nào, ông cho rằng các nhà 
quản lí luôn phải biết đối thú 
cạnh tranh đang làm gi. 
1994 Trong cuốn Chiếc áo 
mua trống rỏng: Tìm hiều vé 
tưong lai, Charles Handy sử 
dụng một biếu đó đề mình 
họa cách thức các tổ chúc 
phải cảnh giác vả phản ứng 
VỚI nguy cơ. 

1996 Andy Grove viết cuốn. 
Chỉ nhũng kẻ đa nghỉ mới 
sống sót. 

2010 Trong cuốn Thién nga 
đen: Ảnh huỏng của những 
điều gắn như khóng thề, 
Nassim Nicholas Taleb giải 
thích rằng chúng ta không 
thể tiên đoán tuong lai từ 
quá khú, vì vậy phải dụ kiến 
(và chuẩn bị cho) nhũng. 
điều xảy ra ngoài dự kiến. 


Bạn có nghĩ 
ràng cạnh 
tranh đả thay 


đồi? 


Đối thủ cũ của 
bạn có còn là 


nguy cơ lớn 
nhất nữa 
khòng? 


quøi ngoài thương dễ nhắn 
ra su tư mãn hơn la nguoi 
trong cong ty; cac giam đốc 


điều hanh đói khi bí mu quang bói 
sư tụ mân cho đen khi cong ty của 
họ lao vao vong xoay suy thoai. 
Research in Motion (RIM), cong ty 
sản xuất chiếc điện thoại biều 
tượng mót thời BlackBerry, đả phat 
triển ÿ tưởng gửi va nhản email 
trên điện thoại di động va sảng 
kiến nay giup ho trỏ thanh cong ty 

. dân đâu thị trương. Tuy nhiên, RIM 
ngủ quên trẻn thanh cong thay vì 
tiếp tục sang tao, va ho đa khong 
đề y hay đoan trưoc được hương 
phat triển của cac sán phẩm Apple. 
Chiếc điện thoai tPhone cúng cáp 
tinh nâng email đi đông và mót loạt 
tính nang khác. Tủ chỏ la công ty 
dán đầu thị trưởng, RIM nhanh 
chong buớc vao giai đoan suy giảm 
đo đã qua tư mán thay vì duy trì sự 
cảnh giác vơi thay đói cong nghe va 
nguy cơ từ đói thu canh tranh. 

Bản chất cua con ngươi là sẻ thư 
giản khi mọi việc đang tiền triền 
tốt đẹp, nhưng lịch sử cho thấy đây 
lai la thỏi khác cản phải thản trọng. 
Andy Grove, cựu CEO của Intel, tin 
rảng “Thanh cỏng tạo ra tu mân. 
“Tụ mân tao ra thất bai. Chí co kẻ đa 
nghĩ mới sống sót." Cáu “Chỉ có 
những kẻ đa nghi mới sống sót” 
đuọc hình thanh tu nam cáu hỏi 
(xem phản đưới đây) va tro thanh 


Ban có đang 
phụ thuộc vào 
một công ty 
phụ đề làm cho 
công ty của 
mình hắp đản 
hơn không? 


Mọi người có 
đang bàn vẻ 
một điều gi đó 


Điềm uốn chien luoc la một 
thơi điểm trong vong đời cua 
một doanh nghiệp khi các 
nguyen ]¡ co bản sắp sua 
thay đối. 

Andy Grove 


tiêu đẻ cho cuỏn sách của Grove. 
Ong đa chay trỏn chế đỏ còng sản ở 
Hungary và tù khi con nho òng đã 
học được rang đa nghỉ co thế là một 
ki nâng sóng sót huu ích. Nhiều 
nám sau đo, khi lam viec cho Intel], 
ong đã truyền lai những ki nâng tụ 
cảnh giác đế giam sat và leo lai 
cong ty vượt qua hang loạt mỏi 

- nguy một cach an toan. 


Điếm uốn chiền lược 

Mọi đoanh nghiệp đều phải đỏi mật 
với sư thay đói. Thay đói đỏi khi có 
thế diện ra trên quy mô lớn, và các 
vị thẻ đã tưng vững chác có thế 

¡ dịch chuyền đảng kế. Grove goi 
thơi điểm nay là “điềm uốn chiên 
luoe". Đó không nhát thiết phải là 


Nếu có một 
khẩu súng thì 
ban se chia 


ĐH súng vàø đảu? 


không? 


Xem them; [ti đói moi va 


«Ö Phan hoi và cai tiến 312-113 
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mọt thoi điểm ma thuong đi kem 
với mọt thối kì nao đóng đang chú ý 
trong to chúc. Thoi kì nay co the bat 
đảu tụ nhúng thay đói ve moi 
truong ben ngoai hoạc tu su cạnh 
tranh moi, và quan lì cạp cao 
thuong la nguõi cuối cùng đề y đen 
nhung viec đang dien ra 

Điểm tión chiến luộc đâu tiên 
của Intel xuat hiện khi các cong ty 
Nhàát Bạn bát đâu san xuất con chịp 
bỏ nho co chát luong tót hon và chỉ 
pht thap hon s0 với các cong ty của 
Mỹ vao thạp mien 1980. Cšrove mát 
ba nam và nhúng khoản lo không 
lo đe nhân ra rang Intel chỉ có the 
trở lai vì the dan đáu thị truong 
bang cách tu duy va định vì lại 


Thay đói gấp 10 lần 

Vào tháp nien 1970, giao su nguoi 
Mỹ Michael Porter đa tom tạt nam 
áp lục canh tranh ma các cong ty 
phat đói mạt: sụ cạnh tranh, san 
phám thay the, cong ty moi gia 
nhập thi truong, nha cung cáp và 
nguõi mua. Grove bó sung ap lục 
thu Sau: san phám phụ tro. Đày là 
tạc đóng gay ra bói nhung doanh 
nghiep ban sản phảm hoặc dịch vụ 
bó sung cho san phảm hoäc dịch 
vụ cua mọt cong ty bảng cach tang 


Điểm uon chien luọc la điem mai tại đo dien ra 
mot thay đói lon (chang han như su xuat hien 
của Internet) trong moi truong canh tranh Neu 
nhan ra đuoc đieu nay va tien hanh đieu chính, 
cong ty có thẻ phát triền vuot bác; neu bo qua, vì 


Doanh nghiep 
phat trien len 
tám cao moi 


© 


the của công Ly se sut (jiam. 


Điem uon ⁄ 


—*—--- 


Su xuat hien của cong 
nghe moi, cac quy định 
moi trong nganh, hoạc 


/ su thay đói vẻ các giả ` 


/ tri va uu tien cua 
khach hang 


them gia trì cho khach hang chung; 


vi du, các san phảm phản mềm bó 
sung cho sản phám của các hàng 
sản xuat phân cũng may tình 
Grove mo ta tát ca các áp lục 
nay la “mot ngọn gio can bảng”, 
nhung neu mọt lục tro nen manh 
hon gap muoi làn, ngon gio nay sẽ 
tac đong mạnh như mọt con bảo. 
Cac nha lanh đao phai canh giác 
voi thay đói Ìon nay - thay đói “gáp 


` 
Doanh nghiep 
suy yeu 4 
10 lân" - vì no đöi hỏi phải thay đói 
can ban ve chien luoc. Tuy vao 
hanh đong của lanh đao vao lục 
nay ma thay đói đo co thể nàng tỏ 
chuc len mọt tảm cao mói hoạc đua 
tó chức vao vong quên lâng. Điều 
quan trong la các nha lãnh đạo 
phải phan biết được thay đồi kì 
vong va thay đói triet đế khi điềm 
can bảng giua các lục dịch chuyen 
tu vị trì củ sang vì trì mới 

Trong cuón sach của minh, 
love sử dụng vị dụ ve sự phat 
triển cua Internet. Internet la mọt 
thay đói “gạp 10 lán” đói voi tắt cả 
các còng ty, nhung mot so công ty 
lai khóng nhân ra tác đóng của 
Internet hoạc qua tư man va khong 
lam gì đề khai thạc co hoi nay. 
Nhieu cong ty trong ngành sách đa 
mác phai sai làm nay - kẻ cả nhũng 
cong ty đã tung cục ki chủ đong 
trong kinh doanh. Nam 1974, cong 
ty của My Barnes & Noble la cong 


Intel Corporation ö California. My 
đa tro thanh nha san xuat chịp mây 
tình lon nhat thê giỏi đuối sụ lanh 
đạo của Andy Grove. Ong khuyên 
khich nhan vien cung cấp cho 
minh nhũng tin túc không hay. 
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quản trị rúi ro, bao gôm nhiều rúi 
ro chủ khỏng chí la cac ru1 ro hoạt 


bạn đi đến LÚc và tình co bát gấp 
mót con thiền nga đen. Taleb đả sú 


động (nhu đó an toan). Gản đảy, 
những nhom nay co xu huong theo 
đỏi cả những môi lo ngai co ảnh 
hưởng sâu rong trên pham vì toan 
cảu, góm cac hiên tuong thơi tiet 
cục đoan bat nguồn tu thay đói khi 
hạu, thay đói ve tình hình chỉnh trì 
và cac văn đẻ vẻ quyên con nguo1 
Thanh cong khi đói pho voi thay 
đói phu thuoc vào viéc ra soat mỏi 
trương kinh doanh va tìm ra y 
nghĩa của nhưng thong tin đuọc 
gửi đen. Cac can bó điều hanh cáp 
cao cản phai đặc biệt thản trọng 
khi tìm hiều các sụ kien va đua ra 
quyết định chi đon thuần dụa trên 
dủ liêu hoäc nhũng su kien trong 
qua khu. Trong cuon sach Thien 
nga đen: Anh huong của những 
điều gan nhụ khong thẻ, Nassìm 
Nicholas Taleb giai thịch cach cac 
ca nhan, doanh nghiep và chỉnh 
phủ ki vong qua mục vao khá nâng 
lắp lai cac su kiến trong qua khu. 
Dụ bao tuong lai dua tren qua khu 
se bỏ qua những viên canh chua 
từng đuọc thảy nhung vản có khả 
nàng xảy ra trong tuong lai. Vị dụ 
néu mới chỉ nhìn thảy thiên nga 
trảng thị bạn co thé cho rảng tát ca 
thiên nga đẻu co mau tráng; tru khi 


dụng hình anh án dụ vẻ thiên nga 
đen đề thảo luan vé các kham pha 
khoa học va các sụ kien lon trong 
lich sủ. Nhùng “sụ kien thien nga 
đen” nay kết hop khả năng dụ 
đoan thắp và tác đông lon, nhu các 
cuoc khủng bö ngay 11/9 tại Mỹ va 
su sụp đó của thị truong chúng 
khoan nam 1987. Taleb cho ràng 
các cong ty khong bao gio có thế dụ 
đoan đuoc nhúng sự kien thiên nga 
đen, nhung họ cán phải tạo dụng 
suc manh ben vựng đề chong choi 
voi những tình huông tieu cục co 
thẻ xay ra va sân sang khai thạc 
nhung tinh huông tịch cục 


*.& 


Loài tỏn tại được không phải 
la loai mạnh nhất hay thong 
minh nhất mà là loài thích 
ung tốt nhất vơi sự thay đồi. 
Leon C. Megginson 
Giao su quan trị học nguõi My 
(1921-2010) 
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ty bản sách đầu tiền quảng cao tren 
truyền hình, nam 1975, họ la cong 
ty đâu tien ban sach giam gia, va 
nám 1989 ho mở một “siêu thị 
sách". Nhúng sang kiên nay giúp 
ho nâm guủ thị phản lơn trên thì 
trưởng ban lẻ. Tình đến nám 1995, 
cong ty nay đả co 358 sieu thị sach 
- nhung đén nâm 1996, Internet đã 
thay đối mọi thu. Amazon lấp túc 
vuot xa Barnes & Noble vẻ doanh 
SỐ và giả trị thị trường. 


Lãng nghe tuyên đáu 

Grove kháng đinh só leu kinh 
doanh (giong nhu nhung con thien 
nga trang) chì hen quan đen quả 
khu của cong ty va khong the (lùng 
đề dụ đoan tuong lai. Ong đẻ xuôt 
rảng khi tim cach đói pho với tủơng 
lai, cac giam đóc điều hanh nen tim 
kiem ö nhũng chỏ khac, cháng han 
nhu kiem soat xem co sụ băt cán 
xung giủa tuyen bó chiên luọc và 
hanh đong chien luọc của còng ty 
hay khong; khac biết giúa những 


Luôn cảnh giác 

Nhừùng điềm thay đồi đang kế 
thuờng kho nhận ra, vì vây giảm 

đóc điều hành phải thương xuyên 
theo dõi tỉnh hình, giống như ngươi | 
gác tàu luôn phải canh chùng 

những tảng bảng trỏi co thế nhân 
chìm doanh nghiệp. Doanh nghiệp 
ngày nay sử dụng nhiều cach tiep 
cân khac nhau đề theo dỏi cạnh 
tranh và thị truờng. Điền hình là | 
mới tố chúc lơn tuyến một nhom 
người để ra soát ki lướng doanh thu 
của công ty, so sảnh kết quả đo với 
đói thủ cạnh tranh và phản tích các 
xu hung thị trưởng. Các tổ chục 
nảy cung co thế co một đôi ngủ 


Thiên nga đen hiêm gấp nhung vản 
tỏn tai, và sụ xuất hiên của chúng 
thuởng gáy ngạc nhien cho những 
nguoi truóc giỏ chỉ thảy thiên nga 
trắng. Điều nay minh hoa cho sai 
lắm của việc đưa ra dụ đoan dua 
trên kinh nghiệm trong qua khu 


điều công ty noi va nhủng điều 
cóng ty định lam là gì, và cong ty 
thực sụ đang lam gì. Hành đong 
đuộc thuc đáy boi thục tien khác 
nghiet của viec phai gianh đuợc thì 
phản tu đói thủ cạnh tranh; nhân 
sư tuyên đảu của công ty la nhũng 
nguới co khả nàng nhìn thay và 
thịch nghi với thục tiện mới nhanh 
nhát. Ho có vì trì tòi nhất đề nhận 
định nhùng ván đe quan trong. 

Điều nay có nghĩa la lanh đạo. 
cong ty phai sản sang làng nghe 
nhùng nguøi giao dịch trục tiếp voi 
khach hang và nhà cung cáp 
nhùng nguõi thuong ö cấp thắp. 
trong he thong cấp bậc của công Ly 

va tiep thu những gì ho noi. Việc 
nay qiúp tạo dụng mọt nen van hoa 
tó chục lhuyên khich lang nghe va 
đam báo mọi ngươi không ngại noi 
ra suy nghi cua mình. 

Cung vì những l¡ do nay ma 
quản lí cấp cao nên nghe nhùng 
thông tin đuọc trao đồi trong cac 
cuốc tro chuyen ø hanh lang hay tin 
đỏn trong cóng ty. Việc này cùng 
quan trong khong kem viec phản 
tích va lắp mô hình canh tranh 


Ki thuát “5 cau hoi tại sao” 
Đe hiều đuọc nhũng yếu tỏ nao. 
đang thúc đảy hay tac đong len 
hoat đong của mót cong ty, va điệu 
gì đang diễn ra trên thi truờng va 
trên the giới rong lón, cản bọ điều 
hành cap cao phải hen tục đất ra 
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nhũng cau hỏi. Họ khong chỉ cản 
phải hiếu “điều gi” đang xảy ra mà 
con phải hiếu “tai sao". Mot phuong 
phap đề đạt đuọc điều nay la ki 
thuật “5 cau hoi tại sao” đuợc đẻ 
xuat vao tháp nien 1930 bói cha 
cua Kiichiro Toyoda, ngưoi sảng 
lap Toyota, va đuoc Toyota sử dụng. 
trong thạp nien 1970. Bang cach 
đất cau hoi “tại sao?” nam lăn, bán 
co the đi tu dau hieu đen nguyen 
nhan góc re của mọt văn đề. Vì dụ 
cau hoi đảu tien co thể la “tai sao 
chung ta không lam kịp thoi hạn?”, 
va cau trả loi co thể la “viec hoan 
thanh du an mát nhiêu thôi gian 
hon chung ta dụ tình”. Tại sao£ “Vì 
chung ta đanh gia tháp đo phức tạp 
của cong việc." Tại sao? “Vì chúng 
ta uoc tình nhanh ma khong xem 
xet ki các yeu cảu cua du an.” Tai 
sao? “VI chung ta đả hoan thanh 
muon bon dự an rỏi.” Tại sao? “Vì 
chúng ta khong co đủ thơi gian 


CÁ. 


Lãng nghe nhùng nguoi 
mang đến tin xấu là mót khả 
nảng cực kì quan trong. 
Andy Grove 
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Ngay thu hai đen tói - 19/10/1987 
ngay ma các thị truong chúng 
khoan tren the giỏi mát nhung 
khoan tien lon - la mọt điểm uốn 
chien luọc tao ra thay đới đang kẻ 
trong mon truong kinh doanh 


chuán bị khi bao gia.” Kì thuát nay 
co thẻ đuọc dụng đe chát ván các 
van đề xảy ra do nguyen nhàn ben 
trong va ben ngoai doanh nghiep. 
Đât đùng cau hói cũng la viẹc 
quan trong khong kem. Bạc thảy ve 
quản trị Peter Drucker kháng định 
“sai lám nghiem trong nhất của 
mot cong ty khong phải la đua ra 
cau trả loi khong đúng. Nguy hiểm 
thục sự nảm ö chó đặt sai cảu hỏi.” 


Nhũng câu hoi nen đặt 

Viec đạt cau hỏi khong chì dung lại 
ö cho xem xet mọi truong canh 
tranh. Ban hang mang lai doanh 
thu, nhung công ty cùng phải cân 
nhac vẻ ch phi vì lợi nhuạn la 
chenh lech của hai chỉ tieu nay, 
Quản lì phải nghien củu về các quy 
trình cua cong ty đế tìm ra nhung 
chó co thế thuc đầy hieu quả, giảm 
chi phi và cải thiên bien lọi nhuan. 

Quản lì cùng cản phải liên tục 
đât ra cau hỏi lieu có cách lam viếc 
nao tốt hơn khong. Ví dụ, các hoạt 
đong khong thiết yeu có thế được 
thue ngoai. Các nha quản l¡ phải 
luon ö tình trang cảnh giác, không 
tụ man, và tin moi co họi đề tàng 
bien lơi nhuàn và cải thiện hoạt 
đong kinh doanh 

Quản ]ï phải sử dụng kiến thúc 
và kinh nghiêm của mình đề kết 
nói tát cả các thông tìn mà họ thủ 
thấp được va cô gang dụ tỉnh tình 
hinh thê gioi trong năm hoặc mươi 
năm sau. Nhung thay đói nao có 
thế diện ra trong thẻ giói mới nay? 
Sau đó, họ phải định vị cóng ty đề 
tạn dụng thoi co. Việc này đoi hỏi 
phải suy tỉnh qua nhiêu kich bản 
khác nhau va phải có khả nàng “tu 
duy đọt pha”. 

Các cuọc tan công khủng bỏ 
Hoa Ky ngay 11/9/2001 đả tac đong 
len toan the gioi; đối với mọt số 
doanh nghiep, đây chình là mọt 
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Mo hình kinh doanh của Victorinox 
phụ thuoc vao viec ban loại dao bo 
tui Thuy Si, nhung mot điềm uon 


chiên luoc - quy định cam mang dao 
len may bay - buoc cong ty nay phải 
bạn thêm cac sản phám cao cap, 


điểm uion chiến luọc. Mọt trong 
nhung cong ty đo la Victorinox, nhà 
san xuát loại dao bo túi Thụy S¡ 
đuợc sử dụng phó bien. Cong ty 
nay sản xuất dao nhịp tu năm 1884 
nhung đa bị anh huớng nâng nẻ 
bởi các quy định mới vé an toan 
hang không, nghiêm cảm mang 
dao lên máy bay, sau cuoc tản cong 
ngay 11/9. Sụ kiện nay co tác động 
đang kế lên Victorinox vì doanh 
thu tủ sản pháắm bản tai các sản 
bay tren toan thê giơi chiếm mọt 
phản khóng nhỏ trong doanh thu 
hang nàm của hang. 

Doanh sỏ của cả công ty cũng 
giảm sut nhanh chong. Đen đầu 
nam 2002, doanh số bản cac dụng 
cụ bỏ túi đã giam 30% ch: trong vai 
thang. Công ty nhan ra ràng đây co 
thế la đâu hiệu bát đầáu giai đoan 
sụt giám keo đai và đề ton tại, họ 
phải hanh đóng. Họ đấy manh viec 
phat triền cac san phảm khác co 
thế ban tai sản bay - bao gỏm đỏng 
hö, đó dùng du lịch, nuoc hoa va 


hàng thoi trang. Cong ty cùng bát 
đáu khai pha cac thị truong moi 
nhu Trung Quoc, An Đo va Nga 

Victorinox cùng hanh đọng đe 
bảo toan mot trong nhung suc 
manh cốt loi của minh - lục lưong 
lao đong nguoi Thuy Sì lanh nghẻ 
va trung thanh. Ho tranh sa thải 
nhân công bảng cach thục hiện các 
biện phạp danh cho thơi kì khủng 
hoảng nhu giảm thoi gian lam ca, 
bỏ lam them gio, khuyen khich 
nghi phep theo ke hoạch va tam 
thôi cho các cong ty Thuy S¡ khác 
thue lai nhân cong. Không chí song 
sot, Viclorinox con củng có được 
hinh ảnh thương hiểu chát luong 
cao nhø cac sản phám moơi. Hon 
60% doanh thu hiên tại của cong ty 
đến từ nhùng mạt hàng không phải 
là dao bó túi 


Ngăn chán tham họa 

Đề tìm ra cach tiep cận mot điềm 
uỏn chiến luọc, CEO cùng với họi 
đóng quản trị phải phản tích tất cả 
cac dù lieu chắc chản hien co, lắng 
nghe nhũng thỏng tin khóng chỉnh 
thục röi thực hiện mọt buoc đi 
quyet đoan. British Petroleum (BP), 
truoc đay thuoc sơ hưu cua chính 
phủ Anh, tro thanh cong ty đại 
chủng nam 1987. CEO moi của BP 


la John Browne, mọt giam đóc 
khong điều hanh cua Intel, la nguõi 
bị ảnh hướng bói tu duy của Andy. 
Grove ve tảm quan trọng của tình 
đa nghì. Browne quan tam đèn một 
đieu lon hon nhiêu so voi các đời 
thủ - mọt điều co thẻ gay hại cho 
việc kinh doanh khong chỉ cua BP 
ma con của toan bó nganh dáu mò, 

Browne đa ra soat du lieu vẻ 
biên đói khi hau, lang nghe y kien 
cúa cac chuyen gia va xem Xxet ảnh 
huong cua van đẻ nay đen việc 
kinh doanh của BP Ông nhan thuy 
biến đổi khi hau la mọt van đe 
cham biếu hiện nhung có thẻ tác 
đóng lên ngành dâu mo. Nam 1997, 
ong đa co bai phát biều tại một họi 
nghị ö Đại học Stanford, cong khái 
kháng định bien đói khi hau la mọt 
thục te va cam ket BP se hanh đóng 
đề đói pho voi ván đẻ nay 

Đay la mót đong thai lieu linh 
đối với mọt cong ty đâu mo tài thói 
điềm các cong ty doi thụ đang có 
gang phot lo van đè nay. BP theo. 
đuõi chien luọc đảu tu vao nàng 
luong thay the va đà trỏ thanh công 
ty dảu mö đảu tiên đất mục tiêu 
qiảm phát thai khi nhà kinh. Nhan 
vien được yeu cảu tìm cách giúp 
cong ty đạt được cac mục liêu nay, 
Browne con tao ra mot su khuấy 
đong nủa tren thi truong khi BP 
giới thiêu he thong nhản diện 
thuong hiệu môi vao nâm 2000. 
Logo ilelios mau xanh lục sang, 
được đật ten theo vi thán màt troi 
của ngươi Lìy Lap có, kem voi kháu 


éó 


Bên vũng thục sự là vua có 
loi nhuản lại vua co khả năng 
ung pho voi thục tẻ va nhùng 

mỗi Ìo ngại của the giơi noi 

cỏng ty hoạt động. 
John Browne 
Cuu CEO nguõi Anh của BP (1948-) 
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hieu: "Không chỉ la dau mỹ” He 
thong nhan diện thuong hiệu nay 
đái dien cho cam ket của cong Ly ve 
VIĐC cung cạp nhieu loại năng 
luong thong minh hon, đong thoi 
cùng ouli dì mọt thong điệp ro rang 
rang cong ty khong he tụ man; ho 
đa Sản sang đe đuong đau va ng 
pho voi nhúng van đe kho khân 
Tuy nhiên, sau khi Browne roi 
khoi B2 nam 2007, CEO moi theo 
đuối mọt chien luoc khác và mang 
kinh doanh nàng luong thay the bị 
đọng của. C'ong ty mat het moi uy 
tín đá gay dung lien quan đen van 
đe mới truong khi mot gieng dau 
phát nó ö Vịnh Mexico nám 2010 


Che ngu tinh tụ màn 

Cuối thạp niên 1990, hàng ban le 
của Anh Marks & Spencer (M&S) 
có quan điem hoan toan đoi nghịch 
voi lon Browne của BP., Các thanh 
vien hoi đóng quan trị hau nhụ đều 
phóot le sụ thay đói trong môi truong 
bán le tại Anh va tren toàn cau, và 
chon càch tạp trung vao các van đe 
ben trong doanh nghiep. Cong ty 
có phan cạp quan l¡ va nhan vien 
đuoc kì vong la se lam theo menh 
lenh. Trong cuön sạch Qua trình 
phát tiến va vạp nga của Miarks & 
Spencer, Judi Bevan mo tả mot moi 
truong kinh doanh truyền thong 
voi các vàn phong đuoc trái thảm, 


Andy Grove 
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Logo Helios cua BP minh hoa cho. 
cam ket tìm ra các loai nang luong 
moi của cong ty nay. Cách họ tung 
pho với nhúng thay đói gạp 10 làn, 
chàng han nhụ bien đọi khi hạu, 

can đuợc truyen đạt toi thì truong 


nhan viên phục vụ mang gang tay 
trang va cac quy định ap dụng cho. 
nhan vien đe quan lì gio giác, tình 
hieu qua va phep lịch su, M&S 
khong co bọ phan tiep thị va các 
nha đieu hanh cua ho tin rang 
M&S khong can quang cao. Các 
cua hang khong chap nhan the tin 
dụng; chị có the thanh toan bàng. 
tien mạt hoäc the chi tieu của M&S. 
Khi cac cong ty ban le đói thủ 
xuát hiến với Làm nhìn hiện đại hon 
va thiet ke mới me, họp thoi, quan 
ao và các của hang của M&S bàt 
đáu trong có ve lỏi thoi. Nguoi tieu 


Andrew (“Andy") te St Grove 
sinh năm 1936 trong mot gia đình 
Do Thai ỏ Budapest, Hungary. VỚI 
tên khai sinh là Andras Istvan _ 
-Gröf. Ông trön thoát khi quân phát 
xít chiếm đong Hungary, sóng sót 
sau cuộc vậy hâm Budapest của. 
Hồng quân Liên Xó, sau đó chạy. 
sang Mỹ trong cuóc nói dày năm 
1956. Khi đến Mỹ, ỏng lấy tên la 
Andrew Grove, tốt nghiệp nganh 
ki sửtạí 4ã ssu đổ học lấy BẰNg: 
tiến sĩ ki sư höa tại Đại học 


ley. 
đến sóng cùng bó me tai San 
Francisco va làm việc tai Fairchild 
Semiconductor (1963-67), sau đó 


dụng bat đau mua hang ö nhùng 
nơi khác nhung M&S van khong 
thay đói đình huong mạc du có sự 
sut giam đọt ngot ve doanh so va lọi 
nhuan. Loi nhuan tại Anh bát đau 
giam manh tu mục cao kỉ lục €1 tì 
nam 1997 xuong con £146 trieu bón 
nam sau đo, va g1a có phieu giam 
hai phan ba. Chị đến khi CEO 
Stuart Rose đuọc bó nhiem khản 
cap nam 2004 đẻ ngàn chản mot vụ 
thau tom thì qua trình tuột doc 
khong phanh nay moi dung lại. 

Tuy nhien, giai đoan hoi phục 
cung khong keo dai: M&S mot lân 
nua gấp rui ro voi su tụ man khi 
doanh so bản hang may mặc giam 
trong tam quy lien tiép cho đến 
nám 2013. Truoc tình hình đo, công, 
ty thong bao se đáu tu vao sua chùa 
của hang, kho vạn va CNTT, va cac 
ke hoach cong khai de bien M&S 
tro thanh mot hàng ban le tren 
nhieu kenh, ket noi voi khách hang 
thong qua cac cua hàng, Internet 
va thiết bị đi đong 

Đây la thách thục cho tát cả các 
to chục. Doanh nghiep phải đau 
tranh voi nhúng thay đói dien rã 
ngay cang nhanh tren thị truong 
toan cau có tình canh tranh cao sử 
dung nhiêu kenh phan phói, va 
tranh tu mân - neu khong muốn co 
nguy co mat thị phản vào tay 
nhung đói thủ canh tranh có khả 
nang đi truc mọt buoc. s 


ö trợ việc thanh. 
Son năm 1908. On CÀ (ng 


nảm 1987. nh 


thanh chủ 
TT 


BỂ THÀNH CÔNG VƯỢT BẬC, 


HÃY KHAI THÁC 
NĂNG LỰC HỌC HỦI 
GỦA CŨN NGƯỜI 
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hi mot cong ty danh tâm trì đuoc thanh cong trong đai hạn: 
BÓI CÀẢNH K viec phat triền va đạo lam chủ ban than; mo hình lu 
- tao nhan vien, cong †y đo se - duy; chia se tàm nhìn; học tạp 
TRỌNG TÀẢM có kha năng tụ đối mới liên tục va theo nhoơm; và tu duy hẻ thong 
Cách tiếp cân cả nhân thịch ung voi thị truong nho trì ~ nguyen ì¡ thu nam la ket họp 
Sì nàng va sụ tan tụy cua nhan vien. của bon nguyen lì truoc đo. 
CÁC MỐC QUAN TRỌNG Nếu chia khoa đề thanh cong 


Tn. 1920 Charles Allen xảy 
dụng cho các công ty đóng 
tàu tại Mỹ một chương trình 
đào tạo lấy người học làm 


Nam nguyên l¡ 

Hai nguyên ]¡ đảu tiên la về ca 
nhan. Senge đẻ cáp viec lam chủ 
bản thân đề nói ràng ca nhân nen 


trong mót thị truong thay đói 
nhanh chong la khả năng thịch 
ung và nhìn xa trong rộng thì đào 
tạo va bỏi đuông nhản tai để điêu 


trung tâm nhảm phát triển 
lờng trung thành. 


Tn. 1950 Đào tạo công việc 
được cá nhàn hóa, thay thế 
giáo viên bàng những tài 
liệu đuọc thiết kế đề nhản 
viên học theo trình độ của 
mnình. 


1984 Giáo sư Richard 
Freeman đề xuất công nhân 
là “các bén liên quan” và có 


phỏi toàn bọ tó chức la mọt việc 
lam khon ngoan. 

Đày la bản chat của cai ma 
chuyen gia vẻ quan trị Peter 


Senge goi la “tó chục học táp”, noi 


“mọi nguoi khong ngùng nảng 


cao nang lục đế tao ra ket qua ma 


ho thục sụ mong muôn, nuöi 
quông những lôi tu duy môi me, 


cỏi mó, tụ do theo đuối khát vọng 


chung vả khỏng ngũng học hoi 


cach thúc hoc táp cùng nhau”. Đề 


đạt đen mục lì tuông nay, một 


sử dung sụ ham thích va tình to 
mo cua bản than đề năng cao 
nảng lục. Mo hình tu duy noi vẻ 
nhũng lõi suy nghi tham cản có đề 
ma ca nhan can suy xet đe biết 
được tai sao họ lại tu duy theo cach 
đo và anh huóng của nó len hanh 
vi của ho. Senge khuyen khich 
nhản vien phản tích các bọ lọc tám 
li kho thảy cua chính mình và sản 
sang nghĩ ngo và thay đói các bỏ 
loc đo đẻ thịch ung voi tương lại. 
Ba nguyen lI con lai la vẻ tạp 


cong ty nen ap dung cach tiep cản 
tạp thé, tu duy theo công đóng sao 
cho nhàn vien cam thảy họ thuoc 
vẻ mot doanh nghiep đang gia, se 
đào tao ho va đối lại, họ sẽ thế 
hiện sự tản tụy với doanh nghiệp. 
Senge đẻ xuät tảm nhìn của ong 
đói voi mót điều khóng tuông vé 
cong ty trong cuon Nguyen ÌI thu 
nam (1990). Trong cuon sach nay, 
ong trình bay nâm nguyên l¡ mã 
một tó chục nen khao khát đề đạt 


thẻ. Mục tiêu cua tảm nhìn chung 
bao gỏm viec cac thanh viên trong 
mọt tó chúc cung nhau quyet đình 
điều ho muôn tao ra va thong nhất 
vẻ các mục địch va quy trình để 
đạt đuọc điều đo. Theo cach này, 
nhản vien sẽ lam việc theo mục 
tiêu vì ho muốn nhu vay chủ 
khong phải vì đuọc yeu cảu. Học 
tạp theo nhớm lã quả trnh nhân 

¡ vien cung nhau học hỏi thong qua 


' thao luân va đôi thoại đế trỏ nen 


vai trò quan trọng đối vói sự 
tồn vong của tố chức. 

1990 Peter Senge xuất bản 
cuốn Nguyên l¡ thú nam, 
ủng hộ “tó chức học tập”. 


Lục luong lao 
đọng này cản tụ 
thú thách bản 
thân va doanh 
nghiệp. 


. một lực lượng 

lao đòng thỏng 
minh và dẻ thích 
ưng. 


Đề canh tranh 
trên một thị 
truờng khòng 
ngùng thay đồi, 
một công ty cản... 


...mót cach tiếp 
cân phản ủng 

nhanh va sáng 

suót. 


Doanh nghiệp 
phải học tu nhàn 
Viên va thích 
nghi liên tục. 


Phát triển trì tue cam xúc 110-11 
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Xem thêm: Gia trị của lam viếc nhom 70 71 « Sang tao va phat mình 72-73 + Lanh đao hieu qua 78-79 + 
To chục nhom va nhan tại 80-85 » Tan dụng töi đa nang lục của nhan tại 86-87 s Văn hoa tõ chúc 104-09 » 


Nam nguyen lì do Peter 
Senge xac định giúp cac 
tó chúc thay đöi va phat 
triên thong qua qua 
trình học hoi của ca 
nhan va Lap the. 


Hoc tập 
theo nhom 


Tư duy 
he thong 


Lam chủ 
bản thân 


hiệu quả hơn khi lam việc theo. 
nhóm số vơi khi làm việc đóc lắp. 
Nguyên Ì¡ thư nàm là khả nang 
nhún nhân tó chúc như mót tổng 
thế vơi cac loi hanh xủ riêng. Nâng 
lục nay là hét sực cản thiet đé mọi 
ngươi co thể nhan ra các hanh vị 
co nguy cơ phản tác dụng xảy ra do 
sư lấp đi láp lại va các hanh vi 
không bị thử thách qua nhiều nàm. 


Biên đông nhản sự 

Đẻ xuat này của Senge là phù hợp 
trong bôi cảnh các công ty đang 
điên ra tình trạng chảy máu chát 
xam. Theo mỏt bài bảo xuất bản 
năm 2004 của Arie C. Glebbeek 
và Erik HH. Bax thuốc trương Đại 
học Groningen, Hà Lan đảng tren 


Em QUA 


Xây dung 
tảm nhìn 
chung ni 


Mo hình 
tư duy 


g;ề 


Ậ, 


to Academy of Management 
Journal, khi thị trương lao đong 
thát chát va lao đong tro nên khan 


¡ hiem trong nhung nàm 1990, 


doanh nghiep bát đáu lo ngai vẻ 
nhung tác đòng bát lợi của biên 
đóng nhân su. 

Biến đong nhân sư là một 
trong những tai hoa của cac cong 
ty cùng như các quỏc gia hiến 
nay. Khat khao học hỏi va phat 
triền hơn nủa đã thục đáy nhân 
tài chuyến chỏ làm đề tìm kiêm 
một mỏi trương tốt hơn với nhiều 
co hoi thăng tiên hơn. Uoc tình 
chi phi cho việc thay thế möt 
nhân viên la từ 10% đến 175% 
lương cua nhân viên chuyền đi, 
tùy thuöc vao lĩnh vục của ki 


nang can thiet. So heu của OECD 
(Tó chục Hop tac va Phat trien 
Kính te) cho thay co su tâng dì 
chuyen lao đong lanh nghe tren 
toan the gioi kế tu đâu nhúng 
nàm 1990, Phản lon hien tuong 
chay mau chát xảm nay điện ra ö 
các nuoc đang phát triền va tro 
thanh men loi cho các nuốc chủ 
nha o Bác Mỹ, chau Đại Duong 
va chau Âu. Nhung kẻ ca ö các 
nén kinh te tien tien thì chay 
mau chát xâm ván là mót đác 
trung cua đôi song doanh nghiep. 
"Trong thắp mien 1990, 
Singapore co ti lẹ thoi việc tụ 
nguyên cao nhát ö chàu A. Vì dụ, 
ngành khach sạn cua Singapore 
co tì le bien động nhan su trung 
bình háng năm là 57,6% vao nảm 
1997, trong khi đo tỉ le nay trong 
nganh ban le la tu 74.4% đen 
80.4% trong thoi gian tủ nám 1995 
đen nam 1997, Mot nghiên cuu 
đuọc tien hanh bói Truong Kinh 
đoanh Nanyang của Singapore 
ket hợp voi Truong Kinh Doanh 
Cardiff của Anh đa ket luan rằng 
quản lì kem la nguyen nhàn chình 
đản đen bien đóng nhân sự. Tình 
trang bien đóng nhan su cao ô 
nhũng cong viec đuoc trả luong 
thấp van cón tỏn tại. Trong an bản 
thang 1/2012 của to Harvard 
Business Review, giao su Trương 


&é 


Nang suất... đến từ nhung 
nhom ngươi đuọc thach thúc, 
trao quyên và khen thưởng. 
Jack Welch 
Cuu CEO nguoi Mỹ cua 
General Electric (1935-) 
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Kinh doanh Harvard Zeynep Ton 
viết ve nhùng cong ty đa tìm ra 
cach đẻ đáu tu vao nhàn viên 
trong khi văn duy trì chị phi sản 
phãm ö múc thap: “Cac chuòi ban 
le cục kì thanh cong... khong chi 
đảu tu nhiều cho nhân viên cua 
hang ma con co gia thấp nhất 
trong nganh, hoạt đọng tại chỉnh 
vung chaác va dịch vụ khach hàng 
tót hon đói thú cạnh tranh. Ho đa 
cho thảy kế cả ö phản khuc ban le 
có giả thấp nhất thì cong việc tồi 
cung khong phải la do nhu cau 
căn giủ chi phi tháp ma là mọt lụa 
chọn của cong ty. Va ho đa chủng 
minh đuọc râng điểm mau chót đế 
không cản phải đanh đối la kết 
hop giua việc đầu tu vao lực lượng 
lao đọng va viếc hoat đọng sao cho 
co lơi cho nhàn vien, khách hang 
Vã công ty.” 


Học hỏi thông qua lang nghe 
Lï thuyet của Peter Senge về qua 
trinh học hỏi của công ty khong 
chỉ dùng lại ö việc giảm thiểu tỉ 
lệ biên động nhán sự. Ông dụ 
định đây sẽ la mót mô hình giúp 
các cóng ty tối đa hoa thanh 
cong báng cách tịch cục đáy 
manh hoạt đọng đao tao cho 
toan bọ nhân vien đế giúp công 
ty đối mói và thích nghị. Vé khia 
cạnh nay, Cỏng ty Honda Motor 
của Nhật Bản thuong đuọc xem 


la vị dụ hoan hảo ve mọt “tó 
chuc hoc tập” 

Vao tháp niên 1980, trong khi 
đang lam giao su giảng dạy vẻ 
kinh doanh tại Đại học Stanford. 
Richard Pascale đa phản tịch 
phong cach quản trì của cac công 
ty Nhat Bản, đặc biết la Honda 
Ống két luận rang “su nhanh 
nhạy cua tỏ chục” la nguyen 
nhan thanh cong của Honda. Đé 
chung minh cho điều nay, ong đã 
trịch đản qua trình gia nhấp thì 
truong Mỹ của cong ty Nhát Ban 
nay vao nảm 1959. 

Honda đa chuán bi tung ra 
nhũng chiếc xe may phản khoi 
lon 250cc va 350cc ö Los Angeles, 
nhung nhom ban hang đật trưoc 
nhanh chong nhận ra râng xe 
may phan khói lon Nhật Bản 
khong phu hợp voi điều kiến 
đuỏng sa va khoảng cach di 
chuyền qua lon ö My. Ho miền 
cưøng phải qui cac mảu xe nay trỏ 
lại Nhát Bản đề kiem tra. Trong 
khi đo, ba nhan viên kinh doanh 
ngươi Nhật luon quanh Los 
Angeles trên chiếc Super Cub. 
50cc, sản phám đuoọc ban chay 
nhất ö Nhất Bản nhung được xem 
la khỏng phu hop cho nhung tay 
lai nguoi My them khat súc manh 
Tuy nhiên, mỏi quan tảm của 
nguoi Mỹ vao chiếc Super Cnth 


! tâng len va của hang bach hoa 


Quả trình học tạp của tö chục 
luon đi kem voi hanh vĩ học 
tắp của cả nhán. 

Chris Argyris, 
Donald Schon 
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Sears đã tiep can nhom nhân vien 
của Honda đề đẻ nghị họ ban 
nhung chiec xe may nho, Nhom 
nhân viên kinh doanh nay bao 
cao lai cho trụ sở va đe xuât 
Honda nên tập trung vào xe Super 
Cub đề ra mát tại thị truong Mỹ 
thay cho những chiéc xe phản 
khỏi lon. Thay vì sa thái nhán 
viên cap đươi, các can hộ quản lì 
đa luu ÿ va cháp nhàn lam theo 
đẻ xuất của nhom ban hang, Ket 
quả la Honda dã gát hai được 
thanh cóng phi thường tại thị 
truong Mỹ. Trong mỏ hình của 
Peter Senge, Honda la tảm quong 
vẻ cach thúc “mối cáp bác trong tố 
chúc nên cảm thầy đưọc dụ phản 
và được coi trọng” 


Chất vần người tiên nhiệm 
Vẻ bản chất, "tố chức học tập” 
của Senge sử dụng nhưng ÿ tưởng 
đuọc đua ra trước đó, bao gỏm ÿ 
tưởng của gião sư truong Harvard 
Chris Argyris. Nam 1977, ArgyrIs 
cong bö lí thuyet “học tài vong 
lắp kep”, theo đo cóng ty va nhân 
viên có thề đánh giả và điều 
chinh lõi tư duy co bản đề cải 
thiên năng lực học tập va hoạt 
đong hiểu quả. Mót nâm sau, ông 


Honda Super Cub thành công vang 
đỏi tại My nhớ nhùng nhà quản lí 
biết lắng nghe nhân viên kinh 
doanh va pha vỡ chuán mục “đàng 
nam nhi tren xe phan khói lon” 
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Hoạt đong học tập trong tó chục bào gồm cá học tạp vong 
lap đơn, trong đo các sat lạm được xác định và khác phục, 
và học táp vong lap kep, trong đo cac gia định lam co so cho 
những hanh đong cụ thẻ đuoc ban bạc và cai thien 


Học tấp vong lập kep 
Ket qua cung tiet lọ bục tranh lon hon: vân | 
nhùng gia tri va gia định 
chị phói hanh vị. 


hoa của tó chục 


cùng voi giao sự trương MIT, 
Donaltl Schôn, viet cuón sách có 
tám ảnh hướng lơn Học tđp trong 
tó chục: lì thuyet vẻ khia cạnh 
hành đong, nghiên cuu các lì 
thuyết như học táp vong láp kep. 
Truoc đo, những nghiên cuu 
khoa học đầu Lien vé qua trình 
học tập trong tố chúc được tiên 
hanh vao giua thê kí 20. Cụ thế, 
có hai lì thuyet xuat hiện va chỉ 
phối cach thục từ duy trong linh 


Peter Senge 


Ket qua thé hien nhũng việc 
| cản khac phuc hoäc cái thien. | 


Học tập vong lấp đon | 


vục nay. L¡ thuyet đau tien, do 
giao su truong Yale Charles 
Lindblom giơi thiệu vao nam 
1959, cho rang cac hanh đong 
thục hiện trong tố chức đuoc dua 
trên sư kien xảy ra truoc đó trong 
qua khu hơn là dua tren du đoan 
vé tương lai. L¡ thuyet thu hai do 
Richard Cyert va James March 


¡. neu ra trong bai báo xuát bản 


nàm 1963, trong đo hai ỏng quan 
sat thảy hanh vì trong tó chức 


Là một chuyên gia nói tiếng thế 
giới vê quán trị và học tập trong 
tố chức, Peter Senge sinh ra tai 
Stanford, California vao nắm 1947 
và theo học ngành ki thuät hàng 
không vu trụ tại Đại học Stanford. 
Ông tiếp tục lấy bằng thac sĩ vẻ 
hệ thống xà hội và bằng tiến sĩ về 
quản trị tại MIT, và hiên là giảng 
viên cấp cao tại Trường Quản trị 
Sloan thuộc MIT. Ông còn la chủ 
tịch sáng lắp Hiệp hội Học táp 
trong Tỏ chức (SoL) toàn cảu. 
Senge là người đảu tiên đua ra 
khái niệm “tố chúc học tập” —- mọt 
tó chức được co cấu theo cách phủ 
hợp với việc đưa ra các ý tưởng 


đuọc dua tren lẻ thoi: các thu tục 
quy uoc hoác cong nghe la nèn 
tang cho hoat đong cua cong Ly 
Nhung tieu cục nay tro thanh 
trong tam nghien cuu của nhùng 
học gia nhu ArgyrIs va Senge. 
Môi quan tam danh cho khai 
niem tó chục hoc tấp phat triên 
vao nhũng năm 1990 khi tình 
hình kinh doanh tro nen bát õn 
hon va cac còng ty phụ thuốc 
nhiêu hon vao cong nghe 

Năm 1993, chuyen gia vẽ đói 
môi trong quan trì Mark Dodgson 
sau nay tró thanh thanh vien cạp 
cao cua Bo phản Chình sach Khoa 
học thuoc Đai hoc Sussex, Anh, 
đa hien két su bat ön của nén kinh 
te va thay đói nhanh chong trong 
cong nghe voi su gia tầng nhu câu 
hoc tạp tai mọi cap bạc trong công 
ty. Ong trích dân quan điểm của 
cac nhà tam lì học rang học tạp 
chinh la hình thục thịch nghị cao 
nhát. Giong nhu các học gia khác, 
Dodgson đã phan biệt giủa “học 
tạp trong to chúc” - trong đo các 
tỏ chục rut ra bai học tụ mot su 
kiến cụ thế - va “to chục học tap”, 
trong đo tó chục ap dụng qua 
trinh đao tao hien tục và thục hiền 
các chien luoe đe khói xuông qua 
trinh đo. Theo Sengqe, cac tó chúc 
tạp trung vao hoc tạp liên lục se 
đạt đuoc loi the cạnh tranh trên 
thì truong. » 


mới, nhản xet va thu hút sự 
tham gia của nhân viên. Như 
öng từng nói, mọt tố chúc học 
tập “sẻ không ngừng nâng cao 
náng lục đề tao ra tương lai của 
chính mình". 

Nam 1999, tờ Journal of 
Business Strategy vinh danh 
öng là “Chiến lược gia của thế 
ki” - một trong số 24 người có 
ảnh hướng lón nhát lên chiến 
lược kinh doanh ở thẻ ki 20, 


Tác phám chính 


1990 Nguyên lí thú năm 


' 1998 Vũ điệu của sư thay đói 
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BÓI CÀNH 


TRONG TÂM 
Kinh doanh trên Internet 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1838 Nhà toán học người 
Pháp Antoine Augustin 
Cournot lập một biều đó đế 
thề hiện cung và cảu. 

1890 Nhà kinh tế học người 
Anh Alfred Marshall giới 
thiệu khái niệm đuờng cảu 
trong cuốn sách Nguyềén Ìí 
kinh tế học. 

Thế ki 20 Hảu hết các công 
ty đêu bản một số lượng 
hàng hóa hạn chế với phán 
lón doanh thu và lợi nhuận 
đến tù nhũng mặt hàng bán 
chạy nhất. 

Tn. 1990 Sư xuất hiện của 
Internet là một công nghệ 
đột phá làm thay đối các 
truyện thống trong xả hội và 
kinh tế. 

2004 Chris Anderson đặt ra 
thuật ngử “Cái đuôi dài” đề 
mnö tả khái niệm vẻ phân 
doanh thu lón hơn có thề 
được tạo ra tù phán đuôi 
thay vì từ phần đầu của 
đường cáu. 


XS#e co neo snOSOESPOORNONNẾE 
TƯƠNG LAI CỦA KINH D0ANH 


LÀ BÁN NHIÊU MẶT HÀNG 
HƠN VỚI SỐ LƯỢNG ÍT HƠN 


GÁI ĐUÔI DÀI 


Ngay nay, cac 
cong ty không con bị 
gioi han bói khong gian 
vạt li hay chi phi tiep 
can thị truong 


bang cach mua 
cac mât hang đạc thu tu 
nhung nguỡi ban trục 

tuyên 


í thuyết “Cai đuõi dài” thách 
L. thức nhũng nguyên lí co bản 

của kinh te học. Truoc dảy, 
các doanh nghiệp thanh công 
thưởng bản một số ït sản phẩm với 
khối lượng lon. Ngay nay, theo 
Chris Anderson, tuong lai của kinh 
doanh la ban nhiêu sản phám hon 
voi SỐ lượng tung sản phẩm ¡t hơn 

Một trong nhúng yếu to chỉnh 

trong nên kinh tế toan cẻu hiên nay 


Gio đay họ co thể 
cung cáp mót só luong 
lon san pham đác thu cho 
nhieu khach hang ca 
nhan. 


Nguõi tiêu dung 
ngay cang có nhiều lụa 
chọn va muốn thế hiện cả 
Linh của mình 


la Internet vói sụ dịch chuyến trọng 
tâm từ một số ït sản phắm va thi 
trương chủ đạo - được đại dièn bái 
"phản đáu" đuong cầu - vẻ phia 
nhiều sản phẩm va thì truong đặc 
thu hoäc co sỏ lương ít, như có thẻ 
thảy ö “phản đuôi" đương cáu. Một 
đuong câu truyen thóng được ve 
Với gia cả ở trục tung va số lưong ở 
trục hoanh, minh họa cho sức mua 
tang khi giả giảm. Anderson thế 
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Xem them: Vuot qua kho khản khi khoi nghiep 20-21 = Gianh lợi the 32-39 = Khoi nghiep với 1t vốn 62-63 s Tụ 
đuy vượt (gioi han 88-89 + Nho la đẹp 172-77 s Thuong mai dì đồng 276-727 s Lợi ch của “du hiếu lon"316—17 


hiện doanh so lên trục tùng va số. 
lương san phảm len trục hoanh đe 
cho thay tảng truớng trong nhiều 
ngành se đến tụ phía đạc thu của 
đuỡng cau - Cai đuôi dai 


Loại bo rao can 
Luong cung san phảm tưng bị giới 
hạn bói cac yeu to như chỉ phì sản 
xuat, khong gian vat lì để lưu trụ va 
chị phi phan phói. Quy trình xủ lì 
ki thuạt so, đất hàng trục tuyen va 
phàn phối điện tụ đã loại bỏ phản 
lon Các gioi hạn nay. Viec ban cac 
mạt hàng đa dang hon với số lương 
1t hơn có thẻ mang lai doanh thu va 
lơi nhuan tống thẻ cao hơn so vOI 
khi bạn cac mạt hang phố biên 
Sach, nhạc và phìm la những vi 
du kinh điện cho lì thuyết Cai đuối 
đai. Mọt hiệu sách truyền thóng chỉ 
có the tịch trú nhúng cuón sách co 
khả nàng ban đuọc. Con Amazon 
có thẻ liệt kê mọi cuốn sách, thâm 
chị môt số cuon côn chua bao gio 
đuốc bạn. Những tua sách ít phó 
bien hơn và khong được cắt giu 
trong những nhà kho rộng lon co 
thé đuoc qut trục tiếp tù một nhà 
xuat bản đề đạp ứng nhu câu ca 
nhàn. Doanh số gọp của những 
cuðn sách hiem co thé lơn hon 


Chris Anderson 


Cai đuôi đai dua trên việc biểu dien mot đuong 
cảu vẻ thị trương tương lai (doanh số đuọc thế 
hiên tren trục tung, san phám đuọc thé hiện 
tren truc hoanh|. Chris Anderson cho râng 


<—bảu 


D0ANH SỐ 


doanh sö tống thẻ của cac san phám đạc thù ö 
phản “đuoi" mong của đương cong co thẻ lon 
hon cac sản phám phó biên hon ö phán “đầu” 


Đuôi dai 


SẢN PHẨM 


doanh só của những cuôn sach ban 
chay nhat, va từ đo tạo ra lợi nhuận 
cao hon. Tuong tụ, ïTunes co thé 
cung cáp một danh mục san phám 
am nhạc đai hon bắt kì của hàng 
thục té nao, va Net(lix co thế phát 
gản nhu tắt cả cac phim trong 
phong khach nha ban. Khi đuọc 
đưa ra nhùng lua chon gán như vỏ 
tàn, nguới tiêu dùng sẽ dựa vao sở 
thịch của bản thân đề tiêu tiên 
Châu A la thị trương lon và 
ngay cang phat triền nhung lại bị 
phan máng bói nhiều nên vản hoa 
khac nhau. Mỏi quốc gia co vò sö 
co hoi đế cac công ty điều chính 
sản phám và dịch vụ cúa mình cho 


Tác giả và doanh nhân Chris 
Anderson sinh ra tại London vao. 
nâm 1961 và chuyến đến Mỹ theo 
gia đình khi được năm tuồi. Ông 
học ngành vật lí học tại Đại học 
George Washington, sau đó học cơ 
học lương tử và báo chí tại Đại học 
California, Berkeley; vẻ sau, ng 
trở thành nhà nghiên cứu tại 
Phòng thí nghiệm Quốc gia Los 
Alamos. Sau khi làm việc cho hai 
tạp chí khoa học hàng đầu là 
Ngture và Science, ng gia nhập 
The Economist và giù nhiều vị trí 
khác nhau (ỏ London, Hỏng Kông 
và New York), từ biên tắp viên 
mảng công nghệ cho đến biên tập 


phù họp vơi ngón ngủ va dân tóc 
đo. Cac cong ty khơi nghiệp đang 
nhân ra lợi ích của Cai đuổi dai và 
tàn dụng su đa dạng của địa 
phương sao cho co lợi cho minh. 
Một vì dụ là Brandtology, mót cong 
ty trục tuyên chuyên phân tịch 
truyền thỏng xa hội va trò chuyên 
trực tuyen bảng ngón ngủ địa 
phương cho khach hang ở 
Singapore và Hông Kong. Nhùng 
ngươi nói tiếng bản xu như Trung 
Quốc, Nhật và Han giúp phân tích 
về truyền thỏng xa họi nhằm cung 
cấp nhúng quan niem được bản địa 
hoa va giải thích các ván đề chính 
trong mọt nén vàn hoa cụ thế. ä 


viên mảng kinh doanh tại Mỹ. 
Chris Anderson trở thành tống 
biên tập cho tạp chí Wired vào 
năm 2001 và giù chức vụ này cho 
đến năm 2012. Hiện tại ông sống. 
ở Berkeley, California và là CEO 
của 3D Robotics, một công ty sản 
xuất máy bay không người lái. 


Tác phám chinh 


2004 “Cái đuôi dài" (xuất bản 
trên tạp chí Wired) 

2006 Cái đuôi dài: Tại sao tương 
lai của kinh doanh là bản nhiễu 
mặt hàng hơn với số lương 1t hơn 
2012 Những người sáng tạo: Cuộc 
cách mạng công nghiệp mới 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Rúi ro hoạt động 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1947-1991 Các chính phủ và 
công ty đa quốc gia xây 
dựng các kế hoạch dụ phong 
khả nâng tần công hạt nhân 
trong Chiến tranh Lạnh. 
Cuối tn. 1990 Các quốc gia 
trên thế giới lập kế hoạch dụ 
phòng cho sụ có Y2K hay “sự 
cö thiên niên kí" - một sự cõ 
máy tính dụ kiến sẻ xảy ra 
do thay đói cách trinh bây số 
năm (từ 1999 thành 2000). 
2010 Do thiếu kế hoạch dụ 
phòng, lần đầu tiên trong 
lịch sử không phận Bác Âu 
bị đóng của sau vụ phun 
trào núi lửa ở Iceland. Các 
doanh nghiệp bị thiệt hại 
doanh thu do bị hạn chế 
vận chuyền. 

2012 Do khủng hoảng tài 
chinh liên tiếp, các doanh 
nghiệp trên toàn thế giới lập 
kế hoạch dụ phòng cho sự 
sụp đồ của Khu vực đỏng 
tiền chung châu Âu. 


KG can 
ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI LẠC 
QUAN... HÃY LẬP KẾ HDẠCH 


DỰ PHÙNG CH0 


MỌI BẤT TRẮC 


LẬP KẾ HDẠCH DỰ PHÒNG 


rong kinh doanh, mọi viẹC 
| hiếm khi xảy ra theo ke 

hoach. Cong ty phải chuán 
bị cho nhưng thay đói đót ngọt của 
thị trưong hoạc moi trương đế đâm 
bao hoat đong kinh doanh hãng 
ngày có thé tiếp điền “khi mợi 
chuyen đột ngọt trỏ nẻn xâu đi”, 
nhu giảo sư nguoi My Randy 
Pausch tung noi. 

Lập ke hoạch du phong la thiết 
láp mọt trinh tu hanh đong đề đói 
pho voi khủng hoảng cho du ban 
chất la vẻ linh vục kinh doanh (như 
sự sup đó tãi chình của mọt nha 
cung cäp chu chót), con ngươi, 
thien nhiên hay ki thuát. Việc nay 
đói hoi phải xác định nhung thảm 
hoa co thế xảy ra, đảnh gia khả 
nâng xảy ra va xảy dựng một kế 
hoạch hanh đóng đề giảm thiếu tác 
đóng. Kẻ hoạch nay cho phep một 
công ty quản lí khủng hoảng và 
phục hỏi nhanh chong 


Xác định nhiệm vụ chỉnh 
Lập kế hoạch dụ phong phải căn cú 
vào hoạt đòng kinh doanh chính. 
Một công ty dịch vụ công cộng phụ 
thuộc vào đổi ngũ chăm soc khach 
hàng qua điện thoại đế quán lỉ các 
yeu câu của khach hang nẻn xac 


Thất bại trong lấp ke hoạch 
chinh la láp kẻ hoạch cho 
thất bại. 


'Winston Churchill 
Cưu Thủ tuông Anh (1874-1965) 
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định địa điềm lam việc thay thẻ 
trong trương họp lu lụt. Con cóng ty 
tiếp thi thì co thế cho nhản ziên 
lam viéc từ xa khi co lu lụt. 

Nam 2011, mot tran đọng đảt 
lớn đả tan phá vùng bơ đông Nhật 
Bản, sau đo vải phut là mọt đọt 
song thản. Cac ké hoạch dụ phòng 
đỏng đất của chính phủ Nhạt Bản 
~ từ công trình chóng dòng đất đến 
hẹ thống cảnh báo sớm và phối hợp 
phản úng nhanh - đả cúu mang vô 
Số người. Nhiêu cong ty có thế khỏi 
phục hoạt đóng chỉ trong vêi phút 
nho có chuẩn bị kế hoạch cho các 
trường họp khán cáp. Ké cả những 
thiên tai lớn cùng co thé khác phục 
bảng cách lập kế hoạch du hong. „ 


Xem them: Quản trị rủi ro 40-41 * Học từ thất bai 1684-65 * TrảnÈ tụ mân 
194-201 s Láp ke hoạch theo kịch bản 211 +» Đói pho với hỏn loan 220-21 


BỐI CẢNH 


TRỌNG TÂM 
Lập kế hoạch kinh doanh 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
Đâu thế ki 19 Chiến lược gia 
quân sụ Carl von Clausewitz 
xây dựng các nguyên tác lắp 
kế hoạch chiến luọc. 

Tn. 1940 Khóng quân Hoa Kỳ 
xem xét các hành động mà kẻ 
thù có thể thục hiện để chuẩn 
bị chiến lược thay thế. 

Tn. 1950 Herman Kahn 
khuyến khích các chính phủ 
và cá nhân nên “nghi vê 
những điêu khóng thể nghĩ ra 
đuợc” bằng cách tuởng tượng 
những kịch bản có thế xảy ra 
trong tương lai. 

1967 Triết gia người Pháp 
Bertrand de .Jouvenel đặt ra 
thuật ngũ futurible, nghĩa là 
"có thế xảy ra trong tương lai". 
Thế ki 21 Các công ty và 
chính phủ sử dụng việc lâp kế 
hoạch theo kịch bản cho 
những vấn đẻ xảy ra trên diện 
rộng, bao gồm cung cấp thức 
án, nước và năng lượng, và 
tảng dân số. 
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2426666464 x»sosel 
KẾ HOẠCH LÀ VÔ DỤNG, 
NHƯNG KHÔNG THỂ 
KHÔNG LẬP KẾ HOẠCH 


LẬP KẾ HOẠCH THE0 KỊCH BẢN 
NKẶ.......a..... 


'goai lắp kẻ hoạch du phong 
liên quan đen việc chuán bị 
đói pho vơi mọt tham hoa 


bắt ngọ, cong ty cũng cán chuẩn bị 
cho nhưng tưong lai khac ma ho 
gấp phải, goi la lấp ke hoach theo 
kich ban. Doanh nghiệp bát đáu 
quy trình nay bảng cach đat ra cáu 
hỏi: “Điều gì sẻ xảy ra nêu... #” 
Điều gì có thế xảy ra trong hai, 
nam hoác muoi nâm tới? Doanh 
nghiệp phải xem xet cac sụ kiện Lại 
địa phương, quốc gia va quốc te, và 
cö gang tìm ra nhưng xu huông co 
bản. Họ phải xác định xác suất xảy 
ra các kịch bản trong tương lài, ho 
sẻ bị ảnh hưởng nhu thế nào và co 
thế chuán bị gì để giảm nhe tác 
đọng hoặc tham chì la hướng loi từ 
đơ. Lập kẻ hoạch theo kịch bản 
khong loại bo bát trác nhung co thế 
giúp công ty thịch ng với thay đói 


Chuán bị cho thay đói 

Công ty dầu mỏ Royal Dutch Shell 
đà lấp kế hoạch theo kịch bản 
trong gản nua thẻ kí qua. Ban đáu 
họ dụa tren trục giac nhung nay họ 
đả phat triển nhiều kì thuật phúc 
tạp đề tạo ra kịch bán vả chia sẻ 
cóng khai. Nhưng họ không bao 
go binh luân về kịch bản mà họ 


công bỏ vi điều này có thẻ dản đất 
quyết định của cóng ty khác hoặc 
của chinh phủ 

Lập ké hoach theo kịch bản 
giúp Shell giảm thiếu tác động 
của lệnh cảm văn dảu mỏ lên các 
nuoc phương Táy vao thang 
10/1973. Chi trong vai tuần, gia 
đầu tho tàng vọt và cac thị truờng 
chung khoan chao đảo. Du bị ảnh 


. huởng nhung Shell đã bát đáu đa 


đang hoa bảng cac nguồn nảng 
lượng khac, nhỏ đo hói phục 
nhanh hơn đói thủ canh tranh. s 


Trong thời gian điền ra lệnh cảm 
vân dảu mỏ của OPEC nâm 1973, 
nhờ lấp ke hoạch theo kịch bản, 
Shell đã quyết định được nhung 
việc cản làm khi giả tâng đót biên 
va các giam đóc điều hành của 
công ty co thế hành đóng mót cách 
nhanh chong và hiệu quả 


Xem théem: Quản trí rủi ro 40-41 s Học tu thát bai 164-65 * Tranh tụ màn 
194-201 = Lập ke hoach dụ phong 210 = Đói pho vơi hỏn loan 220-21 
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NHỮNG ÁP LỰC GẠNH 
TRANH LỨN NHẤT SẼ 
QUYẾT ĐỊNH KHẢ 
NĂNG SINH LỮI CỦA 
MỘT NGÀNH 


NĂM ÁP LỰC ANH TRANH CỦA P0RTER 


BÓI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Chiến lược cạnh tranh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1921 Nhà kinh tế học và 
thống kê học người Mỹ 
Harold Hotelling cho rằng 
chỉ cân thị trưởng ván có lợi 
nhuận thì ngày cảng có 
nhiều người bán xuất hiện 
đề cung ứng cho thị trường 
đó đến khi đạt điểm bão hòa. 


1979 Bài báo “Cách thúc các 
áp lục cạnh tranh định hình 
chiến lược” của Michael 
Porter được xuất bản trên tờ 
Harvard Business Review. 


2005 W. Chan Kim và Renée 
Mauborgne xuất bản cuốn 
Chiến lược đại dương xanh, 
đề xuất các công ty nên 
nhắm vào những thị trường 
không có cạnh tranh thay vì 
cạnh tranh vói nhau trên 
những thị trường hiện hữu. 
2008 Michael Porter viết 
cuốn Nam úp lực cạnh tranh 
định hình chién lược. 


é tón tại, công ty phải hiếu 
va phản ung với cạnh tranh. 
Vị vảy, nghiên cưu đói thủ 


cạnh tranh trục tiep va nhưng đối 
thủ đả co chỏ đưng trên thì trường 
đề xây dụng chiên lược la điều tất 
yếu. Tuy nhiên, việc này có thể hạn 
che tu duy, xác đinh linh vục cạnh 
tranh quả hẹp và bỏ qua các áp lực 
chiên lược khác. Vào thập niên 
1970, nhà kinh tế học va chiên lược 
gia Michael Porter đã thay đồi lối tư 
duy của con người vẻ chiến lược, 
Theo bãi viết “Các áp lục cạnh 
tranh định hinh chiến lược nhu thể 
nao” (1979) cúa Porter, nhản thúc 
vẻ các áp lục cạnh tranh trên quy 
mô lớn hơn co thế giúp mọt tố chức 
hiều được cấu trúc của ngành và 
xây dưng vị thẻ có lợi nhuận cao 
hơn và ít bị tần công hơn. Theo 
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Xem them: Tìm hiểu ve cạnh tranh 24-27 + Gianh loi the 32-39 » Dan đau thì truong 166-69 * Các chiên 
luoc cạnh tranh pho quát của Porter 17883 » Chiến luoc tốt và chiến luoc tôi 18485 » Chuối gia trì 216-17 


...quyẻn 

thuong luong 

cua nhã cung 
cap. 


Porter, co năm ap lục cạnh tranh 
cùng xac định cau trúc của moL 
nganh, dinh hình ban chat của 
tuông tác cạnh tranh trong ngành 
đo và quyet định khả nàng sinh loi 
Thuong đuọc nhắc đen voi ten goi 
Nam ap lục canh tranh của Porter, 
mo hình nay đạt các đói thủ cạnh 
tranh hien hủu ö trung tăm, bao 
quanh là bón ap lục khac: khach 
hang, nha cũng cạp, đọi thú tiếm 
náng va san phảm thay the 


Su dụng mo hinh cua Porter 
Porter lay nganh hang khong 
thuong mại lam vị dụ đe giải thịch 
mo hình trong thục te vì sục manh 
của ca nàm áp lục lam cho nganh 
nay tro thanh mọt trong nhung 
nganh co loi nhuạn tháp nhát. Tai 
trung tam của mo hình la các đói 
thủ đã co chò đung tren thị truong 
(nhu Qatar Airways, Virgin và 
Qantas), tát cả đeu canh tranh khoc 
liẹt ve gia. Nha cung cáp - nha san 
xuất may bay và đỏng co, và lục 
luong lao đong — chiem phan lon lợi 
nhuản. Nhieu cong ty môi thuong 
xuyen gia nhạp ngành. Các sản 
phăm thay the luôn co sản như tau 
lúa, xe buyt va ö to. 


..quyên 
thuong luong 


cua nguoi mua. 


.cạnh tranh 
giủa cac đöi 
thủ hiện tai. 


Neu các ap lục nay yeu hon 
đang ké - nhu ö các ngành cong 
nghiep phan mem, nuoc giải khat 
và đo dụng về sinh - cong Ly có the 
có loi nhuận lon hon. Trong tat ca 
cac nganh, loi nhuan có thẻ bì anh 
huong bói thoi tiết hoặc thay đói có 
chu kì trong ngân han, nhung trong 
trung va dai han, chinh cầu trúc 
nganh moi la yeu tô thục đáy canh 
tranh va tang kha nang sinh loi 
Porter kháng định rang cac yếu lõ 
khác - như loai san phảm hoặc dịch 
vụ, đọ truong thanh của thị truơng, 
hoat đong điều tiết, hoạc đỏ phục 
tap ve kì thuát - khong phai la 
nhũng yeu to quyet đình loi nhuan 


Ap lục “đoi đâu” 

Trong nảm ap lục nay, sụ canh 
tranh voi các đói thu hiên tei là yeu 
tó chinh quyet định canh tranh va 
khả nâng sinh loi của ngành. Trong 
mot nganh co mục đọ canh tranh 
rat cao, neu gianh đuọc thi phản đà 
kho thi tạo ra loi nhuan con kho 
hon. Sụ đói đâu manh me giua các 
đói thủ canh tranh xảy ra khi co 
nhieu đói thu canh tranh, tóc đọ 
tảng truong trong nganh không 
cao, san phảm khong đuoc khác 


nguy co từ 
cac cóng ty 
mói gia nhập. 


Kha nang sinh lời của mọt nganh duoc định hình bói nam ấp lục canh tranh 


— +. 


nguy co tư 

sản phầm 
hoac dịch vu 

thay thẻ. 


Địet hoa va de bị thay the, các đói 
thu cạnh tranh co quy mò ngang 
nhau, khach hang 1t trung thanh va 
viec rut khỏi thì truong thuong kho. 
khăn va ton kem 

Kinh doanh khach san la một 
ngành nhu vậy. Mọt thanh pho nhụ 
New York co rất nhiều khach sạn. 
So luong khach tuong đøi ón định 
nen nganh nay phảt triền chảm; 
trong mot phan khuc đuọc đanh 
gìa So sao nhủ nhau, cac khach san 
đeu tuong đói gióng nhau va giong 
quy mo của nhụng chuối khach sạn 
lon. Khach hang co thế chọn ö bắt 
ki khach sạn nao voi mục giả tót. 
Rut khỏi thì trương nay không dẻ 


*é 


Nguoi đen đảu tiên lây được con 
so, nguoi thủ hai được vỏ so. 


Andrew Carnegie 
Nha tu ban cong nghiệp nguồi Mỹ 
(1835-1919) 


214 NĂM ÁP LỰC DANH TRANH CÚA P0RTER 


éó 


Câu trúc ngành, thế hiện ö 
sức mạnh của nâm äp lục 
cạnh tranh, quyết định tiêm 
năng lợi nhuận của ngành 
trong dài hạn. 
Michael Porter 
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do se mất khoản đảu tư truoc đo. 
Nhiều tập đoàn khach san lon đả 
đua ra chuong trình khach hàng 
thân thiết nhu một phán của chien 
lược khac biệt hoa thương hiệu. 


Sản phám thay the 
Loại quan trong nhất trong nam áp 
lục nay khong phải lục nao cùng là 
loai ro ràng nhất. Vì dụ, mác đu sử 
đói đầu thưởng khốc liệt trong cac 
nganh hang hoa, đảy co thế khóng 
phải là yêu tố chịnh làm han chế 
khả nang sinh lời. Điều ngac nhiên 
là ap lực “nguy cơ từ cac sản phám 
thay thẻ” lúc nay lại có vai tro quan 
trọng - người mua trên những thị 
trương nay co thế đẻ dang tìm được 
nguyên liệu thỏ hoặc sản phắm 
thay the có gia hấp dàn hoäc chất 
lượng cao hơn. Hơn nua, người mua 
co thể chuyền từ một sản phẩm 
hoäc dịch vụ này sang mọt sản 
phẩm hoäc dịch vụ khac ma khỏng 
mắt nhiều chi phi. Vì dụ, mót ngươi 
tiêu dùng chỉ mất mọt khoản tiền 
tương đôi nhó đề đồi từ trả sang cả 
phê, không giống như khi đối tù 
việc đi lại bàng xe đạp sang xe hoi. 
Trong một sö ngành, các cỏng ty 
cô gảng hạn chê nguy cơ từ sản 
phẩm thay thẻ tiêm năng bằng 
cách đảm bảo sản phấm của họ dẻ 
tiếp cận hon. Vị dụ, cac nha sản 
xuất nược giái khảt đã giới thieu 
các máy ban hàng có thương hiệu, 
do đó đõi thủ canh tranh khóng thế 
cung cáp sán phẩm tại địa điểm đo. 


Suc manh cua nguoi mua 
Ngướỡi mua co thế yêu cảu mức gia 
tháp hơn hoạc chát lượng sản phám 
cao hơn từ nha sản xuất khi họ có 
the mạnh trong thuong lượng. Cả 
hai kịch ban nay đêu khien nhà 
sản xuát thu được lơi nhuận thap 
hơn vì gia tháp hon nghìa la doanh 
thu tháp hon, va sân phám co chất 
lượng cao hon thương gan với chi 
phi sản xuất cao hon. Khi không co 
nhiêu ngươi mua tren thì trương, 
ho sẽ co thẻ manh trong thương 
lương; họ mua voi sỏ lượng lon; họ 
nhay cảm voi gia ca; họ kiếm soat 
viẹc phản phối đen khach hang 
cuöi cùng; có nhieu san phảm thay 
thế; va có thế chuyến sang mọt nha 
cung cấp khác ma khong ton nhiêu 
chi phi. Ngưoi mua cung có thé tụ 
lam ra sản phẩm - vi vày, họ co thế 
tân dụng điều nay đề gảy áp lục 
Ngươi mua hang cho các sieu 
thị lon co sục mạnh thuong luong 
khóng ló trong nganh thục phám 
va đó uỏng. Sủa tươi thương la 
trong tảm của cuoc chien giả cả ö 
siêu thị vì các chuỏi lon có súc mua. 
đang kế đôi với các nhà cung cáp. 
Nông đản Anh cho biét ho chịu áp 
lục giảm giả lơn đen múc thuong bị 
lỏ trên mỏi chai sửa được sản xuất 


Súc mạnh cua nhà cung cáp 
Khi nha cung cáp co thẻ mạnh 
trong thuong luong, ho co thé ban 
nguyen lieu với gia cao hon hoâc có 
chất lương tháp hon. Điều này ảnh 
hưởng trục tiep đến lợi nhuản của 
cóng ty mua hang vì họ phải trả 
nhiều tiền hon đế mua nguyên liêu 
Nha cung cấp có thế manh trong 
thuong lương khi thì trương co ít 
nhà cung câp (nhung nhiều nguoi 
mua); họ nắm giú các nguỏn lục 
khan hiếm; chỉ phí thay đói nguyên 


| hiệu cao; va khi khong co nhiều 


nguyên liệu hoặc nha cung cáp 
thay the. Suc manh của các nha 
cung cäp này táng len nêu họ co 
quy mô lon va co thé đe doa gia 
nhập thi truong va tư sản xuất 
Dáu mo la vi du về mọt nguồn 
tài nguyen khan hiem đuọc kiếm 
soat bói mót vai quóc gia. OPEC 


(Tö chục các nuoc xuất kháu đảu 
mỏ] đại đien cho quyen lục chình 
trị của cac quoc gia xuat khẩu dâu 
mö vao nam 1973 khi tó chúc nay 
đt lenh cam vàn dâu mò nhập 
khẩu vao Mỹ. Hanh đong của 
OPEC lam gian đoạn nguôn cung 
va buộc giả dâu tảng gấp bón làn 


Cong ty mới gia nhập thị truờng 
Theo Porter, trong mọt nganh kinh 
doanh có lợi nhuận va không có 
nhiêu rao can gia nhập thị truong, 
cạnh tranh se táng va loi nhuận sẻ 
giảm. Thong thuong, cac tö chục 
hiện hủu tren thì truong đêu có 
gang tim cach cản trỏ cong ty mọi 
gia nhấp. Cac cong ty này tão ra 
nguy co cao khi chị phi gia nhập 
thị truong thấp; khong co nhiều 
hoạt động điều tiết của chình phủ; 
khach hang ít trung thanh; các 
doanh nghiệp hiện hủu khong thổ 
lam gì nhiều đề trả đủa; và tình 
kinh te theo quy mo co thé đạt 
đuọc dê dang. Rúi ro táng len nêu 
các cong ty hien huu chua thiết lắp 
đuọc danh tiếng cho thuong hiệu 
c1ia mình va khong co bâng sang 
che, va khi các sản pháấm gản nhĩ 
gióng nhau. Vì dụ về thị truong eo 
nguy co tháp tù cóng ty mói gia 


Nguòi mưa có sức mạnh đảng ké 
tren thị truong thuc phẩm vá đỏ 
trong vì ho có thề đề đang tìm ra 
sán phám thay the rẻ hon hoặc đưọc. 
khac biet hoa, chảng han như sản 
phảám bó sung dinh duong. 


Nganh khach sạn đuọc đặc trung 
bơi sự đới đâu khóc liệt giữa các đọi 
thu canh tranh. Mot số chuối khách 
sạn đa qioi thiệu chuong trình khách 
hang than thiết nhằm có gang lam 
tang sụ ta thích của khách hang va 
khuyen khich họ quay tro lại 


nhap la thị truong phản mềm cho 
may tình ca nhan. Microsoft bạt 
đâu thong trị thị truong nay với he 
điều hanh Windows 95. Nhung 
cóng ty mời qia nhấp cam thay kho 
tản cong thị truong vì các chuong 
trinh nhu Excel, PowerPoint và 
Word đuọc sử dụng qua phó bien 


Chọn vị the 
Porter đả dụng hàng san xuat xe Lai 
hang nang của Mỹ Paccar đe mình 
họa cho cac nguyen tác chon cach 
định vị công ty trong mọt cảu trục 
nganh cụ the. Tren mọt thì truong 
động đục, Paccar muôn tìm ra mot 
noi khong co nhiều áp lục canh 
tranh, noi họ co thế tranh được suc 
mạnh của nguõi mua và cuoc đói 
đầu vẻ qia cả 

Trong nganh sản xuát xe tải 
hạng nàng, ngành do nguoi mua 
thông trì thị truong, thì kho tao ra 
mớt thị truong ngach dua tren su 
khac biet hoa. Voi tru so đạt tại 
'Washington, Paccar đa chon tai 
trung vao mot nhom khach hang 
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các chu so huu kiem lai xe. Long tu 
hao ca nhân ve nhưng chiec xe tại 
cua rieng mình va sụ phụ thuọc ve 
mat kinh te vao xe khien ho it nhạy 
cam ve qia nhụ nguoi mua thong 
thuong. Vì vay, Paccar quyet định 
đau tư phat tren mot so tình nàng 
tạp trung vao chu so huu kiếm lai 
xe, nhu cabim ngủ sang trong, ghe 
ngói bọc da, cabin cach am va kiều 
đang ben ngoai clep. Họ cung cap 
hang ngan lụa chon giúp chủ so 
huu đề lại dau án của mình lên 
chiec xe chì bàng cách nhạp yeu 
cầu vào may tình tại các đại lì phản 
pho. Ho con cúng cáp dịch vụ ho 
tro dọc đuong va thiết ke khi đong 
hoc tiet kiern nhiên lieu. Nho đo, 
Paccar đã hoạt đong co lai trong 
hon 68 năm lien tục va tao ra loi 
nhuân cao hon ruc trung bình 

Du các nganh khác nhau co nhu 
the nao đi nua thì mo hình của 
Porter cùng mang lai mot cach 
đanh gia kha nàng sinh loi của 
nganh đo thong qua phan tịch nam 
áp lục cạnh tranh. Trong việc tìm ra 
cau truc co ban của mot ngành, mo 
hình cua Porter đon gian hoa mot 
luong thóng tin lon, cũng cáp cho 
các nha quan lì mot quy trình rõ 
rang đe tìm ra y nghìa của cac SỐ 
liêu vẻ nganh va sử dụng cac sỏ 
lieu đo đe lap ra mot chiên luoc 
hieu qua. s 
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Michael Porter 


Sinh năm 1947 tại Michigan, 
Hoa Ky. Michael E. Porter la 
con trai của một si quan Quản 
đội Hoa Ky và đả sống ó nhiều 
nơi khảc nhau trên thẻ giới khi 
con nhỏ. Porter phục vụ cho 
Lục lượng Quản dư bị Hoa Kỹ 
sau khi tốt nghiệp. Ông nhận 
bảng củ nhãn danh dụ vé 
hàng khóng vũ trụ và ki sư co 
khi tại Đại học Princeton vào 
nâm 1969, bảng MBA vào năm 
1971 tại Truờng Kinh doanh 
Harvard va bảng tiền sỉ kinh 
tế học kinh doanh tại Đại học 
Harvard vao nắm 1973. Là tác 
giả của 18 cuốn sách và hon 
125 bai bảo trong các lĩnh vục 
canh tranh và quản trị, các 
nghiên cúu học thuật của 
Porter bao gồm tính cạnh 
tranh trên đấu trương quốc 
SRh khu vục, xả hội và y tế. 

ng đà giủ vai trò cổ vấn cho 
nhiều chinh phủ, công ty và 
học viện trên toàn thế giới. 


Tác phấm chinh 


1980 Chiến lưọc cạnh tranh 
1985 Lợi thé cạnh tranh 
1990 Lợi thẻ cạnh tranh của 
các quốc gia 


0 


Việc bao vệ cong ty truoc các 
ap lục canh tranh và định hình 
cac ap lục đo sao cho co loi cho 
cong ty la mot nhiệm vụ quan 

trong khi lap chien lược 
Michael Porter 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Lợi thế cạnh tranh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1933 Nhà kinh tế học người 
Mỹ Edward Chamberlin giới 
thiệu khái niêm khác biệt hóa 
sản phẩm trong sách Lí thuyết 
về cạnh tranh độc quyền. 

Tn. 1970 Ý tưởng vẻ lợi thế 
cạnh tranh được kháng định 
khi các công ty Nhật bát đâu 
vượt doanh số của các đối thú 
Mỹ và châu Âu. Kết quả này 
sau đó được giải thích là nhờ 
quản trị tốt. 

1979 Các nhà cõ vân tiếp thị 
người Mỹ AI Ries và Jack 
Trout viết sách Định vị: Cuộc 
chiến giành tám trí khách 
hàng, trình bày sơ lược cách 
thức các công ty nên áp dụng 
đẻ xảy dụng chiến lược xoay 
quanh điềm yếu của đối thủ 
cạnh tranh. 

1985 Michael Porter giới thiệu 
lí thuyết của ông vẻ lợi thế 
cạnh tranh và chuỏi giả trị 
trong sách Lợi thế cạnh tranh: 
Tạo lập và duy trì thành tích 
vượt trội trong kinh doanh. 


ĐỪNG DANH TRANH 
NẾU KHÔNG CÚ LỢI 
THẾ (ANH TRANH 


CHUỖI GIÁ TRỊ' 
D  ----=——=-—... 


Cac hoạt động co liên quan lản nhau mà mót cóng ty sử dụng đẻ 
cung cáp sản phắm hoặc dịch vụ co thế được xem nhu một 
“chuôỏi giả trị”. 


Chuỏi nay bao góm các hoạt động mang lại giả trị chính và 
hoạt động mang lại giả trị phụ trọ. 


Hoat động mang lại gia trị 

chinh bao gỏm logistics đảu 

vao, sản xuät, Ìogistics đảu 

ra, tiếp thị va ban hang, va 
dịch vu hâu mài 


Hoạt đóng mang lại giá trị 
phu bao gòm mua hàng, 
nhản sư, công nghe và co 

sở ha tảng. 


Bảng cach phản tích chuỏi giả trị, mót công ty có thề xác định 
điềm đat được lợi thé chỉ phí hoạc lơi thế khác biệt hoa cho sản 
phám của minh. 


ục tiêu của moi công ty là 
tạo ra và duy trì một lợi 
thế canh tranh đề co thẻ 


bán được nhiều sản phám hon va 
tạo ra lợi nhuán cao hon đöi thủ. 
Như Jack Welch, CEO của cong ty 
đa quốc gia General Electric và là 
bác thảy trú danh về kinh doanh, 
từng noi: “Đừng canh tranh neu 
ban khong có loi the canh tranh.” 


“Cac chien luoc phố quat” của 
giao su nguoi Mỹ Michael Porter 
bao góm hai loại lợi thê canh 
tranh: lơi the chì phí va loi thẻ 
khác biết hóa. Porter đa xác định 
mot tập hop cac hoạt đỏng có thẻ 
đuọc su dụng bơi doanh nghiệp đế 
hiều ro hon cách thuc đat được cac 
dang khac biết hoa nay. Các hoạt 
đong co lien quan làn nhau nây ~ 
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Xem them: Dan đau thị trưng 1606-69 * Các chiến luoc canh tranh phố 
quật của Porter 178-83 » Chiên luoc tới và chiến luộc tôi 184.85 = Nam 


an lục cạnh tranh của Porter 212-15 


quốc Porter gọi la “chuoi gia trị” 
—=mo tú quy trình luu chuyên của 
mót sản pham tù điềm cũng cạp 
bạn đau cho đen khach hang cuối 
cụng. Mot công ty có the tạng 
them gia trì cho sản pham tại tùng 
giai đoan trong chuot thong qua 
cac hoat đong co lien quan đen san 
phạm - logistics đau vao cho san 
phẩm (cúng cạp các bo phan hoạc 
nguyen vạt lieu), san xuat va dịch 
vụi hau mái - và cac hoạt đong lien 
quan đen thị truong: logistics đau 
ra (giao sản pham đen tay nguoi 
dụng cuoi củng), tiếp thị va bạn 
sạn pham 


Đai đuọc lọi the 
Đề đạt đuợc loi the canh tranh, 
doanh nghiệp khong thế chì tập 
trung vao mot hoạt đong duy nhat 
ma can phải can nhắc từng hoạt 
đong trong chuoi. Vì dụ, Mercedes- 
Benz theo duøi chien luọc khac biet 
hủa, đau tien la thong qua viec sản 
xuät mọt san phảm cao cap, sau do 
là cùng cấp dịch vụ hạu mai rat tot 
Phản tịch chuối giả trị con có the 
giụp các công ty xác định nhung 
tình vục kinh doanh nao phu hop 
cho viẹc thuê ngoài, giúp công ty 
đạt được loi the vé chì phì 

Các hoat đọng chình trong 
chuỏi gia trị của mot cóng ty đuọc 
ho trọ bơi mọt loạt hoạt động phụ co 
thẻ đuốc tàn dụng đề đat loi thẻ 
cạnh tranh. Các hoạt đọng nay co 
sư khác biet theo tùng nganh, 
nhung thuong bao góm: mua hang; 
quấn trì nhân lục (HR); phat triên 
còng nghe, gồm nghien cuu va phảt 
triển (R&D); va cac chục nang co 
bản nhu tai chình và phap lí. Du 
các hoạt đong hỏ trọ co thẻ đuoc 
xem nhu “chi phi chung", nhung 
chủng co thế tạo ra các gia trị phu, 
chảng han nhu thông qua việc sử 
dung cong nghe mọt cạch tot hon 

Ngoai cac hoat đong theo 
chieu ngang, các cong ty con vàn 
hanh trong mot “he thong giá trì” 


Khi ban chì co thì phan mot 
con so - va ban đang canh 
tranh voi nhung cong ty lon 
cach duy nhat la phai tro nen 
khac biet 
Michael Dell 
Nha sang lap Dell Computers 
nguoi My (1965-) 


góm cac hoat đong theo chieu 
đọc, vị dụ nhú mọt nhà sản xuất 
mua phụ tùng tụ các nha cùng 
cáp va thue ngoä1 chục nàng phan 
phối san phảm. Lợi the canh tranh 
khong chì phu thuoc vao chuol 
gia trị của cong ty ma con vao he 
thong gia trí mà công ty la mot 
phản trong đo 


Tu lam moi gia trị 

Các lì thuyet cua Porter ve loi the 
canh tranh co tâm anh huong lon 
va đa đuoc dụng lam co so nghien 
cuu cho cac nhà Ì1 luán kinh 
doanh khac. Nam 1993, cac hoc 
giả vé quan trí Richard Norman va 
Rafael Ramirez khang định rảng 
su phục tạp cua thị trưong trong 
thap niên 1990 đi hoi các cong ty 
phai “Lụ lam moi” khai niem gia 
trị vuot ra khoi lôi tụ đuy tuyên 
tình của “chuỏi”. Nam 1995, các 
giam đọc đieu hanh nguoi Mỹ 
Jefrey Rayport va John Sviokla đà 
so sanh nhùng điểm tương đong 
voi the gio! Internet mọi nơi và goi 
ÿ vẻ kha nang tảng gia trị cho các 
hoạt đong va san pham trục tuyên 
trong mot chuot gia trì “ao”. « 
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Đó, vàng hay tim‡ 


Benetton, hãng bản lẻ thơi 
trang do gia đình Benetton tại 
Y thanh lấp trong tháp niên 
1960, theo đuối chien luọc khac 
biệt hoa với hình ảnh thuong 
hiều đảm nét. Cóng ty đả tấp 
trung vao tùng khía cạnh trong 
chuỏi giả trị, tu cùng cắp đến 
đáp ứng các kiều thơi trang mới 
nhất. Đé đảm bảo hang của họ. 
luon họp xu hướng, công ty sản 
xuất nhiều quản ao mâu xám, 
sau đó nhuộm màu đề đáp ủng 
nhu câu vẻ bắt ki màu nào 
đang thịnh hành. Dù mất nhiều 
chi phí sản xuất nhung việc 
này giúp giảm thiêu hang luu 
kho, giám làng phí và cho phép 
công ty phản úng nhanh với thị 
hiệu mau thay đói của người 
tiêu dùng. Các của hang do đại 
1í điều hành, và ảo quán được 
gửi trục tiếp đến của hang và 
lập túc đua lèn ké. Việc nay tạo 
ra mọt hệ thóng giả trị vừng 
chắc, giảm chì phí va cho phép 
từng phản trong chuỗi giả trị 
chong chịu được với các biên 
đọng vé nhu cảu. Benetton hiện 
có hon 6.500 của hang trên hơn 
120 quốc gia và doanh thu hon 
€2 tỉ một nâm. 


Chuỏi giả trị của Benetton giúp 
háng gia tảng lơi thế khác biệt 
hoa. Quản áo có thế được nhuộm 
các màu họp thời trang đề đáp 
ng thi hiếu của khách hàng. 
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BỐI CÀẢNH Ô cấp độ 1 cúa mỏ hình 
Ä trưởng thanh năng lục, các 
gi tủa tGnnh quy trình ban đảu đều là bột 


phát và đuọc kiềm soát kem. 
CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1899 Ki su và nhà cố vấn 
quản trị người Mỹ Henry 
Gantt xây dụng đó thị Gantt 
đề minh họa cho lịch trình 
thục hiện dự án. 

Tn. 1970 Các sơ đỏ luỏng dữ 
liệu được xây dựng đề giúp 
phân tích cách thức dư liệu 
di chuyền từ quy trình này 
sang quy trinh khác. 

1979 Philip B. Crosby xây 
dựng lưới truởng thành vẻ 
quản trị chất lượng trong 
cuốn sách Chát lượng là thứ 
cho khóng. 

1988 Mô hình trưởng thành 
năng lực (CMM) được mô tả 
bởi Watts S. Humphrey trong 
bài báo xuất bán trên tạp chí 
IEEE Software. 


2003 Trong cuốn sách Quản 
trị quy trình kinh doanh là 

một môn thé thao đóng đội, 

Andrew Spanyi khảng đính 
chiến lược se thúc đầy thiết 
kể quy trình kinh doanh, từ 
đó thúc đẩy thiết kế tố chức. 


Ỏ cấp đó 2, các quy trình bắt 
đâu được áp dụng cho dụ án 
và có thế được áp dụng lại. 


Ó cấp độ 3, các quy trình trỏ 
nên rõ ràng và có thé được 
thục hiện chủ động. 


Ô cấp độ 4, các quy trình 
có thể được đo lường và 
quản l¡. 


Khi đạt đến cấp độ 5, các 
quy trình có thế được tôi 
ưu hóa thông qua giám sát 
cán thân. 


U BẠN KH 
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ĐANG Ủ ĐÂU THÌ DÙNG BẢN 
ĐỒ CŨNG VÔ ÍCH 


MÔ HÌNH TRƯỞNG THÀNH NĂNG LỤC 


uy trình kinh doanh la mot 

chuỏi hanh đong đuoc thuc 

hiện đe đạt đuoc mot ket 
qua. Vị dụ, mục tieu co thế la sản 
xuat mot sản phâm, thanh toan mot 
hoa đọn, hoac phục vu mot khách 
hang. Ađdam Smith la mot trong 
nhùng nguoi đảu tien mo tả các 
quy trinh kinh doanh. Ông phản 
tích kì luông nhiều quy trình kinh 
doanh đuoc su dụng trong mot nhà 
máy sản xuất đình ghìm ö the kỉ 18, 
Tu việc mõ tà các hanh đóng khảc 
nhau, óng phat triền y tuong vé 
phản công lao động, theo đo công 
Việc có thế được chia thanh mọt tập 
họp các nhiềm vụ đon giản nói tie†› 
nhau, đuoc thục hien bói các cong 
nhân đuoc chuyên mỏn hoa. 


Cái tiền liên tục 

Trình tự các bước trong mọt quy 
trình thuờng có thể được trực quan 
hoà đưới dang so đỏ. Như Watts 
Humphrey, nguoi phat minh ra mo 
hình truởng thanh năng lục 
(CMMI, cho biết, “tốt hơn hết la 
nen biết bạn đang ö đâu” trong quy 
trình. Humphrey đã phát triển y 
tuồng ràng viec cải thiên quy trình, 
lien tục được đua tren nhiều buoc 
phát triền nhỏ thay vì trên nhùng 
Sảng tao lon va mang tinh cach 
mang. Mo hình CMMI của ỏng đưa. 
ra mót khuon khö đề tỏ chục cac 
buóc phat triển nay thanh năm cải› 
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Xem them: Khong ngưng thay doi thong le kinh doanh 48-51 + Tụ đối môi và thịch nghì 52-57 = Đon gian hoa 
quy trình 296-998 s Kaizen 302-09 » Phản tịch đuong gảng 32829 » So sanh đói chuẩn 330—31 


Adam Smith quan sat cong nhan sản 
xuát định ghim trong mọt nha may 
va nhàn rà rảng neu quy trình đuoc 
chia thanh tung buốc và chuyen món 
hoa. nang suát se tàng 240—4 800 làn. 


đó phát triên, mỏi cáp đọ se tao nén 
tảng cho cai? đo tiep theo, Mo hình 
CMM đuoc phat trien voi nguôn tai 
trọ tụ Khong quản Hoa Ky và đuọc 
dụng đe quan đỏi đanh gia các nha 
thâu phụ vẻ phản mem. Mục tieu 
ban đảu của mỏ hình nay là đe cai 
thiện quy trình lấp trình phản 
mềm, nhưng nay đuọc ap dụng nhủ 
mọt mo hình tóng quát vẻ sự truong 
thanh của nhiều quy trình. Vị dụ, 
mỏ hình nay thuong đuoc dung đề 
đanh gia quản lí dịch vụ CNTT, 


'Watts S. Humphrey 


Ki su phán mềm Watts S. 
Humphrey, còn được gọi là “cha 
đẻ của chất lượng phản mêm"”, 
sinh nảm 1927 tại Michigan, 
'Mỹ. Ông có được ki năng giải 
quyết vần đẻ là nhờ cha minh. 
Sau khi hoàn thành chương 
trình phó thông vói nhiều khó 
khăn do mắc chúng khó đọc, 
ông gia nhập Hải quân Hoa Kỳ 
trong Thế chiến II. 

Sau đó, Humphrey học 
chương trình củ nhân và thạc sĩ 
vật lí trước khi hoàn thành 
chương tình MBA vé sản xuất 


hoäc ö quy mo lon hon tren toan bo. 
các he thong 

CMM mo ta nam cạp đo truong 
thanh tang dan ma qua đo mot t0 
chuc hoäc nhom quan lì quy trình 
cua mình: ö cap đo đau tien. cong 
viec đuoc tien hanh mot cach hòn 
loan va khong đuoc phan định ro 
rang; ø cắp đo thu hai, cac quy 
trình đuốc sáp xép va tuân thụ voi 
mót sỐ nguyên tác, và nhúng quy 
trinh thanh cong truoc đo co thẻ 
đuoc ấp dụng lai; o cấp đo thủ ba 
cac quy định đuoc xac định ro. 
rang, chuán hoa va co thẻ đuọc 
thục hien mot cach chủ đong; ö cap 
đo thu tu, các quy trình đuốc quản 
lí va giam sat; va ö cạp đó thủ nam, 
cac quy trình nay đuọc cải tien 
thuong xuyen thong qua theo đôi 
va phan hỏi. 


So sanh cac nganh 

CMMI có thế đuọc sử dụng đề so 
sanh cac to chục khac nhau trong 
những ngành tuong tụ nhau. VI du, 
hai cong Ly có thẻ đuoc so sánh tren 
co so quy trình phat triền phản 
mm. Cac dụ an CNTT đọi hói qua 
trình phat triên phán mẻm phúc tap 
va triển khai he thông moi ngay 
cang anh huỏng đen hoat đóng va 


tại Truờng Cao học Kinh doanh 
thuộc Đai học Chicago. Sau khi tốt 
nghiệp, ông vào lam việc cho Viện. 
Ki thuật Phần mém (SEI) tại Đại 
học Carnegie M: 
ennsyÌv: Bo ,( 
Tp tU1 001 n4 Tớ, 
trung vào việc tìm hiểu và 
quản trị quy trình viết phân mềm. 
Tù công việc này ông đà phát triền 
mô hình làm nên tên tuổi của ông 
~ mô hình trưởng thành năng lục 
(CMM) - và truyền cảm húng cho 
việc phát triền quy trình phản 
méẻm cá nhân (PSP) và quy trinh 
phản mềm tố (TSP), những quy 
trình sau này được áp dụng bởi các 


loi nhuan cua mọt cong ty bói vì 
chung co tac đong đen toan bo các 
phong ban cúa cong ty đo. 

Suc mạnh của CMMI nam ö khả 
nang đanh gia đọ chuẩn cua các 
quy trình cua tó chúc mọt cách hieu 
qua. Đay la Ì¡ do tại sao tu chỏ đuoc 
dung đề đanh gia quả trình phat 
triên phản mềm, mö hình nay đà 
đuoc ung dụng trong quản lí dụ an, 
quản trị rủi ro, quản ]ì nhản su và 
ki thuạt he thong. CMMI đua ra 
xuat phát điểm cho các nhà quản lì 
muớn tìm cach cải thiên các quy 
trinh của công ty va cung cáp mọt 
khuon khó đe uu tien hanh đong 
Mo hình nay củng cho thảy hoạt 
đóng “cái thiện” thất sụ là gì. s 


*é 


Toan bọ ÿ tuỏng la thúc đáy 
con nguøi nghi vẻ cách họ 
lam viec và cách đề cải thiên 
điều đo. 

'Watts S. Humphrey 


công ty CNTT như Adobe, Ìntuit 
và Oracle. Humphrey được. trao 
Huân chương Công nghệ ‹ Quốc 


Thân tóm Ông có bảy người 
.con với vợ là Ì Barbara và qua 
đời tại nhà riêng ö Florida vào. 
ngày 28/10/2010, thọ 83 tuới. 


Tác phám chinh 


Ƒ———————————— 
1995 Móit quy tác của cóng nghệ 
phản mềm 

1999 Giới thiêu vẻ quy trình 
phản mêm tö 
2005 PSP, quy trìr 
cho ki sư phản m 


tự củi thiện 


220 


BÓI CẢNH 


TRỌNG TÀM 
Thay đồi và bát trác 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1992 M. Mitchell Waldrop 
viết Sụ phức tạp, cuốn sách 
giải thích li thuyết vẻ tính 
khoa học của các hệ thống 
phúc tạp. 

1997 Nha nghiên cửu Shona 
Brown cho rằng phản rìa 
hôn loạn có cầu trúc cho. 
phép các công ty có đủ sự 
dẻo dai đề thay đối nhưng 
không tan rà. 

1999 Trong cuốn Lưới trên 
rìa hôn loạn, Richard 
Pascale, Mark Millemann, 
và Linda Gioja cho rằng 
khóng thể có thứ gì nguyên 
bản hay sáng tạo phát sinh 
từ một hệ thống quản lí quá 
cúng nhắc. 

2000 Bong bóng dot-com tan 
Vỏ, gây ra sự hỏn loạn trên 
các thị trưởng tài chính. 
Tháng 9/2001 Các cuộc tấn 
còng khủng bố vào Mỹ ngày 
11/9 đả gây ảnh hưởng sâu 
rộng vệ tài chính và kinh 
doanh trên toàn thế giới. 


SỰ HỖN LOẠN TUY GÂY RA KH 
KHĂN NHƯNG LẠI TẠO ĐIỀU KIỆN 
CH0 SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 


ĐỐI PHÚ VI HỖN LUẠN 


ac tó chục kinh doanh phan 
cap tù tren xuong xuat hien 
tu thoi kì cach mạng cong 


nghiep, khi toan bọ hoạt động quan 
lí la kiếm soat. Doanh nghiep ngay 
nay cán mot phuong phap tiep can 
hoan toan khac 

Thap kì đầu tien của the ki 21 
chung kiến nhieu sự kien đọt pha 
Ket hop voi tóc đo phat trên cong 
nghẻ nhanh chong va sự trỏi dày 
của các nuoc đang phat triền, các 
sụ kiên nay khien cho viec sóng 
chung với bât trác tro thanh möt tát 
yeu của doanh nghiep ngây nay. 
Điều nay co nghĩa la cac công ty 
hien nay cản mọt câu trục phẳng 
hon, lình hoạt hon thay cho kiếm 
Soät trục tiep, Thay vì bị lần at bói 


Thuyếét hòn loan đẻ xuât rảng cac 
hệ thỏng phục tap rất nhay cảm với 
cac điều kien ban đảu. Mọt con 
buom vỏ canh ö Nhạt Ban co the 
bat đảu mọt chuỏi phan ủng dân 
đen mọt con bảo o Mỹ 


hôn loan, họ co thế quan ]\ và thảm 
chi la tan dụng tình trang này. 
Chình trị gia nguoi My Tom Barrett 
đa cong nhân đa trị của làm viec 
trong mọt the gioi bát ón khi cho 
rang “su hỏn loan tuy gay kho chịu 
nhung lại tao điều kien cho sảng 
tạo va phat triền“. 


Kiếm soat tình trạng hòn loạn 
Thuyet hỏn loan khoa học, nghiền 
củu đặc điểm cua các he thông 
phuc tạp chang hạn như thoi tiết, 
có thế co liên quan đen cac tö chục 
Các công ty cán có lành đạo hiệu 
quá, tảm nhĩn ro rang, giao tiếp mò. 
và cac giả trị manh me đề đói phú 
voi su phúc tạp nay. Các nha lanh 
đạo cản đạt ra nhúng gối hạn ro 
rang, sau đo cho các ca nhản va 
nhom đủ khóng gian đề tụ tó chúc, 
tụ điều hành và tụ ra quyết định 
Cách quản lí nay tao điều kiên cho 
sang tao va phát triền, vì nhán vien 
có mục trach nhiẹm va trách nhiệm 
giải trình cao hon đói vơi công viec, 
Mọi cong ty cùng có thé phải 
liên tuc ra soat chiến luọc của mình 
với trong tam la tảng giả tri cho 
khach hang, đảm bảo sụ phu hop 
của công ty trong moi truong bèn 
ngoài khong ngùng thay đối Đó 
lình hoat cao hon giúp đam bảo su 
tạp trung vao cỏng việc và khả 
nang thich ứng nhanh với thay đói 
của nhân vien. Nhung cong ty nhu 


Các su kien kinh te, xa hoi 
va chịình trì gay ra tình 


trang hon loạn. 
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Xem them: (Quan trì rủi ro 40 41 = Tụ đọi mọi và thịch nghị 32-57 * 
Sang tao va phát mình 72-73 » Tranh tụ man 194-201 


Clac cong nghe mơi lam 
tang tình bát ön 


Viec kiem soat cùng nhac không con phụ hop - doanh nghiẹp 
cản tro nên linh hoạt. 


Nêu nhàn vien đuọc cùng cạp nhiêu thong tín hon và đuốc tham 
gia nhiều hon vao hoạt đong cua công ty, họ se tro nen sang tao 
hon, qiup cong ty tro nen linh hoạt va thay đời 


vay hơi? tác dẻ dang hon với các đói 
tac ben ngoai thay vì chì đơn thuản 
la giao dịch voi họ, tu đo khuyen 
khich tang khả nàng thịch tng và 
học hỏi lắn nhau 


Sang tạo tủ hỏn loạn 

Móọt nguồn có kha nàng gây ra hỏn 
loan la su thay đói ben trong và tai 
tó chức cong ty. Su tham giả cua 
nhân vien la giải phạp đề kiem soát 
tình trang này. Trong vụ hợp nhất 
ngành tài chính phúc tạp nhất tùng 
xay ra ö châu Âu, Hahitax Bank of 
Scotand (HBOS) đuọc Lloyd TSB 
mua lại sau cuoc khủng hoảng tai 
chính 2008. Sụ hỏn loạn ben ngoaL 
(su bất ón kinh te chua từng có từ 
truoc tới nay) đuoc phản anh bói sự 
hỏn loan ben trong - 6.000 chi 
nhành và 30 triêu khách hàng được 
sap nhạp đề tạo thanh mọt ngản 
hang ban le lon nhất tại Anh Cong 


ty moi phải tao ra mot dien mạo. 
môi, mót cach lam viec môi va don 
gian hoa cac hẹ thong CNTT cung 
nhu cac nen ván hoa khác biet. Họ 
cung cản co cach truyen thong tịch 
cục tơi khach hàng. 

Tuy nhiên, thach thuc lon nhat 
va cùng thuong gấp ö nhiêu tình 
huong hỏn loan trong kinh doanh 
la phai tạo đong lục cho cac nhản 
vien bị khach hang quảy rảy va lo 
làng vẻ công viec của minh. Bảng 
cach truyền thỏng liên tục (bao. 
gỏm các cuöc hop ngàn hàng ngay 
vẻ nhúng thay đói trong cong ty), 
cac họi thao vẻ giai quyet van đe 
theo nhóm, xay dụng tắm nhìn và 
cac bien phap thu thập ÿ tuông tu 
nhan vien va khách hang, cong †y 
hop nhát cho thay su hỏón loan 
khong chỉ đuọc kiềm soat ma con 


co thẻ la mót nguồn tảng truông dỏi 


dao cho mọt doanh nghiep trong 
tinh trang thiếu ón định. « 


Thỉnh vuong trong hỏn loạn 


Cuôn sách Thịnh vuong trong 
hón loạn, do chuyên gia kinh 
doanh nguoi My Tom Peters 
viết, đưọc xuất bản vao ngay. 
“Thủ hai đen tới” (19/10/1987), 
khi các thị truong chủng khoan 
trên toàn the giơi sụp đó. Việc 
chon thơi điềm xuát bản nay 
không thẻ nao tỏt hon. Trong 
sach nay, Peters đạt ra mọt 
tuong lai của sụ thay đói, ràng 
moi thú ma chung ta biết “chác 
chân” vẻ quán trì se bị thủ 
thach - va truyền thỏng sản 
xuát hang loạt vả các thị truỏng 
đại chủng cả trâm nâm nay sẻ 
bị đe doa. Dụ bao của ông hoàn 
toan chinh xác. Môi truong 
kinh doanh tuong đối đẻ đoán 
đa biến mất; cac tó chục và các 
nha quản lì phải nam bát thay 
đói hoạc đổi mãt voi sụ sụp đó. 

Peters đa dụ đoan chính xác 
râng nhùng công ty thanh công 
trong tuong lai se đới pho chủ 
đóng voi sụ hỏn loạn, xem đó là 
nguồn tao ra lợi thẻ thị truong. 
Công ty thành cỏng là nhúng 
công ty co khả nâng liên tục tạo 
ra cùng nhu gia tảng chát lượng 
và gia trị cho sản phẩm dịch vụ 
cúa minh đề đáp ủng nhu cảu 
thay đối liên tục của khach 
hàng. Ông mỏ tả khả nâng này 
]a một “cuộc cách mạng”, 


&& 


Việc om chát qua khu chàng 
co nghĩa hì gi ca - sụ ön định 
ma lau này chung ta xem la 
hiền nhien se khong bao gio 
quay trỏ lại. 
Tom Peters 
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BÓI CÀNH 


TRỌNG TẢM 
Đạo đức kinh doanh 


TRUÓC ĐÓ 

1265 Triết gia và nhà thản 
học người Ÿ Thomas Aquinas 
cho rằng “không nên bán 
một thú cho người khác với 
giá cao hơn giá trị của nó”. 
1807 Anh và Mỹ cấm buôn 
bán nô lệ qua Đại Tây Dưong. 
1948 Liên Hợp Quốc (UN) 
thông qua Tuyên ngôn quốc 
tế vẻ nhân quyên. 

1970 Milton Friedman 
khẳng định: “Trách nhiệm 
xa hội của doanh nghiệp là 
táng lợi nhuận cho bản thản 
doanh nghiệp đớ.” 

Tn. 1970 Thuật ngủ “đạo đức 
kinh doanh" được sử dụng 
rộng râi ở Mỹ. 

2011 Ủy ban Nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc phê 
chuán Nguyên tắc hướng 
dàn vẻ doanh nghiệp và 
quyẻn con người, đặt ra các 
tiêu chuẩn chung vẻ quyền 
con người và hoạt động của 
doanh nghiệp. 


_— "ốc 
LUÔN LÀM ĐIỀU ĐÚNG BĂN. 
NHƯ VẬY SẼ LÀM HÀI LÙÒNG 
MỘT NỬA NHÂN L0ẠI VÀ BÂY 
KINH NGẠC CH0 NỬA CÙN LẠI 


ĐẠO ĐỨC TRONG KINH D0ANH 


ha van Mark Twain cho 
rang chủng ta nen “luôn 
lam nhung qì đúng đan”, 


nhung điều nay khong phải lúc nao 
cũng đúng trong kinh doanh. Cac 
vụ be bơi nơi tieng nhu Enron và 
Lehman Brothers trong thấp nien 
2000 đã lam cong chúng mát niem 
tin đối vơi doanh nghiệp, 

Ca nhan thuong bị thoi thúc sử 
dụng các phương tiên trải đao đức 
vị mục địch riêng. J. D. Rockefeller 
kiém soat nganh dáu mỏ ö Mỹ vào 
thé ki 19 nho dung cach len lut đề 
loai bo đói thủ cạnh tranh. Ngay 
nay, một só cong ty vé bản chát la 
tập hop cac ca nhân muôn công ty 
của mình đi đầu trong cuọc trạnh 
tranh nhung ván luôn đanh hơi co 
hội đề thu được lợi ích cả nhản. 
Tham chi họ có thế làm việc phi 
pháp như xảm nhấp điện thoại 
hoäc thong đỏng vé gia. Ví dụ, năm 
2013, Dow Chemicals bị buọc phải 
nóp $1,2 tỉ vi thao túng giả. 

Các giam đốc điều hanh có thế 
bị thỏi thúc vi pham pháp luật do 
áp lực tu có đóng muõn có có túc 
hoäc tiên thưởng dua trên hiệu quả 
hoạt động. Lọi nhuan từ gia có 
phiêu va giả trị doanh nghiệp trên 
tổng thế cung la những cảm dỏ. Ví 
dụ, vao thắp niên 1980, gia có 


phiếu của Guinness bị thói phỏng 
đề hỏ trọ việc công ty chao mua 
cong khai Distillers, công ty ruọn 
Wwhisky hang đau Scotland 

Doanh nghiep tren toan thẻ giỏi 
hien đuoc giam sat chát che hon vé 
tỉnh đao đúc trong kinh doanh 
Trong thoi ki 2011-13, mót Sô cong 
ty đa quoc gia bị chỉ trích năng ne 
vé việc chuyến lợi nhuận giùa các 
quốc gia, đế tranh thue. Du không 
trai phạp luật nhưng nhiều nguoi 
xem viec nay la trai đao đục, và 
nhạn định của nguoi tiêu dụng co 
thé ảnh huởng đến lợi nhuân. s 


Nam 2013, mót số cóng ty dầu mó bị 
điều tra bỏi co quan chóng độc quyên 
của EU vi cản trỏ cac công ty khác 
tham gia quy trinh đanh giá, từ đó 
bóp meo giá dầu. 


——ễ—————— TT — 
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BỐI CẢNH 


TRỌNG TẢM 
Cạnh tranh có đạo đúc 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Thế ki 11 Luật pháp Anh 
cấm độc quyên và các biện 
pháp bạn chẻ 


Thế ki 13 Vua Wenceslaus II 
xú Bohemia thông qua luật 
căm các nhà buôn quặng sát 
thông đóng với nhau đế 
tâng giả. 


Tn. 1790 Sau Cách mạng 
Pháp, các thóa thuản ấn 
định giả cá của các thành 
viên trong cùng một ngành 
bị tuyên bố vỏ hiệu, khỏng 
phù hợp với hiến pháp và 
“chống lại tự do”. 


Tn. 1890 Đao luật Sherman 
của Mỳ cấm các công ty lớn 
hợp tác với công ty đối thú 
đề ấn định sán lượng, giá cả 
hoặc thị phán. 


Tn. 2000 Hiệp ước Lisbon 
cấm các thỏa thuản chống 
cạnh tranh, bao gồm ấn 
định giá cả, ở Liên minh 
Châu Ảu. 
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KHÔNG CÚ 6Ì ĐƯỢC 
60I LÀ SAI SÚT NHỦ 
TRONG SỰ T0ÀN VẸN 


CẤU KẾT 


rong nên kinh te thị truong, 
cac cong ty canh tranh voi 
nhau vẻ mât thuong mai 


Việc "thong đóng” vơi nhau đe an 
định gia ca hoặc thục hien cac thoa 
thuản giao dịch bị mát là bát hop 
phap. Tuy nhien, thong đong va 
hợp tac lại tuong đói giọng nhau, và 
đói khi cac cong ty lắp luận ràng 
cach ho “lam viec cùng nhàn” 
khong phải la thong đóng. Các 
cong ty đói thủ đuoc cho là “hop 
tác” voi nhau đề đạt được loi the so 
vơi các đói thủ canh tranh khác 
hoäãc đề tàng lợi nhuận. Hlo chia sẻ 
những thông tin it ngươi biết, hạn 
chế cung cáp hang hoa đề qảy anh 
huong len gia cả hoac án định gia 
11ai hàng hang khong đa trò thành 
tảm điềm truyền thong nảm 2007 
khi bị buỏc tọi ân định gia ca 
Nhan vien của British Airways đả 
cung cáp thong tin mát cho nhàn 
vien của Virgin Atlantic vẻ phu phì 
nhien liệu. British Airways đã thua 
nhăn viẹc thong đồng và bị phat 
£121,5 trieu. 


Trach nhiệm giải trình 

Cá nhân trong những tỏ chục lơn 
đói khi tụ cho ràng bản thân mình 
khong thế sai. Vao giủa thạp niên 


“<<. . cv 
Ỷ § 


Chung ta luon - rảng vụ loi 
ca nhan la mọt pham chat xau; 
gio đây chung ta biết rắng đó 
con la hoạt đong kinh te tôi. 
Franklin D. Roosevelt 
Cuu Tỏng thong Mỹ (1882-45) 
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1990, nảm doanh nghiep tai Anh, 
Han Quoc và Nhat Ban đã bì mat 
thong đồng với nhau đề Làng gia 
lysine (mọt thanh phan trong thuc 
an gia suc) hon mục gia trung bình 
trên thị truong quốc te. Trong vong 
chìn thang, cartel (len minh cac 
doanh nghiệp cau ket vi mót lợi ích 
chung) bát hop pháp nay đả nắng 
qia len 70%. Các cóng ty va ca nhản 
nay cơ thé thu đuọc lọi nhuàn đang 
ké nều ho khong bị bát. Mót sö nha 
điều hanh bị phat tu va công ty 
Archer Daniels Midland phải nọp 
khoan tien phat chóng đọc quyền 
lon nhat trong lich su nuoc Mỹ. & 


Xem them: Choi theo luạt 120-23 » Loi nhuận truoc, bóng lọc sau 124-25 « 


Đao đức trong kinh doanh 222 


Tao đụng moöt nén vàn hoa đao đục 224-27 
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TẠO RA MỖI TRƯỜNG 
TRONG ĐÚ LÀM ĐIỀU 
ĐÚNG ĐẮN THÌ DỄ 
HƠữN NHIÊU S0 VỚI 
LÀM ĐIỀU SAI TRÁI 


TẠO DỰNG MỘT NỀN VĂN HÚA ĐẠO ĐỨC 
c> c 
cœ c> 


BÓI CẢNH 


TRONG TÁM 
Đao đúc kinh doanh 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
44 TCN Luật su người La Mã 
Marcus Tullius Cicero viết 
cuốn sách Vé nghĩa vụ trong 
đo thảo luân các ý tưởng vẻ 
hành vi công cộng. 

Tn. 1200 Triết gia và nhà thản 
học người Ý Thomas Aquinas 
cho rắng giá cả mang nhiều 
khía cạnh đao đức. 


Đâu tn. 1900 Tống thống Mỹ 
Theodore Roosevelt tuyên bố 
các doanh nghiệp nẻn “hành 
đóng vì lợi ích của cộng 
đóng trên tổng thề". 

1987 “Các nhà quản lí có 
đạo đúc tụ tao ra quy tắc cúa 
riêng mình”, một bài báo 
trên tơ Harvard Business 
Review của Adrian Cadbury, 
làm rô xung đột giữa các lí lê 
vé đạo đức và thương mại và 
mức đỏ giám sát ngày cang 
chất chẽ đối với các quyết 
định của doanh nghiệp. 


hang định co bản vẻ doanh 
K”- là họ tón tại đề tạo ra 

lơi nhuận. Tuy nhiên, cach 
công ty tao ra loi nhuận đã bị giảm 
sát chát che hon, đặc biết là trong 
nẻn kinh te toan cảu. 

Van bản đầu tiên được ghi lại vé 
cac nguyên tác đạo đưc là cuôn Vẻ 
nghĩa vu của Cicero (44 TCN), nói 
rảng “quyên lợi bat nguỏn từ tụ 
nhiên chủ khong tủy thuộc vào ÿ 
kiên của con người”. Vao the ki 13, 
triết gia va nha thản học Thomas 
Aquinas định nghia nguyên tắc 
của luật tụ nhiên. Ông cho ráng 
quan niệm của chung ta về những 
đi la đúng đan theo cách tụ nhiên 
la sụ phán ảnh kẻ hoạch họp li của 
Chua nen cùng họp lí: một hành 
đông se phù họp với đao đúc nêu. 
hanh đóng đo đuoc đảnh giá là họp. 
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Xem them: L.anh đao gioi 68-69 » Lanh đao hieu qua 78-79 « Van hoa tó chức 104-09 »= Tranh loi tư duy tấp thẻ 
114 * Loi nhuan trưoc, bóng loc sau 124-25 » Đao đục trong kinh đoanh 222 s Sự hạp dân của đao đục 270 


Lanh đạo cong 
ty the hiên 
hanh vi cơ đạo 
đực. 


1, Đây văn la co sơ cho tư cach đạo 
đục ngay nay. Aquinas củng xac 
nhàn những nguyên tác đáu tiên 
đốt với thì trường khi chỉ ra rang 
quy định gia sản phẩm là mót ván 
đẻ đao đục. 


Một the giỏi co đao đục hơn 
Quan điểm vẻ nhúng hành vị được 
cháp nhan trong the giơi kinh 
doanh ngay nay đả thay đối đảng 
kế so vơi nhiều the ki trước. No le 
khó sai la che đỏ hợp phạp ỏ các 
đón điền trông bóng va mìa ö Mỹ 
cho đen giua the ki 19. Cùng lục 
đo, cong nhân (co cả trẻ em) bị bóc 
lọt trong cuộc cach mạng cônq 
nghiep 3 châu Âu, bị buốc phải lam 
việc troag thời œan dai với mục 
lương tháp va mới trương lam việc 
không iành manh. Người đi tiên 
phong trong việc chưng minh 
doanh nghiep có thế đạt lọi nhuản 
mà ván hoạt động có đao đức la 
nhà yải cách, xa hói Robert Owen, 
chị pở húu } hà máy New Lanark 
gán €lasqox.. Nhà máy nảy nồi 
tiếng nho cạ + giả trí đạo đức chủ 
không phải ]a giả trì thương mai. 
Ngay nay, các công ty phải cản 
nhác mọi khia cạnh hoạt đong - từ 
việc tìm nguồn nguyên liêu cho 
đèn các chinh sach tiếp thị - để 
đuọc ngươi tiêu dùng đánh gia là 
co đao đức. Chính sách tuyển dụng 


Cóng ty tuyến 
dung nguöi 
mới vi gia trị 


cùng như ki 
năng của ho. 


Công ty 
huơng nhũng 
ngươi mới 
theo van hóa 
đao đức của 
cong ty 


co vai tro rát quan trọng. Viên 
nghiên cuu Lanh đạo Đạo đục tại 
Canada định nghĩa mỏt doanh 
nghiep co đao đục la “mót cong 
đóng ngươi lam việc củng nhau 
trong mỏt moi trương tón trong lân 
nhau, mọi nguøi phat triền bản 
thân, cảm tháy hai lòng, gop phản 
vao lọi ¡ch chung và chia sẻ phản 
thuông ca nhản, tình thản và tải 
chính khi mỏt cóng việc được lam 
töt”. Moi ngươi đêu hiếu rằng 
thanh cóng phụ thuộc vào cac mỏi 
quan hẻ, cả bẻn trong lắn bén 
ngoai. Tổ chức không thế kiếm soat 
tất cả các mói quan hề nay nhưng 
co thẻ gây ảnh hưởng thong qua 
các hoạt đông có đạo đức. 

Khi tuyến dung nhân sư có nên 
tảng khác nhau, mỏt doanh nghiệp 
co đạo đức thường bắt đảu với việc 
lắp ra cac nguyên tác hoậc Liêu 
chuẩn rieng, thương được goi bảng 
thuäất ngư “điều lé” hoặc “quy tác 
| ủng xử” của công ty. Nhưng tiêu 
¡ chuẩn nay trỏ thanh điềm tham 
chiêu đé đua ra quyét định trong 
mỏi trường lam viéc, đác biết là khi 
nhăn vien phải đối mật với những 
quyết định khó khản 

Tuy nhiên, kinh doanh co đạo 
đúc khong đon giản là một cam kết 
tren giầy. Theo chuyên gia vé lãnh 
đao ngươi Mỹ Stephen C'ovey, các 


môt nên vân hóa mã mọi người 


tó chức con phải thúc đáy phát triến ' 


Công ty ban 
hanh và 
truyền đạt quy 


tắc ứng xứ của 
cong ty. 


Công ty ghi 
nhản vả khen 
thuỏởng 


nhưng hành 
vi co đạo đức. 


Stephen Covey 


Sinh ra tại Thành phố Salt 
Lake, Hoa Kỳ vào năm 1932, 
TS. Stephen Covey là một 
chuyên gia, giảng viên, cố vấn 
cho tỏ chúc và tác giả về lânh 
đạo được col trọng trên toàn 
thế giới. Ông lón lên trên một 
nông trại ở Utah và sân sàng 
đề bắt đảu sư nghiệp vận động 
viên, nhưng vào nhùng năm 
cuối của tuồi thiếu niên, ông bị 
mắc bệnh thoái hóa khiến ông 
phải chống nang khi đi bộ 
trong vài nám. Ông theo học 
quản trị kinh đoanh tại Đại 
học Utah, sau đó dành hai năm 
làm nhà truyền đạo Mắc Môn 
ó Anh trước khi lấy bảng MBA 
tại Harvard và sau đó là bảng 
tiến si tại Đại học Brigham 
'Young. Nâm 1983, òng thành 
lâp Trung tâm Lãnh đạo Covey 
tại Provo, Utah, sau này trở 
thành Franklin Covey 
Company. Ông qua đời vào 
năm 2012 ở tuối 79. 


Tác phám chính 


1989 7 thói quen hiệu quả 
1891 Lãnh đạo tập trung vào 
nguyên tác 
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Các doanh nghiẹp hàng thơi trang 
sử dụng nguyên vạt liều va lao động 
trên toan thẻ giới. Ngưõi tiêu dụng 
ngay cang đỏi hỏi mình bạch vé 
hang hoa va chính sảch đề họ có thé 
mua hang với luong tâm trong sach. 


thấy "lam điều đúng đản dẻ hon 
nhiều so với lam điều sai trải". Khi 
đối mắt với các quyết định háng 
ngay vé cach hanh xu đúng đán, 
nhân viên phải biết ý nghĩa thục sự 
của việc “lam điều đúng đản” 
Công ty phải có chính sách về mọi 
vấn đé tư an toan cho đến nhân 
quà tậng từ nha cung cấp đề đảm 
bảo mọi người hiều nhũng gi được 
ki vọng mà thục hiện cho phù hợp. 


Đóng lục tu cấp trên 

Các cóng ty uu tiên phát triển một 
nên vàn hóa đạo đức thuong chọn. 
nhân viên dụa trên giá trị cũng như 
ki nâng, và bảo đảm các nhân viên 
mới ý thức được vai tro, trách 
nhiệm của mình và cách mọi thứ 
được thục hiện trong tố chức. 
Nhũng tố chức như vảy luôn sản 
sang đám bảo râng nhản viên mới 
chấp nhân các giả trị của công ty 
va nh thấy các giá trì đó được 
kháng định trong hanh động của 
những người xung quanh. Nền văn 
hóa này phải được thúc đấy từ trên 
xuông. Nhà kinh tế học ngươi My 
Milton Friedman có câu nói nói 
tiếng ráng trach nhiệm xã hội của 


&® 


Chúng ta là những người tiên , 


phong và chúng ta muốn cho 
mọi ngưởi thấy rảng đây là 
một mỏ hình hiệu quả và có 
khả năng tự duy tri. 


Ali Hewson 
Nu đoanh nhân theo phong trào đạo. 
đục người Ireland (1961-) 
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| doanh nghiệp la tăng loi nhuận 
“dưới những hạn chế của pháp 

| luật" và “các quy tác của tro choi” 
nham đảm bảo canh tranh “cỏi mở 


lân". Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng 
tai chỉnh nam 2007-08 la mình 
chứng ro rang cho tháy các quy tác, 
luật lệ va quy định vản không đủ 
đề duy tri tiêu chuấn đạo đức trong 
kinh doanh. Cán có nhưng nha 
lanh đạo liêm chinh đề ban hanh 
¡ va khuyến khích hanh vi đạo đúc 
trong toàn bộ tố chức. Vói việc lam 
theo các nguyên tác của công ty 
trong mọi co hói va tại moi cấp độ, 
các nha lanh đao co thề tiếp tục 
chứng minh vai tro quan trọng của 
minh trong vân hóa cóng ty. 

Trong cuốn sách Lanh đạo táp 
trung vào nguyên tác, Stephen 
Covey mò tả sự tin cậy, tôn trong, 
chính trực, trung thực, ngay thắng, 
còng bảng, bình đảng và lòng trắc 
án là “các quy luát của vũ trụ” và 
xem đó la nhưng tiêu chuắn cán 
thiết đề trỏ thành nhà lanh đạo có 
đạo đức. Covey nồi tiếng nhất với 
cuốn sách 7 thói quen hiệu quả, 
trong đó ông đẻ xuất rằng người 
không hiệu quả luỡn có gắng quản 


| va tư đo ma không lừa đảo hay gian | 
| 


li thời gian theo những ưu tiên, 
trong khi ngươi hiệu quả tư chủ 
trong cuốc sống và quản ]¡ các mồi 
quan hệ theo nguyên tác. Nhung 
quy luật tụ nhiên va tiêu chuấn 
quản trị nay co giả trị phố quái. 


Lanh đạo theo đạo đức 

Thóng thương, lành đao của các tó 
chúc co đạo đục khóng phải lã 
nguöõi độc đoan. Họ co thề có phong 
cách cỏi mỏ, háp dản và giỏi lãng 
nghe, có khá nâng cảnh giác với 
những vấn đẻ trong toàn bô doanh 
nghiệp. Công ty của họ có cấu trúc 
Tô rang với các vai tro và trách 
nhiệm được phản định rạch ròi, 
ninh bạch, đề bạt dụa trên công. 


Í lao và một chiến lược được truyền 


đạt tốt đề nhân viên hiếu những gì 
cản làm và nơi họ thuốc vẻ. 

Lãnh đao là ngươi chinh trục se 
có sức ảnh hưởng manh mé đến 
người khác. Nhiều nghiên cứu đà 
chỉ ra rằng người giỏi có thể đưa ra 
quyết định tỏi khi làm việc nhóm, 
đác biết là trong các tình huöng 
càng thẳng. Đề tránh nguy co áp 
dung “tu duy táp thế”, CEO phải 
quy định cách lam việc tiêu chuẩn 


¡ cho mợi ngươi trong tố chức. Quản 


trị hieu qua la điều rát can thiết va 
phu thuọc vao hieu qua của lam 
việc nhóm: va giao tiep giua hoi 
đóng quản trị và CEO. Mot hoi 
đóng quản trị có cau trúc được 
phản định ro rang và có vấn hoa 
tranh luan lanh manh se co nhiều 
khả năng nhân ra những van đé 
mới xuát hiện và hanh đong kip 
thơi, phụ hợp. 

Điều nay khóng xảy ra tại 
Enron, công ty đa trỏ thanh mọt 
trong nhũng vị dụ đảng hó then 
nhát vé lanh đao trai đao đức. 
Enron Corporation khói đáu là mót 
công ty nhỏ kinh doanh đuøng òng 
dán khi đót rồi phat triền thanh 
công ty đại chúng lon thủ bảy cua 
My. CEO Jeffery Skilling đã tích 
cục xây dựng một nén vân hoa mở 
róng cac giới han; phương châm 
của óng la "lam đúng, lam ngay va 
lam tót hon". Nhưng du đật ra một 
bọ tiêu chuấn rõ rang đề nhân viên 
lan theo, cac nhà điều hanh lại 
thao túng quy tác kế toàn và che 
đây nhung khoán lỏ va khoản nọ 
khống lỏ. Enron sụp đó nam 2001, 
Sktlhng cung voi chủ tịch Ken Lay 
bị xet xử voi 46 tọi danh, trong đo 
có rủa Liên, gian lân ngân hang, 
giao dịch nội giản và thông đóng. 


Lam điều đúng đản 

Thương hiệu thoi trang của Anh 
'Ted Baker ban dảu la mọt chuyên 
giá về ao sơ mi lại Glasgow nam 


1988 va hiện đả mỏ nhiều của hang, 


tai chau Mỹ, châu Âu, châu Á va 
Trung Đong. Cong ty nay được biết 
đến vơi những thiết kẻ không liên 
quan đẻn nhau, nhưng trải với 
phong cách thiết kẻ, ho cổ gảng trỏ 
thanh hình mắu về cách thức hoạt 
đóng kình doanh. Ted Baker nó lục 
nhâm đảm bảo các vân đề về mói 
trưởng, xả hội và đạo đúc la mỏt 
phần không tách rơi trong hoat 
đóng kinh doanh, qua đó nhan 
vien luon đồng thuản với các tiêu 
chuấn cao của công Ly. 

Ted Baker đả đặt ra mục tieu 
không ngưng cải thiện tính bén 
vung cho các bỏ suu tập của minh, 
vị vậy nhân viên luôn biết rõ mục 
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tiêu cản đạt được. Cong ty con cam 
ket đo luong va cong bó tien trình 
đạt được các mục tiêu bẻn vừng va 
co mót “ngươi bảo vệ xanh” toan 
thoi gian đề tấp trung cho việc cai 
tiên. Họ cùng co một “Nhóm lương 
tảm” gqóm nhưng ngươi đen từ 
nhiều bỏ phản khác nhau trong tó 
chức, chíu trách nhiem về các văn 
đề xa hỏi, môi trưng va đạo đúc. 
Cac công ty kinh doanh có đao 
đúc thuong thé hiện cam két đạo 
đục bảng cach ket họp vói cac tố 
chúc co thé giúp họ cải thiện tiêu 
chuấn. Ted Baker là thanh viên của 
Made-by, mót tó chúc phi lơi nhuận 
của cháu Âu voi nỏ lực cải thiên các 
điều kiến xả hỏi va môi trường, 
trong nganh thơi trang va làm cho 
thoi trang bên vững trỏ nên phó 


biên. Bát kì công ty nao liên kết với 
Made-by đẻu phải phản tích tình 
đao đúc trong tung khia cạnh hoạt 
đọng của mình, từ loại sợi được sử 
dụng trong sản pháắm cho đến điều 
kiên lam việc của cóng nhản trong 
nha may. Cóng ty cùng có thể 
truyền cảm hưng cho khach hàng 
đề năng cao y thực xa hoi: mọt số 
quản ao có gân biểu tương thùng 
rac bị gach cheo nhàm khuyến 
khich tải chế sản phám. 

Doanh nghiẹp có đạo đực cũng 
la mọt doanh nghiép tớt. Khách 
hàng bị thu hut bởi những còng ty 
ma ho có cảm nhân tót, nhàn viên 
tai năng bị thu hút va trung thanh 
hon, và có đóng được bảo ve, tranh 
tình trang giảm giả có phiêu như 
đã xảy ra cho Enron. ø 


Kinh doanh co đao đực khong chỉ phụ thuoc vao hoạt đong kinh doanh của 
cóng ty và vân hoa doanh nghiệp: các nguyên vặt liệu, nhà cùng cáp và đổi Lác 
kinh doanh của cong ty cùng phải lót vẻ mát đáo đức. Đề thế hiện sự mình 
bạch, một só công ty và tó chức công bö số liều về những khia cạnh trong hoạt 
động kinh doanh của họ, chàng hạn như địa điềm sản xuảt, su phản bó nâng 
lượng, cáp đọ tại chế và mức đọ đa dạng của nhân viên. 


Su phản bỏ năng lượng. 


Xử li chát thải 


Muc đỏ đa dạng của 
nhàn viên 


ở 
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\ TẤI đình nghĩa, tiếp thị la linh 
vục quản trị chuyên vẻ bản 
hàng. Tiếp thị la sợi day 

liên két giữa sản xuát va lợi nhuán, 

sử dụng kiến thúc chuyên môn đé 
chọn các kẻnh phù hợp nhất cho 
việc đưa một sản phám hay dịch vụ 
đến với ngưỡi có khả nảng mua lớn 
nhàt. Đề đạt được mục tiêu trên, 
điều quan trọng là phái hiếu biết 
sâu sắc về thị trường, bao gồm 
nghiên cúu ki lưỡng vê hanh vi va 

li sống của khách hang đề phát 

triển nhưng sản phám hoặc dịch vụ 

ma họ kho có thề bỏ qua, từ mục 
đích, chúc năng, chát lưọng va vé 
bé ngoài cho đên tóc độ cung cấp, 
nơi bản, giá cả và mức độ hỏ trọ 
dịch vụ khách hang. 


Hiều biết vẻ khách hàng 
Đó là trên lí thuyết. Trên thục tế, 
việc làm cho khách hảng yêu mén 
doanh nghiệp là thach thúc lớn 
nhát của tiếp thị. Quá trình nay bát 
đầu bàng việc thu thập dư liệu lịch 
Sú mua sảm của khách hàng. Kết 
hợp với phản tích bất kì số liệu 
thỏng kẻ co sản nào vẻ nhản kháu 
học và lõi sóng, các dữ liệu đó có. 
thể được sử dụng đề dựng một mỏ 
hinh tiếp thị - vé bản chát là một 
công thức toán hoc chỉ ra tỉ lệ mua 
hàng tiêm nàng dựa trên một tắp 
hop các biến sỏ. 

Đuong nhiên, việc có gảng dự 
đoan tuong lai bảng loai hình dụ 
bao này có những nguy co cỏ hưu. 


Nhà tiếp thị con phải lưu ÿ đến 
thay đối vé thị hiều, công nghề, 
tinh hình chính trị va kình tế, tụ đo 
doanh nghiệp moi co thế thích ứng 
nhanh chong, tranh đuoc cái ma 
nha nghiên củu về quản trị 
Theodore Levitt gọi la “tỉnh thiến 
cận trong tiếp thị”. Ví dụ, khi ngươi 
tiêu dung ngay cang phu thuộc vao 
điện thoại di động va máy tính 
bảng, nhùng doanh nghiệp có khả 
nâng nhìn xa trong ròng đả phat 
triền cac kenh thuong mại di đọng 
va đạt đuọc nhiều lợi ích 

Trong nhiệm vụ dự đoản như 


| cảu va mong muôn của khách 


hang, một số công ty tiên tiên nhát 
thu thập va kiém tra dử liệu hãng 
ngày đề có thé điều chỉnh tuong 
ủng các yêu tö chinh của “tiep thị 
hỏn họp” - chảng hạn nhu bản 
thân sản phẩm hoặc dịch vụ, noi 
bản, giả cả và khuyến mâi. Ví du, 
cóng ty sản xuất máy ảnh của Nhật 


.® 


Tiếp thì chỉ mất môt ngay đề 
học nhung mất cả đöi đề trỏ 
nên tinh thông. 


Philip Kotler 
Chuyên gia tiếp thị nguồi Mỹ (1931-) 
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Konica Minolta sủ dụng mót contj 
nghe chuyen biết đề theo đöỏi so liệu 
ve doanh só, hoạt đọng cua đới thủ 
cạnh tranh va cac xu hướng thị 
truong trong thơi gian thục đề co 
thế phản ứng mót cach hiệu quả. 


Chiên luọc tiếp thị 
Có thể noi sản phám hoặc dịch vụ 
la thanh phản quan trọng nhát của 
tiep thị hón họp. ĐoI voi háu hét các 
công ty, mỏi san phám hoặc dịch vụ 
của họ co chu ki phát triền riêng và 
co thé được quản lí đề tối đa hoa lợi 
nhuân bảng cach đất ra các uu tiên 
chỉ tieu cho tiep thị. Ví dụ, voi tấ†› 
đoan thục phám Mars, loại só-cö-]a 
cung ten ban chạy nhất của họ tư 
lầu đà là nguồn tạo ra lọi nhuản, tài 
trọ cho hoat đọng mỏ rong của công 
ty vào các lình vục khác như keni 
va thúc ân cho thú cung 

Đề hỏ trọ việc quyết định vé đa 
dạng hỏa vao các thị trường mới đó, 
doanh nghiệp cỏ thề sử dụng mót 
cóng cụ biếu đó, chẳng han Ma 
trần Ansoff, biều diễn các sản 
phám hoác dịch vụ hiện có và tiềm 
nâng theo cac yếu tố rủi ro liên 
quan. Nẽu mót doanh nghiệp quyết 
định phát triền va tiép thị mọt sản 
phám hoặc dịch vụ moi, ho phải 
cản nhắc cần thân vẻ cách thức 
ban hàng và truyền tải thong điệp 
đến khach hàng. Trong quả trình 
lắp kế hoạch ra mát một sản phẩm 
hoác dịch vụ mói, mọt cóng cụ co 
giả trí khác la Mó hình ATDA, cung 
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sẽ 


Iilui 


cáp nhùng tiêu chí rõ rang đề xác 
định đạc điểm của sản phám hoạc 
dịch vụ đo: cách thu hut sụ chủ y 
của nguoi tieu dung, duy tri sụ ua 
thịch của ho va tạo ra nhu cảu 

Cùng với việc phảt triển mot 
sản phảm hoặc dịch vụ cụ thê cho 
mọt thị truong cụ thẻ, việc tạo 
thuong hieu củng quan trọng 
khong kem. Mục tieu la phai lam 
cho thuong hieu gan liên với mọt 
tại; hợp cac tính chát đạc biết của 
sản phảm. Theo loi của chuyẻn gia 
tiếp thị Seth Godin: “Thuong hieu 
la tạp họp cac ki vong, ki niệm, cảu 
chuyen va cac mọi quan he ma khi 
két hop cùng nhau se dàn dàt 
khach hang lụa chọn loai sản phầm 
hoàc dịch vụ nay thay vì mót loại 
khác. Neu nguới tieu dung... khong 
tra tiền, lua chon hay kế cho nguoi 
khác nghe vẻ một thuong hieu thị 
thương hiệu đo không co gia trí gì 
trong tam trì của họ.” 


Quảng bá sản phám 

Khi sản phẩm hoäc địch vụ tối uu 
đa đuợc phat triền két họp với nhàn 
điện thương hiệu, vấn đẻ tiep theo 
la tìm cách tiếp cận khach hang 
tiêm nàng, Cac hình thức quảng ba 
va khuyên khich mua hang - nhu 
khuyen mái, rut tham trủng thuong 
va giảm gia - co thé được triền khai 
trong ngản hạn đế thu hut sự quan 
tâm ban đáu. Các biên phap nay co 
thể đạc biết hiệu quả khi gioi thieu 
sản phám ö nhũng khu vục có 


nhiều đøi thủ canh tranh đé gianh 
chỏ trên ke ban hang, nhu sản 
phám vẻ sinh nhà của và keo. 

Mot trong nhung chiên lược lau 
đói nhất đề truyen đạt thong tin tới 
khách hang la quảng cao truyền 
mieng Trong thoi đai truyền thong 
xa hoi, viec tao ra loi đón vé một 
san phám hoạc dịch vụ moi ngay 
cang phu thuoc vao khả nảng tiếp 
cạn cac nhom nguoi cu thề thong 
qua Facebook, Twitter, YouTube va 
các phuong tien trực tuyen khác và 
khuyen khich ho chìa sẻ thong tin. 
Khi mót video co thương hiệu đưoc 
lan truyen, tiềm nang tiep cận 
khach hang tren toan cau đạt toi 
hàng chục trieu nguoi. Neu cac 
phuong phap truyẻn thong co chì 
phì tương dỏi tháp nhu vảy đeu 
mang lại hieu qua, cau hỏi đất ra la 
tại sao phải quảng cao? Nhung đé 
xay dụng hinh ảnh trong dai hạn 
va củng co gia trị thuong hieu, 
quảng cao vản giữ mot vai tro nhát 
đình. Mót chien lược quảng cáo 
được duy trì lien tục co thé khiến cả 
trẻ em lán ngươi lon đều bị thu hút 
bói cac khấu hiệu, bai hat và hình 
thục de nhan dien. 


Duy tri thông điệp 

Doanh nghiep phải can nhắc cán 
than cac thong điệp ma ho gui đen 
khach hang và đói thú vì thị truong 
co the đanh gia cac thong điep đó 
moót cach khát khe. Cac cong ty bị 
phat hiện hanh đóng thieu trung 


thục hoac truyền đạt một phân sự 
thạt vẻ chúng nhạn sinh thái có thẻ 
bị buọc tôi “sơn xanh” (đánh bỏng 
thương hieu báng mac thản thiện 
mói trương giả tao), va kho ma lây 
lại được long tin của cong chúng 
Tren thực tê, du cong ty đua ra đé 
nghị ban hang hấp dán đến đâu đi 
nua, nguøi tieu dung Van Co Xu 
hướng ngày cang muôn nguôõi củng 
cap sản phẩm dịch vụ co ÿ thức xã 
hội. Do đo, ban quản trị cản can 
nhac vai tro của đao đức trong tó 
chục va xảy dụng bó quy tác ủng 
xu của cóng ty đối voi nhã cũng 
cấp, nhân vien, khach hang va 
cong đóng. Du có đóng cö thé xem 
trach nhiem của doanh nghiép là 
tư tien it quan trong nhát vẻ mát 
thuong mai nhung yêu tỏ nay hiện 
đa trỏ thanh mọt phán không thé 
thieu trong chiên luoc bán hang 
thanh cong của bó phạn tiếp thì. & 


éó 


Đừng tim khách hang cho 

sản phẩm của bạn, hãy tim 

sản phẩm cho khách hang 
của bạn. 


Seth Godin 
Doanh nhan nguoi Mỹ (1960-] 
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TIẾP THỊ cú VAI TRÒ QUAN 
TRỌNG ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ 
6IA0 PHÚ HOÀN T0ÀN CH0 
PHÙNG TIẾP THỊ 


MÔ HÌNH TIẾP THỊ 


BỒI CÁNH So lieu nay sau đo có 
TRỌNG TÀM thế đuọc bọ phận tiếp 
Các mò hình tiếp thị thị xủ li đế tình toan mót 
mö hình vẻ ket qua kinh 
CÁC MÓC QUAN TRỌNG doanh tiẻm náng của 
1961 Viện Khoa học Tiếp thị sản phảm 
được thành lập. 
1969 Giáo sư người Mỹ 
Frank Bass công bố một mó 
hình tiếp thị có tảm ảnh 
hưởng lón, có thể được sử 
dụng đề dụ đoán nhu câu. 
Tn. 1970 Các mô hình đo Hioat đọng tiếp thì phải 
lường và ra quyết định phúc Tiếp thị ánh huởng đến họp lí, dua tren só lieu 
tạp được xây dựn( các quyết đinh quan thu thap đuọc tụ tát cá 
Độ CIỢ y ng. trong vẻ sản phám, kẻ cac bỏ phân của doanh 
1980 Sự ra đời của các máy hoạch và chỉ phi š nghiệ 
scan trong của hàng tại quảy ghiẹp 
thanh toán cung cấp cho bộ 
phận tiếp thị các số liệu mới 
và thúc đầy việc phát triền — ——— 
Khi bế4 ME SÀHƒ Đặt. oanh nghiep cản nghiên cuu - dùng cung với các bien sö khác liên 
ap chí Marketing cán thân thoi quen mua sâm , quan đến sản phẩm. Nhúũng sö liêu 
Re sfy D0 Hàn mà. của khach hang đế lập kế và bien sö nay đuợc nhạp vao một 
ki Hà E đ8EC học dùng hoach cho cac chien lược tiếp thị mô hình toan học đuọc lập trình đề 
HN p thị. kinh doanh. Việc sủ đụng mó hình thuc hiện mọt phep tinh tùy biên 
Tn. 1990 Các hệ thống thông toản học đề lắp ke hoach chiến lược  Ket quả thu được se giúp định 
Hà tiếp thị thông minh đã sản phám va hỏ trợ ra quyết định la lương hiệu quả tiếm nàng của sản 
dưng on [o5 Hi ca một phản khóng thể thiêu trong bát - phám theo các kenh khac nhau 


thông thường, cung cấp 
thông tin cập nhật hàng 
ngày và đưa ra dự báo. 


ki hoạt đong tiếp thị hien đai nao. 
Các chương trinh may tỉnh vé tiếp 
thị sử dụng các bo dữ lieu só học về 
đặc điềm mua hang của nguõi tieu 


nhảm vào cac phản khuc thi truong 
khac nhau. Bảng cách kiếm tra so 
liệu, bỏ phân tiếp thì và những bộ. 
phan khac co thế đo lương múc 


Lợi ¡ch của “du liêu lon” 316 17 
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Tiep thị von là cong viẹc tao 
ra ket qua. 


Geofí Smith 
'VantagePoint Marketing (1962-) 
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tang trưởng dụ bao của san pham 
và đua ra các quyet định về cách 
két hợp toi tru các yeu to co kha 
nang lon nhất tao ra thanh cong, 

Thu thạp dù lieu cán thiet đe 
lạp 1uo hình là mọt nhiem vụ rat 
quan trong. Cán có thong tín từ 
tất ca các linh vục cua hoat đong 
kinh doanh sao cho tat cả các 
buộc trong qua trình đua sản 
phẩm từ khi con tren bạn ve đen 
với khách hang đeu đuọc xem xet 
Khi David Packard, nha đong 
sang lạp Iiewlett-Packard, noi 
ràng “tiếp thì có vai tro quan 
trọng đen mục không thé giao 
pho hoan toan cho phong tiên 
thi”, y ong la cac ke hoạch do bó 
phản tiep thí lắp ra có thẻ trò nên 
vo nghĩa neu thiêu sự tham gia 
đáy đủ của cac bo phán khác 
Ngoài Việc yeu cau phe duyet ke 
hoach va ngan sach, bo phạn tiep 
thị nen trao đói voi tat ca các 
phong ban đẻ thu thạp du liêu va 
chia se thong tin sau khi đã đua 
ra quyet định. 

Sử dụng những dù liệu nay, bo 
phân tiếp thị co thể mô phông việc 
kiềm tra sản phám va nháp vao 
cúc biên so sử đụng nhưng giả 
định khác nhau vẻ các yêu tô của 
tiep thị hón họp, chảng hạn điệu 
kiến thị trương va hanh vi nguõi 
tieu dụng. Cang có nhiều đủ hiệu 
liên quan va moc thoi gian của các 
du liêu đo cảng đái thị ket qua thu 
đuọc cang chinh xac. Cac mô hình 


nay đam bao ràng moi kịch bàn 
đeu đa duoc nghiền cu. Bo phan 
tiep thị co the chon trong so cac 
mo hình khác nhau hoạc thiet ke 
mo hình rieng, nhúng điềm mau 
chot đẻ mo hình phát huy tác dụng 
chình la du lieu 


Thu thạp va su dung du lieu 
Công ty san xuất hang tieu dụng 
Procter & Gamble (P&G) đa đau tu 
manh vao viec tập hop du lieu va 
lắp mo hình, triển khai cac quy 
trình kì thuat số tu nha may đến 
gia bay hang đe thu thạp› so lieu. 
So lieu nay co the đuoc dụng đe 
điều chính tục thì ke hoạch san 
phảm va phan phoi, cùng nhì 
đuọc them vao mọt cơ só du lieu 
lon đẻ su dung trong tuong lai 
Nhu CEO Robert MecDonald đa 
noi, "viec lap mo hình du lieu va 
các cong cu kì thuat số khác đang 
định hình lại cach thục sàng tạo 
của chung ta”. 

P&G tập trung vao các quy 
trình thu thap dù lieu noi bo va 
cung phụ thuoc nhiều vao thong 
tin thi trương từ cac đói tạc ben 
ngoai. C'ac lanh đao tren khap the 
gioi của ho hơi y mỏi tuản mọt lan 


đe kiem tra so lieu va đua ra quyet 
định nhằm phan ung voi hanh vì 
tieu dụng. Nhu MecDonald đa noi, 
"chình cac nguon so lieu đả giup. 
tao ra thuong hieu va giủ cho 
thuong hieu luon nảng đọng”. « 


Nghien cuu thí trưởng co vai tro 
quan trong, nhung có thẻ mat rất 
nhiều thoi gian đề thu thạp du lieu 
đai đien cho lua tuổi, giỏi tình va 
nên tảng của nguõi tieu dùng. Mo 
hình may tình thuc hiện nhúng việc 
nay voi toc đo nhanh hon. 


Nguỏn góc của các mö hình tiếp thị 


Các mô hình vẻ hành vị người 
tiêu dừng xuất hiện tù thập niên 
1960, bắt nguỏn tù nhu cảu phải 
tố chức hoạt động tiếp thị một 
cách khoa học hơn và giảm sự 
phụ thuộc vào bản nâng hay cac 
ý tưởng thiếu căn cứ. 

'Vào tháp niên 1960, học giả 
người Mỹ Robert Ferber chủ 
trương sử dụng các mô hinh và kĩ 
thuật mô phóng toán học, gọi là 
các mô hinh đo lương do được lắp 
ra đề đo nhu câu sản phám dưới 
dang một hàm của nhiêu biến số 
đọc lắp - vi dụ, nếu giá bán tảng 


1% thi sẽ ảnh hưởng thế nào đến. 
nhu cầu? Sau đó, năm 1969, giáo 
sư Frank Bass tạo ra mô hinh 
Bass, đến nay vản được dùng để 
dụ đoán tốc đó chấp nhận vả lan 
truyền thóng tin về sản phẩm mới 
trên thị trường. 

Các hệ thống hỏ trợ ra quyết 
định (DSS) dùng mỏ hình đo 
lường đề dụ đoán kết quả của các 
quyết định mới, thêm vào các 


| biến số - như kết quả tùng xảy ra 


trước đó trong bối cảnh tương tự 
~ đề giúp bộ phản tiếp thị đưa ra 


! các lựa chọn tối uu. 
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BÓI CẢNH 


TRONG TÀM 
Tiếp thị tập trung 


CÁC MÔC QUAN TRONG 
Tn. 1920 Khái niệm nghiên cửu 
thị trường xuất hiện tai Mỹ. 
1941 Robert K. Merton phát 
minh ra ý tưởng vẻ nhóm 
thảo luân tấp trung. 

1953 Peter Drucker cho rảng 
bước đầu tiên của bất kì doanh 
nghiệp nào là phải trả lời câu 
hỏi: “Khách hàng là ai?” 

1970 Nhà kinh tế học người 
Mỹ Milton Friedman đẻ xuất 
mỏ hình kinh doanh tối đa 
hóa giá trị có đông. 

1998 Giáo su về tiếp thị 
Robert V. Kozinets đật ra 
thuật ngủ “netnography" đế 
chỉ lí thuyết đản tộc học khi 
được áp dụng cho người 
dùng Internet, 

1990 Giáo sư người Mỹ 
Gerald Zaltman phát triền 
ZMET - công nghệ tiếp thị 
thần kinh học đảu tiên dùng 
đề phân tích phản úng tiêm 
thức của người tiêu dùng với 


thu thap du lieu vẻ 
nhu cầu cua khach hang 
hiến tại va khach hang 
tiem năng. 


Mọi doanh nghiep thanh công 
đều... 


Sau đo, doanh nghiep 
co thê phat triên nhung 
sản phảm giải quyet 
đuoọc van đe của khach 
hang va vì vay, đạp ung 
nhu câu hiên tai 


đanh gia tình hình thì 

truong - bao góm đói thủ 
canh tranh, nha phản 
phối, nén kinh te, công 

nghe va xu huong xã hôi. 


hình ánh quảng cáo. 
ế đạt đuọc thanh cong tren 
thị truong, doanh nghiệp 


Đ cán hiều vẻ cả mỏi trường 
kinh doanh lản cach suy nghì và 
hanh động của người tiêu dùng 
trên thị trường đo. Môi trường tiếp 
thị là thể giỏi năm ngoài phạm vì 
của tổ chức - thể giơi noi khach 
hang sinh sóng - và bao gỏm tình 
hình kinh té, quy đình của chính 
phủ, thái độ xa hội, các vấn đẻ của 
hiện tại, các cong ty canh tranh, ha 
tảng phân phối, quan hệ đối tác va 
thay đói công nghề. Trung tảm của 
thị truong nay la khach hang tiẻm 


nâng - những người sẻ bị ảnh 
huóng bói nhiêu yêu tö thuộc vẻ 


möi trương nhung cùng sẽ đuọc 
thuc đáy boi nhu cảu va ưu tiên ca 
nhân, vốn là nhung yêu tø anh 
hương đẻn sản phám hoác dịch vụ 
ma họ se mua. 

Điều nay co nghĩa la đề hiếu vé 
thi trương, mọt công ty phải tìm ra 
y nghia cua “tổng thé” mỏi truong 
ben ngoai va đóng thôi hiều được 
đác điềm tâm lì và tỉnh cách của 
ngưøi tieu dung. Mục địch cuoi 
cùng cua nhung nghien cưu nay la 
đẻ xác định nhung vản đề lon nhát 
ma nguoi tieu dùng đang gáp phải. 
Khi đa xac định đuọc nhùng văn 
đẻ nay, doanh nghiep cản phan hỏi 
mọt cach sang tao, cung cắp nhung 


san phám va dịch vụ được Xem la 
giải pháp hoan hảo. 


Thu thâp dù liệu 

Phản tích này nghe co vẻ đơn giảr., 
nhưng khi xem xét bat kì thì truông 
cụ the nao bao góm hang nghìn 
hoặc hàng trieu cả nhân, lam thé 
nao đề mọt nhân viên tiep thì hiếu 
được cach thúc suy nghì và hanh 
xu của nhung nguơi đo - chua kế 
nhủng van đẻ hoäảc mong muón 
khong đuoc đáp ung cua họ, cả 
tren phuong điên ca nhan lán tấp 
the? Viec đảu tiên la khao sát ki 
toan bo moi truong song của khac+ 


Xem them: Khac biet tren thì truong 28-31 = Tạp trung vao thì truong tuong lại 244 
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49 = Lam khach hang 


yeu quy bạn 264-67 = Du bao 278-79 » Tiên thì hon họp 28083 = Toi đa hoa loi ích khach hang 288—89 


hang. Đóng lục cơ bạn nao thục đáy 
ho quyct định mua hang? Khách 
hang đất ra nhúng gia trị gì cho gia 
cả. chat luong va thiết ke? Trong 
cac ap lục xa hoi, vàn hoa, tại chính 
va Cong nghe của mọi truong đo, áp 
lục nao đạc biet anh huong đen ho? 
Bö phạn tiep thị muốn biet thong 
tin chị Hết tren thục te ve đoi song 
cua khach hạng. Cuoe song hàng 
ngày cua nguoi đo như the nao? Ho 
co nhùng viec nao co the đuọc thục 
hiện de dang hon khong? Công Ly 
co tièm nàng giải quyết đuọc 
những loai van đe nao khác nua? 
Theo nha tụ tưởng co tạm anh 
hương lon trong lình vục quan trị 
Peter Drucker, mục tieu cua toan bo 
nghIen cuu nay la đe “lam cho viec 
bạn hang tro nen khong can thiết” 


Song söt qua thoi kì suy thoai 
Nam 1973, [)rucker khuyen các 
nhà lanh đạo doanh nghiep nen 
“biếu rõ vẻ khach hang de Lạo ra 
sản phám phù họp và khach hang 
se tụ tin đen”. Vao thoi điềm đo, 
giỏi doanh nghiệp đang phai đói 
mát voi su hón loàn khi tát cả các 
nén kinh te lon ö phuøng Tay đèu 
rot vao Llnth trạng suy thoải, chan 
đut giai đoạn tâng trường nhanh 


Peter Drucker 


` 


Tap trung vao khach hang.. 
la xay dung nhan thuc sau 
Sắc ve cach thuc khach hang 
su dụng san pham của ban. 
Ranjay Gulati 


Giao su kinh doanh cua Harvard 


P 


keo đai tu khi ket thục The chien HI, 
ngoại trụ mọt vai nam cham phat 
trien. Moi cong Ly đeu suy nghị ve 
cach thuc song sot qua thoi điem 
kho khan phia truoc 

Suy Lhoại ap đen ngay trong 
nam Drucker xuat ban cuon sac] 
mà sau đo đuoc chao đón nhú mot 
kiet tác, Quđn trí: Các nhiem vụ, 
trách nhiem va thục hạnh (1973). 
trong đo ong khang đình cach duy 
nhat đe hien thục hoa tảng truong 
của mọt doanh nghiep la tạp trung 
vao khach hang. Ông viet: “Chì co 


Là một trong những chuyên gia 
được nhác đén nhiều nhất trong | 
linh vực quản trị và tiếp thị, Peter 
Drucker được tiếp xúc vỏi những tu 
tưởng lón trong suốt thòi thơ ấu tại 
Vienna, Áo. Ông sinh nảm 1909, có 
cha là một nhà kinh tế học và luật 
sư và mẹ là một trong nhùng người 
phụ nữ đầu tiên ở Áo học vẻ được 
phám. Hai vọ chỏng thường tó chức 
các cuộc gặp gở tại nhà và cậu bé , 
Drucker được khuyến khích tham 
gia các buồi thảo luận buối tối vôn 
thường có sự góp mặt của nhừng 
chuyên gia nồi tiếng. 

Được trang bị tấm bảng ngành , 
luật của Đại học Hamburg và khi 


mot đình nghĩa đừng ve mục địch 
kinh doanh,” và đo la “tao ra khach 
hang”. Y cua ong la viec khach 
hang sản long chỉ tra cho hang hoa 
hoạc dịch vu chình la chat xuc tác 
khuyen khich doanh nghiep bien 
nguyen vat liet va các nguõn lục 
thanh san pham đe ban. Neu 
khong co mong muon và nhú cau 
cua khach hang thì se khong co 
đóng lục cho hoạt đong thuong mai; 
va nguọc lại, neu khong co thuong 
mại thì se khong co gi đuoc san 
xuát ra đe đạp ung nhù cau của 
khach hang 

Drucker cho ràng khi mua mot 
thu đt đo, khách hang khong nghĩ 
ve ban than san pham hay dịch vụ, 
ma ve sụ hủu ¡ch cua no. Đoi với ho 
đa trị nam ö kha nâng giai quyet 
van đề của thu đuọc mua 

Mạc du la cot lỏi của hau het cạc 
li tnuyet va hoạt đọng tiep thị hiện 
đại nhung tai thoi điểm đo, y tuong 
cua Drucker lại trai nguoc voi cách 
tiep can quản trị pho bien của thập 
men 1970, ung ho viec tỏi đa hoa 
gia trị có đọng. L¡ thuyet nay đạt su 
phon thình vao vị trì trung tam của 
doanh nghiep thay vì nhu cau và 
mong muon của khách hang, Theo 
đo, doanh nghiep nen hoạt đong 


su nghiệp bảo chỉ bảt đầu tiến 
triền, öng chuyền đến Anh khi 
sức mạnh của phát xit Đúc tảng 
lên, sau đó định cu ó LoS 


| Angeles. Tại đây öng đả trỏ 


thành giáo su chính trị và sau 
đó là giáo sư quản trị học. 
Drucker đà viết 39 cuốn sách vé 
các chủ đẻ thuọc linh vục kinh 
tế, lãnh đạo và quản trị. Ông 
qua đöi vào nảm 2005. 


Tác phám chính 


1946 Khái niệm vé công ty 
1954 Thực hành quản trị 


: 1973 Quản trị 
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đơn thuần vì mục tiêu tang lợi 
nhuận; việc này sẻ lâm tảng giả có 
phiều và mang lại giả trị cho có 
đong. Lõi tu duy nay do nhà kinh té 
học Milton Friedman néu ra trong 
một bài báo ỏng viết cho to The 
New York Times nam 1970 và sau 
đó đuọc phát triển thêm bởi cac 
giảo su vé kinh doanh Michael 
Jensen vã WIlham Meckling trong 
bai viết “L¡ thuyet vé công ty". Như 
đuọc ảm chỉ trong tieu đẻ, bai luản 
của Jensen va Meckling nhìn 
chung khong hen quan đến the 
giỏi ben ngoài cóng ty ma chỉ tập 
trung vao mối quan he giủa những 
quản lí cấp cao va có đòng thay vì 
mối quan hệ giùa ban quán trị và 
thị truong 


Tu duy ở thế ki 21 

Khải niêm tối đa hóa giá trị có đong 
la một áp lục đáng kề trong vải 
thập kỉ qua của thế ki 20, nhung 
tảm quan trọng của hiếu biết thị 
truòng va quản trị tập trung vao 
khách hang đa dán dản được quan 
tảm, một phản là vì chiến lược tập 
trung vào doanh nghiệp đã cho 
thấy là không đám bảo tỉnh bén 
vùng. Hoạt động kinh doanh ở thế 
ki 21 đa tập trung hon vào con 
người vói một số câu chuyên thanh 
công vang đỏi, giúp thuyết phục 
các nhà quản lí đi theo chiến lược 
tập trung vào khách hàng. 


Nam 2010, giáo su vẻ kinh 
doanh Richard Martin viet mọt bai 
bảo cho to Harvard Business 
Review, đua ra du bao ve “Tho đại 
của chủ nghia tu bản tieu dung”. 
Ong cho râng chung ta đang sóng 
trong mót ki nguyên mã giả trị có 
đong khóng con la mục tiêu chính 
của doanh nghiệp. Ông viết 
“Trong ba thập ki qua, các giam 
đóc điêu hanh đà xem viec tôi đa 
hoa gia trì có đong la uu tien hang 
đáu. Nhung co bảng chúng cho. 
thay giả trị mang lai cho cổ đong 
thục sụ sẽ cao hon khi công ty tập 
trung uu tiên vao khach hang." 
Một vi dụ về việc khách hang 
khong thục sự đuọc ưu tien là 
truong họp cong ty trang sức 
Ratners của Anh. Vao cuöi thập 
mien 1980, Ratner la hãng trang sức 
lón nhát thế giới với 2.000 của hang 
trên hai lục địa. Cac của hang nay 
bản đỏ trang súc tai múc gia thấp 
va rất được yêu thích - cho đen khi 
có bai phát biếu thảm họa của giảm 
đốc điều hành, Gerald Ratner, tại 
Hiệp hội Giam đốc nâm 1991 
Trong bài nói chuyện nay, thay vì 
nói về thanh cóng của cóng ty nhu 
du đinh, ông lai ché bai mót trong 
những sản phẩm của cong ty va nói 
đua rảng gia sản phẩm thấp co thế 
la do chát lưọng kém. Những 
khach hang bị xúc pham đả tấy 
chay của hang va £500 triêu bị quét 
sạch khỏi gia tri của cóng ty; cong 


Nguoi truọt van la một thị trưng 
ngách va có mọt tạp họp các veu cảu 
đác thu vé thiết bị va thuong hieu 
thoi trang. Tiep thị vi mo có thế giúp 
doanh nghiep tiếp cản các thì 
truong ngach nhu thì truong nay. 


ty gán nhu pha sản, Vĩ dụ tai tieng 
nay cho thây nhũng doanh nghiệi› 
đối xú voi khách hang bàng thai đo 
khinh miệt có thế phải trả mọt cai 
gia rất đát 


Hiếu thị truờng 
Sau đẻ xuất ban đáu của Drucker 
rang doanh nghiệp phải hiểu tương 
tân ve khach hang, thì truong đa 
đạt đến giai đoan trưởng thanh, 
khien cho nhiệm vụ từn hiểu vẻ 
nguoi tiêu dụng, cac nhóm khach 
hang va thị trưong trên tóng thể trỏ 
nên phức tạp hon nhiêu. Mot trong 
nhung nguyên nhàn la su phản 
mảng, nghĩa la nguơi tieu dụng 
hiện nay được chia thanh nhiều thị 
trưởng nhỏ thay đối liên tục va có 
thé bát thình lình xuất hiện. Nhùng 
thị trương nhó nay đuoc phán đình 
bởi mong muốn, sỏ thích hoäc nhìịt 
câu chung cua khách hang trong 
thị trương đó. Mỏi nguoi tiêu dụng 
chịu tac động bói một loạt yêu tố 
ben ngoai, vì vây điều quan trọng 
la phải hiểu những yếu tố nay đề 
xâm nhập vao tám trí họ. 

Ví du, hoạt động giảm giả của 


éó 


Dù là Google hay Apple hay 
phán mêm mièn phí đi nữa 
thì chúng ta đang có một số 
đối thủ cạnh tranh đáng kinh 
ngạc và khiến chúng ta luôn 
phải cảnh giác. 
BiIl Gates 
CEO của Microsoft (1955-) 
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thu nhạp, xu huong, cac ván đề trien nhùng chien luoc moi đề thu 
hien tai va tảm anh hương của thấp thong tin trục tuyên, nhu tiếp 
những nhan vat quan trong đuoi thị ca nhản hoa hoäc tiep thị mót 
cai nhìn của cong chung đói mot, trong đo só thịch va mong 
Nghiên cuu là chính thục Thach thuc đạt ra cho cac nha muon cua mọt khach hàng rieng lẻ 
höa sư to mo. Đo la việc SOI - tiep thị là phải hiều đuộc cách tát co thé đuọc ghi lại va kết họp đẻ 
moi va thọc mạch mọt cach _ cá nhung điều nay tác đồng đến tao thanh mot hỏ so chỉ tiet 
co mục địch. khach hang va từ đó tim ra đong co Lap hö so tam lì la mot cách đề 
Zora Neale Hurston thuc đầy ho mua hang. Viec đâu cac nha tiep thị tìm ra ý nghĩa của 
Nhà nhan loại học nguõi Mỹ tien cản lam hiến nhien là đạt cảu nhung so thịch đa dang của nguoi 
(1891-1960) hỏi. Tiên đẻ co bản nay đuọc phat tieu dung bảng cách gom nhúng ca 
triền trong thập nien 1960 va 1970 nhan co cùng sỏ thịch va đong lục 
kì $ trỏ thanh một quy trình hỏi-vả-đấp - vao các nhom mục tiêu. Mác dù 


chinh thuc đuoc goi là nghien cưu doanh nghiep tung phản định 


RNET4 tre: ZA si. thị truờng. Cac nha nghiên cuu thu. khach hang theo các đặc điềm 


thập cả bàng chủng định luong nhân khấu hoc, chảng han thê hệ 

đói thủ cạnh tranh co thé lam phan - (thóng qua nhũng cảu hỏi đón gian - thoi bùng nó dân số hoác thẻ hệ X, 
tải khach hang, mang lai súc háp - với mọt lượng lon đạp vien) làn nhưng môt hỏ so tâm l sẻ mỏ tả chỉ 
dân nhưng cũng tiêm án nguy co bảng chung định tình (thong qua tiết hon rat nhiều. Hồ so này đuọc 
gáy thiet hại đen giả trì của thương _- quan sát trục tiếp hoạc thảo luận két hop từ thông tin vẻ thói quen 
hiệu trong mát ngươi tieu dùng, Vị; Sâu voi sò màu gỏm mớt tt đạp hang ngày của mót nguøi tiêu 
vậy, doanh nghiep cản phải biet vien). Nghiên cuu định tình thuong. qụng; cac thuong hiệu, thể loại 
mức đọ nhạy cảm với giả cả của được xem la co gia trì hon nghien ˆ nhạc yêu thịch và cả tình thế thảo; 
khach hang hien huu va khách cưu định lương khi cản nảm bắt thoi quen su dụng phưong tiên 
hàng tiêm năng nguyen nhan khach hang cháp truyền thong, hoat đong nghi ngoi; 

Hệ thông phản phỏi - quyết nhan hay tụ chới mọt sản phảm, Và địa điểm du lịch yêu thích; vy. - 
định cách sản phám va dịch vụ đèn - tìm hiếu thục tẻ củoc song của Truyền thong xa họi va các công 
tay người mua tiêm nàng - cùngla khách hang đỏng trục tuyên đa khuyên khích 
mọt khia cạnh quan trọng cản phải moi nguoi định nghĩa bản thản 
cản nhác. Doanh nghiệp nen lam ro Tiếp thị ca nhản hoa bàng một tấp hop cu thể hon bao 
cách thức cung cáp sản phám và Kế từ tháp niên 1990, doanh nghiep - giỏ hét bao gồm nhũng tình cach, 
dịch vụ sảo cho phù họp nhát voi đa định hình đuốc cach giao tiếp sö thích va nhung điều khỏng 


người mua. Internet đã biên đói 
cách thức phân phỏi, và khach 
hàng giø đay ki vong ngươi ban 
hiều được địa điểm, thời gian và 
cách thức ho muôn mua hàng 


trục tiếp vơi khach hang thong qua ` thích. Đông thoi, Internet đã cho 


Các loại nghiên cưu 

Tịnh trang của nén kinh te, mức lài 
suất, luát pháp va thay đối cong 
nghề co thể gây ảnh hưởng len 
khach hàng, trong khi cac áp lục xả 
hội va vàn hoa được cho là yêu tỏ 
quan trong nhät trong môi trường 
tiếp thị. Những ap lực nay bao gỏm 


Nhóm thảo luàn tập trung được áp 
dụng rong rãi vào cuỏi the kỉ 20 đé 
thu thập nhân xét và ÿy kiến không 
chỉnh thúc vẻ sản phẩm, nhu trong 
cảnh quay này tủ chương trinh 
truyền hình Mad Men. 
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Tiếp thi ca nhân hoa tản dụng 
thong tin thu thạp tủ cac phuong 
tiên truyen thong xa hoi va các nén 
tảng khac đề tao ra quảng cao phụ 
họp. Khach hang A la mot nguoi 
nang động, thịch thẻ thao va se 
phán hỏi voi cách tiep thì phụ họp 
vơi lồi song nay. 


Tiep thị quan he khach hang tan 
dung du liêu lịch sử đé tạo ra chien 
luọc tiep thị ca nhan. Khách hang 
B la nguoi thích xem FIvì; mọt nguoi 
ban le trục tuyên co thế đe xuất các 
DVD dua trên lịch sử mua hang 
truoc đo. 


Tao ho so tâm lì cho pheẹp các nhà 
tiep thì tìm ra điểm chúng cua mọt 
nhom ca nhan đa dạng. Mót nha 
tiep thi khon ngoan nhám vao các 
khach hang A, B va C` có thề su 
dung thị hieu chung vẻ am nhạc cua 
họ đẻ thục hien mọt chien dịch 


phep doanh nghiệp tiếp can rat 
nhiều nhũng thong tin nhụ vay, 
mang lại cho ho lượng dư liệu đói 
dao cho mục địch tiếp thị. Những. 
phán mẻm theo dõi va phản tích sở 
thích của khach hang thóng qua 
các hoat đóng trên Internet và trên 
thiết bị di động đa cho phép các 
công ty thục hiện viéc được goi là 
tiếp thi quan he khách hang (CRM) 
~ sủ đụng dư liêu trích xuất vẻ 
khách hang và các ưu tiên của họ 
đề ban cho họ nhiều sản phẩm va 
dịch vụ hon. Vĩ dụ, Amazon sử 
dụng lịch sử mua sáảm của khách 
hang đề đẻ xuảt các sản phám 
tuong tụ và đăng lên trình duyẻt 
nhũng thủ ma các khách hang 
khác co cung sỏ thịch vua mua. 


Du liệu thời gian thục 

Địch vu khách hàng qua điện thoại 
trai ngược với truyền thông xa hội. 
Đi tiên phong vao thập niên 1980, 
dịch vụ nay bat đảu chúng to ngày 


THẺ THAO NGHI DUÔNG 
| 


GIAI TRI 


† 


Khach hang A 


Khach hang B 


Khách hang C€ 


cang hủu ¡ch hơn trong thập niên 
1990 vơi sư gia tảng cua các trung 
tâm châm soc khach hang. Ban 
quản lï có thế chuyến cuóc goi tù 
bộ phan dịch vụ khách hang - hoâc 
láng nghe - đề biết đuọc khach 
hang đang gàp phái những ván đề 
nao, họ co thế cải thiên đuoọc điều. 
gì, va nhúng ván đề nào cản phải 

- được giải quyet. Các nha tiếp thi đả 
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Mọi người khöng thề biết 
rảng họ cản một sản phẩm 
khöng hẻ tón tại. 
John Harvey Jones 
Nha tu bản công nghiệp nguời Anh 
(1924-2008) 
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goi việc nay là “quản trị trải 
nghiêm khach hãng" (CEM|) vì nọ 
giúp nam băt phân ứng tục thơi của 


. khach hang vơi nguơi ban, trong 


khi CRM sử dung lịch sử mua sắn 
của khach hang. 

Linh vục khoa hoc thán kinh đã 
nàng tắm ÿ tưởng hiểu biết vé 
khách hang, củng có đẻ xuát của 
Drucker ráng doanh nghiệp cán đi 
Sâu vào tảm lí khách hàng va tìm 
hiếu cách khách hàng đua ra quyết 
định. Một vai nghiên củu của bắc 
thầy về thuong hieu Martin 
Lindstrom đà gay nao đóng với đẻ 
xuất răng dù người tiêu dùng cỏ trả 
lơi the nao đi nữa trong khi điều tra 
trục tiếp thì cách duy nhát đề biết 
điều gì trong tiêm thức thúc đáy họ 
mua hang là phải đo lưỡng nhữn( 
thay đồi vé sóng nảo của ho khi 
tiếp xúc với mót số hình ảnh, ảm 
thanh va mùi vị nhất đình. Theo 
Peter Drucker, “mục tiêu chình của 
tiếp thị thán kinh học la giải ma 
quả trình đang diễn ra trong tảm trí 


khách hang đe kham pha nhưng 
TIONG HỘI, ÓC uốn va nguyen 
nhan an qiau đăng sau các lụa 
chón của ho, đe co khả nang cùng 
cap cho họ nhúng gì họ muòn”. 

Tiệp thị than kinh học la mọt 
cạch đe hiếu khách hang và đuoc 
su dụng chu đong bói nhung cong 
ty nhúù €ooqle va Disney nhảm 
kiem tra an tuong của khách hang 
Tuy nhiên, bạn than no khong phat 
la mọt qiai phạp đề biết đuoc khach 
hang non mua cai gì. Can có moi 
qoc nhìn rong hon đề thực sự hieu 
ve thị trương và các yêu to định 
hình thị truong đo. Trong mọt số 
truong họp, day la hoat động sang 
tao thuan tủy, đuoc thục đáy bói 
mong muon bien đỏi cách sông của 
mui nguoi bảng cóng nghe, mang 
đến cho khach hang một thú gì đo 
mu ho khong nhan ra là mình 
muỏn du đả có như cảu vẻ no. iPad 
của Apple la mọt vị dụ cho thảy từ 
duy đi truọc vẻ cuọc sông của 
khach hang trong tuong lại có thẻ 
dán đến thanh cong, 


Giải phap sang tao 

Khi 1Pad đuøc ra mát nam 2010, cac 
nhà dâu tù và báo giới hoại nghì vẻ 
khả nang ban san phám này vì một 
chiếc laptop có nhiều chục nang 
hon va chì lon hơn mọt chút. ¡iPad 
bạn chạy như tóm tuoi vì khách 
hang thịch sử dụng no - iPad mang 
lại cam lạc nhanh nhẹn, thoái mai 
và cho pheẹp ho lam mọi việc họ 
thịch trên chiếc ¡Pod touch nhưng 
co man hình lon hon va một bạn 
phim dẻ su dụng hon. 

CEO cua Apple, Steve Jobs, 
khàng cình trong mót cuộc phỏng 
van voi tạp chỉ Fortune râng ông 
khong bao gio thục hiện nghiên 
cuu khach hàng. “Việc của khach 
hang khỏng phải la biết mình 


Steve Jobs của Apple khuyen 
khich công ty xem xet thế giới 
công nghe khoòng ngưng thay đối 
va thoi quen hang ngày của mọi 
nguõi đế đưa ra mọt giải pháp sang 
tao Cho mọt nhú cảu chua được 

cảm nhạn: iPad 
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Alexander Graham Bell co 
nghien cưu thi trưong 
truoc khi phát rninh ra 

điện thoai không? 
Steve Jobs 


$9 


muôn gì,” ong noi đi nói lại, "điều 
này không có nghìa la chung ta 
không láng nghe khach hang, 
nhung thạt kho cho ho khi phải trả 
loi vẻ mong muỏn của mình khi 
chua bao gio nh thay bát cụ điều 
gi xa Xói như the.” 

Theo bản nàng, Steve Jobs hiếu. 
điều khach hang muôn bởi vì ông 
co cùng mọt vân đẻ: thiêu một thiết 
bị di động được thiết ké tốt giúp 
cho viec giao Liep va thu tháp thông 
tin trỏ nen thu vị va đẻ dâng hơn. 


Mạc du Peter Drucker nhản 
mạnh tảm quan trong của hiểu biet 
vẻ khach hang, öng không thu hẹp 
điều nay trong pham vì chỉ hỏi 
khach hang vẻ thu ho muôn; y định 
cua ong la doanh nghiep củng nen 
nghi xa hơn va tìm cach sảng tạo. 
“Khach hang co thế đa cảm nhản 
đuoc su “nuôón' đo truoc khi được 
doanh nghiệp cung cấp phuong 
tiên đế thoa man,” ng lắp luận 
“Mong muon đo vân la tiêm án cho 
đen khi hanh động của doanh 
nghiệp biên no thanh nhu cảu thuc 
te. Chí đen khi đó thì moi có khách 
hang va thị trung.” 

Giao sư Ranjay Gulati luon 
kháng định buoc đảu tiên trong 
viec tìm hiếu thị trường mới, eo 
tinh cạnh tranh cao của thê ki 21 là 
đàt ra đụng câu hỏi cho khách 
hang; câu hói quan trong nhát là vé. 
những räc rói và văn đê mà họ 
đang gấp phải. Tuy nhiên, ông cho 
ràng doanh nghiệp phải có được 
bược nhảy vọt vẻ sang tao để tìm ra 
những sang kien ginp đâp ung nhụ 
cầu đo của khach hàng néu muön 
tỏn tại trên thuơng trường. « 
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BỐI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Các mỏ hình tiếp thị 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
1898 E. St. Elmo Lewis mô tả 
nguyên tắc mà sau này trỏ 
thành mỏ hình AIDA. 

1925 Nhà tâm lí học người 
Mỹ Edward Kellogg Strong 
Jr. nói về AIDA trong cuốn 
sách Tám lí bán hàng và 
quảng cáo. 

1949 Giám đốc tiếp thị người 
Mỹ Arthur F. Peterson mô tả 
AIDA như một chiếc phẻu 
bán hàng trong cuốn sách. 
Bản dược phẩm, chỉ tiết và 
đào tạo bán hàng. 

1967 Các giáo sư người Mỹ 
Charles Sanclage và Vernon 
Fryburger đẻ xuất mô hình 
EPIA: tiếp xúc, nhân thức, 
tích hợp, hành động. 

1979 Các giáo sư người Mỹ 
Robert L. Anderson và 
Thomas E. Barry đẻ xuất 
thêm lòng trung thành 
thương hiệu vào những mô 
hình phân cấp tác động dựa 
trên AIDA. 


SANG 0082x66020150-0001000001 
GHÚ Ý, QUAN TÂM, 
HẠM MUỐN, 

HÀNH ĐỘNG 


MÔ HÌNH AIDA 


ö hình AIDA la nén tảng 
của tiep thị hien đại va 
hoạt đồng quáng cao. Mo 


hình nay tom tát bổn bược co bản 
đề thuyết phục khach hang tiêm 
nảng mua hang. Ba buøc đảu tiên 
là tạo ra sư chú ÿ (A - attention), 
phat triền su quan tâm (Ï - interest) 
va xảy dụng ham muön (D - desire) 
về sản phám, truoc khi bược thủ tư 
~ “keu goi hành đóng” (A - action]) 
~ cho ho biết chỉnh xác cach thức 
va địa điềm mua sản phám đó. 

AIDA thương đuọc thé hiên 
dưới dang hình phêu vì mô hình 
nay hướng vao cảm giác của khách 
hang thông qua tưng giai đoan của 
quả trình truyền thông đề đat mục 
tieu ban được hang, 


AIDA trơng thục tiên 

"Thu hút sự chú ý của khách hang là 
thách thúc đảu tiên, có thể đạt được 
bảng cách sử dung khẩu hiệu gây 
chú ÿ, giảm giả hoàc táng qua 
khuyến mài. Mót khi đã được nắm 
bát, sụ chú ý của khach hang phải 
được biên thanh mối quan tàm thực 
sự. Cách tốt nhất la cung cấp cho. 
người tiêu dùng những đánh giả 
ngắn gon vé lợi ích của sản phầm 
thay vi chỉ đơn thuần liệt kê các 
tinh nâng chính. Cam kết giải 
quyết vấn đẻ, tu vấn hoäc cho đùng 
thủ sản phầm có thế tạo ra ham 
muốn và cuối cùng la bố trí mòt 


cách đơn giản đề đạp ung ham 
muön đo - kênh mua hang. Đói với 
quảng cao tren mang, đo co thế là 
một đường dản trực tiếp; đói vơi 
quảng cáo trên TV, bảo chỉ hoặc 
biến quảng cao, đø co thể la mọt 
trang web, tên của hang hoặc sò 
điện thoại. 


Tiêm năng thương mại 


. Trong ngành điện ảnh, các giai 


đoan của AIDA được äp dụng với 
hiệu quả lơn. Các hàng phin 
thương bắt đầu chiến dịch quảng 
cảo nhiều thang trước với nhừng 
tám áp phích khống lỏ đề thu hút 
su chú ý tới bỏ phim mới. Tiếp theo 
là các đoạn giới thiệu phìim ngân 
gây cảm giác kho hiểu, kích thích 
sự quan tảm bảng các cảnh tron, 
phìm nhung khong tiết lỏ quả 
nhiều thông tin. Ham muốn dán 
dân hinh thanh cho đến khi có 
đoạn phim giới thiệu hoàn chỉnh, 
được xử l¡ cần thân đề thế hiện 


. những điềm nhấn của bô phim. 


Vào tuần chiếu ra mát, các bài 
quảng cảo trên bảo và truyền hình 
sẽ hướng sự chủ ÿ vao việc phát 
hanh bõ phim, khuyến khích 
khách hàng đền mua vé. 

Một trong nhưng bộ phim thánh 
công của nám 1999, Dự an phù 


¡ thủy Blair, đa có cách tiếp cận sảng 


tạo với AIDA khi tản dụng các kì 
thuật tiếp thị lan tỏa mới. Trước khi 


THÀNH CÔNG TRONG BÁN HÀNG 243 


Xem them: Khac biet tren thì truong 28-31 = Tạo dựng thương hiệu 
25H-53 = Quảng ba va khuyen khích mua hang 271 * Tại sao phải 
quảng cao? 272-73 » Tao tin đón 2724-75 


bọ phìm được chiêu ra mai, đoan 
lam phim đã tạo mọt trang web 
đăng các thong tin gày to mo vẻ bói 
cảnh cua bó phim. Trang web trình 
bay nhưng phân đoan ngán của bộ 
phim dưới dang “nhúng cảnh quay 
đuọc tìm thấy”, khiển ngươi xem tụ 
hỏi càu chuyên trong phìm là giá 
tưởng hay thực te. Tìn đón quanh 
“bị ấn" vẻ phu thủy Blair tăng dản, 
tạo ra mong muốn được xem bó 
phim, Lời kêu gọi hanh đọng xuất 
hiến duời dang các suát chiều giới 
hạn; người xem bị thói thúc đến 
mua ve trước khi nhũng suát chiều 
iLoi đỡ ban hết vé. Bộ phìm chỉ mắt 
®$35.00C chị phì nhưng đa tao ra 


doanh thu hon $280 trieu trên toan 
thề giới. 


Tiếp thị điện tủ va AIDA 

Sư ra đøi cua tiếp thị điền tụ đả 
thúc đấy lan Moore, chuyên vien 
viết kịch bản quảng cao người Anh 
tưng đoat giải thưởng, đẻ xuát mỏ 
hình NEWAIDA như mọt mỏ hình 
phù hợp hon voi tiep thị điện tu: 
trước AIDA là định hương (N - 
navigation), sụ thoải mai (E - ease) 
va lới lẻ (W — wording). Co vẻ như 
khi thị truong trỏ nen phưc tap hơn, 
cac nha tiếp thị cản phải co những 
cách cảm nhân khách hàng ro rang 
hơn bao gio hét. ø 


HANH ĐỌNG 


Tạo điêu kiện đề 
khách hàng mua sản 
phám hoặc dịch vụ 
một cách đẻ đàng 
nhất có thé. 


Ai đã phát minh ra AIDA? 


Chuyên gia vẻ quản trị Philip 
Kotler cho rảng cuốn sách Tàn 
1ï bán hàng và quáng cáo (1925) 
của Edward Kellogg Strong .Jr. 
là nguỏn gốc của AIDA. Tuy 
nhiên, cuõn sách của Strong 
công nhân ý tưởng này là của 
người tiên phong trong linh vực 
quảng cảo Elias St. Elmo Lewis 
(1872-1948), xác nhận Lewis đả 
tạo ra khấu hiệu “Thu hút sụ 
chú ý, duy trì sự quan tâm, tạo 
ra ham muốn" näm 1898 và sau 
đó ông chỉ thêm vào thuật ngừ 
thứ tư là “thúc đấy hành động”. 

Lần đâu tiên từ viết tát 
AIDA được sử dụng thường 
được cho là trong bài báo của 
€. P. Russell có tiêu đê “Cách 
viết một bức thư tiếp thị~ bán 
hàng" (1921) trên tạp chí 
Printers' Ink. Ông cũng là một 
trong những biên tập viên của 
tạp chí này. Ông liệt kê các 
điềm co bản của quy trình bốn 
bước này và chỉ ra rằng “đọc 
theo thứ tụ, những chữ cái đầu 
tiên tạo thành tên vớ opera 
Aida". Ông khuyên rằng: “Khi 
bạn bắt đầu một búc thu... hay 
tự nhủ 'AIDA' và bạn sẻ không 
đi sai đường...” 


éó 


Trong thục tiên, không có 
nhiều thöng điệp dản đắt 
khách hàng từ nhân thúc đến 
hành động mua hàng, nhưng 
mỏ hinh AIDA đã đẻ ra 
nhũng đäc trung của một 
thông điệp tót. 

Philip Kotler 
Baäc thây vẻ tiép thị ngươi My (1931-) 
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BÓI CÁNH 


TRỌNG TẢM 
Dịch vụ khách hàng 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1874 Nhà kinh tế học và toán 
học người Pháp Leon Walrus 
nhận ra rằng những thay đồi 
nhỏ trong sở thích của người 
tiêu dùng có ánh hướng lớn 
đến doanh nghiệp. 

1913-1914 Henry Ford, nhà tư 
bản công nghiệp người Mỹ, 
lấp đặt đây chuyén sản xuất 
đâu tiên và thông báo với các 
còng ty rằng giảm chỉ phí 
trên mỗi đơn vị là mấu chốt 
của táng trưng bên vững. 
1957 Nhà lí luận tiếp thị 
người Mỹ Wroe Alderson 
nhấn mạnh rằng doanh 
nghiệp cân phát triền và 
thích ứng với thay đói đề tôn 
tại và trở nên phón thịnh. 


1981 Các nhà tư tưởng tiếp thị 
người Mỹ Philip Kotler và 
Ravi Singh đặt ra thuật ngủ 
“nhìn xa trông rộng trong tiếp 
thị" đề mô tả vấn đẻ của các 
doanh nghiệp có cái nhìn rò 
ràng vê nhùng vấn đê xa xôi 
nhưng lại không được 
nhũng vấn hôn ng 


Công ty giảm chì phí 
sản xuất và tảng lợi 
nhuận. 


Nhu cảu vẻ sản phẩm A 
tiếp tục giảm. 


Công ty phải vật lộn 
đề tỏn tại. 


hi một còng ty có ÿ tướng cỏ 
K:- vẻ những sản phẩm và 

địch vụ muồn bản và ÿ 
tưởng hạn hẹp vẻ đối tương khách 
hàng cho những sản phám và dịch 
vụ đo, họ có nguy co thát bai do 
kho thích ứng voi những thay đói 
của thị trường. Công ty đó sẽ bỏ lở 
co hội mở rộng và chiếm linh thị 
trường mi. Giao sư Trưởng Kinh 
doanh Harvard Theodore Levitt 
gọi việc thiếu khả nâng nhìn xa 
trỏng rộng nảy là “tính thiền cán 
trong tiếp thị”, một thuật ngũ mà 
ỏng sử dung lần đầu trong bai bao. 
cùng tieu đẻ đảng trên tờ Harvard 


Nhu cảu vẻ sản phẩm A giảm dán và 
tảng trưởng chậm lại. 


Sản phẩm B đang 
được phát triền; khách 
hang cho rảng sản phẩm 
nay se phù họp với họ 
hơn sản phẩm A. 


Sản xuất sản phẩm B thay 
thế cho sản phẩm A, 


Công ty tiếp tục 
phát triền. 


Business Review nàm 1960. Ông 


¡ nhân mạnh rảng mót công ty cắn 


nhìn vẻ tương lai va liên tuc đảnh 
giả những lỏ hóng mới tren thi 
trưởng. Néu khóng, tảng truớng sẻ 
bị đỉnh trẻ và cuối cũng se dắn 
đến suy giảm. 

Theo Levitt, khi mót doanh 
nghiép tập trung tim cách bán sản 
phẩm và không nhân thầy nhùng 
thay đối vẻ tinh hinh vã mong 
muốn của khách hàng, doanh 
nghiép đo se không co sụ chuẩn bị 
cho những biên động tren thị 
trương. Ví dụ, mỏt thay đói bắt ngo 
trong nén kinh tẻ hoäc chinh sách 


của chỉnh phủ, một công nghệ múi, 
hoặc một cuộc khủng hoảng xã hội 
có thế tác động gần nhu là ngay lập 
tức đến người mua. Nếu mỏt công 
ty được chuán bị cho những thay 
đói nay và đủ linh hoạt đề điều 
chỉnh, họ có thé tìm ra cach để thu 
hút khách hàng và phát triến. Levitt 
cho râng cách tiếp càn khởn ngoan 
la xây dung mọt doanh nghiệp táp 
trung vao khách hang thay vi tắp 
trung vao công ty. Ong cho râng 
“kinh doanh là quá trình làm hai 
long khách hãng chủ khỏng phải là 
qua trinh sản xuät hãng hoa”. 


THANH CŨNG TRONG BAN HANG 
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Xem them: im mot phan khúc riêng có loi nhuan 2223 + Lam khách hàng yeu quy bạn 2064-67 *= Tọi da hoa 
lợi ch khách hang 288-89 « Phan hoi và cái tien 31213 


Phat triên hay lụi tan 
Nen tảng co bạn cho ÿy tuong của 
Levitt la mo hình phat trien ma 
mới doanh nghiep đeu phai trai 
qua. Ban đảu, doanh nghiep gia 
nhập thị truong vơi moi san phảm: 
hoặc dịch vu va co thẻ tảng truong 
nhanh chong. Nhung toan bọ qua 
trình phảt triền nay cuoi cùng 
cùng se ket thuc vì thị truong đa 
mua đủ luong sản phám hoäc dịch 
vụ đo, hoạc co cac uu tien khac 
Cong ty nao “thiền cần trong tiep 
thị” se tìm cách cát giảm chỉ phì 
sán xuat hoạc giam cac chì phi noi 
bọ khac. Nhúng chiên thuật nay 
có thẻ bu tru cho mục lợi nhuận 
sụt giảm trong mọt thoi gian, 
nhưng cùng khong đu đé củu 
doanh nghiep khỏi nguy cø sup 
đó. Tuy nhiên, Levitt cho răng mọt 
nganh văn co thế phat triên trong 
thoi gian dai sau khi đã áap dụng 
cac chien luọc tiep thi neu ban 
quản trị hoan toan tap trưng vào 
khach hàng 

Nam 1960, Levitt đa đạt ra cho 
nhưng nguoi đung đảu doanh 
nghiep tại My cau hoi “Bạn đang 
kinh doanh cai gi2", đe nghị ho 
chuyền trong tam từ sản xuất sang 


éó6 


Ban hang khong phai la tiep 
thi... toan bo qua trình kinh 
doanh [la| mot no lục đuoc hop 
nhàt chát che đề kham phả, 
sang tao, gøi ra va đáp ủng 
nhu cảu của khach hang. 
Theodore Levitt 
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đạp ung nhu cảu khach hang. 
Quan điểm nay đuoc xem la hiến 
nhien trong thời đai hien nay, phụ 
họp vơi phán tích khach hang và 
tiep thị chỏ khuyet, nhung trong 
bói canh thấp nien 1950, khi nen 
kinh te My phat tiền manh thì y 
tuởng cua Levitt có ve không phụ 
hop lâm. Mặc du vay, ong đa trịch 
dân nhung vì dụ thuyết phục tụ 
nganh cong nghiep My đề chung 
minh cho y kiên cua mình. Cụ thé, 
öng cho rảng cac nha sản xuất ö to 
la thiền cán trong tiep thị 


Nganh cong nghiẹp ö to 
Trên be noi, nganh cong nghiep ö 
to của Mỹy có ve nhu đang phat 
trien khong có đem dụng. Tình 
đen năm 1960, bọ ba “ong lon” của 
thanh pho Detroit (General Motors. 
Ford va Chrysler) đa thóng trì thì 
truong trong nuoc va thị truong 
toan cau. Ho đa san xuat 93% so ö 
to đuoc ban ra tại My và kiem soat 
48% doanh so tren the giơi. Mot 
phản sau lục luong lao đong tại My 
trục tiep hoạc gian tiep lam viec 
trong nganh nay. Tuy nhiên, các vet 
nut bat đâu xuat hiên 

Nam 1955, bo ba nay đà thu 
đuọc mục lọi nhuận ki lục. Tuy 
nhiên, nhụ cau giam sut nhanh 
chong vao năm 1956 và 1957 vị có 
qua nhieu khách hang đa mua ö to, 
Su sụt giam bát ngo ve doanh sơ 
nay xay ra mot phan la do cuoc suy 
thoại nam 1958 voi hoạt đong san 
xuat bị định tr trên tong the. Đay 
la đot suy thoai kinh te đâu tien tại 
Mỹ ke tu sau cuọc Đai Suy thoai 
Trong khi đo, cac nha sản xuat ö to 
tại Đúc, Anh, Pháp va Nhat đang 
đe doa su thong trị của bo ba nay. 

“Detroit chua bao gio thục sự 
tim hiều điều khach hang muôn,” 
Levitt khảng định. “Ho chí nghiên 
cưu vẻ chúng loai của nhung thủ 
đa đuợc quyet đình chảo ban “ Đèn 
lúc các nha sản xuat xe hoi của My 
hiều đuoc điều gì đã xảy ra thì khó 
co the thịch ủng được nủa. Sau 
hang loat mo hình vo dụng và kê 
hoach tiep thị thát bai, cuoi cũng 
thị họ cũng hoi phục vao năm 1965 
vơi nhung chiec ö to “co bạap” nhan 
nhan khap nơi nhu chiếc Ford 
Mustang - nhung chắc chản họ se 
khong bao gio con thong trị thì 
truong như truoc đảy nùa 


'Cac nha may san xuát o to bo hoang. 
ö Detroit la mot loi nhạc nhỏ vé cuoc 
suy thoai kinh te ö Mỹ cuối thạp nien 
1950. Theodore Levitt cho rang các 
nha san xuat ö to đa khong thẻ thịch 
ứng võ nhủ cau của khach hang 
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Tiếp thị thiền cần táp trung vao. 
khach hang hiện tai va nhu cảu 
của họ nhung lai bỏ qua cac thị 
truong tiêm nang mọi, dản đẻn 
bó lo cơ hỏi nen lơi nhuận 
khiêm tỏn hon 


Tiếp thị nhìn xã trông rọng co tính 
thịch nghỉ cao, cho phep doanh 
nghiệp thay đói trọng tàm đề tiep 
cân phạm vị khách hang rông hon 
với sản phẩm đa đạng hơn. Tu đo, 
1ơi nhuân co thé lon hon. 


Trước khi có bài bao mang tình 
đót pha của Theodore Levitt nãm 
1960, tiếp thị không đuọc xem là 
một vản đẻ nghiệm túc đề các nhà 
quản lì phải lưu tâm; thay vào đó, 
tiếp thị la nhiềm vụ mang tỉnh 
công thức, được giao cho bọ phản 
ban hàng hoặc sản xuảit. The 
nhưng, bai bảo “Tính thiến cân 
trong tiep thị” đã thục giục cả g1oi 
doanh nghiếp lân giói học thuát 
phải bát đảu suy nghĩ khác đi. 


Nhìn nhân tiếp thị mót cách 
nghiêm túc 

Cũng trong thỏi gian Levitt viết bài 
bao quan trọng đó, ỏng đã truyền 
cảm hung cho sinh vien Philip 
Kotler, người sau này đả phat triền 
đẻ xuát của óng đề cúng có cho một 
thay đói cản bản trong cách các 
nha quản trị tiếp cân việc kinh 
doanh. Kotler hoc chương trình sau 
tiên sĩ vẻ toan học tai Harvard nàm. 
1960 sau khi đã hoàn thành chương 
trinh tiến sĩ kinh tê học tại Viên 
Công nghệ Miassachusetts (MIT). 
Được truc tiếp tiếp xuc vơi ÿ tưởng 
của Levitt và các giao sư tiếp thị 
khác, óng bát đảu xay dung mọt đẻ 
cuong chật che vẻ vai trỏ của tiếp 
thị trong tó chúc. Ket quả nghiên 
củu của òng được xuát bản nam 


1964 va Quản trị marketing hien 
¡ van được xem la cuon giao trình co 
ảnh huống sau ròng trong lĩnh vục 
nay. Đảy đuọc cong nhan la cuon 
sách đầu tiền ap dụng cách tiếp can 
học thuật va khoa học vao tiếp thị. 
Những giao li chỉnh ma Kotler đất 
ra la khach hang nen la trung tam 
của mọi hoat đọng kinh doanh, va 
lợi nhuận khong chi đơn thuản 
được tạo ra tụ ban hang ma con tù 
việc đạp ung nhu cầu khach hang: 
tu tuớng này ván la cot loi của hảu 
hét cac chưong trinh đào tạo MBA. 
Nhũng y tưởng cua Levitt và 
 Kotler cơ tac động gản nhu ngay 
| lạp tục lên giơi doanh nghiệp. Năm 
1962, nhà điều hanh Robert 
| Townsend được American Express 


_ &ế 


Toàn bỏ doanh nghiep phải 

¡ được xem nhu mót tố chục tạo 

ra khach hang và đáp úng 

nhu cảu của khach hàng. 
Theodore Levitt 
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chieu mo lam CEO tại Avis, mọt 
cong ty cho thue ö to đang gáp kho. 
khan. Ông đa xay dung lại doanh 
nghiep bang cach tạp trung vao hai 
nguyen tac đọc lạp: xem khách 
hang la uu tien so mọt và tao ra mỏi 
truong ma nhan vien yeu Lhịch 
cong viec của mình, Lân đau tien 
Avis bát đảu có loi nhuận 


Dịch vụ khách hàng 

Cho đen nam 1964, Avis đang 
trong qua trình mo rong. C'olin 
Marshall, nguoi đuọc bó nhiệm 
quản lì hoạt đong tại chau Âu, châu 
Phi va Trung Đong, cung tin vao 
cách tiếp cản tắp trung vao khách 
hàng của Levitt va đa áp dụng rát 
thanh công. Trong muoi nam, óng 
đa điều hanh toàn bộ còng ty từ 
New York, giam sat cac sáng kiên 
đói mơi nhằm cung cáp dịch vụ tỏt 
hon cho khách hàng và biên Avis 
thanh cong ty dản đầu thị truong. 
Năm 1981, khi đuọc tuyén dụng đề 
cưu nguy cho British Airways (BA), 
ong đả xoay chuyẻn van menh của 
hang hang khong nay trong bơi 
canh khó khản, tạo ra mọt mo hình 
doanh nghiệp định huong dịch vụ 
thanh cong. Chiến thuảt của ong 
khong phải là giảm giả ve ma la 
cung cáp địch vụ khach hàng tốt 


hơn Marshall thay rang trai 
nghiem của khách hang không ch 
giới hạn ö khau lam thú tục, qua 
trình ö trên may bay, hạ cảnh va 
kiem soát ho chiếu, đo đo, ong Lao 
ra sanh đen đau tien tren the gioi 


Trai nghiẹm khach hang 

Các hang hang khong cung cap 
dịch vụ toan điền khác đa ấp dụng 
mo hình của BÀ, Hau het các hang 
hang khong ngày nay đeu cua vao 
Viec tỏi tu hoa quan he khách 
hang đc đạt loi the cạnh tranh dai 
han. Vì dụ, Lnited Airlines đá trên 
khai mọt he thong cho phep nhan 
vien nhan clien nhúng khach hang 
bay thuong xuyen cö giá trị cao va 
chủ đong cung cấp cho họ các dịch 
vụ đác biet neu chuyen bay cua ho 
bị hủy, Amerlcan Airlines khuyen 
khich sử dụng cong nghe đe lam 
cho trai nghiem chuyen bay hạp 
dân hon đòi với khach hang, tro 
thanh hàng hang khong đau hen 
đuọc Cục Quan hị [lang khong Lien 
bang (FAAJ cho pheẹp tiếp vien sự 
dung may tình bang đe giúp kiem 
soát trai nghiệm tren chuyen bay 
hiệu quả hon. Đảy la hang hang 
khong thuong mại lon đảu tiên 
cung cấp may tình bảng có thuong 
hieu rieng cho hanh khach hang 


Cac sảnh đen tại sản bay phục vụ 
hanh khách của BA nhằm cải thiện 
trảat nghiêm bay của ho với hang 
hang khöng này Thay vì giảm đìa, 
BA chon cach tạp trung vao dịch vụ 
khách hang. 


Tiep thi khong phai la nghe 
thuat tim ra nhúng cach làm 
thong mình đe giai quyet 
nhũng gì ban lam ra. Ðo la 
nghe thuat tao ra ga trì 
khach hang chan thuc 
Philip Kotler 


nhát va hạng thuông địa đề dụng 
trong chuyen bay. Viec cai thien 
trai nghiêm của khach hang thong 
qua truy cạp Internet va các ung 
dung tren iPad, may tình bang va 
đien thoại di đồng hien nay là mọt 
yeu lo quan trong can xem xet 
trong nhieu lình vục, va điều nay 
đa đuoọc Google tạn dụng 

Nam 2005, Google mua mot 
cong ty ¡L nguoi biet đen la Android 
Ine., đang phat trien mọt nen tang 
danh cho đien thoại dì đong. Hài 
nam sau, Apple tung ra Phone va 
nhanh chong thong trị thị truong; 
khach hang yeu thịch san pham 
nay vì ho co the tại hien the gioi 
Internet tren mọt thiết bị cam tay 
Goodle nhan thay ho co nguy có 
phu thuac vao Apple đe bạn ung 
dung, vị vay, cùng voi các nha san 
xuất điện thoại dì đong khác, 
Google đá phat trien mọt phuong 
an thay the - mọt he đieu hành 
nguön mỏ hoat đong tren tát cả cac 
thiết bị đì đong. Hien tại, Google đa 
co mót nẻn tảng tao ra loi nhuan 
bảng cach ban ung dụng va quảng 
cao trong ng dung. 

Kotler xem Google nhu mot 
hình máu cua sụ sang tao, luon tim 
kiem phuong an mọi đề giải quye©t 
van đe của khach hang va giup ho 
quản lì luong thong tìn khong lo. 
Levitt chác chan se đóng y voi dong 
đâu tien trong trong triet Ì¡ của 
Goodle: “Tạp trung vao nguoi dùng 
va mọi thủ khác se theo sau.” s 


Theodore Levitt 


Được công nhận la một trong 
những nha tư tướng quản trị 
sáng tao nhất của thời hiện 
đại, Theodore “Ted" Levitt 
sinh ra tại Vollmerz, Đức 
nhưng nhàp cư sang Mỹ cùng 
gia đình khi mới mưỡi tuổi. 
Ông phục vụ cho Quản đội 
Hoa Ky trong The chiên II, sau 
đó học tại Đại học Oh¡o. Với 
bằng tiến sĩ kinh tế học, ông 
lam việc cho khoa Kinh tế của 
Trương Kinh doanh Harvard 
nam 1959 và viết bài báo nói 
tiếng “Tinh thiến cân trong 
tiếp thị” chỉ một năm sau đó. 
Ông giảng day tại Harvard 
trong 30 nam tiếp theo, đóng 
góp 26 bai bảo cho tờ Harvard 
Business Review mà ông làm. 
tóng biên tập tù năm 1985 đến 
1989. Trong ấn bán năm 2004, 
tạp chi này khẳng định tính 
thiển cân trong tiếp thì là ý 
tưởng tiếp thì có tảm ảnh 
hưởng lớn nhất trong 50 năm 
qua. Levitt đa tạo ra con náo 
động tương tự vào năm 1983 
với một bài báo khác, “Toàn 
cảu hóa thị trương”, từ đó ông 
được ghi nhân là người phó 
biến thuật ngư “toàn cảu hóa”. 


Tác phám chỉnh 


1960 “Tính thiển cận trong 
tiếp thị", Harvard Business 
Review 

1983 Tưởng tương trong tiếp thị 
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BỎI CÁNH 


TRONG TAM 
Đánh giá sản phám 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
9000 TCN Gia súc, bao gỏm 
bỏ, được sứ dụng như hình 
thức tiên tệ đảu tiên. 


Giùa tn. 1960 Peter Drucker 
sử dụng thuật ngủ “con bò 
hái ra tiên" trong bối cảnh 
quản trị doanh nghiệp. 


1968 Boston Consulting 
Group sảng tạo ra ma trân 
tảng trưởng-thi phản: mõ 
hình phân loại sản phám 
của còng ty theo thị phán và 
tiềm năng tâng truóng. 


Đáu tn. 1970 Công ty tủ vấn 
McKinsey & Company phát 
triền ma trân thay thế là 
GE-McKinsey với khách 
hàng General Electric. 


1982 H. C. Barksdale va 

€. E. Harrls công bố ma trận 
mói do họ lập ra trong bài 
bảo “Phản tích danh mục 
sản phẩm và PLC". 


huát ngụ “con bo hải ra tiến” 
T nơi đen mot khoan đau tụ 
hoäc linh vục kinh doanh 
mang lai nguỏn doanh thu bao 
đam. Đồi voi mọt doanh nghiep, 
“con bo hai ra tien” la san pham 
hoäc dịch vu tao ra loi nhuan cao 
qua nhiên năm và cùng cáp ngàn 
sach cho quả trình phat triển doanh 
nghiep. No tao ra dong tien chay 
vao doanh nghiep va tro thanh 
dong huyet mạch: đong gop phan 
lon chi phì hoạt đong; tai tro cho 
phát triển, gioi thieu va ho trợ san 
phảm mồi; và chong đo các hình 
vục kinh doanh it loi nhuận hơn. 


Có máy tạo tien 
“Con bo hai ra hen” thuong la san 
pham đã đạt đen giai đoan truong 
thanh trong vong đọi san phám 
Giong nhu con bo trong đoi thục, 
chị phì ban đầu cua san pham đa 
đuoc tra het, san phám khong can 
bảo duông nhiêu va có thẻ “tạo ra 
sua” trong toan bọ phan con lại của 
vong đi. Du có thẻ khong con phat 
triển hon được nua nhung nhung 
sản phám nhu vay van tao ra doanh 
thu đang ké nho co thi phân tot va 
khong can nhiều von đề duy trì 
Chuyen gia quản tri Peter 
Drucker đuọc cho la nguoi đầu tien 
su dung hinh ảnh án dụ “con bo 
hai ra tiên” vao giua tháp niên 


iÄSSGE0B(GiiBNGi25800142/H ME 
La doanh nhàn, chung t!a tôn 
tho nhũng thu moi me, hào 
nhoang. Nhung đung quen 
danh tình yeu cho nhung sản 
phẩm (hai ra tiền) qgJiup cong 
ty duy trì hoat đóng. 


John Warrillow 
Doanh nhan nguoi Anh (1971-) 
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1960; ong luon sủ dụng hinh ảnh 
nay đe mo ta san pham nhu mot có 
may de dang tạo ra tien. Ong đa 
dua vao lịch su của nganh thuong 
mại: cac loai tia sục nhụ bo, le và 
lac đã đuọc su dụng lam tien te tù 
khoang nam 9000 TCN. Du +ieu rõ 
gia trị của san pham hai ra tiên 
nhung Drucker cùng to ra thân 
trọng vẻ viec phụ thuoc quả 1h1eU 
vao đo. Ong tùng ho chiên luoc loại 
bo có ke hoạch khi sản pham dang 
nay phai doi chọi voi mọt sâr phẩm. 
khac, co tiem náng la sản phàm 
canh tranh trong cùng danh mục 
sản phảm cúa cóng ty và co lóc đồ 
phat triền nhanh hon. 


Boston Consulting Group 
Nàm 1875, Boston Safe Deposit nhà tư tướng quản trị lỏi lạc nhất tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử của 
and Trust Company được thành của Mỹ Bruce Henderson (1915-92) | cóng ty này. Ban đảu, khi tháy 
lập tai New England với mục đích | đả dản đến sự ra đời của Boston kho giành được khách hàng và 
cung cấp dịch vụ bảo đảm an Consulting Group (BCG). Công ty canh tranh với những cóng ty tư 
toàn cho các thương gia và chủ tư vấn quản trị này về bản chất vản | vấn lớn hơn, Henderson đuara ý 
tàu địa phuong. Được điêu hành | là “ban nhạc một người” với tưởng cung cấp “chiến lược kinh 
bởi nhiều thế hệ của nhà Lowells, | Henderson nắm quyền lãnh đạo. doanh” như là một dịch vụ đáng 
một gia đình xuất chủng người Henderson đã từng là một người ( chú ý. Vài năm sau, với một nhom 
Boston, công ty này đả phát triến | bán Kinh Thánh trước khi lấy bảng ( 36 người, Henderson đà tạo a ma 
và trở thành một tố chức tài chính | ki sư tại Đai học Vanderbilt, trận táng trưởng - thị phần (1968) 
nói tiếng trong thế ki 20. Nashville và tiếp tục theo học tại _, nói tiếng hiện nay. Kế từ đó, công 
Năm 1963, một cuộc gặp bất Trưởng Kinh doanh Harvard. Óng ' ty của ông, BCG, đã phát triền 
ngò giữa CEO John Lowell của gia nháp Westinghouse. thành một công ty tư vân quản trị 
Boston Safe Deposit and Trust Corporation trước khi tốt nghiệp, toàn cảu với hơn 2.000 nhân viên 
Company và một trong những trỏ thành một trong những pho chủ _' ỏ75 văn phòng trên toàn thẻ giói. 


Xem them: (Quan trí rúi rõ 40 41 
nhuan số với (long Hiến 152 
232-343 s Tiep thị hon họp 280- 83 


+ Nen tảng truong nhanh có nao 44 
53 = Dân dau thì truong 166-619 « Ma tran NIABA 192-93 « Mo hình tiếp thị 


15 * Duong cong Greiner 
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38-01 * Lợi 


San phảm hai ra 
tien tao ra thu 

nhạp tot va có thí 
phan tot 


Peter [)rucker neu vì dụ ve 
truong họp của IBM vao giua tháp 
niên 1920, He thong may tình lon là 
sản phạm hai ra tiên của họ, nhúng 
chiếc PC (may tình ca nhan] mọi 
đuốc ra mát lại lạ san phạm phat 
triển nhanh nhat; tren thục te, IBM 
thong trị thị trương PC ngay tụ lục 
đảu. Tuy nhiên, họ co tình hạn che 
doanh so PC vìị lo ngài se lam anh 
huông đen sàn phẩm hài ra tien 
của mình, va vì vạy đa đề cho các 
sản phám bát chuốc xuat hiến ó ạt 
“Tren thục te, HỀM mat qua nhiều thì 
phán đến mục linh vục kinh doanh 
PC của họ không bao gio khoi phục 
lại được nhú ban đảu. Danh mục 
sản phám của [BM tiep Lục đuọc 
xeH la thu yeu so với sản phát hai 
ra tiên của họ. Vì đẻ tàm đến các 


'SHBHSEDTAWIRHRSSHISESIE. 
Mỗi cong ty nen co mọt danh 
mục sản phẩm voi tóc đó tảng 
trưởng va thi phán khac 
nhau. Danh mục nay là mọt 
ham sö của sự cản bang giua 


các dong tiên 
Bruce Henderson 
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San pham nay 
khong lam tieu 
ton them chí phì 

va tại trọ cho viec 

phai trien cạc san 
pham mọi 


nha đau tu, họ tranh rủi ro đị kem 
voi sang tao va phat trên san phảm 
moi, tien tien, va rót cuoc khong the 
cạnh tranh trong boi canh cong 
nghe va thị truong thay đói nhanh 
chong vao thạp nien 1980 

Boston C'onsulting Group 
(BCG], do Bruee Henderson thanh 
lap, la cong ty đau tien dua san 
pham hai ra tiên vao mọt ro hình 
kinh doanh nảm 1968. Đuọc goi la 
ma tran BCG, ma tran Boston hay 
ma tran tảng truong - thì phan, mồ. 
hình nay su dung hình anh đó hoa 
đẻ mo la moi quan he giua tăng 
truong cua thị truong và thị phản 
Ma tran BC nhanh chong tro 
thanh công cụ kinh doanh pho bien 
đe ra quyel định ve sản pham can 
cat giam va san pham cản đâu tù 


Danh mục san phám 

Xuat phat điem của mà tran BCG? la 
khai nieẻm vẻ danh mục san phảm 

- ket họp tóng the cac sản phảm do. 
mot tö chúc cung cáp. Các sản 
phảm nay co thé đuọc phản loại 
theo thi phản, doanh thu ve tiêm 
nang tảng truong. Moi san phám 
cùng có thế đuọc đanh gia theo vị 
tri trong “vong đoi san phảm", 
chang đuong của mọt sân phảm Lụ 
những ngay đau phat triền cho đen 
khi truong hanh va sau đo la sut 
giảm. Khi quyet định vẻ nhúng sản 
phám nen đuoc tiep tục sán xuat, to 


Tuy nhiên, đay la 
mót san pham 
truong thanh, va 
mot danh mục 
can bảng con can 
co cac san pham 
ngöi sao đang 
phat trien 


chục can cán nhắc vong đi của 
tung san phảm va sư can bang 
hoạc cong hương giua tạt cả các 
san pham co trong danh mục 

Ma tran BCG cùng cạp mot 
cong cu phan tịch đe đanh địa hiệu 
qua cua tạp họp sản pham và kha 
nang sinh lợi của chúng, Doanh 
nghiep co the su dụng thong tin 


IBM tung ra PC vao nâm 1981 và 

đa ban đuọc kha chay. Tuy nhiên 

ho đa khong Lan dụng đuoc thành 
cong cua san pham nay, thay vào 

đo lại táp trung vao cac he thong 

may tình lên 
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TĂNG TRƯỞNG THỊ TRUÒNG 
Cao 


“s 
Fe 
Bấm 
° 
L4 
Ấm 


Thấp 


THỊ PHÁN 


Ma tran BCG có 
thé được su dung 
đề phản loai sản 
phám xet vẻ khả 
nàng tảng truong 
va thì phản, nho đó 
cac cong ty co thé 
kiém tra xem họ co 
đang co mot danh 
muc sản pháấm can 
bảng khong. 
Nhung sản phám 
co thị phan lön 
đuoc thề hiên ö 
dong dươi va 
những sản phám co. 
thì phản nhỏ ở 
dong tren. Cót ben 
phải la những sản 
phám co tiêm nắng 
tảng truỏng cao, 
trong khi cot ben 
trải là nhưng sản 
phám co tiềm nang 
tâng trưởng thấp. 


nay đề đảm bảo có được một tập 
hợp sản phẩm đáp ứng nhu cảu của 
họ trong ngán hạn va dài hạn, va 
đề lắp kẻ hoạch ưu tiên va phản bó 
nguồn lục cho từng sản phẩm. Ma 
trận nay đảnh giả sản phẩm trên 
hai cấp đó: đảu tiên la mức tảng 
trướng tiêm năng trên thị trường 
đối với sản phẩm đó, thử hai la thị 
phản ma sản phầm đo nám gi. 


Sử dụng ma trản Boston 

Bàng cach sủ dụng ma trân Boston, 
các nha quản li có thể thầy được 
sản phẩm của họ thuốc loại nao 
trong số bổn loan: chó, dấu hỏi, ngỏi 
sao va bỏ sua. Sản phẩm “chó” la 
những sản phẩm có triền vọng phát 
triển thấp và thị phản thấp. Những 
sản phẩm này có thề có lỏ, hiếm khi 
hòa vốn, hoặc có thẻ tao ra lơi 
nhuản thấp. Do thị trường châm 
phát triền, không có nhiều co hói 
đề cải thiện tinh hình trong điều 
kien hiện tại. Những sản phẩm 
thuộc vào ö nay của ma trân là 
những ứng viên đề loại khỏi danh 
mục sản phầm. Tuy nhiên, trước 
khi bán giảm giá hoặc loai bỏ, 


| quản l¡ phải cản nhạc sản phẩm đó 
L co đang giứ lạt vì nhũng Ì¡ do chiến 
| lược hay khóng. Vì du, sản phám đo 
¡ đang cản trỏ sản phẩm của đối thủ 
canh tranh hoäc thi trương ngành 
có khả năng cái thiên trong tương 
lai thì nen giữ lai, hoặc la co vai tro 
quan trọng đề bó sung cho mỏt sản 
phám khác trong danh mục và tạo 
cho khach hang một bước đẻ:n đề 
mua sản phẩm khác đó. 
Gióng sản phám “cho”, sản 
. phẩm “dau hỏi" cùng có thị phản 
thấp nhưng ö trong mót nganh có 
tiềm năng tâng trướng cao. Những 
sản phẩm nay có thế gảy ra thế tiền 
thoái lướng nan cho công ty. Nếu la 
sản phẩm mới, sán phám đó có cán 
thêm thoi gian đề tự chứng minh 
không, và có cản đáu tư thêm vào. 
sản xuất hay tiếp thị không? Hoäc 
sản phẩm đö có cán thém thị phán 
. bảng cach mua lai đối thủ canh 
' tranh khöng? Sản phẩm cắn tải 
định vị trên thì trường hay nên 
được loại bỏ hoan toan? 
Sản phám “ngói sao” la những 
sản phẩm có thi phản lớn trên mót 
thị trương đang phát triển. Những 


Sản phẩm nay cán đuoc đảu tu đe 
duy tri vị thẻ va trỏ thanh sản 
phảm thong trị thì trung. Chúng 
co tiêm nâng tró thanh “con be” 
trong tuong lai. 

Sản phám "hò sửa” là nhùng 
sản phẩm đa từng là “ngöi Sao” 
Nhũng sản phám nay tiếp tục 
chiếm giu thị phản lon nhung lúc 
này đã trưởng thanh trên một thị 
trương ồn định với ít tiêm nâng 
phát triền. Cóng ty không phải đảu 
tư nhiêu vì chủng đà đạt đên tiền: 
năng tăng trưởng, va vơi vi thế dân 
đầu thị truong, chung được bán với 
Sỏ lượng lón va mang lại lợi the vẻ 
tình kinh té theo quy mó - tạo ra 
tiên ma chỉ cán rât ít chị phi. 


Ma trản tren thục tẻ 

Nestle thuong đuọc các nha li luàn 
quản trị học trích dản trong giao 
trình như mọt vị du vẻ cách sáp xếp 
danh mục sản phám theo mà trân 
BCG. La cong Ly thục phẩm lon 
nhất the giới với khoảng 8.000 
thuong hiệu, Nestle đả lắp chiến 
lược tao ra nhưng “con bo” trong 
dai han và giu cho sản phẩm luôn 
tươi moi nhất có thế, danh vỏn cho 
các linh vực co triền vọng loi nhuận 
cao va loại bỏ các sản phẩm có tiêm 
nang han ché. Thuong hiệu 
Nescale duy tri được kêt quả kinh 
doanh tốt từ khi được tung ra thị 
trường năm 1938 một phán là nho 
chiên lược đâu tu và mỏ rộng, Sản 


éó 


Các sản phám phát triển 
mạnh cắn có tiền mặt đề phát 
triển. Các sản phẩm ít phát 
triển tạo ra tiền du thùa. Cả 
hai đêu là cản thiết tại cũng 
một thời điểm. 

Bruce Henderson 
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phám nay tùng la “bo sửa” và “ngôi 
sau” vao nhưng thối điềm khac 
nhau trong |ịch sử cóng ty. Ca phe 
hoa tan hien tai la mọt “con bo” 
đang tin cây, cũng cáp ngắn sách 
cho viec mo rong sang nhung linh 
vục khác. Tuy nhiên, loat thục 
phẩm hưu cơ của công ty lại co thị 
phân nhỏ tren mọt thị truong đang 
phát triển, khiên chúng tro thành 
“dâu hói”. Thị phản lon của Nestle 
trong ngành gia vì thuc phẩm, một 
linh vực 1t tảng trưởng, co thế được 
xem như not “con bo”, 

Sau mot loạt cac vụ thon tình, 
Nestle da trỏ thanh nha sản xuất 
thuc ân cho thu cưng hang đầu trên 
mút thị truong toan cảu tảng trường 
manh, lam cho cac sản phẩm thức 
an cho cho va meẻo thanh sản phám 
“ngôi sao”. 


- manh canh tranh. Nam 1982, H. C. 


Dù dàn đảu thị truong 
nhung sản phắm ngụa 
chiến bị đe dọa bởi viên 
cảnh tảng trưởng ám. 


THÀNH CÔNG TRÔNG BÁN HÀNG 255 


Ca phe Nescafe la thuong hieu lon 
nhat của Nestle, mot con bo hai ra 
tiên đuọc định gia $17,4 tí. Phạt triển 
tu The chien [I, san phảm nay đa tạo 
ra doanh so $10 tí vao năm 2012 


Quan trị danh mục san phám 
Nhiêu mo hình khac đa đuọc phat 
triền dựa trên BCG. Trong tháp 
miên 1970, General Electric tham 
khảo cac cô văn kinh doanh của 
McKinsey & Company nhâm xây 
dụng mọt phuong an thay thê được 
goi la ma tràn GE-McKinsey. Mỏ 
hình chin ö nay cho phep phản tịch 
danh mục sản phám ở cấp đo phức 
tạp hon va cho phep cac cong ty thế 
hiện đó hấp dản thị truong và súc 


ma tràn BCG góc: “ngua chien” va 
“chim cuu”. Ngua chiên là cac sản 
phẩm dân đầu thị truong nhung bị 
đe doa bói mục tảng trướng thị 
truong ảm, vi vay doanh nghiệp 
phải cản nhắc nên cö gảng vuot 
qua thỏi điềm kho khan với niêm 
tin la thị truong se phục hỏi hay 
khai thac con ngua trong thời gian 
lâu nhất co thẻ voi chỉ phí bó ra nhỏ 
nhát. Chim cuu là nhúng sản phắm 
sắp sua biên mat vơi thị phản nhỏ 
tren mot thị truong tảng truởng am 


Barksdale va C. E. Harris đẻ xuảt 
hai loại sản phám mới đề thèm vao. 


Barksdale va Harris tao 
ra mọt ma trận bó sung 
hai loai san phám mới 
goi là ngưa chiên va 
chìm cưu; đoanh so của 
cả hai loại sản phám nay 
đêu được dụ kien la se 
sụt giảm 


Su dung ma tràn 

Theo möt nghien cúu năm 1981 của 
cac giao su quản trị học Richard 
Bettis va W. K. Hall, đuọc P. 
Haspeslagh ung họ nàm 1982, ma 
trân BCG đuọc su dung bởi 45% 
cóng ty được xép trong đanh sach 
Fortune 500. 

Tuy nhiên, ma trận BCG đả thu 
hút nhiều chỉ trịch vì quả đon giản 
va nhân định dụa trên đong tiên 
thay vì loi nhuằn. Mót nghiên củu 
của Đai học bang C'olorado nâm 
1992 phat hiện cac cóng ty sử dung 
ma tràn BCG và cac mỏ hình tương 
tụ có lợi nhuản mang lại cho cố 
đong tháp hơn so voi các cóng ty 
khỏng sủ dung những mo hình này. 
Mác du co những lợi giem pha, 
BCG đà cung cáp mót phuong phâp 
đon giản đề hiếu vé danh mục sản 
phám và cac chiẻn lược cân thục 
hien nhảm đat đuoc thanh cong 
trong viẻc quan trị danh mục đo. a 


Tren đa biến mắt, 
sản phám chim cưu 
có thị phản thấp với 
viên cảnh tảng 

trưởng ảm. 
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BỎI CẢNH 


TRONG TÁM 
Lập kế hoạch chiến lược 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
500 TCN Khải niệm “lập kế 
hoạch chiến luọc” lần đầu 
tiên được su dựng trong cac 
chiến dịch quản sự ở Hy Lạp 
có đại. 

Tn. 1920 Trương Kinh doanh 
Harvard xây dựng Mô hình 
Chinh sách Harvard, mót 
trong nhũng cách lập kế 
hoạch chiến lược đáu tiên 
đành cho các doanh nghiệp 
tư nhản. 


1965 Chiến lược doanh 
nghiệp: một phuøng phúp 
phán tích chính sách kinh 
doanh đề tàng trưởng và mỏ 
rộng của Iqor Ansoff là cuốn 
sách đâu tiên vẻ chiến lược 
doanh nghiệp. 

1980 Michael Porter giới 
thiệu lí thuyết của ông về 
chiến lược cạnh tranh. 
1989-90 Cac khai niệm vẻ 
năng lực cốt li và mục tiêu 
chiến luọc được phát triền 
bói Gary Hamel vã C. K. 
Prahalad. 


ÏWG409192952000i6236-G66400250-0A042-l8E 
MỞ RỘNG H0ẠT ĐỘNG KINH 


D0ANH CỐT LÕI SẼ CÚ RỦI 
R0; ĐA DẠNG HÓA LÀM 
TĂNG GẤP ĐÔI RỦI R0 ĐÚ 


MA TRẬN ANS0FF 


Một tó chục cản phải phát 
triền va tang trương... 


„nhung thay đói sản 
phám hiện hưu la mọt 


viec lam rủi ro, 


.:va phát triển sản 
phám mới đề ban ỏ các 
thị trưởng möi nhản đói 

rủi ro đó. 


uoc công bó lan đâu tien 
nam 1957 tren to flarvardl 
Business Review, ma tràn 


Ansoff la mọt cong cu tiep thị dụng 
đe lạp ke hoạch phat triên chiến 
luoc cho mọt tỏ chục. Do nha toản 
học lqor Ansoff tạo ra, ma trân này 
đuọc su dụng cho cac doanh 
nghiep sản sang mo rọng hoạt đọng 
va co nguồn lục đề tai tro cho tang 
truởng. Ma trận Ansoff đẻ ra bòn 
chien luoc mã mọt cong tý co thẻ ấp 
dung tuy vao tình trang của sản 
phám và tình hình thị truông: tham 
nhập thị trưởng, phát triền thị 
trương, phat triền sản phảm và đa 
dang hoa. Ngoài bón phuong an 
chiên luoc nay, ma trần Ansoff con 
nêu ra một yêu tô rủi ro co húu cho 
mỏi phuong an. Điều quan trọng 
đối voi những ngươi ra quyết định 
la phải xem xet yếu lo rủi ro đó đế 
khong đanh cuoc quả nhiều với cạc 
nguồn lục hiện có của công ty. 


¡ Bốn chiên lược 


Mỏi cách tiếp cận khác nhau ó chỏ 
sản phám hoäc dịch vụ đo là củ hay 
mới, va chủng ö trên thị trương 
hiện hữu hay đang gia nhàp thị 
truong mới. Chiến lược ít rủi ro 
nhát là “thảm nhập thì trường” 

tôi đa doanh số của một sản phẩtn 
hiến hưu trên một thì trường hiện 
hưu. Theo cach nay, cóng ty có thể 
đạt doanh so lon hon thông qua 


170-71 * Na tran MABA 192-93 
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Xem Lhem: C)tian trị rùi rõ 40-41 » Chuyen sang giải đoạn thu hai 43 « Nen 
tang truong nhanh có nao 44-45 » Bao ve hoạt đong kinh doanh cót loi 


Ma tran Ansofíf 
quốc the hiến duối 
đang mọt hình 
vuong chia thanh 
bón ö bang nhau, 
mọt 0 đái dien cho 
mọt chien luọc tiep 
thị khác nhau voi 
các ket hop khác 
nhau giua tình trang 
sản pham và tình 
hình thị truong 
Tham nhập thì 
truong rở rang là 
chien luoc ¡t rủi ro 
nhàt, trong khi ö đa 
dang hoa the hiện 
rui r0 cao nhat 


THỊ TRUONG 
HIEN HUU 


Rủi ro tang dân 


MOI 


THỊ TRUONG 


định gia canh tranh, quang cao, 
chưong trình khach hang than thiết 
hoặc loại bo đói thu canh tranh. 

“Phát triển thì truong” la ban 
cung mot sản phám tren nhiều thị 
truong khae nhau. Viếc chị tieu 
them co thề khong căn thiết trừ khi 
phai bạn địa hóa, nhưng chỉ phì 
thiết lạp cáạc kênh phản phôi ö thị 
truong rnoi tao ra mọi số rủi ro. Các 
thị truong khác nhau vé địa lì và 
đặc điểm nhân kháu học, hoäc các 
kenh bản hang thay the - nhu bản 
hang trục tuyên hoặc trực tiep - co 
the được khai thac. 

Chiến tuoc “phát triền sản 
phám" là bạn sản phám mồi hoạc 
sản phẩm đuợọc coi tiên đảng kế 
cho thị trưong hiện hữu. Ö đảy, chỉ 
phì phát triền sản phám, chì phi 
phan phỏi và hö trợ tiếp thị cũng có 
rủi ro. Nhưng cỏng ty äp dụng 
chiên luoc nay co thể cũng cắp các 
bién thế của sản phẩm hoäc phat 
triên các sản phẩm liên quan. 

Chiên lược cưới cùng và rủi ro 
nhàt là “đa dang hoa” - chuyền 
sang cac sản phám mới va cac thị 
truởng mơi. Chiến lược nay lam 


SÀN PHẨM 


E HUU 


Rủi ro tảng đán 


SAN PHAM 
MOIL 


giảm rủi ro trong dai han bảng | 
cách giảm su phụ thuọc cúa cong ty | 
vao sản phám cót loi. Tuy nhien, 
một công ty vàn có the phải mao: 
hiểm rát nhiều, tuy vào chị phi ban 
đầu, va cán phải co nhiều nguồn 
lục neu chien lược nay that bại. 


Ị 
Mội dụ an kinh doanh ruiro  ' 
Du an của sieu thi Anh Tesco ö thị 
trương My cho thây rủi ro của việc 
đa dang hoa. Sau 10 năm chuán bị, 
'Tesco giơi thieu các của hang Fresh 
& Easy đảu tien nam 2007 nhung 
lai hiếu sai vẻ thì trương. Tụ định vị 
ö phan khúc trung cấp, sieu thi nay 
khỏng cung cắp hang gia cao và 
hang giảm giả, trong khi phán lön 
của hang năm ỏ ngoài ö, noi sinh 
sỏng của táng lớp lao đong, những 
ngươi luon tìm hang giám giả. Các 
của hang quy mó nho co lỏi vao 
riêng của Tesco khóng phu hợp với 
khach hang Mỹ đi ö tô co thu nhập 
trung binh. Dụ an nay đã thất bại, 
tiêu tôn của Tesco hon €1,2 tì. Ma 
trận Ansoff có thế khỏng du đoản 
được két quả nhưng rủi ro thì được 


thế hiên rất rõ rang. « 


Ma trận Ansoff có còn 
phù hợp? 


lgor Ansoff (1918-2002) được 
tưởng nhớ như là cha đẻ của 
chiến lược tiếp thị hiện đại. Ma 
trận của ông đã tạo ra nhiều 
thay đồi suốt nhiều thập kỉ vả 
trỏ thành một trong nhừng nén 
tảng của chiến lưoc kinh doanh, 
là co sở của những ÿ tưởng như 
năng lục cốt lõi và chiến lược 
canh tranh. 

Vào thập niên 1970, Ansoff 
nhân ra vấn đẻ “tê liệt bởi phân 
tích" - suy nghi quá nhiêu vẻ 
một việc và rỏi không còn hành 
đông được nữa. Ông ủng hô một 
cách tiếp cân hình hoạt hơn dựa 
trên tinh hình địa phuong và 
hoan cảnh của từng còng ty. 

Ma trận Ansoff có một số 
hạn chế. Do tắp trung vào tiêm 
năng thi trường và chiến lược. 
đề tâng trưởng, ma trận này 
không thể hỏ trợ các yếu tö và 
kịch bản khác, chẳng hạn các 
nguỏn lục cö sản, hoặc ưu tiên 
của công ty là tỏn tại thay vì 
tâng trưởng. Tuy nhiên, khi 
được sử dụng với các cóng cụ 
tiếp thi khác, ma trân này ván. 
có giả trị và vản được sử đựng 
đề đo lường mức tầng trưởng 
thục tế và dự kiến. 


Si: lljufeluee:ssixÐNOEEIDE: 
Khi các công ty ngày cang trỏ 
thanh nhưng nhà hoạch định 
chiến lược kheo leo, việc thực 
hien chiến lược để tạo thanh 
kết quả... đã gây ra sự tẻ liệt 
bởi phản tích. 
lgor Ansoff 
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BẠN SẼ NỔI BẬT 
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BÓI CÁNH 


TRỌNG TẢM 
Tạo thương hiệu 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Tn. 1850 Trong thời kì cách 
mang công nghiệp, lần đầu 
tiên các sản phẩm được sản 
xuất hàng loạt, vì vậy cung 
vượt xa cảu. 

Tn. 1880 và 1890 Tại Mỹ và 
châu Âu, các thưong hiệu - 
bao góm Coca-Cola, Kelloggs 
và Kodak - trỏ nên phố biến 
đề quảng bả sản phẩm. 

Tn. 1950 T1 vi được sử dụng 
phó biến trong gia đình, nhờ 
đó các công ty có cách mới 
đề gửi thông điệp bán hàng 
đến thị truòng đại chúng. 
2002 Số lượng thương hiệu 
trung bình trong một siêu thị 
của Mỹ là 32.000 so với 
20.000 vào nảm 1990. 

2013 Chỉ riêng tại Mỹ, ước 
tính có đến 60 triệu người 
quảng bá thuong hiệu — 
những người tiêu dùng ủng 
hộ và giới thiệu vẻ sản phẩm 
và dịch vụ cho công đông 
trực tuyến. 


Một người hoặc công ty có 
một ý tưởng khác biệt. 


hương hiệu là cách thúc cac 
| tö chuc lam cho sản phám 
hoác dịch vu cua mình khac 
biệt sơ voi đọi thú canh tranh. 
Trong thoi có đại, gia súc va no le bị 
đong dâu sát nung đẻ thế hien 
quyền sỏ hưu, va ö thoi Trung cố, 
cac nha san xuất giáy có thế được 
nhân diện bang möót hình mô trên 
to giáy. Tuy nhien, y tưởng vẻ 
thuong hiệu trong thoi hiện đại - 
qóm tắt cả các phản của hé thóng 
nhân diện của một cóng ty, từ logo 
đến các mới liên ket - chí möi xuät 
hiên tu giủa đèn cuöi the kí 19. 
Lân đảu tien só nguoi tiêu dụng 
thuốc tảng lop trung luu va có học 
thúc ngay cang tảng o cac xa hỏi 
phưong Tây co nhiều mật hang đề 
cbon lụa thay vi mua do cán thiết. 
Tai Mý và cháu Âu, khi nguồn 
cung cac mát hang đóng gói sản 
tiếp tục tảng, các nhà sản xuất nhìn 
thảy tảm quan trong của việc khác 
biệt hỏa sản phắm. Coca-Cola ra 
đời nâm 1886 vơi tên viết theo mót 
kiều khác biết, củng cố cho thương 
hiệu nay 30 năm sau đó với hình 
ảnh mót cai chai có đường viên nồi 
tiếng như hiện nay. Quaker Oats 
dụng ảnh một ngươi đan ông mậc 
trang phục Quaker trong quảng 
cáo nàm 1896, mỏt tay cảm goi yên 
mach va tay kia cảm cuộn giảy ghi 
chủ “nguyên chất”. Cac nha sản 


¡ xuät hang may mâc như Levi's đã 


Tám nhìn và giả trị tạo 
thanh mót phản của ý 
tưởng. 


Việc đong goi va 
quáng bả truyền đạt 
và củng có hình ảnh 
thuong hiệu 


+® 


Sản phẩm được lam ra trong 
nha máy, nhưng thuong hiệu 
được tạo ra trong tâm trí. 
'Walter Landor 
Chuyen gia vẻ thuong hiệu người Đục 
(1913-95) 
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bát đáu đong dấu tên mình lên sản 

phám. Nhùng cong ty nay đang tim 
cách đề xây dụng mối quan hệ trục 
tiếp với khach hang. 


Binh minh của quảng cao 
'Thuong hiệu phat triển nhanh vao 
thập niên 1950 khi cö sự bùng nó 
sau chiến tranh vẻ sản xuất hang 
loat va ti vi trỏ thanh đó gia dụng 
phó biến. Các doanh nghiệp nhu 
Unilever vã Procter & Gamble bát 
đầu tao ra hệ thöng nhàn diện đề 
phản biết các mạt hang xa phong, 
và bót giật vốn rát gióng nhau. Họ 


. cắn đỏng gói sản phám sao cho 


nguoi tiêu dụng sẽ chủ ÿ đến sản 
phám đó đầu tiên. Với sụ phát triền 
cúa các của hang tụ phục vu va 
siêu thị, thương hiệu phải bát mát 


Những điều nay được 
tóng hợp thành một 
“đác trưng” cho sản 
phẩm hoạc dịch vụ. 


Theo cách nay, ý tướng 
và tất cả những yếu tố 
của nó trở thành 
thương hiệu. 
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Xem them: Tim: mọt phan khúc rieng có lợi nhuấn 22-23 « Khác bịet tren thí truong 28-31 = Tìm hiệu thị truong 
234-41 = Lam khach hang yeu quy bạn 264 -67 + Tao tin đón 2274-75 « Phan hoi và cai tien 312-13 


Thuong hieu “easy” (de dang) khơi 
đâu tụ mọi hang hang khong, nhúng 
bán chat thuông hiếu - “đia trì nhiều 
hon voi chì phì tháp hơn!” - đa được 
ap dung thanh cong cho hon mot 
chục doanh nghiep, tu giao banh 
p1z2a cho đen cho thue van phong 


khi đặt tren ke va cùng phải háp 
dàn ö cáp đo cam xúc. VỊ dụ, Persi] 
đanh vao niềm tu hao của các ba 
nọi trọ ve đọ tráng cua quan áo voi 
khảu hieu: “lay trang đụng cach”. 


Tạo thuong hiệu 

Ngày nay, thuong hieu không chí la 
mot logo hay bao bì hap dàn. Viếc 
sang tao thuong hieu phải bất đau 
voi mọt ÿ tuong, và ÿ tưởng đó có 
khả nâng thanh cong hon neu nó 
khac biet voi đoi thủ. Thuong thì y 
tưởng đo bàt đâu tụ mong muốn 
hoäc nhụ cau cua khach hàng. No 
cùng co the dụa trên cach thúc ma 
mot cóng ty hoạc san phảm mới lấp, 
đảy chó trong trên thị truong. Vị 
dụ, Pret A. Manger đả mo cac quan 
cả phe thuc an nhanh tót cho súc 
khỏe như mot phuong an thay the 
các của hang banh burqer nhan 
nhản. Thuong hieu nay tạp trung 
vao y tuong thục ản tươi mọi, 
không chát phụ gia, được nau hãng 
ngay tại mỏi chì nhanh. Ngoài ra, 
mót sản phảm mới có thẻ la thủ gi 
đo cải thiên cong nghe hien co 
bang thiết ke mới mẻ, sang tao, nhủ 
may hut bụi khong tui của Dyson 
Hoäc y tuong co the la thú gi đo ma 
chua ai nghị đen, thảm chì ho con 
khóng biết la họ muôn co mọt thủ 
như the, chảng han iPad, chiec máy 
tinh bảng đà tro nen khong thé 
thiêu đoi vơi hàng triệu ngươi. 

Một trong nhừng điềm mau chót 
của mỏi thuong hiêu thanh cong, 
cháng han Apple hoạc Dyson, la ho 
xảy dụng mót công đóng liên kết 
~ nhũng nguoi thịch iPad hoạc 
Dyson và thịch đuọc nhân diện 
cùng voi các thanh viên khác trong 


nhom đo. Cac thuong hieu manh 
nhát thậm chì con có “nhúng nguoi 


hoai nghi” de nhân ra - nhu Coke 
voI Pepsi, hoäc Mac voi PC. Cam 
giac thuọc vẻ mot nhom co những 
gia trị giọng nhau là mót phản 
quan trong tạo ra long trung thanh 
của khach hang 


Nhung thuong hiệu linh hoat 
Đề xác định sản phám tao nen 
thuong hieu hay thương hieu tạo 
nen san phảm thuong khong phải 


$# 


Một sản phẩm co thể bị lôi 
thoi nhanh chóng; mot 
thuong hiệu thanh cóng thì 
truong tón. 
Stephen King 


Giam đóc quảng cao nguoi Anh 
(1931-2006) 
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la viec de dang. Vì dụ, Easy.Jet la 
mọt ÿ tướng đon gian. Nguõi sàng 
lap cong ty Stelios Haji-loannou. 
muon bien việc đi lai bang mây bay 
trỏ nen de dang, rẻ va khac voi 
cach tiep can của cac hang hang 
khong lon. Thuong hieu “easy" (dẻ 
dang), xuát hiên tại Anh voi sụ ra 
đọi của mot hang hang khong nảm 
1995, hien được sư dụng bỏi hon 
muoi doanh nghiệp khác nhau trên 
toan the gioi. Y tuông “easy” có thế 
đuoc hiện thục hoa tu nhiều yeu tô 
khac nhau - tu cach thúc đát ve 
trục tuyen đen viec giảm cac dịch 
vụ tren may bay - nhung ÿ tướng 
cot loi của viec ban mot dịch vụ co 
bản tai mọt mục gia phải cháng đã 
đuọc ap dung cho nhiêu hình thúc 
kinh doanh khac 


Tảm nhìn và giả trị 

Nhung yêu tö khác nhau lâm nen 
tảm nhìn và giá trị của mọt công ty 
được tóng họp đề tạo ra ca tính 
thuong hiệu. Các cong ty kì vọng 
"ca tính” nay se mang lai cho họ loi 
điểm ban hang đọc nhất (USP), 
giúp sản phám hoạc dịch vu của họ 
khac biết voi đói thu, trong khi cac 
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gia trị va tám nhin rieng biet bien 
thuong hiệu từ mót y tướng trên 
qiảy thanh möót thục tiên thuong 
mại. Tảm nhin của công ty phản 
anh mong muồn của những ngưoi 
sang lập hoặc giam đỏc. Vị dụ, tầm 
nhin cúa của hàng nội thát IKEA la 
tạo ra “một cuộc söng hãng ngày tốt 
hơn cho nhiều nguoi”. Ÿ tưởng kinh 
đoanh củng cö cho tám nhìn nay la 
cung cấp đỏ nói thất chất luong tốt 
với mức gia phải chang. IKEA đã 
trỏ thanh thương hiệu toan cảu vì 
tất cả cac khía canh trong hoạt 
động của họ đều hỏ tro cho ÿ tưởng 
nay, từ cach bo trí moi trường mua 
sám độc đao ~ như cac nha hang co 
hoi hương gia định và khu vực vui 
chơi cho trẻ em - cho đến quảng 
cao. Ngày nay, IKEA la hang ban lẻ 
noi that lon nhất thể giới. 


Loại thương hiệu nao? 

Gia trị là mọt yeu tỏ tình te khác 
của thuong hiếu va tom tát nhưng 
gt được đại điện bởi thương hiệu. 
Điều quan trọng đối với các công ty 
la không nén chỉ noi vé giá trị; gia 
tri nên được phản anh trong cách 
thục hoạt đóng của cóng ty. 

Ba nguõi sảng lập công ty nước 
trai cây [nnocent, bát đầu kinh 
doanh tại mót lẻ hội âm nhạc ở Anh 
năm 1999, đa quyết định một trong 
những gia trị chính của công ty là 


Anita Roddick 


LẦU 


Một thương hiệu thu hút tâm 
tri ban sẻ thục đấy hanh 
đỏng. Mot thương hieu thu 
hút trải tin bạn se nhân được 
long trung thanh. 

Scott Talgo 


Chiền lược gia vẻ thuong hiệu người My 
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sư Cới mỏ. Mỏi loại nước uống trai 
cảy mang một nhân mơi khách 
hang “goi đien thoai quả chuối" va 
noi vê quan điềm của ho, hoặc ghe. 
thám trụ sỏ công ty, Fruit Towers, 
bắt kì lúc nào. Trang web của ho 
củng moi mọi ngươi gìa nhập “gia 
định" Innocent và đé xuất nhưng 
viec ma cong ty nen lam tiep theo, 
“vi đöi khi chung tọi cùng bị rồi trí” 
Clach tiếp can than mát, "nhiều 
chuyên” của họ cho thầy công ty uu 
tiên su cỏi mỏ và đối thoại, va tran 
trong cac giả trì va y kiến của 
khach hang. Giong đieu cua ngón 
ngụ, trang web thản thiên va vàn 
phong kiều pha cach tại Fruit 
Towers cùng giup tao ra ca tính của 


Sinh nãm 1942, là con của mót cập 
vợ chóng nhập cu người Ÿ tại một 
thị trấn ven biền của Anh, Anita 
Roddick tụ mô tả bản thân là một 
“người không chuyên tự nhiên”. 
Bà thanh lập The Body Shop năm 
1976 vói một của hàng ở Brighton. 
Dưa vào kinh nghiệm đa dang và 
những chuyến đi ở châu Âu, châu 
Phi và Nam Thái Bình Dương, bà 
đã tạo ra những sản phẩm mi 
phẩm tụ nhiên trong chai lo có thể 
tái chế. The Body Shop tiếp tục 
định hình chủ nghĩa tiêu thụ có 
đao đức nhỏ đông lục cả nhãn của 
Roddick và nhùng chiến dịch được 
quảng bá trong của hàng của bà. 


Innocent, truyen tải hình ảnh mọt 
thuong hiều tảo bạo, hai huoc 


Nơi thú ba 
Howard Schultz, nguoi đa biên 
Starbucks thanh một thuong hieu 
toan cảu, cö ÿ tưởng ve mot cóng ty 
ca phe voi cả tính khác biết có khả 
năng tạo ra cảm giác két nói. Khi 
ong gia nhập nam 1982, Starbucks 
la mọt của hang nhỏ ö Seattle, ban 
ca phe nguyên hạt rang xay tại chỏ. 
Ten của hang, lay tù mọt nhan vất 
trong tieu thuyet Moby Dịch, qọi 
nen truyen thỏng đi biến của các 
nha buôn ca phe đảu tien. Schultz 
đa đi đến Y mót nàm sau đo va 
quan sat thày trong các quan ca 
phe Y, ca phé khỏng chỉ la mỏi thúc 
uóng nong: đo la trải nghiệm khoi 
mao cho nhũng cuc trao đỏi hàng 
ngay. ng quyet định đua truyền 
thóng cua các quan ca phe Ÿ trỏ lại 
My, noi ma ông cho là thiêu hoạt 
đóng giao tiếp xã hỏi thong thuong 
Y tuỏng vẻ “noi thủ ba” ra đôi 
mot noi ở giủa cho làm và nha ma 
bạn co the tro chuyen va co cảm 
giac cong đóng. Y tuông nay trỏ 
thanh một phản thiết yeu của 
thuong hieu va đuọc truyen Lại qua. 
thiet ke của quan: những chiec ghe 
thoải mai va bao co sản đề đọc 
mien phì. Vao thấp nien 1990, sự 
phat triền của các quan ca phe gọc 


Bà co niềm tìn mạnh me rằng 
đoanh nghiệp có sức mạnh đề 
làm việc tốt và tiên phong trong 
việc cấm thí nghiệm trên động 
vật đối với mi phẩm, thúc đầy 
thương mại còng bằng và trợ 
giúp vé mật thuong mại cho các 
phong trào chỉnh trị nhu 
Greenpeace và Amnesty 
International. 

Nam 2000, bà xuất bản cuốn 
tiểu sử Kinh doanh bát thưởng. 
Ba được phong Nù hiệp sĩ trưởng 
dòng của Đế chế Anh năm 2004. 
Nam 2006, The Body Shop được 
tắp đoan LOreal của Mỹ mua 
lại. Roddick qua đời năm 2007. 
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du đơi voi sụ thong trị của mọt số 
thuong hieu. Sach Khong loqo 
(1999) của Naomi Klein đa khoi 
mao cho phong trao khong thuong 
hieu, nhán manh hau qua cua toan 
câu hoà va viec bóc Ìlot nguoi lao 
đong ö cac quoc gia kem phat triên 
đe lam ra sản pham cö thuong hieu 


—————— 


— Hang ban le Muji của Nhat luon 

#  tìtheo chiến luoc khong thuong 
Kim tu thap  - hiếu. Net đấc biết của hang la 
thuong hieu # ` hanketsu (“đon giản hoa"). Bao bì 
đuộc taø ra bói cong =_ sên pham rat đón giản và cong ty 
ty tu van Millward - - khong bo nhiêu tiên cho viec tiếp 
Brown vao giủa thắp # thì quảng cao, chỉ nho vao truyền 
nien 1990 đề mình hoa “9. mieng. Vay ma điêu nay lai giup 
nam giải đoan chính của Tôi đê chú ý cho cong ty va sản phảm cua họ trỏ 
viec Xay dụng long trung đến thươi nen khác biết, tụ đo tao ra long 
thanh của khách hang. hiệu này. s 


trung thanh của nguoi tieu dụng. 
Ngay nay, cong nghe đang lam 
thay đói cach nguoi tiêu đụng nhân 
thúc ve thuong hieu. Truyền thong 
xã hoi va Internet đã khuyen khiịch 
nguøi tieu dung chia sé phan hói và 


đuống da trỏ thanh mot hiến tuống - đụng và kết nói thương hiệu voi tuong tac. Nhùng thương hiệu lon 
xa bọi lan ròng tu Bác Mỹ đến cháu moLsó phong trao xa hỏi. The Body. Én toan cảu, nhù Apple, co thẻ 
A, chau Âu va xa hon nủa vì chúng —- Shop đa thanh cong tren toan càu gây ảnh hưởng đền hành vị của 
đạp ung nhụ cảu của con nguõi vẻ người tiêu dùng và có tiềm nâng 
mọt noi tu hop than thien thay đói xa hoi. Tuy nhiên, các tó 
chức cung nhạn ra râng nguoi tieu 


Doanh thu tang khi khach 
hang thay đói tu viec nhan 
biet vẻ sản phạm đen viec 

hoàn toan trang thanh 


nho đuoc đác biet gản két với trách 
nhiem xá họi; tòn trong nhan 


l : quyền, mới trương va bảo vẻ động ` dụng có quyên lụa chon lon hon 
Đao đục và thuong hiệu vat; và ủng họ thương mài công bao gio het, va họ đang tạp trung 
cúp Roddick thanh lap cua hàng bảng với các nha cùng cấp vao việc tạo ra nhưng thuong hiệu 
mì phạm The Body Shop vao thạp Du thương hiệu có súc mạnh to. có thế thu hút khach hang ó cáp độ 
nien 1970 khi ba cán tụ nuôi song lon nhung đà co nhùng phản ứng cá nhản. ø 


bản thản và gia đình trong lúc 
chóng vàng nha. Ba có kinh 
nghiem kinh doanh nhung bản 
nang mach bao san phảm của ba 
phải khác biet thì mới bạn đuọc 
San xuat hang loạt đa mang lại cho 
nguöi tiêu dung nhiều lụa chon, 
nhung ngay càng co nhieu nguoi 
quan tam đen nguồn góc cua 
nguyên lieu, cach tao ra sản pham 
va nhùng vân đẻ đạo đúc to tát hon. 
Roddick bản cac sản phám tú thiên 
nhiên trong chai lo co thẻ tại sủ 


Thuong hieu Starbucks có the 
đuọc nhận ra ngay lap tục. Vao. 
tháp nien 1990, Starbucks đã tiep 
thị hình ảnh của hang nhu mot địa 
điểm thu giản giủa chỏ làm va nha 
và la mót noi đe uong ca phe tuoi. 
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BỒI CẢNH 


TRONG TÁM 
Lòng trung thanh của 
khách hàng 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1891 Tem thuong mại được 
giới thiệu tại Mỹ để khuyến 
khich người mua quay trở lai 
mua hàng. Khách hàng được 
thưởng nhũng chiếc tem có 
thế được tích lùy để đói hàng. 


1982 Sam Walton khai 
trưong Wal-Mart với khẩu 
hiệu “Đảm bảo hai lòng”. 


1967 Các trung tâm địch vụ 
khách hàng 1-800 miền phi 
đảu tiên được giới thiệu tại Mỹ. 


1981 American Airlines 
cung cắp chưong trình 
khách hàng bay thường 
xuyên đầu tiên trong ngành 
đề thuởng cho khách hàng 
trung thành. 


1996 Với sự phát triển của 
Internet, hình thúc hỏ trợ 
khách hàng thỏng qua trò 
chuyện trục tuyến và email 
được cung cấp cho khách 
hàng trục tuyến. 


Z 
tuông khach hãng la nguöi 
quyet định mục đo thanh 
cóng của doanh nghiẹp đa 


được cháp nhan bởi võ so doanh 
nhăn va chuyen gia quản trì học tụ 
cuoi thé ki 19. Theo logic, nêu 
khach hang hai long voi mót sản 
phẩm hoặc dịch vụ, ho sẽ tiếp tục 
mua va gioi thiêu cho ban be và tia 
đình ho. Điều nảy giúp doanh 
nghiép phát triền 

Giông nhu bát ki tình yeu nào, 
súc manh của một mỏi quan he 
giuủa nhà cung cáp va nguoi mua 
vũa mang tinh cảm xúc vua mang 
tinh thục tê. Qua trình xảy dụng 
tình yeu va lòng tin giua hai ben 
khong chỉ đoi hoi doanh nghiệp 
phải sang tao đe thục đáy mới lien 
ket cam xúc vơi khach hang ma 


Xem them: (dc chien luoọc canh tra 


vao thị truong tuong lai 244 


h phó quat của Porter 
49 = Quảng ba và khuyen khích mua 
2088-89 = Đạp ng nhụ cai 294-995 


178 81 « 


(AMG 265 


Tìm hiểu thị truong 234 41 « Tạp trìng 
hang 2 


* Toi đa hoa loi ¡ch khách hang 


Khach hang se đạp 
lại chat luong va dịch 
vụ tot bang long 
trung thanh voi 
thuong hieu. 


con phải có hiệu biet thục te đề 
đảm báo sản Xuát và phan phối 
tình gọn. Nhúng khia canh thục te 


nay bao gom: thói gian của chu ki 
đạt hang; sản phẩm có sân; đất 
hang thuan tiên; thói gian giao: 
hang lình hoạt; bao bị sân pham 
đẹp mát và (È mo; quy trình trả 
hang đón giản, và kha nâng tiep 
cán với nhân vien dịch vụ khách 
hang đẻ giai quyet van đe hoäc tra 
lới thác mắc 


Sụ hài long cua khach hang 

/ao thoi xua, qua trình thuyet phục 
khach hang điền ra trục tiếp tại 
của hang, va các của hang bach 
hoa đã Lien phong trong hoat đọng 
nay vao đảu thẻ ki 19. Selfridges ỏ 
London tụ đáu đã được thiet ke đe 
mang lại cho nguoi mua hang, đạc 
biết la phụ nu, cam giác thịch thu. 
Cua hang nay khong chì bản sản 
phẩm ¡na con mang đen cho nguoi 
mua trai nghiệm hoan hảo vẻ mọt 
lũi song sang trong hon 


Vì vay, doanh nghiep 
phai cung cấp cho 
khach hang thu họ 

muốn 


néu doanh nghiệp 
muớn tao lập mot co sở 
khach hang trung 

thanh 


Mot trong nhúng đong lục cam 
xuc mạnh me nhat trong viec thụ 


hut khach hang la tien bac - loi hua 


hen ràng khach hang mua duoc 
nhieu hon mà chỉ phat bo ra 1L hon 
khien nhieu nguoi kho ma cuông 
lại đuọc. Coca-Cola duoc cong 
nhạn la cong ty đau tien ap dụng 
cach nay năm 1887 voi phieu 
thuong mot cóc cola miền phì 


[lay vuot qua ki vong của 
khach hang. Neu lam đuoc 
điều nay, khach hang se luon 
tro lai voi ban 
Sam Walton 


Trong truong hop của nhà sang 
lap Wal-Mart Sam Walton (1918 
92), tiet kiem tien cho khach hang 
la trong tam trong ke hoach kinh 
doanh va chien luọc nay đưọc cho. 
la đa q—up ong tro thanh mọt trong 
nhung thuong nhàn thanh cong 
nhat cuoi the kì 20. “Y tuong nay 
rát đon giản,” ông giai thích. "Khi 
khach hang nghĩ vẻ Wal-Mart, ho 
se nghị ve gia thạp va sụ hai long 
đuọc đam bào. Ho có thế tuong đôi 
chac chàn ràng se khong tìm ra noi 
nao khac ban rẻ hon va nều khong 
thích sản pham, ho co thẻ trả lại.” 


Tâm quan trong của chát luong 
Chat luong của sản phảm hoặc 
dịch vụ la mọt ap lục cảm xuc khác 
đói voi khach hang. Khong giọng 
voi gia ca phải luon đuoc gìu ó mục 
thai đe nu chan khach hang, chát 
luong ]ục nao củng phải cao đề duy 
tr: moi lien ket tot đep, bẻn chát 
qiủa nhà sản xuat va nguöi tieu 
dụng. Nguoi sang läp Selfridges, 
Harry Gordon Selfridge, đua ra lợi 
khuyen: “Hay luon nhỏ ráng hỏi úc 


Cua hang bach hoa Selíridges là 
mọt điem đen, đong thơi cũng là mót 
noi mua sam. Cua hang có quản cả 
phe va mọt khu vuon trên tảng mái, 
va Harry Selfridge trung bày nhùng 
mạt hang nhu chiéc tì ví của John 
Logie Baird ben trong cua hang 
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ve chát luong vản con đong lai sau 
khi gia ca đa bị quen lang. Khi đo. 
doanh nghiep cua bạn tụ nhien se 
tro nen phat đạt.” 

'Vao đảu thạp nien 1980, các 
ngành bàt đáu đình luong ánh 
hưởng của chát luong san phám len 
loi nhuản thông qua các nghien 
cuu nhu PIMS (ảnh huỏng của 
chien luoc thi truong len lọi nhuản), 
Truoe thơi điềm nay, “chát luong” 
thuong khong phải la uu tiên hang 
đảu của lãnh đạo doanh nghiệp, 
nhung sau khi đuọc chủng minh 
bởi nhiều nghiên cửu là co liên 
quan rô rang đén khả nâng sinh 
loi, chất luong tro thành mot yeu to 
Sóng con trong chien luọc thu hut 
và giù chán khách hang. 


Trả phi 

Du khong co thì phán lon nhat 
nhung một cong ty vản có thé tao 
ra loi nhuản cao nhat nêu khach 
hang đanh gia chát luong san 
phẩm của họ cao đến mục sân sang 
chi nhiều tiền đế mua. Vị dụ, tren 
thi truỡng điện thoai thong mình, 
iPhone của Apple co thì phản tuong 
đổi nhỏ nhưng lại thu vẻ khoảng 
50% lọi nhuân. Viec tao ra một sản 
phám háp dản va xây đụng một trải 
nghiệm vẻ mật cảm xuc liên quan 
đến sản phám đo có thể la đủ đế 
lam cho khach hàng yêu thịch - 
đến mức họ sản sàng đật hang 


truoc, cho đơi va xep hang. Đieu 
nay đuoc minh hoa ro rang nhat ö 
linh vuc thoi trang, trong đo khach 
hang sản long chịu đụng viec chen 
lân xó đáy đề mua đuoc nhũng 
chiec tui xach hoặc đi giay thuoc 
phien ban gioi hạn, hoạc cho đoi 
nhiều nam đẻ được mua - nhu 
chiec tui xách sang trong Hermes. 
Tuy nhiên, đay la truong hop hiem 
co đói voi hảu het cac doanh 
nghiệp. Khach hang ki vong cac 
nha cung cap hang hoa va dịch vu 
lam mọi việc co thẻ đế thuyết phục 
họ va làm cho ho hai long trong tát 
ca các giai đoạn của qua trình mua 
sâm. Mạc dù lôi keo khach hang 
mói luôn la mọt phản quan trong 
trong chiên luoc tiép thị, khach 


Thang Likert, do nhà tảm lì học người Mỹ Rensis Likert tao ra vao 
thập niên 1930, được thiết kẻ đế đo lưỡng thai đọ. Thang đo năm điềm 
này đua ra phản hỏi vẻ một phát biều, vả nguời tham gia chon phản 


Khach hang sản sang xep hang đé 


mua voi giả re - đo la long trung 
thanh của ho vơi nhùng thương 
hiẹu cụ thé. O Y, nguõi mua cho 
đoi ben ngoai mot của hang 
Burberry o Milan vao ngay đâu 
tien cua đot bàn hà gia 


hang hien hủùu thuong mang lại 
doanh thu cao hon. Nhung khach 
hang nay se tiep tục mua củng mot 
sản phám hoac dịch vụ, hoäc co thé 
bat đau mua các sản phám khảc tụ 
cung mót nha cung cáp. G1oi kinh 
doanh đa nhan ra rang mót Số 
khach hang tạo ra lơi nhuán cao 
hon nhùng nguøi khac, va họ chì 
tiên đề thu hút nhung khach hang 
tạo ra lọt nhuận nay va lỏi keo họ. 
chi tieu nhiêu hon. 

Trong ban lẻ trục tuyen, khach 


| hang co thé được khuyên khich tró 


lai mua sảm thong qua các email 
đuọc điều chỉnh đé phu họp voi 


hỏi mà ho thầy phù hợp nhat. Được xem là mọt cach hiệu quả đề nhân 
phản hỏi của khách hàng, thang đo nảy cùng bị chỉ trích vì đua ra kết 
quá sai lệch do ap dụng một tấp họp cac lụa chon bát buỏc 


X 
®@6 


lich súủ mua hang của họ. Trong 
linh vực marketing trục tiep qua 
thu hoäc đát hang qua thu, nhũng 
bục thư kem theo uu đài đâc biết 
hoặc gioi thiệu cac sản phám con 
thẻm củng co chục nắng tương tu, 
trong khi tai mót của hang, sụ 
nhanh nhay của nhàn vien ban 
hang co thể trục tiếp tao ra mọt lí 
do vẻ cảm xúc đé khach hang mua 
them, du đo củng là môt chì phi cúa 


Hoàn toàn Đóng ÿ Không đồng ý Khóng Hoan toan doanh nghiep. Vì vây, viec lây long 
đông ÿ cùng không đỏng ÿ khỏng đóngÿ . khach hang phải tấp trung vào cả 
phản bác chat luong san phám hoặc địch vụ 


làn nhúng lợi ¡ch danh cho khach 
hàng khi trung thanh voi mọt 
thuong hieu hoạc cong ty cụ the, 
bát ke ]a vị yeu to thuan tien, gia re 
hay mang lai cam giác tot. 


Nuôi duong long trung thanh 
Y tuông vẻ chương trình khach 
hang trung thanh, do nganh hang 
khong lam tien phong voi chuong 
trình khách hang thân thiet, đác 
biet quan trong đi vơi các cong ty 
bản le. Mot chuong trình khach 
hang trung thanh thanh cong sẽ 
khong chi mang lai cho khách 
hang đong lục vì đưọc “hoan tien” 
ma con giúp doanh nghiep thu thập 
du lieu vẻ các uu tien của khach 
hang, thối quen chỉ tieu, cac thương 
hieu đuoc yeu thịch va phản ung 
của họ với các chuong trình khuyen 
mai, Các nhà bán le sử đụng dụ 
lieu nay đe ra quyet định ve nhung 
sản phăm can tịch tru. Thong qua 
chuong trinh khach hang trung 
thanh, của hàng bách hoa của My 
Nordstrom ghi lại đuoc kích thuoc 
va mau sắc tra thích cũng như ngay 
sinh nhat, ngay ki niem và các 
thong tìn ca nhan khác cua khách 
hang. Ho cùng cap “Fashion 
Rewardls” - điềm thuong co đuoc 
cho mỏi đỏ la chì tieu bảng the 
khach hãng. Khi mọt khach hang 
đả tích luy một số điềm nhất đình, 


Chuong trình khách hàng trung 
thanh và thẻ khách hàng khuyến 
khích viec mua lai sản phám và 
đéng thơi mang đến cho cac 
doanh nghiép co hội đé thu tháp 
dù liệu vẻ thói quen mua sám của 
khach hang 
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Khach hang co thẻ loại bo bạn 
chị đon gian bảng cach quyet 
định mua hang ö cho khác 
Michael Bergdahl 
Giam đóc nhan su nguoi My, 
'Wal-Mart (1954-) 


99 
“ AGi (NGSSĐG4GSEZECSAVbYNHD,., 


ho nhạn đuoc “Nordstrom Notes" 
va co thẻ dung no đẻ đuọc hoan lại 
tiên trong nhung lản mua hang sau. 
Nhiều của hang khac trên thẻ giơi 
cung su dụng nhùng chuong trình 
khach hang trung thanh tuong tu 


Thach thuc trục tuyen 
Các nha ban le trục tuyen cơ tiem 
nàng thu đuọc nhiêu lọi ích hon tú 
khach hang trung thanh, nhung 
đầu tien ho phai khác phục viec 
thieu sụ ket noi túc thoi ve mật cam 
xuc nhu đuoc tao ra bói khong khi 
của mọt của hang thục te 

Vị dụ, Zappos, hang bản giay 
trục tuyen, sử dụng trung tảm cuöc 
goi đề xây dụng mói quan hẹ với 
khach hang va đat đuoc long trung 


nỏ lực vào các 
bề 


thanh cua ho. Đói voi nguøi sang 
lap Tony IIsieh, trung tâm cuoc goi 
khong phai la mot khoan chì phi 
ma la mọt co hoi đe tiep thị. Nhan 
vien cua trung tam cuoc goi khong 
noi nhũng cau soan san ma tìm 
cach tao ra sự lien két cảm xúc vol 
khach hang. Danh tieng ma ho tao 
đuọc ve nó lục lam hai long khach 
hang đa đuọc ghì nhận nhúu mỏt 
phản cua thuong hieu. Các chien 
thuat đơn giản như gủi hàng truớc 
thoi han va thoi gian hoan trả 365 


ngay đa qiup lam tảng tí le trỏ lai 


mua hang đén khoảng 75%. 

Jeff Bezos, CEO cua Amazon, 
đa don đuong cho sụ tiền bộ của 
viec làm hai long khach hang 
trong thoi đai ki thuật số. Bezos 
đa vuot qua đuọc mọt sò trỏ ngai 
cua viec bản lẻ qua mạng, chảng 
han nhu khach hang khong thế 
cham vao sản phẩm va phải cho 
giao hang, vị dịch vụ của Amazon 
bao gỏm qiao hang vao hom sau 
va hoan trả mien phi. Amazon 
lien tục đuoc xep hạng đáu vẻ chí 
số hai long của khach hang Mỹ 
Nhu Bezos kháng định, “Nêu bạn 
lam khach hang khong hai long 
trong đi thục, môi nguoi có thé 
ké cho sau nguoi bạn. Nẽu bạn 
lam khách hang khóng hai long 
tren Internet, mói ngươi có thế ké 
cho 6.000 nguoi khac." ø 


hàng có thề. 
'uính gủ tôi thu hà thuện 
tren vốn đầu tu (ROI) TH 


trọn đôi, 
Dạ hạnh thang 
nhuân hơn. Một sổ 


ng đe mg e tan ng lạ: Tuôn DỢ 
thu] Tóp trung lưu ngày và ki không đăng : đề láng nghe. 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TẢM 
Đạo đức kinh doanh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1985 Các nhà khoa học 
tuyên bố đã phát hiện được 
một lỗ hồng ó tảng òzón. 
1986 Lân đâu tiên thuật ngừ 
“đánh bóng xanh” 
(greenwash) được sử dụng 
trong một bài luận của nhà 
hoạt động môi trường người 
Mỹ Jay Westerveld. 

1990 Tính đến ki niệm Ngày 
Trái Đất lần thú 20, một 
phân tu số sản phẩm gia 
dụng mói trên thị trường Mỹ 
được quảng cáo là “có thể tái 
chế”, “phân hủy sinh học”, 
“thân thiện với tảng òzôn” 
hoặc “có thề phân hủy", 
1992 Ủy ban Thuong mại 
Liên bang kết hợp với Cơ 
quan Bảo vệ Môi trường Hoa 
Kỳ xuất bản “Hướng dân 
cho các tuyên bố tiếp thị vẻ 
môi trường”. 

1999 Tù “greenwash” được 
đưa vào Từ điền Tiếng Anh 
Oxford. 


QUÊT SỮN TRĂNG 


NHƯNG BẰNG 
GHỔI XANH 


ĐÁNH BÓNG XANH 


Khi mot van đe hoạc tham hoa mỏi truong đuoc cong 
chúng biet đen, nhiêu nguöõi tieu dùng muóớn giúp đó bảng 
cach mua sâm co trach nhiêm. 


Đề thu hút nhũng khách hàng này... 


Công ty A 
tien hanh 
nhung cải tó 
co bản liên 
quan đến mỏi 
truong. 


..Cong ty B 
thục hiện 
nhũng thay đói 
tói thiếu đề 
được chung 
nhân xanh 


„Công ty C 
đanh lùa cong 
chúng vẻ chinh 
sách mỏi truờng 

của minh. 


Một sö cong ty xem 
trọng các ván đé 
môi truong 
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hai nem “đanh bong xanh” 
K- lien trong thoi kì troi 

dây: cua phong trao môi 
truong vao thạp nien 1990, noi ve 
hanh đong cua cac cong ty va có 
quan chinh phủ gản mac thân 
thiên vei moi truong, Cùng nhu từ 
“sơn trảng” đuoc dung đề chì viec 
che đay nhung khia canh kho khan 
của cac van đẻ ma cong chung 
quản tam, tụ “đanh bong xanh” 
được dùng đé chí viẹc gân mac hao. 
nhoang cho cac chủ đẻ mỏi trương, 
khiền nguøi tiêu dụng sao nhâng 
khỏi cac cuộc tháo luận nghiem túc 
hay hanh đọng quyết đoan. 

Nha hoạt đong môi truong 
ngưoôi Rew York, Jay Westerveld la 
ngưoi đảu tien viet ra tủ nay trong 
mọt bài luàn nâm 1986 vẻ viec các 
khach san yeu cảu khách tranh sử 
dung quả nhiều khan tam đề giam 
tải việc giat ủi va bảo vẻ môi 
truong. Westerveld giải thích râng 
đảy là một manh khoe đề tiết kiem 
chỉ phí thay vì đề cuu Trai Đát 


Phong trao ngay càng phat triền 
Cho đền tháp niên 1980, phản lon 
các nha quản hà doanh nghiep đều 
xem vần đẻ mọi trưởng la nhùng 
trỏ ngại tiem ấn cản được tranh ne 


mot cach khon kheo hoạc la nhung 
van đẻ vẻ quan he cong chung cản 
đuoc giải quyet. Tuy nhien, nảm 
1985, tin tục vẻ lo thủng tảng öz0n 
đã lam nguoi tiêu dụng tảy chay 
chát aerosol phat xuat tụ hop chát 
chlorofluerocarbon (CFC), von đuoc 
xem la mọt trong nhung moi đe doa 
đói voi tảng ozon. Khi nguoi tieu 
dung ngay càng ung ho phong trao 
vị moi truong, các nhân vien tiếp 
thị nhân thảy loi the khi gan hình 
anh cua san phảm hoäc cong ty voi 
cac vàn đề bảo về mỏi trưong. 

Ban đầu, nganh tiếp thì có ve 
nhu ủng ho quan điểm báo ve mọi 
truong sau khi Bao cao Brundtland 
đuọc cong bo năm 1987. Tháp niên 
1990 đuoc dụ bao la thơi điềm điên 
ra Cuọc cach mang xanh va các 
doanh nghiep voi và gân ket voi 
cac sản phầm và quy trình than 
thiên vơi mọi truong. 


Các cong ty xanh 

Nhung đoanh nghiep nhu The 
Body Shop và Volvo đa ap dụng các 
chién lược xanh ngay tu tháp niên 
1970, va bói vì truyền thong đang 
tìm kiêm nhũng càu chuyên tù khia 
cạnh mói truong, các cỏng ty nay 
thuong xuyên xuất hiến tren bào. 


Su nói tiếng của các cong ty nay đã 
lam cho viec ap dung cac chình 
sach va san phảm xanh thảm chì 
con hạp dàn hon nua. 

Đóng thoi, ngay cang co nhiều 
bang chung cho thảy nguôõi tieu 
dung khong tin vao moi thu ho đọc 
hay thảy đuoc và bát đảu hoại nghị 
vẻ cac y định bao vẻ môi truong 
cua gioi kinh doanh. Tuy nhiên, các 
doanh nghiep vân nhìn thảy loi the 
thuong mai khi gan mac thân thiện 
VoI môi truong, va nganh tiep thị 
bát đâu ap dụng nhung chiên luoc 
nhaâm co gang ket nói voi nguôi 
tieu dụng co y thục vẻ moi truong. 

Phong trao “đanh bong xanh” 
đa xuất hien ö nhùng noi bắt ngo. 
Nganh cong nghiep hat nhan đả có 
gang xoa bo điêu tieng vẻ su nguy 
hiem bảng cach noi vẻ nảng luong 
hat nhan như mọt loi giai cho hien 
tuong nong len tren toan cau. Năm 
2006, cong ty san xuất vụ khi BAe 
tuyen bo ho đang tao ra “đạn 
khong chi”. Tuy nhien, nganh tiep 
thi căn nho rằng cong chung nhìn 
chung vản co thẻ phan biet gùa 
chinh sach va thục tiên, san phảm 
nao thục sụ than thiên voi hẹ sinh 
thai va sản phám nào chì đọn 
thuản đuọc gân mạc xanh. a 


1%2020:ñ/8u/880 007008080801 
Tỉ le... đảnh bóng xanh — 
nhùng loi đôi tra hoan toàn 
co chú y... co thẻ khỏng cao 
đen múc đo. Nhung co rất 
nhiêu doanh nghiệp... đả 
gản đạt đến múc đo. 


Andrew Winston 
Chiên luọc gia môi truong nguoi Mỹ 


$9 


270 


BÓI CÀNH 


TRONG TẢM 
Đạo đức kinh doanh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1867 Karl Marx khẳng định 
chủ nghia tư bản được xây 
dụng dựa trên sụ bóc lột sức 
lao động. 


1962 Tóng thống Mỹ John F. 
Kennedy đê xuất Bộ luật vé 
Quyên của người tiêu dùng: 
quyên được an toàn, quyền 
được cung cấp thông tin, 
quyên được lựa chọn và 
quyên đuọc láng nghe. Bỏ 
luật này được Liên Hiệp 
Quốc mỏ rộng và áp dụng 
Vào năm 1985. 

1988 Tó chức Thương mại 
Công bàng ra đời. 

2008 Một nghiên cứu trên tạp 
chí Psychological Science 
khẳng định thần kinh của 
con người được lập trình để 
ủng hộ việc đối xử công bằng. 
2012 Thế vận hội London yêu 
cảu các nhà bán lẻ thực phẩm 
chỉ sử dụng các thưong hiệu 
trà, cà phè, đường, rượu, 
sô-cô-Ìa và chuối có chứng 
nhận Fairtrade. 


in satxsznswsxssssi 
MỌI NGƯỜI MUỐN DŨANH 
NGHIỆP TIN VÀO ĐIỀU 6Ì ĐÚ 
CAO CẢ HƠN VIỆC TỐI ĐA 
HÚA LỢI NHUẬN 


SỰ HẤP DẪN CỦA ĐẠO ĐỨC 
.WNf5650.408050SEÄNUEROSDESSSONNNNE 


ụ háp dán của đạo đúc đuọc 
S duụa trên uu tiên co bản của 

con nguoi ve đôi xu công 
bảng. Đạo đúc kinh doanh - các 
nguyên lì va quy tác kinh doanh co 
đao đúc - đã tro thanh mot lĩnh vục 
nghien củu tu đâu thấp nien 1900, 
Ban đầu, nghiên cửu tập trung vao 
quyền loi và điều kien làm viêc của 
cong nhàn, xem họ co đuợc trả 
“múc lưong cong bàng” không. Vao. 
thập nien 1960, nguõi tiêu dụng 
cùng bât đâu đơi hỏi quyên lợi va 
muốn biét nhiều hon vẻ đanh tiếng 
và cách hoat động cua công ty, 

Tuy nhiên, mai đến tháp niên 

1980 thì đao đúc moi bát đàu được 
phản ảnh trên thì trương với sự 


Ca phẻ Mayan đuọc bản vơi nhân 
Fairtrade, đảm bảo voi ngưõi tiêu 
dùng rang nóng đân trỏng ca phê 
đa được trả tiền cho sản phẩm của 
ho một cach cóng bảng. 


thanh láp Tö chúc Thuong mại 
Còng bảng. Tó chúc nay gió: thiêu 
mót he thống gản nhân cho ahững 
sản phám đưuọc sản xuat va mua 
ban ma khong co bóc lọt súc lao 
đóng. Nho đo, nguoi tieu dùag có 
thé chon sản phẩm can cu vao khia 
canh đạo đức. 

Tu tháp nien 1990 khi cac cong 
ty theo đuối chien lược toan cảu 
hoa và ngay cang co xu hương 
chuyền hoat đóng sản xuảt sang 
các nên kính tê có giả nhàn ong 
rẻ, nguoi tieu dung cung trỏ nen y 
thúc hon vẻ nhung vấn đẻ liên 
quan và ÿ nghĩa của những sua 
chọn mua hang mà họ đua rì 

Unilever đa cóng bo mục tiêu 
đạo đúc trong “Kẻ hoach sống bền 
vững" 2010 với cam kết giản một 
nủa dấu chân môi trưởng và sử 
dụng toan bộ nguyên hiệu một cách 
bén vùng đến năm 2020. Các công 
ty khác củng lam theo. Du hiết 
ràng mòt số công ty có thế không. 
thục hiện được các cam két ciều 
nay nhung ngươi tiêu dùng 'hường, 
chọn cach tin tướng vì như Mark 
Zuckerberg nhân xét, “mọi người 
Tnuôn dùng dịch vụ của những 
công ty tin vào điều gi đó ca cả 
hơn việc tỏi đa hóa lợi nhuần." x 


Xem them: Choi theo luät 120-23 » Đạo đức trong kinh doanh 223 » 
Tạo dụng mọt nèn van hoa đao đức 224-27 +» Tìm hiểu thị trường 234-41 


» Đanh bong xanh 268-69 


BỐI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Khuyén mài trong tiếp thị 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1895 Postum Cereals (Mỹ) 
giói thiệu các phiếu “không 
tốn một xu” đề quảng bá sản 
phãm ngu cốc của họ, 

1912 Chương trình “mỏi hộp 
một phản thưởng” được 
dùng đề lỏi kéo khách hàng 
Mỹ mua bắp rang bo 
Cracker Jack. 

1949 Nhà sản xuất ngủ cóc 
của Mỹ Pillsbury lập chiến 
lược tiếp thi dựa trên một 
cuộc thi nấu än gấn với sản 
phẩm của họ. 

1975 “Cuộc thi nếm vị Pepsi” 
giúp thương hiệu nước giải 
khát này vượt Coca-Cola vẻ 
doanh số bán hàng ở các 
siêu thị. 

1992 Nhà sản xuất đỏ điện 
Hoover tạng mót chuyến bay 
miễn phí cho bất kì khách 
hàng người Anh nảo chí 
£100 cho một sản phám. 
Chương trình này đưọc yêu 
thích đến mức công ty đả 
phải bỏ ra gản €50 triệu. 
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RI CŨNG THÍCH. 
ĐƯỢP TẶNG THÊM 


QUẢNG BÁ VÀ KHUYÊN KHÍCH MUA HÀNG 


ac nhà tiep thì thuong ap 
dung viec tảng qua, giai 
thưởng, giam gia hoặc trao 


tien thuöng đề thuyet phục khach 
hang mua sản phảm. Chiến lược 
nay đuoc gơi la "tiep thì khuyen 
khich” hoac “khuyen mãi" và 
thuong đuoc sử dung đề giơ: thiêu 
mot sản phảám môi, thu hut sụ quan 
tam tro lai khi doanh so khong 
tảng, hoặc đề hỏ tro xay dụng danh 
tieng hoặc thuong hieu của cong ty. 

Nhà tu bán công nghiệp nguõi 
Mỹ William Wrigley la ngươi tien 
phong sử dung khuyén mài đề thuc 
đáy mua hàng. Nam 1892, ông bàt 
đáu tiếp thi sản phám keo cao su 
bảng cách tảng quả, hoặc “phản 
thuờng” đề lới keo khach hang tòi 
bó những thuong hiệu đã co chỏ 
đưng tren thì truong. Ông thuong 
sử dụng lai chién thuật nay đề thuc 
đầy tâng doanh so. 


Đáy và keo 

"Trong thuát ngủ tiep thị hiện đại, 
'Wrigley dùng các hình thúc khuyên 
mãi “keo”: tảng quả hoặc giảm giá 
đề kịch cảu va buộc cac hàng ban 
lẻ phải tích trũ nhiều sản phấm 
hon. Cac nhà tiếp thì cũng có thế 
dùng cac hình thục khuyen mài 


“đáy”: tra thu lao cho cac hàng ban 
lẻ hoạc ban buon đe ho huong su 
chu y cua khach hang vao cac sân 
phẩm nhat đình. 

Ca hai hình thục khuyen mãi 
đảy va keo đẻu co thẻ lam tang 
đoanh so trong ngàn han nhung tac 
đong phai đản theo thoi gian; 
quang cao trỏ nen nham chan hoàc 
khuyen mài tro nen qua ton kem 
Thanh cong của mọt đốt khuyen 
mãi được đo bang tì suat loi nhuan 
trên vỏn đảu tu (ROI). Khi ROI bát 
đâu giảm hoạc đanh tiếng của công 
ty bị ảnh huông do có qua nhiều 
chuong trình khuyên mài, chiên 
lược nay khong con hieu qua nùa. = 


&$ 


Một điều ma tôi học đuoc la 
bạn khong thế thuc đảy 
cong nghe, mà phải thu hút 
cong nghề. 

BiII Ford 
Nha cong nghiep nguoi Mỹ (1957-) 
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W0BMe%2210020300/00 U9-4864022.0108/140 0E. 
D0ANH NGHIỆP MUỐN 
QUẢNG CÁO KHI THUẬN LỢI 
VÀ PHÁI | QUẢNG CÁO KHI 
KHÓ KHĂN 


TẠI SA0 PHẢI QUẢNG CÁ0? 


BÓI CẢNH 


TRONG TAM 
Quảng cáo 


CÁC MÓÔC QUAN TRONG 
1729 Benjamin Franklin, 
nhà khoa hoc và là thành 
viên Nhóm làp quốc Hoa Kỳ, 
quảng cáo cho các phát 
minh của cóng ty ông trong 
tò Pennsylvania Gazette. 
1840 Công ty quảng cáo đầu 
tiên trên thế giới được thanh 
làp tai Philadelphia, Hoa Kỳ. 
1939 Coca-Cola sứ dụng óng 
gia Noel trong chiến dịch 
quảng cáo, giúp tạo ra hình 
ảnh nhân vật tròn trinh rất 
phố biến ngày nay. 

1955 Quảng cáo mang tính 
biếu tượng Marlboro Man 
được tung ra và cực kì thành 
cỏng dù có nhùng nghiên cứu 
cho rảng bệnh ung thư phói 
có liên quan việc hút thuốc. 
1994 HotWired trỏ thành 
trang web đảu tiên bán biều 
ngũ quảng cáo; một năm 
sau, máy chủ đảu tiên có khả 
năng theo dõi và quản lí 
quảng cáo được giới thiệu ra 
thi trường. 


⁄ 


Cac nha sản xuat thuøng 
hieu Á giam chỉ tieu cho 
quang cao đe tảng loi nhuan 


Cong ty co thẻ thu được lợi 
nhuản töói đa trong ngắn hạn 
nhưng khách hang se bo 
quen thuong hieu 


T rong kinh doanh, quảng cảo 
đói khi đuoc xem la mọi sự 
lảng phi tiên của, va chi tieu 
cho quảng cáo thuong la phản đảu 
tien can phai cat giảm trong thoi kì 
suy thoai. Khi phat biều răng 
“Doanh nghiep muôn quang cao 
khi thuan lọi va phải quảng cao khi 
kho khản”, giam đọc quang cào 


Khi thoi kì suy thoai bát 
Z\ dau, nguoi tiêu dung se 
cát giam chỉ tiêu 


Các nha san xuát thương 
hieu B duy trị hoặc tảng chi 
tiêu cho quảng cao, chàp 
nhân rủi ro giảm lợi nhuận 


Lợi nhuận co thẻ giảm 
trong ngán han nhung 
khách hang vản biet đến 
thuong hieu 


Bruce Barton muôn noi rảng quảng 
cao nên được xem là mọt phán cua 
nỏ luc khong ngùng trong viec Xây 
dụng quan hệ voi khach hang hiên 
hưu va tiêm năng. Phải biếu nay vẻ 
sau được trích dản rát nhiều, 
Theo Barton, người phụ trách 

một sö chien lược quảng cao quan 
trong ö Mỹ tu thắp nien 1920 đê: 


Xem them: Khac biet tren thì truong 28 
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1940, giam chỉ phì quảng cao là 
mới viec lam đai dot. Ông chỉ ra 
nhung loi tch khi duy trì sự hien 
dien của thương hiệu trên thị 
trương bang cách quảng cao liên 
tục. Đẻ tón tại qua những thang 
trảm của hoạt đong kinh doanh, 
doanh nghiep cản duy trí sự hiện 
điền trong tắm Erì người tiêu dụng 

Barton lin ràng viec chỉ quảng 
cao khi thị truong đang bung nó va 
công ty co kinh phì, sau đo lại cát 
giảm khi bien lợi nhuận giảm la 
mỏi cach tet kiem sai lảm. Nẻu mọt 
công Ly dụng quảng cao, nguoi tiêu 
dụng có thế quen họ, điều nay sẽ 
khien cong ty kho mà thu hút 
khách hang quay lai khi nén kinh 
te trỏ nen sói đọng mót lân nua. 


Xây dụng thuơng hiệu 

Barton khong phải la nguõi đầu 
Liên coi trong gìa trị của quảng cao. 
trong viec xay dụng hình ảnh làu 
bẻn cho mọt công ty hoạc sản 
phám. Thomas Barratt, đôi khi con 
được gọi là “cha đé của quảng cao. 
hiện đại”, đã lắp ra mót số chiên 
dịch cho cong ty sản xuất xà phong 
của Anh Pears vao cuoi thé ki 19. 
Nhưng quảng cáo này giúp lam 
cho thuong hiệu Pears gán liên vơi 
sản phám xa phong. Trong khi ỏng 


chủ Franeis Pears cục ki thản trong ' 


voi viec chị tieu cho quảng cáo thí 
Barratt, con rẻ của òng, lại la một 
nguời dam chấp nhân rủi ro. 


Cac quảng cao Kit Kat tại Anh 
giọng nhu quang cao tu thắp men 
1960 nay đa su dụng kháu hieu 
“Hay nghi ngoi - hay an Kit Kat” 
trong gản 60 nam. Ngay nay, nhật 
đen cum tư nay tục la nhắc đen 
thương hieu Kit Kat 


Barratt hiều tam quan trọng của 
viec duy trì sử hiến đien trong tam 
trì công chung va liên tục đanh gia 
su thay đói thì hieu tren thị trường. 
Một vị du nói bát của việc xây 
dung hình anh thong qua quảng 
cao trong thoi gian dai la Kit Kat 
của Nestle. Phản lón moi ngươi 
sông tai 100 quốc ga co ban sản 
phám nay đều thuoc câu kháu hieu. 
“Hay nghỉ ngoi - hày ân Kit Kat”. 
Một trong những nguyên nhân 
khiên kháu hiệu nay phó biên đến 
vay la vị no đà đuốc sử dụng từ 
nam 1957, tao thanh mọt phản 
quan trong trong hoạt đong quảng. 
cao va Liep thì của thuong hiệu nay. 


Duy trì sục mạnh 

Co thế khẳng định rang cong ty 
nao dũng quảng cao se co nguy co 
biên mát khói nhân thức của cong 
chung, thảm chỉ ngay nay nguy co 
con lớn hơn khi hảu hét mọi nguoi 


Edward Bernays 


Được nhớ đến như một người tiên 
phong vẻ quan hệ công chúng, 
Edward Bernays (1891-1995) có 
khả năng liên kết các sự kiện đác 
biệt, các thông cáo báo chí và ảnh 
hướng của bên thứ ba đế quảng 
cáo cho sản phẩm của khách 
hàng cúa öng. 

Là cháu của Sigmund Freud, 
Edward Bernays say mẻ tâm lí 
học và thường thuê các nhà phản 
tâm hoc đề cung cấp bằng chứng 
cho các chiến dịch của mình. 

Ông nói tiếng với việc thực 
hiện một chiến dịch thành công 


tá 


Ngủ sơm, dày sơm. Hay lam 
viec hét sục mình va hãy 
quảng cao. 

Ted Turner 
Ong trum truyền thông ngươi My 
(1938-) 
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đều ngạp chìm trong vỏ sỏ thông 
tin và hinh ảnh mỏi ngày. Nghiên 
cưu phản ưng của người xem đồi 
vơi quảng cáo tren truyền hình cho 
. thây kề cả khi người tiều dùng đã 
bị quả tái bói thông tin và co ve 
như không quan tâm hoạc không 
bị tác động bởi những thông điệp 
quảng cao, họ vản co thể co cảm 
nhân Lịch cục với nhưng quảng cao 
cúng cô cho hình ảnh của nhùng 
thương hiệu mà họ yêu thích truớc 
đó. Điều này có vẻ như ủng hộ 
quan điềm của Barton rằng quảng 
cao hieu quả đoi hỏi phải co cam 
ket lâu dal.a 


cho American Tobacco Company 
vào thập niên 1920, làm thay đồi 
triệt để thành kiến về việc phụ nữ 
hút thuốc ở nơi cỏng cộng. 

Bernays thích các cuộc thì và 
để quảng cáo xà phòng cho P&G, 
ông đà tỏ chức cuộc thi điên khác 
xà phòng dành cho trẻ em. Các 
khách hàng khác của ông bao 
gồm hàng sản xuất ô tô General 
Motors và Philco, công ty đi đáu 
vẻ sản xuất ti vi. 

Bernays cũng tìm cách nâng 
cao tảm quan trọng của quan hệ 
công chúng và cúng cố linh vực 
này như một nghề nghiệp 
nghiêm túc. 
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BÓI CÀNH 


TRONG TÀM 
Tiếp thị truyền miệng 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Đảu tn. 1970 Nhà tâm lí học 
người Mỹ George Silverman 
tiên phong trong lĩnh vực 
nghiên cứu tiếp thị truyền 
miệng. Ông lưu ý sức mạnh 
thuyết phục của nhùng 
thành viên trong các nhóm 
nghiên cứu thứ nghiệm dược 
phẩm mới. 

1976 Nhà sinh vật học người 
Anh Richard Dawkins mô tả 
rô ràng cách thúc các xu 
hướng lan truyền thỏng qua 
quá trình bất chước tự nhiên. 
1997 Sự lan truyền của địch 
vụ thư điện tủ trên nên web 
Hlotmail trỏ thành một trong 
những ví dụ đầu tiên về tiếp 
thị lan truyền trực tuyến. 
2012 Nhà sản xuất đô uống 
Red Bull tài trọ cho Felix 
Baumgartner thực hiện cú 
nhảy dù cao nhất từ trước 
đến nay, thu hút 8 triệu 
người xem tường thuật trực 
tiếp trên YouTube —- một kí 
lục vẻ truyền thông xã hội. 


HÃY LÀM H0 SUY. 
NGHĨ CỦA BẠN KHÔI 
HÀI HẾT MỨC CÓ THỂ 


TẠO TIN ĐỒN 


Tiếp thì truyền 
mieng la 
phương thuc 
tiếp thị hiệu 
quả nhát. 


“ tưởng “tạo tin đón” la một 

Y khải mệm lâu đời trong ban 
hang. Trong một thị trường 

phúc tạp vói nhũng ngươi tiêu dũng 
hiếu biết không con tìn tưởng vao (4 
phán lon thông điệp đưa ra bởi các 
cong Ly quảng cao, tiếp thị truyền 
miệng (WOMM] đã trỏ thanh mọt 
cóng cụ thiet yếu. C hien lược nay 
sử dụng tiếng noi của chính người 
tiêu dùng đề bán hang thay vì tiếng 
nói của một thương hiệu lón hoặc 
một nha truyền thông đại chúng. 

Nam 1973, huyền thoại quảng 
cảo David Ogilvy đả nhận ra rắng 
các đoạn điệp khúc, câu noi vã thời 
trang trong cac chiến dịch quảng 
cảo có thé phó biến va trỏ thành 
một phán của văn hóa xã hỏi. Ông 
tin rảng “không ai biết cách cố ÿ 
lam điều đo”, dù ông kháng định 
'WOMNM rất có giá trị và gọi đó là 
“của trởi cho". Ông cùng biết rõ súc 
mạnh của một câu chuyên cười 


xã hội, cac nha 
tiếp thị có thể tạo 
ra tin đón vẻ sản 

phẩm của họ. 


Súủ dụng các cộng 
đóng trục tuyến 
và các phuong 

tiện truyền thông 


Những y tướng 
tót nhat lan 
truyền nhanh 
chóng và trỏ 
nén phố biển 


“Nhưng y tưởng tốt nhất xuát hiên 
đuơi đang những câu chuyện đùa," 
ông nghi. “Hy lam cho suy nghì 
của bạn khỏi hai hết mức có thể.” 


Lan truyền thông điệp 

Trong thế kỉ 21, chiến lược WOMIM 
được sử dụng chủ yếu trên mang 
thóng qua phương tiên truyền 
thóng xã hội. Các nhà tiếp thị hiện 
đai có thế khơi mào những chiến 
địch truyền miệng một cách có chủ 
địch trong các cộng đóng trực 
tuyến, nhưng họ cũng hiểu ảnh 
hưởng của lời khuyên của Ogilvy 
về việc sử dụng những ý tưởng hài 
hước và kì lạ đề tạo ra phản ứng 
Ngày nay, mọi người ván chia sẻ 
trải nghiệm vẻ sản phẩm với bạn 


| bè, nhưng họ cung chia sẻ hình 


ảnh và video trục tuyến nên thóng 
tin có thé lan truyền một cách dẻ 
dàng. Các chiến thuật nhâm thao 
tủng xu hướng này gồm tiếp thi 
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dung 
° 
nguy trang - dung cac phuong 
pháp đọc đao va 1L tồn kem với mọt 
yêu to bát ngõ đề thúc đáy bình 
luạn - và tiep thì lan toa - thuong 
dụng cac phuong tien truyền thong 
xa hoi đề lan truyen mọt video đuoe 
thuong hiệu tài trọ, hoạc khuyen 
khich những ngươi viết blog co tảm 
ảnh huông đẻ xuất sản phám 
Trong cuón Điểm bung phat 
(2000), Malcolm Gladwell trình bay 
sục mạnh của viẹc lan truyền thong 
tin trong xa hội va cach ma một 
động lực nhỏ nhất cùng có thể gáy 
ra muot hiện tường hang loạt. Theo 
òng, tiêu đẻ cuốn sách noi đen một 
“thơi kbác kì dieu khi mót ÿ tưởng, 
xu hương hoặc hanh vì xá hỏi vuot 
qua mọt múc giới han và lan truyền 
nhành nhụ gio”, Hình ảnh nay mồ 
tả tiep thì "truyền miệng” hiện đại 
du Bắt nguồn tụ các y tương rộng 
lớn hon vẻ cach thúc nhản rong y 
tưởng trong văn hoa cua loại người 
Nhu Gladwell giải thích, “y tưởng 
va sản pham... thong điệp va hanh 
vị lan truyền nhanh như vì rut”. 


Tu mot nguoi dụng rieng le chia 
se hình anh hoạc y kien voi bạn 
be, roi những nguõi bạn đó lại 
qui du liêu cho bạn be ho, với 
cong nghe hien đại, y tuong co 
thẻ lan truyen nhanh chong „ 


thanh vien co tảin ảnh hướng trong ( 
các cọng đỏng trục tuyen khơi mạo 
quy trinh sao chep va trỏ thành 
“nguøi quản lì thuống hieu”, đối 

khi bảng cach cung cáp các uu đải 
cho họ đe ho nhan xet va gioi thiếu } 
san phám. Nhưng nganh ma xu | 
huong co vai tro quan trong tót bắc 
la nhung nganh đi tien phong trong 
'WOMM trục tuyen. Hang ban lẻ 
hang thoi trang trúc tuyen ASOS 
sử dụng Twitter va Facebook đé lan 
truyền cac đé xuất cua khach hang 
và cụng cáp các nọi dung giải tr 
Trong chien dịch “Urban Tour" 
(2011), bỏ phản tiếp thi của ASOS 
đa tao ra các video vẻ vụ cong 
đương pho va ngươi trượt patin giỏi | 
nhất thẻ giới. Các video nãy cho 
phep mua hang bảng cach nhäp 
chuot va khỏng phụ thuốc vào bắt 
ki nên tảng nao đề co thé dẻ dang 
lan truyền trên các kenh truyền 
thong xả hoi. 

Thương hiệu giay thể thao 
Nike đã đi đầu xu hương vã tao ra 
nhũng video có đủ yếu tõ gây 
ngac nhiên đề lan tỏa trục tuyến. 
Khỏi động qua trình - Video dai hai phut “Củ đa vang" 
Các nha tiếp thị có thế bắt chước (2008) mó tả cáu thủ bong đá 
quy trình này bảng cách khuyên | Ronaldinho trình diện ki nâng khi 
khịch khách hang hoặc nhung ¡ đang mang giay Nike. z 


Meme và bắt chước 


Nam 1976, nhà sinh vật học 
tiền hóa Richard Dawkins đẻ 
xuất li thuyết rằng, giồng như 
các gen co nhiệm vụ sao chep 
các tủy điềm vật 1 các thông 
hanh 


éó6 


Ngay nay, tiêm năng thuyết 
phục năm trong tay cúa hàng 
triệu ngưöi... 

B. J. Fogg 
Nha khoa hoc hanh vì ngươi Mỹ 


$9 
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BÓI CÀNH 


TRONG TẢM 
Thương mại di động 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1983 Nhà phát minh người 
Mỹ Charles Walton láy bảng 
sảng chẽ thiết bị nhận dạng 
qua tân số vỏ tuyến (RFID) 
đâu tiên, dọn đường cho 
thương mại di động và công 
nghệ giao tiếp tám ngán 
(NFC). 

1997 Giao địch thưong mại 
di động đâu tiên diễn ra tại 
Helsinki, Phân Lan với việc 
lắp đăt hai máy bản hàng 
Coca-Cola chấp nhận thanh 
toán thông qua tin nhần. 
1999 Những nén tảng 
thương mại quốc gia đầu 
tiên cho thương mại di động 
được giới thiệu: ¡-Mode tại 
Nhật Bản và Smart Money 
tại Philippines. 

2007 Nokia ra mát chiếc điện 
thoại di động thuong mại hỏ 
trọ NFC đảu tiên của hang. 
2011 Ủng dụng Vi Google 
cho phép sử dụng dữ liệu thẻ 
tín dụng đả lưu đế mua hàng 
thòng qua điện thoại di động. 


THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỪ 
ĐANG TRỨ THÀNH 
THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG 


THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG 
¬ 


.. nhung thị trường dành 

cho điện thoại thong mình 

có khả năng kết nôi 
Internet cùng vây. 


Mua bản trên Internet 
(thuong mại điện tủ) đa 
phát triến mạnh ... 


Ngay nay, thiết bị di 
động truy cập Internet 
thương xuyên hon thiết 
bị đế ban. 


huät ngủ thuong mai điền tủ | được điêu chính hoäc được phát 
| (e-commerce] nói ve tất cả triển cho cac thiết bị di đông va 
các giao dịch mua bản được Ì cảm tay. Thuong mai di đông 
thục hiên tren Internet. Thưong | cũng có thế bao gồm thanh toản 
mại di đong (m-commerce) đác biết | trực tiếp voi nha cung cáp địch vụ 
liên quan đẻn các giao dịch được viẻn thông, tức lã số tiền mua 
thực hiên thông qua mỏt mang viên | hang cø thề được công vao hoa 
thông di đong. Các giao dịch nay có | đon điện thoại di động. Môt chục 
thể có quy mø tủ nhỏ, như mua nang khác la cham đề thanh toàn, 
hang qua eBay, cho đến rát lỏn, theo đo mọt khách hang thục hien 
như giao dịch có phản va cồ phiêu. ( thanh toan bảng cach sử dụng 
Thương mai di đong ván hành ( một thiết bì di đóng đa được cải 
tương tu nhu thuong mai điện tử đạt thông tin the tín dụng thông 
vói những trang web va ung dụng ' qua mọt chuong trình như Vi 
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Xem them: Tụ đối mới và thích nghị 52-57 * Tìm hiếu thì truong 23441 * San xuất tình gọn 290-93 s Ấp 
dụng và thú nghiệm y tuông 310-11 > Công nghe phú họp 314-15 


NguoI tieu dụng không con 
đi mua sảm nua, họ lục nao. 
cùng đang mua sam 
Chuck Martin 


CEO người Mỹ của Mobile Future 
Institute 


% 


Google. Khach hang cam thiet bị 

đói điện voi mọt điểm thanh toàn 

co hö tro cong nghe giao tiep tạm 

ngàn (NÉC| - công nghe thiết lạp 

mot ket noi vo tuyen giua hai thiet 
bị đề xu hì viec thanh toan 


Su phat trien cua thuong mai 
di đọng 

Gia trị của nhúng giao dịch mua 
bạn trục tuyen đuọc thục hien tren 
thiết bị đi đọng đuọc du đoàn la số 
tảng theo cap số nhan, Cong Ly 
nqghlen cuu thị truong Bàc My 
Forrester dụ bao doanh so thuong 
mai dị đọng của My có mục tảng 


Ngàn hàng di động 


Ngành ngân hàng đã hỏ trợ sự 
phát triển của thuong mại di động 
ngay tủ đảu, khi Merita Bank 
(Phản Lan) giói thiêu dịch vụ 
ngân hàng trên điện thoại di 
động đầu tiên sử dụng tin nhần 
naảm 1997. Từ đó, thách thức 
chính đối với các nha phát triền 
là tính báo mát (cung cấp một 
môi trường an toàn cho các giao. 
dịch); công nghê (phát triền các 
ng dụng ngân hàng hoạt động 
trên mọi điện thoai di động); và 
sáng tao (cải tiến đẻ két nối ngản. 
hàng kì thuật số với các nhà bản 


truong gop hang năm la 489. trong 
nam nam 2012-2017, voi gia trì 
thuong mại đien tủ tầng 250%, tren 
đien thoai thong mình và hon 4254, 
tren may tình bang. 

Tại Anh, quốc gia đụng đau 
chau Au vẻ phát triên thuong mai 
dì động, Barclays PLC kì vong 
thuong mại dì đong tang 55% trong 
ki nam nam 2012-2017, trong khi 
doanh so bản hang trục tuyen 
truyen thong se chị tảng 8% va bạn 
hang tai của hang se chì tang 1,6%, 


Các thị truong mỏi nöi 
Su phat trien đỏt ngọt va bùng nó 
cua thương mại di đong có the đuoc 
quy cho mot vai yeu to. Tỉ le nguoi 
1ieu dụng sử dung đien thoại thong 
mình va may tình bang đang tảng 
dan; ngay cang có nhieu nguoi tr1ty 
cạp Internet bang thiết bị dị đong 
thay vì may tình đe ban; va khách 
hang đa tro nen quen hon vôi viec 
mua sàm trong khi đì chuyền, tạn 
huong su thuân tien va túc thoi có 
đuoc tu hình thúc mua hang nay. 
Mới nguoi cùng đạt long tin nhiều 
hon vao dịch vụ nay. 

Voi mức tảng lón nhát vẻ doanh 
so ban hang qua điện thoại thong 
minh, khong có gi đang ngac 


lé và cung cấp dịch vụ cả nhân 
hoa cho người tiêu đùng). 

Ngan hàng La Caixa (Tây Ban 
Nha) đã giới thiệu máy ATM 
không cán tiếp xuc vật li, cho 
khách hàng rút tiền bàng cách 
cham vào điện thoại di động. 
Khách hàng cờn có thề mua vé 
dư sự kiện, chọn chỏ ngói và xuất 
trinh má QR đề vào của. Ở Úc, 
khách hàng của Commonwealth 
Bank có thể thanh toán "chạm và 
đi” tại các cứa hàng bản lẻ. Ngân 
hang di đông đang phát triền để 


. người dùng có thể thanh toan bất 


kể ho dùng ngàn hàng nào hay 
mua sắm ó đầu. 


nhiên khi các thì truong mọi nói 
nhu Trung Quoc, An Đo va chau 
Phi đuoc xem la trung tam tang 
truong cua thuong mai dị đong, Tai 
Trung Quoc, đợi ngu nhụng nguoi 
tre tuoi thuốc tang lop trung lưu 
ngay cang đong đao giụp thúc đay 
su mo rong nhunh chong của các 
giao dịch tren thiet bị dị đong, 
trong khi tai chau Phi, nguoi tieu 
dụng gan như đa bo qua thuong 
mại đien tụ đe su dụng thuong mại 
di đọng. Tại mọt so nuoc chau Phi, 
do thiêu hạ tàng ngàn hang truyền 
thong, điện thoại dì đong đã tao ra 
mot he thong ngan hang khong 
chình thuc 

Nam 2007, Safaricom, nhà cùng 
cáp mạng dì đong hang đảu Kenya, 
đa thiet lạp mọt dịch vụ ngan hang 
đi đọng gọi là M-Pesa. Tiên đuoc 
nạp vao điên thoại co the đuoc sử 
dụng đề mua hang hoạc chuyen 
khoan. Hien nay, M-Pesa hoat đọng 
ö Kenya, Tanzania, Alghanistan, 
Nam Phi và An Đọ và có đong của 
Salaricom la Vodalone co ke hoạch 
trien khai mạng nay tren toan the 
gioi. Nhu vị du nay cho thay, két 
quả trong dai han của thuong mai 
di đong có thẻ lạ mot cọng đong 
toan cảu khóng sử dung Liên mặt. s 


Việc sử dụng M-Pesa rat phó bien tai 
Kenya. Tiên đuoc chuyen bảng tin 
nhân vào mót vị điện tủ trên đien 
thoai đe su dụng tai cac của hang va 
đại lì tren loan quốc 
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HỆENNBNiiotoral 0210816 s6ecseesreceegrliết 
cố GẮNG DỰ Đ0ÁN TƯƠNG LAI 
GIỐNG NHƯ LÁI XE KHÔNG CÚ 
ĐÈN VÀ NHÌN TỪ CỬA SAU 


DỰ BÁ0 


Dụ đoàn mục tiêu thụ của một sản 
phẩm trên thị trường phu thuộc vào... 


BÓI CẢNH 


TRỌNG TÀM 
Dụ báo 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1939 Một phưong pháp dự 
báo định lượng được phát 
triền, sử dụng tuong quan vẻ 
đoanh số trong quá khử. 
1959 Dụ án RAND, một 
nhóm chuyên gia được tố 
chúc bởi Khỏng quân Hoa 
Kỳ, tạo ra ki thuật Delphi đề 
dự báo sủ dụng ý kiến của 
các CRIYNH vÉỦ 


...phan tích 
định tính vẻ 
hành vi trên thị 

trưởng. 


u bao đoanh só là mọt trong 
D vai tro quan trong 

nhất của bộ phán tiép thị. 
Những phòng ban quản trị khác se 


đưa ra cac quyet định quan trong 


.„phan tích định 
lượng về số liệu 
bản hang. 


Tuy nhiên, dụ báo không bao gi có thế tính 
đến nhũng sự kiện không luòng truóc được. 


..mó phỏng ảnh 
hưởng của các 
yếu tỏ bén ngoài 

lén doanh số. 


trong khu vục là vao thập nien 
1930, và tu thấp niên 1950, ý 
tuởng vé cac cach tiep cản định 
luong va định tình xuất hiện. Dự 
bảo định tính cản cú vao chuyen 


2003 Sunil Chopra và Peter ảnh hưởng đền toan bo tó chúc dua món của nguøi quản Ìï và kiên 
Meindel tại Đại học trên thông tin ma bo phản tiep thị thúc ma họ co đuoc vẻ phản ủng 
Northwestern, Hoa Kỳ, nhấn cung cáp vẻ múc tieu thụ ược tỉnh cua thị trương. Dụ bao định lượng 
mạnh mối liên hê giữa việc của sản phảm tren thị trương. su dung cac du lieu so học nhủ dụ 
dụ báo chính xác và quản lí Các nha tiếp thì lắn đáu tiên bao doanh sỏ. Loai du bảo nay con 
chuỗi cung ứng. đẻ xuất ý tuỏng sủ dung các mỏ. co các phuong trình đe đất ra giả 


hinh kính te đe du bao doanh so 


định vẻ doanh so trong tuong lai 


THÀNH CŨNG TRÔNG BAN HÀNG 279 


Xem them: Quan h khung hoàng 18889 s Can bảng giua dai han va ngân han 190-91 » Lập ke hoạch dụ 
phong 210 » Mo hình tiếp thị 232 33 = San xuat tỉnh gọn 290-93 s Quan lì theo thoi gian 3286-27 


dua vao du lieu lịch sử của cong 
ty va nghien cưu thì truong cho 
biết so lương khách hang tiêm 
nàng của mọt sản phẩm hoặc dịch 
vụ cụ the, Ngoài ra, bo phan tiep 
thị cũng xem xet cac yeu to ben 
ngoai ma cong ty khong kiem soat 
đuoc như tình hình kinh te và mo 
phòng ảnh huong cua các yeu to 
đo len du bao định luong 


Nhung tình huong khong 
lương truóc đuọc 
Ke ca nhúng đụ bảo đuoc lap ke 
hoạch tỉ mì nhất cùng có thế vo 
dụng bói nhũng su kien khong 
lương truoc đuọc. Vị dụ, trong 
ngành du lịch, kho có thế dụ 
đoán ket qua kinh doanh vì 
nhụng yeu to nhu thoi tiet va các 
sụ kien xay ra tren the gioi có 
ảnh huông đang kẻ đen lụa chon 
của khach hang 
Co thể xem xet anh huong cua 

cac Su kien xay ra tren the gioi qua 
viec bạn đong hỏ xa xi ở thì truong 
Trung Quoc. Tủ nâm 2009 đen 
2011, doanh so tại Trung Quốc của 
các nhà Sản xuất đỏng hỏ cao cấp 
chau Âu tàng dân, nhung tu cuoi 
nản 2012 lại bắt đâu giảm mạnh 

đen 241% trong mọt quy. Nguyen 


Có phiếu trên thị trưởng chung 
khoán bị ảnh huông boi nhiều yêu to, 
bao gỏm mỏi so yeu to kho dụ đoan 

cháng han như các su kien xảy ra 
tren the gioi, thoi tiet khác nghiet va 
cac du bao kinh te toan cảu 


éó 


Đieu duy nhát ma chúng ta 
biet được ve tuong lai la no se 
khac voi du báo. 

Peter Drucker 
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nhan mot phan la do toc đọ tàng 
trưởng kinh te của Trung Quoc 
cham lại. Đaạy la điều ma các nha 
xuat khau co thẻ tình đen; nhung 
điều khong dụ tình đuoc là chiến 
dịch truy quet tham nhùng nói 
tieng. Mot quan chuc ö tỉnh Thiếm 
Tay bị thôi viếc sau khi hình ảnh 
ong đeo nhung chiếc đong hồ xa xi 
đuọc phat tan tren Internet; mỏi 
chiec trị gia hon €20.000. Cau 
chuyen nay trỏ thanh tin túc trang 
nhát của cac to bảo tren khap 
Trung Quoc vao thang 9/2012. 
Đóng hó xa xi trỏ thanh hình ảnh 
gản liên voi tham nhùng trong tàm 
tri của cong chung, va nhụ cảu 
giảm manh tu đo. 


Dụ báo chính xác 


Du bao có đang gia không? 
Nha co van quan trí Peter Drucker 
khong xem trong viec du bao. 
Trong cuon Quán trị: Các nhiềm 
vụ, trach nhiem va thục hanh 
(1973), ong viet “Chúng ta phải bát 
đảu với tiên đẻ râng dụ báo... 
khong co gia trị gì ngoai dụ bao 
cho nhũng khoảng thoi gian ngân 
nhát.” Ống co lí do đề cảnh giác vì 
đã tuyen bo tren mot tap chí kinh te 
vao nảm 1929 rảng giả có phiêu 
chác chán ván se tảng, nhưng chỉ 
Vài tuần sau thị xảy ra sụ sựp đó 
cua thị truong chung khoan Pho 
Wall. Cong ty kiềm toan quoc te 
KPMG khang định râng hau het 
cac cong ty đeu đua ra nhùng dụ 
bao phi thục te ma trung bình có 
the lech đen 13%. 

Theo KPMG, viec quản lì dụ 
lieu tot hon, lap ké hoạch theo kịch 
bản va liên tục cập nhạt dụ bao 
thay vì đua ra những dự bảo vé dai 
han co thẻ lam tang đó chỉnh xác 
Mác du co nhúng kho khản ảnh 
huớỡng đen đo chính xác, dụ bao 
vẫn la phương thúc chỉnh mà các 
nha tiep thị sử dung đề thúc đáy 
cong ty ra quyet định. « 


Việc tạo ra một dự bảo chính xác 
phư thuộc vào thời gian thục hiện 
đon hàng của một công ty - thời 
gian tính từ khi có đon đặt hàng 
cho đến khi giao hàng. Thời gian 
thực hiện càng dài thì sai sót 
trong dự bảo số liệu càng lớn. Có 
một lí thuyết cho rằng nếu thời 
gian thực hiện giảm 50% thì sai 
sót trong dụ bảo cũng giảm 50%. 
Tủ thập niên 1990, các nhà l¡ 
luân quản trị đã tán thành quan 
điềm cho rảng đô chỉnh xác của 
du báo có thế được tối uu hóa 
bảng cách tạo ra một chuỏi cung 


ứng dựa trên nhu cầu, sử dụng 
thòng tin và còng nghệ đề rút 
ngắn độ trẻ thời gian từ khi đưa 
ra quyết định cung cấp cho đến 
khi có nhu câu thục tế. Vì váy, 
múc đô cán thiết của việc dụ báo 
sẽ giảm khi hoạt động kinh 
doanh được cán cứ nhiều hơn vào 
như cảu. Ví dụ, khi Wal-Mart yêu 
câu các của hàng đặt hàng hai 
tuần một lắn thay vì mỏi thảng 
một lản, số lượng hàng tỏn kho 
giảm do độ chỉnh xác của dự báo. 
tâng lên phù họp với khung thời 
gian ngắn hơn. 
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SẲN PHẨM, - 
PHÂN PHỐI, GIÁ 
CẢ, QUẢNG BÁ 


TIẾP THỊ HỖN HỤP 


` \ 
xua 


BÓI CẢNH 


TRỌNG TÂM 
Chiến lược tiếp thi 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1910 Giáo su Ralph Butler 
giới thiệu thuật ngử “tiếp 
thị" trong tên của khỏa học 
mà ông giảng day tại trường 
đại học 


Tn. 1920 Tiếp thị ngày cảng 
được củng cố nhu một linh vục 
nghiên cúu được công nhân. 


1948 James Culliton đua ra ÿ 
tưởng về nhà tiếp thị nhu một 
“nguôi pha trộn nguyên liệu”. 
1953 Neil Borden sáng tạo ra 
cụm từ "tiếp thị hôn hợp” 


1960 E. J. McCarthy trình bày 
vẻ 4P như là những thành 
phán của tiếp thị hỏn họp. 
1990 Robert Lauterborn chủ 
truong thay thế 4P bàng 4C, 


2013 Philip Kotler cóng nhận 
giả trị của 4P và thêm yêu tố 
thú năm - muc đích (Purpose). 


hai niem tiep thị hỏn họp la 
mọt khuon khó l¡ Lhuyet 
đuợc thiết ke nhánn giúp 


doanh nghiep len ke hoạch va đua 
vao thục Liên cac chien luoc hiệu 
quá đề giơi thieu va ban sản phẩm, 
dịch vu của minh. Viec cu thế hoa 
các mục tiêu nay giup xác định rô 
vai tro của nhản vien tiếp thị, đồng 
thơi tach bạch bộ phán tiếp thị khỏi 
các hoạt đọng khác trong công ty, 
Doanh nghiệp cản xem xet mót 
Số yeu tố khi đua sản phám hay 
dịch vụ ra thị truong. Ho phải ra 
quyết định vé các khia cạnh của 
sản phám (chàng han như loại hình 
sản phẩm), noi phản phỏi, gia cả va 
hoat đong quảng ba, Các yếu to 
nay la các “nguyên lieu“ tạo nen 
“tiep thị hỏn họp” va mỏi “nguyen 
liệu” co thé đuọc nhà tiep thị điều 
chinh đề tac đong len phản ủng 


Xem them: MỊo hình tiep thị 232 
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271 + Đai ung nhủ cau 2394-95 « Chat luong nói len tát ca 318-223 


13 = Danh mục san phạm: 25051 x Quang ba va khuyen khích mua hang 


ban hang 


của nguøi tieu đụng với san pham 
hoác dịch vụ duoc bạn. Nha tiep thí 
cùng phải xem xet cạc tạc nhan thì 
truong ben ngoai anh huong len 
tiep thị hon hop, chang hạn nhú 
hành vị tieu dụng hoạc canh tranh 


Xây dụng tiep thị hón họp 
Giao su Nell Borden của Truong 
Kinh doanh Tlarvard lan đau tien 
đua ra thuát ngủ “tiếp thị hôn họp” 
nam 1950 và sự dụng thuat ngủ này 
trong bai noi chuyen voi Hiệp hoi 
Tiep thị Eloa Ky ö cuong vị chủ tịch 
nam 1953, Ong cong nhân giao sự 
đóng nghiệp) James Culliton la 
nguoi đáu tiên giối thieu ÿ tuông 
xem nha tép thị nhủ mọt “nguoi 
pha tron nguyen lieu” nam 1948. 
Lay cảm hung tu y tuông của giao 
su Culliton, giao su Borden bát đâu 
sủ dung thuat ngủ nay đe mo tả 
những gì ma “nguoi pha tron 
nguyen Ìieu” của giao su Culliton 
sẽ thục hiện. 

Trong mot bai bao xuất ban 
nam 1964 voi tieu đe “Khai niem về 
tiêp thì hòn họp”, giao su Borden 
đua ra lôi khuyen râng khi xay 
dụng chuong trình tiep thị, giam 
đóc tiep thị nen lấp ra hai danh 


Khi mỏt tó chục quyet định 
ra mát san phảm moi hoạc 
san pham cải tiên, nha tiep thì 
phải vạch ra chiến lược 


Ho phải tỉnh toan cần thân tì 
trọng các yếu tø (san phẩm, 
phan phôi, gia cả, quảng ba] 
trong tiep thị hon hop. 


sạch: danh sach đau tien liet ke các 


yeu to quan trong hoạc “nguyen 
lieu” tao thanh chuong trình tiết 
thị; danh sách thu hai trình bay các 
tac nhan ben ngoài cö thẻ ảnh 
huong đen đanh sách đau tien 
Danh sach đau tien bao göm các 
yeu to đuoc xem la cán thiet neu 
cong ty muon ban hang thanh cong 
~ lap ke hoach san phảm!, đình gia, 
xay dụng thuong hieu, phan phối, 
quang ba... Danh sach thu hai bao 
qom cac tác nhan thì trương, chang 
han nhu hanh vị ngưới tieu dụng, 
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Cũng giong nhu bep truong, 
giam đóc tiep thị phai điều 
phoi tat ca các hoạt đong tiep 
thì mot cach sang tạo đe gia 
tảng loi ich của công ty trong 
ngản hạn va dai hạn. 
Neil Borden 


LÀU 


Ho cùng phải xem xet các tác 
nhan thị truong ben ngoài ảnh 
huong đen tiep thị hón họp. 


Nha tiep thị phải can nhắc các 
tac nhan nay va kheo leo kết họp 
các yeu tö của tiép thị hỏn họp 
trong gioi han nguón lục sản co. 


nha bán le, đọi thu cạnh tranh, 
chình sach của chình phú và cac 
yeu to ben ngoai khac 

Trong mo hình của Borden, 
giam đọc tiep thi nen can nhắc anh 
huong cua các tạc nhản ben ngoại, 
sau đo ket hop kheo leo cac yêu tỏ 
cua hoạt đóng tiếp thị tụ danh sách 
đau tien đẻ đạt đuoc mot chuong 
trinh tót nhát có thẻ trong phạm vì 
nguôn lục của cong Ly. Giao su 
Borden cho rang đe thục su nám 
bạt đuợc lát cả các yeu to cản xem 
xet trong tiep thị, nguời quan hì nen 
lạp mot biều đó thế hiện cac thanh 
phân cua tiep thì hón hop. 

Cá giao su Culhiton và giáo su 
Borden đeu truyền cam hùng đẻ 
phat triền hon nua khai nem nay 
trong cong đóng hoc thuất. Năm 
1960, Edmund Jerome McCarthy, 
giao su vẻ tiep thị tai Đại học Bang 
Michigan, đua ra các thuát ngu ma 
sau nay trỏ thanh chinh thúc trong 
tiep thị hon hop. Ông co đong các 
thanh phan của hỏn hop thanh mọt 
danh sách đe nho la 4P: sản phẩm 
(Product), phan phoi (Place ), gia cá 
(Price), quảng ba (Promotion). 
Trong bai viet kinh điền Tiep thị co 
ban (1960), giáo su McCarthy giải 
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4P, cac thanh phản chình của tiếp thì hỏn hop, cản đuốc can nhấc 
cản thân trong mọi quan he can bảng giua các thanh phản với nhau 
và voi tiep thi hỏn họp tren tổng thế. Nhiều “nguyen lieu” thay the 
đa đuọc đẻ xuat nhu nhúng thanh phản cản thiết của tiep thì hon 
hop, nhung 4P cót loi vàn được duy trị. 


PHÁN PHÓI 

Quyết định cách sản phẩm ` 

tiếp cán thi trường, các `, 

kènh phân phối phương ` 
thúc bảo quản; xử li và vận \ 
chuyền; và cách thúc cạnh 
tranh hoäc khác biệt hoa Ì 
trong canh tranh. 


SÀN PHÁM 


Đănh giá nhu cảu khách 
hàng; xác định địa điểm và 
cách thức sứ dụng sản 
phẩm; quyết định vẻ xây 
dung thương hiệu và bao bì | 
sản phám, và sự khác biệt ĩ 
\ của sản phẩm so với các 
\ sán phẩm khác trên 
thị trường. 


\ 


XÚC TIẾN 


GIÁ CÁ THUƠNG MẠI ` 
Đạt ra mức giá dụa Xem xét thời điểm và 
trên các tiêu chỉ của địa điềm đề tiếp cận thị 
thị trường; giả trị trường mục tiêu; phương 
\ cảm nhận của khách tiên tối ưu (truyền hình, 
\ hàng và mức độ truyền thanh, hoặc bảo 
_ nhạy cảm với giá cả chí); và đánh giá 


phưong pháp của đối 


chuỏi phân phoi - quan he cong 

. chung, quang cao, khuyen mai... 
“Giả ca” bao gỏm việc định gia cân 
cu vao mức đỏ cạnh tranh trên thi 
trưởng, chi phi của toan bó hoạt 
đóng tiếp thi hỏn hợp và múc gia 
mà khách hang se cháp nhận. Nêu _' 
mót mức gia khong đuọc cháp | 
nhân thi nỏ lục của nha tiep thị sẽ 
trỏ nen lang phi. | 


của khách hàng; và 
đối thủ cạnh tranh. 


thịch chi tiết về bản chát của 4P, 
“Sản phẩm” noi vẻ việc phat triền 
sản phám hoặc dịch vu phù họp 
cho thị truöng mục tiêu, đủ đó co lã 
bột giật, dịch vụ kế toán, hay chính 
sách của mót đảng phải chinh trị, 
và cùng bao gỏm cả việc xày dựng 
thương hiệu, đong gói, bảo hành, 
và bát ki việc gi lien quan đến việc 
cung cấp sản phẩm. "Phản phối" 
nói đến cách thức đua sản phám 
đến thị trưởng mục tiêu sao cho sản 
phẩm luồn có sẵn khi khách hàng 
cản mua - hay nói cach khác la 
kênh phản phối và hoạt đong vàn 
chuyền, bảo quản và xử lí. “Quảng 
bả” là cách thúc truyền đat thong 
tin về sản phẩm cho thị truong mục 
tiêu và các đối tương khác trong 


Công thúc bén vũng 

Tủ thắp niên 1960, 4P la phương 
thúc được công nhản đề giúp các 
nhã tiếp thi đưa ra quyết đình 
chiên luọc. Cach tiếp cản nay đả tro 
thanh quản le, được noi đen trong 
háu hết moi cuoön sách giao khoa vé 
tiếp thi, va cho đen nay van chỉ 


phòi tư duy quan trị. Nhiều yeu to 
bó sung hoạc cách két họp khac đả 
được đẻ xuát nhung văn chua thay 
the đuoc nen tang ban đảu ma giảo 
su McClarthy đat ra 

Vị dụ, vào tháp niên 1990, 
Robert Lauterborn, giao su dạy vẻ 
quảng cao tại Đại học North 
Carolina, lạp luan rảng 4P thẻ hien 
quan điểm của nguôi ban hon là 
của nguoi mua, va do đó đả lói thơi 
trong bói canh tiep thị tạp trung 
vao khach hang cuôi thẻ kí 20. Ông 
thay the 4P bảng 4C: giải pháp cho 
khach hang (Customer solution), 
thuản tien (Convenlence), giao tiep 
(Communication) va chì phí cúa 
khach hang (Customer cost) 

Các giao su Jagdish Seth va 
Rajendra Sisodia sau đo đât ra 4A: 
khả nàng cháp nhàn (Acceptability), 
gia ca họp l¡ (Affordability), tỉnh 
Sản co (Availability) va nhan thuc 
của khach hang (Awareness). Đen 
nam 2005, các viên sĩ Chekitan Dev 
va Don Schultz cho rang 4P khöng 
con phu họp, va mọt quyet định 
tiêu dung se đuoc thục đấy bói cảm 
xuc và kì vong ve gia trị hon la vẻ 
mot san phầm cu thé đế dâp ủng 
mọt nhu cảu hoâc múc gia cụ thé 
Các nha binh luản khac cũng thuc 
gục đề cho ra đoi mọt khuôn khó 
phu hop hon vơi thương mai điện 
tủ. Trai lại, Carolyn Siegel, tac gia 
của cuön sach Tiep thị Inlernet cho 
râng: “Cho du có nhiều nỏ lục 


- nhàm thay thê hoạc mó rong 4P, 


cách tiếp can này vản tỏn tại như 
mọt phuong phap hieu quá đề tổ 
chục các cong cụ chien thuảt chính 


*$ 


Tiếp thi hón hop là nhóm bón 
†ập hợp bao góm các nhân 1ð 
khả biên la sản phẩm, giả cả, 
quảng ba và phản phôi. 
E. J.McCarthy 


Tiếp thị hón hop la ket qua 
cua viec xác đình cac nhan to 
kha bien trong qua trình ra 
quyet định của cong ty tai 
mot thơi điểm cụ the 
Philip Kotler 


LÀUA 
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đuoc triển khai bói các nha tiep thì 
tren mot thị truong canh tranh ” 


4P trong thuc tien 

Trong mọt nganh như thoi trang ma 
ve ban chat cản phai đuợc lên ke 
hoạch dai han cũng nhu áp dung 
thuong mai điền tủ và thuong mại 
đi động, 4P ván được thế hien ro 
net. Nham đạp ung nhu cảu tức 
thoi của nhưng khach hang có 
nhận thúc vẻ thoi trang, Bench, mót 
thuong hieu thoi trang đuong pho 
của Anh, đã tắp trung vao “phản 
phối" - trong truong họp nay la tóc 
đó cùng cấp sản phảm cho các của 
hang bàn lé. Thay vì phụ thuộc vao 
các loi moi tham dụ triền lâm 
thuong mại và phong trưng bay 
thong thuong, Bench ap dung cach 
tiep cân trục tiep hon. Nhàn viên 
kinh doanh đua sản pham máu đen 
cac của hang ban le và gúi đon đất 
hàng trục tiep đen tru sở chính 
trong khi ván đang ö đo. Mot he 
thông tu đóng sẻ tao đon hang va 
qui đến nọi sản xuất chỉ trong vai 
gio, Tren quan điểm của khach 
hang (ca khach hang ca nhàn lản 
của hang ban lẻ), cach lam nay 
giúp kiếu dang hàng hoa thaảy đói 
nhanh chong, gìủ cho thương hiệu 
luôn mót mẻ. Đoi với cong ty, điều 


Cua hang thơi trang Zara tạp 
trung hoạt đóng tiếp thì hón hop 
vao phan phöi. Họ có thé đua các 
thiết ke mỗi ra của hang chỉ trong 
chua đen hai tuản 
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nay đong nghìa voi hiệu qua cao 
hon, du bao doanh thu chình xác 
hơn va rủi ro trũ hang qua nhieu 
vao cuoi mua qiam đì đang ke 

Chien luọc tiep thị hòn họp của 
chuôi của hang thoi trang Zara ket 
họp cac yeu to 4P. Do đt trong tam 
vao hoat đong phan phoi (Place), 
san phảm mọi se được giao hai lán 
môi tuản, va chỉ có 10-15 ngay ke 
từ khi phac hoa thiết kẻ mọi cho 
đến khi san phám đuọc giao đen 
cua hang. C'ach thục phan phối hop 
li nay giup cho san phám (Product) 
phản anh xu huong túc thoi; hoat 
đong quang bà (Promotion) điền ra 
ngay túc khac tren kenh Internet 
va gia ca (Price) đuoc giu ö muc 
thấp nho tạp trung vao phan phơi 

Bạc thay tiep thì Philtp Kotler đa 
cong nhan cac phuong an thay the 
4P, nhung ong gu quan điềm ràng 
4P van là mọt khuon khó huu ích 
Nam 2013, ong đe xuat chủ P thủ 
nảm - mục địch (Purposel. Đây 
khong chi la mục dịch tao loi nhuan 
cho cong ty ma cao hon la mục địch 
trỏ thanh mọt “cong dan cloanh 
nghiệp” tot. Yeu to thủ nam này là 
mot khai nem đuoc ấp dung bói 
Zara, mót cong ty đa gìu lại 50% 
hoạt đong sản xuat tại Tay Bạn Nhà 
thay vi chuyền sang các nuoc châu 
A. Khong chi phản ứng nhanh hơn 
vơi xu huong thoi trang thay đói 
tung ngay, cong ty con co thé đuọc 
tan duong vì đã duy trị luong việc 
lam trong nược. « 


Nhùng người tiên phong 
trong linh vục tiếp thị 


Neil Borden đã công nhận tảm. 
quan trong của việc lắp phương 
pháp tiep thì - một tập họp các. 
mục đích được đt ra cho các 
nha tiếp thị thực hiện. Khi đua 
ra khải niệm tiếp thì hỏn họp. 
nảm 1953, ông cân cứ vào lí 
thuyết được phát triển bởi các 
nhà tư tướng tiếp thị đì trước. 
Ralph Butler, giáo sư tại Đại 
học Wisconsin, đã tiên phong 
trong việc sử dụng thuát ngữ 
“tiếp thị" bảng cách xây dụng 
một khóa học vẻ bán hàng gọi là 
“cac phương pháp tiếp thì" nam 
1910. Nâm 1915, H. W, Shaw viết 
bai Mói số ván đé trong phản 
phối tiếp thị, xác định nhiệm vụ. 
của sản xuất và phân phối. 
Cùng với những người khác 
trong thập niên 1920, Paul 
Cherington và Paul Ivey tiếp tục 
củng cố tiếp thị như một lĩnh 
vục học thuật, đất ra cơ sở để 
tiếp thị trở thanh một khóa học 
đúng nghĩa tại trường đại học. 
Trí thấp niên 1920 và 1930, 
Paul Dulaney Converse đâ mỏ 
tả các yêu tố chỉnh của tiếp thị 
hỏn hợp - phản phối, . 
và quảng cáo - và nhần mạnh 
sự cân thiết phải điều phối các. 
hoạt động tiếp thị. 
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ua trinh toan câu hoa va 

nhịp đó thay đổi nhanh 

chong của cong nghẻ đà 
nàng cao ki vọng của khach hang, 
va thanh cóng hay thát bại của 
doanh nghiệp co thể phụ thuộc vao 
khả náng cung cáp mất hang phù 
họp voi mức gia phu họp, tại thoi 
điểm phu họp, thong qua các kenh 
phân phỏi phu họp, 

Nêu lam sai mát nhiêu chỉ phi 
thị làm đúng lại mát nhiều thời 
gian. Điều nay co nghĩa là doanh 
nghiệp phải liên tục đanh giá tung 
phản của quy trình sản xuất đề 
xem cỏng đoạn nao cỏ thẻ đuọc cải 
thiên nhâm nảng cao hieu quả ma 
khong lam giám chất luợng hay 
doanh só. Henry Ford la nha tu bản 
cóng nghiệp đâu tiên nhận ra gia 
trị của việc cung cáp cho khách 
hàng “nhiều hon vỏi giả thấp hon”, 
va ông đã yêu cảu ỏ tô của công ty 
mồi nâm đéu phải được cải tiên, 
đồng thoi giảm giá thành. Ngay 
nay, nhiều doanh nghiép sủ dụng 
chiên lược “chì phí tháp, chát lượng 
tỏt” để thu hút khách hàng, đặc biệt 
la trong thơi kì suy thoái 


Hiệu quả vói chi phi thấp 

Một trong nhũng cách hiệu quá 
nhất để giảm chi phí ma vản đảm 
bảo giá trị là giảm lang phi. Được 
gøi là “sản xuất tình gọn”, cách lâm 
này đoi hỏi phải xác đình va giảm 
làng phi trên toàn bỏ quy trình tù 
sản xuát đến giao hang. Sản xuát 


tình qon đuoọc phát triền tư ý tuong. 
của .Joseph .Iuran, nha tu van quán 
trị đa tìm ra nhung cach thúc sang 
tao đề vua cải thien chát luợng vua 
cải thiên hiệu qua. Trong tháp niên 
1950, Hiep họi cac Nha khoa học và 
Ki su Nhat Ban đa mọi ong điện 
thuyết truoc hang trảm cản bỏ điều 
hanh cáp cao, va những nguøi nay 
đã nhanh chong đua y tưởng của 
öng vào thục tien. Toyota la mọt 
trong sö nhùng doanh nghiép thuc 
hiện phuong phạp của Henry Ford 
Cách tiếp can của Toyota cuối cũng 
đả phat triển thanh hề thong san 
xuat “đúng thơi điem” đuọc ứng 
dụng rọng rải ngay nay. 

Kiem soät hang dụ tru đóng vai 
tro quan trong trong he thong 
“dũng thoi điềm” va cục kì cán 
thiết đế có mọt dong tiền cân băng, 


Qua nhiều hang dư trủ trong kho la 
làng phi; con nêu không co đủ 
hang dư trừ thì khách hang *o thế 
se tim đen các nha cung cấp khảt 
Giảm chỉ phi la “chen thanh” 
của cac nhà quản li sản xuát, va 
mọt cach đề đạt đuọc điều nay la 
đơn giản hoa các phuong pháp sản 
xuất. Viéc nay đoi hói phải loại bò 
những buoc khóng cản thiết va tòn 
kem hoäc phái đói mới đế lam cho 


| cac cong đoạn trỏ nen nhanh hon 


{ Su đồi mới có thế đến từ bất kì bộ 


*é 


Sản xuảt không chỉ là gản các 
bộ phạn với nhau ma con phải 
tìm ra ý tưởng, kiếm tra các 
nguyên li, hoan thien vé ki 
thuật rói mơi đến kháu lắp ráp 
cưỏi cùng. 

James Dyson 
Nhà phát minh nguời Anh (1947-) 
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hoac giảm làng phi. Doanh nhan 
Michael Dell đa giảm thơi gian va 
chị phí bang cách bó bộ phán bản 
lẻ va để khach hang tư thiết ke may 
tinh của ho; các sản phẩm này đuợc 
sản xuất theo đơn đặt hang I“đủng 
thơi điểm") va đuọc bản trục tiếp 
cho người dung cuối cùng. 


Sang tạo và đói mới 


phản nào trong cong ty. Ÿ tung 
kaizen của ngươi Nhật - ngkia là 
cải tiền liên tục - là một triết lí lâu 
đơi nhung được Toyota ap dung vao 
nganh cóng nghiệp lân đầu :ien 
vao tháp niên 1950. Nha sárg lập 
Eli Toyoda ki vọng tát cả nhân viên 
~ từ cong nhân nhà may đết can bộ 
điều hành cáp cao - đều phei liên 
tục đưa ra ÿ tưởng để cải thiền sản 
phám hoặc quá trình sản xuất. 
Hiệu quả của ÿ tưởng nay đả 


¡ được chưng minh tren kháp thế 


giơi. Nhiều công ty đa công ahản 
gia trị của việc thanh lắp các nhỏm 
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lam việc đề tang tính sang tạo. Tuy 
nhiên, cac cóng ty lon thuong han 
che hoat đong đói moi trong pham 
vi của bo phản R&D (nghiên cuu va 
phát triển). Ho co thẻ tắp trung vào. 
sự thay đói nhu cảu trên cac thị 
truông va đua ra phản ung phủ 
hop, đảm bảo cho cong ty thủ đuợc 
lợi nhuận nhớ bản các sản phảm 
sang tạo Vơi gia cao và xây dụng 
long trung thanh với thương hiệu. 
Gản đay hơn, nhiều cong ty đa 
bát đảu coi trong sục sang tạo của 
khach hang. Sử dụng cach tiếp cản 
được gọi la “sang Lao mỏ”, các công 
ty nay hoan nghenh y tướng mới tù 
tát cả cac nguồn, va phản hỏi của 
khách hang được đanh gia cao. 
“hong qua viec tao cơ hoi đề khách 
hang nhân xet và đanh gia sản 
phẩm trục tuyên, doanh nghiệp có 
thé tiep cân ngay voi phản hỏi của 
khách hàng. Möt số doanh nghiệp 
con sử dụng nguỏn lục còng đóng 
đề tính lọc thiết ke cho sản phấm 


Sự trỏi dạy của “dư liệu lớn” 
Các hẹ thóng may tình có thẻ thú 
thập va tao ra nhủng lương dử liêu 
chinh xác khống lỏ, la nguồn thông 
tin đang giả vẻ nhản vien, dây 
chuyên sản xuất va thi trương. 

Dư liệu thu thập vẻ khach hang 
thương được gọi mọt cách đơn giản 
là “du liệu lon”. Sở thích va thoi 
quen mua sảm của khach hàng gio 
đây có thể được theo đói vơi độ 
chịnh xác rát cao - từ nhưng thao 


tac của khach hang trên mót trang 
'web cho đen địa điềm va phưong 
thuc ho muon mua sản phám va 
dịch vụ, cả tren mang lản trong của 
hang. Việc nay mang lai bục tranh 
chinh xac về thị truong, đóng thoi 
cung nhàm đen ca nhan khach 
hang, đẻ xuất cho họ những sản 
phám phu họp vơi sở thịch 


Cai gia cua chảt luợng 

Nhùng cong ty hoat đong tren thị 
truong hang hieu dụng nhanh 
(FMCG)), như sö-co-la, bia và ngủ 
cóc, se dua vao chát lương đề tạo ra 
long trung thanh của khach hàng. 
Trong cac nganh dich vụ, cach tiep 
cản “gia trị gia tang” nay có thẻ 
gay rác rói Neu các cong ty cạnh 
tranh vơi nhau nảng cao chát lượng 
sản phám hoac dịch vụ đến mục 
khong thề có lợi nhuân, điều nây 
báo hiệu cho sự cần thiết phai có tú 
duy chiên lược mới. 

Tuy nhiên, hàng hóa chát luong 
cao co thé tón tại trong thơi gian 
dai ma khong cản phải thay the 
Nha thiết kế công nghiệp Brooks 
Stevens đẻ xuất cac cỏng ty nen 
tảng doanh sö bàng cách tạo ra 
“mong muôn được so hưu thu gì đo 
tót hơn một chut, som hơn mot chut 
So với nhu cầu”. Điêu nay co ve đặc 
biet đùng trong thoi đai hien nay 
khi nhũng mảu mả sản phắm mới 
như điện thoại thông minh được 
sản xuát thương xuyen trong khi 
sản phám củ ván chua hóng. 


Đề lam ra san phảm chat luong 
cao mọt cach troi chảy va nhanh 
chong cản tạn dụng toi đa thoi gian 
và nguỏn lục. Điều nay đan đến su 
ra đợi của cach lam viec “quan ]I 
theo thoi gian”, tục la sử dụng thoi 
gian theo cach giọng nhu su dụng 
nguyen vat liêu. Cach nay thuong 
đuoọc su dụng cung voi phan tịch 
đuong gang - xac định tát ca cac 
giai đoan của mót dụ an va sắp xếp 
chung theo trinh tụ logic đe tiet 
kiem thoi gian va tiền bạc 

Cuối cùng, công ty có thẻ cải 
thiên quy trình và tầng doanh so 
bảng cach quan sat cach lam tot 
nhat của đọi thu trong cùng lình 
vục bang quy trình so sảnh đói 
chuản ~ chọn “điều tót nhất tù 
nhũng điều tót nhat” đề cùng cáp 
sản phảm tot nhat theo cach tot 
nhat nhàm đáp ung nhu cảu của 
khach hang. 


éó6 


Cai tiên thuông có nghia la 
làm một điều gi đo ma chúng 
ta chua tùng làm trược đầy. 


Shigeo Shingo 
Ki su công nghiếp nguõi Nhất 
(1909-90) 
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BÓI CÀNH 


TRONG TÀM 
Nang cao chất luọng 


CÁC MỘC QUAN TRỌNG 
1850 Lí thuyết về lụa chọn 
của người tiêu dùng được 
phát triển bởi nhà kinh tế 
học người Anh Williams 
Jevons - theo lí thuyết này, 
người mua tìm kiểm nhùng 
sản phắm xúng đang với giả 
tiền nhất 

1915 Doanh nhân nguoi Mỹ 
Vincent Astor thanh lập siêu 
thị đảu tiền tại Manhattan, 
New York. 

1971 Doanh nhản Rollin 
King và luật su Herb 
Kelleher thanh lập 
Southwest, hảng hàng 
không giá rẻ đáu tiên trên 
thế giới, tại Texas. 

1995 Chính phủ Tu do tại 
Canada, dưới sụ lãnh đạo 
của Jean Chrétien, đã thanh 
công trong việc cát giảm chi 
tiêu công gản 10% trong nó 
lục nhằm cung cấp cho 
người nộp thuế nhiều hon và 
nhận lại ít hon. 


XEM BẠN CUNG ẤP ĐƯỢC 
NHIỀU BAO NHIÊU, THAY VÌ ÍT 
BAO NHIÊU, VỚI MỘT ĐỒ LA 


TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG 


mua duoc hang hoa 
chát luong cao 


enry Ford đả nhăn ra có 
khoảng tróng thi truong 
cho mot chiéc ö to đuoc sản 


xuat hang loạt ma nguoi My bình 
thuỡng cùng co thé mua được 
Chiec Model T Ford đuọc tung ra 
thi truong nam 1908 va vản bản 
chay trong qản 20 nam sau đo. 


Trong thoi gian nay, chiec Model T 
thuong xuyen đuoc cải tien. VI du, 


phiên bản đâu tien đoi hoi lai xe 


Khách hang ki vong 


Bát kì tính năng và lọi ¡ch bó sung nao củng se 
giup tỏi đa hoa su hai long của khach hang. 


khong phải bỏ ra 
nhiêu tien 


phải quay đóng co bảng tay đế khỏi 
đóng, nhung những phiên bản sau 
đó co bọ khói động bảng điền. Ford 
khong chọn cach lam cho khách 
hang phải tra nhiêu tiên hơn để co 
đuọc sản phẩm tot hơn này. Thất ra 
thì ong đa lam ngược lại. Gia chiếc 
Model T Ford giảm môi nàm: tụ 
nam 1909 đen 1916. Ford đa nhìn 
thay tảm quan trong của việc cũng 
cap nhiêu hon voi múc giá thấp 
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Xem them: Nhan vien la khach hang 132-37 « Các chiến luoc canh 
tranh phố quat của Porter 17883 s Sản xuát tình gọn 290-93 = Áp dụng 


va thu nghiem y tưởng 310-11 


hơn. Khi đuợc áp dụng trên dày 
chuyen san xuat, cac bien phạp 
giúp giam chỉ phì se ngay láp tục 
mang lạt loi ¡ch cho khach hang 
qua việc hạ gia sản phám 

Các công ty thanh công thuong 
co khả nang thu hút khách hang 
bảng cach cùng cáp hang hoa và 
dịch vụ chat lượng cao tại mức gia 
ma người mua sân sang chi trả 
hùng cong ty như Dollar Tree tại 
Mỹ hoặc Poundland tại Anh co mó 
hình kinh doanh dụa trên việc 
cung cáp cho khach hang nhiều 
nhất co thé vơi $1 hoạc £1- vị dụ 
như thang 6/2013, Poundland ban 
ra chiec ao ngục ré nhất thẻ glöi vơi 
giả bạn lẻ chí €1. Bạn nhiều hơn voi 
gia thấp hon co thế la một chiến 
luợc hiệu qua voi điều kien la gia 
ban bu lại đuoc chỉ phì. Gia tháp 
ma chát luong tót sẻ thu hút khách 
hang của cac cong ty đói thủ 


Ban nhiều hơn với gia tháp hơn 
Các Chuỏi sieu thị gia rẻ nhu Lìid] 
và Aldi ở châu Âu đã sử đụng chiến 
lược nay vơi hiệu quả cao. Nhưng 
đoành nghiệp nay co thế tảng thì 
phản bàng cách gáy bạt lợi về giá 


Các siêu thị của Lid] rất co bán với 
chung loai sản phám hạn chẻ, một sỏ. 
màt hang con được trưng bảy trên 
các tảm gó pallet. Tuy nhiên, sản 
phàm co thề có chát lượng cao. 


éó 


Tỏi khong hiểu l¡ do tại sao 
bất ki ai cùng cảm thứ gì lên 
va noi mót cach tự hào rảng 
“Tôi đả trả nhiều tiên cho thú 
nay hơn mức cần thiết. 
Paul Foley 
Giam đọc điều hanh của Aldi Anh (1958-) 
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cho cac chuỏi sieu thị lơn hon. Tù 
sau cuộc khủng hoảng tài chịnh, tì 


| lẻ lam phát thuong cao hon mức 


tàng luong, và các hỏ gia đình đa 
đói pho bảng cach tìm những nhà 
ban lẻ cùng cáp cho họ nhiều hơn 
vơi mức ga thấp hơn 

Bì quyết thanh công của Lid] và 
Aldi không chỉ nho gia thấp. Hợ 
con cung cấp sản phám chảt lượng 
cao. Vi dụ, nam 2012, Lidl tùng ra 
sản phám nược hoa dùng sau khi 
cao râu do hãng tư thiết kề tên là G. 
Bellini X-Bolt với gia €3,99. Trong 
các cuoc khảo sat mù, múi huong 
của sản phám này đa đanh bại các 
nhân hiệu nối tiếng như Homme: 
của Dior, The One của D&G va 
Bottled của Hugo Boss, những loại 
cö giả cao hơn gäắp mười lần 

Cac của hàng nay tập trung vào. 
viéc ban hang co gia trị tốt thay vì 
trải nghiêm mua hàng häp dần. Hợ 
bản sản phẩm bay trên các tắm gò 
pallet lay trực tiếp từ nha kho và 
khỏng mất thời gian và chi phí cho 
việc bày biên hàng hoa. Họ cũng 
không ban những thương hiệu phổ 
biến; phán lỏn nguỏn hàng đến từ 
cac nhà cung cáp ít nối tiếng hon 
vơi mức gia cạnh tranh 

"Thách thức đối với doanh nhản 
lả phải cung cấp sản phấm chát 
lương töt voi gia họp lì mã vẫn duy 
tri được chị phi đủ thấp đề có lơi. z 


xper ence Hyundai 


Hyundai 


Hyundai là nhà sản xuất ô tô 
lớn thú tư thế giới và là 
chaebol (tập đoàn) lớn thú ba 
Hàn Quốc. Thành công của họ 
là kết quả trực tiếp của chính 
sách cung cấp cho khách hàng 
sản phẩm có chất lượng cao tại 
mức giá cạnh tranh. 

Một cách tăng thị phản 
của Hyundai là cung cấp thời 
gian bảo hành dài nhất trong 
ngành cóng nghiệp ö tô. Thời 
gian bảo hành dài là một lợi 
điềm bán hàng hiến nhiên bởi 
vì nếu một chiếc xe mới bị 
hỏng trong thời gian bảo 
hành, người mua có thế mang 
xe đến cho nhà sản xuất đề 
được sửa chữa miền phí. 
Hyundai cam kết bảo hành 
động cơ trong muời năm, bảo 
hiếm cho thân xe trong bảy 
năm và hỏ trợ miễn phí khi xe 
hỏng dọc đường trong nấm. 
năm. Mặc dù thời gian bảo 
hành dài, Hyundai vản bán xe 
với mức giá tương đối thấp. 

Ô tô Hyundai cũng được 
trang bị tốt. Những tính năng 
như kết nối bluetooth, qương 
có chế độ sấy nóng, điều hòa 
khóng khí và đèn LED đều là 
những tính năng tiêu chuẩn. 
Hyundai cạnh tranh bàng 
cách cung cấp nhiêu nhất cớ 
thể với số tiên mà khách hàng 
phải bỏ ra. 
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GHI PHÍ KHÔNG 
PHÁI ĐỂ TÍNH 
TOÁN. CHI PHÍ LÀ 
ĐỂ DẮT GIẢM 


SẢN XUẤT TINH G0N 


BÓI CÀNH 


TRỌNG TÂM 
Giảm lang phi 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1908 Màu xe hơi T Ford được 
sản xuất hàng loạt trên một 
dây chuyên lắp ráp của Công 
ty Ford Motor tại Detroit, Mỹ. 
1950 W. Edwards Deming 
đào tạo các ki sư và nhà 
quản lí (bao gỏm Akio 
Morita, nguời đỏng sáng lập 
Sony) vê quy trình và quản lí 
chất lượng tại Nhật Bản. 
1961 Robot lản đâu tiên được 
sử dụng trên một dây chuyền 
lắp ráp tại một nhà máy của 
General Motors ở Ewing 
Township, New Jersey. 


2006 Công ty tư vấn quản lí 
của Mỹ là McKinsey & 
Company công bố một báo 
cáo có tâm ảnh hưởng nhằm 
thúc giục các chính phủ áp 
dụng ki thuật sản xuất linh 
gọn vào việc cung cấp dịch 
vụ công, nhờ đó người nộp 
thuế sẽ nhận được nhiêu hon 
và bỏ ra ít hơn. 


rong kinh doanh, ý tướng 
vẻ sản phẩm va ki thuật sản 


Xuất möI có xu hương xuất 
hiện trong thời ki khủng hoảng 
khi các sản phám và phuơng pháp 


' củ không con khả năng tạo ra lợi 


nhuân. Điều này cùng đúng với 
“sản xuất tinh gọn”, phuơrg pháp 
lắp kế hoạch cho nhu cảu hảng 
cách giảm lãng phi được paát 
triền tại Nhật Bản bởi Tập đoàn 
Toyota Motor vào thập niên 1950. 
Vào thời điềm đó, Toyota la một 
hãng sản xuất ö tö với hiệu quả 
tương đối thấp. Giống nhu nhiều 
cóng ty Nhật Bản khác, Toyota 
phải vật lồn đế khác phục “ác 
thiếu hụt trong móỏt nên kiah tế bị 
tan pha bỏi chiến tranh. Vi mục 
đích tìm kiem ÿ tung, Toyota đã 
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Xem them: Tụ đọi moi và thích nghị 52 57 = Gia trị của lâm viec nhom 70-71 = Sang tao và phat mình 72-73 » Dân đảu thị 
truong 166-69 » Toi đa hóa loi ch khach hang 288-809 » Đọn gian hoa quy trình 296-99 x Quản lì theo thối gian 326 -7 


...sảan xuảt thua 


! 


..hang tón kho 


„hoat động 


Lang phi la bat kì 
điệu gi lam tảng chi 
phi của cóng ty ma 
khong đuọc khach 
hang cong nhản giá 

trị, bao góm.. 


Cac công ty sản xuất 
tinh gọn cö gảng 


„ thoi gian cho. loại bỏ các yếu tỏ 
gây lang phi này đế 
tâng lợi nhuán. 


..van chuyền. 


9S 23c Spogp s09 9negi-ogingeeecmeeese 


.. tình nàng thùa. 


. hang lỏi. 


cử Kì sư trẻ Elji Toyoda sang My như của Ford nhung theo cach 1L ty co thể bị thừa cả nui hàng dụ trừ 
tham nha may Rouge của Eord tại - làng phi hon. ¡ khỏng bản được. 

Detroit, Michigan. Toyoda đa Vì dụ thư hai vẻ muda la làng 
danh ba thang tìm hiểu vẻ ki Bảy loại làng phi phi do hãng tỏn kho. Ngoài tích trừ 
thuát sản xuất hang loạt ma Ford. Shigeo Shingo, một ki sư công ¡ thanh phám chưa ban, nhiều công 
đang đi tiên phong tại Rouge. Khi nghiệp ngưõi Nhật làm việc cho - ty sản xuất hang loạt con dư trử 
trỏ vẻ, EUi báo cao ràng anh bị án Toyota vào thập niên 1970, đã xác. nguyên vảt liệu và sản phẩm dở 
tượng bơi quy mò sản xuất ma định được bảy loai láng phi, hay . dang đề giảm rủi ro sản xuất bị 
Ford đạt được - Rouge có quy mở | muda, _ định trẻ. Nguyên vát liêu được dự 
lớn đền mục cản phải co đường | Loại đầu tiên la sản xuất thừa. trủ trong trương hợp nhà cung cáp? 
ray, bènh viện và một số tram cửu | Các nhà sản xuất truyền thóng cỏ khóng thế giao hang, hoặc đế dụ 
hỏa riêng. Tuy nhiên, anh cùng xu hương sán xuất hang loat trược . phong trược khả nảng một sö 

tin rằng nhà may này đang gắp khi bản. Các công ty này có gắng | nguyên vật liêu có thế bị lôi vả 

vấn đẻ với muda - thuật ngủ tiếng | dụ bảo nhu cảu vé sản phẩm, sau khóng sử dụng được. Sản phẩm đỏ 
Nhất dung đề chí sư lang phi đo sản xuất loai hang hóa ma họ du | dang, hoặc bản thanh phẩm, được 
công sức, vát liêu va thoi gian. kiến sẻ ban. Tuy nhiên, vấn đẻ dự trừ phòng truờng hợp hỏng hóc 
Toyoda va đóng nghiệp bát đảu chinh với hề thống sản xuất nây là ` máy móc trong dảy chuyên sản 
xảy dưng một hệ thóng sản xuất sự phụ thuốc vao dự bao chình xác, xuất. Khi máy hu, lượng dự trừ này 
mới nhàm đạt được sản lượng và vé nhu cáu. Nếu dụ bảo nảy không. có thế được sử dụng đề đám bảo 
cơ cấu tỏ chức co quy mõ giống hoan toan khóp với nhu cầu, công hoạt động sản xuất diện ra hiên tục. 
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Du tru hang hoa la một loại chì phì 
của cong ty, bói vì cong ty phải mát 
tien cho khong gian nha kho va 
nhàn viên. Ngoai ra, tiên mát thay 
vì bơ vao hang du tru, co thề gúi 
vao ngàn hang đề lay lái. 


Tuy nhiên, viec dụ trủ nguyen vạt 
lieu va sản phám dỏ dang đuọc 
xem la làng phi do tón them chỉ phì 
cho khong gian và nhan vien 

Loại muda thu ba được Shìngo 
xác định la làng phi trong quả trình | 
hoạt đong. Tai mọt so nhà may, 
trạm lam viec đuọc thiết ke kem 


Muri, mura, và muda là ba thuat 
ngư tiếng Nhat được Hệ thóng 
Sản xuát Toyota xac đình la 

các van đè can tranh. Mur! 

nói đến viec lam quả súc 
cua cả nhản hoặc nhom, 
viec nay la khong hieu 
quả; mura nghia la phan 
công công việc không 
đóng đều trong mỏt quy. 
trinh, co thế gây tác 
nghen trong 

khảu cung cap; 


va muda la tt MURA 
cả các loại Mát cân đối 
làng phi 

trong mọt 

he thông. 


hieu qua, va nhan vien mat thoi 
gian lam nhung viec khong giúp 
ga tàng gìa trị cho sản phám, 
chảng hạn nhu tim kiem dụng cu, 
đi bọ tu noi nay sang noi khác trong 
nha may, hoạc cui nguoi đe nhạt 
các vat dụng. Loai lang phì nay lam 
tàng thoi gian của chủ ki sản xuât 
~ thoi gian cản đề sản xuảt mot đon 
vị sản phám. Thoi gian cua chu kì 
san xuát keo dai hon dân đến nang 
suät tháp hon, từ đo lam tang đon 
giả nhan cong 

Loai muda thu tu la thoi gian 
cho đoọi. Chăm tre co thế xảy ra khi 
máy moc trên mọt dày chuyên sản 
xuất đuọc phối họp kem, đản đen 
tac nghen. Thoi gian cũng có thé bị 
lang phì vao viec khỏi đóng lại máy 
móc đề sản xuất mót bỏ phản khác. 

Loại muda thủ nam la làng phì 
trong van chuyền. Thơi gian va tiền 
bạc dung đề di chuyền sản phám 
dỏ dang giủa cac nha may se lam 
tang chì phi ma lại khóng lam tang 
them giả trí cho sản phám, vì vậy 
đây la mot sụ lãng phì. 

Loại muda thu sau la tỉnh nâng 
thua. Ngươi tieu dung sẽ chỉ tra 
tiền cho cac tinh nang của sản 


MURI 


Lâm việc quả sức 


MUDA 
Lang phi 


pham mà họ coi trong. San Xuat các 
san pham phục tap, đuoc thiết ke 
thua thai la lang phì bói vì việc nay 
lam tảng chi phi ma khong tàng 
doanh thu. 

Loại muđa cuoi cũng la sản Xuất 
cac mạt hang bị loi. Cac sản phẩm 
khong đat chuan la bieu hien của 
su lang phì thơi gian va nguön lục, 
va đỏng nghia voi viec phải có 
them cac quy trnh kiếm tra vả sản 
phám phải đuoc gia công lại. 

Ngoài bảy loại muda nay, Toyota 
con xác định them hai ván đề tiêm 
án khác: mura va muri. Mura la 
phản cóng công việc không động 
đều trong mot quy trình, dân đến 
mát cản bảng trong cach lam việc 
Mi la viec mọt nguồi hoặc thiet bị 
phải lam viec qua mục, 


Chiến thuật tính gọn 
Cac nha sản xuat tình gọn co gâng 
loại bỏ sản xuất thua va lang phi 
do hang dụ trù bảng cách sủ dụng 
he thông đung thơi điểm (TT), 

¡ trong đo hoạt đọng sản xuât chỉ 

. diện ra khi có đơn đát hang, Các 
cong ty sử dụng hé thong đụng 
thoi điểm khong bao go sản xuất 


ĐŨNG THÔI ĐIỀM 


He thong cung cáp đụng thôi 
điềm loại bỏ muri, mura và muda 
khoi hệ thong sản xuất sao cho các 
nhom nhan được vắt liêu khi cản 
va tránh lang phì 


sản phảm đe du trụ, va neu khong 
có don hang 1Ú ñguöi mua, Viec 
Sản xuảt sẽ được dụng lại. VỊ vay 
hoạt đong san xuat được thục đây 
bọi ngươi tieu dụng thay vị đuoc 
thục đày bói nha san xuat. Nguyen 
tạc nay cùng đuốc ap dụng cho 
nguyen vai hieu va cac linh kien du 
tru, Các nha san xuat tình gọn 
hoạt đong voi mục dụ tru đem tới 
thiểu, thay vao đo, ho phụ thuốc 
vao hang giao theo ngay, hoạc 
thạm chị la theo gio, tù nha cũng 
cấp. Tuy nhiên, khong đư tru 
nguyen vat heu có nghĩa la khi 
viec giao hình kien gap su có, toan 
bo nhà may có the bị định trẻ hoạt 
đóng. Vì vay, đe phuong pháp 
đụng thoi điểm phat huy tác dụng, 
các cong Ly san xuat tình gọn cán 
có các nha cùng cap tìn cày VOI các 
san pham khong bị loi 


Thoi gian thục hiên đơn hang 
Nêu sản phạm đuoc sản xuat theo 
đon hang thay vì đuốc cùng cấp từ 
kho du trú, cong ty se gáp rui ro do 
thối gian thục hiến (thoi gian tụ 
khi có đon đạt hang cho đen khi 
giao hang) keo dai có thế khien 
khach hang khong hai lòng và tu 
do lam giam đoanh so, Vì vay, đe 
áp dụng sản xuat tình gọn mọt 

cách hieu quả, cong ty cản rút 
ngán thoi gian của chủ kì san xuat 
san phạm. Ðe day nhanh tóc đo 


_"SWNWE155/G85404600/00N96g007 
Tát cả nhúng gì chúng töi 
đang thục hien là xem xet 

lịch trình tu thoi điểm khach 

hang đat hang cho đen thơi 


điểm chung tói thu đuọc tiên. 
Taiichi Ohno 
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Sản xuat, cac nha quan ÌI se cản 
phải kiếm soät muda ve hoạt đọng, 
muda về thoi gian cho đi va muda 
ve vạn chuyén. Noi theo cach đon 
gian nhat, công ty có the đạt đuoc 
đieu nay bảng cach thiết ke lại noi 
lam viec va day chuyen sản xuat 
sao cho nhan vien co toan bo dụng 
cụ va linh kien đe hoan thanh 
cong viec trong tam tay. Tuong tu, 
tác nghen trong sản xuat co the 
đuọc loại bo bàng cach triên khai 
nhiêu may mọc hoặc nhieu lao 
đóng hon tại khu vục bị tác nghen 


Tinh năng thủa 
Cac nha sản xuất tình gọn khác 
phục tình năng thua gáy lạng phì 
yeu to mudu thu sau, bàng cach áp 
dụng mọt quy trình đuốc goi la 
phan tịch gia trì ở giai đoạn thiết 
ke san pham. Cong ty phản tịch 
sản pham đe xác đình tình nàng 
nao của san phảm lam tọn chì phì 
nhung khong co ga trí đói voi 
khach hang. Neu co thẻ loại bo các 
tinh nang này đề tạo ra mot sản 
phám đon gian và co gia thanh 
thâp hon, bien lợi nhuan sẻ tảng 
Đóng thoi, doanh thu se khong 
giảm do cac tinh năng bị loại bo 
khong co gia trị ngay tu đâu 

Có the nói rang phản tịch giá trị 
]a nén tang cho mo hình kinh 
doanh cua mot khach san khong 
co dịch vụ thua nhu Tune Hotels, 
mot cong ty của Malaysia. Đoi voi 
Tune Holels, uu tien cua ho la cung 


Cong nhan tren mot day chuyen san 
xuat se lam viec hieu qua hon net tạt 
ca lình kien ho can đeu ö trong tạm 
vơi Thơi gian tìm kiem vát dụng lam 
tang muda ve hoat đong, lam phat 
sinh chì phì cho doanh nghie|› 


cap phong nghì voi mục gia phải 
chang. Ðe đạt đuoc điều nay, các 
dịch vu lam tảng gia phong nhung 
đuoc khach hang xem la khong 
can thiet như đieu hoa khong khi 
hoäc vat dụng ve sinh ca nhàn đã 
trỏ thanh các dịch vụ bó sung tuy 
chon. ChuoI khach san nay chì tạp 
trung vao nhùng ga trì cot loi đuoc 
khach hang đanh già cao nhu đo 
sạch se va an toan 

Đe loại tru yeu to muda thu bay, 
san pham lỏi, cac cong Ly sản xuat 
tinh gọn tìm cách tạo ra nhúng mát 
hang đạt chát luong cao, )ieu nay 
yeu cau cac nha quan lì phải tin 
tuong vao cong nhan đe phat hien 
ra moi su suy giam vé chát lượng, 
Nhan vien đuoc phep dung day 
chuyen san xuat đe giải quyet van 
đẻ, va hoat đọng san xuat chì bát 
đâu lại khi can nguyen của van đe 
đa đuọc tìm ra và khác phục. 

Chát luong sản phẩm cao đạt 
được nho san xuất tình gọn se giú)) 
giam chị phì. Khi giải quyet van đề 
tại nguồn phat sinh, cong Ly mat 1t 
thoi gian va tien bạc hon cho viec 
gia cong lại cac san phám bị lôi. « 


6ó 


Cho du co bao nhiêu công 
nhan đang hoạt đong đi chảng 
nùa thì điều nay cùng khóng 
co nghĩa la cong viec đã đuọc 
thuc hiện. Lam việc nghĩa là có 
tiên triển trong cong viẹc. 
Taiichi Ohno 
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BI CÀNH 


TRỌNG TẢM 
Quản lí hàng dự trủ 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
10.000 TCN Các ki thuật canh 
tác tốt hơn giúp tạo ra thục 
phẩm du thùa. Ngủ cốc được 
tích trũ đế dành cho thời kì 
khan hiếm hoặc đề trao đói. 
4100-3800 TCN Văn hóa. 
Sumer thời kì đâu đã tạo ra 


một nhùng hệ thống 


NẾU MIẾNG BÁNH KHÔNG 
ĐỦ LÚN, HÃY TẠO RA 
MỘT MIẾNG LỚN HƠN 


ĐÁP ỨNG NHU PẦU 


Trong những thời kì 
cao điềm, nhu cảu 
vượt quả múc sản 

xuát hiện hành. 


T hanh công của mọt công ty 
có thề phụ thuộc phán lon 
vao hiêu quả của việc quản 
li hàng dư trú. Nhu cầu của khach 
hang ỏ háu hét cac thị trường đéu 
thay đói trong suot cả nảm. Trong 
những thoi ki bản rôn, các cong ty 
có thế khóng sản xuất đủ hàng để 
đáp ủng nhu cảu. Nếu cung 
khỏng đủ câu, ngươi mua phải 
tim các nhà cung cáp thay the vã 
công ty sẽ bị mắt doanh sö. Ngoài 
ra, khi nguøi tiêu đùng đa thủ sản 
phấm của đối thủ, hoơ co thể thay 
đối long trung thanh va khong 


Hàng dụ trú được 
tung ra đề bồ sung 
cho mức sản xuất 
hiện hành. 


bao gio trỏ lại. Doanh số có thẻ 
không bao giơ đạt đuọc mức trước 
đây, kề cả sau khi vân đẻ nguồn 
cung đã được giải quyết, từ đỏ 
lam giảm lọi nhuân, 


Các loại hàng dụ trừ 

Doanh nghiệp giủ hàng trong kho. 
như möt cách đề báo hiềm - vic 
nay cho phép họ xử Ì¡ khi doanh sö 
bát ngơ tâng vot hoậc sản lượng 
giảm đót ngột. Ngoài việc tích trù 
thanh phẩm, cac nhà sản xuất co 
thể tịch trù vật liệu đề tạo ra các 
bo phân của sản phẩm cuoi củng 
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Xem them: May man (và lam the nao đe gâp may) 42 s Nen tang trưởng nhanh co nao 44-45 » Tranh tu màn 
194-201 = Quang ba va khuyen khích mua hang 271 * Tại sao phai quang cao? 272-73 » Du bao 2708-79 » 
Saa xuat tình qọn 290-93 + Đón gian hoa quy trình 2960-99. 


hoơac đe thay the vat lieu bị lỏi 
Chiên luoc nay đam báo hoạt đong 
san! Xuat vàn tiep dien khi có sự 
cham trẻ tụ phia nha cung cáp, các 
cong ty có xu huong tịch trụ 
nguyen Vát liệu nhiều hon nêu nha 
cùng cạp cua ho khong đang tìn 
cảy. Họ cũng co the tịch tru “sản 
phảm dỏ dang”, hoác bạn thanh 
phạm đề duy trị hoạt đóng sản 
xuat neu 0not chiec may trong day 
chuyen san xuat bị hong 


Kiếm soat hang du trú 
Quan lị tot hang du trủ đọi hói phai 
cản bang giua đạp ung nhú cảu sản 
phẩm và giám thiêu chì phì lưu 
kho. Neu mọt cong ty khong con 
hang du tru, ho co the phải tụ chói 
cac đon đạt hang hoc giao hang 
chàm và có nguy có bì mát khách 
hang. Nam 1993, hang sản xuát do 
chơi Bandai đa thieu chuản bị khi 
hình nhan Power Rangers trỏ nen 
quả phó bien và phải ap dụng quy 
tác “mỏi khach hang một hình 
nhàn" tại Anh đen khi sản xuat có 
thẻ đạp ứng kip nhu câu khóng lo. 
Mặt khác, nêu mot cong ty quả 
cán trọng va giủ quả nhiêu hang 
trong kho, viec nay se lam phat 


Xe buỷt hai tầng và các mô hình 
chủ đề London và Thé vản hỏi bị 
tỏn đọng do mức dự báo qua lạc 
quan, gây ra tình trang tích trừ dư 
thùa ở cac của hang ban lẻ. 


sinh chì phi khong can thiết: mát 
nhieu tien cho khong gian kho va 
quan lì nhan vien. Hang du tru 
cũng co thẻ mat gìa trị neu bị 
hong hoác tro nen loi thoi, Ngoại 
ra con co chỉ phì có hơi đị kem voi 
viec tịch trủ hang: tiên bị giủ lai 
trong hang du tru le ra co the 
đuoc đau tu đe sinh lại 

Mục tieu la chỉ giu đu hàng 
trong kho đé đạp ung nhu cảu, voi 
thoi gian trì hoàn toi thiêu cho 
khach hang va ch: phi tới thiều cho 
cong ty. Mot chuong trình may tình 
phuc tạp tại Mcl3onald ten la 
Manugistics đa giúp chuối nhà 
hang nay dụ bao doanh so va đam 
bao đạt hang dư tru voi só luong 
chinh xác cho tuản tiếp theo. 


Hang đem 

Phan lon cac cóng ty đều dụ tru 
hang đem - luong hang tich trừ cao 
hon mục cản thiết đề đạp ung nhú 
cau hien tai. Viec bó sung hang mát 
kha nhiêu thoi gian nen doanh 
nghiep se đật hang tu các nhà cùng 
cap ngay truoc khi luong hang tón 
kho giảm xướng thấp hon mnuc 
hang đem. Thơi gian thực hien đón 
hang - khoảng thoi gian tụ khi đất 


¡ Hornby 


Đề giúp thu hỏi gắn €9 tí chi phi 
chuẩn bị cho Thế vận hội London 
2012, nước Anh đã bán quyên 
sản xuất hàng hóa cho Thế vận 
hội. Hornby đã mua quyên sản 
xuất đó choi chính thúc cho Thế 
vận hội 2012, bao gồm các mỏ 
hình Corgi vẻ taxi và xe buýt 
London, những chiếc tàu hỏa mỏ 
hình được gán logo Thế ván hội 
và linh vất của Thế vận hội là 
'Wenlock và Mandeville. 

Hornby sản xuát phán lớn sản 
phám tại Trung Quốc và Ấn Độ đề 
tân dụng chỉ phí thấp. Tuy nhiên, 


J4 Hl6i14 500060942. 
Nho quan lì hang ton kho, Dell 
co thế cung cảp nhũng cong 
nghe moi nhất tại múc gia tháp 
trong khi đói thủ cạnh tranh 
gấp kho khản với viec bản 
giảm gia các sản phẩm loi thoi. 
Paul Bell 


Cuu can bọ điều hanh cáp cao nguồi 
My cua Dell Inc. 
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hang toi khi hang đuọc giao đen 
noi - cang dài thì luong hang đệm 
can thiết cang lon. Neu nhu câu ón 
định và có thế du đoán đuợc thì 
khong nhát thiết phải có luong 
hang đêm lon. 

Cac công ty ban hang trục tuyên 
co thế khong cân của hang. Nhung 
tru khi sản phảm của ho co thể 
được tải xuống đuõi định dạng kì 
thuật sở, nhiều công ty ván cản nhà 
kho đề trủ hang va vàn cản quản lì 
hang tón kho va giu hang đem, s 


việc sản xuất thuẻ ngoài này làm 
kéo dài thời gian cung cấp: mất 
sau tuản đế vân chuyền hàng 
hóa bảng đường biền từ Trung 
Quốc đến Anh. Hornby phải sử 
dung hàng tích trũ đề cung cấp 
cho khách hàng, vi vậy họ phải 
du báo tốt doanh số của các sản. 
phẩm Thế vận hội. 

Dụ báo cho thấy doanh số cục 
ki lạc quan. Hornby hi vọng thu 
được lợi nhuận £2 triệu từ Thế 
vận hội. Rót cuộc, hợp đỏng này 
khiến họ mất €1,3 triệu. Đề bán 
thảo hàng tích trù, Hornby buộc 
phải giảm giá đến 80%, làm tiêu 
tan biên lợi nhuận của công ty. 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÂM 
Tinh giản quy trinh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Thế kí 3 TCN Người La Mã 
sản xuất đèn hàng loạt. Thay 
vì làm bằng tay, họ sủ dụng 
khuôn gồm hai bò phận. 


Tn. 1730 Chính khách nguời 
Mỹ Benjamin Franklin viết 
vẻ việc giảm làng phí trong 
công nghiệp trong sách 
Almanack của Richard nghèo. 


1760 Cuộc Cách mạng Công 
nghiệp bắt đảu, thay đồi tù 
các phưong pháp sản xuất 
thủ công sang các máy móc 
chuyên dụng. 


Tn. 1990 Ford đã tạo ra một 
cuộc cách mạng trong ngành 
sản xuất xe hơi bảng cách 
sản xuất hàng loạt và tiêu 
chuẩn hóa 


2010 Trong cuốn Nghệ thuát 
của phát minh, nhà phát 
minh người Mỹ Steven .] 
Paley cho biết, sáng tạo bảng 
cách tảng thêm tính phúc tạp 
thường dẻ hơn, nhưng sự đơn 
giản höa lai mang đến những 
kết quả tốt nhất, 


oanh nghiệp co thẻ cải 
thiện lơi nhuân bảng cach 
tảng doanh thu, giảm chị 


phi hoäc kết họp cả hai. Neu chỉ 
phí sản xuát hang hoa hoäc dịch vụ 
co thế giảm mả không tác động 
tiêu cục đến doanh thu thi tóng loi 
nhuận sẽ tảng. Một cách giám chị 
phí hiệu quả là đơn giản hóa 
phương phap sản xuất bang cach 
loại bó cac buóc tieu tỏn nhiều tiên, 
không thiết yeu và khóng gảy ảnh 
huóng bất lơi đến nhản định của 
nguoi tiêu dùng ve chát luong sản 
phảm. Tìm ra phuong pháp sản 
xuát đơn gian hơn - va nho đo hiệu 
qua hon vẻ mát chỉ ph) - đã trò 
thanh mục tieu cản đai đuoc trorig 
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Xem them: Khac biet tren thì truong 28-29 « Sang tạo và phai mình 72-73 s Tủ đụy vuot giỏi han 88-89 + To 
chức học tạp 20207 + Chuol gia Erì 216 17 « San xuat tình gọn 290-93 + Kaizen 302-09 


Tren các thi truong cạnh 
tranh, nguoi tieu dùng mong 
inuon co được gia trị tot nhất 
tu so tien bo ra 


Chị phì có the đuọc giam bàng 
cách tỉnh gian quy trình hoàc 
đon gian hoa san phâm 


Đề giam gia thanh sản phảm, 
cac cong ty co the chon cách 
giam chi phi san xuat 


nhieu the ki. Mot trong nhung vì luyen thep đuoc loại bo khoi kim Watson [lendry phat minh ra cong 
dụ som nhát ve mọt quy trinh đuoc loại bang cach thói khong khi qua nghe khuon ep phun cho san phảm 
đơn gian hoa thanh cong la quy sat trong qua trình san xuat nhua, đuọc sủ dụng đe san xuat 
trình sản xuat thep., Trong cuoc Phuong pháp đon giản nay của bạn ghe nguyen khoi voi giá thanh 
Cách mang Cong nghiệp, viec XảY  pessemer cung giúp tiết kiem re hon rat nhiêu so vo gõ. 


dụng càu, đong tâu va lam đuong 
sát đòi hoi luong thép khóng lỏ. 
Nguaún cung thep khan hiem do chỉ 


nhien lieu - chì phì san xuat thep. 
giam tù £60 mọt tản xuống con €7 San xuất hang loat 


phi Sản xuat qua cao, Tại Anh, thep Trong mọt so truong họp, đon Đau thấp nien 1900, Henry Ford đa 
tung duoc san xuát trong các lo gian hoa mọt quy trình có the đồng ˆ tạo ra mót cuộc cách mang trong 
nung nhiệt đo cao đót bảng than nghĩa với việc su dụng cac vat lieu nganh sản xuát bảng cách chuẩn 
cóc tú thạp) nen 1740. Tùng luong khác. Nam 1946 tại My, James hoa phuong pháp sản xuat ô t6. 


sát nho đuọc nạp vao các nói nung 
nhỏ bàng đát set (loại nói chìu 
nhiệt) và đất vao ben trong Ìo nung 
Sau ba qio, tạp chát đuọc gat khoi 
cac nói nung, đề lại phan thep 


Đón gián hóa quy trình 

Vào thạp niên 1850, kĩ sử nguõi 
Anh Henry Bessemer đa đon giản 
hoa phuong phap sân xuất thep. 
Quy trình Bessemer khong yéu cảu 
phải co nói nung. Thay vao đó, tap 
chát sinh ra tụ viec nung sát đé 


Hoạt đọng san xuat thep đuoc 
cach mang hoa nho lo chuyền đói 
của Henrv Bessemer. Thiet bị nay 
tảng nhiệt đo cua sát len đé co thé 
loạt bỏ đuọc nhiều tạp chất hon 
trong qua trình öxi hoa. 
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Truoc khi có dảy chuyền sản xuất 
của Ford, ö to đuoc che tao bói cac 
nhóm tho thu cong có tay nghẻ cao, 
chuyen sản xuất ö to đuoc đất hàng 
riêng bang nhủng dung cu cảm tay. 
Nhũng bỏ phan đuọc sủ dung bỏi 
cac nhà sản xuát đầu tiên nay 
thuong khong đuoc chuãn hoa 
~ nghĩa la cong nhản phải mát thoi 
gian cân chinh cac bo phản thì moi 
láp ráp đuoc. Ford đã loại bỏ công 
đoạn này bảng cach thiết kẻ chiếc 
ö tỏ đáu tiên trên thẻ giới theo tiêu 
chuẩn. Việc sản xuảt hang loạt 
chiếc Model T tủ mọt tập họp các 
bó phản chuấn bát đâu vao nàm 
1910 tai Highland Park, Michigan. 
Phát kiên tuyết vơi thu hai của 
Ford la bảng chuyên. Trong quả 
khú, cong nhăn lành nghẻ phải dì 
chuyền quanh nhà mày đề đạt 
nguyên vật liệu, linh kien và dụng 
cụ vao đúng vi trí. Tai mót sö nha 
may, cong nhan đuọc thue đề đáy 
nhùng chiéc ô to đã lắp ráp mot 
phản từ noi nay đen noi khac. Ford 
tin rang đo la nhùng cong đoạn 
không cần thiết và có thế đuọc loại 
bỏ đề dàng. Con nguoi được loại bỏ 
khói quy trình sản xuât và đuọc 


Henry Ford tân dụng bảng chuyền 
trong dây chuyên láp rap tai nhà 
mnáy sản xuất ó tỏ Model T. Công 
nhân đuọc chuyên món hóa đế lam 
một nhiệm vụ vói một bộ dụng củ 
duy nhất được đàt trong tắm tay đé 
có thể lấy một cách dẻ dàng. 


+* 


Haâu hết nhũng cai tiên vẻ 
chất luong đen tù viec đon 
giản hoa thiết ke, san xuất, 
quy trinh va thu tục 
Tom Peters 
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thay the bói may moc chuyên dung, 
trong đo co bảng chuyen. Moi nhan 
vien đuọc yeu cau thục hiền mọt 
nhiem vu duy nhát, su dụng cũng 
mọt dung cu, cu lấp đi lạp lại nhu 
the. Nho đo, thoi gian khong bị 
lang phi vao viéc tìm kiem, nhật 
lên va đât xuông mót loạt dụng cu 
Cuoi cùng, Ford đa khăc phục 
đuøc su thieu nhát quan của quy 
trinh sản xuất, Mói chiec Model T 
đuọc sản xuất ra đeu giong het 
nhau; Ford tin râng sụ đon giản cua 
sản phẩm, ké cả màu son, se giup 
tảng tóc đỏ san xuất, Điều nay giup 
tranh mát thoi gian thiết lấp lại va 
vẹ sinh mảy moc giủa cac lö sản 
phẩm. Sản phầm đạt tieu chuản sẻ 
cho phep tien hanh quy trinh sản 
xuất liên tục, va thoi gian lam ra 
một chiếc ö tô giảm từ trên 12 gio 
xuống chi con hơn 1,5 gio. Quyết 
định đơn giản hoa hoạt đồng sản 
xuất bảng cách thay the lao đông 
có tay nghẻ bang máy móc và giản 
thời gian sản xuất của Ford đả giúp 
ông lam ra những chiêc ö tó với chi 


| phi thấp hơn, từ đo giảm giá thanh 


sản phám và tạo ra một thị truong 
đai chúng cho chiếc Model T. 


Sản xuất theo đon đát hàng 
Gản đáy hon, hãng máy tính Del] 
đat tốc đo tàng truỏng cao ngất 
ngướng vào thắp nien 1990 bang 
cach tinh giản chuỏi cũng ng 
Michael Dell, ngưõi sảng lập công 
ty, đả thiet lập mö hình kinh doanh 
đua tren loi thẻ vẻ chỉ phì so với đöi 
thủ. Viéc nay đuoc ong thuc hien 


theo hai cach. Đau tiên, Dell 
chuyen mon hoa việc ban may tình 
đuoc sản xuất theo đon đát hang, 
khach hang co thẻ thiet kẻ may 
tinh của riêng họ, sau do Dell sẻ lập 
ráp theo yeu cau cụ thé của khach 
hang. Dell gản nhu khong tịch trù 
hang va hoạt động san xuảt đuoc 
quy tri bởi nguõi mua. Điểm thuận 
lơi chình của phuong pháp đúng 
thoi điềm nay ìa Dell khong con 
phải trả các chì phi đi kem Với viec 
tịch trù hang hoa. Khi đã hoàn 
thanh, sản phẩm se đuoc gui thăng 
đen tay khach hang 


Phan phỏi trục tiếp 

Loi the chỉ phi thu hai của Dell lá, 
khong nhu các nha cung cap máy 
tinh cả nhàn khác, Dell không bàn 
sản pham cho cac nha bản lẻ 
chuyen nghiep ma ban trục tiếp 
cho khach hang qua Internet, Do 
đo, ho khong mat mót phản biên loi 
nhuan cho cac ben thu ba. Khi bản 
mọt chiec may tình voi giả $400, 
Dell nhàn đuoc đụng $%400. Viec 
loại bỏ các nha ban le khỏi chuol 
phan phỏi không anh hướng bát lọi 
đến thì phán của Dell. Tren thục tê, 
điều nguec lại lại đụng. Phản lon 
nguøi mua may tinh thịch su linh 
hoạt khi co thẻ tạo ra chình xác loại 
may tỉnh ma họ muôn, va đông thoi 
cung đanh gia cao su thuản tien 
cua việc giao hang đen nha. Mö 
hình kinh doanh don giản hoa cua 
IDell giủp giảm chì phì, cho phép họ 
gianh thì phán bảng cách bán rẻ 


éó 


Đøn giản có thề kho khăn hơn 
phúc tap: bạn phải nó lực 
nhiều hon đề giủ cho suy nghĩ 
được thông thoang. 
Steve Jobs 
Nha đóng sang lập Apple (1935-2011) 
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hơn giá của đôi thủ 

“Thanh cong của Dell voi mo 
hình ban hang trục tiep cho nguoi 
tiêu dung đuoc ap dụng bói nhieu 
công ty trong cac nganh khac. Nam 
1996, Amazon, nay la của hang 
trục tuyen lon nhát the giỏi, bat đâu 
bản sách trục tuyen mà khong căn 
mat chỉ phi để điều hanh mọi của 
hàng ban sách. 

Tuy nhiên, tủ năm 2000, Dell đa 
đánh mát vị the vao tay đói thủ 
cạnh tranh. Mot so cong ty đã bát 
chuoc y tưởng ban may tình trục 
tiếp cho khach hang của Dell trong 
khi mọt so khác, nhu Hewlett 
Packard, có thẻ vo hiệu hoa loi the 
vé gia của Dell bảng cach lam cho 
quy trình sản xuất của mình hiếu 
quả hon. Su tròi dày của Apple 
củng lam giảm thị phản của Ðell. 
Apple tao ra mọt loat sản phẩm phu 
họp voi nhúng ngàn sách khac 
nhau va cũng cho phep khách 
hung điều chỉnh đỏi chút vé thong 
số KI thuật của may tỉnh 


Dịch vụ đơn giàn hon 

Nhùng cóng ty kinh doanh dịch vu 
cùng tim cach cải thiện hiệu quả 
thông qua viéc có gắng loai bỏ 
những công đoan khong cản thiet 
Đôi khi cản co những thay đối như 
váy đề giúp công ty tỏn tai. Ví dụ, 
trong qua khu, nhiều địa điểm ban 
thức an đọc lâp cung cấp những 
bưua án được tao ra theo cách 


PHÂN PHỮI HÀNG HÚA 


May tình Dell khong đuốc bán bơi 
các nha ban le ma đuoc cũng cai) 
trục Hep tu nha sản xuat I2ell đa thục 
hien mot buoc đi manh bao la khong 
su dụng cac nha ban le đe ha gia san 
phám so voi đói thú canh tranh 


truyền thóng, đơi hoi nhieu sức lao 
đong, đuoc nau tu đau voi nhúng. 
nguyen lieu tuoi sóng, Trong qua 
trình tim cach tan dụng nhu câu 
thục phảm gia re ngay cang tảng 
mot vải chuối nha hang đả ấp dụng 
cach tiep can đon gián hon. Ho bát 
đau phục vu thuc an đuoc mua 
truoc đo theo đơn đất hang của 
khach hang ö tình trang đả chuản 
bị sản va chì cản lam nong trong lo 
vi song. Cach lam nay khong can 
đen nhung đâu bếp co trình đo va 
khong mat thói gian đe chuẩn bị 
nguyen lieu tuoi sóng. Viec loại bỏ 
nhũng buoc nay lam giam chì phì 
va cho phep họ ban gia tháp hon 
cho nguoi tieu dụng ma khóng bị 
mát bien loi nhuận 

Tuy nhiên, nhụng sang tao dang 
nay co thẻ mang tình chu kì. Sụ 
phat triền cua thị truong thuc an 
nảu sân tuoi mới đả dán đen viec 
các chuối nha hang thúc ân nhanh 
ban nhũng búa ân đuoc chuăn bị 
tại cac co sơ. Trong xu the hiến tai, 
nhiều cong ty đang tìm cách cát 
giam chi phì bảng cach tình gian 
quy trình. Nhung nhùng cóng ty có 
kha nàng tỏn tai cao nhát la nhùng 
công Ly có thể ha gia sản phản cho 
khach hang nhung khong lam 
giảm chat luong. = 


éó 


Sự đơn gián - nghẻ thuật của 
việc tôi đa hoa lượng còng 
việc khong cản thục hiện - là 


rat cản thiet. 
Nhung nguyên tác co bản của Tuyen 
ngon Agile (2001) 
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Michael Dell 


Sinh năm 1965 tại Houston, 
'Texas, có cha là bác sĩ chỉnh 
nha vả mẹ là nhà môi giới 
chứng khoán, Michael Dell là 
mót doanh nhản bám sinh. 
Ông kiềm được $1.000 đầu tiền 
bảng cách mua bản tem nắm 
12 tuối và bán quyên đặt mua 
dài hạn tò Houston Post. Dell 
học trường dụ bị y khoa ở 
Texas nám 1983 nhưng sớm 
nghỉ học đề tập trung vào công 
ty máy tỉnh mà ông đật tén là 
PC Limited. Dell mỏ chi 
nhánh quốc tế đảu tiên tại Anh 
hai nãm sau đỏ, và năm 1988 
đã đói tên công ty thành Dell 
Computer Corporation, chuyền 
thành cóng ty đại chúng, huy 
động được $30 triệu. Nam 1992, 
Dell trỏ thành CEO trẻ nhất 
trong danh sách 500 doanh 
nghiệp của Fortune ở tuổi 27. 
Đến nam 2000, trang web bán 
hàng trục tiếp của công ty (hoạt 
động từ năm 1996) có doanh 
thu $18 triệu mỏi ngày. Dell từ 
chức CEO nám 2004 đề tập 
trung vào việc từ thiền, nhung 
trở lại vào năm 2007 và chuyền. 
công ty thành doanh nghiệp tu 
nhân năm 2013. 


Tác phám chính 


1999 Trực tiếp từ Dell: Những 
chiến lược đả cách mạng hóa 
mót ngành cóng nghiệp 
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BÓI CẢNH 


TRONG TÁM 
Giảm làng phi 


CÁC MỐC QUAN TRONG 
1969 Nhà máy đỏt Spittelau 
tai Vienna được thành lập đề 
đỏt rác thu gom trong thành 
phố. Mục đích của thiết kế 
nhận được giải thưởng này là 
sử dụng nâng lượng tạo ra đề 
cung cấp nuóc nóng cho một 
bệnh viện tại địa phương. 
1931 Walter Shewhart tóm tát 
công trình nghiên cứu của 
ông về kiểm soát chất lượng 
quy trình tại Western Electric 
trong cuốn sách Kiếm sodt 
tính kinh tế của chất lượng 
sản phẩm sản xuát. 

1994 Trong cuốn sách Chiếc 
do mua trồng ròng, Charles 
Handy dụ đoán sụ phát triền 
của xu hướng nhân viên làm 
việc tại nhà để giảm không 
gian văn phòng. 

1999 Salesforce.com và 
Google phát triền điện toán 
đảm mây. Công nghệ này ra 
đời trước nhu cảu phải vàn 
hành nhũng máy chủ đắt đỏ 
đề luu trữ đữ liệu. 


ÑÈS9àvb2%23294006089406608/0/304-00/48. 
MỌI LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
NHÙ LOẠI BÚ LÃNG PHÍ 
ĐỀU NHƯ VÀNG TR0NG MÚ 


MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÍ TƯỞNG CỦA JURAN 


Giam lang phi giúp tảng hieu quả bảng cach cài thiện nâng 
suat cua von va lao đong 


Hiệu quả được tao ra tu viec giam làng phì giúp giam chỉ phì 
trung binh của một đon vị san phám 


Giam chì phì của một đơn vì san phám co the giúp công ty 
phat triên bói vì chỉ phì thấp có thế đuọc sủ dụng đế: 


Traannnnm 


Hoäc tảng bien lọi nhuàn 

có thế được sủ dụng đé 
tai tro cho phát triền sản 
phám mới 


Giảm gia ban - có triển 
vong lam tâng doanh sở. 


Xem them: Xen tang truong nhanh co nao 44 
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15 = Chuoi gia trì 216 17 » Lam khach hang yeu quy bạn 
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lạt ca 318 222 


rong kinh doanh, lang phì la 
bát kì điều gì lam tang them 
chỉ phi cho công ty nhung 


khong tao ra mục san luong cao 
hon hay giup cai thien sụ hai long 
của khach hàng. Moi khoan tien 
thu đuọc tụ viec giam lạng phì co 
the giup mọi doanh nghiep phat 
triên bảng cách cai thien khả năng 
canh tranh của doanh nghiep đo 
Joseph Juran (1904-2008) sinh 
ra tại Romania va chuyen đen My 
khi con nho. Ông tro thanh chuyen 
gia ve chat lung trong doanh 
nghiep sau khì lam viec tại Western 
Electric vao tháp nien 1920 va đuọc 
đao tạo ve lày mìau thong ke va 
kiem soat chat lương. Juran đá xac 
định lang phì la mót yeu to lam 
giam lọi nhuan. Ông khuyen khịch 
cac doanh nghiep lien tục từm kiem 
co hồi giảm làng phì. Đöi voi Juran 
cách tót nhát đề làm điều này la 
nang cao chát luong sản phảm va 
đó tin cày của quy trình sản xuat, 


Giam làng phì 

Lang phì trong doanh nghiep đuoc 
thẻ hien đuối nhiều hình thục, tụ 
viéc đảu tu vao may mọc đất đo 
nhung khong đap ủng mục sản 


Rô-bốt sơn tại nhà máy 
Volkswagen này giúp giám chỉ 
phi nhân công vả có thế được lắp 
trình đế sử dụng lượng sơn tỏi 
thiều cản dùng. 


luong yeu cáu do thuong xuyen 
hong hoc cho đen viec san xuat 
thanh pham khong đat tieu chuan 
chat luong noi bo va khong đu chát 
luong đe ban. Neu doanh nghiep cö 
thẻ giam cac loai lang phi nay thị 
san lương co thẻ tàng ma khong 
cản phản thue them cong nhân, bo 
them von hay mua them nguyen 
vạt lieu va linh kien. 

Theo Juran, giam chỉ phì có the 
up mot cong ty phat triên theo hai 
cach. Thu nhat, neu giam đuọc chị 
phì trung bình, doanh nghiệp co 
the chon cach giam gia ban cho 
nguoi tieu dung. Vì du, neu mot 
sang kien giam lang phì dàn đen 
giam 10% chì phì trung bình, bạn 
quản trị có the quyet định giam gia 
ban le voi cùng bien đo đo và vàn 
gu nguyen đuọc bien loi nhuạn 
Giam gia có the giúp doanh nghiẹp 
phat triền: ban vơi gia thap hon số 
voi đối thủ canh tranh có thê giúp. 
tang them thì phan. Hon nua, kẻ ca 
tren nhung thị truong it canh tranh, 
giảm gia se khien sản pham hop, 
tui tiền hon. Gia thấp hon sẽ làm 
tang su hap dàn cua thuong hieu 
va co tiêm nâng tao ra tảng truong 
thong qua viec mo rong thị truong 
mục lieu 


Volkswagen 


Nam 2012, Volkswagen công bố ý 
định đến năm 2018 sé tró thành 
nhà sản xuát xe hơi thán thiện với 
môi trường nhất thế giới. Đề đạt 
được mục tiêu, công ty của Đúc 
nay đã bắt đảu tiến hành giảm 
láng phí trong quy trình sản xuät. 
Trong quy trinh sản xuất ö tỏ, 
tám thép được cắt thành các bộ 
phản của khung xe. Nếu quy trình 
này không được quán lí hiệu quả, 
nhúng tấm thép đất đỏ có thể bí 
lang phí đưới dạng các mảnh thùa. 
Ban quản trị của Volkswagen đả 


Tai đâu tu lọi nhuan 
Giảm chỉ phì của mọt đón vị sản 
pham co the giup cong ty mo rong 
buen loi nhuan. Neu khong đuoc 
dụng đe giam gia cho nguoi tieu 
dụng, phan chì phì đa cát giam có. 
thẻ đuoc dung đe tang loi nhuạn 
thu đuọc tụ viec ban hang hiện tại 
của cong ty. Loi nhuan tạng them 
nho giam lang phi có the đuọc tái 
đảu tu vao doanh nghiep - mục tieu 
la tang đoanh so va đạt muc tàng 
truong. Mot cach hieu qua đe tan 
dung luong tiên tiet kiem đuoc nho 
giam làng phi la tài tro cho mot 
chien dịch quang cao moi 

Ngoai ra, các cong ty có the tại 
đau tụ mọt phan đang ke trong loi 
nhuận vao nghien cuu khoa học va 
phat trien san pham mọi. Các Ì¡ 
thuyet ve vong đọi sản pham, tien 
bo cong nghe va thay dõi thì hieu 
nguoi tieu dụng đe xuat rang phản 
lon san phảm có thoi gian ban hữu 
hạn tren thị truong. Neu nhung 
khoản đảu tu nay co hieu qua, the 
he sản pham ke tiep se bao gồm 
nhung tình nâng bát buóc mơi nhất 
va nhung loi ¡ch háp dàn đới với 
nguoi Lieu dung, tu đo dản đen 
doanh so cao. ø 


giảm được 15% lương thép sử 
dụng đề sản xuất mỏi chiếc xe hơi 
bảng cách đầu tư vào máy cảt mỏi 
và thay đối kích thước của tắm 
thep đế giảm lâng phí. Trong 
xướng sơn, lượng sơn được sử 
dung đề sản xuất mót chiếc xe 
được giảm một nửa bảng cách láp 
đặt những rỏ-bốt son tiên tiến. 

Nhung cách giảm lang phí này 
đà giúp Volkswagen giảm giá 
thanh sản phẩm. Ví dụ, giá của 
một chiếc Golf Cabriolet giảm gản 
€6.650 vào tháng 6/2013. Những 
lản giảm giá như vậy đà góp phán 
tâng doanh số trên toàn cầu lên 
6% tính đến thảng 5/2013. 


MAY MÚC. 


TRANG THIẾT BỊ 
VÀ 0N NGƯỜI 


NÊN, PHỐI HP CÙNG NHAU 


ĐỂ TÃNG GIÁ TRỊ 
”—_ 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÀM 
Cải thiện hiệu quả 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1859 Charles Darwin xuất 
bản sách Nguón góc cức loài, 
và trinh bày thuyết tiền hóa 
như một quá trình thay đối 
dân dấn. 

1882 Hang đóng tàu Wiliam 
Denny and Brothers Ltd. tró 
thanh công ty đâu tiên dùng 
hộp thu góp ý đề thu tháp ý 
tướng từ người lao động. 
1990 Trong bài “Tỏ chuc lại 
công việc: đừng tư đóng hóa, 
hảy xóa bỏ hoàn toàn” trên tơ 
Harvard Business Review, 
giáo su Michael Hammer 
kháng định đề duy trì vị thế 
dản đáu, các công ty cán định 
ki thiết kế lại phương pháp 
sản xuất. 


1997 Nha sảng lấp Học viên 
Kaizen, Masaaki Imai, viết 
sách Gemba Kaizen, nhãn 
manh rảng kdizen sẻ phát huy 
tác dụng tối đa khi công nhân 
đưa ra ý tướng cho hoạt động 
cái tiến liên tục. 


ai Nhạt Ban, kđizen la mọt y 
| tuong lau đoi va đa tro thanh 

móI phản trong van hoa. Khi 
đuoc sủ dung trong cuoc song hảng 
ngay, tu nay co nghĩa la cũng có 
hoàc thay đöõi đe tro nen tot hon 
Trong bói canh kinh doanh, kai2en 
con hon cả mọt triet lí; theo loi tu 
duy kdơizen, cac cong ty nen có 
gang năng cao hieu quả thông qua 
qua trình cái tien lien tục. 

Phản lon cac điềm tien bỏ của 
kaizen đêu xoay quanh con nguoi 
va ÿ tuỏng của con nguoi thay vì 
đảu tu vao may móc mới. Nhan 
viên su dụng kdizen đề tạo ra hang 
trảm ý tuong mói mỏi nâm nhằm 
cải thiên hieu qua kinh doanh. Khi 
đát rieng, mỏi y tuong kdizen co thế 
chỉ có tac đong nho len nâng suát 
va hiệu quả tổng thé, nhung khi 
két họp voi nhau, nhung thay đóöi 
nay cộng dón lai va tạo ra mót lợi 
the cạnh tranh quan trọng. Y tưởng 
ve cải Lien lien tục nen đen tụ tát cả 
các bó phan - tu quan Ìì cho đèn 
nhàn viên. 


Cách làm của Toyota 

Kaizen đuoc triền khai làn đáu trên 
quy mö cong nghiep bói nha san 
xuat ö to Toyota vao tháp nien 1950, 
la mót phản thuọc He thong Sản 
xuất Toyota (TPS) nói tieng ngay 
nay. He thóng này được thiết ke đé 


Toyota 


Toyota Motor Company (TMC) 
được thành lập nâm 1937, sản xuất 
mnột vài mảu xe sedan tại nhà máy 
Honsha theo quy tắc kinh doanh 
do người sáng lập Sakichi Toyoda 
đât ra, trong đó có “Luôn nỗ lực đề 
xây dụng môi trường làm việc nóng 
ấm và thân thiện nhu ở nhà”. 

Sau Thế chiến II, Toyota phải 
đối mặt với cuộc khủng hoảng tài 
chính và lản đầu tiên phái sa thải 
nhân viên. Năm 1951, Toyota triển 
khai một hệ thống đê xuất ý tưởng 
sáng tạo dựa trên các nguyên tắc 


>ó 


Hay lam thư truoc khi nói 
khong thẻ, 
Sakichi Toyoda 
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giảm muda - tụ tieng Nhat co 
nghia la su lang phi. Mọt trong 
nhùng hinh thục muda được xác 
định bót Toyota la lang phi tai nàng 
nhan vien; Eiji Toyoda muốn nhân 
được nhiêu hon tu lục lượng lao 
đong cua công ty thay vì chị làm 
theo lệnh mot cach mu quảng va 
cham chi. Tai Toyota, nhản viên 
đuọc coi trọng va tin tuông - nhiều 
đến muc cong ty kì vong cong nhàn 
nha máy co thé khac phục đuợc 
nhũng vàn đẻ đi kem với chát 
lưọng va đua ra ÿ tuong đế nảng 
cao hiệu quả. Theo Học viên 
Kaizen, do Masaaki Imai thanh lập. 
để thục hiện triet li nay, mục tiêu 
của bắt kì ke hoạch kg1zen não la 
phai thuyết phục toan bo công 
nhân rang họ được thuê đế làm hai 


kaizen. Cùng với nguyên tắc 
“khách hàng trên hết" và “chất 
lượng trên hết", hệ thống này đã 
giúp công ty phát triền mạnh và 
bất đầu xuất khẩu ö tô sang Mỹ 
năm 1957. s% ‹ 

Năm 1962, ban quản trị và 
còng đoàn kí kết một tuyên bố 
chung vé việc mối quan hệ của 
họ nên được dựa trên “sự tin 
tưởng và tôn trọng lân nhau”. 

Đến năm 1999, sản lượng của 
còng ty tại Nhật Bản đã đạt 100 
triệu chiếc. Ngày nay, Toyota tiếp 
tục được dản đường bởi hai tư 
tưởng cốt lôi chính là cải tiến liên 
tục và làm việc nhóm. 
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Xem them: Chuyen sang giai đoạn thư hai 43 = Tu đói mọi và thích nghị 52-57 * Canh giác với ngươi ba phải 74-75 » 
Tan dung toi đa nang lục cua nhan tại 86-82 = Tien bạc co phai la đong lực‡ 90-91 » San xuất tình gọn 290-93 


viec - lam viec của mình và sau đo 
tìm cách de lam viec đo vơi hieu 
qua cao hon 

Gemba la tù tiếng Nhạt co 
ngh1o là “nơi thục su”; trong bói 
canh kinh doanh, gemba noi đến 
nơi ma giả trị gia tầng đuoc tảo ra. 
Kaizen quoc thiết lập với niem tìn 
rang công nhan tren dày chuyên 
san xuat la chuyen gia ve gemba, la 
nhưng ngươi biet ro chó nào co văn 
đe, Vì vày, phan lon nhưng y tưởng 
ve thay dồi kda1Zen nen xuất phát tù 
công nhan nhà may thay vì Lụ ban 
quan trị. Điều nay la bói vì những 
kho khan va bát thương chỉ co thể 
đuốc phan tịch va khác phục tại 
gernba chủ khong phai từ ban lam 
viếc. Tniet lì kaizen cong nhản rang 
nguõn lục lon nhát của công ty 
chịnh la nhan viên 


Nhom chát luọng 
KdIZen co the se hieu quả hơn khi 
cóng nhan đuợc yêu cáu lam việc 
theo nhoơm thay vì lam việc như 
nhĩng ca nhàn rieng lẻ. Quy trình 
đưa rà ÿ tuông va giải pháp thuông 
là ket qua của su công huong được 
tạo ra bởi những ngươi có nhưng kì 
nảng, bàng cáp chuyen món hoặc: 
cach nhịn nhân the giới khác nhau. 
Lam việc theo nhom trong nhung 
dụ an kdiZzen được gọi là mót phán 
của “nhom chát lượng”. Nhom chảt 
lượng bao qỏm mỏt nhom nguoi 
thuong lam việc cùng nhau - chẳng 
han nhu trên cũng mọt bộ phận 
của dày chuyền láp ráp - cùng nhụu 
cac ca nhàn thuộc cac bộ phản 
khác của doanh nghièp vơi những 
goc nhìn khác nhau. Ví dụ, một ki 
sư có thé đưa ra lời khuyên vẻ các 
ván đẻ kì thuật trong khi các thành 
vien của nhơm ban hàng co thể 
mang lại cho nhom nhúng hiếu biết 
vẻ quan điềm của khach hang. 
Năm 1964, Toyota thiết lập các 
nhơm chát lương tại nhà may ở 
"Thanh pho Toyota, Nhạt Bản. Cac 
nhom nay ván thưởng xuyen gấp 


..: văn đề có thế được giải 
quyẻt một cách hiệu quả. 


mát, it nhất la một lần mới tuản, đề 
thảo lun vẻ bát kì văn đề não ho 


đề y thảy trên phan đoạn của dây 
chuyền sản xuảt ma họ lam việc. 
Mới nhân viên ca sang được kì 
vong se tham gia cuöc họp asa-ichi 
(buối sảng) voi thai đỏ tích cục 
trược khi một ngày lâm việc bát 
đầu. Tại cuộc họp nay, ho thảo luận 
vẻ cac vản đé chát lương vả cac giải 
pháp khả thì cho những vấn đề 
nay. Một trong những công cụ 
chinh được sử dụng bói những 
nhóm chát lương cua Toyota đế tạo. 


Hiệu quả la mót quả trinh 
cải tiền liên tục. 


Những nhản viên làm việc trực tiếp có 
thế xác định văn đé cản khác phục. 


Khi ban quản trị để công nhàn tham gia 
vào quả trình quyết định... 


..công nhản gản bó với 
công ty hơn. 


ra ÿ tướng kơizen la so đỏ “xương 
ca”. Đảy là một cong cụ đỏ hoa sứ 
dụng hình dang của một bỏ xương. 
ca đề trình bày tất cá những khia 
cạnh khac nhau của một văn đẻ và 
sau đo tim ra mót sö giải pháp. Các 
thanh viên của nhom chát lượng 
được yêu cầu xác định những 
nguyên nhản có thế gây ra vấn đẻ, 
va mỏi đẻ xuát được phân vào một 
trong sáu loai: nhản lực, phương 
pháp, may moc, vật liêu, đo lưỡng 
(kiềm tra) va mẹ tụ nhiên (cac yêu 
tố mi trương). Các giải phấp cho. 
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Kẽ toàn 


Địa điềm 


Vân hóa 


So đỏ xuong ca đạt van đẻ: 
cản giai quyet ö phia tay phải 
Mot mùi ten, giọng nhụ xuong 
song, chỉ đen van (le. Cac 
nguyên nhan của văn đẻ đuoc 
phản chia thanh 
sau loại 


VAN ĐÉ 


môi nguyen nhản khả dì của ván 
đẻ đuọc đảnh giá bói các thanh 
viên nhom, bâng cách dụng “nam 
câu hỏi W”: tại sao (Why), khi nào 
(When), ở đau (Where), ai (Who) va 
cải gi (What ) 

Các cóng ty Nhất Bản khong có 
xu huong thuởng bảng tiền cho 
công nhàn đề đối lày y tưởng. Đé 
kaizen thục sự co hiệu quả, cong 
nhản phải co cảm giae tự hào và 
thỏa mản khi đong góp đề xuát 
Khi các nhán viên mói bát đảu lam 
việc với cong ty, họ được truyền 
đat râng kaizen la mót kì vong: một 
phản trong hoạt đóng hàng ngày 
của cóng ty. OØ nhung doanh 
nghiệp sử dụng kưizen thành 
cóng, cam két đong góp ÿ tướng 
của nhán viên thường đuọc đảm 
bảo thỏng qua các chuong trình 
lam phong phú công việc. Nhúũng 
chương trinh này co xu hương tạo: 
động lực lon cho nhân vien. Theo 
các nhà lï luàn vẻ đóng lực nhu 
Frederick Herzberq, cong nhân 
thích giải quyết vấn đé, ra quyết 
định cùng như co cơ hội thang tiên 
và phát triển vẻ tảm li trong khi 
lam việc. Do đo, công nhân se 
thích cảm giác được tham gia vào. 
Các cải tiền kg01Zen va vì vây, các 


phản thuong tài chình trỏ nen 
| khóng cán thiet. 


. Trao quyên 
Mọi cách đề cac nhà quản lỉ trao 
quyẻn cho nhân vien la cho họ 
quyền đua ra những quyết định 
ảnh hưởng đen đới sóng làm việc 
của chinh họ. Trao quyên co tác 
dụng sâu rông hon ủy nhiệm; ủy 
nhiêm đơn thuần la việc cho phép. 
nhản viên thục hien mọt nhiễm vụ 
cụ thế. Mot nhân viên được trao 
quyền se được tự do quyết định 
điều gi nén thực hiện va cách thức 
thục hiên. Trao quyền la cản thiết 
đối vỏi bắt kì chương trình kaizen 
nào nho tạo điều kiên cho những y 
tuỏng tót của cong nhản nhà máy 
được thực hiện ngay lắp túc. Khi 
triet li kaizen đã co chỏ đứng, 
những ÿ tưởng tỏt và những cái 
tiền diên ra sau đo nên tiếp tục 
được duy trì - số lưọng y tưởng đưa 
ra môi tuần se táng len bởi vì cong 
nhân co thế thấy được tac động của 
các giải pháp ma chính mình đua 
ra. Đề lam viec mọt cach hiệu quả, 
kalzen đói hỏi doanh nghiệp phải 
co một nén ván hoa trong đo co sự 
tin cây, long trung thanh và su ton 
- trọng lản nhau giua ban quản trị va 


lục luong lao đong. Điều nay giun) 
tranh được bắt loi tiềm án của triết 
li kaizen: trên một thì truong có 
doanh số ban hang ón định, những 
y tưởng giúp tang nang suảt của 
nhản vien co thế la möi đe dọa đói 
voi việc lam. Cong nhân gắn như 
khong muốn thảo luân vé cúc biên 
phâp tiet kiem cong súc hoäc âm 
chi phì nều những biến pháp nay 
khien họ bị mát việc. Ó nhiều công 
ty Nhật Bán, văn hóa kai⁄en từng 
bao gỏm một cam két của bàn quản 
trị rảng cong nhàn sẽ làm việc cá 
đời với công ty. Đảy là trưởng hợi›; 


4$ 


Một công ty se không đi đến 
đâu nếu toàn bộ việc suy nghĩ 
đêu la trách nhiệm của ban 
quản tri. 

Akio Morita 
Nguõi Nhật, nguôi sảng lâp Sony 
(1921-99) 
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Chúng tôi se co gang tạo điều 
kien đe møi nguoi co thẻ kết 
họp vơi nhau theo tỉnh than 

lam việc nhóm va thẻ hiện 

nàng lục công nghe của ho 

nhu chình ho mong muôn. 
Akio Morita 
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cua Sony trong suot thạp niên 1980 
va 1990. Trong thoi kì suy thoải 
kinh to, khi doanh số giảm, phản 
lon cac cong ty đều co gáng bảo vẻ 
biến loi nhuận bàng cach sa thái đề 
giản chỉ phì, Sony đa từ chói cach 
lam nay bồi vị họ cảm thay việc Sa 
thải cong nhan sẽ pha võ mọi liên 
ket vé niêm tìn — yeu to cản thiet đề 
kaizen co hiệu qua. Theo người 
đóng sang láp Sony, Akio Mortta, 
“nhiêm vụ quan trọng nhát của 
mọi nha quản lì người Nhất la xây 
dụng đuøc moi quan hệ tót đẹp voi 
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nhan vien, tạo ra tot cai giác 
giọng nhụ gia đình trong công ty, 
cam giác khi nhan vien va quản Ì¡ 
cung co chung so phan”. Trong 
nhung nam bung nó kinh te, Sony 
su dụng mục tang nang suaát co 
đuọc nho kazen đề tàng sản luong, 
giup cong ty mo rong chị nhanh 
sang cac thị truong mi. 


Kaizen đuoọc ap dung öo 
phuong Tảy 

Vao mua thu nam 1984, sau nhùng 
lo ngai của Mỹ vẻ su thong trị ngày 
cang lon của nganh cong nghiệp ö 
tò Nhật Ban, Viên Công nghe 
Massachusetts (MIT) đa thục hiện 
mót chuong trình nghiên cuu co chỉ 
phì 85 triệu keo đài trong năm nam 
vẻ nganh công nghiep ö tô toan 

cảu. Nghiên cuu nay đua ra mót 
cách nhìn mới vẻ việc sản xuát, một 
thuật ngu thong dụng va lạ mọt 
trong nhung cuón sach ban chạy 
nhát thê giới - Có may lam thay đối 
thẻ giơi của James Womack, Dan 
Jones va [2an ltoos. Nghien cuu nay 
xác nhan noi Sơ hải tỏi tẻ nhát của 
nganh cong nghiep ö to Mỹ; các 
nha san xuất ö to Nhát Bán đang đi 
đảu trong viec giam thiều sở g1o lắp 
rap mỏi chiếc xe, só luong hang tích 
trủ va sở lương lõi lấp rap tren mỏi 


6ó 


Nhung công ty xuảt sắc 
khong tin vao sự xuát sắc - họ 
chi tin vao hoạt đóng cải tiên 

liên tục va thay đói liên tục. 
Tom Peters 
Tác gia vẽ quản trí học nguồi Mỹ (1942-) 
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100 chiếc xe. Cuón sách này cho 
rang thanh cöng cua người Nhát là 
nho quy trình gọi la “sản xuát tình 
gọn” - mọt thanh phản thiết yêu 
của kdizen 

Những nha quản lì đả đọc cuon 
sach Có may làm thay đói the gioi 
có gảng ket họp loi từ duy kaiZen 
vao mo hình kinh doanh của mình 
va dán dán, triết l¡ kgizen lan đen 
Bác Mỹ va chau Âu. Mot trong 
những cong ty đáu tien của Anh ap 
dụng kaizen là Rover. Dưoi sự 
huông dàn cua Honda, tại thời 
điểm đo đang nam giủ 20% có 
phieu của Rover, cong ty nay bat 
đảu đua các chuyen đi gemba vào 
nha may Longbridge vào nam 1991 
Theo chuong trình geba của 
Rover, những ngươi quản lí, giam 
sat và cong nhân trên dày chuyên 
lap rap cùng nhau đi dọc theo dảy 
chuyền sản xuát ít nhát một lắn mỏi 
tuần để tìm những điểm không 
hiều quả và tìm ra giải pháp cho 
những van đề đà được xác định 
Cac chuyên đi gemba được thiết kẻ 
đề loại bỏ sự phản biết giúa quản lí 
và công nhàn, triết lí co bản là 


Thảo luân ván đẻ vơi nguõi khác là 
mọt cach hieu quả hon để tìm ra giải 
phap. Tham khảo y kiến của những 
ngươi thuộc cac bo phản khac trong 
doanh nghiep mang lai quan điềm 
khac nhau vả nhiều phương an hon 
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nhung nguoi quản li, giam sát và 
công nhàn trên dạy chuyên lap raj 
nên cung nhau học hói, kham phá, 
đao tao, phat triền va cải tien 


Kaizen trong thục tiền 

Mới trong nhùng cong ty đâu tien 
của Anh ap dụng nhom chat luong 
la cong ty gom Wedgwood. Tư nảm 
1980 tro đì, B0% thanh vien nhom 
chát luong đai diện cho các bọ 
phan khác nhau của doanh nghiep 
họp mat mọt gio mỏi tuần, Mỏi 
thanh vien nhom chat luong đuoc 
trao quyen xác định van đẻ cua 
chinh mình, sau đo danh ra tôi đa 
sau tháng đề giải quyet. Giải pháp 
ma thanh vien đó đẻ ra đuọc trình 
bay cho ban quán trị va phản lon 
đêu đuọc phe duyet va sau đo la 
thục hien. Đóng lục của nhân vien 
đuọc cải thiên, giúp tang nâng 
suat, Ngoai ra, cac y tuóng của 
nhan viên con lam giảm chì phì 
bang cách cát giam lương đát set va 
son bị lang phi trong quy trình sản 
xuat. Theo Dick Fletcher, nguoi 
lanh đao chuong trình nhom chát 
lưọng của Wedgwood, đói voi môi 
#1 ma doanh nghiep nay bó ra cho 
nhom chát lượng, chì phi của 
'Wedgwood giảm được €3. 


Một doanh nghiệp khác đá ấp 
dụng ki thuat kgizen có hieu quả 
tót la cong ty Án Đö Tata Steel 
Cong ty nay đà cải thiền năng suat 
của may cát banh rảng, tụ đo tàng 
sản lương. 


Đóöi lấp voi kaizen 

Một cach tiep cản rất khac so với 
kaizen la tai cau trục quy trình 
kinh doanh (BPR). Hoat đong nay 
dua tren nhùng chuong trình đảu 
tu khong thuong xuyen nhung su 
dung luong von lon, đuọc thiet ke 
đề tao ra mọt buoc nhảy vot vẻ 
nâng suát, giảm chị phì trên mỏi 
đon vị sản phám hoäc cải hien 
chát lượng san phẩm. Khong giong 
nhu kaizen, nhung cong ty sủ dung 
BPR không nö luc thuc hien nhùng 
thay đói nhỏ mot cách thuong 
xuyen. Thay vao đo, mục tieu la 
suy tinh lại toan bố quy trình san 
Xuất sau mỏi năm nam hoặc möt 
khoảng thơi gian nao đó đề tảng 
hiệu quả. Thoóng thuong, việc này 
la đé đói pho vơi mọt cuoc khung 
hoảng. Khi cong ty su dụng BPR đa 
bát kịp đói thủ, theo sau do la thoi 
ki ón định cho đen khi su tu man 
lai xuất hien mọt lán nua, cuoc 
khủng hoảng tiep theo lai xây ra va 


Đảu tủ vao rô-bôt tái nơi lam việc 
co thế la mọt cach lam tón kem, có 
quy mo lon va thuong dàn đen mắt 
viec lam. Loại hoat đong BPR này có 
thé khien cho lục luong lao đong xa 
roi cong Ly 


thục đáy mới ldn BPR khac 

Thay vì tiep căn nhản viên đế 
co đuoc y tuông dán đen cải thiện 
hieu quả, các cong ty ap dụng RPR 
chi sử dụng nhũng ÿ tuỏng bắt 
nguồn tu các nha quản ÌI Và các cö 
van có trình đỏ chuyên 1nón cao, 
Lục luong lao đóng tương đói thụ 
đóng: thay đói được áp dụng từ 


E Ảnh huóng cua kaizen và BPR lén trên xuống va thuong đi kem 

s năng suắt được thề hiện trong những đọt sa thải quy mo lón. Điều 
& khoảng thơi gian 30 nâm. Trên tóng Kaizen nay la bới vì cac cong ty sủ dụng 
= thế, kaízen tâng sản lượng với nhùng cach tiep cân nay thuong có gảng 
z | cải tiến đều đều, liên tục trong khi tảng hiều quả bàng cách đảu tủ 

4= | PPRmang đến mộtloạtbiệnpháp  —- ~Ý--=-=-=— BPR vào các he thỏng sản xuất tụ động, 
E tảng nảng suất mạnh mê hon, theo thay thé súc lao đóng bảng tiền, 

= sau đó la thời ki khóng tảng trưởng. _x“______ 1 Nhùng cóng ty ủng hộ kaizen cho 
s ràng việc cải thiên hiệu quả bảng 
si =>  Ô Ô “  —: cách thục hiên những thay đói nhỏ 
Š nhung thường xuyên sẽ tốt hơn là 
NA... /«Ắ. tạo ra nhùng thay đói dạng BPR ít 


thuong xuyên nhưng triệt đế hon. 
Tren những thị truởng canh tranh, 
cac công ty phụ thuốc vao BPR 
phải có gắng đề bắt kịp tốc đỏ phát 
triển tháp hon nhung ón định hơn 
của các cong ty theo cach tiep cản 
kaizen. Các cong ty sù dụng BPR 
co thể châm chân hơn bỏi vì trong 
thơi gian ho phát triến, lap đặt va 
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thủ nghiêm: các he thong noi, cac 
công ly sử dụng kú12en van tiep 
tục tạng Huong, đua nang suat len 
mục cao hơn. Viec này co the được 
xem là trong tụ nhụ truyen ngụ 
ngon Aesoj, trong đo chủ rua đay 
noø lục đa chien tháng chu tho chay 
nhanh nhúng lo là. Mục tang nâng 
sua đạt đuọc bơi kđ1zen co xu 
huong 1t ton kem hon mục tàng 
nàng sua! đạt đuoc bọi BPR 
Nguồn liịc của cai tien kaizen la 
con nguøi. Ý thong của nhan vien 
vẻ bạn chát la khong mát chỉ phì, 
khong giông nhu việc đảu tụ may 
moc đạt đồ cho mot hẹ thong sản 
xuảt mô! 


Có phải kaizen lục nao cũng 
hiệu quả? 

Tuy nhiên, kú1Zen lại khong phát 
huy tác clụng tại mot so cong ty. 
Các quan lì cáp trung va giam sát 
thien ve phong cach lanh đạo 
chuyen quyen thuong khóng ủng. 
ho Nữizen: họ thịch đua ra Lất ca 
các quyet dịnh và đoi khi khong 
muon thay đói, Ca nhan co tụ duy 
nay S® khong Imuon giao viec ra 


Truyen ngu ngôn Aesop kẻ ve cach. 
rua chien tháng trong cuốc chay thí 
vọi thú bàng cach tú từ bo vẻ địch 
trong khi tho chay nuoc rút rói lại 
năm ngủ mọt cách bat cần. Kaizen 
có thẻ đuọc xem la rua, thuc hien 
nhụng điêu chình nho hãng ngày, 
trong khi thó co the đuoc xem la 
BPR, thục hiện nhúng thay đói 
nhanh chong va đang kẻ. 


Rua la minh chúng 
cho su tiền triền ón 
định, chảng han như 
nhung gi đạt đuọc bói 
phương pháp kaizen, 
có thẻ la cách tiếp cản 
tốt hon đẻ tháng 
CUỘC. 
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quyet định cho cong nhan nhà 
may. Neu nhúng y tuông tót của 
nhan vien liên tục bị quan lì lo đị, 
ho se nhanh chong bị vo mong va 
ngung đong gop. Lịch sự quan he 
lao đong của mọt công ty cùng có 
the anh huong đến ket qua của 
kalzen. Noi chung, đoanh nghiep 
se khong co co họi thanh cong voi 
k@lzen neu thìeu sụ tin tuông giủa 
quản lì va lục luong lao đong 
Nhân vien co thẻ nhìn nhan kai2en 
theo cach hoai nghi - ho cam thầy 
keé hoạch nay ch: la mọt thủ đoạn 
của quan ì¡ đề tan dụng lục luong 
lao đong ma khong mát gì. 
Kaizen đuọc xảy dụng trên co 
só khong có phuong phap san 
xuat nao la hoan hao; các he 
thong luôn co thẻ được cải tien 
nho đê xuät của nhàn viên 
Nhung lieu điều nay lúc nao cũng 
đụng? Ve mát loqnc, truoc hét 
doanh nghiẹp se co qảng sử dụng 
kalzen đe khác phục những văn 
đe chình. Co thẻ lạp luận ràng 
theo thoi gian, loi ¡ch của kgizen 
giam dán khi bạt kì van đe mới 
nao đuoc giai quyet se la nhung 


van đe truoc đạy đuoc xem la 1 
quan trọng hon 


Phan thuong của rui ro 

Cong nghe va thị hiệu tieu dụng 
luon thay đoi. Tai tung thoi điem, 
san pham cu voi phuong phaạp sản 
xuat cù se can được bo đi đe 
nhuong cho cho nhúng san pham 
mới va cap tien. Nhung cong Ly 
ủng ho kaizen co thẻ có xu huong 
tranh nhung đọt đại tu triet đe đe 
thục hien nhung thay đói nho hon. 
Nguy co 6ö đảy la cuoi cũng họ co 
thé bị bo lại phìa sau bói nhúng 
đôi thủ mạnh bạo hon. Nokia la vì 
du điền hình ve mot cong ty phai 
ganh chìu hau qua tu cách tiep 
can nay. Trong nhieu nam, cong ty 
điện thoại dì đong của Phan Lan 
nay tản huong thanh cong rục ro 
nho gan bo voi thiet ke kinh điền 
của nhung chiec đien thoại hình 
“thanh keo”. Tuy nhiên, trong thoi 
gian nay, các công ty đói thú nhú 
Samsung va Apple đa cháp nhàn 
rủi ro lon hon va do đo chiem lay 
vị trí dàn đau thị truong của Nokia 
nho sang tao vuọt bạc, 


1ec thó qua tu 
tin khien no thua 
Cuộc, cùng giong nhủ. 
những thay đói tao 
bạo tren quy mo lon 
đuọc thục hiên boi 
BPR co the trỏ nen it 
hiệu quả hon trong 
dai hạn. 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÁM 
Nghiên cứu và phát triền 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
Tn. 1790 Trong thời hậu Cách 
mạng Pháp, chính phủ họp 
tác với nhà khoa học Claude 
Chappe để phát triền một hệ 
thống đèn báo toàn quốc. 


1806 Isambard Kingdom 
Brunel ra đời. Nhà khoa học 
và ki sư người Anh này đả 
thiết kế và đóng chiếc tàu 
thủy chạy bằng chản vịt đáu. 
tiên và xây dụng đường hâm 
vượt sông đâu tiên. 


1939-45 Động cơ phản lực, 
việc sản xuất hàng loạt các 
thuốc như penicillin và 
truyền máu đêu được phát 
triền trong Thế chiến II. 


1942 Nhà kinh tế học nguời 
Áo Joseph Schumpeter sử 
dụng thuật ngư "phá hủy 
sáng tạo" đề mò tá cách thức 
sáng tạo trong công nghiệp 
tạo ra những xả hội mới 
bằng cách phá hủy những xà 
hội cũ. 


HỌC HỦI VÀ SÁNG TẠO 
LUÔN ĐI CÙNG NHAU 


ÁP DỤNG VÀ THỬ NGHIỆM Ý TƯỞNG 


——————na 


Nghien cuu khoa học dán đen cac đột phả vé cóng nghệ, 
đuoc doanh nghiep sử dung đe.. 


.. tạo ra cac sản 
phảm mới 


ghiên củu va phát triển 
(R&D) la bät ki công việc 
điều tra va sang tạo nao 


nhàm đua đến những khảam phả 
mnói hoc cải tiên các sản phám 


hoäc quy trình hiến co. Mót số cong 


ty trong các linh vục như phản 
mém máy tinh va duoc phám phụ 
thuộc vao nghien củu khoa học đé 


Đề sáng tao cho tương lai, doanh nghiệp phải sản sang học hỏi 
các công nghe mới va cách khai thác các công nghề đo. 


'EGG m.snadiEc + 


...cai tiến cac 
sản phẩm hiên 


,:cập nhật các 
quy trình san 
co. xuâ'. 


tao ra nhung đột pha cỏng nghe và 
duy trì vì the dân đầu trong ngành. 
Nhùng cöng ty khac sú dung R&D 
đề cải tiên các sản phám hẹn cọ, 


Láp chỏ trong 

Trong mót so truong họp, cịnh 
huong R&D đuoc thuc đảy bởi ket 
qua nghiên cuu thị truong nho phát 
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hiện ra mot khoang trong tren thị 
truong nhu trong truong họp cua 
hang san xuat ngụ cóc Kelloqg s. 
Nghiên cuu thì truong cho thay 
nqu1öI Anh co nhú cảu về loại ngu 
cọc ân san ngọt hon đuoc lam tụ 
các loại hat ma theo nhan đình cua 
mọi nguõi la tot cho sục khoe, Đe 
đại? ứng nhụ cau này, Kelloqg's đa 
chị đạo bọ phan R&D thiết ke mọt 
loại ngủ cóc an sang moi; ket qua la 
Kelloqg's Crunchy Nut ra đọi va tro 
thanh loại ngủ cóc phó biến thu hai 
tại Anh. 

Trong mot so truong họp, 
nghien cuu thị truong lai chì cong 
ty đi sai huong. Vì du điển hình là 
sụ ra đoi của chiếc Sony Walkman. 
Chiec may cat set cảm tay nay đuoc 
phát mình vao năm 1978 bói 
Nobutoshi Kihara, mót kì su am 
thanh lam viec cho Sony, Theo 
nghen củu thị truong, Soundabout 
(ten của chiec Walkman nguyen 
mảu) sẽ khóng bao gio bản đuoc 
boi VÌ các nhom tháo luan tấp trung 
tuyến bo rang viec nghe nhạc la 
mọt hoạt đong mang tình xã hoi 
hon la mang tình cả nhàn, Tuy 
nhien, Akio Morita, nguoi đóng 
sang lạp Sony, yeu câu bọ phạn 
R&Ö tiếp tục cỏng viec của mình vá 


Các vệ tỉnh quay quanh Trải Đất 
cỏ thể cung cấp dư liệu vẻ thời gian 
và địa điểm cho nhiều mảy thu 
GPS đát trên hoäc gán Trải Đát. 


%& 


Đồi mọi hay la chết 
Damon Darlin 
Bien tạp vien mang kinh doanh, 
The New York Times (1956- } 


Là ¿ 


bo qua nhung ket qua nay. Chiec 
Walkman sau đo đa tro thanh mot 
trong nhung san phảm thanh cong 
nhát cua Sony. 


Cang nhieu sản phăm thì 
cang pho bien 

Su cạnh tranh khoóc liet do toan cảu 
hoa, cùng voi sụ tien bò nhanh 
chong vẻ cong nghe, đã rut ngàn 
thoi gian tỏn tại tren thị truong của 
nhiêu sản phám. ĐÐe duy trì hoạt 
đong kinh doanh trong mọi truong 
giao dịch thuong mại đây kho khản 
nay, cac cong ty cản phai đua ra 
sản pham mọi thương xuyen hon; 


Hệ thống định vị toàn cảu 


Công nghề hè thống định vị toàn 
cáu (GPS) được phát triền bởi 
chính phủ Mỹ trong tháp niên 
1960 và 1970 đề hỏ trọ hải quán và 
không quân Hoa Ky có được vị trí 
địa li chính xác của tau ngảm và 
máy bay. 

Năm 1983, Tóng thống Mỹ 
Reagan quyết định cho các doanh 
nghiệp quyền truy cập GPS đề sử 
dụng cho mục đích thưong mại. 
| Môöt sö công ty nhìn thấy co hội từ 
việc này và bắt đầu thiết kế các hệ 
! thống vệ tinh định vị toàn cầu 
(Satnav) cho tài xế. 


nhung cong ty tụ man va khong co 
kha năng đói moi se bì đối thủ vuot 
mát, Có thẻ kháng đình ràng 
những nha quản lì khong đau tụ 
vao R&D se đua doanh nghiep của 
minh đi đến thát bại 

Nhieu cóng ty nhu BMW danh 
mot phan đang ke trong doanh thu 
cho R&D đề tao ra nhùng đong luc 
khac ngoaI ban năng sinh tón. 
Cong ty nao tung ra sản phảm moi 
truoc tien co thẻ bạn voi mục giá 
cao va thu đuọc loi nhuân đọc 
quyen cho đen khi canh tranh xuat 
hien. Ngoai ra, long trung thanh 
của nguoi tiêu dụng voi thuong 
hieu luôn đuợc xác lạp từ som. 
Nhùng cong ty khong đau tu đúng 
muc cho hoạt đong R&Ù co thẻ gáp 
van đe khi muon thiet lap mọt có sò 
khach hang vung mạnh. 

R&D hieu qua không chỉ la đau 
tủ cho cac đọt pha ve ki thuat. Theo 
Akio Mortta, viec bien nhùng tien 
bo cong nghe nay thanh sản pham 
mang lai gia trị và loi ích cho nguõi 
tieu dung con quan trọng hon ban 
than su đọt pha đo. Vì vay, hoạt 
đong R&D nén đuọc thục hiện bói 
mọt nhom đa chuyen mon, trong đó 
co mọt đại điện tụ bọ phạn tiep thì 
voi hiếu biết vẻ tam lì khach hàng, « 


GPS là vi dụ xuất sắc vẻ một 
sáng tạo mang tính cách mang, 
được thúc đầy bỏi công nghẻ. Tuy 
nhiên, trên thực tế, phản lón 
những sáng tao về sản phẩm mới 
đêu dụa trên việc cải tiến những 
sản phẩm hiện có. Nhừng cỏng ty 
nhu TomTom, hãng sản xuất thiết 
bị Satnav, sử dụng hoat động 


¡ R&D đề phát triền sản phẩm đán 


dân thay vì tao ra một cuộc cách 
mạng. Mục tiêu của họ la năm 
nào cũng tung ra sản phẩm mói 
rẻ hơn, được thiết kế tốt hơn và có 


- nhùng tỉnh nâng mới cập nhật. 


312 


BÓI CÁNH 


TRONG TÁM 
Sáng tạo mở 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1989 Búc tường Berlin sụp 
đồ. Những công ty bên kia 
Bức màn sắt cũ lúc này phải 
hỏi đáp các khiếu nai của 
khách hàng. 


2000 Trang web vẻ du lịch 
Trip Advisor được lập ra bởi 
Stephen Kaufer, cho phép 
người dùng đánh giá các 
khách sạn và nhà hàng. 


2003 Giáo sư và nhà lí luận 
tổ chức Henry Chesbrough 
xuất bản sách Sáng tgo mở: 
nhu cu mói phúi có đề lạo 
ra và kiếm lời từ công nghệ, 
khuyến khích các doanh 
nghiệp học hỏi từ các nguỏn 
bên trong và bên ngoài. 
2009 Trang web gọi vốn 
công đông của Mỹ 
Kickstarter được lập ra để 
khuyến khích cá nhân đảu 
tu vào các dụ án kinh doanh 
quy mô nhỏ. 


¬—-_—— ——-=—...-. 
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC NHIÊU 
NHẤT TỪ NHỮNG KHÁCH 
HÀNG KHÓ CHỊU NHẤT 


PHẢN HỒI VÀ CẢI TIẾN 
—= - -.-.-.-——... 


Mót doanh nghiep hoi 
khách hàng vẻ nhùng 
điều cản cải thiên ö 
sản phám hoac dịch 
vu của ho 


Khach hang hoặc còng 
chúng gửi phản hói, cả 
tích cục lản tiêu cục, cho 
công ty. 


Nhung ÿ tưởng toi nhằm 
cải tiên quy trinh hoặc 

san phầm đuoc đua vào 

kinh doanh 


tren ÿ tưởng doanh nghiệp nen 
giảm bót tính nội bỏ của các 
chuong trinh phát triển sản phẩrn 
Cach tiep cân nay phản anh quan 
điềm rảng khách hàng có thể đua 
ra những đóng gop cö gia trị cho 
quy trinh phát triền sản pphám. 


rong quá khú, nhiêu công ty 
TT cảu nhán vien của họ 

thiết ké và phát triển sản 
phẩm mới. Kien thúc được phát 
triển trong cóng ty bởi bò phản 
nghiên cúu va phat triển (R&D) noi 
bỏ và co xu hướng đuọc bảo mất 
chạt che. Y tuỏng mót cóng ty nên 
kiếm soat toan bỏ việc tao ra tài san 
trí tuệ của chính họ gơi la sảng tao 
đong. La mót cách tiếp cản mới 
xuat hien gản đây, sảng tao mỏ dua 


Phản hỏi qua mạng 

Internet đá tạo ra mot su thay đói 
lón trong cách doanh nghiẻp nhan 
phản hỏi tủ khách hang. Xep hạng 


PHAN PHƠI HANG H0A 
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Xem them: Tìm mọt phan khuc reng có loi nhuan 22-23 = Tìm hiệu thị truong 234 41 « Lam khách hang yeu quy bạn 


2604-67 + Tại sao phải quang cao? 


2-73 » Ap dung và thu nghiên y tuong 310-11 = Loiich của “dụ liêu lon” 316-17 


va danh gia trực tuyen cho phep 
các Cong ty thay đưoc nhũng (¡ 
khách hạng thích và khong thịch 
ve mút san phảm 

Trong hganh cong nghe thong 
tịn (CNTT), các cong ty nhu Apple 
va Microsoft su đụng phep kiem tra 
beta đe nang cao chat luong của 
san pham moi. Quy trình nay báo 
góin viec bọ phan láp trình phan 
mem phat hanh truoc bản sao của 
phản mem mới qua Internet. Cac 
thanh vien trong còng đồng quan 
tâm đen phan mem va lạp trình co 
co hoi chay thú sản pham mọi. Họ. 
co the chỉ ra các lỏi gái phải và đe 
xuat giải pthạp cho nhúng van đề 
mã ho xác định đuọc. Bo phan lại: 
trinh co có hoi cái tien phản mem 
truoc khi nhát hanh, tang kha nâng 
thanh cong của san pham mọi 


Khai thac nguon lục cong đong 
Niem tín rang các cong ty có the và 
nen học hoi từ khach hàng ngày 
cảng đuọc cùng có. Mot vị dụ la sự 
phát Prien của nguồn lục cong đong 
cách công ty lay y tuong, hoặc 

thám chỉ là nguõn tại chính, cho 
một Sản phám oi tú cong đong 
(get von €ong đong), Có nhiều hình 
thục khai thác nguồn lục cong 


éó 


Ban đề khách hang tham gia 

cang nhiêu thì moi thủ cang 

trỏ nẻn rỏ rang và viéc quyet 
đinh nhưng điêu nên lam 
cũng tro nen dè dang hơn. 


John Russell 
Chủ tịch cua Harley Đavidson (1950-} 
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đong. Vì dụ, mọt số nhà lam pphìm 
đọc lap thu xep tại chính cho các bọ 
plum cua ho đuối đạng các dụ an 
khai thạc ngtuon lục cong đong, 
Cac hàng san xuat o to nhụ Citroen 
va NIssan đa su dụng nguon lục 
cong đóng đe tao đieu kien cho 
nguøi mua xe đong gop y tuong ve 
nhũng tình nàng nen được đua vao 
xe mi. Citroen khai thác nguon lục 
cong đong thong qua môt ng 
dung Facebook. C'ac thanh vien 
trong cong đóng đuốc tụ do tham 
gia nhom Facebook - ten la C1 
Connexion - va trình bay suy nghì 
của mình ve sau khia cạnh chính 
trong thiết ke của chiếc ö to môi 
trong đo co so luong của, mau sac 
nói that va thong số kì thuat thiết 
bị Citroen đa qiủ đụng cam ket la 
tao ra chiec ö to theo các tu tien 
đuoc the hien thông qua ng dụng 
Facebook Connexion 

Viec ket họp các phan hoi tịch 
cục va tieu cục từ cong đong và 
khach hang vao qua trinh phat 
triên san pham có mọt so lọi ch. Lọi 
¡ch rõ rang nhat la viec nay khong 
mát nhiêu chì phì. Trong nhiêu 
truong hop, cong ty khong phai tra 
tien cho nhưng y tuong và y kien 
cua cong đóng. Neu cong ty tra ben 


Wikipedia 


Bach khoa toàn thư trục tuyến, 
'Wikipedia, do Larry Sanger va 
jJimmy Wales lắp ra năm 2001 
như một dụ án khai thác nguôn 
lục cóng đông. Thay vi thuê 
người viết và biên tập cö trả 
luong, những người sáng lập của 
'Wikipedia đã yêu cảu các thành 
viên công đóng tụ tạo ra sản 
phẩm bằng cách gúi bài viết 
thỏng qua phương thúc điện tủ. 

Đến tháng 7/2013, Wikipedia 
đã có hon 22 triệu bài, được viết 
bằng 285 ngón ngù bói 77.000 tác 
giả, phần lớn là án danh và 


Trang web chinh thìc của OZZy 
Osbourne đa tö chúc mọt cuóc tham 
do đe nguoi ham moö bình chon cho. 
địa đón tiep theo tu album Blách Rain 
nam 2007 của ong. Ho đuọc cho bai 


ca khuc đe lua chon - ca khuc chủ đe 
“Black Rain” da chien thang. 


đe nhan đuọc phan hỏi, so tiền này 
thuong khong đang ke. Các cong ty 
su dụng nguon lục cong đong trong 
quy trình phat trien san pham cùng 
cong nhan ráng se có chuyen gia 
ben ngoài cong ty la nhúng nguoi 
khong đuoc trả luong nhung lại có 
nhiều ÿ tuông va kien thục đăng 
đa, can đuọc khai thác. œ 


không được trả công. Wikipedia 
là một dụ án nguón mở, bất ki ai 
có truy cáp Internet đêu có thề 
viết hoạc thay đối nội dung bài 
viết. Wikipedia không thu phí sử 
dung từ khách hàng mà được tải 
trọ bởi các khoản đóng góp từ 
những người ủng hộ. Nhiều 
người trong số đo khẳng định 
'Wikipedia ưu việt hơn bách khoa 
toan thư thông thương vì các bài 
viết co thể được cập nhát một 
cách nhanh chóng và dẻ dâng. 
'Wikipedia đâ nâng tám ý tưởng 
khai thác nguồn lực cộng đỏng 
đến tột bắc - toàn bộ sản phầm 
do nguõi tiêu dùng tao ra. 
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BỐI CẢNH 


TRỌNG TẢM 
Quản trị thay đói 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1822 Nhà toán học người Anh 
Charles Babbage thiết kế 
“cỏng cụ khác biệt” - chiếc 
máy tính co học có thể lập 
trình đầu tiên trên thế giỏi. 


1951 Nhà sản xuất thục 
phám của Anh /J. Lyons & Cơ 
bát đầu sử dụng LEO (Văn 
phòng điện tủ Lyons), máy 
tính đâu tiên được thiết kế 
chuyên đề sử dụng trong 
kinh doanh - trong trường 
hợp này là đề theo đói số liệu 
bán hàng, 


1981 Công ty phản mêm của 
Mỹ Microsoft phát triền hệ 
điều hành MS-DOS. 


1998 Các ngàn hàng và quỷ 
đâu cơ tại Mỹ thiết kế các 
chương trình máy tinh để 
mua và bán cổ phiếu, công 
cụ phái sinh trái phiếu và 
các tài sản tài chính khác. 
Đây là nguồn gốc của giao 
dịch tản suất cao. 


CÔNG NGHỆ LÀ 
ĐÔNG LỰC LÚN , 
H0 SỰ THAY ĐỔI 


CÔNG NGHỆ PHÙ HỤP 


Voi nhung mục tiêu ro 
rang va mót tảm nhin 
chung 


oanh nghiẻp ngay nay 
D khong thé tỏn tại neu thieu 

một dang hè thỏng may tình 
não đo; tuy nhiên, đảu tư hen tục 
vào các hẻ thóng cong nghề thong 
tin (CNTT) mỏi co thế tàng cuong 
suc mạnh cua möt cỏng ty theo 
những cách mà trước đảy không thế 
tuỏng tương đuoc. CNTT co thế 
đuoc su dụng đề tảng nàng suất 
hoäc tảng đo tin cây, hoắc đề giảm 
rúi ro sai sot do con nguoi gây ra. 
Air India bắt đầu cai thiên hieu qua 


.các hệ thong CNTT 
mới có thé tảng dcanh 
thu, nâng cao độ an 
toan va khich lẻ tình 
thán. 


hoạt đòng nâm 2013 voi moi Hệ 
thỏng Quản lì Phi hanh đoàn 
(CMS|] trên may tĩnh, đuợc thiết kẻ 
đề phản cóng phi cóng va p1i hành 
đoan hiều quả hon hẻ thónc thủ 
công. Khi sủ dụng hệ thông củ, một 
so phí hanh đoàn làm viéc rhiều 
gio hon nhũng phí hanh đoán khác 
Voi cùng múc luong, việc này tao ra 
xích mịich giủa các thanh vi»n phí 
hanh đoan. CMS đã giúp bén quản 
tri theo doi việc triền khat p1i hanh 
đoan sat sao hon voi hi voọnc răng 
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Xem them: Khac biet tren thị truong 28-31 = Gianh loi the 32-39 » Chuoi gia trì 216 -17 * Du báo 278-79 « 


KalZen 3302-09 « Phan hoi và cai tien 312-13 


Con nguoi ai chăng có sai sot 
~ Và con nguoi đó loi sai sót 
nay cho may tình 


Robert Orben 
Nha van hai kịch (1927- } 
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bang cách đàm bào nhan vien đuoc 
phản viếc cong bang hon và loại bố 
su thiến vị, tình thàn nhan vien sẽ 
đuộc nắng cao, tụ đồ tác đóng tích 
cục đen dịch vụ khach hang va 
cuðl cũng la thúc đáy tảng doanh 
thu, Air India cũng dụ đoàn CMS 
se nang cao mục đo an toan hàng 
cách cài thiện kha nâng cua hàng 
trong viec đáp ung nhúng quy định 
quốc le nghiêm ngạt lien quan đen 
thoi gian làm viec 

Tuy nhiên, khong phai tat ca các 
dụ ân CN TT moi đều thanh cong, 
Nuân hang đâu tụ của My J}P 
Morgan đà mất $6 tỉ nam 2012 do 
mọi chuong trình CNTT mới, đuoc 
thiết kê đé giúp các thuong nhản 
đanh gia rủi ro của việc năm q1Iu 
mọt laat cong cụ phat sinh Lai 
chính, đà khong hoat đọng tót 


Quản trị thay đói 

Vay cach nao là tỏt nhát đẻ quân lï 
nhung du an CNTT lon nhảm đat 
đuợc tien bo thay vì tham hoa? 
Nam 2005, mọt nghien củu đuoc 
tiên hành bói Đai hoc Lancaster 
(Anh) đã xac định đuọc rảng mọt 
dụ ân CNTT moi và co quy mo lon 
có khả nâng thanh cóng cao hon 


Xe cảnh sat ö nhieu quốc gia chay 
phản mềm Nhan điên Biền sö xe Tụ 
đóng (ANPRI. Nhùng phuong Hẹn bị 
ngh ngo se đuọc kiếm tra túc thì và 
co thẻ đuọc chân lại ngay lấp túc 


khi bạn quan trì cap cao hiểu rõ ve 
nhùng gt ho hì vong se đạt đuoc từ 
dụ an đo. Mot tạp họp các mục tieu 
ro rang se gIup cac nhà lap trình 
CNTT tạo ra mọt he thong mang 
lai lọi ích thục te cho nguốøi dụng 
Các tình nàng khong can thiết lam 
tàng chì phì của đu an và trong 
moi truong hop đeu lam qiam khả 
nang su dung cua he thong 

Tai Lc nam 2005, mọt ke hoạch 
đuọc đua ra đe cai thiên nâng suat 
lam viec của cánh sat giao thong 
bảng cách yêu cau họ tảng thoi 
gian lam việc ngoa1 đương và 
giảm thoi gian ö van phong 
Chình quyen bang trang bị cho xe 
cảnh sat nhúng chiếc camera 
Nhan chien Biến so xe Tụ đong 
(ANPR) tuong đói re. Thong tin 
tục thoi do xe thu thạp trong khi 
chay tren đuong đuoc nhap vao co 
so du lieu quoc gia - CrunTrac. Ho 
thong nay giu) cong viec của 
canh sát hieu quả hon vì họ có the 
xác định va ngay láp tục buọc 
những chiec xe ản cáp hoác 
khong đuoc đong thue hay mua 
bao hiếm tạp vao lẻ đưong 


Nhũng yêu tó đe thanh công 
Một dụ an CNTT moi cùng cản 


L 


Như mot quy luạất, cac he 
thong phản mem khong hoat 
đong töt cho đen khi đuoc sử 

dung và liên tục that bại 

trong thuc te 


David Parnas 
Ki su phân mem nguoi Canada (1947- ] 
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phai la mọt tam nhìn chủng 
Nhan vien lam viec trục tiếp voi 
khach hang va cong nhân nha 
may nen hiếu đuọc nguyen nhan 
he thong này đuọc triền khai, co 
tam nhìn ro rang vẻ lợi ¡ch của he 
thong va đuốc đao tạo đáy đủ 
Trong mot so tó chúc, các hè 
thong co the bị that bại khi triền 
khai do có su chong đói với thay 
đói - nhan viên co the so bị mắt bị 
quyet, hoặc tham chì la mat viec 
Đề khác phục điều nay, ban quản 
trị cản trao đồi cỏi mô va trung 
thuc vé su cán thiet của hé thòng 
CNTT moi đó. œ 
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_ ~  s„. 
KHÔNG CÓ “DỮ LIỆU LÚN”, 
BẠN SẼ NHƯ KÉ VỪA MÙ VỪA 
ĐIẾC ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG 
A0 TỐC 


LỢI ÍỆH CỦA “DỮ LIỆU LỨN” 


x.. lun dnuyngg gay nay, co mọt luong. 
BÓI CẢNH N thong tin khong lo thuong 
- Mot luong thong tín khỏng xuyen đuọc thu thap, lưu 
TRỌNG TÀM lỏ đuọc thu tháp bát củ khi tru va phan tịch bói các doanh 


Phán tích dũ Hệu 


CÁC MỐC QUAN TRỌNG 
1995 Cóng ty Mỹ Netscape 
'Communications Corporation 
phát triển Internet cookie. 
1997 Các nhà khoa học của 
NASA là Michael Cox và 
David Ellsworth nghĩ ra Khi 
thuát ngừ “dữ liệu lón" đế 
mô tả thách thúc của việc xử 
lí và trục quan hóa lượng 
thông tin khóng lô đuợọc tạo 
ra bởi các siêu máy tính. 
2000 Francis X. Diebold, một 
nhà kinh tế học tại Đại học 
Pennsylvania, đãng bài báo 
Dù liệu lón, các mỏ hình yếu 


nao hoat đong tuong tác kí 
thuật so dien ra 


"T—— 


“du liệu lon” 


nghiep va chình phu. “Du lieu lon” 
nay bao gom du lieu ban hang thụ 
thap tụ the tin dụng hoàc the ghi nọ 
đuoc quet tại quảy thanh loàn; lịch 
sú duyet web của khach hang thục 
te va khách hang tiêm nàng; thong 
tin tu truyẻn thong xả họi, va cach 
su dụng điẹn thoai thóng ¡ninh, đảu 
ghi video ki thuat so, may choi tro 
choi va các thiet bí ca nhản khác có 
ket noi Internet. Do quy mô khóng 
lỏ, “du lieu lon” có thẻ mát nhiều 
chi phi đề luu trủ va sắp xep tren 
cac co so du liệu thông thuong, 


nay đuoc 


sắp xép va phan tịch... 


Su dụng “dủ liệu lon” 
“Dù liệu lon” có thể đuọc sử dụng 
no se tiet löó quan điềm cho mục địch nghiên củu thì trường 


và thoi quen mua sảm của 


tố động lực dùng trong đo đề theo doi, nhân diện nguỡi tieu 
lường và dụ báo kinh tế vi mó. hàng triệu nguöi dung va xac định nhung khoảng 
2012 Nhóm vân đóng tranh trong có lợi nhuận trên thị truong, 


củ của Barack Obama sử 
dụng “dữ liệu lớn" đế giúp 
ông tái đắc củ vào Nhà Tráng. 
2013 Edward Snowden, người 
làm rò rỉ thông tin mật của 
chinh phủ Mỹ, tiết lô ràng Co 
quan An ninh Quốc gia được 
phép sử dụng “dủ liệu lớn" đế 
do thám công dân Mỹ. 


Một trong nhùng cóng ty đâ tận 
dung “du liệu lon” đề tàng doanh 
thu la Progressive Corp. Công ty 
bảo hiếm của My nay đả co gắng 
tảng thi phán bảng cach ban bảo 
hiểm ö to voi mục phi tháp hon cho 
nhung nguoi lai xe co lap đật môt 
thiet bị vao cóng chán đoan của xe. 
Thiết bì này đo luong cách thúc lái 
xe - tóc đọ va so lần phanh gấp 
hoäc tảng tóc trong thoi gian ngản 
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Xem them: Tin tnọt phan khúc riêng có lời nhuận 22-23 « Tìm hiệu vẻ canh tranh 
24-27 « Gianh loi the 32-39 « Dụ bao 278-79 « Cong nghe phụ họp 31415 


“Du liệu lon” bao gom hiọng 
thong tin khong ló mã nguoi 
tieu dụng de Jö ra môi lần sử 
dụng the tin dụng hoạc the 
ghìị no, chót trõ chơi, duyet 
wel› hoặc truyền phat trục 
tuyen. Thong tìn nay đuoc cac 
cong ty phan tịch đề đình 
huong san pham cụ thế hon. 


Dũ lieu thu thấp được sau đo đuọc: 
gủi qua tìn hiệu CPS đen công ty 
bao hiểm đề phan tích. Vẻ Ìì thuyet, 
viẹc su dụng “du liều lon” giúp 
cong ty lụa ra khach hang mang lại 


loi nhuản cao nhat - nhùng nguoi 
co thoi quen lại xe an toan hơn, trả 
phì bảo hiếm nhung không yêu cảu 
nhưng khoản bói thuong lon. 

TiVo, môi cong ty của Mỹ sản 
xuất đáu ghì truyen hình ki thuát 
só, đã su dụng “dư lieu lon” đe tao 
ra mọt dong đoanh thu mới. Thiet 
bị của TIVo được kết nói Internet, 
giúp cong ty thu thập luong đu lieu 
khóng lỏ vẻ thoi quen xem ti vị voi 
chị phì tương đói thấp. Du lieu nay 
sau đo đuọc TIVo ban cho các cong 
ty quảng cao. Bang cách liên he du 
lieu nay voi số liệu ban hàng tóng 
hop từ các đảu đọc mả vạch tại 
quảy thanh toan, các hãng ban lẻ 
có thẻ đanh gia tỉnh hieu qua của 
cac chiên luưọc quảng cao tren tì vì 


Phat triền san phắm 

Netflix, nha cung cấp dịch vụ 
truyen phat phim của Mỹ, đa su 
dụng “du lieu lon” đề thuc đáy viec 
phat triển san phảm. Nam 2011, sau 
khi đanh gia thói quen xem phi 
của 33 trieu nguøi đang kì su dụng 
địch vu, cong ty nay đá quyet đình 
lam lai se-ri phìm của BBC la Song 
gio chình truong (House of Cards) 
Tu “du lieu lon”, Netilix biet rang 
viec bỏ ra S100 triệu cho phiên ban 
Mỹ của bọ phim nay la mọt quyet 
định khon ngoan bói vì ban góc đã 
đuoc tải xuong ràt nhiều. “Dũ hieu 
lon” củng đuoc su dụng đề đua ra 
cac quyét định sản xuát, trong đo 
co viec chọn giam đóc David 
Fincher. Ngươi hảm mộ của Song 
gio chình truong cùng thích xem 
nhũng bo phim của Kevin Spacey, 
vi vảy điền vien nay đã được giao 
đong vai chinh. 


Internet cookie 


Sö liều bản hàng là mọt ví dụ 
điền hinh vẻ "dử liêu lon”, 
Hang bản lẻ trục tuyến của Mỹ 
Amazon thu thập lịch sử đuyết 
'web và dủ liệu mua sắm của 
152 triệu khách hàng mỏi ngay. 
Amazon sử dụng “cookie”, các 
tập tin vân bản được luu trong 
trình duyệt của khach hàng, 
giúp theo đôi những loại mắt 
hàng mà tùng khách hãng 
quan tâm. Thöng tin này được 
sử dụng đề gửi nhúng đẻ xuất 
có khả năng thu hút khách 
hàng, và vì vậy có thế tảng 
doanh sö cho công ty. 

Cookie đuọc sử dụng đế 
tạo ra một ID duy nhát lưu tên, 
địa chỉ và sö thẻ tin dụng của 
khách hàng trẻn ổ cũng máy 
tính. Khi một khách hàng 
quay trỏ lại trang web, [D luu 
trong máy tính của khách 
hàng đuọc gửi lại cho doanh 
nghiệp, việc này cho phẹp. 
doanh nghiệp nhân diện 
khach hàng và chào mùng 
khách hàng bảng tẻn riêng. 
1D cũng cho phép nhà bản lẻ 
trục tuyến nhanh chong truy 
hóới địa chi và thông tin thẻ tín 
dụng của khách hàng, tảng 
tóc độ giao dịch và nâng cao 
sụ hai long của khách hãng 
đồi voi trang web. 


&& 


Đạt ra l¡ thuyết truoc khi có 
dủ liệu la mọt sai lắm het súc 
tai hại. 

Arthur Conan Doyle 
Tác gia và bác sĩ nguõi Anh 
(1859-1930) 


HÃY ĐẶT SẢN PHẨM 
VÀO TAY KHÁCH HÀNG, 


TỰ NÓ SẼ 


NÓI LÊN TẤT CÁ 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TẢÀM 
Định nghĩa vẻ chát lượng 


CÁC MÓC QUAN TRONG 
1924 Nha sản xuất bút của 
Đúc Montblanc tung ra 
chiếc bút máy hạng sang 
Meisterstick (“kiệt tác"), 
chiếc bút này cho đến giờ 
ván la biếu tương của chất 
lượng vuọt trội. 

1970 Hamilton Watch 
Company phát triển chiếc 
đỏng hỏ ki thuật số đâu tiên. 
Đàảy là một sản phám thanh 
cóng mạc dù có giả đến 
$2.100. 

1985 Bậc thảy quản trị Peter 
Drucker xuất bản cuốn sách 
Súng tạo và tỉnh thản doanh 
nhán, trong đó kháng định 
chất lượng là yếu tố quan 
trọng nhất ảnh hưởng đến 
doanh số. Drucker cho ràng 
người tieu dùng là trọng tài có 
quyên lục tối thuọng đối với 
chất lượng của một sản phấm. 
2005 Doanh nhân Richard 
Branson thông bao dụ định 
cung cấp những chuyến đi 
đảu tiên vào không gian. 
Múc giá $120.000 đá không 
thể làm thoải chí nhừng. 
khách hàng tiềm năng giàu 
có và nối tiếng. 


Các bộ phận và 
thiết kẽ có chất 
lưọng cao... 


ö mot cau ngan ngu rang 
chat luong noi len tắt ca, và 
nhieu cong ty tin rảng cach 


tot nhất đe thu hút nguoi mua la tạo 
ra mọt sản pphảm co chát luong vuot 
troi. Cac doanh nghiep xem chat 
luong la tren het tin rằng nhũng 
yeu to khac anh huong đen nhu. 
cảu, chăng han nhụ quang bả, 
phan phoi va gia ca, it quan trong. 
hon ban than sản pham 

Ban đảu, cach tiep can nay 
nghe co ve bát hợp lì. Tren mọt so 
thì truong, sau tat cả, giả tháp la 
rat quan trong. Vì dụ, loi thê canh 
tranh của Ryanarr so voi đọi thủ 
đuoc dua tren mo hình kinh doanh 
chi phi tháp, cho phép hang hang 
khỏng nay ban gia ve tháp hơn đòi 
thủ. Tuy nhiên, mót số hang hoa 
hoạc dịch vụ gia re co thế la mọt 
cach tiet kiem sai lam của khach 
hang, đạc biết la khi hang hoa có 
chat luong kem va khach hang. 
phải mai them chi phì đề sửa chua 
hoac thay the. 

Mọt cach kha di khác đề tầng 
doanh thu la tảng luong hang ban. 
Một số cong ty có gáng đạt đuọc 
mục tiêu nay bảng cach sủ dụng 
các chiên luọc quảng cáo đề gianh 
thị phân tu tay đói thủ. Tuy nhiên, 

¡ van đề của việc có gảng tảng 
doanh thu bàng cach quảng cao là 
viec nay thuong rất tồn kem. Vị dụ, 
tại Anh vao nam 2013, mọi phim 

. quang cao tren tị vị voi thoi lượng 

- 30 giay có chỉ phì la 50.000. 

Cung cáp sản phám chát luong 
la mọt phuong an thay the cho 
những cach tiep can chỉ phì thấp 


...công với giả trị gia 
tăng mà khách hàng 
không ki vọng se có 
được... 


hoạc khoi luong lon nay. Chien 
luoc nay có the đạt được mục tiên 
tuong tụ la tàng doanh thu cho 
cong ty, cai thien khả năng giủ 
chan khach hang bang cach cùng 
cap cho ho mót sản phẩm có chát 
luong cao ma ho muón luu iu 
hoạc mua đi mua lại 


Chàt luong la g1? 
Đề đanh gia vai trõ của chát lượng, 
đau tiên cản phái hiều thuật ngủ 
nay co nghĩa la gì. Trong bói cảnh 
san xuát, chat luong đạt được khi 
mot cong ty co khả nâng cung Cáp, 
những hang hoa đảm bảo, hén va 
đáp ung hoạc vượt qua ki v2ng của 
nguoi tieu dung va khong c2 lỏi 

Sản phám chat luọng cao tạo ra 
su tin tuong. Hay xem xet vị dụ vẻ 
lop xe ö to. Lớp xe chất luợng cao 
thuong co ta long sau hơn loại chất 
lương tháp, khien cho nhurg chiếc 
xe su dung chung it có khả náng bị 
truọt trong tình huông khấn cáp 
hoác trong điêu kien xau. Trọng 
truong hop nay, chat lượng lốp xe 
co thề la su khac biet giua sinh va 
tủ. Lop xe co chát lượng vượt trôi, 
đuoc lam tu các họp chát ceo su 
kho mai mon hon, cùng có !uới thọ 
cao hon lop chát luong thay, điệu 
nay có nghĩa là người lai Xe se 
khong phải mát công súc vá tiền 
bạc đề thay the thương xuyân 

Chát lượng tót không chí là việc 
sú dụng nhung bo phản tòt nhất 
"Thiết kế cũng có vai trò quan trọng 
đề sản phám đạt được chát luơnt 
vuot trôi bởi vì thiết kế có thể màng. 
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đen cho người tieu dụng những loi 
ch mọi ma ho sản sang mua vớL 
mức địa cao. Nam 2011, hang san 
xual lop xe Bridgestone của Nhàt 
Bán tụng ra loại lop chong xịt dua 
tren mọt thiet ke sang tạo giúp xe 
bị thùng lop tiep tục chạy đuọc 50 
đạm: (B0 km) voi tóc độ 50 dạm/gio 
(80 km/qto: Tình nàng nay cho 
pheẹp lai xe đi đen ga-ra gản nhat 
đề thay lop thay vì phải thay lop 
bên ve đuond. 

Nhũng doanh nghiep đa thành 
cong trong viec ket họp cac tình 
nàng khac nhau vao san phảm có 
thé khai thác giả trì gia tăng ma 
nhúng tình nàng này mang lại 
bang cach ấp dụng mục gia cao 
hơn, Neu các khia canh khác của 
sản phám (chảng hạn nhu chục 
nàng) ngàng bang với đói thủ 
cạnh tranb, viec tình gia cao hơn 
cho nhung sản phảm được nguoi 
Liêu đụng đác biết đanh giả cao sẽ 
mang lại doanh thu và loi nhuận 
lon hơn 


Chaát luong luôn chiên tháng 
Estee Lauder ap dụng triet l¡ “chat 
lượng noi len tát ca“ khi ba thanh 
lắp công ly mì phẩm ó New York 

nam 1946. Khi ba con nho, me bà 


áđ& 


Lợi nhuạn trong kinh doanh 
đen từ nhưng khach hàng 
trung thanh, nhưng khach 

hang... dân theo ban be đen 

mua hang. 
'W. Edwards Deming 
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khỏng ngưng thuyêt giảng cho ba 
Vẻ Viec tiep xuc vơi anh nàng mát 
trôi sẽ khien đa lao hoa som. Có gải 
Lauder đã lưu y điều này và bát đảu 
tụ lam cac loại kem dướng da cùng 
với nguoi chu ruọt, mọt nha hoa 
học. Gióng như nhiều doanh nhàn 
thanh cong khac, Lauder thục long 
tin rang thị trương luôn co nhụ cảu 
vẻ sản phám của mình, va nảm 
1935, ba bát đảu ban nhưng chế 
phám đảu tiên: kem đa nảng giau 
dưỡng chát; kem dang gøi; dảu rủa 
mật va nưoc dường da 

Ban đầu, Estee Lauder không sử 
dụng quảng cáo; ba nghi rang sản 


phám cua mình se bản đuọc nho 
chat lượng tót. Ba sử dụng khách 
hang đề quang ba sản phẩm. 
Khach hang se dùng thủ cac che 
phám của ba, yeu thịch chung, và 
tiếp tục mua hang. Hon nua, ho sau 
đo con giơi thiệu sản phẩm của 
Estee Lauder cho bạn be. Bả gọi 
hình thức quảng ba này bảng cai 
ten: Hiếp thị bảng cach kế cho một 
ngươi phu nủ khác. 

Gản đay hon, Samsung cũng sử 
dung cach tiếp cân coi trọng chát 
lương va đả đạt đuọc hiệu quả cao, 
Hang sân xuất thiết bị điện từ Han 
Quốc nay không dụa vao các chiến 
luoc quảng cao phu phiêm đề tao ra 
lọi the canh tranh. Thay vao đo, họ 
thu hút mot phản khuc thị truong 
ua chuông chất lương sản phám 
hon hình ảnh thương hiệu 

Vào thang 4/2013, chiếc điền 
thoai Samsung Galaxy 4 đuøc 
tung ra thị trường và nhanh chong 
chiếm được thị phản của sản 
phẩm dàn đáu thị truong - iPhone 
cua Apple - nho được đanh gia la 
co nhiều tiền bỏ cong nghệ hon 
mảu điện thoai moi nhất cúa 
Apple la iPhone 5. Man hình của 
Samsung Galaxy 4 co nhiều hơn 
1Phone 5 khoảng 100 điềm ảnh 
trên một inch, va may ảnh tích hợp 
củng vuot trội so với iPhone 5 vẻ 
chúc nàng và só điềm ánh. Ngoài 
ra theo nghiên củu của Which?, 
mọt tạp chỉ tiêu dùng của Anh, bộ 
xử lí của Samsung nhanh gản gáp 
đõi so voi iPhone. 

Gia của Samsung lai tháp hon 
Apple mọt chút, nhung co nhiều 
nha sản xuát điện thoại di đông 
Android bản giả thấp hơn đang ké 
So Với giả của Samsung mà vản 


Những khách hàng trung thành 
của một thương hiệu cụ thể rất co 
gia tri ké cá khi sản phắm đó có. 
giả tháp. Chát lượng là mót trong. 
những đäc trung co thế tao ra sự 
tin tưởng va khiên khach hang trỏ 
lại mua hàng 
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khong gianh đuoc chụt thị phản. 
nao tủ Samsung. Yeu to chình trong 
thanh cong của Samsung Galaxy 4 
la chát luong tuyet hao. 


nghien cuu của Charmin, cong Ly 
sản xuát giảy về sinh cua My, nguoi 
Mỹ mua 126 ti cuon giay về sinh 
môi nam. Tren mọt thị trương lon 
như vay, ké cá mọt thi phan nhỏ 
cung se mang lai doanh thu hang 
trieu đo la. Neu nguoi tieu dung 
mua đi mua lại cũng mọt thuong 
hieu sản phám cu the theo thói 
quen thay vì thay đối giữa các 
. thuong hiệu cạnh tranh vơi nhau, 
long trung thanh của ho la vô gia. 
Các thuong hiếu chất lương cao 
co thế de danh duoc long trung 
thanh của ngưoi tiêu dung hon so 
voi các thuong hiêu co chat lượng 
tháp. Vị dụ, cac họ gia đình có thé 
sẻ mua đi mua lai giây ve sinh 
Charmin nêu sản phám nay mẻm 
va dai hon cac thuong hiệu của đôi 
thủ, tao ra doanh số lon hon va 
doanh thu cao hon. Điều nay co 
nghĩa la doanh nghiep đa tang 
doanh thu mà khong mát chỉ phì 
tiep thị đế gianh khách hang. 


Long trung thanh với 
thuong hiệu 
Chất luong có thé la một lợi đếm 
ban hang quan trong kẻ cả với 
nhung sản phám gia rẻ bởi vì chát 
luong giúp xảy dụng long trung 
thanh voi thuong hieu va vì vay, 
đảm bào cho sụ tró lại của khach 
hang. Tren thì trương hàng tieu 
dung nhanh (FMCG), cac nha sản 
xuät su dung chat lượng sản phám 
vuọt trội đé duy tri và mo rong Có SỐ 
khach hang. FMCG la những sản 
phám khong bén, chảng han nhủ 
bìa, kem đanh ráng, sô-cö-la, và 
ngủ cóc ân sáng - những thú đuoọc 
mua thuong xuyen bởi các ho gia 
đình va đuọc tiêu thu ngay láp túc. 
Bói vì FMCG duoc mua thuong 
xuyen trong nảm nen mọt san 
phám thanh cong co thẻ đạt đuọc 
doanh so khống lö. 

Một vĩ dụ điền hình về thị 
truong FMCG là giáy vẹ sinh. Theo. 


Dịch vụ va chát luong 
Một chỉ tiêu khác vẻ chát lượng, 
tót la cung cáp dịch vụ vượt quả 


Ké cả mọt thi phản 
nho vẻ những mát 
hang gia re, được 
mua đi mua lại nây 
cũng mang lai lợi 
nhuàn lơn. 


Người tiêu dùng 
co xu hưởng gản bơ 
với nhùng thuong 
hieu hang tieu dùng 
nhanh (EFMCG] ma ho 
yêu thích va mua 
thương xuyên. 


Các mật hang gia dụng nhu kem đảnh 
rảng, giấy vẻ sinh va bột giát la đai dien 
cho nhũng mát hang giá rẻ, khối lương lớn, 
được mua thương xuyên va tạo ra doanh 
thu khóng ló cho cac nhà sản xuải. 


*@ 


Chất luong nghĩa là phù họp 
đề sú dụng. Sụ phu hop này 
se do khach hang xác định. 
Joseph Juran 
Chuyên gia quản là chát lượng nguời Mỹ 
(1904-2000) 
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ki vong của khách hang. Điều nay 
co thể biều hiện dươi dạng hiệu 
quả, hoặc phản ứng nhanA với 
mói quan tám của khách hang 
Zurich Insurance Group baạtL 
đong ó hơn 170 quốc gìa và môi 
thang phải xu lì hon 600.(00 
tuong tac voi khach hang qua 
điện thoại, thu va Internet. Tham 
vong của họ la trỏ thanh công ty 
bảo hiếm tót nhất trên loan cầu 
theo đanh gia của khách sang, 
nhàn vien và có đong, va 1o chủ 
động thực hiện đén cùng ⁄lệc 
đảm bảo chát lương. Chucng 


. trinh IQuality của công ty nay 


L giúp nhân vien biết cách chủ y 


hơn đen khach hang va tin hiểu 
thêm về sự thay đói như cìu va kì 
vọng của hợ. Zurich Insurance 
Group thương xuyên kiếm tra 
chất luong cóng việc của xhản 
viên va sử dung các hoat đong 
nghên cưu thi trường tồn kem đế 
biết được phản hỏi vẻ trải nghiêm 
của khách hang. 

Zurich con có nhùng quy trình 
phản ung với những khách hàng 
khòng hài lòng; khi một số khách 
hàng phan nàn vé việc chậm chi 


¡ trả khi các hop đóng bảo tiềm 


của ho đã qua han, Zurich sử 
dụng “nam câu hỏi” để tìn hiếu 
văn đề gảy ra su chảm trẻ trong 
viec gửi yeu cảu chì trả. Cong ty 
nay thiết lạp một hệ thong tụ đông 
đề qửi các biếu máu mười ngay 


truoc khi họp đóng bào hiếm đáo 
han, nho đo so luong khiêu nại đa 
qiám 78%. Zurich đã gianh duoc 
nhiêu giải thuởng vẻ dịch vụ, bao 
gồm hai “Giai thuông cho dịch vụ 
nan sao” dua tren 25.000 bảng 
cau hỏi đuợc tra loi 


Gia trị gia tang 

Doanh nghiệp củng có thé tạo ra 

sản phám chát luong cao bang cách 

tang giả trị, Gia trí gia tạng la 

chénh lẹch giua gia của mót sản 

phám và chị phì nguyen vạt liêu đề 

lam rà sản phám đo. Doanh nghiệp 

có the tạng them giá trí cho san 

phảm của mình bàng cac tình nàng 

mọi, các chục nang sang tạo hoặc 

cac tiên tch bó sung được thiết ke 

đề lam lọi va thu hút nguôi mua 

thục te va nguøi mua tiềm nàng. | 
Trong nganh kinh doanh khach | 

sạn, Ibis đa tàng gia trì bảng cach 

cam két với khách hạng ràng 

q1uong, nêm, chàn bóng và gồi 

được thiết ke đạc biết sẽ mang lại 

che ho nhũng đếm ngon giác hơn. 

Chị phì cho nhúng hang mục nay 

đuọc cản đôi bảng cach tảng khả 

nang giu chân khách hang hoạc | 

bảng mục gia cao hơn đề tạo thêm | 

doanh thu | 
Nhiều khach sạn khác thảm chì 

đã mạnh bạo hon trong việc theo 

đuối chien lược gia trị gia tăng. 

“Trong phản khúc cao cấp, các 

khách san tao ra gia trị tăng them 

bảng cách xác định lại chục năng 
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Khach hang cua khach san co cam 
giác ngạc nhiên thu vị khi kham 
pha ra những tien ¡ch bó sung sang 
trong ma ho khong kì vọng la se 
nhan đuoc. Đay co the la nhung 
san phám hay dịch vụ miền phì 


cot loi của mình. Những khach san 
nay khong chi ban mọt noi thoải 
mai đề ngủ; ho ban “trải nghiệm”, 
trong đo khach hang được cung 
cấp mot loạt “nẻm vui” - những 
khia canh vẻ dịch vụ của khach 
san khien khach hang thây vui 
thịch nhung lại thuông không được 
ki vong, vị dụ nhu t¡ vì HD, xã 
phong tảm va dầu goi đảu cao cap 
co thương hieu, sâm banh miền phì 
va dep xo ngon miền phì ma khach 
co thẻ mang ve. 

Tang gìa trị la mọt tran chiên 
khong hỏi kết bởi vị mọt “niêm vui” 
co thế nhanh chong trỏ thanh kì 
vong. Neu mọt khach san khong 
đáp ung được yêu cáu ngây cang 
cao của khach hang, khach san đo 
se mat khach hang vao tay đôi thủ 
Nhung khach sạn thanh cong luon 
phải tìm kiếm nhùng “niêm vui” 
mới đề lam khach hang ngạc nhiên 
ma khong qua tón kem. Những 
niêm vui chỉ phi tháp nay la cach lì 
tưông đế tao ra gia tri gia tảng, 
khien khach hang tiep tục mua 
hang va cuối cùng la tạo ra lợi 
nhuân cao. s 


®›& 


Chàt lượng... không phải la 
cải ma nhà cung cấp đưa vào 
sản phám. Chát lượng la 
những gi khach hang nhân ra 
va san sang bỏ tiên đế mua. 
Peter Drucker 
Bắc tháy vẻ quản trị nguoi Mỹ 
(1909-2005) 
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'W. Edwards Deming 


'William Edwards Deming 
sinh nảm 1900 tại Thành phố 
Sioux, Iowa, Hoa Kỷ. Ông học 
ngành vật lí tại Đại học 
'Wyoming trước khi nhận 
bàng tiến sĩ tai Yale. Sau khi 
kết thúc thời gian học chỉnh 
thức, ông làm việc cho Bell 
'Telephones, tại đó ông là một 
thành viên của nhóm cải 
thiện chất lượng sản phẩm. 

Mót trong những ý tuỏng 
quan trọng của ông là chất 
lượng của vật liệu và linh kiện 
mua vào quan trọng hon giả 
cả bởi vì đó là yếu tố chính 
quyết định chất lượng của 
thành phám. Vì vậy, ông 
khẳng định, các nhà sản xuất 
không nên chọn nhà cung cấp 
mà chỉ dựa vào giá cả. Cách lí 
tưởng nhất là doanh nghiệp 
nên cố gắng xây dụng mỗi 
quan hệ làu bên với một nhà 
cung cấp duy nhất dụa trên sự 
tin tưởng. Bằng cách này, 
doanh nghiệp có thế sẽ có 
được nguyên liệu chất lượng. 
tốt hơn. 

Ngoài ra, Deming cùng tin 
rảng chất lượng được tạo ra từ 
một quy trình sản xuất ồn 
định và nhất quản. 


Tác phám chính 


1982 Vượt qua khủng hoảng 
1993 Kinh lế học mới 


324 


BI CÀNH 


TRONG TM 
Duy trì doanh số 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
1924-39 Các nhà sản xuất 
bóng đen Osram, Phillips va 
General Electric thành lập 
một cartel đề ngàn chặn việc 
phát triển sản phẩm bóng 
đèn có thể chiếu sáng trong 
hon 1.000 giờ. 


1932 Bernard London viết một. 
tờ bướm quảng cáo có tiêu đé 
Chảm dút thời kì suy thoái 
nhò lỏi thời có tính loán, 
khuyến khích chính phủ Anh 
thông qua các đạo luật nhằm 
han chế thời gian sử dựng sản 
phẩm đề tăng cảu. 

1959 Volkswagen dùng kháu 
hiệu: “Chúng tôi không tin 
vào sự lôi thời có tỉnh toán, 
chủng tôi không thay đối một 
chiếc ô tờ chỉ đề thay đối,” 
nhằm phê phán các đối thủ 
cạnh tranh bị cho là sản xuất 
ô tô có thởi hạn sử dụng ngắn. 
2013 Apple tuyên bố chiếc 
1Phone đảu tiên, được giói 
thiệu vao năm 2007, hiện đã 
lôi thời. 


¬— —ằ.————=——-_ 
KHAO KHÁT SỬ HỮU THỨ TỐT 
HữN VÀ SỨM HữN MỘT CHÚT 
S0 VỚI MỨC GẦN THIẾT 


SỰ LỖI THỜI CÚ TÍNH TDÁN 


Sản phám hiện nay có 
độ bén cao hon trong 
quả khu. 


...để tạo ra nhũng sản 


phẩm ma người sở hủu 
hiện tại sẻ muốn mua. 


ây dựng đề trưởng tỏn có 
X vẻ như la yeu tö cán thiết 
trong bất ki hình thức sản 
xuất nao, nhưng một số nhà sản 
xuất lại lam ra những mát hãng 
mà ho biết la sẻ trỏ nên lỏi thoi chí 
trong vai nàm. Chinh sách nay 
đảm bảo khách hang se tiếp tục 
mua sản phầm möi. Sản phẩm 
được thay thế khi cac bò phản bị 
hao mon hoäc khi bị vượt qua bói 
nhưng sản phám co tỉnh nâng mới. 
Trong qua khu, những mát 


Đề duy trì lợi nhuân, 
các công ty phải tìm 
cách khuyến khich 
việc mua thay thẻ. 


Phiên bản mới của 
những sản phám hiện 

hữu thương xuyên đuợc 
thay đối kiếu đang và bó 
sung tinh nàng... 


hang như bóng đen hoặc bít tát 
dải được sản xuất sao cho nhanh 
hỏng. Ngày nay, nhùng mặt hang 
như hộp mục may In, pin va 
những bỏ phản của các thiết bị 

| điện gia dụng co thé khó hoác 

¡ mãt nhiều chi phi đề thay thẻ, 

| thúc đầy khach hang mua sản 
phám mới thay vì sửa chùa. 
Nhiêu mật hang như bút mây 
hoặc đao cạo râu đã trở thanh sản 

¡ phầm dung mót lán - rẻ tiên và 
đẻ thay thế. 
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Xem them: Nen tang truong nhanh có nao 44-5 » Tư duy vuot giới hạn 88-9 = Bao ve hoạt đong kinh doanh cót loi 
170-71 s Đạo đục trong kinh doanh 222 * Đanh bong xanh 268-9 


Kieu đang cạp nhạt 
Nhat thiết ke cong nghiep nguoi My 
Brooke Stevens đình nghĩa thuạt 
ngư “loi thoi có tình toan” la truyen 
cho nguoi tieu dụng “khao khat sơ 
huu thu g1 đo tot hon va som hon 
một chút so với mục can thiet”, 
Chiến luoc lọi thoi có tình toan bạn 
đâu đuọc phát trên bọi General 
Motors khi cong ty nay nhận ra 
rang tien bọ cong nghe se anh 
huởng bạt loi đen hoạt đong kinh 
đoanh trong tuong lai. Trong thấp 
mien 1950, General Motors bát đâu 
lam moi kieu dang cua luơi tan 
nhiệt, đen hạu va than xe vai nam 
mới ìan đề khuyên khich nguới lai 
xe đöi xe thuong xuyên hon 

Trong 30 nam qua, khi cong 
nghệ phát triển, ö to cũng tro nen 
bên và on định hon. Ngay nay, 
nhưng chioc ø to môi đuộc sản xuat 
voi tuôi tho cao, Khi được báo 
duong thuong xuyên, đồng co va 
họp? truyen đong của mọt chiếc xe 
mới van se hoạt đong ón định trong 
hơn 250.000 đàm (402.000 km) 
Thöong thường, với truc su dụng 
trung bình, quang đuong đi nay 
đóng nghìa voi thoi han sủ dụng dụ 
kien la hon mót thấp kí. Neu nguoi 
lại xe chị đói xe mọt lan trong mutoi 
nảrh, điệu này se khiến các nhà sản 
xuat ö to bị giam doanh so 

Đe tạo ra cac mục doanh so cao 
hơn, nhiều hàng sản xuat hiến nay 
bát đau tạo ra sự loi thoi có tỉnh 


$6 


Töi tin vao biếu tuong 
của địa vỊ, 


Brooks Stevens 
Nha thie† ke công nghiệp nguõi My 
(1911-95) 
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Sụ lõi thoi khong bao gio có 
nghìa la chảm đút mọi thu, đồ 
mới chỉ la sự bat đảu. 
Marshall McLuhan 


Nhà lì luân truyền thong nguồi 
Canada (1911-80) 
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toan đe tảng tóc đo mua thay the 
bảng cach thương xuyen tan trang 
cho nhung chiec o to. Viec thiết ke 
lại co mục địch nhằm thúc đáy 
nhung nguoi lài xe co y thục ve địa 
vi xa hỏi “bo roi” chiec xe van con 
tót cua mình đề mua chiếc khác có 
kieu dang mot nhat, 


Tình nang moi 
Các nhà sản xuất ö tô cũng sử dụng 
nhiêu chien thuat khác nhau đề 
thuyet phục nguới tieu đụng thay. 
đói xe. Các máu xe mới được them. 
vao nhũng tình năng tiến Liền như 
he thong đieu khien đa phuong 
tien voi man hình cam ủng đe giai 
trị tren xe, hoặc cac he thong lam 
tảng them tình an toàn, chang hạn 
nhu cong nghẹ cảnh bao chech lan 
đuong va nguy cø va chạm 

Caác nhà san xuat đien thoại 
nhu Samsung va Apple su dung sư 
loi thoi có tình toan đề tao rẻ doanh 
thu bảng cach thuyet phục nguoi 
tieu dung thay the nhũng chiec 
đien thoai và may tình bảng van 
con su dụng đuoc bang nhung thủ 
mới hon va tót hơn. Tren thị truong 
canh tranh khóc liet nay, thanh qua 
se thuoc ve cong ty tao ra su lỏi thoi 
co tinh toan som nhát, tù đó có tốc 
đọ mua thay thẻ nhanh nhái, 
Samsung đã sử dụng chien luọc 
nay với hieu qua rat cao nhảm tảng 
loi nhuận. Vao thang 7⁄2013, cong 


ty nay cong bo mục loi nhuạn ki lục 
%8,9 tr, tang 474 so voi nam truoc 
Cung trong thoi gian nay, thị phản 
cua Apple tren thị truong điện 
thoai thong mình ö chau Âu giam 
tu 30,5% xuống con 25%. Ket qua 
nay ro rang co mot phan nguyên 
nhan la do su phó bien của điện 
thoai Galaxy S4 của Samsung voi 
nhung tinh nang moi như 
S-Translator, phan mem cho phep 
nguoi dung chuyền đói chìn ngon 
ngu tu loi noi thanh van bàn hoạc 
tu văn bản thanh loi noi 


Noi lo au ve địa vi 

Caác đọi bong đa cùng tận dụng su 
loi thoi có tình toan. Đâu mọi mua 
giải, phan lon cac đối bóng đeu 
tung ra 1t nhat hai mau bạn sao 
đóng phục đề ban cho nguoi hàm 
mo. Nhùng chiec ao thì đau tren 
san nha va san khach duoc thiet ke 
lai đe co su khác biet đang kẻ so 
voi đóng phục của nảm truốc. Loai 
lõi thoi có tình toan nay dụa tren 
nói lo âu ve địa vị. Nhieu nguoi 
ham mo se chọn mua chiếc ao môi 
đề bat kịp với nhúng nguồi ham mộ 
khac hoác đề thé hiện long trung 
thanh voi đội bong, du chiếc ảo ho 
mua nắm ngoài ván con nhụ mọi, « 


Trẻ em ö Zimbabwe mạc ao thi đau 
bong đa do các đoi bong của Anh 
tảng. Nguøi hàm mô bong đa ö chau 
Au khong mua ao của mua giải truoc 
vì kiều ao đuọc thay đồi mỏi mua. 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÂM 
Phát triền sản phảm 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
Thế ki 5 TCN Người Hy Lạp 
cổ đại sử dụng dòng tiên 
chiết khấu đề đưa vào tính 
toán giá trị của tiền bị giảm 
trong thời gian dài chờ quyết 
định thắm định đảu tu. 


1764 Nhà phát minh người 
Anh James Hargreaves phát 
minh ra chiếc máy xe nhiêu 
sợi cùng lúc ~ thiết bị cho 
phép công nhân dệt may xe 
tám cuộn bông tại cùng một 
thời điềm thay vì chí một 
cuộn. 


1994 Giám đốc điêu hành 
của Nissan là Chris Baylis 
khẳng định “thực hiện đỏng 
thời" là cách nhanh nhất và 
hiệu quả nhất đề đạt được 
"giải pháp thiết kế tối ưu". 
2001 Nhùng ki sư phát triền 
phân mềm ở Utah, Mỹ đua 
ra tuyên ngôn vẻ cách phát 
triền phản mêm linh hoạt. 


THỜI GIAN LÀ 
TIÊN BẠC 


QUẢN LÍ THE0 THỜI GIAN 


Thong thuong, sản phám moi 
được phát trien theo trình tụ 
đương thang, chuyen tù mọt giai 
đoan thiết ke sang giai đoạn 
tiếp theo 


Việc này giúp giảm chi 
phí thiết kẽ. 


T hơi gian co gia trị tiền bac 
Vĩ du, neu nhân viên danh 
cả buồi chiều cho một cuöc 
họp không hữu ích, thoi gian đo 
lam phi tiên của cong ty. Ngoài ra 
con có “chi phí cơ họi” vi cuốc hop 
can trỏ họ thục hiến nhúng nhiệm 
vụ khac co khả nảng hữu ch hon. 
Đây la mói lo ngai thưong gáp của 
mö hình quản lí theo thời gian, 
trong đo viec su dụng thoi gian 


Bảng cach thanh lập các nhóm đa 
ngành, tất cả các yêu tỏ của việc thiết 
kế sản phám có thế đuọc hoan 
thanh cung mót lục. 


Việc nay cho phép công ty 
phát triền nhanh hon. 


cùng đưoc định gia gióng nnu các 
mö hinh quản lí khác tắp trìng vào 
nguyên vat liệu va chi phí cung, 
Cach tiep can theo thoi gian giúp. 
các cóng ty quan lí nhan cong hieu 
quá trên toan cóng ty, thu thập dù 
liệu ve chi phi thục te và giem chị 
phì bảng cach giảm thoi gien phạt 
triền và gioi thiếu sản phẩm mồi 
Môỏt cach đề giảm chỉ ghi thoi 
gian cho mọt đụ an la sủ ding 
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Xem them: Sang tao và phat mình 72-713 « Lới nhuan số với đong tien 15253 s Dan đâu thị trường 166-69 s Chuot 
giá tì 2106-17 * San xuat tình gọn 290-193 « Đón gian hoa quy trình 2096-99 » Phan tịch đuong gảng 32829. 


mới quy trình gọi lạ “thục hien 
đong thoi” Chiến luoc nay đọi hoi 
phát thục hien tạt ca các quy trình 
thiết ke trong cũng mot khoang 
thối gian thay vì theo trình tụ 
đuong thang, tụ đo có the giam 
bọt nhieu thang, tham chị la 
nhiêu năm trong thoi gian phat 
trien san pham moi. 


So sanh cac cach tiep cạn 
Thong thuong, các cong ty tùng ra 
san pharn noi thong qua mot trình 
tụ phât trien theo đuong thâng, 
trong đo mọi phong ban tham gia 
vao cong viec thiet ke mọt cach 
rieng biet, hoàn thanh nhiem vụ 
cua mình truốc khi chuyen sản 
phảm đen phong bạn tiep theo, 
Theo cach nay, san pham đa hoạn 
thanh tùng phản đuọc luu chuyền 
giúa các phong ban thiet ke, kì 
thuat va sản xuat 

[uy nhiên, cach tiep cạn nay có 
thé dàn đen nhụng sai sot can 
nhieu thời gian đe khác phục. Vì 
dụ, khi thiết ke ö to moi, các phong 
ban khac nhau có the nghiên cuu 
rieng các phản khác nhau theo 
mot trình tụ nhát định. Khi các bọ 
phản khác nhau đuọc ráp lại voi 


1 | Phe duyel 


Trong quy trinh phát triên sản 
pham mọi theo đương thang, mo 
hình hoạc cac bo phan riêng le dì 
chuyen rieng re, toi lui giua các 
phong ban. Viec nay gay lon kem 
thoi gian va chị phì 


nhau ö giai đoan tao nguyen máu 
ket qua thuong khong đạt yeu cau 
Và đe khác phục mọt văn đẻ 
chang hạn nhu mót chó ngoi đẹp 
tạo ra van đe ve tam nhìn khi ngói 
vao - cac bo phản có the phai đuộc 
gui tra tro lai cac phong bàn 

Cach tiep can thay the là sử 
dụng mót nhom nguõi tủ cac phong 
bạn khác nhau, tát cả cũng nhau 


Phát triền phán mém linh hoạt (ASD) 


Trong ngành công nghiệp phân 
mềm, nhùng thay đói vẻ thành 
phán và nhu cảu của khach hàng 
điên ra nhanh chóng và lập đi lắp 
lại ~ nghia là các công ty phát. 

phân mềm phải tìm ra cách. 
quản lí dụ án nhanh và hiệu quả 
hơn bao giơ hết. 

Nam 2001, một nhóm ki sư 
phát triến phản mêm gấp nhau 
tại Utah, Hoa Ky đề thảo luận vẻ 
cách thục hiện mục tiêu trên, và 
kết luận của họ tao co sở cho. 
cách tiếp cân phát triền phản 
mêm linh hoạt. Họ cöng nhân 
khách hang là ưu tiên cao nhất 


_ cạnh tranh lón nhất. 


và ủng hồ các yêu cáu ( khôi đối 
(kế cá vào những giai đoạn cuối 
của quá trình. ghátrí triền) đề 
mang lai cho khách hang lợi thế 
Tuy nhiên, 
ĐANG điều này chỉ có thế đạt 

lược khi các “doanh nhân” có 
cách tiếp cân linh hoạt và tin 
tưởng, trao đối trực tiếp hàng 
ngây với các ki sư phát triền 
phán mém và hỏ trợ họ. Cùng 
với việc thường xuyên xem xét 
cách làm việc của nhóm, những. 
điều kiện nay sẻ giúp các nhóm 
tạo ra nhũng mảu thiết kế tuyệt 
với trong thơi gian ngắn. 


Phe duyẹt 


Trong cach thuc hien đong thoi, tat 
ca các phong ban đeu co đại dien 
trong nhom đa ngành, lam viec cùng. 
nhau đe giải quyet các van đe moi và 
tiết kiem thoi gian và tien bạc 


nghien cuu mot san pham môi ngay. 
từ dau. Các nha quản lì dụ an có 
vai tro quan trong vì ho phải đam 
bao các thanh vien trong nhom da 
nganh nay đong y vôi nhúng thoa 
hiep can thiết ve thiết ke ngày tu 
đảu quy trình. Nhụ vay, sự toàn ven 
vẻ thiet ke có the đạt đuoc trong 
lần đâu tiền mã không cản gia 
cong lai, giam thoi gian bo ra đề 
phat triên sản phám moi 

Quản lì theo thoi gian chỉ hiệu 
quả ở nhung cong ty cð đội ngụ 
nhàn vien lình hoạt, đa năng và coi 
trong kì nâng cung nhu ÿ kien của 
nhau. Mot quy trình khong theo 
đuong thàng có nghìa la các nha 


. quan li phai sản sang lam việc voi 


mọt câu trúc 1t cũng nhac hon va 


- khuyen khich phat triên mot nen 


vân hóa tin tương lán nhau 

Cach tiep cân nay tạo nen nén 
tang của nhieu cong ty cong nghe 
ngay nay vĩ no giúp các cong ty nay 
phan ủng nhanh hơn voi nhung 
thay đơi tren thi truong va trong 
nhu cáu của khách hang, đóng thoi 
mang lai cho nhan vien mọt moi 
truong lam viec đọc lập, sang tao 
va hieu qua hon. 
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KH an ngan. am 
DỰ ÁN KHÔNG CÚ ĐƯỜNG 


6ĂNG GIỐNG NHƯ TÀU 
KHÔNG CÚ BÁNH LÁI 


PHÂN TÍCH ĐƯỜNG GĂNG 


————————————————— 


BÓI C 1 Trong mỏt kê hoạch chien lược tot, tat ca hoạt đóng phai đuoc 
TRONG TÂM thục hiện đề hoan thanh du an đều đuọc xác định 

Quy trình lập kế hoạch ——————-————- 

CÁC MỐC QUAN TRỌNG ca ]—————— 
1814 Cuộc xâm lược vào nước 

Nga của Napoleon thất bại vi ứng hoat đọng nay đuoc sạp xep theo trình tụ logic 


Grande Armée không được 
trang bị loai quản ảo cân thiết 
đề tón tại trong mùa đông. 
1910 Ki su co khí người Mỹ 
Henry Gantt phát minh ra 
biểu đó Gantt, thế hiện 
ngày bát đảu và ngày kết 
thúc cho tất cả các hoạt 
động cán thực hiện đề hoàn 
thành một dự án. 

1959 Morgan Walker và 
James Kelley công bố bài 
viết có tính đột phá “Lập kế 
hoạch và lên lịch trình 
đường găng". 

1997 Trong cuốn sách Chuỏi 
vàng, nhà vật lí học người b 

Israel Eliyahu Goldratt ———— 
khuyên các nhà quản lí nên 


Khi co thế, cac hoạt động được lạp ke hoạch đẻ đuọc thục hiẹn 
đóng thoi nhàm tiet kiem thoi gian 


Các hoat đóng quan trọng ma néu châm trẻ se ngắn du ản 
hoan thanh đúng kê hoach se đuoc nhãn manh. 


lâp kế hoạch cho những điêu 
không chác chản bằng cách 
tạo ra “tài nguyên đệm”, có 
thể được triển khai đề giải 
quyết vấn đê khi phát sinh. 


ế giảm thiếu thời gian hoan 
Đ- möt dư an phức tạp, 

cac nha quản lỉ thương sử 
dung mót quy trình goi la phán tịch 
đường gảng (CPA]. CPA do các nha 
toản hoc Morgan Walker va James 


Kelley phát triền va đuoc sử dụng 
lân đảu nảm 1957 bói hãng sản 
xuat hoa chát DuPont đề len kẻ 
hoạch cho viec đong của nha may 
theo cach hieu qua nhát vẻ mặt chỉ 
phí. Nho đo, DuPont tiet kiêm đuọc 


Xem them: Canh loi the 32 


39 = Chhuỏi đa tr 


PH 


2165-17 + San xuat tình gon 


2090-93 *= Don gian hoa quy trình 2906-99 » Quan lì theo thoi quan 3260-27 


Tren mạng luoi đuong gang nay cho mot cụ an keo đại 20 ngày, các 
nut [vong tron) ghì lại thoi qian hoàn thanh. Thi can danh cho mot 
nhiềm vụ đuọc ghì ö phìa tren, trong khi thoi gian phai hoan thanh 
nhiềm vúi đo đề (tủ cho dụ an hoạt đong đụng lịch trình đuộc ghì ö 


duoi. Các nhiềm vụ B, D và G tạo thanh 


đuong gang do phải đuọc hoạn thanh 
nhanh chong; tất ca các nhieêm 

vụ khác co nhieu thoi gian 
hon mục can thiet 


25% khi ngung hoạt đọng. Dau 
tháp mien 1960, NASA đa su dụng 
phán tích duong gảng đề đanh bai 
Lien Xo trong cuoc chạy đua vao 
khong qian, Nho len lịch trình dụ 
án cần thản, NASA có the đầy 
nhành các chuong trình phat trien 
tau vu trụ va ten lua 


Cóng cụ lạp ke hoạch 
CPA la mot cong cu lắp ke hoạch 
trong đo các giai đoan của mọt du 
an đuoc the hien theo trình tu logic 
đẻ cho biet nhụng hoat đong thanh 
phan nao cản đuọc hoan thanh 
truoc khi co thẻ bắt đảu các hoạt 
đong khác. Việc nay cho phep lén 
lịch trình cho cac hoat đong điên ra 
cùng lúc đé tiết kiêm thơi gian. Tù 
đo, các hoat đóng quan trong của 
dụ an đuọc xác định - đo la nhùng 
buoc ma neu chàm trẻ se lam cham 
thoi gian của toan bọ dụ ân 

Cac nha quan l¡ dụ an lam ro 
thóng tin nay bảng môt sơ đó 
mạng. Phản quan trong nhat của so 
đó la đuong gang, the hien các hoat 


⁄ 
h 
3) 


Z 
X 


đong khong co thối gian đu tru 
Neu mọt hoạt đong quan trọng co 
ve nhu se bị chạm tien đo, ban 
quản trị cản phái hanh đong, có thế 
la dụng them nguoi va mây moc 

co thẻ đuoc thuyen chuyen Lụ cac 
hoat đong khong quản trong và có 
thoi gian du phong. 


Tiet kiem thoi gian va tiên bạc 
Cac nha sản xuat có the su dung 
CPA đe lap ke hoach ra mát sản 
pham moi. Bàng cách xác định 
nhung viec co the đuoọc thục hiền 
đòng thoi, nha san xuat sẽ có kha 
nảng giam luong thoi gian cản 
thiết cho hoạt đóng phát triển san 
pham, giúp họ tung san pham ra 
thì truong som hon. Viec hoan 
thanh dụ an som hon cũng giup 
giam chi phi. Vì dụ, mot cong ty co. 
thẻ sủ dụng CPA đe giảm luong 
thoi gian thue nhủng may mọc đảt 
đo. Thong qua việc nghien cuu so 
đó mang, nha quản lì có the dụ 
đoan thoi điểm va luong thoi gian 
cản thue mọt chiếc may. e 
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Nhà hát Opera Sydney 


Là một trong nhũng ki quan 
kiến trúc của thé giới hiện 
đại, Nha hát Opera Sydney là 
một ví dụ điển hình vẻ những 
sai sót co thể xảy ra khi dụ án 
không được lén kế hoạch và 
quản trị hiệu quả. Khi bắt 
đầu hoạt động nảm 1973, 
trung tâm biểu điển nghệ 
thuật nồi tiếng thế giới này 
đà bị trẻ tiến độ muời năm và 
tồn kém gấp 14 lán so với 
ngàn sách ban đầu. 

Trong nó lực đưa công trình 
vao hoat động sớm nhất có thể, 
chính phủ đã yêu cầu khỏi 
cóng vào nãm 1959 trước khi 
kiến trúc su người Đan Mach, 
Jarn Utzon, hoàn thiện bản ve 
thiết kế. 

Quyết định bát đáu xây 
dựng sóm đã dản đến mót loạt 
vấn đẻ. Ví dụ, các cót hành 
lang ban đảu quả yếu đế có thế 
náng đỡ phán mái. Vì vậy, thời 
gian va tiên bạc bị láng phí vào 
việc thay thé những chiếc cột 
này. Thất không may cho 
Utzon, thiết kế ban đầu của 
ông bị đồ lỏi một cách bất công 
là đã gây ra su chảm trẻ và bói 
chỉ thay vì là do quản lí dụ án 
kém hiệu quả, 


Biều tương kiến trúc Nha hát 
Opera Sydney la một ki công vé 
ki thuät và thiết kế mắc dù gập 
phái nhiều khỏ khán trong thời 
gian xây dung. 
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BÓI CẢNH 


TRỌNG TÀM 
Lợi thế canh tranh 


CÁC MÓC QUAN TRỌNG 
240 TCN Người La Mã bắt 
được một con tàu Carthage 
trong cơn bảo. Họ chế tạo 
những chiếc thuyên mói dụa 
trên thiết kế này và đanh bại 
Carthage trong trận Aegus. 


1819 Nhà tư bản công 
nghiệp người Scotland 
James Finlayson thành lập 
một nhà máy dệt ở Tampere, 
Phân Lan. Phương pháp sản 
xuất của ông được làm theo 
các phương pháp sử dụng 
bởi nhà máy bóng đảng cấp 
thế giới của Lancashire. 


1972 Ajax, đội bóng đá của 
Hà Lan, giành Cúp Châu Àu 
nhờ chơi thứ “bóng đá tổng 
thể”, trong đó cho phép các 
câu thủ trừ thủ môn nhận 
bất kì vị trí nào trên sân. Đội 
bóng của Tây Ban Nha FC 
Barcelona sau đó củng áp 
dụng chiến lược tương tự và 
tiếp tục đạt được thành công 
TỰC TÓ. 


CHỌN THỨ TỐT NHẤT 


TRONG SỐ NHỮNG 
THỨ TỐT NHẤT 


§0 SÁNH ĐỐI CHUẨN 


— u mot cong ty co hieu quả 
hoạt đong kinh doanh vừa 
đu nhung chua tót, cong ty 


Đe co đuoc vi the đàn đau 
trong nganh 


—+—— 


.,.một cỏng ty phải xác định 
đõi thủ cạnh tranh thanh 
công nhất của mìinh.. 


..:va äap dụng cách làm tốt 
nhất của đối thủ. 


đo co thé tìm kiem nhung linh vục 
qiup ho vuol qua đói thủ canh 
tranh. Qua trình so sanh dõi chuan 
cho phep mot doanh nghiệp cai 
thiên hien quả bảng cách so sanh 
hoat đóng kinh doanh của mình với 
các to chục khac. Mục tieu la đẻ xac 
định va sau đo la học hoi tu những 
cach lam tot nhat trong ngành. 
Cach lam tot nhất có thẻ đen từ mọt 
đói thủ cạnh tranh có chỉ phì đẻ 
hoan thanh mọt đon vị sản phám 
tháp nhat, mục hai long của khách 
hang cao nhát hoặc thoi gian thục 
hiện đon hàng ngàn nhat. Sau đo, 
cach tiếp cản cua cong ty đói thủ 
đuoc đanh gia cản thân, bao góm 
cac yeu to nhu thiết bị, đao tạo và 
phuong phap sản xuat. Mot khi đa 
hiểu rỏ, công ty co thẻ ap dụng 
cach lam tót nhất voi hi vọng nâng 
cao hieu quả hoat đong kinh doanh 
của minh len muc ngang bang voi 
cong ty dân đầu trong nganh 


Hiệu qua vẻ chi phi 

Mọt sö cong ty có gảng đề trỏ nen 
hiệu quả hơn thong qua qua trình 
thủ và sai đơn giản, nhung việc nay 
co thẻ mat nhiêu thoi gian và tiền 
bạc. Mọt trong nhùng điểm thuàn 
loi của so sanh đói chuản là cách 
cai thien hiệu quả nay co chí phi 
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Xem them: T:m hieu về canh tranh 24-27 « Khong ngưng thay đói thông le kinh doanh 48-51 = Tranh lợi tị 
duy tạp the 114 « Bo qua lời tì duy bay đạn 146-49 * Tranh tu man 194-201 = Đọn gian hoa quy trình 2965-99 
= Áp dụng vụ thủ nghiêm y tuông 310-11 


tuong đói thap do khong phat lắp 
lại nhụng sai lam đát gia của 
nhung cloanh nghiep khác. Các 
hoạt đọng cai tien co thẻ dien ra 
nhanh chong đe ap dụng nhũng 
cách lam hieu qua sau khi đã đuốc 
xac định boi quy trình so sanh đọi 
chuản, Nhung thay đối nay se nang 
cao hieu qua hoạt đong kinh doanh 
bảng voi muc ma cong ty đâu 
nganh đạt đuoc, từ đo nhanh chong 
loại bo moi khoang cách vẻ kha 
nang cạnh tranh. Trong tuong lai 
quy trình so sành đói chuan có the 
thuong xuyen đuọc thục hien lai 


So sanh đối chuan trong 
thục tien 

Vao tháp nien 1980, nhà sản xuất 
may photocopy của Mỹ Xerox sử 
dung so sanh đói chuan để gianh 
lại thị phản, Trong muot nam, cong 
ty nay đa mát khách hang vao tay 
các đói thủ Nhat Ban la Canon và 
Ricoh. Nhung cong ty nay đa co 
đuoc cho đúng tren thi truong nho 
bản voi giả tháp hon của Xerox mà 
khong ảnh hưởng đen chat luong 
sản phám. Đẻ xác định nhung 
điển chua hieu quả, Xerox đã mua 
sản phảm của đói thủ va thảo roi rà 
Ho phat hiện ra ràng Canon và 


Đời ngủ bảo đường xe của Ferrar1 
cỏ một chuỏi mệnh lênh ró ràng, 
giúp họ nạp nhiên liệu cho chiếc 
xe và thay đói toàn bộ bốn lốp chí 
trong chua đến bảy giảy: 


¡ quan sát thấy chỉ một người trong 
. đội đưa ra mệnh lẹnh, tránh việc 


BSOBNGNGENE/Đ522BSPNEL 
CÁ. 
So sanh đoi chuan cung cáp 
cho công ty mót danh sách 
nhũng thay đối sang tao ma 
cac cong ty khac đa thục hiện. 
John Langley 


Nhà điều hanh nguoi Anh cua ngàn 
hang Barclays 


$9 


Ricoh đa thiet ke sao cho may chỉ 
cầu tao tu mọt so it cac linh kien 
thông thuong. Sụ đơn gian trong 
thiết ke cho pheẹp đõi thủ canh 
tranh của Xerox huong loi tu tình 
kinh te theo quy mo; các lình kien 
đuoc mua voi so luong lon lam 
giam chì phí vạn hanh và giúp 
Canon va Ricoh có thẻ đua ra mục 
gia tháp hon cho nguõi tiêu dụng 
Xerox đa phản ung bàng cach đon 
gian hoa thiet ke sao cho sụ tuong 
đóng vẻ linh kiên của cac máu may 
Xerox táng tu 20% đen 70%, 


Ban quan trị tại Mỹ của Xerox 
cũng đi tham nha máy của các 
cong ty Nhat Ban nay đe học hoi ve 
phuong phap sản xuat. Khi tro vẻ 
Mỹ, cac thanh vien ban quản trị đa 
ap dụng nhieu phuong phap sản 
xuat ma họ thay đuoc. So sanh đói 
chuan con cho phep Xerox cai 
thien đo tin cảy của sản phảm. Tu 
nam 1981 đen 1990, sö luong khieu 
nại của khach hang đả giảm 60%. 
Cùng trong thoi gian nay, chi phì 
san xuat của Xerox giam hon 50%, 
up cong ty giảm gia ban san 
pham xuong bang vơi giá của các 
cong ty Nhat Bản mà vản duy trì 
đuoc bien loi nhuan. 


Nang cao tieu chuấn 

Nhieu chinh phú cùng su dụng so 
sanh đöói chuẩn đề cái thiện hieu 
quả. Vị dụ, tù nam 2000 đen 2009, 
Tó chục Hop tác va Phat triển Kinh 
te (OECD) đả khảo sat các tiêu 
chuán giao dục ở 65 quoc gia và 
xac định Phản Lan đàt đuọc xep 
hang cao nhát vẻ mon đọc hiếu, 
toan hoc và khoa học. Giao viên 
tren toan the gioi ngay nay đến 
Phan Lan mỏi nâm đế học hỏi thêm 
ve thanh cong trong linh vục giáo 
dục của quoc gia nay. œ 


So sánh đối chuần giùa các ngành 


————————————————-——————————— 


Một số công ty học hỏi từ một tổ 
chức khác hoạt động trên một thị 
trường hoàn toàn khác. Ví dụ, năm 
2005, hai bác sĩ của bênh viện nhí ! 
Great Ormond Street tai London bị 
ấn tượng bởi hiệu quả của đội ngủ 
bảo dưỡng xe của Ferrari trong 
một cuộc đua Công thức 1. 

Alan Goldman va Martin Elliot 


mất thời gian thảo luân, và các 
hoạt động bảo dưỡng xeđuọc _ 
chuẩn hóa. Các thành viên của đội 
bảo dưỡng chuyên thực hiện một 


nhiệm vụ mà họ đã tập luyện rất 
nhiêu lần cho đến khi trỏ nên 
hoàn hảo. 

Goldman và Elliot đã thay đồi 
cách sắp xếp công việc tại Great 
Ormond Street bảng cách áp 
dụng cách làm tốt nhất của 
Ferrari: mô tả công việc rò ràng, 
tức là mỏi nhản viên biết được 
vai trò của mình, và mỏi ca đều 
có người lãnh đạo. Nhò đó, sai 
sót trong việc bàn giao bệnh 
nhân giữa phòng phảu thuật và 
phòng chăm sóc đặc biệt đả 
giảm đến 70%. 
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RIDHARD BRANS0N 
1850- 


Nha sảng lập Tạp đoan Virgin, 
Richard Branson, sinh nam 1950 tại 
Surrey, Anh. Nam 1969, ong thanh 
làp mót cong ty ghì am bản cac bản 
thu qua đuong buu điện ten Virgnn, 
sau đó phát triển thanh các của 
hàng bản lẻ. Nam 1972, ong xay 
dụng mọt phong thu ảm và bát đáu 
hàng thu ảm của riêng mình. 
Thương hiệu Virgin mở rộng hoạt 
động kinh doanh sang nhiều linh 
vục, va Tập đoàn Virgin ngay nay 
bao gỏm hơn 200 công ty ö hon 30 
quóc gia, trong đó có hàng hàng 
không Virgin Atlantic, Virgin Radio 
và Virgin Galatic. 

Xem thêm: Vuọt qua kho khàn khi 
khởi nghiệp 20-21 « Tao dựng thuong 
hiệu 258-63 s Tạo tin đỏn 274-275 


SUBIR ÊH0WDHURY 
1967- 


Chuyên gia vẻ quản lí chát lương 
Subir Chowdhury sinh nâm 1967 tại 
Chittagong, Bangladesh. Ong láy 
bảng kì thuật hang không tai Học 
viên Công nghe Án Đo, Kharagpur, 


ục địch cua kinh doanh la thanh cong, mắc du khả nèng thắt 
M bai kha lon, va đề lam đuoc đieu nay, nhà kinh doanh phải sử 

dung cac hieu biết tụ nhiều lĩnh vục hien quan. Việc kinh 
doanh đøi hơi phai có hiếu biet vẻ con nguồi, so lieu va he thong, vì vậy 
khong co gì đang ngac nhien khi phân lon nhùng nha tu tuông lon vẻ 
kinh doanh lại xuat thản tu linh vục tâm lì, toan học và ki thuật. Một soö 
nguoi đa chung minh tải nang vuot bậc khi bien lï thuyết than} thục. 
tiên, xay dụng nhung doanh nghiệp lon tiep tục thay đói và phet triền 
trong dai han. Phản chình cua cuốn sach này đã trình bay chỉ tiát cong 
việc của mọt so nhà tu tuông chính; trong phản nay chung ta sc tìm 
hiền vẻ nhũng nguõi khac co ảnh huong đang kẽ đen mỏi truorg kinh 
doanh, tu nhũng nha thiết ke công nghiệp, nhà h luận cho đến ›hùng 
nha lảnh đao truyền cam hung va bắc thay quan trị 


truoc khi học quản trị cong nghiep 
tại Đại học C'entral Michigan, Hoa 
Ky. Cong viec tu van trong nhiều 
nganh khác nhau đa dàn dắt óng 
phat triền giải phạp LEO (lắng 
nghe, trau dỏi, toi uu hoa], đuọc öng 
phó bien trong cuon sach Chiéc may 
lam kem. Cach tiep can nay cho 
rảng khi mỏi nhân vien đều phải 
chịu trach nhiem ve “chát luong”, ca 
nhan lam viếc đạt chát luong sẻ dân 
đền quy trình đạt chát lượng va 
mang lai thanh cong cho tó chúc. 
Xem them: Cát luong noi lên tát 
ca 318-23 


GLAYTON CHRISTENSEN 
1852- 


Clayton Christensen đuọc xem la 
một trong những nhà l¡ luân quản 
trị hang đáu thể gioi. Sinh tai Utah 
nám 1952, öng làm viéc truyền giáo 
cho Giao hôi các Thánh hữu Ngay 
sau của Chua Giêsu Kito öỏ Hàn 
Quốc từ năm 1971 đến 1973. Khi trỏ 
lai My, ông tùng hoc nganh kinh te 
hoc tai Đai học Brigham Young, 
Utah va Đai học Oxford, Anh truoc 
khi láy bảng MBA va bảng tiên sĩ 
tại Truong Kinh doanh Harvard. 
Trong thoi gian lam viếc voi vai tro 


co van quan trị, ong đa giúp thanh 
lạp Innosight, mot nhom chiyen 
gia ve chình sach cong, Ftcn la 
giao su day quan trị kinh doanh tại 
Truong Kinh doanh Ilarvar1, ng 
đà xuất bản nhiêu tác phán tren 
kháp thẻ gioi; cuón sách đản tiên 
của ong, The luòng nạn của nhà cải 
tien, la mọt trong nhúng tac phẩm 
bản chay nhat the giỏi 

Xem thém: Thay đói cuóc C1oøL 
92-99 » Quản li khúng hoeng 
188-89 s Tranh tụ man 194-201 


R0BERT0 0IVITA 
1936-2013 


Ong vua truyện thông ngưui Brazil 
Roberto Civita sinh năm 1936 tại 
MIlan, Y. Gia đình öng chuzến đến 
Mỹ ngay sau khi ông ra đơi và 10 
nam sau thi chuyền đẻn Brezil, noi 
cha ông thanh lắp công ty xuất bản 
Abril. Civita đả theo học mọt số 
bảng cấp tai nhiều trường cại học 
của Mỹ với những nganh nghẻ đa 
dang nhu vật l¡ hạt va hạt nản, 
bảo chị, kinh tế học va xã hi hoc, 
Sau thơi gian lam việc theo chỉ 
định tại Time và Abril, nan 1966, 
òng bát đáu xuất bản Veja, uản 
san ban chạy nhát của Brasil. Các 
doanh nghiệp truyền thóng va giáo 
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dục giúp; ong số huu tài san rong 
theo uọc tình của Forbes lạ $4,9 tì 
tại thoi điềm ong qua đọi nam 2013 
Xem them: Rupert Murdoch 337 


KñTHLEEN EISENHARDT 
1947- 


Giao sử Đại học Stanford Kathleen 
EisenhardI la mọt chuyen gia hang 
đau ve chien luoc tren các thị 
truong và ngành có tóc đo thay đói 
cao, chang han như Thu_ng lùng 
Silicon. Voa đuoọc đao tạo ve kì 
thuat co khi (tai Đại học Brown, 
My), Eisenhardt sau đo láy bang 
thạc sĩ khoa học may tình va Hiến sĩ 
kinh doanh tại Stanford. Cuốn sach 
Cạnh tranh ö the bạp benh (1998, 
viet cũng Shona Brown) của ba la 
mot cuon sach kinh điền 

Xem them: Tranh tụ man 194-201 
.«_ Đöi pho voi hón loạn 220-21 


HENRI FAY0L 
1841-1925 


Sinh năm 1841 tại Istanbul, Thỏ Nhì 
Ky, Henri Fayol học ngành ki thuảt 
tại Ecole deos Mines de Saint Etienne 
(Pháp) truoọc khì trỏ thanh kì su mô. 
Cach tiếp can sang tạo của ong voi 
các van đề kì thuật va quan trị đả 
đan dài ong phát Viên các lì huyet 
vẻ tó chục, lam thay đối tù duy 
đuong thơi, Ong la nguõi đau tien 
neu ra khái niệm tỏ chúc của một 
công ty công nghiệp và thục hiện 
cong trình nghiên củu đột pha vẻ su 
vượt troi trong hoat đong 

Xem thẻm: Đơn giản hoa quy trình 
2960-99 + Phan tịch đương gàng 
320-29 


BILL §ATES 
1955- 


WNliam Henry Gates sinh năm 
1955 tai Soattle, My. Cha óng la 
luật sư va mẹ öng hoạt đong trong 


linh vục cong dạn và doanh 
nghiep. Ciates bát đau lạp trình 
may tình tụ nam 13 tuoi cùng VOI 
Paul Allen, nguoi Sau nay cũng ong 
sang lạp Microsoft. Cšates học 
nganh luạt tại Đại học Flarvardl 
trong hai nam truoc khì bo học đe 
thanh lập Microsoft voi Allen nam 
1975. La CEO, Gates đa xay dụng 
Microsoft tro thanh mot trong 
những cong ty lon nhat the gioi 
Nam 1994, ong thanh láp quy tụ 
thiên Wiliam H. Gates voi khoan 
đong gọp ban đau la $28 tì. 

Xem them: [an đau thị truong 
166-9 » Cong nghe phu hop 314-5 


PANKAJ GHEMAWAT 
1959- 


Sinh tại Jodhpur, An Đo, Panka] 
Ghemawat đa sóng öo My trong 30 
nam truoc khi chuyền đen Tay Bạn 
Nha. Ông thẻ hien su uu tú vẻ học 
thuat tụ khi con nho; đuoc nhan 
học tien sĩ tai Truong Kinh doanh 
Harvard khi 19 tuối va hoan thanh 
chuong trinh nay sau ba nam. Sau 
khi lam viec mọt thời gian ngán tại 
cong ty tu van McKinsey & 
Company, ong tró lại Ï larvard va 
tro thanh giao su trẻ nhát tù truoc 
tới nay. La mọt chuyen gia ve chien 
luoc toan cảu, ông đât ra cáu hoi 
gay tranh cải ve ÿ tuong toàn cau 
hoa va khảng định các cong ty nen 
tim đuọc sự can bảng giua “tình 
địa phuong” va “tinh toan cầu”. 
Xem thêm: Tìm hiếu thì truong 
234-41 


SUMANTRA G6H0SHAL 
1948-2004 


Chuyen gia vẻ tó chức Sumantra 
Ghoshal sinh tai Kolkata, An Đo 
Ông hoc nganh vát lỉ tai Đai học 
Delhi và lam viec voi vai tro quản 
l tại Indian Oil truoc khi hoan 
thanh cac khoa học tiẻn sĩ tại MIT 
va Trương Kinh doanh Harvard. 
Năm 1994, ong lam viec cho 


Truong Kinh doanh London, tro 
thanh giao su day quan trị chien 
luoc. Ong đa viet 12 cuốn sach, 
trong đo co hai cuốn đã tạo ra cuoc 
cach mang ve quan trị doanh 
nghiep: Quan trì xuyen bien gioi 
va Doứnh nghiep ca nhan hoa 
Xem them; Van hoa to chục 104-09 


GARY HAMEL 
1954- 


Chien luoc gia Gary Hamel lay 
bang tien st tại Đai học Michigan, 
Mỹ truoc khi lam viec cho Truong 
Kinh doanh London nàm 1983. 
Muoi năm sau đo, ong thanh láp 
mot cong ty tu vấn tại Thung lùng 
Sihicon, My đe co kinh nghiệm thục 
tẻ ve các cong Ly công nghề cao. 
Hien nay, ong con lam giao sư 
thình giang tai các truong đai học 
Harvard va OxIord. Nam 1995, ong 
cung voi C' K. Prahalad viet mot 
trong nhung cuón sach bản chạy 
nhat, Cạnh tranh cho tuong ldi, gioi 
thieu khai nem “nàng lục cot lội” 
cho gioi kinh doanh 

Xem them: l3ao ve hoạt đọng kinh 
doanh cot lỏi 170-71 » C. K, 
Prahalad 338 


J0HN H. J0HNS0N 
1918-2005 


Ong trum truyền thong John 
Hiarold Johnson sinh tại Arkansas, 
My. La chau cua nhung nguôi no le, 
ong khong the Lien xa hon tren con 
duong học tạp boi vì các truong 
trung hoc địa phuong khong cháp 
nhan hoc sinh ngưøi da đen, nhung 
ong đa đạt đuọc thanh Lịch học táp 
xuat sac sau khi gia định chuyền 
đen Chicago. Sau khi gianh học 
bóng vao Đai học Chicago, óng trỏ 
thanh bien tạp vien của mot tap chỉ 
ve doanh nghiep. Nam 1942, bảng 
mot khoan vay đuọc đam bao bỏi 
đó nọi that của me mình, ông bát 
đâu xuat ban mot tap chỉ hương ve 
nguơi da đen, sau nay đuọc biet 
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đen với ten gọi Ebony. Nam 1951, 
öng lạp ra tap chị Jet, va tính đen 
nam 1982, có phán của ong ö các 
nha xuat ban sach va tap chi, các 
cong ty truyen hình, phat thanh va 
mi pham đa đủ lon đe bien ỏng tro 
thanh nguoi Mỹ qoc Phi đáu tien co 
mật trong danh sach 400 nguoi 
giau nhát nuoc Mỹ của Forbes 
Xem them: Gianh loi the 32-39 « 
Thay đói cuốc choi 92-99 


J0SEPH JURAN 
1904-2008 


Sinh tại Romania, Juran cũng gia 
đình nhạp cụ vao My khi ong tam 
tuổi. Voi khả năng học tạp xuat sắc, 
ong đã học vuot bon lop tai truong, 
sau đo hoan thanh bang đại học 
chuyen nganh kì thuat đien. Đen 
nam 1937, ong la giam doc kì thuat 
cong nghiep tai Western Electric 
nhung duoc chuyen cong tác đen 
Washington, DC, đề cai thien hiệu 
quả của chuong trinh cho thue — 
thue (chuong trình Mỹ cho Lục 
luong Đóng Minh vay tien). Sau đo, 
ong tro lại con đuong học thuat, 
nam 1951, ong xuat bản So tay 
kiếm soat chat luong, cuon sach 
kinh điền vẻ quan trị. 

Xem them: Sản xuat tinh gọn 290- 
93s Chat luong noi len tát cả 318-23 


INGVAR KAMPRAD 
1926- 


Doanh nhân nguoi Thuy Điền 
Ingvar Kamprad la nguoi sảng lâp 
hãng ban le nói thát IKEA. Sinh tại 
Piatteryd, Smaland, öng bát đau 
kinh doanh cho vui khi con là mọt 
cau be, ban diem va vân phong 
pham tại khu dan cu noi ong sinh 
Sỏng. O tui 12, ong đuoc cha me 
thuởng tiên vi két qua học tấp tót ö 
truong, va câu thieu niên Kamprad 
sử dụng sô tiên nay đề kinh doanh 
riêng. Kamprad bat đáu bàng cach 
đen tung nha đề ban hang, sau đo 
thiet lâp mot dịch vụ đát hang qua 


thu. Nam 1948, ong bát đau bạn đó. 
noi thát san xuat tại địa phuong va 
cong ty cua ong mo rong tu đo. Noi 
tieng voi nhũng san pham hop thoi 
va co mục gia họp lì, IKEA đà phát 
trien thanh he thong qom 284 của 
hang ö 26 quốc gia bang cach 
“giúp nguøi khong co nhiêu tiên 
trang trì nha của nhu nguôi giau” 
Xem them: Thay đoi cuoc choi 
92-99 + Đạp ung như cau 294-95 


R0SABETH M0SS KANTER 
1943- 


Giáo su ve nghien cuu kinh doanh 
cua truong Elarvard, Rosabeth 
Moss Kanter, sinh tai Cleveland, 
Mỹ. Ba đa học nganh xa hoi học 
đen bác tien sĩ truoe khi theo đuổi 
su nghiep nghiên cuu kinh doanh 
Kanter đa giảng day tại các truong 
đại hoc Harvard va Yale, va xuat 
ban nhiều cuon sach ve ki thuật 
quan trí kinh doanh, trong đo có 
Đan ong vũ phụ nu trong cong ty, 
cuốn sách được xem la kinh điền vẻ 
cac nghien cuu quản l¡ quan trong, 
Xem them: Van hoa tó chúc 104-09 
« Gia trị cua sụ đa dạng 115 


PHILIP K0TLER 
1931- 


Kotler sinh tai Chicago, thuong 

được xem la cha đe của quản lì tiếp 
thị hien đại. Ong lay bảng tiên sỉ 
nganh kinh te học tai MIT va học 
sau tiên sỉ tại Đai học Harvard. | 
Kotler chìu trach nhiệm cho viec tại 
định vị tiep thị trong các cỏng ty, 
chuyền linh vực nay từ vị trí ngoại 
biên vao vị trí trung tâm hon. Ông 
cùng chuyền sự tạp trung tụ giả cả 
sang đạp ung nhu cảu của khách 
hang. Ong la tac gia cua hon 50 
cuon sách, Irong đo co cuon Quan 
trị marketing (1967) kinh điền. 

Xem thẻm: Mö hình tiep thị 232-33 
* Tìm hieu thì truong 234-41 «= 
Tiep thị hon họp 280-83 


J0HN K0TTER 
1947- 


Giao su truong Harvard John 
Kotter la chuyen gia vé lanh đạo va 
thay đöi. Ban dau ong được đao tạo 
nganh ki thuật đien va khoa học 
may tình, nhung sau đo, ong láy 
bảng tien sỉ quản trí kinh doanh tại 
Truong Kinh doanh Harvarrl. Đuọc 
tap chị BusinessWeek danh gia la 
“bac thay ve lành đao” lỏi lác nhát 
nam 2001, Kotter đả viet 17 cuon 
Sach, trong đó co Dơn dat su thay: 
đối (1996), mọt trong nhùng cuon 
Sạch ban chạy nhát the gioi 

Xem them: Lanh đao gio) 68-69 + 
Thay đói cuoc chơi 92-99 


ESTEE LAUDER 
1908-2004 


Estee Lauder sinh nam 190 trong 
mot gia đình nhấp củ nguới Do 
Thai ở Queens, New York. Ba đuọc 
nguoi chu ruot vón là mỏi naa hoa 
hoc day cách chế tạo sản pEám làm 
đẹp. Bát đáu bảng cach bản sản 
phám tụ lam tai các thắm mì viện 
địa phuong, Lauder đả xáy dụng 
mọt doanh nghiẹp được định giả 
xáp xi 83,2 tỉ vao nam 1995. 

Xem them: C`hát lương nói lần tát 


¡ cả 318-23 


KON0SUKE MATSUSHITA 
1894-1989 


Konosuke Matsushita, nguéi sảng 
lap Panasonic, sinh tại Wakayama, 
Nhat Bản. Sau nhũng tai hca vẻ lài 
chinh xảy ra cho gia đình, cng 
đuoc gửi đen ©saka khi chìn tuổi 
đề hoc việc. Năm 1917, ở tuới 22, 
öóng thanh lấp cỏng ty riêng sán 
xuất ö cam điền, va nam 19!8 óng 
thanh lap mot công ty mới, sau đói 
tên thanh “National”, rỏi thanh 
“Panasonic”. Phong cach lả+h đạo. 
của öng đuọc John Kotter ca ngọi 
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trong cuon sach Lanh đao kiều 
Maisushita (1997). 

Xem thêm: John Kotter 336 + Lanh 
đao gioi 68-69 


ELT0N MAY0 
1880-1949 


Bác thảy quản trị và nhà tâm Ì¡ học 
cong nghiep nguoi Úc Elton Mayo 
sinh tại Adelaide. Ong học dược, 
triết học va tâm lí học tại trưong 
đại học của thanh phó, va nghiên 
cưu Cua øng về cac nguyên nhản 
tam lí của tình trạng bảt ồn công 
nghiệp mang lại loi mới làm việc 
tai Truong Kinh doanh Harvard, 
noi ông tham gia nhom thuc hien 
các thị nghiêm Hawthorne nói 
tieng. Nhung thị nghiêm nay 
chưng minh môi truong xung 
quanh cung ảnh hưởng đen hiếu 
quả cong viec của nhản viên nhiều 
như ki nàng của ho. 

Xem thêm: Gia trì của lam viec 
nhom 70-71 » Tiên bạc co phải là 
đóng lục? 90-91 s Kaizen 302-09 


R0SALIA MERA 
1944-2013 


Rosalia Mera, ngươi đóng sang lấp 
hàng ban lẻ quản ao Zara, sinh ra 
tại La Coruna, Tay Ban Nha trong 
một gia đỉnh thuộc tảng lợp lao 
đóng. Ba bỏ học khi 11 tuổi đế lam, 
thơ may, Õ tuổi 13, ba đến lam viẹc 
cho một của hang quản ao; tại đảy 
bà đã gập Amancio O©rtega, ngươi 
sau này trở thành chỏng ba. Chin 
nảm sau khi ket hỏn vao nảm 
1966, ho mở của hàng Zara đảu 
tien bản các loại quán ảo vừa túi 
tiên dựa trên các thiết kẻ sang 
trọng. Tỉnh đèn nám 2013 đả có 
1.700 cửa hàng Zara trên khàp thẻ 
giới, va tap chỉ Forbes đã goi ba là 
"ngưỡi phụ nữ tụ lập giàu nhất 
hanh tình". 

Xem théẻm: Gianh lọi thế 32-39 » 
Tụ đối mơi và thích nghị 52-57 


ñKID MORITA 
1821-89 


Nguõi sang lắp của Sony sinh ra tại 
Kosugaya, Nhat Ban. Ông thé hien 
sư yêu thịch toan học tu khi con 
nhó va đa học nganh vát hị tại Đai 
học Hoang gia Osaka. Trong thoi 
gian tham gia hải quản trong The 
chien II, ông gâp Masaru Ibuka, 
ngưo! sau này cung ông thanh lắp 
Tokyo Telecommunications 
Engineering Corporation. Được đối 
tên thanh “Sony” vao năm 1958, 
cong ty nay sản xuát ra chiếc tí vì 
ban dản đảu tiên và chiếc may 
nghe nhac lam thay đói thơi cuộc 
Sony Walkman. Mortta là người 
đáu tiên ủng hö việc xảy đưng mọt 
doanh nghiep quốc tế; Sony la cong 
ty Nhật Ban đầu tiền xây dung nhà 
may ö Mỹ và co cac thanh viên 
nguoi My trong hoi đồng quản trì 
Xem thêm: Giianh loi the 32-39 » 
Không ngừng thay đối thong lẻ 
kinh doanh 48-51 + Thay đối cuộc 
chơi 92-99 


RUPERT MURD0CH 
1931- 


Ong vua truyền thong Keith RuperL 
Murdoch sinh tại Melbourne, Ức. 
Ong hoc trương nói trú tại Geelong, 
Úc, sau đó chuyền đến Oxíord, Anh 
đề học kinh tê. Khì cha öng qua đời 
năm 1952, Rupert được thừa kẻ mỏt 
tò bao địa phương của Adelaide, 
The News. Murdoch học kinh 
doanh trong thời gian học việc tại 
tò Daily Express ở London, sau đó 
trỏ vẻ Uc đề năm quyẻn kiếm soát 


L tò bao của mình. Ông thúc đấy 


tăng lượng phat hanh bằng cach 
đua ra một kết hop kịch tính hon 
giủa tôi pham va cac vụ be bói; 
doanh thu tảng cho phep ông bảt 
đảu mua them nhiều to bao khác. 
Trong thôi gian từ năm 1968 đến 
2000, ông đã tao ra mốt đề chẻ 
truyện thỏng đai chúng toan cảu. 


Du co liên quan đến “vụ be bói lay 
thong tan trai pheẹp” của bao chì vao 
nâm 2011-12, nhung cong ty của 
öng - News Corp - văn báo cao 
doanh thu 834 tì nam 2012. 

Xem thẻm: Khac biet tren thị 
truong 28-31 = Roberto Civita 334 


VINEET NAYAR 
1982- 


Doanh nhân người An Đo Vineet 
Nayar sinh tại Pantnagar, dươi 
chân day Himalaya. Ong học 
nganh kĩ thuät cơ khi va lay bảng 
MBA, sau đo gia nhập giỏi kinh 
doanh. Nam 2007, òng trỏ thành 
CEO của HCL Technologies, nơi 
ðng thục hanh cach tiếp cản quản 
trị gáy tranh cài của mình là “xem 
nhăn viên la trên hét”, đảo ngược 
kim tu thap hoat động chuắn. Bảng 
cach tiep cản nay, được nêu chì tiết 
trong cuỏn sach củng tên, Nayar đa 
biên HCL thành một công ty trì gia 
$%4,6 tí vơi van phong ö 31 quoc gia. 
Xem them: Tó chúc nhom làm việc 
va nhân tai 80-85 » Tiền bac có 
phải la động lực? 90-91 


HENRI NESTLE 
1814-90 


Heinrich "Henri" Nestle sinh tại 
Frankfurt-am-Main, Đức. Ông 
được đao tao đề trở thanh được si, 
nhưng nảm 1833 đã chuyến sang 
định cu ö Vevey, Thuy S¡ đề tranh 
cac cuộc bạo loạn trong nước. ng 
tiếp tục thi nghiêm và vào giủa 
tháp niên 1860, ông bắt đảu sản 
xuât thúc án cho trẻ em két hợp sửa 
voi bột mì. Su phố biến của “thúc 
ăn từ sửa” (sửa công thức đảu tiên 
cho trẻ em) cho phep öng mở cac 
vàn phòng bản hàng va nhà máy 
tai Anh, Pháp, Đục và Mỹ, đóng 
thời cùng mua lại các cong ty địa 
phuong. Nestle còn phát minh ra 

. loại sỏ-cô-Ìa sửa va ca phẻ hòa tan 
_ đầu tien. 
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Xem thêm: Sang tao va phat mình 
72-73 » Bo qua loi tư duy bảy đan 
1465-49 


INDRA N00YI 
1955- 


Indra Krishnamurthy Nooyi sinh 
tại Madras (nay la Chennal), Ân 
Đo. Sau khi tot nghiep thạc sĩ tai 
chinh va tiếp thị tai Viên Quản trị 
An Độ, Nooyl hoan thanh bảng 
thạc sĩ tại Trương Quản trị Yale 
bang tiền kiem được nho lam lé tản 
vào ban đem. Sau đó bà danh sáu 
nảm lam cõ van chiên lược quốc te 
trước khi gia nhấp cong Ly viên 
thỏng Motorola voi vai trò giám đốc 
chiến luọc. Nam 1994, ba trỏ thanh 
giam đóc chiến luọc của PepsiCo, 
và co công định vị công ty nay đề 
phát triển tại Trung Quốc, Trung 
Đông và An Độ. Ba trỏ thanh CEO 
của công ty vao nám 2006 va chủ 
tịch vao nắm 2007. 

Xem thém: Cán bảng giủa dai hạn 
va ngán hạn 190-91 


TAIICHI DHN0 
1912-90 


Taiichi Ohno la một ki su tụ học co 
những hiếu biết vã phương pháp đã 
giúp Toyota trở thanh một trong 
những công ty sản xuát ö t6 lon 
nhất thẻ giơi. Sinh nâm 1912 tai Đai 
Liên, Trung Quốc, Ohno bát đảu 
lam việc tại Toyota sau khi ra 
trương và lam ö đó trong suốt 
quảng đời đi làm. Ông nói tiếng 
nhất vỏi việc nghi ra hè thống sản 
xuất “đúng thời điểm”, trong đó các 
bỏ phân hoäc sản phẩm chỉ được 
đặt hàng ngay khi cân thiết thay vì 
tích trũ sản với khỏi lượng lớn. Ông 
cùng chủ trương thục hiện các 
phương pháp sán xuất linh hoạt đế 
co thề điều chỉnh phủ hợp với 
nhiều thị trương khác nhau trên 
thế giới va đề giảm láng phi. Ông 
đuọc xem là một trong những thiên. 
tại vẻ sản xuất của thẻ kỉ 20. 


| điền về kinh doanh được ỏng viết 


Xem them: Đap ưng nhu cảu 290-93 
« San xuát tinh gon 294-95 


PIERRE 0MIDYAR 
1887- 


Ngưỡi sáng lắp eBay Pierre 
Omidyar sinh tại Paris, Pháp trong 
mót gia đình nguoi lran. ng đến 
Mỹ cùng gia đình khi con nhỏ, học 
ngành khoa học máy tình tại Đại 
học Tufts, gán Boston. Sau khi tòt 
nghiệp, ông lam việc ở bộ phản 
phát triển phản mềm cho Apple 
trước khi đỏng sáng lập mót công 
ty phát triển phản mém thương mại 
điện tú cho doanh nghiệp năm 

1991. Omidyar rơi cong ty đề lam 
việc cho một doanh nghiép truyền 
thóng di động vao nam 1994 nhung 
trong thơi gian rảnh rỏi vản tiếp tục 
nghiên cúu khả năng cung cấp 
thương mại điện tủ cho người tiêu 
dùng. Nam 1995, ông giới thiêu 
Auction Web, trang web sau nay trỏ 
thành eBay. Nam 2012, eBay bao 
cao doanh thu đạt $22,6 ti. 


¡ Xem thêm: Khỏi nghiep vi it vốn 
62-63 s Thay đói cuộc choi 92-99. 


TŨM PETERS 
1942- 


Chuyên gia quản trị ngươi Mỹ Tom 
Peters sinh tại Baltimore, Mỹ. Ong 
học thạc sỉ ki thuảt dân dụng tại | 
Đại học Cornell, sau đó lấy bang 
MBA và tiền sĩ kinh doanh tại 
Trường Kinh doanh Standiord. Từ 
nâm 1966 đến 1970, òng phục vụ 

Hải quản Hoa Kỹ tai Viết Nam, sau 
đó làm việc cho chính phú Mỹ. Tù 
nàm 1974-81, ông làm chuyên gia 

tu vấn cho McKinsey & Company, 
sau đó rời công ty và bắt đầu làm 
việc đóc lắp sau sự ra đời của Kiếm 
tìm sự hoan hảo, cuön sach kinh 


cùng Robert Waterman. 
Xem thêm: Đối phó vơi hỏn loan 
220-21 


0. K. PRAHALAD 
1941-2010 


Coimbatore Krishnarao Prahaladl 
sinh ra tai Tamil Nadu, Án Đó. Sau 
khi lày bàng củ nhăn vật lí tại Đại 
hoc Madras, Prahalad vao lam việc 
cho Umion Carbide trong bón nâm 
(õng mỏ tả thơi gian nay la mot 
“điểm uỏn” lón trong cuộc đới 
minh). Sau đo, ông lây bàng MBA. 
tại Viên Quản trị Ấn Đó, rỏ. đèn 
bang tiền sì tại Truong Kina doanh 
Harvard. Ông nói tiếng voi vai trò 
cô vấn sau khi loi khuyên ca öng 
củng cö súc manh cho công ty san 
xuat đỏ điển tử Philips lúc ray đang 
tren đa thát bại. Ong đả xuất bản 
nhiều cuốn sach thuoc hang bản 
chay nht thẻ giới, trong đc có 
Canh tranh cho tuong lai višt cũng 
Gary Hlamel. Ong duoc xem la một 
trong những nhà tư tuỏng quản trị 
hang đầu the giới. 

Xem them: Báo vệ hoạt đórg kinh 
doanh cốt lôi 170-71 * Tó chúc học 


( táp 202-07 s Gary Hamel 335 


GARL0S SLIM HELU 
1940- 


Ông trùm kinh doanh ngưi 
Mexico C'arlos Shm Hlelu sinh ra tại 
thanh phố Mexico, Sau khihọc 
nganh ki thuật dân dụng tei Đại 
học Tư trị Quốc gia Mexicc öng 
thanh lắp cóng ty riêng, 
Inmobiliaria Carso, ở tuổi Z5. 
'Thóng qua các hoat động thâu tom 
và quản tri khôn ngoan, ông đả co 
nên tảng đề thanh lắp mộttáp đoan 
doanh nghiệp lớn - Grupo “arso ~ 
bao gồm các công ty trong ›ác 
ngành thuc phẩm, bản lẻ, xây 


- đựng, khai thắc mỏ vả thuéc lá. 


Theo sau đó là các vụ mua 52ản và 
sáp nhắp mang tắm quốc †s vả 


- quan hệ đói tác với các công ty như 
- Microsoft, còng ty ma SlimHelú đã 


đầu quản năm 2000 đề phét triển 
cóng thông tin tieng Tây Bèn Nha, 
T1msn (nay là ProdigyMSM.com). 
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Thùng 3/2013, tạp chỉ Forbes vinh 
danh Hlelu la nguơi giau nhat the 
giới voi q1a trì tại san rong la 873 tí. 
Xem them: Lanh đao hiều quả 
78-79 » Bill Gates 335 


ALFRED SL0AN 
1875-1966 


Alfred Sloan la mót nha tu bản 
cóng nghiep co tu duy đọt phá đà 
thay đói triệt để cách thức tó 
chuc cóng ty vao đầu the ki 20. 
Ông sinh tại New Haven, Mỹ va 
học nganh ki thuật điện tại MT 
trước khi vào lam việc cho một 
công ty nhỏ sản xuất 6 bị. Ô tuổi 
24, ong tró thanh chủ tịch cóng ty 
va trong vong bón nảm tiếp theo 
đa lanh đao công ty từ chó gán 
phá sản đen đạt được lợi nhuận 
hàng nam $60 triệu. Công ty nay 
được General Motors mua lai và 
Sloan được bố nhiễm lam chủ 
tịch vao nam 1923. Ông nói tiêng 
voi việc tó chục lại công ty thanh 
các bọ phản riêng tụ quản trí 
trong mót quy trình phản quyên 
ma nhiều cong ty khac đa bắt 
chuøc, ()ng cung là ngươi đảu 
tiên giới thiêu cach lập kê hoạch 
chiến luọc co hệ thong. La mọt 
như từ thiên nói tiếng, ông qua 
đối ở tuổi 90 vì một con đau tìm. 
Xem thêm: on gian hoa quy 
trình 296-99 + Phản tích đuøng 
găng 328-29 


BR00KS STEVENS 
1911-95 


Nhà thiết kể công nghiệp Brooks 
Stevens sinh tai Milwaukee, Mỹ. 
Ong mác benh bài liệt khi còn nhỏ. 
va dùng thoi gian dai nàm trên 
giường đề ve. Sau đó ông học 

ngành kiên trúc tại Đại học 

Cornell, Mỹ trước khi mó cóng ty 
trang trị nội thát. Ông cho ràng “sự | 


lỏi thời có tỉnh toán” là mọt nhiếm 
vụ của thiệt kê công nghiệp, va 


viec thiết ke nen khien cho nguoi 
tieu dung muon mot thủ gi đo “moi 
hơn mọt chut, tót hon mót chút va 
som hon mỏt chut so voi mức cản 
thiết”. Stevens la mót trong những 
nha thiết kế công nghiep co tảm 
ảnh hưởng lon nhát của the ki 20. 
Xem thêm: Su lỏi thơi có tình toàn 
324-25 


ñLVIN TDFFLER 
1928-2016 


Tac giá, nha nghiên cưu tương lai 
nguøi Mỹ Alvin Toffler sinh tai 
New York, noi ong truởng thành va 
học đại học. Ông và vợ, Heidi, dân 
thản vao nhiều du an nghiên cưu 
họp tac, xac đinh nhưng thay đói 
của xa hôi trong hiên tại va tương 
lai. Trong cuon sach nói tiềng nhát 
của ong la Cu sóc tương lai (1970), 
Toffler vạch ra mót tương lai háu 
công nghiếp trong đo các cong ty 
thue lao đóng ben ngoai, cong nghe 
the chó cong nhàn và thay đói điện 
ra nhanh đến múuc con nguøi khong 
thế thích ứng đủ nhanh đề co thế 
phat triển vượt bắc. 

Xem them: Tu đồi møi và thịch 
nghi 52-57 » Tập trung vao thị 
trương tuong lai 2444-49 s Du bao 
278-79 


CHER WANG 
1958- 


! Nha tư tưởng doanh nhàn Cher 


'Wang sinh tai Đài Loan va được gửi 
sang học tai Mỹ. Ba hoc kinh te tại 
Đại học Berkeley, California. Sau 
khi töt nghiệp, ba lam việc cho một 
công ty máy tính, nơi những thùng 
may tính nâng nẻ truyền cảm húng 
cho ba nghi đến viếc lam cho may 
tỉnh trớ nên "“nhó hơn”. Naăm 1997, 
ba đóng sang lập cong ty công 
nghệ HTC dua trên ý tưởng này. 
Tinh đến năm 2013, công ty của bà 
đa sản xuất ra một phản sảu số điện 


Mỹ La mot nha tu thiện năng nó, 
Wang nói tieng vì những hiều biết 
đang kẻ vẻ xu hướng cong nghe 
Xem thêm: Sang tao va phát minh 
72-73 s Cong nghề phu hợp 314-15 


YANG YUANGING 
1964- 


Yang Yuanqing sinh tại tỉnh An 
Huy, Trung Quốc. Trong khi học 
thạc sí khoa học may tình, öng 
nhân việc ban hang tai còng ty 
công nghề Legend (nay la Lenovo). 
Đên năm 29 tuồi, ông đá lanh đạo 
mảng kinh doanh may tình ca 
nhân của cóng ty này, và nâm 2009, 
öòng trỏ thành CEO, Yang đã biên 
cong ty truyền thông thành một 
doanh nghiệp tấp trung vào hiệu 
quả voi đói ngũ nhàn su, mang lưới 
nhà cung cấp va co sỏ khách hang 
đa dang. Vao nam 2012 và 2013, 
òng nói tiếng voi việc chìa lại tiến 
thưởng của mình cho nhân viên 
Xem thêm: l.ảnh đạo hiệu quả 
78-79 »= Thay đồi cuộc chơi 92-99 


zHANG XIN 
1965- 


Nu doanh nhân Zhang Xin lớn lên 
ö Hồng Kông và bát đầu làm việc 
tai nhà may khi con là thiêu niên 
đề danh dụm tiền đi du học Anh. 
Ba nhân bảng thạc sĩ tại Đại học 
Cambridge vào năm 1992, sau đo 
làm việc trong linh vực ngàn hàng 
đầu tu. Nam 1995, bã và chóng 
cùng thanh lắp SOHO China, mỏt 


| công ty phat triển bắt động sản, 


cung cäp các bảt đóng sản thượng 
hang cho giới siêu giàu mới nói của 
Bäc Kinh. Thanh còng không đến 
ngay lắp tức, nhưng SOHO China 
hiền nay là công ty bất đóng sản 
lớn nhất va co lợi nhuận cao nhất 


¡ Trung Quốc. Năm 2013, giả trị tài 


sản rong của ba Zhang là $3,6 tí. 
Xem them: Vượt qua kho khân khi 


' thoai thông mình được sử dụng tai | khởi nghiep 20-21 
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Bang can đói kẻ toản Bảng tom 
tát giả trị tai chính của mót cong 
ty, bao gỏm tai san, nọ phải trả 
va vón chu sở hưu, thuong được 
cong bó vao cuối nâm tai chính 


Biên lợi nhuận hoạt động Thuoc 
đo khả năng sinh loi - tí lệ giữa 
lọi nhuận tu hoạt đóng kinh 
doanh của một cong ty với doanh 
thu của công ty đó. 


Bö phân ngàn quý Sử dụng ngàn 
quỹ cúa cóng ty (bọ phân chịu trach 
nhiệm vẻ thanh khoản) đé đạt được 
su cân bàng tôi uu giua tỉnh thanh 
khoản va thu nháp tù dỡng tiên của 
cóng ty. Các hoạt động khác co thé 
bao góm tao lợi nhuận, quản trị rủi 
ro, lập ke hoạch va hoạt đóng, va 
quan hẹ có đông. 


Các nèn kinh tế BRIC Tu viết 
tát của bốn nén kinh tế mỏi nói 
la Brazil, Nga, Ăn Đô và Trung 
Quốc. Đảy la những quốc gia 
được mót sö ngươi xem là se gây 
khó khản cho uy thế kinh té của 
phuong Táy. 


Cải đuôi dài Thuật ngủ được 
đưa ra bởi tac giá va doanh nhàn 
ngươi Anh Chris Anderson đé 
mó tả việc doanh sö tóng thể của 
cac sản phẩm ngách tại phản 
*“đuói” mỏng của đường cầu có 
thể lớn hơn doanh số của nhưng 
sản phárn phó biến nhất tai phản 
“đâu” như thế nao. 


Cartel Mót nhom doanh nghiệp 
đóng ÿ họp tác với nhau sao cho. 
sản lượng hang hóa hoặc dịch vu 
của họ được giới han đề gia đuưọc 
đầy len cao. 


CEO Tống giảm đóc điều hãnh 
(Chief Executive Officer), cần bộ 
điêu hanh có vị trí cao nhất trong 
mót công ty. Được bồ nhiễm bởi 
va bao cáo cho hói đóng quản trị. 


Chi phi chung Bát kì chỉ phì hến 
tục phat sinh nao của một doanh 
nghiệp, chảng han nhu tiền thuê 
co Sở; con được gợi la “chỉ phì 
hoạt đóng”. 


Chỉ phi có định Chi phí, chang 
hạn nhu tiền thuê hoäc lương, | 
không thay đói theo số luong hang Ì 
hóa hoäc dịch vụ được lam ra 


| 
Chuòỏi cùng ung Con nguoi va 
cac quy trinh tham gìia vao qua 
trnh sản xuát va phân phói hang 
hoa hoäc dịch vụ 


Chuỏi giả trị L¡ thuyet của giao 
su nguøi My Michael Porter vé 
chuỏi các hoạt động co lien quan 
lân nhau của mot cong ty má có. 
thể được khai thác để tảng them 
gia trị cho sản phẩm hoäc dịch vụ. 
Những hoat đóng nay liên quan 
đến su lưu chuyền sản phẩm từ 
khi sản xuất đến khi đuoc khach 
hàng mua. 


Chúng khoan Thuát ngủ chí 

chung mót loat cỏng cụ đầu tu 

được giao dịch trên cac thị trường 

chúng khoản, chảng han nhu trai 
¡ phiếu, quyền chon va có phiếu 


Có đông Ca nhân hoäc tó chúc 
nắm giủ có phiếu trong mọt cong 
ty. Có đóng con được goi là nguoi 
nám giửủ có phản. 


Có phản Phản vón chủ sở huu của 
có đông trong một doanh nghiệp. 


Có phiêu Mót đơn vị quyền sở 
hữu trong möt cóng ty, biếu thị 
quyền sở hữu có phản. 


Có túc Khoản thanh toản hãng 

năm do mót công ty chi trả cho có 

đong, thương là mót phản trong 

lợi nhuân của công ty đó. Viếc 

chi trả cổ túc được thực hiện theo. 
| quyet định của hỏi đóng quản trí 
| công ty. 


Công ty Phap nhàn đọc lắp, đuợc 
sỏ hưu bói có đong, đuøc phep 
hoạt đong kinh doanh. Các công 
ty tỏn tai riêng biet và tách khỏi 
nhàn viên va có đóng, vã co các 
quyền và trách nhiệm riêng: họ 
có thế vay tiền, sở hưu tải sản và 
kien tung hoạc bi kiên. 


Công ty đại chúng Trong mọt 
công ty đại chúng, trách nhiêm 
của thanh vien chỉ giơi han trong 
giả trị khoản đảu tu của họ vao 
cong ty. Có phiêu của một công 
ty đại chung đưøc giao dịch trên 
thị truong chúng khoan và có thế 
được công chúng mua đi bán lài. 


- Cong ty khơi nghiệp Doanh 


nghiệp đả hoäc đang đuoc xảy 
dụng tù đáu. 


Công ty trách nhiêm hữu han 

tu nhân (Ltd) Cong ty trong đó 
trach nhiệm của thanh viên được 
giới han trong pham vì dqJiả trị của 
khoản đầu tu của ho vao công ty. 
Có phản cúa công ty khỏng thé 
được mua va ban bởi công chúng 
Cong ty trách nhiệm hưu hạn tư 
nhân là một thuật ngu được sử 
dụng chủ yêu tại Anh, Tu tuøng 
đương nhát được sử dụng ö Mỹ là 
còng ty trách nhiệm hưu hạn. 


Cóng ty/sản phám dản đảu thị 


. truong Sản phẩm hoäc cóng Ly có 


thị phản lớn nhất. 


Danh mục sản phám Chiên luọc 
liên quan đén việc kết hợp một 
loạt sản phám hoặc đơn vì kinh 
doanh đa dang. 


Dân đầu vẻ chi phí Chiến lược 
trong đó các công ty nhắm đến 
viéc cung cấp (nhưng) sản phẩm 
hoặc dịch vụ có giả tháp nhát 
trong nganh hoäc trên thị trường 
và từ đó đạt được lợi thế cạnh 
tranh so với đỏi thủ. 
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Doanh nhan Nguøi chạp nhan rui 
ro thuong mại voi hì vong tạo ra 
lợi nhuan 


Doanh nhan sieu nho Doanh 
nhan thành lấp va khói đau mọt 
doanh nghiep nho cua rieng 
minh, thuong la trong thoi gian 
lam thue đuoc tra luong 


Doanh thu Thu nhấp kiem được 
boi mọt doanh nghiep trong mọt 
khoảng thoi gian. Doanh thu 
kiem đuoc phụ thuốc vao giả và 
so rất hang đuọc ban. 


Dong tien Luong tien đi vao va đi 
ra của một cong ty, cho thảy hoạt 
đong kinh doanh cua cong ty đo. 


Dụ bao Viec su dung du lieu qua 
khu đé du đoân các xu huong 
trong tuong lại va đanh gia nhú 
cảu có the có ve hang hoa va dịch 
vụ của môt doanh nghiệp 


Đa dang hoa Chien luoc nhàm 
mục địch giảm thiếu rủi ro và 
tàng đoanh thu bảng cach phan 
bo chị phì cho mót số đón vị 
kinh đoanh hoặc sản phảm khác 
nhau, va tren mọt loạt thị truong 
và thậm chị la các khu vục địa lì 
khac nhau 


Đảu co Thục hien các khoản đảu 
tụ có rủi ro cao va có thẻ tạo ra lợi 
nhuận lon, nhung cơ nhiêu rui ro 
dán đen thua lỏ 


Đáu tư Trong thuật ngu kinh 
doanh, đây là hoat đong mua 

trai phiêu hoặc có phiều cua mót 
cong ty. Tu nay cũng co thé chí 
chi tiêu cúa mọt cong ty cho cac 
hang mục nham lam tang hieu 
quả hoạt đong kinh doanh, chảng 
han nhu các cóng cu mồi. 


Điếềm nhãn bản hàng cam xúc 
(ESP) Chien luọc tiep thị tạo ra 
mọi Su ket noi vẻ cam xuc (chàng 
han nhu long tụ hao, su hai hước 
hoạc niẻm khao khat) giua khach 
hang va thương hiệu, thục đáy ho 
mua hàng, 


Định vị Mot chiến luoc tiếp thị 
nhàm thiet lấp vì trí riêng biet cho 


mot thương hieu tren thị truong 


Đon bầy Mục đo ma mọt nguoi 
hoạc cong ty sú dụng tien vay đé 
hoạt đong. Khi mục đon báy cao 
đuoc Sủ dung phó bien trong nen 
kinh tẻ, muc đỏ no co thế tao ra 
sư tang truong lon trong ngan 
han, nhung sau đo thuong la su 
sụp đó 


Đọc quyen Mot thị truong trong 
đo chí co mòt cong ty hoat đong 
Cac cong ty đọc quyên thuong 
san phám khong đa dang, có thế 
đuọc ban với gia cao đo thiêu 
cạnh tranh. 


Hach toản chỉ phi dụa tren hoat 
đóng (ABC) Phuong pháp hạch 
toan kinh doanh phản tích chỉ phi 
chung đề xác định hoat đong nào. 
tạo ra chi phì nao. Viéc nay giúp 
phản tịch chỉ phì chính xác hơn so 
voi cac hạch toan chỉ phi truyền 
thong do lưong chi phi trục tiep 
và sau đo công vào gia lrÌ ọc 
tình cua chỉ phi chung. 


Hạch toan chi phi Phuong pháp 
hạch toàn kinh doanh nhảm mục 
địch xac đình chì phì bảng cach 
đo luong chì phi trục tiếp va sau 
đo them vao giả trị uoc tình của 
chi phi chung 


Hang hoa Thuaất ngu chỉ bát kì 
mát hang, sản phám hay dịch vụ 
nao co thế đuoc mua, ban va gJiao 
dịch tụ đo, 


Hang tón kho Llang hoa va vat 
lieu đuọc năm giủ dươi dạng 
hàng du trú trong mót nhà kho 
hoạc trong bat ki có sở tưởng Lư 
nao khác. Thuat ngữ nay cũng 
có thẻ noi đen tóng gia trì tải sản 
của một cong ty, bao gồm nguyên 
vạt lieu, ban thanh phám va 
thành phám. 


Hoi đóng quan tri Trong kinh 
doanh, thuạt ngũ này chỉ hỏi 
đóng quản trị của mọt cong ty 
hoäc tó chục. Cac thanh vien hoi 
đóng quản trị đuọc bảu chon hoặc 
đuoc bó nhiệm đề giảm sat hoat 
đong và hieu quả của cong ty. 


Kaizen Thuat ngu tieng Nhat 
dung đề chỉ “sụ thay đối tót” 
Trong kinh doanh, thuat ngu nay 
noi đen viec cai tien lien tục đẻ 
nang cao năng suat. 


Ke toan sang tạo Cách hạch toan 
nhàm lọt tả tình hình tại chính 
của mọt cong ty theo cach tịch 
cục hoäc tieu cục thong qua mọt 
loat ki thuat hạch toàn. Mạc du 
trai với thong le va thuong đuọc 
sử dụng đề mo tả cac múc loi 
nhuảän sai su thải, những cách 
lam nay nhìn chung đeu họp 
phap. 

Khac biet hoa Chiến luoc trong 
đo các công ty lam cho sản phẩm 
hoäc dịch vu của mình khác biệt 
với cac cong ty đói thủ báng chì 
phi, các tỉnh nang đuọc cải tien 
hoac tiep thị va khuyen mãi đề 
đạt đuoc lợi thẻ cạnh tranh tren 
mot khu vuc thị truong đỏng đúc. 


Khai thac nguón lục cóng đóng 
Khai thác kien thức của tắp thế 
tren mang bảng cach moi mọt 

so lượng lon nguoi, thong qua 
Internet, đop góp y tuông vẻ 
nhung khia cạnh khac nhau trong 
hoat đọng của mọt doanh nghiep 
Mọt khái niem lien quan la goi 
von cong đóng, len quan đen 
viec tai tro cho mọt dụ an hoặc 
dự an kinh doanh bảng cách huy 
đong vớn tụ các nhà đảu tụ cá 
nhan thong qua mang Internet. 


Lãi suất Sö tien lài - phi phải trả 
cho việc vay mọt khoản tiên ~ 
được trả hàng nám bới một nguoi 
đi vay, đuọc tính bảng tỉ lẻ phản 
trâm tren tổng só tiên đuọc vay. 


Lam phát Su tảng đều đản của 
gia cả tổng thé cúa hang hoa và 
dịch vụ trong một nén kinh te. 


Loi điềm ban hàng đóc nhát 
(USP) Chien luoc tiếp thị theo đo 
cac cong ty lam cho sản phám của 
mình khac với đöi thủ bảng cach 
cung cắp cho khach hang mot 

thủ gi đo ma đói thủ canh tranh 
khong hoac khong thé cung cấp. 
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Loơi nhuận Phản tháng du trong 
doanh thu của möt cong ty sau 
khi trừ tát cá chì phì, thuê và chỉ 
phi hoạt đóng. 


Lợi nhuận qgiu lại Trong kinh 
doanh, đáy la lợi nhuận ma mọt 
cong ty giủ lại đế su dụng trong 
tương lai va không được phản 
phöỏi cho có đöỏng. 


Lọi thể canh tranh Chiến luọc 
trong đo cac cöng ty tụ định vị 
cao hơn đói thủ cạnh tranh bảng 
cach ban với gia thấp hơn hoặc 
bảng cach khác biet höa dịch vụ 
hoặc sản phẩm của minh so vơi 
đối thủ 


Lợi thẻ đi đảu Nhũng lợi ích có 
đuọc tử viec la doanh nghiệp đảu. 
tien gia nháp mót thị truong 


Loi thế so sảnh Kha năng tạo ra 
hang hoa hoặc dịch vụ ở mục chỉ 
phi co họi thấp hơn đi thu. 


Mãi khả năng trả no Việc khong 
co khả nàng hoàn trả mọt khoản 
vay theo cac điều khoản đã thỏa 
thuản. 


Mua lại bàng vón vay Việc mua 
lại mọt doanh nghiệp bới một 
cỏng ty hoặc nhóm cả nhán sử 
dụng mỏt lượng lón tiền đi vay. 


Ngân hàng ngảm Thế chẽ tai 
chính phi ngân hàng - chảng han 
như bộ phận ngàn quý của một 
đoanh nghiệp - cho các doanh 
nghiệp khác vay tiền. Ngân hàng 
ngảm cung cắp cäc dịch vụ tương 
tự nhu ngân hàng truyền thông 
nhưng không phải chịu các gánh ( 
nâng vẻ pháp li và giám sát. 


Ngàn sách Ke hoach tài chính 
liệt kê tất cả các chi phí va thu | 
nhập du tỉnh của mot đơn vi kinh | 
doanh, dụ an hoäc đảu co. 


mọt sản phảm hoác dịch vụ mọi 
trước nhung ngưo! khác. 


Nhu cảu Mong muốn, sụ sân long 
và khả nang mua mỏi sản phẩm 
hoặc địch vụ của nguõi tiêu dung. 


No phải trà Cac nghĩa vụ tai 
chinh của mot cóng ty đöi voi các 
tố chúc ben ngoai hoặc cac quyên 
truy đoi của cac to chục ben ngoài 
đöi voi tai sản cua cong ty đo. 


Phá sản Tuyen bó phap ÌI vẻ viec 
mót ca nhan hoặc cong ty bị vo 
nợ, nghĩa la khóng co khả nang 
hoan trả cac khoản no 


Phản phoi Sụ di chuyền của hang 
hoa va dich vu tu noi sản xuất, 
thong qua kênh phan phoi (chảng 
han nhu mot nha cung cäp hoạc 
đai li) đen ngươi tieu dụng, khach 
hang, hoäc nguoi tiêu dùng cuối 
cung 


Rủi ro Trong các thuật ngụ đầu 
tu, rủi ro la sụ khỏng chắc chân 
gản liên vơi mọt khoản đảu tu 
hoäc tài sản. Vì du, mot khoan 
đảu tụ có rủi ro cao có thẻ tao ra 
lợi nhuản cao; nhung neu khong 
thanh cong, no co thế khiến nha 
đáu từ mát đi mọi thu. Rủi ro hoạt 
đọng la rủi ro thất bai do nhung 
khuyết điềm vẻ quy trinh, con 
người hoãc he thông. 


Sáng tao đóng Ý tưởng phó biến 
vào thế ki 20 râng hoạt đóng sảng 
tao của mỏt cóng ty chỉ nên diên 
ra trong nói bỏ, được thục hien 
bởi nhân viên cỏng ty đo thay vì 
dua trên kiến thức, ÿ tưởng va 
chuyên món từ ben ngoai. 


Sang tao mỏ Ÿ tuỏng rảng nén 


tảng nhản tại của mót doanh 
nghiệp, và từ đo là hiểu biết của 


¡' doanh nghiệp về các sản phắm và 


: dịch vụ mói, có thế được mỏ rộng 


Nguón cung Số lương của sản 
phám hoặc dịch vụ được cung 
cấp sản đề nguời tiêu dùng có thể 
mua 


Nhóm thích nghỉ nhanh Doanh 
nghiệp hoäc khach hang sủ dung 


bảng cách dụa vào chuyên món 
từ bẻn ngoài cóng ty, thường la 
thỡng qua các phuong tiên truyền 
thông xã hồi và Internet. 


Sap nhấp Việc ket hợp hai hay 
nhiều doanh nghiep đế tao thành 


Tnọt tổ chuc riêng biết voi nhân 
dạng moi. Muc địch của Viẹc sap 
nhàp thuong la đề tang gia trì cố 
đòng len cao hơn tóng gia trí của 
hai (hoác nhiêu) còng ty 


So sanh đỏi chuán Phuong phap 
đanh giả một công ty bảng cách 
so sanh hieu quả va cach thục 
hoạt đong kinh đoanh của cong 
ty đo với mot hoặc nhiều cóng ty 
dản đảu thị truong. 


Suy thoái Khoảng thoi gian trong 
đo tong sản luong của mọt khu 
vục kinh te giảm. 


Su cộng huỏng Loi ích vẻ hiệu 
qua tảng them đuøc cho la đạt 
đuọc khi hai cong ty hoạc đon vị 
của mọt doanh nghiep được ket 
họp vơi nhau. 


Sự thông đóng Thóa thuận không 
canh tranh giua hai hay nhiều 
cong ty nhâm an định gia cả 


Tai chính ngoai bảng Cac 
phuong phap ke toan theo đo môt 
so nọ phải trả hoäc tai sản không 
đuọc ghi nhàn tren bảng cân đöi 
kế toán của một công ty. 


Tai sản Bát ki nguồn lục kinh tế 
nao được só hùu bởi mọt công ty 
va có thé đuoc sử đụng đề tạo ra 


- giả tri cho doanh nghiệp. 


Tap đoan Miot công ty gỏm hai 
hay nhiều doanh nghiệp co thể 
hoạt đong trong nhiều linh vục va 
nganh khac nhau. 


Thàng du Tình trang cung vượt 
quả cảu - khi sản xuất hãng hóa, 
dịch vụ hoặc nguồn lực cao hơn 
múc tiêu thụ. 


Thái chật tin dụng Sự sụt giảm 
đọt ngót vé khả năng cáp tín 
dung trong mỏt hệ thöng ngân 
hang. Thát chàt tin dụng thường 
xảy ra sau mòt thời gian tin dụng 
đuọc cấp thoải mãi 


Thảm hụt Tính hình tài chính 
trong đo chi tieu của mọt doanh 
nghiệp vuot quả doanh thu. 


Thâu tom Việc mua toan bò hoặc 
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mọt phản doanh nghiep bói mot 
doanh nghiep khác 


Thị phản Phan tram doanh so. 
của mọt doanh nghiẹp trong mot 
nganh hoäc linh vục cu the. 


Thị truong Nhung nguoi tieu 
dụng mua sản phẩm hoặc dịch 
vụ. Từ nay cùng nói đen bát kì 
địa điềm ao hoác thục te nao la 
noi nguøi mua va nguõi bản trao 
đói hang hoa, chang han nhu mot 
của hang hoạc trang web. 


Thị truøng bo Thuạt ngu tại 
chỉnh mo tà thoi kì trong đo gia 
trị có phiêu tang, dan đen thai đo. 
lạc quan va tang truong kinh tế 


Thị truong chung khoan Noi mua 
bản trai phiêu, có phản hoặc có 
phiêu của mọt công ty. 


Thị truỏng ngách Mot nhom 
nguøi nhỏ với sỏ thịch vẻ mọt sản 
phám hoạc dịch vụ khong đuọc 
cung cáp bói các nhà củng cáp 
chình thong, 


Thị truờng tụ do Nên kính te 
trong đó các quyết định vé sản 
xuất đuọc đua ra bói các ca nhắn 
và doanh nghiệp rieng le tren co 
Sỏ cũng và cảu, và gia ca đuọc 
quyet định bói thí truông. 


Thôn tình Năm quyền kiếm soat 
mọt cong ty bảng cach mua có 
phản có quyên kiếm soat của 
cong ty đó 


Thue ngoài Viec giao nhúng 
nhiêm vu hoác chúc nảng cụ the 
trong mot doanh nghiệp cho các 
cóng ty bên ngoài thục hiện, 


Thương hiệu "Bản sác” đuoc 
cảm nhân của mọt cong ty hoặc 
sản phẩm, giúp phản biết nö vơi 
đói thú cạnh tranh, Thuong hiểu 
có thẻ bao gom nhiều thu, từ ten 
goi, thiết kẻ, logo va bao bì cho 
đen các moi liên he rong hon ben 
ngoài co thẻ khiên công ty hoặc 
sản phẩm đo khac biet voi đói thủ 
(chàng han nhu các tiêu chuấn 
kinh doanh co đao đức va các 
sang kien trong sân xuât) 


Thuong mai di đóng. 
(M-commerce) Viec su dung cac 
thiết bị dị đồng nhu laptop va 
đien thoại thong mình đe tien 
hanh cac giao dịch kinh doanh 
trục tuyen 


Thuong mại đien tụ 
(E-commerce) Viec mua va ban 
san phảm va dịch vu bởi cac 
doanh nghiep va nguøi tieu dụng 
thong qua mang Internet và cac 
he thong đien tủ 


Tì suất lọi nhận tren vốn đau tủ 
(ROI) Tỉ le của so tien kiem đuoc 
trên só tiên đáu tu vào công ty 


T¡ suất lọi nhuân tren von chủ s0 
huu (ROE) Thuóc đo hiệu quả tại 
chinh cua mọi cong ty dua trên 
lọi nhuận và vòn chú sỏ huu của 
có đong. 


Tiép quản Viec mọt doanh nghiệp 
mua mọt doanh nghiệp khac. 


Tiếp thi Thục đáy việc ban cac 
sản phám hoặc dịch vụ cho nguoi 
tieu dùng hoac nhũng doanh 
nghiep khác. Tiep thị hieu quả la 
xac định, dụ tình va phản ung vơi 
nhu cầu của khach hang. 


Tiep thị lan tỏa Viec giới thieu 
mót sản phám hoäc dịch vụ qua 
Internet hoac các phưong tien 
truyền thong xa hoi đề thu hút sử 
quan tam của nguoi tiêu đụng tren 
điện rông va trong thời gian ngàn, 


Tm dụng vi mỏ Khoản vay nho 
cho doanh nhản hoäc cac doanh 
nghiệp nho. 


Tình bén vũng Chien luoc trong 
đo doanh nghiệp đảm bảo tài 
nguyen ma doanh nghiệp sử 
dụng se đuoc thay the, chảng han 
như một nhà sản xuảt giấy thực 
hiến tróng cây. 


Tình thanh khoản Múc đo dẻ 
dang trong viec mua hoäc bản 
móỏt tải sản ma khóng ảnh huông 
bắt lơi đen gia trị của tai sản đo 
Tiên mật la tai sản có tình thanh 
khoản cao nhất bói vì giả trì của 
no luon ón đình. 


Tri tuệ cảm xục (EQ) Kha nàng 
nhan đình, kiem soat va đanh 
giả cảm xúc của bản than và của 
nguoi khac. Nha tam lì học nguoi 
Mỹ Daniel Goleman luu y ráng 
EQ cao thuong co ö nhung nguøi 
lanh đao doanh nghiep va hö tro 
cho cac tình cach lánh đao khac. 


Tu đuy tấp thé Hien tuong tam lì 
Xảy ra voi mọt nhom nguöi, trong 
đo cac ca nhan trong nhom uu 
tien viec đạt đuoc su đong thuản 
voi nhau hon la viec ra quyet định 
mot cach hieu quả và họp ÌL 


Vôn Tiên va tai sản vat chát 
(chàng han như máy moc va co so 
hạ tạng) ma mot cong ty sử đụng 
đề tao ra thu nháp. 


'Vôõn chu sở hừu Trong đảu tu, gia 
tri của có phiêu đuoc phat hanh 
bởi mọt cong ty; “von chủ só hủu” 
cùng the hien quyen sở huu mot 
phản hoặc toan bọ cong ty. Trong 
kẻ toan, đảy la gia trì tai sản rong 
của mot cong ty hoạc ca nhân, 
đưoc tình bảng cach lây tóng tai 
sản tru đi tóng nọ phải trả. 


Von có phản tu nhân Hình thuc 
đảu tư trong đo tài sản tu nhàn 
hoặc các khoản tiên đi vay đuoc 
sử dung đề cung cấp tai chính 
cho cac công ty tụ nhân (nhùng 
cong ty khong được niem yết tren 
mót san giao dịch chúng khoan 
công cong). 


Von đầu tu mao hiêm Nhùng 
khoản tiên được đảu tu vao mỏt 
công ty khỏi nghiệp ở giải đoan 
mới bát đảu. 


Vốn luu đóng So vón co sản đề 
sủ dụng cho cac hoạt đong hảng 
ngay của mọt doanh nghiệp, được 
tính bang phản chenh léch giủa 
tai sản ngán han va nọ ngản han. 


Yêu to duy trì Mot chuối các 

yeu to tại noi lam viec đuọc xác 
định bỏi nha tảm ]¡ hoc nguoi Mỹ 
Frederick Herzberg la neu khong 
đuoc quản lí tót thì sẽ góp phán 
gây ra sụ bảt man vơi cong viec. 
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IBM 107, 109, 253 

IKEA 30, 262, 336 
Innocent, cong ty 108, 262 
Instagram 41 

Intel 102, 196-897, 201 


— 


JCB 191 

Jobs, Steve 73, 94, 95, 97, 99, 103, 
127, 149, 168, 241, 298 

Johnson & Johnson 38-39, 189 


¡ Johnson, John HI. 99, 335-36 


Jupiter Shopping Channel 157 


¡ Juran, Joseph 300-01, 336 


K 


kaizen, và cải thien hiệu qua 304-09 
Kamprad, Ingvar 336 
Kanter, Rosabeth Moss 336 
Kay, John 127 
kê hoạch Ponzi 153 
kế toàn va làm đung luất 120-23 
xem them đao đục kinh doanh; 
chiến luọc tải chính 
Kellogg's 311 
kem Ben & Jerry183 
khả nàng canh tranh 
và án định gia 222-23, 239 
va giam lang phí 301 
va vân hoa tö chục 108 


khung hoang tài chình 
đón bay và no 150 51 
khủng hoang du mo va lại ke 
hoạch theo kịch bản 211 
khung hoảng tin dụng toan cảu 
102, 125, 128 
lập ke hoạch du phong 210 
Nhat Ban 144-45 
và quan trị rủi ro 151, 154 
va thuyết hon loạn 220-21 
khung MABA (đo háp dán thị truong/ 
đo hạp dàn doanh nghiep) :92-93 
ki thuật "5 câu hỏi” và tranh tụ màn 
189 
Kidston, Cath 50, 51 


 Kodak 184, 185 


Kotler, Phiip 29, 243, 248, 249, 283, 136 
Kotter, John 40, 68-69, 336 


Kralt Foods 193 


L 


lam viec nhom. 

các yeu to hieu quả 83-84 

đong lục của nhom (tu duy :ấp thế) 
114, 115 

khuyên khich hợp tác va saag tạo 
71, 206-07 

lợi ich 82 

mô hình nhom cua Belbin 82, 84 

nhom chát luong 305-06, 3(8 

nhom va cảm giác quy thuoc 70-71 

quan trị nhản tai 84-85 

quản trị theo thôi gian 326-27 

sản phám của công viéc táp thế 82 

song gìo vả ón định 82-83 

Và Sự rồi loan 70, 71 

và t6 chúc hoc tắp 205 

xem thern lành đao; quản tr 

lanh đao 

chất luong 68, 69 

chiến luọc dân đảu vé chỉ paí 180~ 
83 

đạc điểm tính cach 111 

đao đục 226-27 

đao tao nguoi ké nhiệm 69 

hiệu quá 78-79 

ki nâng, va phat triền doanh nghiệp 
46-47 
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lạnh đao loi cuon 78-79 

quan Ì¡ su hón loan 220 21 

quản trì hành vị 7475 

quan trì khủng hoảng 59-60, 102, 
1808-09 

sự nguy hiếm của ke ba phải 24-75 

sư nguy hiến của tình ngao man 
100-03 

tảm quan trong của uy tin 79 

trao quyền cho nhan vien 79, 86-87, 
306-07 

trị te can xúc 110-11 

xem them can bọ điều hanh: quan 
trị; vàn hoa tố chúc, su thịch nghị 
va phát triền của doanh nghiep, 
lam viec nhom 

lập ke hoạch chien luoc 184-B5 

bán đi các lợi ích phụ tro 171 

bao vệ hoạt đọng kinh doanh cót lới 
170-71 

chiên luoc dân đảu vẻ chỉ phi 180: 
83 

chien luc khác biet hoa 181-82, 
183 

chiên luoc tạp trung 180, 182 

điểm tron chiến lược 196-97, 200-01 

định vị nganh 215 

khung MABA (do háp dàn thì 
truong/đo háp dán doanh nghiep) 
192-938 

nia trần Ansoff( 256-57 

mô hình Nam ap lục canh tranh 
212-15 

nguy co cho công ty mói gia nhập 
214-15 

nguy cø tù sản phám thay thê 214 

phan tịch đương gâng 328-29 

quản trì khủng hoáng 188-89 

su khac biet giữa tuyên bỏ và hành 
đóng 198-99 

sục manh của người mua 214 

sục manh của nha cung cắp 214 

thâu tom cong ty 148 

titue ngoài 171 

thuyet hòn loạn 220-21 

va lua chọn của nguôi tiêu dụng 
180, 181 

xem them su thịch nghi và phat 
triển của doanh nghiệp; lợi thế 
canh tranh; tránh tu man; chiến 
lược tải chính; quản trị rủi ro 

Lauder, Estée 336 


Lee Kun-Hee 51, 56. 57 

Lehman Brothers 102, 130. 143, 145. 
154 

Levitt, Theodore 29, 180, 24640, 249 

lì thuyet "Cai đuối dai” 208-09 

lì thuyết vẻ Tó chục Shamrock 76-77 
xem them vàn hoa tó chục 


. Hen Họp Quốc, Bao cao Brundtand 


209 
long trung thanh voi thuong hieu 
35-36, 98, 322 
long trung thanh xem long trung 
thanh với thuong hieu, long trung 
thanh của khach hàng 
long trung thanh của khach hang 
264-67 
chương trình khach hang trung 
thanh 267 
cung cấp nhiều hon với gia tót hơn 
288 89 
tảm quan trong của chát luong sản. 
phám 265-67 
thach thuc trục tuyen 267 
thang Likert 266 
Lợi điểm bản hang đọc nhat (USP| 
29,31 
lọi thẻ canh tranh 
chuỏi giả trì 216-19 
doanh nghiẹp Internet 34-36, 176 
đuong đáu vol thất bai 98-99 
qiai đoan khỏi nghiếp 24-27 
hiệu như câu của khach hang 38-39 
hoc hói tu sai lắm của nguoi đi đáu 
36-37 
khung MABA (đo háp dản thị 
truong/đo háp dản doanh nghiep) 
192-93 
lâp bản đỏ thị truong 26-27 
lợi the đi đảu 34-36 
lợi the đi đảu, căn nhác về thoi gian 
37-39 
lơi the đi đảu, và sang tao đỏt pha 
94-96 
mô hình Nam ap lục cạnh tranh 
212-15 
nguy co sản phám thay the 214 
phân tịch SWOT 25-27, 184 
sảng tao va phat minh 72-73 
So sánh đỏi chuán 330-31 
su uu viết của sản phám va kí thuật - 
36-37 
va dịch vu khách hang 249 


va hoạt đong thu cáp 217 
va long trung thanh voi thuong. 
hieu 35-36, 98, 169, 322 
va sản phảm bắt chuoc 148-49. 
xem them sang tao, tiep thị, lap ke 
hoạch chiến luoc 
lợi the đi đâu xem trong phản loi the 
canh tranh 


————————— 

———————— 

ma trần Ansoff 256-57 
xem them lap kê hoach chiến luoc 

ma trạn GE-McKinsey 192-93, 255 

ma trận MeKnnsey (General Electric) 
192-93, 255 

Made-by 227 

Madoff, Bernard 153 

Manchester United 143 

Marks & Spencer (M&S) 201 

Maslow, Abraham 60, 70-71, 73 

Matsushita, Konosuke 336.37 

may ánh Olympus 131, 154 

Mayo, Elton 13, 70, 112, 337 

McCarthy, Edmund Jerome 281-82 

McDonald's 24-25, 30-31, 56, 91, 171, 
295 

Mera, Rosalia 337 

Mernill Lynch 40, 110 

Microsoft 215 

Mintzberg, Henry 14, 47, 112-13 

Morita, Akio 311, 337 

Motorola 80. 51 

Mourinho, Jose 69 

mô hình Nam ap lục canh tranh 
212-15 

mo hình tiep thì AIDA 242-43 

Muji 263 

Mulberry 73 

Murdoch, Rupert 337 


. mục lợi nhuận 


an đình giả và khả nâng canh tranh 
222-23,239 

chát lương và giá cao 266-67 

có đỏng va tỏi đa hóa lợi nhuận 
124-25, 237-38 

công ty đa quốc gia va dịch chuyền 
lợi nhuân 222 

đáy lên mục cao nhát co thể 121 
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quan h hang dụ trù 294-95 
So voi dong tiên 152-53 
tại đầu tu lợi nhuan 301 
va đao đục kinh doanh 122-23 
xem them chien luoc tại chính 
muc no 
va đon báy 150-51 
vay va cho vay 128-29 
xem them khủng hoang tai chinh; 
chien luoc tai chính 
Mỹ 
đạc điềm chi tiêu của gia định 135- 
46 
Nguyen tác kẻ toan chung được 
thua nhan (GAAP) 122, 123 
MySpace 37, 89 


N 


Nayar, Vineet 47, 337 
Nestle 62, 254-ã5, 273 
Nestle, Heinrich 337 
Netfilx 55-56, 209, 317 
nghiên củu & phat triến (R&D) 
ap dung va thủ nghiêm ÿy tuong. 
310-11 
khia canh đa nganh 311 
phân tích du lieu lón 316-17 
tai đảu tư loi nhuận 301 
va chien luọc khác biet hoa 181-82 
183 
va nghien cứu thị truong 310-11 Í 
xem them đói môi | 
nhân viên | 
| 
| 
| 


các nuóc đang phat triến, di chuyền 
lao động 205 
kaizen va cải thiên hieu quả 304-09 | 
mnúc lưong và tóc độ thay thẻ 134-35 
sụ hài lòng với còng việc và các 
“yếu tö duy tri" 90-91 | 
sụ bài lòng với còng việc và van 
hóa tổ chục 108 | 
su hài lòng, và nang suất 136-372 
206 
Su tham gia, và quản lì sự hỏn loạn 
220-21 
sụ tham gia, va quản trị tham gia 
137, 304-06 


tam quan trong của viec làng nghe 
tuyen đau 198-99 
thát bai của cong tv và quan trị rủi 
ro 142-43 
tó chục hoc tạp 204-U7 
tóc đó thay thẻ nhan vien, va học 
hoi va đong lục phat triên 205-06 
trao quyen cho nhan vien 79, 86-87 
306-07 
Nhật Bạn 
đong đat va lap ke hoach du phong 
210 
kaizen và cai thien hieu qua 304-09 
khung hoang kinh te 144-45 
nhu cau 
quan trì hang du trụ 294-95 
Sản xuát tinh qon 2980-93, 307-08 
Nike 29, 108, 275 
Nintendo 89 
Nissan 79, 313, 326 
Nokia 148-49, 184. 276, 309. 
Nooyi, Indra 338 
Nordstrom 267 
Not on the High Street 177 


© 


Ohno, Taiichi 292-93, 338 
Oliver, Jamie 59 
Omidyar, Pierre 98, 174-75, 338 


Paccar 215 
Page, Larry 174 
Peters, Tom 55, 221, 298, 307, 338 
phản tịch giả tri 
chuỏi gia trị và lọi thẻ canh tranh 
216-198 
kaizen và cải thiên hiệu quả 304-06. 
va sản phảm chất luong 323 
va sản xuất tình gon 290-983, 307-08 
phân tịch SWOT 25-27, 184 
phat triền phản mém lình hoat (ASDI 
32? 


phong ho túi ro 128-29 
xem them chien luoc tài chính 
Pixar 83 
Porter, Michael 180-82, 184, 
212-15, 218-19 
Post-it Note 42, 165 
Prahalad, C' K. 170, 171, 256, 338 
Primark 136-37 
Procter & Gamble 38-39, 72-75, 89, 
233, 260, 273 
Progressive Corb, 316-17 


97, 


Quản Ì¡ chát luong toan dien 36 
quan trị 

các vai tro quan trị của Mirtzberg 
47, 112-13 

chát luong 69 

c6 ván, và sang tạo 88-89 

dai hạn so voi ngàn han 19091 

hieu quả 68-69, 112-13 

học tư thát bại 164-653 

kalzen va cài thiến hieu qua 304 09 

kinh nghiệm, và thong le knh 
doanh 48-49 

loại hình phong cach 76, 77 

quan lì cấp trung 49-50, 51 

quản lì du an, phân tịch duang 
gang 328-29 

quản Ì¡ su hón loàn 220-21 

quan trị khủng hoảng 59-6), 102, 
188-89 

quản trị rùi ro xem quân trì rủi ro 

quan trị tham gia 137 

quản trị thay đối va cong nghệ 
thông tin 314-15 

so sanh giủa công ty đại chìng và 
cóng ty tu nhản 191 

sự nguy hiếm của tỉnh ngac man. 
100-03 

sụ tu man dản đèn thiêu quy =ủ 102 

theo thoi gian 326-27 

trach nhiem giải trình va quản trị 
130-31 

tranh lói tu duy táp thé 114 

tranh tu man xem tranh tụ nản 

trao quyên cho nhản viên 7), 86-87, 
306-07 
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van họa cau lạc bọ 76, 77 
xen them su thịch nghị va phat 
triên cua cloanh nghiep, can bố 
điều hanh, lành đao: van hoa tó 
chục; lam viec nhom 
quan trị khung hoang 59-60, 102 
1088-89 
xem them lành đao; quan trị 
quan trì rút rõ 40~41, 157 
bạo vẽ tranh pha sản 141-42 
có đong 140-41, 144, 145 
cong ty con khong họp nhát 154 
cóng ty khoi nghiệp 2021, 41 
doanh nhân sieu nho 63 
du bao doanh so 278.79 
đái dang hoa 257 
đón bảy và mục no 15051 
q"am đọc điều hanh và CEO 143-44 
lap ke hoách du phong 210 
lap kẻ hoạch theo kich han 211 
mô hình truong thanh nàng lục 
218-I19 
nhàn vien, và thất bại của cong ty 
142.43 
quan lì pha sản 141-42 
rul ro ngoai bảng 154 
rul ro tài chính và tiên cua nguoi 
khác 140-45 
su kien thien nga đen và du bao: 
tương lai 198 
sự phù hop cua phản hỏi 109 
tỏi đa hoa lợi nhuận tren vốn chủ so 
húu (ROE) 155 
và bắt bình đang thu nhấp 145 
và khung hoảng tải chính 151, 154 
và tó chúc học tắp 207 
vai tro của ngượi nóp thuê va cac | 
cong ty qua lon đề có thé that bạt 
144-45 
van hoa tó chục xem văn hoa tó 
chục 
von và hieu quả hoạt đong 14243, 
1568-57 
xem them tranh tụ màn; quản trí | 
chiến lược 
quảng cao 272-73 
phân tịch dư liêu lon 316-17 
và tạo đụng thuống hieu 260-61 
xem them tiếp thị 


R 


Ratners 238 

Reeves, Rosser 28, 29 31 
Rockefeller,.J D 1684-85, 222 
Roddick, Anita 262, 263 

Rover 3027-08 

Royal Bank of Scotland 74. 127 144 
Royal Dutca Shell 211 

Rumelt, Richard 184, 185 

Ryan, Arthur 137 

Ryanatr 182-83 


) 


Samsung 31, 38, 51, 56-57. 321-22, 
325 
san xuất 
bạn hang trục tiếp 298-99 
cac chuong trinh Tai cø câu quy 
trình kinh doanh (BPR] 3058-09 
cài thiện va sang tảo 296-99. 
chát luong sân phảm và long trung 
thanh của khách hang 265-67 
đơn giản hoa quy trình 296-99 
he thong phản phối 239 
ma tran tang truong - thị phản và 
canh mục sản phảm 253-55 
(quản trị theo thoi gian 126 27 
quảng cao tinh nang mai 325 
sản phảm chat luong va thiết ke 
320-23 
san phám hai ra tiên va đanh gia 
sản phám 252-55 
san phảm tuy bien 298 
sân xuất hang loạt 297 98 
san xuát tinh qon 290-93, 307-08 
sụ lỏi thới co tình toan 324-25 
thục hiẹn đỏng thoi 3268-27 
tinh uu viet của sản phám va thay 
đói công nghe 36, 37-38 
xem them giam làng phì 
sap nhập và thau tom 60-61 186-87 
Selfridqes 2685-86, 267 
Semco 134. 137 
Senge, Peter 204-05, 206, 207 


Siingo, Shigeo 287. 29192 
Siemens 62, 95-96. 
Singapore Airhnes (SIA) 183 
Slim Helu, Carlos 338 39 
Sloan, Alfred 339 
Smith, Adam 124, 180 218,219 
Snapple 23 
Sony 57, 168, 307, 311. 337 
Speedo 27 
Spotfy 1 
Starbucks 262 
Stevens, Brooks 287, 339 
Superdry 30, 45, 122 
su kien thien nga đen va dụ bao 
tuong lai 198 
su thịch nghì va phat trien của đoanh 
nghiep 
cac yeu tô can thiet va khả nàng. 
cua doanh nghiep 49-50 
cai tien quy trình 55-57 
cö đong xem có đong 
đuong cong Gireiner 47, 58-61 
ma tran tang truong - thị phản va 
danh mục san pham 253- 55 
mo hình truông thanh nàng lục 
218-19 
mô rọng va thục hlen tám nhìn 43, 50 
nguy co do mo rong qua mục 4ã 
quyết dịnh tóc do tạng truong 44-45 
suy thoại va thích nghí 56-57 
thay đói cong nghe 54-55 
thong le kinh doanh, sụ phât triển 
48-51 
tình bên vụng 31, 45, 50-51, 57 
tỏ chúc học tấp 204-07 
tóc đo tàng truong từ tài tro (SPG) 
44-45 
tọn tại trong dài han 57 
xem them lành đao, quản trị, tiép 
thị; làp ke hoạch chien luoc 
Swliss Pocket Knife 200 


1 


tảm nhìn 
mo rong và thục hien 43, 50 
quản trí khủng hoảng 188-89 
tảm nhìn chung, và tố chục học tắp 
204-05 
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tạo dụng thuong hiệu 261-62 
và lành đao xem lanh đao 
tảng trưởng xem su thích nghị và phát 
triền của doanh nghiep 
tao dụng thuong hiệu 
chiến luoc tấp trung va khac biet 
hoa 182 
khải mem “noi thủ ba” 262-63 
loi điệm bản hang đọc nhat (USP) 
261-62 
nhung thuong hieu linh hoạt 261 
va đạo đục 263 
va quảng cao 260-61 
va truyền thông xả hội 263 
Tata Group 108, 131, 308 
Taylor, Frederick Winslow 159 
Ted Baker 227 
Tesco 165, 181, 257 
thang Likert, long trung thanh của 
khách hang 266 
thay đồi cong nghệ 
Apple xem Apple 
công nghề thông tin (CNTT) 314-172 
su thích nghi của doanh nghiệp, 
tảm quan trong 54-55 
tiep thì va tiên bo cong nghẻ 1672-69 
va tình uu viết của sản phám 36, 37-38 
xem them doanh nghiệp Internet; 
truyền thong xã hội. 
The Body Shop 262, 283 
thịch nghi xem sự thích nghi và phát 
triển của doanh nghiệp 
thuong mại dì đong 276-727 
xem them doanh nghiệp Internet 
thuong mại điện tủ xem doanh 
nghiep Internet 
thuyết hỏn loạn, va khủng hoảng tải 
chính 220-21 
tiếp thị 
bản chất khó năm bắt của sự đóc 
đao vẻ chúc nâng 29 
các mỏ hinh đo luỡng 233 
chiến luọc 232-33 
chiến lược tại chính 134-37 
cong ty dán đảu thì trường 166-689 
dụ bảo doanh sö 278-79 
duy trí su đọc đảo 30, 31 
Điềm nhan bản hang cảm xuc (ESP) 
29-30, 31 


hiều về như câu va uu tiên của 
khach hang 236-39 
khác biết 28-31 
khoảng trong thì truong 22-23 
lắp bản đõ thị trương 26-27 
mo hình AIDA 242-43 
mô hinh Bass 233 
nghiên cưu thị truong 239-40 
nguøõi quản lí thuong hiện 275 
nhăn định của khách hàng và cong 
ty dản đầu thị trương 169 
phân tích du liêu lon 316- 17 
quản trị trải nghiem khách hang 
(CEM) 240 
quảng bả và khuyen khich mua 
hang 271 
sự quen thuoe va nguôn khác biết 
hoa 30 31 
tạo hỏ so tâm hị 239 
tấp trung 236-41 
thị trương ngach 22-23, 177, 180, 182 
tien bo cong nghe 167-68 
tiếp thị hỏn họp va 4P 280-83 
tiếp thị quan he khach hàng (CRM) 
240 
tiep thị thân kinh học 240-41 
tình thiền cản 246-48 
truyền miệng 274-725 
va dịch vụ khach hang 246-49 
xem them quảng cao; su thịch nghĩ 
va phat triển của doanh nghiep; 
loi the cạnh tranh 
tiếp thị hón hop va 4P 280-83 
xem them tiếp thì 
tình thản doanh nhân 20, 21, 43, 46-47 
doanh nhân siêu nhỏ, giai đoan 
khỏi nghiệp 63 
xem them công ty khởi nghiệp 
tinh bén vũng 31, 45, 50-51, 57 
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